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“Hãy nghĩ lớn hơn bất cứ những gì bạn đang nghĩ.”
— Tony Hsieh,
đồng sáng lập Zappos
“Khoa học chính là sức mạnh trí tuệ lớn nhất, nó dốc hết sức vào việc phá vỡ xiềng xích thần bí đang cầm cố chúng ta.”
— Maksim Gorky,
nhà văn, nhà hoạt động chính trị người Nga
“Mỗi thành tựu vĩ đại của khoa học đều xuất phát từ những ảo tưởng táo bạo.”
— John Dewey,
nhà triết học người Mỹ
Lời giới thiệu 
Máy móc | Nền tảng | Cộng đồng là một trong những cuốn sách chuyên sâu về 3 yếu tố định hình lại cuộc sống và nền kinh tế trong kỷ nguyên mới. Theo hai tác giả: “Chúng không phải là sự ngẫu nhiên hay tình cờ trong quá trình phát triển mà là những dự báo về một sự chuyển đổi cơ bản trong nền kinh tế. Một sự chuyển đổi bắt nguồn từ cả những tiến bộ khoa học công nghệ quan trọng và các nguyên tắc kinh tế hợp lý.”
Đi từ Máy móc với ví dụ về AlphaGo của Google, một chương trình máy tính cờ vây, đã chiến thắng cả kỳ thủ số 1 thế giới (Lee Sedol), tới các Nền tảng đang thay đổi thế giới như Facebook, Airbnb, Uber,... cho đến cách các công ty lớn như GE tận dụng sức mạnh từ Cộng đồng để đưa ra các quyết định chiến lược, cuốn sách sẽ cho bạn cái nhìn toàn cảnh về cách mà công nghệ đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Ngoài ra, hai tác giả còn đưa ra những con đường, những hướng dẫn để con người có thể tự tin làm chủ sự chuyển đổi kỹ thuật số trong tương lai .
Trong suốt 20 năm khởi nghiệp, đầu tư, xây dựng các start-up trong lĩnh vực truyền thống và được những tiến bộ của khoa học công nghệ tiếp sức, tôi hiểu rõ Internet và các công nghệ liên quan đã phá vỡ nhiều ngành công nghiệp, từ bán lẻ, báo chí đến nhiếp ảnh... như thế nào. Nhiều start-up truyền thống cực kỳ thành công khi tận dụng công nghệ, ví dụ như Thế Giới Di Động. Hay như ông lớn Vingroup cũng đã xác định tầm nhìn trong tương lai dài hạn là phải tận dụng công nghệ để phát triển.
Công nghệ sẽ làm gì chúng ta? Tôi cho rằng đây không phải là câu hỏi đúng. Công nghệ là một công cụ. Công cụ không thể quyết định những gì xảy ra với con người. Chúng ta mới là người quyết định.
Cũng xuất phát từ tầm nhìn chiến lược coi máy móc, nền tảng là công cụ và tận dụng sức mạnh từ cộng đồng, NextTech thuộc thế hệ start-up công nghệ tiên phong tại Việt Nam từ năm 2001, đi lên từ con số 0 và hiện nay đã trở thành một hệ sinh thái với gần 20 dịch vụ điện tử hoá hoạt động tại Việt Nam và 8 thị trường khác tại Đông Nam Á. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, tôi có thể khẳng định rằng con người là yếu tố quan trọng nhất đối với start-up chứ không phải công nghệ. Nhiều start-up thành công hiện nay hoàn toàn đi lên từ bàn tay trắng, từ sự sáng tạo của đội ngũ sáng lập. Mà sự sáng tạo ấy không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó nằm sẵn ở trong mỗi con người.
Chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thông tin bổ ích từ cuốn sách!
Shark Nguyễn Hòa Bình
Chủ tịch NextTech Group of Technopreneurs



Chương 1 
Bộ ba Cách Mạng 
Dựa vào những điểm tương đồng đủ chặt chẽ và nổi bật, chúng ta gần như có thể chắc chắn rằng những tác động chính của một cuộc cách mạng thông tin đối với xã hội, cũng giống như các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, vẫn còn ở phía trước.
— Peter Drucker, 2001
MÁY TÍNH TRONG TRÒ CỜ VÂY (CỜ BÀN)
Lập trình chương trình chơi cờ vây trên máy tính dường như là một điều không thể khi chính con người cũng gặp khó khăn trong việc học cách chơi tốt bộ môn này. Cờ vây là một trò chơi chiến thuật thuần túy, không phải kiểu trò chơi may rủi1. Trò chơi này được phát minh ở Trung Quốc cách ngày nay khoảng 2.500 năm. Hai người chơi gồm một người cầm quân cờ trắng và người còn lại cầm quân cờ đen. Hai người lần lượt đặt các quân cờ trên các nút giao còn trống của một bàn cờ với một mạng lưới 19×19 dòng kẻ. Nếu một quân cờ hoặc một nhóm quân cờ không còn nút giao trống nào, về cơ bản, quân cờ đó “bị bắt” và sẽ bị người kia loại bỏ khỏi bàn cờ. Vào cuối cuộc đấu, người chơi nào chiếm được nhiều “đất” trên bàn cờ hơn sẽ giành chiến thắng.
1. Một nhà lý thuyết trò chơi sẽ gọi Cờ vây là một “trò chơi thông tin hoàn hảo tất định”. Ván cờ kết thúc khi cả hai người chơi đồng ý rằng họ không thể đi thêm nước cờ có lợi nào nữa. (TG)
Những người yêu thích chiến thuật sẽ thích cờ vây. Khổng Tử dạy rằng: “Quân tử không nên lãng phí thời gian vào những trò chơi tầm thường mà nên học cờ vây.” Ở nhiều quốc gia, cờ vây còn được đánh giá cao hơn cả cờ vua – một trò chơi chiến lược thuần túy đầy thách thức cũng gồm hai người chơi.
Bậc thầy cờ vua Edward Lasker từng nói: “Nếu các quy tắc Baroque1 của cờ vua chỉ có thể do con người tạo ra, thì các quy tắc của cờ vây rất cơ bản, linh hoạt và logic đến mức nếu có các thực thể sống thông minh khác tồn tại trong vũ trụ, họ gần như chắc chắn sẽ chơi cờ vây.”
1. Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ thời Phục hưng Ý, vào khoảng năm 1600 tại Rome. Phong cách này đặc trưng với “ánh sáng phóng đại, cảm xúc mãnh liệt, thoát khỏi sự kiềm chế, và thậm chí là một loại chủ nghĩa giật gân nghệ thuật”. Baroque không chỉ gói gọn trong hội họa, mà còn phát triển cả trong kiến trúc, âm nhạc, văn học,… (BTV)
Dù thoạt nhìn có vẻ đơn giản, trò chơi này lại phức tạp đến mức khó có thể đưa ra bất kỳ một khái niệm cụ thể nào. Do bàn cờ rộng và người chơi có thể tự do đi các quân, giới hạn về số lượng vị trí nước đi hợp lệ trên bàn cờ được ước tính là 2×10170. Con số này lớn cỡ nào? Nó còn nhiều hơn tổng số nguyên tử trong vũ trụ. Trong thực tế, đó là một so sánh chưa đầy đủ. Số nguyên tử trong vũ trụ có thể nhìn thấy được là khoảng 1082. Vì vậy, nếu mỗi nguyên tử trong vũ trụ được coi là một vũ trụ chứa đầy các nguyên tử, thì số nước đi của cờ vây vẫn nhiều hơn số nguyên tử ấy.
Một trò chơi mà không ai có thể giải thích được
Làm thế nào để những kỳ thủ cờ vây hàng đầu có thể tìm thấy cách giải quyết sự phức tạp đến phi lý này và đi những nước cờ thông minh? Đây là điều mà không một ai có thể lý giải được, kể cả những cao thủ chơi cờ vây.
Người chơi cờ vây thường học các mẹo và có xu hướng chơi theo mẹo đó1. Tuy nhiên, ngoài những quy tắc theo kinh nghiệm này, các kỳ thủ cờ vây hàng đầu thường không thể giải thích được chiến lược của mình. Michael Redmond, một trong số ít người phương Tây đạt được thứ hạng cao nhất của trò chơi này, giải thích rằng: “Tôi có thể thấy một nước cờ và biết chắc rằng đó là nước cờ đúng, nhưng tôi lại không thể giải thích cho bạn hiểu vì sao tôi biết điều này. Tôi chỉ nhìn ra nó thôi.”
1. Nhiều mẹo chơi cờ vây có phần mơ hồ, ví dụ như “Đừng dùng độ dày để tạo đất.” (TG)
Không phải vì những người chơi cờ vây không biết cách diễn đạt, mà hóa ra tất cả những kỳ thủ hàng đầu đều không thể giải thích được hết các chiến thuật của mình. Khi chúng ta nhận ra khuôn mặt của một người hay khi đang đi xe đạp, nếu suy nghĩ lại, chúng ta không thể giải thích được một cách đầy đủ về cách thức hoặc lý do tại sao chúng ta lại đang làm việc ấy. Những tri thức ngầm luôn rất khó để diễn đạt một cách rõ ràng, minh bạch – nhà thông thái người Anh-Hungary ở thế kỷ XX là Michael Polanyi đã tóm lược hoàn hảo tình trạng này qua câu nói: “Chúng ta biết nhiều hơn những gì chúng ta có thể nói ra.”
“Nghịch lý Polanyi”, như người ta vẫn gọi, đã làm sáng tỏ những thử thách lớn nhất cho bất cứ ai đang cố gắng xây dựng một chương trình máy tính chơi cờ vây. Làm thế nào bạn có thể viết được một chương trình máy tính bao gồm các chiến lược tốt nhất để chơi trò chơi này khi ngay chính con người còn không thể giải thích rõ ràng các chiến lược ấy? Bạn có thể lập trình một số mẹo chơi cờ, nhưng có làm như vậy cũng không thể đánh bại những kỳ thủ xuất sắc vì họ có thể dễ dàng vượt qua các mẹo này bằng các chiến thuật mà chính họ cũng không thể giải thích được.
Các lập trình viên thường dựa vào các mô phỏng để tìm ra hướng đi khả thi trong các thế cờ phức tạp của trò chơi cờ vây. Họ viết các chương trình tạo ra một nước cờ có vẻ tốt, sau đó khám phá tất cả những nước cờ phản công của đối thủ cho nước đi đó, rồi tất cả những nước đi phù hợp cho từng nước cờ phản công, và cứ thế tiếp tục. Nước đi được chọn cuối cùng về cơ bản là nước đi mang lại nhiều cơ hội và ít rủi ro nhất. Nhưng do có quá nhiều ván cờ vây với vô vàn nước đi có thể xảy ra và rất nhiều thế cờ trong đó, nên việc mô phỏng một phần rất nhỏ trong số chúng, ngay cả với một siêu máy tính, là điều không thể.
Trong điều kiện kiến thức nền tảng không có sẵn và việc mô phỏng không mang lại hiệu quả, việc lập trình trò chơi cờ vây chẳng mấy tiến triển. Trong một bài báo được viết vào tháng 5 năm 2014 trên Tạp chí Wired, khi khảo sát thực trạng và hướng đi tiềm năng của chương trình cờ vây trên máy tính, Giáo sư Triết học Alan Levinovitz kết luận rằng: “Sẽ là quá lạc quan khi cho rằng 10 năm nữa sẽ có một máy tính có thể giành chức vô địch môn cờ vây.” Chris Chabris, Giáo sư Tâm lý học và chủ mục Trò chơi của Tạp chí Wall Street Journal đã viết một bài báo vào tháng 12 năm 2015 với tựa đề “Tại sao máy tính vẫn chưa thể chinh phục môn cờ vây?”
Nghịch lý Polanyi trong quá khứ
Một bài báo khoa học được xuất bản vào tháng 01 năm 2016 tiết lộ rằng máy tính đã không còn bị đánh bại trong cờ vây.
Một nhóm chuyên gia của Google DeepMind, một công ty có trụ sở tại London chuyên về học máy (một nhánh của trí tuệ nhân tạo, chúng ta sẽ thảo luận thêm về điều này trong Chương 3), đã công bố bài viết “Làm chủ trò chơi Cờ vây với Mạng Nơ-ron sâu và Phương pháp Cây tìm kiếm. Tạp chí uy tín Nature đã đưa câu chuyện này lên trang bìa. Bài viết mô tả AlphaGo, một ứng dụng chơi cờ vây, đã tìm ra cách để xoay chuyển Nghịch lý Polanyi.
Những người lập trình AlphaGo đã không cố gắng tạo ra ứng dụng này với các chiến lược và mẹo vượt trội. Thay vào đó, họ tạo ra một hệ thống có thể tự học các chiến thuật và mẹo. Họ làm được điều này bằng cách nghiên cứu rất nhiều vị trí trên bàn cờ trong nhiều ván cờ khác nhau. AlphaGo được xây dựng để phân biệt các nước đi tinh tế bằng một lượng lớn dữ liệu và liên kết các hành động (như đặt một quân cờ vào một vị trí cụ thể trên bàn cờ) với kết quả (như thắng trò chơi cờ vây).1
1. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ mô tả các công nghệ thực hiện các công việc của con người như nhận thức, học hỏi, quan sát,… Chúng tôi làm điều này vì tin rằng đây là cách đúng đắn để truyền đạt những gì đang diễn ra, mặc dù sự thật là máy tính không có lập luận giống như con người. Chúng tôi nhận thấy quy ước này không phổ biến ở một số nơi; vì vậy, một lời khuyên là: “Đừng nhân cách hóa máy tính – chúng ghét điều này.” (TG)
Phần mềm được cấp 30 triệu vị trí trên bàn cờ từ kho trò chơi trực tuyến cùng hướng dẫn cơ bản: “Sử dụng những vị trí này để tìm ra cách chiến thắng”. AlphaGo cũng đã chơi đi chơi lại với một phiên bản khác của chính nó, tạo ra dữ liệu cho 30 triệu vị trí khác và sau đó tiến hành phân tích. Hệ thống đã tiến hành các mô phỏng qua các trận đấu với sự tập trung cao độ; hệ thống sử dụng dữ liệu được tích lũy từ việc nghiên cứu hàng triệu vị trí chỉ để mô phỏng những nước đi có khả năng dẫn đến chiến thắng cao nhất.
Dự án AlphaGo được thành lập vào năm 2014. Vào tháng 10 năm 2015, AlphaGo được hoàn thành và sẵn sàng đưa vào thử nghiệm. AlphaGo đã đánh bại Fan Hui – kiện tướng cờ vây châu Âu – với tỉ số 5-0.
Việc chương trình chơi cờ vây trên máy tính giành chiến thắng ở cấp độ cạnh tranh này đã gây ra một bất ngờ vô cùng lớn và làm rung chuyển cộng đồng trí tuệ nhân tạo. Hầu như tất cả các nhà phân tích và bình luận gọi thành tựu của AlphaGo là một bước đột phá. Tuy nhiên, nhiều cuộc tranh luận về tầm quan trọng của thành tựu này đã nổ ra. Theo nhà khoa học thần kinh Gary Marcus: “Cờ vây hiếm khi được coi là một môn thể thao ở châu Âu; và nhà vô địch trong câu chuyện này chỉ xếp hạng thứ 633 trên thế giới. Một con robot đánh bại một kỳ thủ chuyên nghiệp xếp hạng 633 cũng khá ấn tượng đấy, nhưng vẫn chưa đáng để nói rằng nó đã ‘làm chủ’ trận đấu.”
Nhóm DeepMind cho rằng đây là một ý kiến đúng, do đó họ đã thách đấu với Lee Sedol trong một trận đấu năm ván được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2016. Sedol được coi là một trong số những kỳ thủ cờ vây mạnh nhất trên thế giới1 và là một huyền thoại sống. Phong cách của anh được mô tả là “trực quan, khó đoán, sáng tạo, mạnh mẽ, liều lĩnh, phức tạp, sâu sắc, dứt khoát, đa dạng” – những đặc điểm mà bản thân anh cho rằng sẽ mang lại cho mình một lợi thế rõ ràng so với bất kỳ chiếc máy tính nào. Như anh đã nói: “Có một vẻ đẹp trong cờ vây mà tôi nghĩ không có máy móc nào có thể hiểu được... Tôi tin rằng trực giác của con người là cả một tinh hoa mà trí tuệ nhân tạo khó có thể theo kịp.” Anh dự đoán mình sẽ thắng ít nhất bốn ván trên tổng số năm ván cờ, và nói rằng: “Nhìn vào trận đấu hồi tháng 10, tôi nghĩ trình độ (của AlphaGo) không tương xứng với tôi.”
1. Đến tháng 8 năm 2016, Sedol – cờ thủ 33 tuổi đã giành được 18 danh hiệu quốc tế – chỉ đứng sau người đồng hương Lee Chang-ho, một cờ thủ hơn anh tám tuổi và nắm giữ 21 danh hiệu. (TG)
Trận đấu giữa Sedol và AlphaGo đã thu hút sự quan tâm rất lớn tại Hàn Quốc và các quốc gia Đông Á khác. AlphaGo đã thắng ba ván đầu tiên và đảm bảo chiến thắng chung cuộc cho một trong năm trận đấu hay nhất năm. Sedol đã giành chiến thắng trong ván thứ tư. Chiến thắng của anh đã mang lại hi vọng rằng trí thông minh của con người đã phát hiện ra những lỗ hổng của một đối thủ kỹ thuật số, những lỗ hổng mà Sedol có thể tiếp tục khai thác. Tuy nhiên, chừng đó cũng không đủ để tạo ra khác biệt trong ván tiếp theo. AlphaGo đã thắng ván cuối cùng và giành chiến thắng chung cuộc thuyết phục với tỷ số 4-1.
Trận đấu đã khiến Sedol kiệt sức; sau thất bại của mình, anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy bất lực... Tôi có rất nhiều kinh nghiệm về cờ vây, nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào khiến tôi cảm thấy áp lực như vậy.”
Có một thứ mới mẻ nào đó đã chinh phục được cờ vây.
ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI TÀI SẢN?
Vào tháng 3 năm 2015, chiến lược gia Tom Goodwin đã chỉ ra một mô hình tiêu biểu. Ông viết: “Uber là công ty taxi lớn nhất thế giới không sở hữu bất kỳ phương tiện nào. Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất trên thế giới không tự mình tạo ra nội dung. Alibaba là nhà bán lẻ có giá trị lớn nhất thế giới không có kho hàng. Và Airbnb là nhà cung cấp chỗ ở lớn nhất thế giới không sở hữu bất kỳ bất động sản nào.”
Một độc giả có thể bán tín bán nghi mà cho rằng một trong số những phát triển này ít mang tính cách mạng hơn so với lần đầu tiên chúng xuất hiện. Chẳng hạn như nhiều công ty trong ngành taxi không sở hữu bất cứ chiếc ô tô nào. Thay vào đó, họ được cấp giấy phép hoạt động điều động taxi trong thành phố và họ thuê giấy phép cho chủ phương tiện và người lái xe. Tương tự, nhiều công ty kinh doanh khách sạn lớn nhất không thực sự sở hữu tất cả các tài sản mang tên họ, mà thay vào đó họ chọn cách ký hợp đồng cấp phép hoặc quản lý với các chủ sở hữu bất động sản.
Nhưng trong tất cả các trường hợp đề cập ở trên, các công ty đều nắm giữ các loại tài sản tồn tại lâu dài, ví dụ như giấy phép và hợp đồng, những thứ rất quan trọng cũng như có giá trị trong ngành công nghiệp này. Thử nhìn lại một chút, Uber và Airbnb không có thứ gì trong số này. Uber không sở hữu bất kỳ phương tiện hoặc giấy phép ở bất kỳ thành phố nào trên thế giới, và Airbnb cũng không có hợp đồng dài hạn với bất kỳ chủ sở hữu nhà nghỉ nào. Tuy nhiên, cả hai công ty đã nhanh chóng đạt đến con số hàng triệu khách hàng và có giá trị hàng tỷ đô-la, khiến cho điều mà Goodwin quan sát được càng đáng chú ý. Vào giờ cao điểm, mỗi ngày có hơn 1 triệu người “bắt Uber” để đi đâu đó trong 300 thành phố ở 60 quốc gia, và Airbnb đã cung cấp 640.000 lựa chọn chỗ ở khác nhau tại 191 quốc gia, từ yurt1 ở Mông Cổ đến ngôi nhà thời thơ ấu của James Joyce2 ở Ireland.
Alibaba của Trung Quốc đã mang đến cách tiếp cận sở hữu ít tài sản trong ngành bán lẻ, một ngành công nghiệp có phạm vi tiếp cận rộng lớn tương đương việc sở hữu rất nhiều thứ tuyệt vời. Chẳng hạn như Walmart3, vào cuối năm 2016, đã sở hữu hơn 150 trung tâm phân phối và một hạm đội riêng gồm 6.000 xe tải đi hơn 1 tỷ km hằng năm để vận chuyển hàng hóa cho 4.500 cửa hàng trên khắp nước Mỹ. Đến ngày 31 tháng 10 cùng năm, bảng cân đối kế toán của công ty này đạt 180 tỷ đô-la về bất động sản và tài sản thiết bị. Tuy nhiên, tổng giá trị thị trường của Walmart đã thấp hơn so với Alibaba trong cùng ngày của năm 2016, với doanh thu hơn 500 tỷ đô-la.
1. Là chiếc lều tròn truyền thống, làm bằng da động vật hoặc vải nỉ, được dùng làm nơi ở, nơi trú ngụ cho những người dân du mục trên các thảo nguyên ở Trung Á. (BTV)
2. James Joyce (1882 – 1941): đại văn hào, đại thi hào của Ireland, người được đánh giá là một trong những nhà văn có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ XX. (BTV)
3. Tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới được thành lập bởi Sam Watson vào năm 1962 tại Bentonville, bang Arkansas, Mỹ. (BTV)
Alibaba được thành lập năm 1999 bởi cựu nhà giáo Jack Ma và 17 đồng nghiệp, đóng vai trò là trung gian trực tuyến kết nối người mua và người bán. Các trang web phổ biến nhất của công ty là Taobao Marketplace, nền tảng dành cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ bán hàng hóa cho người tiêu dùng, trong khi Tmall lại là nền tảng dành cho các công ty lớn hơn. Vào cuối năm 2016, số người Trung Quốc sử dụng các ứng dụng của Alibaba mỗi tháng nhiều hơn toàn bộ dân số Mỹ.
Năm 2009, Tmall bắt đầu quảng bá “Ngày độc thân” tại Trung Quốc. Đây vốn là một lễ kỷ niệm dành cho những người độc thân được khởi xướng vào giữa những năm 1990 tại Đại học Nam Kinh. Ngày lễ được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 hằng năm bởi đây là ngày chỉ toàn số 1, hay còn gọi là “những cây gậy trơ trọi”, tượng trưng cho sự cô đơn. Tmall bắt đầu sự kiện “Ngày độc thân” chỉ với sự tham gia của 27 thương nhân, nhưng nó đã nhanh chóng trở thành một sự kiện mua sắm quan trọng nhất trên cả nước, trong đó những người tham gia không chỉ mua quà cho bản thân họ, mà còn cho những người họ quan tâm. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2016, các thị trường của Alibaba đạt doanh thu 17,8 tỷ đô-la, gấp ba lần tổng số doanh thu từ Black Friday và Cyber Monday tại Mỹ.1
1. Black Friday (sau Lễ Tạ ơn một ngày) là ngày mở màn cho mùa mua sắm tấp nập ở Mỹ với nhiều khuyến mãi lớn nhất trong năm. Cyber Monday (sau lễ Tạ ơn ba ngày) là ngày mua sắm trực tuyến trong dịp lễ với nhiều ưu đãi. (TG)
Tuy nhiên, trong số bốn công ty được Goodwin nhắc đến, Facebook có lẽ là câu chuyện khác lạ nhất. Năm 2004, Mark Zuckerberg khởi tạo Facebook trong phòng ký túc xá của mình tại Đại học Harvard. Nền tảng này đã phát triển từ một trang mạng xã hội được dùng trong những trường đại học ưu tú của Mỹ thành một tiện ích toàn cầu cho mục đích truyền thông, kết nối và lan truyền nội dung, được 936 triệu người sử dụng mỗi ngày. Theo như Goodwin, Facebook đã thu hút tất cả người dùng dành trung bình 50 phút mỗi ngày cho nền tảng này dù tự nó không tạo ra bất kỳ thông tin đăng tải nào. Người dùng sẽ cập nhật trạng thái, ý kiến, hình ảnh, video, mẹo vặt,… Những thông tin này sẽ được truyền tải đến những khách truy cập khác và khiến mọi người thích thú sử dụng nền tảng này thường xuyên hơn.
Khi truyền tải tất cả nội dung cho người dùng, Facebook cũng cho họ xem quảng cáo, và rốt cuộc là rất nhiều quảng cáo được truyền tải trong số đó các nội dung đó. Hầu như con số doanh thu 6,4 tỷ đô-la của Facebook trong quý II năm 2016 đều đến từ quảng cáo. Lợi nhuận từ hoạt động này là 2 tỷ đô-la.
Các hãng thông tấn và những công ty truyền thông trực tuyến đã phát triển nội dung theo cách lỗi thời và tiêu tốn chi phí vào tiền lương và đi du lịch,… trong khi chi phí của Facebook thấp hơn khá nhiều và trong mắt các nhà quảng cáo, chất lượng của nó cũng cao hơn khi xét trên nhiều khía cạnh. Gã khổng lồ mạng xã hội này rất hiểu người dùng của mình (bằng chính những thông tin và đóng góp mà người dùng đăng tải, họ đã vô tình cung cấp cho mạng xã hội này một lượng lớn thông tin cá nhân), từ đó giúp các quảng cáo có thể nhắm vào nhóm khách hàng mục tiêu chính xác hơn.
Các công ty quảng cáo đều bị ám ảnh bởi một lời nhận xét tàn khốc, thường được cho là của nhà tiên phong của chuỗi cửa hàng bách hóa đầu tiên tại Mỹ – John Wanamaker: “Một nửa số tiền tôi tiêu vào quảng cáo là lãng phí. Vấn đề là tôi không biết đó là nửa nào.” Quảng cáo luôn là một môn khoa học không chính xác, mà phần lớn người ta thường tin rằng do quảng cáo không thể chỉ nhắm đến những đối tượng phù hợp với mình nhất. Facebook cung cấp cho nhiều nhà quảng cáo những nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu cụ thể mà không một trang web truyền thông chính thống nào sánh được; và họ có thể làm điều đó một cách liên tục, trên phạm vi toàn cầu và với những quy mô khác nhau.
Lớp màng mỏng và sự lan truyền nhanh chóng
Goodwin đã mô tả về các công ty mà ông đề cập đến như một “lớp màng mỏng khó tả” và nói rằng “không có hoạt động kinh doanh nào tốt hơn”. Đó là bởi những công ty này rất “mỏng”, họ sở hữu chủ yếu là các ứng dụng và mã chứ không phải tài sản vật chất hay cơ sở hạ tầng, do đó họ có thể phát triển nhanh chóng. Chẳng hạn như Airbnb đã nhân đôi số đêm đặt phòng qua trang này trong 12 tháng sau khi bài báo của Goodwin xuất hiện, và nền tảng này trở nên phổ biến đến nỗi chính quyền các thành phố Paris, Barcelona, Lisbon, Berlin và San Francisco bắt đầu lo lắng rằng nó đang ảnh hưởng tiêu cực đến đặc điểm của các khu dân cư lịch sử. Sự phát triển nhanh chóng của công ty này đã gây tranh cãi đến nỗi vào tháng 7 năm 2016, nhà lập trình Tom Slee đã có một bài viết trên trang Harvard Business Review nói rằng: “Airbnb đang phải đối mặt với vấn đề bành trướng mang tính sống còn” khi nhiều thành phố và khu vực chống lại sự bành trướng của nó.
Việc Uber cũng tiếp tục đạt mức tăng trưởng nhanh chóng cũng như thử nghiệm các dịch vụ mới thường xuyên tạo ra các cuốc tranh cãi. Dịch vụ đi chung xe UberPool ra mắt vào năm 2014 đã nhanh chóng trở nên phổ biến ở nhiều thành phố, bao gồm cả New York. Vào tháng 5 năm 2016, công ty thông báo tất cả chuyến UberPool trong giờ cao điểm hàng tuần ở Manhattan tại Phố 125 sẽ có giá 5 đô-la; và vào tháng 7, người dân New York sẽ được hưởng một ưu đãi đặc biệt cho phép mua các gói đi trong bốn tuần với giá 79 đô-la. Đối với nhiều hành khách, mức giá dịch vụ này còn rẻ hơn cả tàu điện ngầm.
Khi Goodwin viết về Facebook vào tháng 3 năm 2015, nó đã là một công ty lớn và có lợi nhuận, hiện đang tiếp tục tăng trưởng về quy mô lẫn tầm ảnh hưởng. Facebook có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các công ty truyền thông chính thống và hiện đang đầu tư rất nhiều cho những cải cách đổi mới. Vào tháng 8 năm 2015, công ty phân tích lưu lượng truy cập web Parse.ly báo cáo rằng, trên các trang tin tức và phương tiện truyền thông lớn mà công ty theo dõi, lưu lượng người truy cập đến từ Facebook nhiều hơn từ Google và các công cụ tìm kiếm khác. Vào tháng 3 năm 2016, Mark Zuckerberg đã tiết lộ kế hoạch 10 năm của công ty, bao gồm các sáng kiến lớn về trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường, thậm chí cả máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời để mang Internet đến với hàng triệu người sống ở những khu vực hẻo lánh, xa cơ sở hạ tầng viễn thông.
Làm thế nào các công ty chỉ có một “lớp màng mỏng khó tả” có thể gây ra tác động to lớn và đạt đến thành công như vậy?
Như Goodwin đã quan sát và đưa ra nhận định: “Một điều gì đó thú vị đang xảy ra.”
GÃ KHỔNG LỒ VƯƠN XA
Dù xét theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, General Electric (GE) vẫn là một trong những công ty thành công nhất ở Mỹ. Tiền thân của nó là Công ty đèn điện Edison thuộc sở hữu của nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison. Năm 1896, GE là một trong 12 công ty có mặt trong danh sách Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones và là công ty duy nhất trụ lại trên bảng chỉ số này hiện nay. Công ty này đã tham gia (và đôi khi rời khỏi) nhiều ngành công nghiệp, bao gồm sản xuất điện, hàng không vũ trụ, quốc phòng, nhựa, chăm sóc sức khỏe và tài chính; nhưng trong suốt chiều dài lịch sử của mình, GE cũng phát triển song song các sản phẩm cho người tiêu dùng, từ đèn điện Edison, đài radio, ti vi cho đến các thiết bị gia dụng.
GE cũng tiên phong và dẫn đầu trong việc điều hành một tập đoàn lớn, đa dạng có quy mô toàn cầu. Công ty đã đầu tư rất nhiều vào hoạt động nghiên cứu và phát triển thông qua việc hợp tác với các trường đại học. Đây cũng là một trong những công ty lớn đầu tiên dành thời gian và nỗ lực đáng kể để nâng cao không chỉ công nghệ mà còn cả kỹ năng của các nhà quản lý. Trường đại học đầu tiên của doanh nghiệp được GE thành lập năm 1956 tại Crotonville, New York, một địa danh đã gắn liền với sự chuyên nghiệp hóa trong thực hành quản lý.
Thế kỷ XXI đã chứng kiến một sáng kiến vĩ đại tại Crotonville, và trong cả công ty, giúp tăng cường khả năng marketing, vốn được định nghĩa là sự thấu hiểu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong tất cả các ngành kinh doanh. Một đánh giá vào năm 2013 về những nỗ lực của GE trong lĩnh vực này đã cho thấy khả năng được mong đợi nhất của công ty là “tạo ra sự đổi mới về marketing trong nội bộ”.
Vậy thì tại sao General Electric, một công ty dành 5,2 tỷ đô-la ngân sách hằng năm cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, đã chi 393 triệu đô-la cho việc marketing ở Mỹ, lại chọn tham gia hợp tác với một nhóm người lạ trên Internet để giúp công ty tìm ý tưởng và thiết kế một sản phẩm tiêu dùng mới vào năm 2015? Và tại sao một công ty có 280 tỷ đô-la vốn hóa thị trường và 90 tỷ đô-la tiền mặt trong tay lại yêu cầu các khách hàng tiềm năng cam kết đặt cọc hàng trăm đô-la khi sản phẩm còn chưa được tung ra thị trường?
Lời khuyên hữu ích về đá viên
Vào năm 2014, GE và Đại học Louisville đã đưa ra một sáng kiến chung mang tên FirstBuild, “một cộng đồng sáng tạo đang thay đổi cách thức sản phẩm xuất hiện trên thị trường”. Cộng đồng này bao gồm hoạt động trực tuyến và một nhà máy vi mô được trang bị các công cụ và nguyên vật liệu cần thiết cho nguyên mẫu sản phẩm.
Alan Mitchell, một kỹ sư phát triển cao cấp làm việc cho GE Appliances tại Louisville, đã quyết định sử dụng FirstBuild làm môi trường thử nghiệm. Anh tự hỏi liệu có thể dễ dàng thỏa mãn nhu cầu của nhiều người hơn không... một loại đá viên đặc biệt.
Hầu hết các khối đá chỉ là những khối nước đóng băng với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Đá viên lại có cái gì đó khác hoàn toàn. Các khối nhỏ, hình trụ xốp và chỉ được đông lạnh một phần. Những tính chất này cho phép đá hấp thụ hương vị tốt và giúp cho việc nhai chúng trở nên dễ dàng hơn, đó là đặc tính nhiều người mong muốn. Một câu chuyện của Ilan Brat trên Tạp chí Wall Street Journal năm 2008 đã chỉ ra rằng: “Đá có thể nhai được thì hãy bán chúng như bán bánh nướng.” Chuỗi thức ăn nhanh Sonic sử dụng đá viên trong các loại đồ uống của mình và phát hiện ra rằng nhiều khách hàng của họ chỉ muốn ăn đá. Vì vậy, công ty bắt đầu bán đá viên ướp lạnh trong tất cả mọi thứ, từ cốc đến túi nặng 4kg.
Bởi vì việc làm đá viên phức tạp hơn là chỉ làm nước đóng băng1, những cỗ máy sản xuất ra đá viên có giá vài nghìn đô-la là quá đắt đối với hầu hết các hộ gia đình2. Mitchell muốn xem liệu cộng đồng FirstBuild có thể thiết kế và tạo ra một máy làm đá viên phù hợp với các hộ gia đình hay không, và một cuộc thi trực tuyến đã được tổ chức vào năm 2015. Người chiến thắng là Ismael Ramos, một nhà thiết kế đến từ Guadalajara, Mexico, với thiết kế “Stone Cold” – một cỗ máy hình khối rất phù hợp với mặt bàn nhà bếp đi kèm một thùng đá trong suốt có thể tháo rời. Ramos đã được trao giải thưởng trị giá 2.000 đô-la và một trong những phiên bản máy đầu tiên từ đứa con tinh thần này của ông. (Hai á quân trong cuộc thi cũng được trao giải thưởng tiền mặt và máy làm đá.)
1. Để làm ra đá viên có thể nhai được, đá phải được cạo ra khỏi bề mặt khi chúng được tạo hình để thành những khối có kích thước và hình dạng phù hợp. (TG)
1. Một số hộ gia đình giàu có hơn đã thỏa mãn niềm đam mê với đá viên (Ilan Brat, “Đá có thể nhai được thì hãy bán chúng như bán bánh nướng”, Tạp chí Wall Steet Journal, ngày 30 tháng 01 năm 2008). Amy Grant đã tặng quà giáng sinh cho chồng cô, ngôi sao nhạc đồng quê Vince Gill, một máy làm đá Scotsman dành cho nhà hàng. (TG)
Mọi người tại nhà máy vi mô FirstBuild bắt đầu chế tạo và tinh chỉnh các nguyên mẫu của máy làm đá viên. Cùng lúc, họ tương tác thường xuyên với cộng đồng trực tuyến đã được thành lập cho dự án, đặt câu hỏi về hình dạng của thùng đá có thể tháo rời, làm sao biết khi nào chúng đầy, liệu máy có nên bao gồm một muỗng xúc đá hay không,...
Nếu bạn thích, hãy cứ mua nó – Dù cho nó chưa tồn tại
Khi dự án này vẫn đang có những bước tiến triển, GE cũng tiếp tục tham gia vào một sự kết hợp marketing và nghiên cứu thị trường mới và không truyền thống. Vào tháng 7 năm 2015, họ đã cho ra mắt chiến dịch Indiegogo cho nhà sản xuất nước đá được đặt tên là Opal. Indiegogo là một trang “huy động vốn cộng đồng” trực tuyến; được mô tả như một bệ phóng cho các ý tưởng kinh doanh và sáng tạo ở mọi mô hình và quy mô”. Những người hỗ trợ tài chính cho các ý tưởng này không phải là nhà đầu tư; họ không nhận được quyền sở hữu cổ phần hoặc doanh thu hay lợi nhuận từ số tiền đã đầu tư. Tuy nhiên, những người hỗ trợ thường được cam kết được nhận các khoản thưởng. Ví dụ, nếu họ ủng hộ một bộ phim, họ có thể được mời đến buổi công chiếu sớm và nếu ủng hộ một sản phẩm, họ có thể là một trong những người đầu tiên nhận được sản phẩm đó. Về bản chất, họ đã đặt trước một sản phẩm chưa tồn tại và có thể không bao giờ tồn tại nếu dự án mà họ tham gia đầu tư không nhận đủ sự ủng hộ từ cộng đồng.
Indiegogo ban đầu được dự định là một trang web dành cho người dân và các công ty nhỏ mà không cần đến hỗ trợ tài chính để hiện thực hóa tầm nhìn. Nhưng đến giữa năm 2015, các công ty lớn đã sử dụng trang này để kiểm tra nhu cầu của người dùng về các sản phẩm tiềm năng. Với chiến dịch dành cho Opal, GE và FirstBuild đã yêu cầu mọi người đóng góp 399 đô-la (sau này tăng lên thành 499 đô-la) và đặt mục tiêu đóng góp 150.000 đô-la. Trong vòng vài giờ, chiến dịch đã thu được số vốn hơn gấp hai lần và trong vòng một tuần, nó đã thu về hơn 1,3 triệu đô-la. Vào thời điểm đóng cửa cuối tháng 8 năm 2015, chiến dịch Opal đã thu về hơn 2,7 triệu đô-la trên Indiegogo, khiến nó trở thành một trong những chiến dịch phổ biến nhất trong 10 trang web phổ thông. Thành phẩm được chuyển đến hơn 5.000 khách hàng đã đặt hàng trước đó trong ba tháng cuối năm 2016 trước khi được bán ra thị trường. GE không cần tiền từ những người đã đặt hàng trước đó, nhưng họ rất muốn có thông tin nghiên cứu thị trường.
GE đã tìm ra một cách mới để khai thác nhiều bộ óc khác nhau, cũng như thị trường máy làm đá.
MÁY MÓC | NỀN TẢNG | CỘNG ĐỒNG
Ba ví dụ nói trên – chiến thắng của AlphaGo trước những kỳ thủ cờ vây xuất sắc nhất, thành công của các công ty mới như Facebook và Airbnb khi không có tài sản truyền thống nào và GE sử dụng trang gọi vốn cộng đồng trực tuyến để giúp họ thiết kế và tiếp thị một sản phẩm phù hợp với chuyên môn của mình – đã minh họa ba xu hướng lớn đang định hình lại thế giới kinh doanh.
Xu hướng đầu tiên bao gồm khả năng mở rộng và phát triển nhanh chóng của máy móc, như ví dụ về sự xuất hiện bất ngờ của AlphaGo với tư cách là người chơi cờ vây giỏi nhất thế giới.
Xu hướng thứ hai được ghi lại từ các quan sát của Goodwin về sự xuất hiện gần đây của các công ty non trẻ với sự phát triển nhanh chóng và có tầm ảnh hưởng đã tác động sâu sắc đến các công ty lâu năm khác hoạt động trong cùng lĩnh vực. Các công ty mới nổi này là nền tảng, và họ là những đối thủ đáng sợ.
Xu hướng thứ ba, được mô phỏng theo quy trình phát triển độc đáo của GE với nhà sản xuất đá viên Opal, là sự xuất hiện của trang gọi vốn cộng đồng, thuật ngữ của chúng tôi cho những đóng góp nhiệt tình về kiến thức, chuyên môn trên toàn thế giới hiện đang có sẵn và có thể được đăng tải trực tuyến.
Từ mức tăng trưởng hàng tỷ đô-la, những “chú kỳ lân” của Thung lũng Silicon cho đến sự sụp đổ hoặc sự thay đổi của những ông lớn trong danh sách Fortune 500, sự hỗn loạn và chuyển đổi trong nền kinh tế dường như khá lộn xộn và ngẫu nhiên. Nhưng ba mô hình về máy móc, nền tảng và cộng đồng được dựa trên các nguyên tắc về kinh tế và các ngành khác. Việc áp dụng các nguyên tắc này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng với một mô hình phù hợp, sự hỗn loạn đã nhường chỗ cho trật tự và sự phức tạp cũng trở nên đơn giản hơn. Mục tiêu của chúng tôi trong cuốn sách là cung cấp cho bạn các mô hình này.
Dự án đi đầu: 3 hạng mục tái cân bằng
Trong tất cả công ty và ngành công nghiệp, máy móc, nền tảng và cộng đồng đều có đối tác. Đối với trí tuệ nhân tạo, trí óc con người chính là đối tác. Kế toán viên với các bảng tính, kỹ sư với phần mềm thiết kế có sự trợ giúp của máy tính, và nhân viên dây chuyền lắp ráp với sự trợ giúp của robot là các ví dụ về sự kết hợp giữa máy móc và trí óc con người.
Các đối tác của nền tảng là các sản phẩm, hay nói cách khác, là hàng hóa và dịch vụ. Một chuyến đi băng qua thị trấn là một sản phẩm, và Uber là ví dụ cho trường hợp này. Điều tương tự cũng đúng với nơi lưu trú và Airbnb, hoặc những câu chuyện tin tức và Facebook.
Đối với cộng đồng, đối tác là giá trị cốt lõi : kiến thức, quy trình, chuyên môn và khả năng mà các công ty đã xây dựng trong nội bộ và trên toàn chuỗi cung ứng của họ. Giá trị cốt lõi của GE là thiết kế, sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm gia dụng như tủ lạnh và lò nướng; giá trị cốt lõi của NASA là xây dựng tàu vũ trụ và cố gắng hiểu rõ hơn về vũ trụ của chúng ta; còn giá trị cốt lõi của Microsoft là phát triển các ứng dụng và hệ điều hành máy tính cá nhân.
Chúng tôi sẽ không nói với bạn rằng trí óc, sản phẩm và giá trị cốt lõi đã lỗi thời hoặc đã đi theo một hướng nào đó. Tuyên bố như vậy là vô lý. Như những gì chúng tôi đã và sẽ đề cập rất nhiều lần, khả năng của con người, hàng hóa, dịch vụ xuất sắc và khả năng tổ chức mạnh mẽ vẫn là điều cần thiết để thành công trong kinh doanh.
Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục bạn rằng những thay đổi công nghệ gần đây đã khiến các công ty phải suy nghĩ lại về sự cân bằng giữa trí óc và máy móc, giữa các sản phẩm và nền tảng, và giữa giá trị cốt lõi và cộng đồng. Yếu tố thứ hai trong mỗi cặp đã trở nên khả thi và mạnh mẽ hơn rất nhiều chỉ trong vài năm qua, vì vậy nó cần được xem xét dưới góc nhìn mới. Hiểu được khi nào, ở đâu, như thế nào và tại sao máy móc, nền tảng và cộng đồng có thể là chìa khóa thành công trong nền kinh tế hiện nay. Mục tiêu của chúng tôi với cuốn sách này là giúp bạn nhận ra điều đó. Trên thực tế, chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục bạn điều đó không chỉ quan trọng mà còn rất cần thiết.
Tại sao lại vào thời điểm này?
Chúng tôi đã ghi nhận những tiến bộ công nghệ nhanh chóng và thảo luận về một số hậu quả kinh tế của nó ở cuốn sách trước The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies (tạm dịch: Thời đại máy móc thứ hai: Công việc, tiến bộ và thịnh vượng trong thời đại công nghệ rực rỡ). Kể từ khi xuất bản, một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được là Khi nào thì thời đại này bắt đầu? Nó là một câu hỏi hay nhưng rất khó để trả lời. Rốt cuộc, chúng ta đã có máy tính kỹ thuật số trong hơn nửa thế kỷ nay, nhưng tất cả những tiến bộ chúng tôi mô tả trong cuốn sách thì chỉ mới xuất hiện gần đây. Vậy khi nào thời đại máy móc quan trọng và mới mẻ này bắt đầu?
Chúng tôi đã đưa ra một câu trả lời gồm hai giai đoạn cho câu hỏi này. Giai đoạn một của thời đại máy móc thứ hai mô tả thời điểm các công nghệ kỹ thuật số đã tác động mạnh mẽ đến thế giới kinh doanh bằng cách tiếp nhận một lượng lớn công việc thường xuyên như trả lương cho nhân viên, lắp ráp các bộ phận của ô tô và gửi hóa đơn cho khách hàng. Vào tháng 7 năm 1987, nhà kinh tế học Robert Solow của MIT1, người giành giải Nobel cho công trình nghiên cứu về các nguồn tăng trưởng kinh tế vào cuối năm đó, đã viết: “Bạn có thể thấy thời đại tin học ở khắp mọi nơi trong số liệu thống kê năng suất.” Giữa những năm 1990, điều đó không còn đúng nữa; năng suất bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng, và một số lượng lớn các nghiên cứu (một số trong đó do Erik2 và các đồng sự thực hiện) cho rằng máy tính và các công nghệ kỹ thuật số khác là nguyên nhân chính. Vì vậy, chúng ta có thể bắt đầu giai đoạn một của thời đại máy móc thứ hai đến giữa những năm 1990.
1. Viện Công nghệ Massachusetts (Tên tiếng Anh: Massachusetts Institute of Technology – MIT). (BTV)
2. Trong trường hợp chúng tôi đề cập đến chính mình trong cuốn sách, chúng tôi chỉ sử dụng tên Andy và Erik. (TG)
Giai đoạn hai, giai đoạn chúng tôi tin là thời điểm hiện tại, rất khó để xác định ngày bắt đầu. Đó là thời điểm khi công nghệ khoa học viễn tưởng – các công cụ phim ảnh, sách báo và môi trường của các phòng nghiên cứu thí nghiệm tối ưu bắt đầu xuất hiện trong thế giới thực. Năm 2010, Google bất ngờ tuyên bố một đội xe ô tô tự lái đã chạy trên các con đường ở Mỹ mà không gặp sự cố nào. Năm 2011, siêu máy tính Watson của IBM đã đánh bại hai nhà đương kim vô địch tại chương trình đố vui trên truyền hình Jeopardy! Đến quý 3 năm 2012, đã có hơn 1 tỷ người dùng điện thoại thông minh, thiết bị kết hợp khả năng giao tiếp và khả năng cảm biến của vô số phim khoa học viễn tưởng. Và tất nhiên, bộ ba tiến bộ công nghệ được mô tả ở đầu chương này đã xảy ra trong vài năm qua. Như chúng ta đã thấy, còn có rất nhiều bước đột phá khác cũng vậy. Chúng không phải là sự ngẫu nhiên hay tình cờ trong quá trình tiến bộ khoa học công nghệ. Thay vào đó, chúng chính là những dự báo về một sự chuyển đổi cơ bản trong nền kinh tế. Một sự chuyển đổi bắt nguồn từ cả những tiến bộ khoa học công nghệ quan trọng và các nguyên tắc kinh tế hợp lý.
Giai đoạn hai của thời đại máy móc thứ hai khác biệt rõ rệt so với giai đoạn một. Đầu tiên, đó là một thời điểm khi công nghệ đang chứng minh chúng có thể thực hiện công việc mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến như lập trình chương trình tự động hoặc “thói quen”. Chúng đã chiến thắng các kỳ thủ cờ vây, chẩn đoán bệnh chính xác, tương tác tự nhiên với con người, tham gia vào công việc sáng tạo như sáng tác nhạc và thiết kế các đồ dùng hữu ích. Trong vài năm qua, chúng rõ ràng đã đánh bay Nghịch lý Polanyi và những hạn chế khác để tiếp cận các lĩnh vực mới. Máy móc không đơn thuần làm theo các hướng dẫn được mã hóa cẩn thận do các lập trình viên cung cấp; chúng đang học cách tự giải quyết vấn đề. Sự phát triển này đã mở rộng đáng kể phạm vi mà các ứng dụng và tác vụ mà máy móc hiện nay có thể giải quyết.
Thứ hai, hàng trăm triệu người bắt đầu có máy tính với cấu hình mạnh, linh hoạt và được kết nối mọi lúc mọi nơi. Những chiếc điện thoại thông minh và các thiết bị tương tự đã lan rộng khắp thế giới với tốc độ đáng kinh ngạc. Vào năm 2015, khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew đã chỉ ra chỉ tám năm sau khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt, hơn 40% người trưởng thành ở 21 quốc gia mới nổi và đang phát triển đều sở hữu cho riêng mình điện thoại thông minh của Apple. Trong năm 2016, khoảng 1,5 tỷ chiếc điện thoại nữa đã được bán ra.
Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, gần như phần lớn người trưởng thành trên thế giới đều đang kết nối với nhau bằng kỹ thuật số và với một lượng lớn kiến thức tích lũy trên thế giới. Hơn nữa, họ có thể đóng góp cho những kiến thức này, tạo ra một vòng tròn phát triển. Họ cũng có thể tham gia vào nhiều hình thức trao đổi và giao dịch, đưa hàng tỷ người tham gia vào nền kinh tế toàn cầu.
Thật khó để nói hết tầm quan trọng của chúng. Cho đến gần đây, việc truy cập vào kho lưu trữ kiến thức rộng lớn (giống như những thư viện uy tín), công nghệ xử lý thông tin và truyền thông tiên tiến chỉ giới hạn ở những người giàu có trên thế giới, những người may mắn được sinh ra trong các gia đình khá giả ở các nước phát triển. Điều này không có gì là mới lạ, bởi lẽ càng ngày càng có nhiều công nghệ mạnh mẽ sẽ phổ biến khắp thế giới trong những năm tới.
Máy tính có khả năng vượt trội trong công việc khó khăn và sự kết nối kỹ thuật số của nhân loại là hai hiện tượng xảy ra trong vài năm qua. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng một điểm khởi đầu tốt cho giai đoạn thứ hai của thời đại máy móc thứ hai là thập kỷ thứ hai của thiên niên kỷ mới. Là khi trí óc và máy móc, sản phẩm và nền tảng, giá trị cốt lõi và cộng đồng nhanh chóng kết hợp với nhau và bắt đầu tỏa sáng. Kết quả là, nhiều giả định tồn tại từ lâu thay đổi và các thực hành tốt cũng trở nên lỗi thời.
ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA TRONG THỜI GIAN QUA?
Một thế kỷ trước, năng lượng điện đã dần thay thế năng lượng hơi nước trong sản xuất. Chúng tôi đưa ra giai đoạn này bởi vì nó là một dữ liệu quan trọng cho thấy: trên thực tế, hầu hết các công ty thành công hiện nay đều không trải qua quá trình chuyển đổi từ nguồn này sang nguồn khác. Các doanh nghiệp muốn phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi kỹ thuật số sắp tới cần phải hiểu tại sao điều này lại xảy ra và chú ý đến những bài học kinh nghiệm từ quá khứ.
Đến thập niên 1910, Mỹ đã vượt qua Vương quốc Anh để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Lý do cho sự phát triển vượt bậc đến từ những tiềm năng to lớn của các công ty sản xuất Mỹ, chiếm khoảng 50% GDP của đất nước này tại thời điểm đó.
Các nhà máy của Mỹ lần đầu được cung cấp năng lượng bằng dòng nước từ các bánh xe nước, sau đó là hơi nước. Khoảng đầu thế kỷ XX, điện xuất hiện như một lựa chọn khả thi khác. Điện có sức chịu tải lớn, là một giải pháp thay thế hiệu quả hơn cho động cơ hơi nước lớn duy nhất đặt trong tầng hầm của các nhà máy và cung cấp năng lượng cho tất cả máy móc. Nhưng khi các công ty áp dụng công nghệ mới, họ nhận ra nó còn mang lại những lợi ích khác. F. B. Crocker, một giáo sư người Columbia, đã viết như sau vào năm 1901:
Có nhiều nhà máy đã được giới thiệu năng lượng điện vì chúng giúp tiết kiệm từ 20 đến 60% hóa đơn mua than; nhưng những khoản tiết kiệm như vậy không phải là lý do duy nhất cho sự phát triển rộng khắp của các thiết bị năng lượng điện trên cả nước ngày nay… Những người lần đầu tiên giới thiệu năng lượng điện trên cơ sở này thấy rằng họ đang tiết kiệm các khoản khác ngoài những gì đã được hứa hẹn, có thể được gọi là tiết kiệm gián tiếp.
Những người áp dụng công nghệ mới cuối cùng đã nhận ra có một số hạn chế lâu dài. Một khi được sản xuất bằng điện, các nguồn năng lượng có thể cung cấp cho cả một tòa nhà (mà không cần phải đặt cạnh các ống khói và đống than). Cũng có thể có một số nguồn năng lượng khác thay cho một nguồn duy nhất để điều khiển tất cả máy móc trong nhà máy thông qua một hệ thống phức tạp (và không ổn định) gồm các trục, bánh răng, ròng rọc và dây đai.
Hầu hết các nhà sản xuất sau này đã áp dụng một số dạng cấu hình “dẫn động theo nhóm” này, trong đó một nhà máy sẽ có một vài động cơ điện lớn, mỗi động cơ sẽ cung cấp năng lượng cho một nhóm máy móc.1 Một số người muốn thúc đẩy sự phân cấp năng lượng này xa hơn và bắt đầu đề cập đến “thiết bị dẫn động” hoặc lắp động cơ điện riêng cho từng máy móc trong khu vực. Hơn nữa, không giống như động cơ hơi nước, động cơ điện có thể được chế tạo khá nhỏ mà không làm giảm hiệu quả đáng kể.
1. Những động cơ này được cấp điện bởi một máy phát điện đặt gần nhà máy hoặc bằng lưới điện mới. (TG)
Ngày nay, dĩ nhiên, thật khôi hài khi tưởng tượng chúng ta làm bất cứ điều gì khác ngoài việc này; thật vậy, nhiều máy móc thậm chí còn phát triển hơn rất nhiều và tích hợp nhiều động cơ điện trong thiết kế của chúng. Nhưng trong một thời gian dài kể từ khi ra mắt, khái niệm về thiết bị dẫn động đã gặp phải sự hoài nghi sâu sắc. Nhà lịch sử kinh tế Warren Devine Jr. đã phát hiện ra rằng:
Giá trị của máy móc dẫn động theo nhóm hoặc riêng lẻ đã được thảo luận trong các tài liệu kỹ thuật suốt nửa đầu thế kỷ XX. Giữa năm 1895 và 1904, đây là chủ đề được tranh luận mạnh mẽ trong các cuộc họp về xã hội kỹ thuật; không có kỹ thuật nào được coi là tối ưu nhất trong mọi trường hợp… Và, hơn 20 năm sau, dẫn động theo nhóm vẫn được khuyến khích sử dụng cho nhiều ứng dụng…. Hai cuốn sách chuyên ngành xuất bản năm 1928 đã chứng minh rằng có nhiều trường hợp mà dẫn động theo nhóm có thể được áp dụng.
Mọi thứ trông thật rõ ràng khi nhìn lại; nhưng tại sao rất khó để chúng ta nhận ra nó ngay tại thời điểm đó?
Tại sao các tiến bộ khoa học công nghệ rất rõ ràng khi chúng ta nhìn lại, nhưng lại rất khó để xác định chính xác ở thời điểm chúng đang diễn ra? Và tại sao rất nhiều người và nhiều công ty có bề dày kinh nghiệm và sự sáng suốt, và những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự thay đổi, lại không thể nhìn ra vấn đề này?
Nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau chỉ ra cùng một kết luận: đó là điều tất yếu, bởi vì những người đương nhiệm rất thành thạo, có hiểu biết và bị cuốn vào thực tế đến mức họ không thể nhìn thấy những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới, cùng những tiềm năng chưa được phát hiện và những khả năng phát triển của công nghệ mới. Hiện tượng này đã được mô tả như “hiểm họa của kiến thức” và “trạng thái hiện tại”, nó có thể ảnh hưởng đến cả những công ty thành công và đang được quản lý tốt. Các quy trình hiện tại, khách hàng và nhà cung cấp, nhóm chuyên môn và những người có trí óc sâu rộng hơn có thể là những người đương nhiệm mù quáng đối với những điều khá rõ ràng, chẳng hạn như khả năng của các công nghệ mới xuất phát từ chính hiện trạng.
Điều này dường như chắc chắn đã xảy ra trong trường hợp điện khí hóa nhà máy. Rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trong giai đoạn này và phần lớn trong số đó đều đi đến kết luận tương tự. Hai nhà kinh tế Andrew Atkeson và Patrick J. Kehoe kết luận: “Vào thời điểm bắt đầu quá trình chuyển đổi [sang năng lượng điện], các nhà sản xuất [đã] miễn cưỡng từ bỏ kho kiến thức rộng lớn [của mình] để chấp nhận những gì [gọi là] Công nghệ vượt trội.”1 Một bộ đôi nhà lịch sử kinh tế khác, Paul David và Gavin Wright, đã tìm ra lý do lớn giải thích vì sao phải mất rất lâu để nhận ra tiềm năng chuyển đổi điện, đó là “nhu cầu của tổ chức và trên hết là thay đổi khái niệm trong cách thức xác định và cấu trúc hóa công việc cũng như sản phẩm.” Dây chuyền lắp ráp, băng tải và cần cẩu trên không là những ví dụ cho những sự thay đổi khái niệm đó. Chúng rất cần thiết cho việc khai phá tiềm năng điện, nhưng vẫn thật khó tin đối với những người đã trưởng thành và thành công trong kỷ nguyên hơi nước.
1. Ngay từ đầu, năng lượng điện đã phù hợp và rẻ hơn so với năng lượng hơi nước. Nhưng vì đó chỉ là những lợi thế trước mắt duy nhất của nó trong một nhà máy chạy bằng hơi nước, nên nó không thực sự được coi trọng. (TG)
Cú sốc về Điện
Clay Christensen đã phát triển sự nghiệp của mình như một học giả kinh doanh nổi tiếng bằng cách nhấn mạnh việc các công nghệ đột phá thường xuyên hạ bệ các công ty vô cùng thành công như thế nào. Điện khí hóa là một trong những công nghệ đột phá nhất từ trước đến nay; trong những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XX, nó đã xóa sổ hàng loạt các ngành công nghiệp sản xuất của Mỹ.
Vào đầu thế kỷ đó, các ngành công nghiệp sản xuất ở Mỹ đã bị chi phối bởi các công ty được gọi là “xí nghiệp công nghiệp”. Đây là những công ty lớn được hình thành từ kết quả sáp nhập; chủ sở hữu của chúng mong muốn tận dụng các nền kinh tế quy mô trong sản xuất, mua sắm, phân phối, tiếp thị,... Một số nhà phát triển xí nghiệp cũng hy vọng tạo ra các công ty đủ lớn để họ có thể độc quyền, từ đó chi phối việc định giá. Một cuộc khảo sát được công bố vào năm 1904 đã ghi nhận hơn 300 xí nghiệp như vậy.
Vào thời điểm đó, các xí nghiệp công nghiệp của Mỹ dường như đã nắm quyền trong một thời gian dài. Các xí nghiệp này được tư bản hóa tốt, được chính thế hệ các nhà quản lý chuyên nghiệp đầu tiên sắp xếp nhân sự và biết tiếp cận các công nghệ mới. Họ dễ dàng tiếp thu cách giao tiếp bằng điện báo và vận chuyển hàng hóa qua đường sắt; họ sẵn sàng ứng dụng năng lượng điện, thay vì hơi nước, trong các nhà máy của mình. Nhưng tất cả nguồn lực và năng lực của họ chưa đủ để họ giữ vị trí dẫn đầu trong kinh doanh – hoặc trong nhiều trường hợp, vì sự lan rộng của điện khí hóa.
Một cuộc khảo sát của nhà kinh tế học Shaw Livermore công bố vào năm 1935 cho thấy hơn 40% các xí nghiệp công nghiệp được hình thành từ năm 1888 đến 1905 đã thất bại vào đầu những năm 1930. 11% khác chìm trong tình trạng ì ạch… gồm cả mặt tốt và xấu…. Nhìn chung, những kết quả tồi tệ đã được ghi nhận trong những năm cuối giai đoạn nói trên. Hầu hết các xí nghiệp còn tồn tại đã thu nhỏ quy mô hơn rất nhiều. Một nghiên cứu của nhà kinh tế học Richard Cave và các đồng sự của ông tại 42 công ty sản xuất chiếm ưu thế vào năm 1905 và vẫn còn tồn tại vào năm 1929 cho thấy thị phần trung bình của họ giảm hơn một phần ba, từ 69% xuống còn 45%.
Những nghiên cứu trên và nhiều nghiên cứu khác cho thấy môi trường cạnh tranh trong các ngành sản xuất của Mỹ đã trở nên khó khăn trong thế kỷ XX, và vào cuối những năm 1920, nhiều công ty đã bị đánh bật khỏi vị thế thượng phong trước đây. Một phần nguyên nhân của tình trạng này có phải do điện khí hóa?
Chúng tôi tin là vậy. Hệ thống điện khí hóa thông minh rõ ràng đã làm cho một nhà máy hoạt động năng suất hơn nhiều so với khả năng ban đầu. Việc đơn thuần thay thế động cơ hơi nước thành động cơ điện không mang lại lợi nhuận lớn, mà chính việc thiết kế lại quy trình sản xuất đã làm điều đó. Các nhà máy được điện khí hóa thông minh bằng máy móc gắn động cơ, dây chuyền lắp ráp và băng tải, hệ cần cẩu trên cao,… là những vũ khí đáng gờm trong bất kỳ cuộc chiến cạnh tranh nào. Chúng có thể sản xuất nhiều hơn chỉ với ít nguồn lực và cho phép chủ sở hữu hạ gục đối thủ trên cả mặt trận giá cả, tính linh hoạt và chiếm lĩnh thị trường bằng hàng hóa của họ. Chúng tôi cũng biết rằng không phải tất cả nhà máy đều có thể thực hiện điện khí hóa thông minh. Một số công ty và lãnh đạo đã nhìn thấy và nắm bắt tiềm năng của các thiết bị dẫn động, trong khi một số khác vẫn còn tranh luận về vấn đề này trong nhiều thập kỷ. Với tất cả những lý do này, có vẻ như các nhà máy nhanh chân áp dụng điện khí hóa đã đóng góp trực tiếp vào sự sụp đổ của nhiều xí nghiệp công nghiệp cũ.
Sự rung chuyển mạnh mẽ trong nền sản xuất của Mỹ đầu thế kỷ XX có nhiều nguyên nhân, bao gồm cả những biến động của Chiến tranh Thế giới thứ nhất và chiến dịch phân rã độc quyền của Tổng thống Teddy Roosevelt1, nhưng cú sốc về điện khí hóa là một trong những lý do cơ bản khiến nhiều công ty hàng đầu phải chao đảo hoặc thất bại.
1. Một chiến dịch chống độc quyền nhằm hạn chế quyền hạn và sức ảnh hưởng của các tập đoàn lớn được Tổng thống Theodore Roosevelt thực hiện trong nhiệm kỳ của mình. Teddy là tên gọi thân mật công chúng dành cho ông. (BTV)
Những chủ sở hữu nhà máy chỉ coi điện khí hóa là một nguồn năng lượng tốt hơn đã bỏ lỡ điểm cốt lõi, và theo thời gian, họ thấy mình bị thụt lùi so với các đối thủ cũng áp dụng nguồn năng lượng này. Những con người lạc hậu này có thể đã tạo ra những sản phẩm tuyệt vời nhờ vào cách quảng bá và bán hàng sáng suốt thông qua mạng lưới phân phối hiệu quả đến các khách hàng trung thành. Nhưng nếu các nhà máy của họ không được điện khí hóa thông minh, thì cuối cùng họ cũng sẽ phá sản. Họ không thể cạnh tranh về giá, không thể nhanh chóng tung hàng hóa ra thị trường cũng như không thể dễ dàng chuyển đổi giữa các dòng sản phẩm. Họ chỉ đơn giản là không thể, mặc dù, hay chính xác hơn, là bởi họ vẫn lặp đi lặp lại những điều trước đây đã dẫn họ đến thành công.
Máy móc đa năng
Ngày nay, chúng ta đã ở giai đoạn đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp khác, một giai đoạn thậm chí còn rộng lớn và quy mô hơn. Chúng tôi cố gắng tưởng tượng về bất kỳ công ty lớn nào trong bất kỳ thị trường nào trên thế giới không bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của công nghệ. Các công ty thành công trong thời đại máy móc lần thứ hai sẽ là những công ty biết kết hợp trí tuệ với máy móc, sản phẩm với nền tảng và giá trị cốt lõi với cộng đồng rất khác so với hầu hết công ty hiện nay. Những công ty không tiến hành sự kết hợp này mà bám víu vào thực trạng công nghệ và tổ chức ngày nay sẽ đi vào vết xe đổ của những tổ chức đã bị mắc kẹt trong năng lượng hơi nước hoặc dẫn động theo nhóm. Và cuối cùng, họ sẽ gặp số phận tương tự.
Trong cuốn sách này, mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn phát hiện ra những nơi còn hiện hữu những giá trị tương đương động cơ hơi nước hay cấu hình dẫn động theo nhóm đầu thế kỷ XX ngay trong công ty bạn và giúp bạn thay thế chúng bằng cách tận dụng tốt hơn các công nghệ tuyệt vời của hôm nay và mai sau.
ĐIỀU GÌ ĐANG CHỜ BẠN TRONG CUỐN SÁCH NÀY
Cuốn sách này là một hướng dẫn về thế giới được tạo ra bởi các máy móc, nền tảng và cộng đồng mới. Đây thật sự là một quá trình chưa hoàn thiện. Thế giới kinh doanh luôn thay đổi và trong quá trình chuyển đổi khó lường như thế giới này, mọi thứ thậm chí còn bất định hơn bình thường. Vì vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ khẳng định câu trả lời của mình là cuối cùng và đầy đủ về sự thành công trong kinh doanh khi nền kinh tế và xã hội của chúng ta tiến sâu hơn vào thời đại máy móc lần thứ hai. Ba hạng mục tái cân bằng mà chúng tôi mô tả ở đây sẽ mất nhiều năm để thực hiện, và kết quả cũng như quỹ đạo chính xác của chúng vẫn còn rất mơ hồ.
Nhưng cơ hội lại nằm trong chính sự hỗn loạn đó. Từ lịch sử, từ các nghiên cứu trước đây, từ các ví dụ về phát triển gần đây và từ các cuộc khảo sát của mình, chúng tôi đủ hiểu biết để nói một số điều mà chúng tôi tin là chính xác và có giá trị. Và như bạn đã thấy, rất nhiều những nhận thức này bắt nguồn từ Kinh tế học, một lĩnh vực ảnh hưởng nhiều nhất trong công trình của chúng tôi.
Tại sao lại như vậy? Câu hỏi đã được nhà kinh tế học người Áo Carl Menger giải đáp khá hợp lý vào năm 1870: “Lý thuyết kinh tế liên quan đến những điều kiện tác động tới sự tham gia của con người vào hoạt động dự tính nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ.” Kinh tế học nghiên cứu về cách các tổ chức, cá nhân hiểu và định hình môi trường cũng như tương lai của họ và về những gì xảy ra khi họ gặp gỡ và trao đổi hàng hóa, dịch vụ và thông tin để đạt được mục tiêu. Lĩnh vực này đã phát triển một khối lượng kiến thức và lý thuyết rộng lớn, vững chắc về các chủ đề, tạo cơ sở phù hợp cho một cuốn sách trình bày về cách máy móc, nền tảng và cộng đồng đang khuấy động mọi thứ.
Nhưng chúng ta không thể chỉ dựa vào kinh tế. Các hiện tượng mà chúng tôi quan tâm ở đây rất phong phú và trải rộng trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ đề cập đến ngành kỹ thuật, khoa học máy tính, tâm lý học, xã hội học, sử học, khoa học quản lý và nhiều lĩnh vực khác. Sự phát triển công nghệ ngày nay chỉ mới diễn ra gần đây nhưng di sản của nó đã hình thành từ lâu, phong phú và hấp dẫn. Chúng tôi sẽ lấy cảm hứng từ đó trong quá trình mô tả những gì diễn ra hôm nay và những gì có thể sẽ đến vào ngày mai.
Chúng tôi chia cuộc thảo luận của mình thành ba phần. Phần I đề cập đến sự kết hợp giữa trí óc và máy móc. Phần II là giữa sản phẩm và nền tảng. Phần III là giá trị cốt lõi và cộng đồng. Các phần đều có chung chủ đề bao quát: vì yếu tố thứ hai trong từng cặp đã trở nên ngày càng mạnh mẽ và có tính thực tiễn rất cao trong những năm gần đây, nên việc xem xét lại cách tốt nhất để kết hợp hai yếu tố lại với nhau là rất quan trọng.
Phần I trình bày sự kết hợp mới giữa trí tuệ và máy móc đang tạo ra thay đổi nhanh chóng như thế nào đến cách các doanh nghiệp thực hiện những quy trình quan trọng nhất của họ. Phần II cho thấy cách các công ty tiên phong đang gắn kết các sản phẩm và nền tảng để biến đổi các sản phẩm bán ra của họ. Phần III mô tả giá trị cốt lõi và cộng đồng đang thay đổi hình thức tổ chức và cách thức hoạt động của họ như thế nào.
Chương mở đầu trong mỗi phần nhắc lại giai đoạn đầu tiên của thời đại máy móc lần thứ hai và mô tả cả thực tại hiện hữu và dấu hiệu thay đổi ban đầu. Các chương này chỉ ra rằng, khoảng 20 năm trước, trí tuệ và máy móc, sản phẩm và nền tảng, giá trị cốt lõi và cộng đồng đã tôi luyện nên “quan hệ cộng tác tiêu chuẩn”. Quan hệ cộng tác này chịu áp lực ra sao khi công nghệ trở nên tiến bộ và kinh nghiệm được tích lũy cũng được trình bày trong các chương.
Các chương còn lại trong mỗi phần sẽ trình bày những khám phá chúng tôi đã quan sát được và tiếp thu trong những năm gần đây xung quanh ba hạng mục tái cân bằng này. Những khám phá đó thể hiện sức mạnh của máy móc, nền tảng và cộng đồng hôm nay và mai sau. Trong mỗi phần, các chương được sắp xếp theo “đường dốc khoa học viễn tưởng” hoặc thứ tự kỳ lạ tăng dần. Chúng tôi sẽ mô tả các quá trình phát triển, đổi mới và mô hình kinh doanh ngày càng khác thường. Chương cuối cùng của mỗi phần sẽ xem xét các chủ đề như: liệu máy tính có thể “sáng tạo” hay không, liệu toàn bộ nền kinh tế sẽ sớm trở thành nền kinh tế theo yêu cầu hay không, và liệu các công ty có đang trong nguy cơ bị xóa sổ hay không.1
1. Rất đơn giản, câu trả lời cho những câu hỏi này là Có, và có lẽ cả là Không. (TG)
Tất cả các chương sẽ kết thúc bằng phần tóm tắt ngắn gọn những nhận thức chính và đưa ra hướng dẫn thực tế. Đây không phải là một cuốn sách chỉ dẫn hay hướng dẫn chi tiết cách kinh doanh thành công bằng máy móc, nền tảng và cộng đồng. Chúng tôi nghi ngờ những người phát hành các cuốn sách theo chủ đề đó đang đùa với chính họ hoặc độc giả của họ. Vì hiện tại, đơn giản là có quá nhiều thay đổi và quá nhiều sự bất định. Thật vậy, nếu có thể viết một cuốn sách hướng dẫn kiểu như vậy, cơ hội để đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua việc nắm bắt sâu hơn các ảnh hưởng và nguyên tắc trong công việc sẽ bị hạn chế. Vì vậy, thay vào đó, chúng tôi sẽ đúc kết ngắn gọn ý chính của từng chương, cùng với những câu hỏi giúp bạn vận dụng những ý tưởng đó trong tổ chức của bạn.
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Xu hướng của những cỗ máy mới này là thay thế khả năng phán đoán của con người ở mọi cấp độ nhưng ở mức khá cao, thay vì thay thế năng lượng và sức mạnh của con người bằng năng lượng và sức mạnh của máy móc.
— Norbert Wiener, 1949
CÁCH ĐÂY KHOẢNG 20 NĂM, CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN THẾ GIỚI đã giải quyết sự phân chia công việc giữa con người và máy tính theo cách có vẻ khá hợp lý. Máy móc sẽ thực hiện các công việc liên quan đến toán học cơ bản, lưu trữ hồ sơ và truyền dữ liệu. Điều này sẽ giúp con người thoải mái trong việc đưa ra quyết định, thực thi phán đoán, sử dụng sự sáng tạo, trực giác và tương tác với nhau để giải quyết vấn đề và chăm sóc khách hàng.
TỪ KHO GIẤY TỜ SỔ SÁCH ĐẾN QUAN HỆ CỘNG TÁC TIÊU CHUẨN
Phương pháp này hiện nay đã phổ biến đến mức thật khó để nhớ lại thời đại của giấy tờ trước đây, khi các xe đẩy chất đầy hồ sơ giấy tờ đi lại giữa từng người và từng phòng ban. Một điều phiền phức thời đó đã xuất hiện trở lại tại “Kho giấy tờ”, một cơn ác mộng về Quản lý nhân sự kém hiệu quả của chính phủ Mỹ. Các trang web được tạo ra để xử lý các thủ tục hành chính cần thiết khi một nhân viên liên bang nghỉ hưu. Tuy nhiên, vì các bước này chưa được vi tính hóa, nên các tác vụ thông thường cần đến 600 người cùng làm việc trong một căn phòng có diện tích như một siêu thị với đầy các tủ chứa hồ sơ cao ngất ngưởng; vì những lý do kỳ dị, căn phòng này nằm sâu hơn 60m dưới lòng đất trong một mỏ đá vôi cũ. Trở lại năm 1977, thời gian trung bình để hoàn tất các thủ tục giấy tờ (theo nghĩa đen) cho nhân viên liên bang nghỉ hưu mất khoảng 61 ngày. Ngày nay, dù sử dụng các quy trình cơ bản giống nhau, chúng vẫn cần đến 61 ngày. Tiểu bang Texas, nơi đã số hóa quy trình của mình, hiện đang thực hiện công việc này chỉ trong hai ngày.
Kế hoạch trì tuệ chi tiết để tấn công vào các kho giấy tờ trên thế giới được đề cập trong cuốn Reengineering the Corporation (Tái lập Công ty), của hai tác giả Michael Hammer và James Champy, xuất bản năm 1993. Cuốn sách đã đạt được thành công vang dội với hơn 2 triệu bản được bán ra trên khắp thế giới và được Tạp chí Time bình chọn là một trong 25 cuốn sách kinh doanh có ảnh hưởng nhất mọi thời đại.
Thông điệp cơ bản của Hammer và Champy là các công ty nên nghĩ rằng họ không thực hiện các nhiệm vụ giữa các bộ phận với nhau (ví dụ như mua nguyên liệu thô trong bộ phận mua hàng), mà thay vào đó là thực hiện các quy trình kinh doanh, như tiếp nhận, lắp ráp và vận chuyển đơn đặt hàng của khách hàng, thành một chuỗi đi xuyên qua các bộ phận. Điều này nghe có vẻ rõ ràng, nhưng tại thời điểm đó nó được coi là mới lạ và khá quan trọng. Peter Drucker, chuyên gia kinh doanh xuất sắc của thế kỷ XX, cho biết: “Tái cấu trúc là điều rất mới, và nó phải được thực hiện.” Các mô hình theo quy trình thường bao gồm nhiều nhiệm vụ không cần thiết và cần phải loại bỏ, hoặc như Hammer và Champy cho rằng nên xóa sạch những khâu rườm rà đó.
Phong trào tái cấu trúc quy trình kinh doanh được đẩy nhanh vào giữa những năm 1990 bởi hai tiến bộ: hệ thống thông tin toàn doanh nghiệp và World Wide Web (mạng lưới toàn cầu). Trước khi hệ thống doanh nghiệp xuất hiện1, các công ty thường có rất nhiều phần mềm riêng biệt, và nhiều trong số đó không được liên kết với nhau. Công ty càng lớn, các phần mềm đó càng lộn xộn. Các hệ thống doanh nghiệp đã thực hiện lời hứa thay thế mớ bòng bong đó bằng một phần mềm lớn duy nhất2 được thiết kế đồng bộ để thực hiện một tập hợp các quy trình kinh doanh đa chức năng cụ thể. Phần mềm này có thể được mua trên thị trường từ các nhà cung cấp như SAP và Oracle, sau đó được cài đặt và tùy chỉnh ở các mức độ.
1. Các hệ thống doanh nghiệp sớm được biết đến bởi TLAs (three-letter acronyms - từ viết tắt của ba chữ cái đầu): ERP (enterprise resource planning – hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), SCM (supply chain management – quản trị chuỗi cung ứng), CRM (customer relationship management – quản lý quan hệ khách hàng), HRM (human resource management – quản trị nguồn nhân lực),… (TG)
2. Hoặc, để chính xác hơn, là một vài phần mềm. Ngay cả các nhà cung cấp phần mềm cho doanh nghiệp tự tin nhất cũng cho rằng một hệ thống duy nhất sẽ đáp ứng mọi thứ mà một công ty cần. (TG)
Hệ thống doanh nghiệp nhanh chóng phát triển; theo ước tính, hơn 60% doanh nghiệp trong danh sách Fortune 1000 đã áp dụng ít nhất một trong số những phần mềm đó vào năm 1999. Và trong khi chúng có thể khá tốn kém và mất thời gian để cài đặt và bảo trì, họ vẫn thực hiện lời hứa của mình. Một nghiên cứu của Erik và các đồng nghiệp là Sinan Aral và D. J. Wu đã phát hiện ra các công ty đã áp dụng phần mềm đều có cải thiện đáng kể về năng suất lao động, doanh thu hàng tồn kho và sử dụng tài sản khi họ bắt đầu sử dụng hệ thống doanh nghiệp mới.
Sự ra đời của World Wide Web đã mở rộng phạm vi và sức mạnh của các hệ thống doanh nghiệp tới người tiêu dùng cá nhân thông qua máy tính của họ (và sau đó là máy tính bảng và điện thoại thông minh). Web ra đời vào năm 1989 khi Tim Berners-Lee phát triển một bộ giao thức cho phép đưa các phần nội dung trực tuyến như văn bản và hình ảnh liên kết với nhau vào siêu văn bản được học giả khoa học và kỹ thuật Vannevar Bush mô tả lần đầu tiên vào năm 1945 (về mặt lý thuyết là sử dụng vi phim) và người có tầm nhìn xa về máy tính Ted Nelson, với dự án Xanadu chưa từng được ra mắt.
Web nhanh chóng biến Internet từ một mạng chỉ có văn bản thành một mạng có thể xử lý hình ảnh, âm thanh và các dữ liệu khác. Kỳ quan đa phương tiện này, phong phú và dễ điều hướng hơn bất kỳ hệ thống nào trước đây, đã trở thành xu hướng chủ đạo vào năm 1994 khi Netscape phát hành trình duyệt web thương mại đầu tiên, có tên là Navigator. (Một trong những nhà đồng sáng lập của Netscape là Marc Andreessen, một lập trình viên 22 tuổi đã làm việc với các trình duyệt web trước đó. Chúng ta sẽ biết nhiều hơn về điều này từ Andreessen trong Chương 11.)1 Nó đồng nhất với việc thương mại hóa Internet, mà trước đây chủ yếu trong lĩnh vực học thuật.
1. Để công nhận công trình phát minh ra Web, Berners-Lee được Nữ hoàng Anh Elizabeth phong tước Hiệp sĩ, Huân chương Đế quốc Anh (KBE) vào năm 2004. Andreessen là một trong những người giành Giải thưởng Nữ hoàng Alizabeth về Kỹ thuật năm 2013. (TG)
Web cho phép các công ty mở rộng quy trình kinh doanh vượt ra khỏi bốn bức tường của công ty và cung cấp mọi cách thức để tiếp cận người tiêu dùng – xu hướng này được gọi là thương mại điện tử. Mọi người bắt đầu sử dụng web không chỉ để tìm kiếm và tìm hiểu về một sản phẩm của một công ty, mà còn để đặt hàng và thanh toán. Sự kết hợp hiệu quả và thuận tiện này đã chứng minh sức hấp dẫn của web. Chỉ 10 năm sau khi Netscape ra mắt, thương mại điện tử chiếm khoảng 10% doanh số bán lẻ phi thực phẩm, không tự động tại Mỹ.
Sau đó, trong hai thập kỷ, các hệ thống doanh nghiệp được web hỗ trợ đã tạo điều kiện cho rất nhiều quy trình kinh doanh bằng cách thực hiện các công việc thường ngày: theo dõi số dư tài khoản và giao dịch, tính toán đúng số lượng và thời gian cho việc vận chuyển nguyên liệu, chuyển lương cho nhân viên, cho phép khách hàng lựa chọn và trả tiền cho các sản phẩm,...
Mọi người nên sử dụng khả năng phán đoán của mình
Nhân viên nên làm gì khi các công nghệ như phần mềm doanh nghiệp và World Wide Web giúp họ thoát khỏi “kho giấy tờ”? Hammer và Champy đã đưa ra một câu trả lời rõ ràng trong cuốn Tái lập Công ty: Dù máy tính giúp chúng ta xử lý công việc hằng ngày, mọi người vẫn nên được trao quyền để thực hiện khả năng phán đoán của mình. “Hầu hết các công việc kiểm tra, đối chiếu, chờ đợi, quan sát, theo dõi – các công việc không hiệu quả – đã được loại bỏ thông qua tái cấu trúc… Cần phải trao quyền cho những người làm việc trong một quy trình tái cấu trúc. Là thành viên của quy trình, cả hai đều được phép và bắt buộc phải suy nghĩ, tương tác, sử dụng phán đoán và đưa ra quyết định.
Đây là một tuyên bố rõ ràng về một niềm tin chung rằng: ngay cả trong một thế giới chỉ toàn phần cứng, phần mềm và mạng, khả năng phán đoán của con người vẫn luôn được đánh giá cao – khả năng suy luận của họ vượt ra ngoài việc thực hiện các tính toán vẹt trên dữ liệu có sẵn. Hầu hết chúng ta chấp nhận rằng nếu tất cả những gì con người có thể hoàn thành chỉ là các nhiệm vụ đơn giản, tầm thường, thì bây giờ chúng ta có thể sẽ nghỉ việc vì máy tính làm việc này tốt hơn rất nhiều. Nhưng hầu hết chúng ta cũng tin rằng con người có khả năng cung cấp nhiều hơn những gì mà các công nghệ kỹ thuật số có thể, ngay cả khi chúng tiếp tục tạo ra lợi nhuận từ định luật Moore – sự tăng trưởng đáng kể, nhanh chóng theo thời gian về số lượng phần cứng máy tính có sẵn với cùng một mức kinh phí – và trở nên mạnh hơn theo cấp số nhân.
Trên thực tế, một nghiên cứu trong nhiều thập kỷ đã xác nhận ý tưởng mà chúng ta thực hiện suy luận theo hai cách khác nhau. Công trình đột phá này đã giúp Daniel Kahneman, người tiên phong trong lĩnh vực Kinh tế học Hành vi, nhận giải Nobel Kinh tế cùng với cộng tác viên Amos Tversky.1 Công trình của Kahneman và các đồng sự đã cho thấy tất cả chúng ta đều có hai chế độ suy nghĩ, mà ông gắn nhãn là Hệ thống 1 và Hệ thống 2.2 Hệ thống 1 khá nhanh, tự động, tiến hóa từ lịch sử và đòi hỏi ít nỗ lực; nó liên kết chặt chẽ với những gì chúng ta gọi là trực giác. Hệ thống 2 thì ngược lại: chậm, có ý thức, tiến hóa gần đây và bao gồm rất nhiều công việc. Như Kahneman đã viết trong cuốn sách Thinking, Fast and Slow (Tư duy nhanh và chậm)3:
1. Với công trình của mình, Kahneman là người không thuộc ngành kinh tế đầu tiên nhận giải Nobel Kinh tế. (TG)
2. Các nhãn “Hệ thống 1” và “Hệ thống 2” được chủ định diễn tả một cách trung lập và thông thường, để không làm dấy lên những bất đồng và tranh luận lâu dài xung quanh những vấn đề khác. (TG)
3. Cuốn sách được Alpha Books mua bản quyền và phát hành năm 2014. (BTV)
Hệ thống 1 hoạt động tự động và nhanh chóng, ít hoặc không đòi hỏi nỗ lực và không có ý thức tự kiểm soát. Hệ thống 2 phân bổ sự chú ý đến các hoạt động tinh thần đòi hỏi nỗ lực, bao gồm các tính toán phức tạp. Các hoạt động của Hệ thống 2 thường gắn liền với trải nghiệm chủ quan của cơ quan, sự lựa chọn và sự tập trung.
Cả hai hệ thống đều có thể được cải thiện theo thời gian. Hệ thống 2 được cải tiến bằng cách tham gia một khóa học về toán học hoặc logic, trong khi Hệ thống 1 ngày càng trở nên tốt hơn một cách tự nhiên và khái quát hơn, chỉ bằng kinh nghiệm trong cuộc sống và những ví dụ trực quan. Theo thời gian, lính cứu hỏa phát triển trực giác về cách lửa lan qua tòa nhà, các nhà quản lý nhân sự trau dồi trực giác về người phù hợp với công ty bằng cách phỏng vấn nhiều ứng viên, và người chơi cờ vây sẽ trở thành bậc thầy bằng cách chú tâm vào trò chơi. Tất nhiên, hai hệ thống có thể và nên được cải thiện song song với nhau. Các nhà nghiên cứu Bệnh lý học, các chuyên gia chẩn đoán bệnh cải thiện các kỹ năng của họ bằng cách nghiên cứu hóa sinh và quan sát nhiều ví dụ ở cả mô bị bệnh và mô khỏe mạnh. Việc học thường sâu hơn và nhanh hơn khi tất cả chúng ta đều hiểu các nguyên tắc cơ bản và khởi tạo chúng bằng các ví dụ hấp dẫn.
Phong cách chủ đạo của đào tạo kinh doanh là kết hợp cả hai hệ thống. Sinh viên trường kinh doanh mài giũa kỹ năng Hệ thống 2 thông qua các khóa học kế toán, tài chính và kinh tế vi mô. Họ cũng thảo luận rất nhiều các nghiên cứu tình huống về tinh thần kinh doanh, lãnh đạo, đạo đức và các lĩnh vực khác để cải thiện trực giác và kỹ năng phán đoán của Hệ thống 1. Có nhiều lớp học kết hợp cả hai phương pháp này. Các trường y và trường luật cũng áp dụng phương pháp tương tự.
Phát hiện cuối cùng về Hệ thống 1 và Hệ thống 2 là khả năng của mỗi người rất khác nhau. Một số người trong chúng ta rất giỏi trong việc giải các phương trình và các vấn đề phức tạp nhưng lại thiếu trực giác và sự nhanh nhạy trong “thế giới thực”. Số khác thì lại không thể thực hiện các phép toán một cách chắc chắn nhưng có trực giác vô cùng tuyệt vời.
Khi công nghệ ngày càng phổ biến, những người thuộc nhóm thứ hai sẽ không gặp phải bất lợi. Trên thực tế, họ còn phát triển mạnh; máy tính làm tất cả các công việc về logic, dựa trên quy tắc, do đó họ được giải phóng khỏi những việc mà Hammer và Champy đề cập: thực hiện phán đoán, đưa ra quyết định và tương tác với người khác để giải quyết vấn đề, nắm bắt cơ hội và chăm sóc khách hàng.
Thực tế, dường như trong phần lớn thế giới kinh doanh ngày nay, Hệ thống 1 đã lên ngôi. Một cựu CEO đã viết hai cuốn sách với tiêu đề Straight from the Gut (tạm dịch: Chân thật từ bản năng) và Tough Choices (tạm dịch: Lựa chọn khó khăn). “Nhà kỹ trị” ngay lập tức đã trở thành một thuật ngữ chuyên sâu dành cho một nhà lãnh đạo quá tập trung vào dữ liệu mà không quan tâm đến sự phức tạp của thế giới thực. Cuốn sách xuất bản năm 2010, Rethinking the MBA: Business Education at a Crossroads (tạm dịch: Xem xét lại bằng MBA: Đào tạo kinh doanh ở ngã tư đường), đã xác định: “xây dựng phán đoán và trực giác trong các tình huống lộn xộn, không có cấu trúc” là một trong những nhu cầu không được đáp ứng chính của các chương trình MBA1. Lập luận này cũng phù hợp với quan điểm trong cuốn Tái lập Công ty: cho phép mọi người phát triển và thực hiện trực giác cũng như phán đoán để đưa ra quyết định thông minh, trong khi máy tính thực hiện các công việc về toán học và lưu giữ hồ sơ. Chúng tôi đã nghe và thấy sự phân công lao động giữa trí tuệ và máy móc thường xuyên đến mức chúng tôi gọi đó là “Quan hệ cộng tác tiêu chuẩn”.
1. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. (BTV)
…Trừ trường hợp nó quá tồi tệ
Quan hệ cộng tác tiêu chuẩn rất hấp dẫn, nhưng đôi khi nó không hoạt động tốt. Việc hoàn toàn thoát khỏi những phán đoán của con người – ngay cả những người có kinh nghiệm và uy tín cao nhất – và chỉ dựa vào những con số có công thức thường mang lại kết quả tốt hơn.
Đây là một kết quả hoàn toàn trái ngược. Và nó cũng là một điều không phổ biến, vì lý do rất rõ ràng. Vì vậy, chúng ta cần phải hoàn toàn ủng hộ nó. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, chúng ta nên nhấn mạnh rằng Hệ thống 1 không phải không có giá trị trong kinh doanh. Thật sự, nó còn có giá trị to lớn. Chúng ta sẽ thấy rằng trực giác, khả năng phán đoán và tư duy nhanh của con người vẫn đóng vai trò quan trọng, và các công ty hàng đầu đang sử dụng chúng theo những cách mới lạ và khác thường – hướng đến sự hợp tác mới mẻ và sự cải tiến giữa trí tuệ và máy móc.
Nhưng trước tiên, chúng ta phải chứng minh một số khuyết điểm của Hệ thống 1. Hãy xem xét các nghiên cứu đột phá dưới đây, chúng đã nêu lên những hạn chế đáng kể của khả năng phán đoán và trực giác của con người.
• Giáo sư Xã hội học Chris Snijder đã sử dụng 5.200 giao dịch mua thiết bị máy tính của các công ty Hà Lan để xây dựng một mô hình toán học dự đoán sự tuân thủ ngân sách, giao hàng kịp thời và sự hài lòng của người mua đối với mỗi giao dịch. Sau đó, ông đã sử dụng mô hình này để dự đoán kết quả cho một nhóm các giao dịch diễn ra ở một số ngành khác nhau và cũng yêu cầu một nhóm các nhà quản lý mua hàng trong các lĩnh vực này thực hiện điều tương tự. Mô hình Snijder đã đánh bại các quản lý, ngay cả những người khá nhất. Ông cũng nhận thấy rằng các quản lý kỳ cựu không hoàn toàn làm tốt hơn người mới, và nói chung, khả năng xem xét các giao dịch của các quản lý không tốt hơn so với những người ở vị trí khác.
• Giáo sư Kinh tế Orley Ashenfelter đã xây dựng một mô hình đơn giản – sử dụng bốn biến số có thể truy cập công khai về thời tiết để dự đoán thành công chất lượng và giá của rượu vang Bordeaux trước khi uống. Giá của các loại rượu vang còn mới này trong lịch sử đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi ý kiến của các chuyên gia rượu vang, nhưng Ashenfelter đã viết rằng: “một trong những vấn đề thú vị nhất được đưa ra bởi [nghiên cứu như vậy] là vai trò của các ý kiến từ các chuyên gia trong việc xác định giá rượu… Có bằng chứng cho thấy ý kiến từ các chuyên gia không liên quan (nghĩa là trực giao) đến các yếu tố cơ bản quyết định đến chất lượng rượu vang… Điều này đặt ra câu hỏi chưa có lời giải đáp về việc xác định tầm quan trọng của ý kiến chuyên gia.”
• Erik đã làm việc với Lynn Wu, hiện là Giáo sư tại Trường Wharton, để phát triển một mô hình đơn giản dự đoán doanh số và giá bán nhà. Họ đã sử dụng dữ liệu từ Google Trends, báo cáo mức độ thường xuyên của các từ như “đại lý bất động sản”, “khoản vay mua nhà”, “giá nhà” và những thứ tương tự được tìm kiếm hằng tháng trong một năm với 50 tiểu bang của Mỹ. Họ đã sử dụng mô hình của mình để dự đoán doanh số bán nhà trong tương lai và so sánh dự báo của họ với các dự đoán được công bố bởi các chuyên gia tại Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ. Khi có kết quả, mô hình của họ đã đánh bại các chuyên gia với con số đáng kinh ngạc là 23,6%, phản ánh sức mạnh của việc kết hợp dữ liệu tìm kiếm của Google vào mô hình dự đoán.
▶ Một dự án riêng của Erik đã tiếp cận lĩnh vực nhà ở, phát triển mô hình kiểu Moneyball1 cho giới học thuật. Ông đã làm việc với Dimitris Bertsimas, John Silberholz và Shachar Reichman, tất cả đều đang làm việc tại MIT, để dự đoán ai sẽ được làm việc tại các trường đại học hàng đầu. Họ đã xem xét dữ liệu lịch sử trên các hồ sơ xuất bản trước đây và các mẫu trích dẫn của các học giả trẻ, đồng thời sử dụng một số khái niệm từ lý thuyết mạng để xem xét hồ sơ nào đã viết về công việc có sức ảnh hưởng và tác động nhất. Họ đã hiệu chỉnh mô hình của mình để đưa ra dự đoán cuối cùng học giả nào sẽ được làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu hoạt động. Mô hình của họ đồng ý 70% về thời gian với các ủy ban nhiệm kỳ, nhưng họ không đồng ý rằng dự đoán của mô hình đã đưa ra một nhóm các học giả trong tương lai là những người đã có nhiều bài báo được công bố trên các tạp chí và nghiên cứu hàng đầu, được trích dẫn thường xuyên hơn các học giả thực sự được lựa chọn bởi các ủy ban nhiệm kỳ.
1. Tên một bộ phim của đạo diễn Bennett Miller. Bộ phim miêu tả lại toàn bộ nỗ lực của nhân vật Billy Beane – Giám đốc Điều hành câu lạc bộ Oakland Athletics – để vực dậy đội bóng chày đang gặp thất bại nặng nề của mình. (BTV)
▶ Một nghiên cứu của Shai Danzinger và các đồng nghiệp đã chỉ ra rằng các thẩm phán Israel thường có xu hướng tạm tha khi bắt đầu một ngày mới và sau thời gian nghỉ ăn trưa. Và ngay trước khi các thẩm phán nghỉ giải lao – khi họ có lẽ mệt mỏi hoặc lượng đường trong máu xuống thấp – có nhiều khả năng họ sẽ đề nghị tiếp tục tuyên án phạt tù. Nghiên cứu khác ủng hộ ý kiến cho rằng các quyết định tư pháp thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài vụ kiện. Các nhà kinh tế học Ozkan Eren và Naci Mocan phát hiện ra rằng tại một tiểu bang của Mỹ, các thẩm phán tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng trong khu vực đã có những lời lẽ khắc nghiệt hơn ngay sau khi trường cũ của họ bất ngờ thua trong một trận bóng đá, và rằng những câu nói đó “đã khiến các bị cáo người da đen phải gánh chịu rất nhiều”.
ffTại học khu Hạt Broward, Florida, bước đầu tiên để xác định con cái có năng khiếu hay không xuất phát từ đề cử của cha mẹ hoặc giáo viên. Hầu hết các học sinh ở Broward là người dân tộc thiểu số, nhưng 56% trẻ em trong các chương trình dành cho học sinh có năng khiếu là người da trắng. Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI, học khu đã quyết định chuyển đổi phương pháp chủ quan, và thay vào đó là cố gắng tạo nên phương pháp có hệ thống và khách quan nhất có thể. Họ đã cho mọi trẻ em trong khu vực kiểm tra IQ phi ngôn ngữ. Kết quả của thay đổi này, theo tài liệu của hai nhà kinh tế học David Card và Laura Giuliano là vô cùng ấn tượng: hơn 80% người Mỹ gốc Phi và hơn 130% sinh viên gốc Tây Ban Nha được xác định là có năng khiếu.
ffHai Giáo sư Luật là Ted Ruger và Pauline Kim, cùng với hai nhà chính trị học Andrew Martin và Kevin Quinn, đã tiến hành một thử nghiệm để xem liệu mô hình sáu biến đơn giản do Martin và Quinn phát triển có thể dự đoán phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ trong nhiệm kỳ 2002 tốt hơn một nhóm gồm 83 luật sư nổi tiếng hay không. 38 trong số các luật sư này đã làm thư ký cho một thẩm phán Tòa án Tối cao, 33 người trong số đó là giáo sư luật, và sáu người đang và từng là trưởng khoa Luật. Tính trung bình, các dự đoán của nhóm này, phù hợp với ít hơn 60% các phán quyết của tòa án. Thuật toán đúng 75% trong số đó.
Danh sách trên đây đã điển hình và hợp lý chưa? Hay là chúng ta đang cố tình, hoặc thậm chí vô tình, tập trung vào các trường hợp khi sự phán đoán của con người đã bị mất đi theo phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu thuần túy và bỏ qua các ví dụ về sự vượt trội của con người? Một cơ quan nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta không thể làm điều này.
Một nhóm được dẫn đầu bởi nhà tâm lý học William Grove đã trải qua 50 năm tìm kiếm những ví dụ được công bố, thẩm định về các so sánh trực tiếp giữa dự đoán lâm sàng và dự đoán thống kê (nghĩa là, giữa phán đoán của người có kinh nghiệm, “chuyên gia” và phương pháp tiếp cận dựa trên 100% dữ liệu) trong lĩnh vực tâm lý học và y học. Họ đã tìm thấy 136 nghiên cứu, bao gồm tất cả mọi lĩnh vực, từ dự đoán IQ đến chẩn đoán bệnh tim. 48% trong số chúng không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm; hay nói cách khác, các chuyên gia cộng lại cũng không làm tốt hơn các công thức.
Một cú đánh có tác động lớn hơn vào khái niệm về sự vượt trội của con người trong khả năng phán đoán xuất phát từ việc phát hiện ra rằng trong 46% nghiên cứu được xem xét, các chuyên gia đã thật sự thua kém đáng kể so với các con số và công thức. Điều này có nghĩa là con người chỉ vượt trội trong 6% các trường hợp đó. Và các tác giả đã kết luận rằng trong hầu hết những nghiên cứu mà con người thực hiện tốt hơn, “các phán đoán lâm sàng nhận được nhiều dữ liệu hơn dự đoán cơ học”. Paul Meehl, nhà tâm lý học huyền thoại bắt đầu sự nghiệp vào đầu những năm 1950 để ghi chép và mô tả hồ sơ theo dõi ít ỏi về phán đoán của các chuyên gia, đã tóm tắt như sau:
Không có tranh luận nào trong ngành khoa học xã hội cho thấy một khối lượng lớn các nghiên cứu khác nhau về chất lượng đưa ra một cách thống nhất theo cùng một hướng như thế này [tính hợp lệ tương đối của phán đoán lâm sàng và thống kê]. Khi bạn đang đẩy mạnh 100 cuộc điều tra, đang dự đoán mọi thứ từ kết quả của các trận bóng đá đến chẩn đoán bệnh gan và khi bạn khó có thể đưa ra một nửa tá nghiên cứu chỉ ra xu hướng yếu hơn nghiêng về phán đoán lâm sàng, thì đã đến lúc bạn nên rút ra một kết luận thực tế.
Kết luận thực tế đó là chúng ta không nên dựa quá nhiều vào các đánh giá và dự đoán của chuyên gia.
Ngày càng có nhiều công ty Mỹ có cùng một kết luận. Làm việc với Cơ quan Thống kê Dân số Mỹ, Erik và Kristina McElheren, hiện là Giáo sư tại Đại học Toronto, đã khảo sát một mẫu đại diện 18.000 nhà máy sản xuất và thấy rằng áp dụng việc đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu đang gia tăng nhanh chóng, được xúc tiến bởi việc sử dụng công nghệ thông tin ngày càng tăng. Các công ty đã áp dụng phương pháp này cũng cải thiện đáng kể về hiệu suất.
Mặc dù những ví dụ này rất hấp dẫn, nhưng chúng ta vẫn phải tiết chế những thành công về thuật toán với một số năng lực quan trọng. Để so sánh phán đoán của con người với một mô hình toán học, rõ ràng mô hình cần được tồn tại ngay từ đầu. Điều đó không phải lúc nào cũng có thể xảy ra, như Nghịch lý Polanyi đã đề cập. Các mô hình như vậy phải được kiểm tra và cải tiến trên các tập dữ liệu với nhiều ví dụ tương tự – một tình huống chỉ mô tả một tập hợp con của các quyết định mà con người phải đưa ra. Nhưng mô hình tổng thể rất rõ ràng: quá nhiều trường hợp cho thấy khi một mô hình được xây dựng và thử nghiệm, nó có xu hướng thực hiện tốt hoặc tốt hơn là các chuyên gia trong việc đưa ra các quyết định tương tự. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tiếp tục dựa vào phán đoán của con người trong khi máy móc có thể làm tốt hơn.
TRÍ ÓC CON NGƯỜI: THÔNG MINH NHƯNG NHIỀU LỖ HỔNG
Làm thế nào để một cách tiếp cận chỉ dựa trên Hệ thống 2 – hệ thống bao gồm các tính toán lý trí và logic thuần túy được thực hiện dựa trên dữ liệu số, có thể tốt hơn một cách tiếp cận sử dụng cả Hệ thống 2 và Hệ thống 1 – một hệ thống sử dụng tư duy sâu sắc và bẩm sinh mà mọi người đều có? Dù sao đi nữa thì Hệ thống 1 đã đủ hiệu quả để giúp chúng ta tồn tại và vượt qua tất cả thử thách tiến hóa tàn nhẫn của Darwin1 (chúng ta vẫn tồn tại, tất cả 7,5 tỷ người). Vậy, tại sao hệ thống này có thể làm chúng ta thất vọng đến thế?
1. Charles Darwin (1809-1882): Nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng với Học thuyết tiến hóa Darwin (Darwinism). Học thuyết chứng minh rằng, mọi loài sinh vật sinh ra không phải do Chúa, Trời, hay Thần Thánh mà đều xuất hiện, tiến hóa từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên. (BTV)
Những câu hỏi này không thể được giải quyết chỉ trong một cuốn sách, nói chi đến một chương. Nhưng trong cuốn Tư duy nhanh và chậm, Kahneman đã tóm tắt ngắn gọn về rất nhiều nghiên cứu (phần lớn trong số đó do ông thực hiện):
Do Hệ thống 1 hoạt động theo cơ chế tự động và chúng ta cũng không thể tắt nó theo ý muốn, nên các lỗi về suy nghĩ trực quan thường rất khó để ngăn chặn. Không phải lúc nào chúng ta cũng tránh được các sai số do Hệ thống 2 có thể không biết về lỗi này.
Tóm lại, Hệ thống 1 rất tuyệt vời nhưng nó vẫn còn nhiều lỗ hổng. Nó thường dùng các lối tắt thay vì suy luận một cách kỹ lưỡng. Và nó cũng có nhiều sai số đến mức đáng ngạc nhiên. Các nhà nghiên cứu làm việc trong ngành tâm lý học và kinh tế học hành vi đã xác định và đặt tên cho rất nhiều hạt sạn trong Hệ thống 1 nhờ phương pháp do Kahneman tìm ra.
Danh sách đầy đủ về chúng sẽ chỉ khiến cho bạn chán nản và thất vọng; cuốn sách The Art of Thinking Clearly (Nghệ thuật tư duy rành mạch) của Rolf Dobelli có 99 chương về chủ đề này và 175 bài (theo lần tính gần nhất) về “Danh sách các sai số nhận thức” của Wikipedia. Buster Benson – Quản lý sản phẩm tại công ty phần mềm Slack đã đưa ra một phương pháp tuyệt vời để nhóm những sai số này và hãy nhớ những vấn đề chúng đặt ra cho chúng ta:1
1. Chúng ta tích cực sàng lọc thông tin để tránh tình trạng quá tải… [Nhưng] một số thông tin bị sàng lọc và loại bỏ lại thực sự hữu ích và quan trọng.
2. Thiếu ý nghĩa gây nên sự khó hiểu, vì vậy chúng ta bổ sung và hoàn thiện… [Nhưng] việc tìm kiếm ý nghĩa có thể tạo nên các ảo tưởng. Đôi khi, chúng ta tưởng tượng ra các chi tiết từ giả định của bản thân, từ đó xây dựng ý nghĩa và câu chuyện không thực sự tồn tại.2
3. [Chúng ta] hành động nhanh vì sợ mất đi cơ hội, vì thế mà chúng ta nhanh chóng đi đến kết luận… [Nhưng] các quyết định vội vàng có thể có những sai sót nghiêm trọng. Một số phản ứng và quyết định mà chúng ta đưa ra nhanh chóng lại không công bằng, ích kỷ và gây phản tác dụng.
4. Điều này càng ngày càng khó, vì vậy chúng ta sẽ cố gắng ghi nhớ những thứ quan trọng… [Nhưng] bộ nhớ củng cố các lỗi. Một số thứ chúng ta ghi nhớ sau này chỉ làm cho tất cả các hệ thống ở trên chứa nhiều sai số hơn và gây bất lợi nhiều hơn cho quá trình tư duy của chúng ta.
1. Benson đã tìm ra cách phân loại này sau khi nghiên cứu danh sách các sai số nhận thức của Wikipedia khi ông được nghỉ phép do vợ sinh con, sau đó ông đã đăng chúng trên trên trang blog về các mẹo vặt cuộc sống của Better Humans (http://betterhumans.net). Đó là một ví dụ tuyệt vời về một tầm nhìn sâu sắc đến từ cộng đồng trực tuyến, một hiện tượng chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn trong phần ba của cuốn sách này. (TG)
2. Có một cái tên mỹ miều cho điều này: “Apopenia”. Các mô hình trong thống kê và học máy có thể mắc lỗi tương tự, trong trường hợp đó lỗi này thường được gọi là “quá khớp” với dữ liệu. (TG)
Chúng tôi muốn kêu gọi sự chú ý đến một vấn đề nghiêm trọng khác trong khả năng nhận thức của bản thân: không có cách nào để nhận biết khi nào Hệ thống 1 sẽ hoạt động tốt và khi nào vấn đề sẽ xảy ra. Nói cách khác, chúng ta có cái nhìn tệ hại về trực giác của chính mình. Chúng ta không biết liệu một phán quyết hay một quyết định nhanh chóng của bản thân có chính xác hay đã bị bóp méo bởi một hoặc nhiều sai số. Vì vậy, đi ngược với Nghịch lý Polanyi, chúng ta biết ít hơn những gì chúng ta có thể nói ra – và ít hơn về các sản phẩm mà Hệ thống 1 tạo ra. Các tính toán dựa trên lý trí của Hệ thống 2 thường có thể được kiểm tra lại lần nữa, nhưng Kahneman đã chỉ ra rằng Hệ thống 1 thực sự không thể làm được điều đó – cụ thể là bản thân chúng ta không thể.
Nghiên cứu gần đây đã tiết lộ một sai số sâu sắc cụ thể liên quan đến khía cạnh này của Nghịch lý Polanyi: Hệ thống 1 thường đưa ra kết luận, sau đó phác thảo để Hệ thống 2 giải thích. Nhà Tâm lý học Jonathan Haidt lập luận rằng: “Phán đoán và biện minh là hai quá trình riêng biệt.” Hành động phán đoán do Hệ thống 1 thực hiện xảy ra gần như ngay lập tức. Sau đó, nó biện minh bằng thứ ngôn ngữ hợp lý và lý trí do Hệ thống 2 đưa ra.1 Luận điệu này vẫn thường đánh lừa không chỉ những người khác mà ngay cả những người nghĩ ra nó. Theo hai nhà tâm lý học Richard Nesbitt và Timothy DeCamp Wilson, chúng ta thường “nói nhiều hơn những gì chúng ta biết.” Các hành vi mà chúng ta dán nhãn là hợp lý hóa và tự biện minh không phải lúc nào cũng là sự luyện tập cho việc ngụy biện. Về một phương diện nào đó, chúng đóng vai trò cơ sở: chúng là Hệ thống 1 ở chế độ đang hoạt động.
1. Trong cuốn The Happiness Hypothesis (Tạm dịch: Giả thuyết Hạnh phúc) của mình, Jonathan Haidt giải thích rằng: “Phát hiện này được gọi là ‘Chứng bịa chuyện’, điều mà người ta sẽ sẵn sàng thêu dệt nên những lý do để giải thích hành vi của chính họ. Chứng bịa chuyện thường xuyên xảy ra ở các bệnh nhân có não bị tách đôi (hai bán cầu não bị cắt đứt liên lạc với nhau) và những người bị tổn thương não đến mức [nhà tâm lý học Michael] Gazzaniga gọi các trung tâm ngôn ngữ ở bên não trái là mô-đun phiên dịch có nhiệm vụ thuyết minh cho bất cứ điều gì mà một người đang làm, mặc dù nó không biết được nguyên nhân thật sự hoặc động cơ của hành vi mà bản thân đang thực hiện. Ví dụ, nếu từ ‘đi’ lóe lên trong bán cầu não phải, bệnh nhân có thể đứng dậy và bỏ đi. Khi được hỏi lý do tại sao một người thức dậy, họ có thể nói: ‘Tôi sẽ lấy một lon coca cola.’ Mô-đun phiên dịch rất giỏi trong việc giải thích nhưng lại không biết nó đã làm như vậy.” (TG)
Năm 2006, Avinash Kaushik và Ronny Kohavi, hai chuyên gia phân tích dữ liệu làm việc tại Intuit và Microsoft lúc bấy giờ, đã đưa ra từ viết tắt HiPPO để tóm tắt phong cách đưa ra quyết định tại hầu hết các công ty. HiPPO là viết tắt của “highest-paid person’s opinion” – “ý kiến của người được trả lương cao nhất”. Chúng ta rất yêu thích và sử dụng cách viết tắt này thường xuyên bởi nó minh họa một cách sinh động một mối Quan hệ cộng tác tiêu chuẩn. Ngay cả khi các quyết định không được đưa ra bởi những người được trả lương cao nhất, chúng vẫn thường xuyên – quá thường xuyên – dựa trên ý kiến, phán đoán, trực giác, bản năng và Hệ thống 1. Có bằng chứng rất rõ ràng là cách tiếp cận này thường không hiệu quả và HiPPO rất thường xuyên phá hủy các giá trị.
HƯỚNG ĐẾN MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC TRÍ ÓC - MÁY MÓC MỚI
Làm cách nào để chúng ta sử dụng hết kiến thức về sai số và các lỗ hổng trong Hệ thống 1 và Hệ thống 2? Làm thế nào để những kiến thức này có thể giúp chúng ta thông minh hơn trong việc đưa ra quyết định và quyết định một cách sáng suốt hơn? Cách tiếp cận rõ ràng nhất là cho phép máy móc đưa ra quyết định trong những tình huống và thời điểm chúng có thể, nghĩa là cho phép các các bản sao kỹ thuật số thuần túy của Hệ thống 2 – được xây dựng dựa trên định luật Moore và được duy trì bởi một dòng dữ liệu có sẵn – tìm ra câu trả lời mà không cần dữ liệu đầu vào từ Hệ thống 1. Theo thời gian, ngày càng có nhiều công ty sử dụng cách tiếp cận này.
“Nền kinh tế thứ hai” tự động
Một trong những ví dụ đầu tiên về việc ra quyết định hoàn toàn tự động mà chúng ta biết đã xuất hiện vào đúng thời điểm khởi đầu của thời đại điện toán doanh nghiệp, đó là sự phát triển điểm số phản ánh mức độ tín nhiệm của mọi người: khả năng hoàn nợ ở một quy mô nhất định. Đây rõ ràng là quyết định quan trọng được đưa ra bởi các chuyên viên thẩm định tín dụng làm việc tại các chi nhánh ngân hàng địa phương, họ đã đánh giá đơn xin vay vốn dựa trên kinh nghiệm bản thân, đôi khi kết hợp với các quy tắc hoặc hướng dẫn. Nhưng Bill Fair và Earl Isaac nghĩ rằng dữ liệu có thể thực hiện công việc này hiệu quả hơn. Họ thành lập Tập đoàn Fair Isaac vào năm 1956 và bắt đầu tính điểm tín dụng FICO.
Đánh giá điểm tín dụng tự động đã nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn. Đến năm 1999, tờ American Banker báo cáo rằng “[Con người] không còn phải xem xét bất kỳ [yêu cầu vay vốn] nào với mức 50.000 đô-la hoặc thấp hơn nữa, máy tính đã làm toàn bộ công việc đó.” FICO và các công ty cùng ngành đã chứng minh năng lực dự đoán khả năng hoàn nợ rất đáng tin cậy, và vì khối lượng và độ đa dạng của thông tin kỹ thuật số về một người đã được mở rộng trong những năm gần đây, “dữ liệu khủng” này đã được sử dụng để nâng cao và mở rộng điểm tín dụng.
Các nhà phát triển điểm tín dụng phải đảm bảo rằng họ không tham gia vào việc tái cấu trúc kỹ thuật số – hành vi từ chối hoặc giảm số tiền cho vay một cách bất hợp pháp đối với các khu vực địa lý nhất định dựa trên chủng tộc hoặc dân tộc – nhưng nhìn chung, họ đang cung cấp một dịch vụ có giá trị bằng cách mở ra các cơ hội tín dụng cho nhiều người hơn và cho phép người cho vay tự tin mở rộng phạm vi kinh doanh. Và có bằng chứng cho rằng việc tái cấu trúc thật sự được giảm bớt khi các quyết định tín dụng trở nên tự động hơn. Vào năm 2007, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ báo cáo mô hình chấm điểm tín dụng đã “hạn chế hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp... [và] có thể giúp làm giảm khả năng các quyết định cho vay bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm mang tính cá nhân hoặc các yếu tố khác bị cấm theo luật, bao gồm chủng tộc hoặc sắc tộc.”
Ngày nay, có thể dễ dàng tìm thấy các ví dụ về quyết định chất lượng cao và tự động 100% ở xung quanh chúng ta. Amazon và các trang web thương mại điện tử khác đưa ra các đề xuất cho người mua hàng trong mỗi lần truy cập vào trang. Mặc dù nhiều đề xuất không đúng khách hàng mục tiêu, nhưng cũng có những đề xuất khác khá hấp dẫn. Chẳng hạn, Amazon ước tính rằng 35% doanh số bán hàng của họ là từ các hoạt động bán chéo như giới thiệu các mặt hàng. Giá của các chuyến bay và phòng khách sạn luôn thay đổi theo cách mà cung và cầu phát triển cũng như cách chúng thật sự thay đổi theo từng phút. Cách tiếp cận về giá này, hay còn gọi là quản lý doanh thu, đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với các công ty (chúng ta sẽ quay lại chủ đề này trong Chương 8), nhưng nó lại không mang lại hiệu quả đáng kể nếu bất kỳ mức giá nào được tạo ra, bởi thuật toán quản lý doanh thu do con người kiểm tra lại lần nữa trước khi mức giá đó được đề xuất cho khách hàng. Hàng hóa hữu hình hiện tại cũng phải chịu sự thay đổi giá tự động. Amazon và Walmart đã điều chỉnh giá lần lượt là 16% và 13% cho toàn bộ hàng tồn kho tại Mỹ sau ngày lễ Tạ ơn năm 2015.
Trên thực tế, có rất nhiều quyết định hoàn toàn tự động đang diễn ra xung quanh chúng ta, nhà kinh tế học Brian Arthur ví chúng như hình ảnh của một “nền kinh tế thứ hai”, trong đó các giao dịch diễn ra mà không có sự can thiệp của con người một cách “rộng rãi, lặng lẽ, có liên kết, vô hình và độc lập”. Nền kinh tế thứ hai tự động này đang xâm lấn nền kinh tế quen thuộc của con người theo thời gian bằng các thuật toán chiếm lĩnh từ các chuyên gia và HiPPO. Khi ngày càng có nhiều thông tin trên thế giới được số hóa, nó giúp cải thiện và chuyển việc đưa ra quyết định từ dựa trên trực giác sang dựa trên dữ liệu.
Các công ty quảng cáo không chỉ giúp khách hàng sáng tạo và thiết kế các quảng cáo mới mà còn tìm ra thời gian và địa điểm chính xác để chiếu quảng cáo: xác định chương trình truyền hình, thị trường theo vị trí địa lý hay thời điểm nào là tốt nhất và phù hợp với mục tiêu, ngân sách của nhà quảng cáo. Dữ liệu và công nghệ đã được sử dụng cho công việc này từ lâu – công ty sản xuất bộ phim truyền hình ăn khách Mad Men (tạm dịch: Gã điên) mua chiếc máy tính đầu tiên, IBM System 360, vào năm 1969 để các chương trình quảng cáo có nơi xuất hiện tốt hơn (và gây ấn tượng với khách hàng) – nhưng phần lớn mục đích này được thúc đẩy bởi phán đoán và quyết định của con người.
Trong khi công tác tại vị trí nhà phân tích cao cấp trong chiến dịch tái tranh cử thành công năm 2012 của Barack Obama, Dan Wagner đã nhận thấy khả năng dự đoán chính xác cao hơn và việc đó có lợi như thế nào. Wagner và các đồng nghiệp của ông đã xây dựng một danh sách cử tri ở Mỹ. Sử dụng học máy (một kỹ thuật chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn trong chương tiếp theo), nhóm chuyên gia phân tích của Obama đã tạo ra ba “điểm” riêng cho tất cả các cử tri trong danh sách: “điểm ủng hộ” dự đoán khả năng mỗi người sẽ ủng hộ Obama (so với đối thủ là ông Mitt Romney), “điểm bỏ phiếu” dự đoán khả năng mỗi người thực sự đi bầu cử và bỏ phiếu vào tháng 11, và “điểm thuyết phục” dự đoán khả năng yêu thích, ủng hộ Obama sau chiến dịch tuyên truyền của ông.
Trong nhiều năm, dữ liệu nhân khẩu học đã giúp dự đoán được rất nhiều điều cho mỗi tập phim truyền hình.Ví dụ, có bao nhiêu nam giới từ 18 đến 24 tuổi sống tại khu vực Denver xem chương trình phát lại của phim hoạt hình Family Guy lúc 10:00 tối thứ Ba. Những người mua quảng cáo và chiến lược gia truyền thông thường dựa rất nhiều vào thông tin này khi đưa ra quyết định. Nếu chiến dịch Obama năm 2012 muốn truyền tải thông điệp của mình đến đối tượng là nam giới độ tuổi từ 18 đến 24 sống tại Colorado, có rất nhiều công ty và người dân sẵn sàng tư vấn cho họ về việc có nên chạy quảng cáo trong các chương trình phát lại của phim hoạt hình Family Guy vào tối thứ Ba hay không.
Tuy nhiên, giống như hầu hết những người mua quảng cáo khác, nhóm phân tích của Obama biết rằng việc dựa vào nhân khẩu học là không chính xác. Đối tượng xem quảng cáo có thể là những người hết lòng ủng hộ Romney, hoặc những người đã quyết định bỏ phiếu cho Obama, và điều này thật lãng phí. Dựa trên dữ liệu nhân khẩu học có nghĩa là đang dựa vào các phán đoán và ước tính thô không khác gì đoán mò: rằng những nam giới từ 18 đến 24 tuổi được coi là một nhóm đối tượng trong cuộc bầu cử, hoặc là nhóm người xem Family Guy, hay phim hoạt hình nói chung sẽ dễ dàng tiếp nhận các thông điệp trong chiến dịch của Obama.
Wagner và các đồng nghiệp của ông nhận ra rằng danh sách toàn bộ cử tri đã giúp họ đi được nửa chặng đường trong việc chọn cách tiếp cận tốt hơn khi mua quảng cáo. Theo đó, chiến dịch có thể xác định hai nhóm người mà họ muốn tiếp cận nhất: nhóm thứ nhất là những người ủng hộ Obama – những người cần được thuyết phục để thực sự đi đến điểm bỏ phiếu và bỏ phiếu vào Ngày bầu cử; và nhóm thứ hai là những cử tri đang phân vân về Obama – có thể được thuyết phục để ủng hộ ông. Nhóm đầu là nhóm “Lực lượng ủng hộ” (“Get out the vote” – GOTV); nhóm thứ hai là “Những người có thể thuyết phục” (Persuadables). Nhóm chuyên gia phân tích thấy rằng các đối tượng trong cả hai nhóm có đặc điểm nhân khẩu học rất khác nhau, do đó, việc chọn chương trình chỉ dựa trên cơ sở nhân khẩu học sẽ bỏ sót những đối tượng mà họ muốn tiếp cận. Nhóm chuyên gia phân tích cũng nghiên cứu được từ các thử nghiệm ban đầu rằng hai nhóm phản ứng tốt với các loại quảng cáo khác nhau, vì vậy họ cần phân biệt các nhóm khi mua thời lượng quảng cáo trên các chương trình truyền hình.
Vào năm 2012, một số công ty đánh giá tỷ suất người xem đã thành công trong việc xác định cụ thể những cá nhân nào đang xem các chương trình truyền hình, thay vì chỉ thu thập dữ liệu nhân khẩu học.1 Đây chính xác là loại dữ liệu thứ hai mà Wagner và các đồng nghiệp cần. Họ đã đưa cho các công ty này danh sách nhóm Lực lượng ủng hộ và nhóm Những người có thể thuyết phục của chiến dịch, sau đó lấy lại thông tin về số lượng người trong mỗi nhóm đã xem mỗi chương trình.2 Điều này cho phép họ dễ dàng xác định các chương trình sẽ mang lại cho họ nhiều cử tri thuộc nhóm Lực lượng ủng hộ hoặc nhóm Những người có thể thuyết phục được tương xứng với số tiền bỏ ra để quảng cáo. Như Wagner đã nói: “Rốt cuộc chúng tôi đã mua chương trình đêm khuya trên TV Land, và điều này thực sự kỳ lạ. Nó chỉ bỗng dưng xuất hiện và lý do mà nó bỗng dưng xuất hiện là vì giá quá rẻ. Và những chương trình đó lại có rất nhiều cử tri thuộc nhóm Những người có thể thuyết phục, nên chúng tôi đã mua nó.”
1. Thông tin này được thu thập từ các hộp đen mà người dân đã đồng ý đặt trong nhà của họ. (TG)
2. Để bảo vệ quyền riêng tư, bên thứ ba đã xử lý quy trình đối sánh sao cho cả chiến dịch Obama và công ty đánh giá tỷ suất người xem đều không nhìn thấy các danh sách của nhau. (TG)
Sau cuộc bầu cử, Wagner đã thành lập một công ty có tên là Civis Analytics để chuyển đổi cách tiếp cận chủ yếu dựa trên dữ liệu thứ hai này thành sản phẩm và cung cấp cho các công ty, tổ chức khác. Ông tin rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để đưa ra các sản phẩm của Civis, lý do chủ yếu là vì rất nhiều công ty có các danh sách rất phong phú về: khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại có khả năng sẽ thực hiện thêm giao dịch,… Ông nói rằng: “Nếu bạn bán lốp xe hạng sang, thì có một bộ phận dân cư sẵn sàng chi nhiều tiền cho những chiếc lốp xe này và 90% còn lại thực sự không quan tâm vì họ không lái xe hoặc họ sẽ không bao giờ mua những chiếc lốp xe đắt tiền. Bạn có một ý tưởng khá hay về đối tượng mục tiêu, nhưng bạn không bao giờ có thể biết chính xác và chắn chắn những chương trình truyền hình mà họ đang xem. Ồ, bây giờ thì bạn có thể rồi.” Đối với các nhà quảng cáo, việc đưa quảng cáo lên truyền hình là một quyết định quan trọng, đây là quyết định được đưa ra dựa trên một số dữ liệu và rất nhiều phán đoán. Civis đang thay đổi điều này và biến việc mua quảng cáo thành một cái gì đó gần với việc áp dụng chiến lược tối ưu hóa hơn là trực giác.
Tất nhiên, ngay cả một hệ thống điều khiển bằng dữ liệu đã được tinh chỉnh cũng không thể hoàn hảo, đặc biệt là nếu chất lượng của dữ liệu đầu vào có vấn đề. Vào năm 2016, chiến dịch của Hillary Clinton đã sử dụng nhiều phương pháp tương tự nhưng bà đã thua trong cuộc bầu cử, một phần do dữ liệu bỏ phiếu không chính xác đã đưa ra dự đoán là bà có ưu thế lớn ở ba tiểu bang trung tây, trong khi cuối cùng bà thua sít sao ở các bang này.
Một rủi ro phổ biến khác là những người ra quyết định không phải lúc nào cũng tối ưu hóa đúng mục tiêu cuối cùng, hay những gì mà Ronny Kohavi (người tạo ra thuật ngữ “HiPPO”) gọi là “tiêu chí đánh giá tổng thể”. Ngay cả khi nhóm phân tích của Wagner có thể tối ưu hóa vị thế dẫn đầu của Clinton trong các cuộc thăm dò toàn quốc, đó cũng không phải là mục tiêu đúng. Các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được xác định bởi phiếu Đại cử tri chứ không phải các phiếu bầu cử phổ thông trên toàn quốc, và điều đó đòi hỏi một chiến lược tinh tế hơn theo từng giai đoạn. Tương tự, việc đếm lượt xem trang hoặc nhấp chuột vào một chiến dịch quảng cáo trực tuyến là rất dễ dàng, nhưng hầu hết các công ty quan tâm nhiều hơn đến doanh số dài hạn và điều này thường được tối đa hóa bởi một loại chiến dịch khác. Việc lựa chọn cẩn thận các dữ liệu đầu vào và các số liệu hiệu suất phù hợp, đặc biệt là tiêu chí đánh giá tổng thể, là đặc điểm chính của những người đưa ra quyết định thành công dựa trên dữ liệu.
Các thuật toán hoạt động tệ hại
Việc chuyển quyền quyết định sang cho máy móc có thể khiến sai số trong các hệ thống thuật toán được duy trì hoặc thậm chí phóng đại một số sai số có hại đang tồn tại trong xã hội của chúng ta. Chẳng hạn như Latanya Sweeney, một Giáo sư rất nổi tiếng tại Đại học Harvard, đã có một trải nghiệm không mấy dễ chịu khi cô nhập tên mình vào công cụ tìm kiếm Google. Bên cạnh kết quả, xuất hiện một quảng cáo:
Latanya Sweeney, Bị bắt? 1) Nhập tên và tiểu bang 2) Truy cập lý lịch đầy đủ. Kiểm tra liên tục www.instantcheckmate.com
Quảng cáo cho rằng cô đã có tiền án, nhưng trong thực tế, cô chưa bao giờ bị bắt.
Khi nghiên cứu sâu hơn, Sweeney phát hiện ra rằng các tìm kiếm về tên phổ biến với người Mỹ gốc Phi, như Trevon hoặc Lakisha, hay như Latanya là những cái tên có nhiều khả năng sẽ hiển thị cùng với dòng “Bị bắt giữ?” hơn là các tên phổ biến của người da trắng, như Laurie hoặc Brendan. Trong khi chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn tại sao mô hình này xuất hiện, Sweeney đã đưa ra lời giải thích đáng lo ngại: Thuật toán phân phát quảng cáo tự động của Google có thể nhận thấy rằng các quảng cáo được liên kết với những cái tên nghe có vẻ như của người da đen có nhiều khả năng được nhấp vào hơn. Do đó, thay vì phản ánh sự phân biệt theo nhận thức của bất kỳ ai chạy quảng cáo hoặc trên Google, định kiến về chủng tộc này có thể phản ánh và khuếch đại mô hình đưa ra quyết định dựa trên sự phân biệt đối xử trong toàn xã hội của hàng triệu người nhấp vào quảng cáo. Tương tự như vậy, vào tháng 01 năm 2017, vô số hình ảnh của người da trắng hiện ra khi gõ từ khóa “nhà khoa học” hoặc “bà” vào thanh tìm kiếm hình ảnh của Google.
Trong một bài báo trên Tạp chí Nature, Kate Crawford và Ryan Calo đã lưu ý đến nguy cơ “trong một số bối cảnh hiện tại, nhược điểm của các hệ thống trí tuệ nhân tạo có ảnh hưởng không tương xứng đối với các nhóm vốn đã bị thiệt thòi bởi các yếu tố như chủng tộc, giới tính và trình độ kinh tế xã hội”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét các tác động về mặt xã hội của các hệ thống này, kể cả trong và ngoài dự kiến.
Chúng ta chia sẻ những mối bận tâm và đồng thời nắm bắt được cả thách thức cùng với cơ hội khi việc đưa ra quyết định phụ thuộc vào các thuật toán ngày càng gia tăng. Thách thức đó là cách tiếp cận này có thể ghi lại và duy trì những sai số không công bằng, có hại và không mong muốn. Điều tồi tệ hơn là những sai số này có thể xuất hiện dù các nhà thiết kế thuật toán có ý định cố gắng tạo ra các hệ thống không sai số, và có thể khó xác định các sai số nếu không thử nghiệm rộng rãi. Tất cả thiết kế hệ thống đều phải đối mặt với thách thức này.
Cơ hội của chúng ta là các hệ thống dựa trên máy móc thường có thể được kiểm tra và hoàn thiện. Và một khi được điều chỉnh, máy móc khó có thể mắc lại lỗi sai tương tự. Ngược lại, con người sẽ rất khó có thể thừa nhận các định kiến của họ (bạn có biết có bao nhiêu người phân biệt chủng tộc hoặc giới tính không?), nói chi đến việc thực hiện những công việc khó khăn để vượt qua các thách thức. Tiêu chuẩn cuối cùng cho việc áp dụng một hệ thống ra quyết định là – cho dù dựa trên máy móc, hoặc con người, hay dựa trên sự kết hợp của cả hai – trên thực tế, chúng không thể hoàn hảo. Bất kỳ hệ thống nào cũng có khả năng mắc lỗi và có sai số. Thay vào đó, mục tiêu là chọn một cách tiếp cận giảm thiểu sai số và lỗi, đồng thời cho phép các sai số và lỗi được điều chỉnh dễ dàng và nhanh chóng.
Đưa trí tuệ con người vào vòng lặp một cách thông minh
Con người nên đóng vai trò gì trong việc đưa ra quyết định? Với tất cả kiến thức về sai số và lỗi của Hệ thống 1 cùng với vô vàn dữ liệu cũng như khả năng tính toán có sẵn, có vẻ như nền kinh tế thứ hai sẽ tiếp quản nền tảng thứ nhất và Hệ thống số 2 của chúng ta sẽ sớm đưa ra hầu hết các quyết định. Có một câu nói đùa cũ rích rằng nhà máy của tương lai sẽ gồm hai nhân viên: một người và một chó. Công việc của con người sẽ là cho chó ăn, và công việc của con chó sẽ là giữ cho con người không chạm vào bất kỳ máy móc nào. Đó có thật sự là bộ mặt của các công ty trong tương lai?
Chúng tôi không nghĩ vậy. Mặc dù thực tế là chúng ta mắc những định kiến mà máy tính không mắc, nhưng chúng ta cũng có những điểm mạnh mà máy tính không thể nào có. Nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta nhận được một lượng dữ liệu khổng lồ từ các giác quan và chúng ta không chọn trước chúng; chúng ta chỉ tiếp nhận tất cả thông tin như cách mà chúng xuất hiện. Chúng ta gặp khó khăn khi chỉ nghe một số âm thanh nhất định hoặc nhìn thấy một số thứ nhất định, ngay cả trong một thời gian ngắn. Máy tính làm điều hoàn toàn ngược lại; nó gặp khó khăn lớn trong việc thu thập thêm dữ liệu hay thu thập các dữ liệu khác ngoài những gì người thiết kế và lập trình viên cho phép.
Sự khác biệt này làm phát sinh một công việc quan trọng cho những người mà Meehl gọi là “vai trò của cái chân gãy”. Hãy xem ví dụ của ông về một vị giáo sư, người này có thói quen đi xem phim vào mỗi tối thứ Ba hàng tuần trong vài năm. Việc một mô hình máy tính dự đoán rằng vị giáo sư này sẽ đi xem phim vào tuần tới là hợp lý. Thật không may, vị giáo sư này bị gãy chân vào sáng thứ Ba và sẽ phải bó bột, điều này khiến bà không thể đến rạp chiếu phim (ví dụ này đã được nghĩ ra vào năm 1954). Ai cũng sẽ biết ngay rằng vị giáo sư không thể đi xem phim vào buổi tối, nhưng “sức mạnh đặc biệt này” không dễ gì được sao chép bởi một thuật toán máy tính. Đơn giản là tồn tại quá nhiều “yếu tố khác biệt, bất ngờ” có thể ảnh hưởng đến hành vi của vị giáo sư đó. Bất cứ ai thiết kế hệ thống máy tính đều không thể thu thập dữ liệu về tất cả các yếu tố này để chương trình có thể xem xét. Cách duy nhất để làm điều đó là xây dựng một mô hình toàn diện hơn nhiều so với bất kỳ hệ thống máy tính nào trên thế giới.
Một lợi thế lớn khác của con người là kiến thức thông thường. Một số trong chúng ta có nhiều thứ hơn những người khác, nhưng tất cả chúng ta đều có kiến thức nhiều hơn những máy tính tiên tiến nhất. Ngay khi chúng ta được sinh ra, chúng ta đã bắt đầu học hỏi những điều cơ bản về cách thế giới này vận hành, và học chúng một cách nhanh chóng. Mặc dù đã tiến hành nghiên cứu trong nhiều thập kỷ, chúng ta vẫn chưa thể hiểu rõ cách con người có được kiến thức thông thường và những nỗ lực để thấm nhuần những kiến thức này vào máy tính cho đến nay đều thất bại thảm hại, chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn về vấn đề này trong chương tiếp theo.
Do đó, trong nhiều trường hợp, việc có một người kiểm tra các quyết định của máy tính để đảm bảo tính hợp lý là một ý tưởng hay. Thomas Davenport, một học giả lâu năm về phân tích và công nghệ, gọi việc này là “một cái nhìn ra ngoài cửa sổ”. Cụm từ này không đơn thuần là một phép ẩn dụ gợi mở. Nó được lấy cảm hứng từ một phi công mà ông từng gặp. Người phi công này đã mô tả cách anh phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị trên máy bay để quan sát, nhưng bản thân anh cũng nhận thấy việc thỉnh thoảng tự quan sát đường chân trời là cần thiết. Cách tiếp cận này có thể mang lại lợi ích rất lớn, không chỉ để ngăn ngừa lỗi mà còn giúp quản lý uy tín của công ty.
Dịch vụ thuê xe Uber đã có một bài học đắt giá về điều này vào cuối năm 2014. Vào thời điểm đó, công ty nổi tiếng với việc tăng giá đột biến (tăng giá vé tạm thời trong các khung giờ cao điểm), một chiến thuật mà nhiều người tiêu dùng không thể chấp nhận được. Uber khăng khăng (và chúng tôi đồng ý) rằng tăng giá có lợi cho việc cân bằng cung và cầu trong những thời điểm này. Các thuật toán của công ty đã tăng giá để khuyến khích nhiều tài xế tham gia khi nguồn cung cấp xe thực tế hoặc dự đoán không theo kịp nhu cầu của người tiêu dùng.
Cách làm này khiến công ty bị báo chí chỉ trích khi một tu sĩ người Iran bắt 18 người làm con tin tại một quán cà phê ở Sydney, Úc vào tháng 12 năm 2014. Nhiều người đã bỏ trốn khỏi khu vực xảy ra vụ việc và một số người đã cố gắng sử dụng dịch vụ Uber để bỏ trốn. Các hệ thống máy tính của Uber đã phản ứng với nhu cầu tăng đột biến này bằng cách bắt đầu tăng giá. Đối với nhiều người, đây là một phản ứng cực kỳ không phù hợp trong một tình huống khủng hoảng như vậy, và điều này khiến công ty phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội.
Uber đã đưa ra tuyên bố: “Chúng tôi đã không ngừng việc tăng giá ngay lập tức [trong cuộc bao vây tại Sydney]. Đây là một quyết định sai lầm.” Công ty cũng lập trình khả năng khống chế hành động tăng giá đột biến trong một số trường hợp. Bắt đầu vào tối ngày 13 tháng 11 năm 2015, những kẻ khủng bố Hồi giáo đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công trên khắp Paris. Trong vòng 30 phút kể từ khi tiếng súng đầu tiên nổ ra, Uber đã khống chế lệnh tăng giá đột biến trong thành phố và cảnh báo tất cả người dùng về tình trạng khẩn cấp.1
1. Dù vậy, tin đồn về việc Uber tiếp tục tăng giá trong thời gian diễn ra cuộc tấn công ở Paris vẫn lan truyền rộng rãi. (TG)
Các ví dụ như thế này cho thấy sự khôn ngoan trong việc kết hợp phán đoán của con người và các thuật toán. Tuy nhiên, khi các công ty áp dụng phương pháp này, họ sẽ cần phải cẩn thận. Bởi vì bản thân con người rất thích các phán đoán của chính mình và quá tự tin vào nó, nhiều người, nếu không muốn nói là hầu hết chúng ta, thường đưa ra phán đoán quá vội vàng để khống chế lệnh của máy tính, ngay cả khi câu trả lời của nó là tốt hơn. Nhưng Chris Snijder – người thực hiện nghiên cứu về dự đoán của các nhà quản lý mua sắm đã được nhấn mạnh trong chương trước đó – nhận thấy rằng “những gì bạn thường thấy [đó là] sự phán đoán của các chuyên gia được hỗ trợ nằm đâu đó giữa một mô hình và một chuyên gia không được hỗ trợ. Vì vậy, các chuyên gia sẽ làm tốt công việc của họ hơn nếu bạn cung cấp cho họ một mô hình. Nhưng bản thân mô hình vẫn hoạt động tốt hơn.”
Chúng tôi ủng hộ việc con người tham gia vào vòng lặp chính vì những lý do mà Meehl và Davenport đã mô tả, nhưng chúng tôi cũng ủng hộ việc các công ty có thể “ghi điểm” bất cứ khi nào có thể – họ theo dõi độ chính xác của các quyết định của thuật toán so với quyết định của con người theo thời gian. Nếu phần khống chế của con người hiệu quả hơn thuật toán cơ bản, mọi thứ sẽ hoạt động như bình thường. Nếu không, mọi thứ cần phải thay đổi, và bước đầu tiên là làm cho mọi người nhận thức được tỷ lệ thành công thật sự.
Phản hồi này cực kỳ quan trọng bởi đó là cách thức Hệ thống 1 học hỏi và cải thiện. Như Kahneman và nhà tâm lý học Gary Klein đã viết: “Đừng bao giờ tin vào trực giác của bản thân. Bạn cần coi trực giác của mình là một điểm dữ liệu quan trọng, nhưng cũng phải đánh giá một cách có chủ ý và có ý thức để xem trực giác đó có ý nghĩa gì trong bối cảnh này hay không.” Cách tốt nhất để cải thiện độ chính xác và giảm sai số của Hệ thống 1 là cung cấp cho nó nhiều ví dụ, đưa ra phản hồi thường xuyên và nhanh chóng về độ chính xác của nó.
Một mối quan hệ cộng tác đảo ngược dẫn đến một ranh giới rõ ràng
Một kỹ thuật giá trị cuối cùng, và là một kỹ thuật mà một số công ty bắt đầu sử dụng, là biến đổi hoàn toàn sự sắp xếp tiêu chuẩn: thay vì dùng máy móc cung cấp dữ liệu đầu vào cho phán đoán của con người, họ có những phán đoán đóng vai trò là đầu vào cho một thuật toán. Google đang tiên phong áp dụng phương pháp này trong tuyển dụng, một lĩnh vực quan trọng đối với công ty, nhưng một phân tích kỹ thuật cho thấy sự sắp xếp tiêu chuẩn đang hoạt động kém hiệu quả.
Trong khi là người đứng đầu bộ phận Vận hành Nhân sự tại Google, Laszlo Bock nhận ra rằng hầu hết các kỹ thuật được sử dụng để tuyển dụng nhân viên mới đều gần như vô dụng. Khi nhóm của ông xem xét đâu là lý do dẫn đến sự khác biệt trong hiệu suất làm việc tại công ty, họ thấy rằng kiểm tra thông tin trước khi tuyển dụng chỉ giải thích được khoảng 7% sự khác biệt, nhận định dựa trên kinh nghiệm nhiều năm chiếm 3% lý do và chỉ 14% bắt nguồn từ các cuộc phỏng vấn việc làm không có cấu trúc – loại phỏng vấn vẫn còn phổ biến nhất, bắt đầu bằng các câu hỏi như “Thế mạnh lớn nhất của bạn là gì?” hay “Vui lòng giới thiệu về bản thân bạn”. Theo Bock, vấn đề với các cuộc phỏng vấn này là:
Họ tạo ra một tình huống phỏng vấn để cố gắng xác nhận những gì họ nghĩ về ai đó, thay vì thật sự đánh giá người đó. Các nhà tâm lý học gọi đây là thiên kiến xác nhận. Dựa trên sự tương tác nhỏ nhất, chúng ta nhanh chóng đưa ra một đánh giá, vô thức bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính những định kiến và niềm tin hiện có của bản thân. Vì không nhận ra điều đó, chúng ta vô hình chuyển từ đánh giá một ứng viên sang tìm kiếm bằng chứng xác nhận ấn tượng ban đầu của mình.
Ở đây, một lần nữa, Hệ thống 1 đang hoạt động, đưa những định kiến và sai sót nhỏ thành một quyết định quan trọng.
Vậy đâu là phương pháp tuyển dụng tốt hơn? Google đã dựa rất nhiều vào các cuộc phỏng vấn có cấu trúc, điều này giải thích 25% lý do dẫn đến hiệu suất công việc. Các cuộc phỏng vấn có cấu trúc bao gồm một bộ câu hỏi có sẵn để đánh giá, ví dụ, khả năng nhận thức chung của một người. Google đã áp dụng một quy trình tuyển dụng mà trong đó, tất cả nhân viên tuyển dụng đều sử dụng các cuộc phỏng vấn có cấu trúc, đưa ra đa số các câu hỏi tương tự, và, như Bock giải thích: “Sau đó, chúng tôi chấm điểm nhân viên tuyển dụng một phiếu tự đánh giá phù hợp… Người phỏng vấn phải chỉ ra cách thể hiện của ứng viên, mỗi cấp độ thể hiện được xác định rõ ràng... Một phiếu tự đánh giá súc tích có thể tinh chọn các tình huống công việc lộn xộn, mơ hồ và phức tạp thành các kết quả có thể đo lường và có thể so sánh được.”
Theo cách tiếp cận này, phán đoán của từng nhân viên tuyển dụng vẫn có giá trị, nhưng chúng đã được định lượng và sử dụng để gán điểm số cho ứng viên xin việc. Bock tin rằng thay vì tầm thường hóa và phi nhân hóa quá trình phỏng vấn, phương pháp này lại làm điều ngược lại. Bản thân các ứng viên đánh giá cao việc được đối xử khách quan và công bằng (80% ứng viên bị từ chối đã cho biết họ sẽ khuyến khích bạn bè nộp đơn vào Google), từ đó, việc đưa ra quyết định tuyển dụng trở nên dễ dàng hơn. Như Bock nói: “Bạn sẽ thấy được một ranh giới rõ ràng giữa người vĩ đại và kẻ tầm thường.”
Quyết định quá quan trọng để con người có thể tự định đoạt
Ý tưởng về những thay đổi đáng kể trong việc sắp xếp tiêu chuẩn giữa trí óc và máy móc – trong một số trường hợp, ngay cả khi đảo ngược sự sắp xếp đó – cũng khiến nhiều người khó chịu. Hầu hết chúng ta đều có niềm tin vào trực giác, phán đoán và khả năng ra quyết định của con người, đặc biệt của chính chúng ta (chúng tôi đã thảo luận về chủ đề này với rất nhiều khán giả và hầu như chưa bao giờ nghe ai thừa nhận bản thân có trực giác hoặc mức độ phán đoán dưới trung bình). Nhưng bằng chứng về chủ đề này rất rõ ràng và không thể chối cãi: dựa trên dữ liệu, các quyết định thuộc Hệ thống 2 tốt hơn so với các quyết định phát sinh từ việc kết hợp Hệ thống 1 và Hệ thống 2 trong bộ não của chúng ta trong những trường hợp tồn tại cả hai lựa chọn. Không phải quyết định và phán đoán của chúng ta là vô dụng; mà chính là việc cải thiện chúng. Các cách tiếp cận rộng rãi mà chúng ta phát hiện ở đây – như cho phép các thuật toán, hệ thống máy tính đưa ra quyết định, đôi khi nhờ vào dữ liệu đầu vào là các phán đoán của con người và cho phép mọi người ghi đè lên chúng nếu phù hợp – là cách để thực hiện điều này.
Cách tiếp cận này từng được mô tả là phi nhân đạo. Một số người cảm thấy để máy tính nắm quyền đưa ra quyết định sẽ đẩy con người đến đường cùng và giới hạn họ. Chúng tôi đồng ý rằng việc đánh mất quyền quyết định mà bạn từng nắm giữ là một điều không thoải mái1, và rằng không ai thích cảm giác phải phục vụ máy tính. Nhưng điều này có nghĩa là các tù nhân vô tội nên được trả tự do hoặc bị giam giữ trong tù, chỉ để cho các thẩm phán và hội đồng đặc xá có thể tiếp tục nghĩa vụ của họ như trước đây? Hoặc rằng tỷ lệ chẩn đoán y tế sai lầm lên cao hơn mức thông thường, chỉ để cho các bác sĩ và nhà tâm lý học tiếp tục công việc thường ngày của họ? Rằng các công ty nên thuê nhầm người, chỉ để nhân viên tuyển dụng tiếp tục cảm thấy họ thông minh?
1. Trên thực tế, trong một thí nghiệm, nhà Tâm lý học Sebastian Bobadilla-Suarez và các đồng nghiệp của ông đã phát hiện ra rằng mọi người sẵn sàng trả tiền để thuê người có khả năng đưa ra quyết định phân bổ tiền, mặc dù họ biết rằng, nếu cho phép quyết định được đưa ra tự động, họ sẽ nhận được nhiều hơn số đó. Mọi người đều thích sở hữu quyền quyết định. (Sebastian Bobadilla-Suarez, Cass R. Sunstein, và Tali Sharot, The Intrinsic Value of Control: The Propensity to Under-delegate in the Face of Potential Gains and Losses (tạm dịch: Giá trị nội tại của kiểm soát: Mức độ ủng hộ của đại biểu khi đối mặt với lợi nhuận và tổn thất tiềm năng), SSRN, ngày 17 tháng 02 năm 2016, https://papers.ssrn.com/sol3/papers2. cfm?abstract_id=2733142.) (TG)
Đối với chúng tôi, câu trả lời cho những câu hỏi này là không. Các quyết định hợp lý có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với các xã hội hoạt động hiệu quả: chúng giúp xác định các nguồn lực phù hợp, từ công việc đến chăm sóc sức khỏe, đưa đúng người đến đúng nơi vào đúng thời điểm. Quan hệ cộng tác tiêu chuẩn do Hammer và Champy ủng hộ – trong đó máy tính thực hiện việc lưu trữ hồ sơ trong khi HiPPO tiến hành phán đoán và đưa ra quyết định – thường không phải là cách tốt nhất để có thể đưa ra quyết định sáng suốt.
Tại thời điểm này, bạn có thể không mấy ngạc nhiên khi biết rằng con người chúng ta cũng khá tệ trong việc dự đoán tương lai. Xét cho cùng, dự đoán và quyết định gần như là những hoạt động không thể tách rời (để có một quyết định đúng đắn, chúng ta thường cần một dự đoán chính xác về một khía cạnh nào đó trong tương lai, cụ thể là điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta quyết định theo cách này hay cách khác). Vì vậy, nếu chúng ta kém ở một mặt nào đó, thì chúng ta cũng có thể kém ở mặt khác. Và chắc chắn, nhiều lối tắt và hạt sạn trong Hệ thống 1 sẽ ngăn chúng ta đưa ra một dự đoán tốt.
Bắt đầu từ năm 1984, nhà chính trị học Philip Tetlock và các đồng nghiệp của ông đã thực hiện một dự án kéo dài hàng thập kỷ để đánh giá tính chính xác của các dự đoán trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế và các vấn đề quốc tế. Ở đây, một lần nữa, các kết luận đều rõ ràng và nổi bật. Trong một thử nghiệm liên quan đến hơn 82.000 dự đoán, Tetlock đã phát hiện ra rằng “loài người hầu như tệ hơn [một] con tinh tinh” ở khoản dự đoán các kết quả có thể xảy ra.
Điều này nên được quan tâm vì môi trường kinh doanh luôn đầy những dự đoán về tương lai. Nhiều trong số đó được trình bày rõ ràng theo bản chất: dự báo về khả năng hoạt động tốt của một cổ phiếu cụ thể, hay xu hướng và mức độ biến động của lãi suất trong tương lai, hoặc số lượng điện thoại thông minh bán ra tại một quốc gia nhất định trong năm tới. Trong nhiều trường hợp khác, dự báo được ngầm đưa ra trong đề xuất kế hoạch hành động. Ví dụ, việc thiết kế lại trang web chứa dự đoán ngầm rằng khách hàng truy cập sẽ thích diện mạo trang web mới hơn, cũng như việc thiết kế lại một văn phòng chi nhánh ngân hàng cũng được dự đoán rằng sẽ khiến khách hàng thoải mái hơn. Một buổi giới thiệu sản phẩm hấp dẫn được xây dựng dựa trên dự đoán rủi ro cao rằng khách hàng sẽ thích nó và chiến dịch marketing đi kèm với các dự đoán về cách có thể định hình sở thích của khách hàng.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ NHỮNG DỰ ĐOÁN TỐT
Tất nhiên, không phải tất cả những dự đoán này đều sai. Tetlock nhận thấy rằng một số người mà ông gọi là nhà siêu dự báo thật sự có khả năng dự báo một cách chính xác hơn so với cơ hội dự đoán. Họ có xu hướng tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn và có lẽ quan trọng hơn, cho thấy khả năng chấp nhận nhiều quan điểm khác nhau khi nhìn vào một tình huống. Trong khi đó, các nhà dự báo có năng lực kém thường sử dụng một quan điểm cố định trong các phân tích của họ (ví dụ, cả những đảng viên Đảng Bảo thủ hoạt động hăng hái và những người tự do cực đoan đều có xu hướng đưa ra những dự đoán chính trị thiếu chính xác). Tetlock gọi nhóm người trước (những người dự đoán đa góc độ và thành công hơn) là “cáo” và nhóm sau là “nhím”, cách gọi này được ông lấy cảm hứng từ câu cách ngôn của nhà thơ Hy Lạp cổ đại Archilochus: “Con cáo ma mãnh biết rất nhiều thứ, còn con nhím lù đù thì chỉ thuộc nằm lòng một thứ thôi.”1
1. Loài cáo và loài nhím, cũng là tiêu đề một bài tiểu luận của nhà triết học Isaiah Berlin về việc phân chia các nhà tư tưởng trong suốt lịch sử thành hai loại: những người theo đuổi một lý tưởng lớn trong suốt sự nghiệp và những người theo đuổi nhiều lý tưởng khác nhau. (BTV)
Sau đó, một phần hướng dẫn phụ thuộc vào cáo thay vì nhím ở bất cứ nơi nào có thể. Cáo có thể bị tác động bởi các lý luận và phân tích đa chiều, đa viễn cảnh mà chúng trình bày. Chúng cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hồ sơ theo dõi của mình. Những người có bằng chứng lịch sử chứng minh sự chính xác của các dự đoán có khả năng là cáo.
Giảm dự đoán, tăng thử nghiệm
Đặt sự tồn tại của các nhà siêu dự báo sang một bên, về cơ bản, chúng tôi khuyên bạn nên bớt phụ thuộc vào các dự đoán. Thế giới của chúng ta ngày càng phức tạp, hỗn loạn và luôn luôn vận động. Điều này làm cho việc dự báo một điều gì đó vô cùng khó khăn và thật sự là không thể, với sự chuyển đổi mạnh mẽ của vế sau khi trục thời gian ngày càng kéo dài hơn.
Một sự chuyển đổi cơ bản đang diễn ra trong số các công ty xuất chúng: từ bỏ việc đưa ra các dự báo dài hạn, kế hoạch dài hạn và đặt cược lớn, thay vào đó hướng tới sự lặp lại, thử nghiệm và kiểm chứng ngắn hạn liên tục. Các tổ chức này làm theo lời khuyên vĩ đại của nhà khoa học máy tính Alan Kay rằng cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó. Họ thực hiện điều này với nhiều bước nhỏ, nhận phản hồi và điều chỉnh khi cần thiết, thay vì bí mật làm việc hướng đến một sự kiện xa xôi có kết quả được dự đoán một cách tự tin.
Việc thực tế hóa tầm nhìn này tương đối đơn giản đối với một trang web. Vì chúng có thể thu thập khối lượng dữ liệu phong phú từ các hoạt động của người dùng, từ đó dễ dàng xem xét liệu một thay đổi nhất định có tốt hơn không. Một số trang web thương mại điện tử rất nghiêm túc trong việc thay đổi bản thân theo thời gian và thử nghiệm tất cả thay đổi. Trang web du lịch Priceline là trang web nổi bật trong làn sóng hào hứng đầu tiên về web vào cuối những năm 1990. Giống như nhiều công ty có tham vọng lớn khác thời bấy giờ, Priceline đã sụp đổ sau những bước ngoặt của thế kỷ này, phần lớn là do người dùng cảm thấy không hài lòng với mô hình Hãy nói giá của bạn.
Công ty đã tự đổi mới, trở thành nơi tập hợp các trang web du lịch thông thường trong những năm giữa thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này. Tuy nhiên, điều cho phép công ty phát triển mạnh mẽ chính là việc thử nghiệm theo dữ liệu liên tục. Như Matt Marshall, phóng viên của Tạp chí VentureBeat đã nói: “Đó là những ý tưởng nhỏ dẫn đến từng đợt tăng trưởng, giống như việc cải thiện trải nghiệm hiện tại thông qua những chiến thắng nhỏ bé – bằng cách tinh chỉnh những thứ như màu sắc, cách diễn đạt và sắp xếp dữ liệu trên trang web chỉ để có được những mức giá gia tăng... Priceline.com nhận thấy việc thay đổi từ ngữ trong việc mô tả một trong các thuộc tính của trang web từ ‘bãi đậu xe’ thành ‘bãi đậu xe miễn phí’ đã cải thiện 2% trong chuyển đổi - ngay cả khi từ đó nằm trong phần không nổi bật của trang và hầu như không được chú ý bởi đa số người đọc.” Tất cả những thuộc tính khác đều cho lợi ích tương tự khi có sự điều chỉnh. Bằng giao thức thử nghiệm trực tuyến phổ biến có tên A/B, trong đó một nửa khách truy cập nhìn thấy tùy chọn A khi họ truy cập một trang web trong khi nửa còn lại nhìn thấy tùy chọn B, công ty đồ lót Adore Me thấy rằng hình ảnh người mẫu đặt tay lên mái tóc thay vì đặt lên hông có thể gia tăng gấp đôi doanh số cho một số mặt hàng. Thay vì dành hàng tuần, hằng ngày hoặc thậm chí hàng giờ để các chuyên gia có thể phân tích và tranh luận về một đề xuất thay đổi, việc thử nghiệm đơn giản các tùy chọn trực tuyến thường nhanh và chính xác hơn. Thông thường thì kết quả sẽ khiến chúng ta vô cùng bất ngờ.
Và việc thử nghiệm không chỉ giới hạn trong không gian trực tuyến. Nó có thể hiệu quả hơn khi áp dụng vào các môi trường thực tế. Nhiều công ty lớn được giáo sư trường kinh doanh David Garvin gọi là “doanh nghiệp đa ngành” (MUE – multiunit enterprises). Các tổ chức này có nhiều địa điểm tiếp cận khách hàng với cùng một hình thức và cách thức hoạt động. Nhiều ngân hàng thương mại, chuỗi nhà hàng, nhà bán lẻ và doanh nghiệp dịch vụ đều là MUE. Theo một ước tính về 100 công ty hàng đầu do Tạp chí Fortune xếp hạng, ở mức độ nào đó, 20% trong số này là các doanh nghiệp đa ngành.
Nhiều địa điểm của một doanh nghiệp đa ngành cung cấp cơ hội thử nghiệm tuyệt vời. Theo học giả đổi mới Stefan Thomke và nhà thử nghiệm doanh nghiệp Jim Manzi, cửa hàng bách hóa Kohl đã thực hiện một thử nghiệm với sự tham gia của hàng trăm cửa hàng để tìm hiểu xem liệu việc mở cửa trễ hơn một giờ vào các ngày trong tuần có ảnh hưởng đến doanh số hay không. Tin tốt cho các nhà bán lẻ là thời gian mở cửa ngắn hơn không làm giảm đáng kể doanh số. Tuy nhiên, tin tức ít được chào đón hơn đến từ một thử nghiệm khác liên quan đến 70 cửa hàng Kohl về tác động của việc kinh doanh đồ nội thất trong thời gian đầu. Thử nghiệm này phát hiện ra rằng, vì đồ nội thất chiếm quá nhiều diện tích sàn so với các sản phẩm khác, nên tổng doanh số của cửa hàng và lượng khách hàng thật sự giảm. Mặc dù nhiều giám đốc điều hành bày tỏ sự lạc quan về mặt hàng mới này, công ty vẫn quyết định căn cứ theo bằng chứng từ kết quả thử nghiệm và quyết định dừng việc kinh doanh đồ nội thất. Việc điều hành đồng thời mọi thứ tại mọi địa điểm trong MUE là bất khả thi, do đó, việc triển khai theo giai đoạn tạo ra cơ hội thử nghiệm tự nhiên. Bằng một vài kế hoạch, các doanh nghiệp này có thể học được nhiều điều từ những triển khai theo giai đoạn, đối chiếu các địa điểm hoạt động theo chính sách mới so với các địa điểm vẫn thực hiện mọi thứ theo cách cũ.
So với quyết định, dự đoán và thử nghiệm không thể dễ dàng tự động hóa. Nhưng chúng rất dễ điều chỉnh theo dữ liệu và các phân tích nghiêm ngặt. Đó là những công cụ chính của Hệ thống 2, và cũng thuộc thời đại máy móc thứ hai. Trong khi đó, Hệ thống 1 và các thành phần của nó như trực giác, phán đoán và kinh nghiệm tích lũy cá nhân cần rút lui khỏi việc đưa ra dự đoán chính xác, ít nhất là như việc đưa ra quyết định hợp lý. Tóm lại, cần phải loại trừ các HiPPO trong các tổ chức.
TÓM TẮT CHƯƠNG
▶ Quan hệ cộng tác tiêu chuẩn kéo dài 20 năm giữa trí óc và máy móc thường chú trọng quá nhiều vào sự phán đoán, trực giác của con người và “bản năng”.
▶ Tại sao phán đoán của con người thường rất tệ? Bởi phong cách lập luận nhanh chóng và hời hợt của “Hệ thống 1” khiến chúng ta phải chịu nhiều kiểu thành kiến khác nhau. Tệ hơn nữa, nó không nhận thức được khi nào nó mắc lỗi, do đó chiếm quyền điều khiển Hệ thống 2 để biện minh và thuyết phục cho một phán đoán vội vàng.
▶ Các bằng chứng được tìm ra cho thấy trong bất cứ chọn lựa nào, việc chỉ dựa vào dữ liệu và thuật toán thường dẫn đến các quyết định và dự báo tốt hơn là dựa vào phán đoán của những người thậm chí có “kinh nghiệm” và khả năng.
▶ Nhiều quyết định, phán đoán và dự báo hiện nay do con người đưa ra nên được chuyển sang cho các thuật toán. Trong một số trường hợp, mọi người nên có mặt trong vòng lặp để kiểm tra kiến thức chung. Ở những trường hợp khác, họ nên được tách hoàn toàn khỏi vòng lặp.
▶ Trong các trường hợp khác, vẫn nên sử dụng các phán đoán chủ quan của con người, nhưng trong quan hệ cộng tác tiêu chuẩn đảo ngược: các phán đoán nên được định lượng và đưa vào các phân tích định lượng.
▶ Các quy trình ra quyết định không nên được thiết lập chỉ để những người ra quyết định cảm thấy tốt về bản thân. Chúng nên được hình thành để đưa ra các quyết định tốt nhất dựa trên các mục tiêu phù hợp và số liệu rõ ràng.
▶ Thuật toán là không hoàn hảo. Nếu chúng dựa trên dữ liệu không chính xác hoặc sai lệch, chúng sẽ đưa ra những quyết định không chính xác hoặc sai lệch tượng tự. Những định kiến có thể khó phát hiện và nằm ngoài ý muốn của chúng ta. Tiêu chí áp dụng không phải là liệu các thuật toán có hoàn hảo hay không, mà là liệu chúng có vượt trội hơn các lựa chọn thay thế có sẵn trên các số liệu liên quan, cũng như liệu chúng có thể được cải thiện theo thời gian hay không.
▶ Công nghệ trở nên phổ biến sẽ mang lại cơ hội vượt qua Quan hệ cộng tác tiêu chuẩn cũng như sự phụ thuộc quá mức vào HiPPO con người, và tiến tới việc ra quyết định dựa trên dữ liệu nhiều hơn. Dữ liệu cho thấy các công ty làm điều này thường có một lợi thế lớn hơn rất nhiều so với những công ty khác.
▶ Những người có thể nhìn nhận một vấn đề từ nhiều quan điểm, các công ty có thể lặp đi lặp lại và thử nghiệm hiệu quả sẽ hoạt động tốt hơn so với số còn lại.
CÂU HỎI
1. Bạn có theo dõi một cách có hệ thống và chặt chẽ hiệu suất theo thời gian của các quyết định, phán đoán, dự báo của bạn do con người thực hiện với các thuật toán trong tổ chức của bạn không? Bạn có biết bên nào đang thực hiện tốt không?
2. HiPPO đưa ra quyết định phổ biến nhất ở bộ phận nào trong tổ chức của bạn? Tại sao lại như vậy?
3. Bạn có cơ hội lật ngược hoàn toàn quan hệ cộng tác tiêu chuẩn ở đâu, để kết hợp đánh giá chủ quan của mọi người vào các phân tích dựa trên dữ liệu, thay vì ngược lại?
4. Theo bạn, cái nào thường bị ảnh hưởng bởi định kiến nhiều hơn: thuật toán hay con người?
5. Loài nào thuyết phục bạn hơn: cáo hay nhím?
6. Tổ chức của bạn có xu hướng thực hiện một số lượng nhỏ các dự án dài hạn, dự án rủi ro cao hay một số lượng lớn các dự án ngắn hạn, lặp đi lặp lại nhiều hơn?



Chương 3 
Những chiếc máy giống trí óc con người nhất 
Tôi tin rằng vào cuối thế kỷ này, việc sử dụng từ ngữ và quan điểm giáo dục phổ thông sẽ thay đổi rất nhiều, đến mức người ta có thể nói về tư duy của máy móc mà không bị phủ nhận.
— Alan Turing, năm 1950
NGAY KHI CHÚNG TA PHÁT TRIỂN MÁY TÍNH KỸ THUẬT SỐ, CHÚNG TA ĐÃ CỐ GẮNG khiến chúng hoạt động theo tư duy của con người. Rõ ràng ngay từ đầu, máy tính đã rất hữu ích trong việc thực hiện các phép toán thông thường, nhưng điều này không có gì mới lạ. Sau tất cả, con người đã chế tạo ra những chiếc máy tính đầu tiên – từ các bàn tính ở Nhật Bản và Babylon, đến cơ chế máy móc Antikythera bí ẩn của Hy Lạp1 – từ trước thời của Chúa Kitô.
1. Chiếc máy có kích thước bằng một chiếc đồng hồ này được sử dụng để dự đoán chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh. Sự xuất hiện của chiếc máy vào thời điểm đó là rất khó hiểu. Theo một bài viết của Jo Marchant vào năm 2015: “Chưa có bất cứ một thứ gì giống như thế này được phát hiện từ thời cổ đại. Không có gì phức tạp, hoặc thậm chí tương đối phức tạp xuất hiện trong hơn một nghìn năm trở lại đây.” – Jo Marchant. Trích cuốn Decoding the Antikythera Mechanism, the First Computer (tạm dịch: Giải mã cỗ máy Antikythera, Máy tính đầu tiên), Smithsonian, tháng 02 năm 2015, http://www.smithsonianmag.com/ history/ decoding-antikythera-mechanism-first-computer-180953979. (TG)
Điều mới lạ là khả năng lập trình cho các máy tính kỹ thuật số mới – nhập vào máy các hướng dẫn phức tạp tùy ý.1 Như đã trình bày trong chương trước, các chương trình máy tính rất lý tưởng khi thực hiện các thuật toán: hướng dẫn chính xác, từng bước để hoàn thành một nhiệm vụ. Nhưng các nhà tư tưởng xuất sắc trong nhiều lĩnh vực đã sớm bắt đầu cố gắng cải thiện các cỗ máy mới để chúng có khả năng làm được nhiều việc hơn, thay vì chỉ đơn thuần thực hiện các lệnh được lập trình trước. Những người tiên phong này muốn tạo ra sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm để chúng có thể tự hoạt động một cách thông minh, nói cách khác, để chúng có thể lý luận như con người và từ đó sở hữu trí tuệ nhân tạo.
1. Alan Turing đã chứng minh rằng một máy tính cơ bản lưu trữ một chương trình có thể được coi là một máy tính phổ quát, mà trên nguyên tắc, nó có thể được hướng dẫn để giải quyết bất kỳ vấn đề nào có khả năng giải quyết được bằng thuật toán. (TG)
HAI CON ĐƯỜNG TÁCH BIỆT TRÊN HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
John McCarthy, Giáo sư Toán học tại Dartmouth, đã định nghĩa trí tuệ nhân tạo là “khoa học và kỹ thuật chế tạo những chiếc máy thông minh.” Ông đã tổ chức hội nghị đầu tiên về chủ đề này vào năm 1956 trong khuôn viên trường. Chỉ vài năm sau, cuộc tranh cãi lớn nhất và dai dẳng nhất về lĩnh vực này đã xảy ra. Để hiểu về nó và tại sao nó lại đóng vai trò quan trọng như vậy, hãy xem xét sự khác biệt giữa cách trẻ con học một ngôn ngữ và cách mà hầu hết người lớn học ngôn ngữ thứ hai.
Trẻ con chủ yếu học ngôn ngữ bằng cách lắng nghe. Chúng nghe những người xung quanh nói, tiếp thu một số từ và quy tắc tạo nên ngôn ngữ, đến một lúc nào đó, chúng bắt đầu có khả năng tự nói. Những đứa trẻ sẽ nhận được phản hồi và sửa chữa những lỗi sai mà chúng mắc phải, cuối cùng trở nên thành thạo trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ của một con người.
Người học trưởng thành biết điều này khó khăn như thế nào. Khi họ bắt đầu làm chủ ngôn ngữ thứ hai, họ ngay lập tức phải đối mặt với một loạt các quy tắc: đặt các đại từ ở đâu trong một câu, sử dụng giới từ nào, cách chia động từ, danh từ có chia giới tính hay không và nếu có thì bao nhiêu giới, làm thế nào để phân biệt giữa chủ ngữ và vị ngữ (để chúng ta biết liệu con chó cắn người đàn ông hay ngược lại),… Đối với hầu hết những người trưởng thành học ngôn ngữ thứ hai, việc ghi nhớ các từ vựng đã đủ khó, nói chi đến một khối lượng lớn các quy tắc chồng chất, phức tạp và đôi khi còn không nhất quán.
Trẻ nhỏ không cần những bài học rõ ràng về các quy tắc để có thể nói tốt.1 Hầu hết người lớn không thể học nếu thiếu chúng. Giữa hai cách tiếp cận, tất nhiên cũng có điểm chung – nhiều đứa trẻ cuối cùng cũng sẽ tham gia vào các lớp học ngôn ngữ, và người lớn cũng học một số thứ bằng cách lắng nghe – nhưng hai đối tượng này hoàn toàn khác nhau. Trong khi bộ não của trẻ nhỏ chuyên về học ngôn ngữ: bộ não của trẻ hoạt động dựa trên các nguyên tắc thống kê để phân biệt các mô hình trong ngôn ngữ2 (ví dụ: Khi mẹ nói về bản thân như một chủ ngữ, mẹ sử dụng từ “I” và đặt nó ở đầu câu. Khi mẹ là vị ngữ, mẹ sẽ sử dụng từ “me” và đặt nó ở phía sau). Bởi vì bộ não của mỗi người trưởng thành là khác nhau, họ thường học các quy tắc một cách rõ ràng khi tiếp thu một ngôn ngữ mới.
1. Trong cuốn The Language Instinct (tạm dịch: Bản năng ngôn ngữ) của nhà ngôn ngữ học Steven Pinker xuất bản năm 1994, ông chỉ ra rằng nếu một đứa trẻ thất vọng với quyển sách được bố mẹ chúng chọn để đọc trước khi đi ngủ, chúng có thể nói được một câu phức tạp như: “Bố ơi, tại sao bố lại mang cuốn sách mà con không muốn nghe ra đây?” – Steven Steven Pinker, The Language Instinct (New York: HarperCollins, 1994), trang 23. (TG)
2. Một nghiên cứu trường hợp đã chứng minh rất thuyết phục rằng sau một độ tuổi nhất định, trẻ con sẽ mất khả năng tiếp thu ngôn ngữ. Năm 1970, các nhà chức trách ở miền nam California biết đến một cô gái 13 tuổi, có bút danh là Genie, người từng là nạn nhân của một vụ bạo hành và bị bỏ bê khủng khiếp. Kể từ khi mới chập chững biết đi, Genie đã bị người cha cô lập gần như hoàn toàn với xã hội. Cô bị trói và bỏ lại một mình trong một căn phòng trống và không được nói chuyện với ai. Sau khi Genie được giải cứu, nhiều nhà nghiên cứu và nhà trị liệu làm việc với cô bé tin rằng Genie không bị chậm phát triển bẩm sinh, dù vậy, cô không thể học được cách nói bất cứ điều gì ngoài những câu cực kỳ đơn giản. Các quy tắc ngữ pháp càng phức tạp, cô càng lảng tránh. Hiện Genie đang sống trong một cơ sở dành cho người trưởng thành thiểu năng tại California. (TG)
Cộng đồng trí tuệ nhân tạo đã sớm chia thành hai phe khác biệt nhưng tương tự nhau. Một phe theo đuổi cái gọi là trí tuệ nhân tạo dựa trên quy tắc hay trí tuệ nhân tạo theo hướng “biểu tượng”1, trong khi phe kia xây dựng các hệ thống nhận dạng mẫu thống kê. Phe thứ nhất đã cố gắng xây dựng trí tuệ nhân tạo theo cách của một người trưởng thành học ngôn ngữ thứ hai, trong khi phe còn lại xây dựng theo cách giống như một đứa trẻ học tiếng mẹ đẻ. Thoạt nhìn, cách tiếp cận mang tính biểu tượng có vẻ sẽ chiếm ưu thế. Ví dụ, tại hội nghị Dartmouth năm 1956, Allen Newell, J. C. Shaw và người sau này đoạt giải Nobel là Herbert Simon đã chứng minh chương trình “Logic Theorist” (Nhà lý luận Logic), trong đó sử dụng các quy tắc logic chính thức để tự động chứng minh các định lý toán học. Chương trình đã có thể chứng minh 38 định lý trong chương thứ hai của cuốn Principia Mathematica, một cuốn sách tạo nên bước ngoặt về nền tảng logic toán học được Alfred North Whitehead và Bertrand Russell viết. Trên thực tế, một trong những bản thử của chương trình Logic Theorist còn tốt hơn nhiều so với bản thử trong cuốn sách mà chính Russell “đã trả lời với niềm vui thích” về nó. Simon tuyên bố rằng ông và các đồng nghiệp đã “phát minh ra một cỗ máy tư duy”.
1. Trí tuệ nhân tạo dựa trên quy tắc được gọi là “biểu tượng” vì nó được thể hiện bằng từ ngữ, số và các biểu tượng khác mà con người có thể hiểu được. (TG)
Tuy nhiên, những thách thức khác đã chứng minh rằng phương pháp dựa trên quy tắc không được tuân thủ. Kết quả của hàng thập kỷ nghiên cứu về nhận dạng giọng nói, phân loại hình ảnh, dịch ngôn ngữ và các lĩnh vực khác lại không mấy ấn tượng. Hệ thống tốt nhất trong số đó cho kết quả kém hơn nhiều so với khả năng của con người và hệ thống dở nhất có khả năng ghi nhớ rất kém. Ví dụ, theo một tập hợp các giai thoại năm 1979, các nhà nghiên cứu đã nhập vào tiện ích dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng Nga cụm từ “The spirit is willing, but the ﬂesh is weak.” Chương trình đã cho bản dịch tương đương bằng tiếng Nga là “Rượu whisky sẵn sàng, nhưng thịt đã bị hỏng.” Câu chuyện này có lẽ không chính xác, nhưng cũng không phải là nói quá. Với tư cách là một nhóm, các hệ thống trí tuệ nhân tạo theo biểu tượng đã tạo ra kết quả không mấy ấn tượng, đến cuối những năm 1980, khi các nguồn tài trợ chính của công ty và chính phủ cho công trình nghiên cứu cạn kiệt, “Mùa đông của trí tuệ nhân tạo” đã đến.
Phản bác
Điều gì khiến cho các phương pháp tiếp cận trí tuệ nhân tạo theo biểu tượng lại thất bại? Có hai trở ngại chính. Trở ngại đầu tiên đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho lĩnh vực này và trở ngại còn lại rõ ràng là không thể vượt qua. Đầu tiên, nói một cách đơn giản, những người trưởng thành học ngôn ngữ đều biết có rất nhiều quy tắc trên thế giới, và nói chung, việc biết và tuân theo hầu hết các quy tắc đó là chưa đủ. Thay vào đó, bạn hầu như phải thực hiện tốt tất cả. Một câu đúng 80% ngữ pháp có khả năng gây cười, hoặc thậm chí là khiến người khác hoàn toàn không thể hiểu được.
Và còn có các quy tắc nằm trong quy tắc. Chẳng hạn như việc bạn biết rằng tính từ thường được đặt trước danh từ trong một câu tiếng Anh là không đủ. Trong cuốn The Elements of Eloquence (tạm dịch: Các yếu tố của sự xuất sắc), Mark Forsyth viết rằng: “Tính từ của tiếng Anh hoàn toàn phải theo thứ tự: ý kiến-kích thước-tuổi-hình dạng-màu sắc-nguồn gốc-chất liệu-mục đích. Vì vậy, you can have a lovely little old rectangular green French silver whittling knife. Nhưng nếu bạn làm lộn xộn thứ tự từ đó dù chỉ một chút, bạn sẽ nghe như một kẻ điên. Thật kỳ lạ là mọi người nói tiếng Anh đều sử dụng trật tự đó, nhưng hầu như không ai trong chúng ta có thể viết nó ra.”
Hơn nữa, thế giới mà chúng ta đang sống, một thế giới mà trong đó các đối tượng hữu hình, các ý tưởng và khái niệm đều tệ hại trong việc tuân theo một bộ quy tắc. Ghế phải có chân, trừ khi chúng có chân xoay hoặc chân đế bọc, hoặc được treo trên trần nhà. Năm 2002, hai người đàn ông không được phép kết hôn đồng tính tại Mỹ, nhưng vào năm 2015, họ lại có thể. Những con sóc không bay, ngoại trừ những cái dù lượn hình sóc. Trong tiếng Anh, hai lần phủ định có thể tạo ra sự khẳng định (“cô ấy chưa bao giờ không vui vẻ”), nhưng hai lần khẳng định không bao giờ tạo ra sự phủ định. Vâng, đúng vậy.
Những nỗ lực mã hóa tất cả các quy tắc có liên quan cho những thứ phức tạp như ngôn ngữ hoặc đồ nội thất vào hệ thống máy tính và khiến các hệ thống làm bất cứ điều gì hữu ích phần lớn đều không thành công. Như nhà khoa học máy tính Ernest Davis và nhà khoa học thần kinh Gary Marcus viết: “Tính đến năm 2014, rất ít hệ thống thương mại sử dụng bất kỳ suy luận kiến thức thông thường tự động nào… chưa ai có thể vươn tới ngưỡng tạo ra một chiếc máy suy luận kiến thức thông thường một cách thỏa đáng.” Đối với phần lớn con người, kiến thức này có vai trò to lớn trong việc đưa chúng ta vượt qua những sự phức tạp và không nhất quán của thế giới, mặc dù, như đã thảo luận trong chương trước, nó tạo ra sai số và lỗi. Chúng ta vẫn chưa thiết kế được các hệ thống kỹ thuật số theo biểu tượng để thật sự hiểu cách thế giới hoạt động cũng như Hệ thống sinh học 1 của chúng ta. Các hệ thống của chúng ta ngày càng hiệu quả trong việc làm “hạn chế” trí tuệ nhân tạo, đối với các lĩnh vực cụ thể như cờ vây hoặc nhận dạng hình ảnh, nhưng chúng ta còn phải mất rất lâu nữa mới có thể áp dụng trí tuệ nhân tạo cho một loạt vấn đề không lường trước được, như Shane Legg, người đồng sáng lập DeepMind, được mệnh danh là Trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI), từng làm.
Nghịch lý phổ biến của Polanyi
Davis và Marcus mô tả những thứ có lẽ là rào cản cơ bản nhất để xây dựng những hệ thống trên như sau: “Trong quá trình lý luận thông thường, mọi người đang dựa trên quá trình suy luận phần lớn không áp dụng cho sự tự vấn nội tâm.” Nói cách khác, việc con người chúng ta nhận thức để tuân thủ rất nhiều quy tắc một cách dễ dàng là một minh chứng tiếp diễn của Nghịch lý Polanyi, một hiện tượng kỳ lạ trong đó chúng ta biết nhiều hơn những gì chúng ta có thể nói ra. Như đã được mô tả trong Chương 1, chính nghịch lý này, cho đến gần đây, đã ngăn cản việc tạo ra phần mềm có thể chơi cờ vây giống như những kỳ thủ hàng đầu. Hãy nhớ rằng toàn bộ nghịch lý này đã được xác nhận lại. Trong nhiều trường hợp, chúng ta không biết và không thể biết những quy tắc nào chúng ta đang sử dụng để làm điều gì đó đúng đắn.
Điều này nghe có vẻ giống như một rào cản cho bất kỳ hệ thống tự động hoặc trí tuệ nhân tạo nào. Nếu không có thực thể nào trên Trái Đất biết các quy tắc mà con người sử dụng để hoàn thành một việc gì đó, kể cả chính con người, thì làm sao chúng ta có thể tạo ra một hệ thống dựa trên quy tắc, hoặc bất kỳ hệ thống máy tính nào để mô phỏng những thành tựu này? Nghịch lý Polanyi dường như đặt một giới hạn cố định cho các loại công việc có thể được tự động hóa của con người. David Autor, nhà kinh tế học, đồng nghiệp tại MIT của chúng tôi, đã viết: “Phạm vi cho loại thay thế này (của máy tính cho con người) bị giới hạn bởi có nhiều nhiệm vụ mà mọi người ngầm hiểu và hoàn thành một cách dễ dàng, nhưng không phải lập trình viên máy tính nào hay bất kỳ ai khác cũng có thể nói ra các ‘quy tắc’ hoặc ‘thủ tục’ một cách rõ ràng.”
Chúng ta có thể tạo ra những cỗ máy có khả năng tự học không?
Trung tâm nghiên cứu khác của các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo – nhóm từ bỏ những phương pháp tiếp cận bằng biểu tượng – vào cuối những năm 1950, đã cố gắng vượt qua Nghịch lý Polanyi bằng cách xây dựng các hệ thống nghiên cứu các nhiệm vụ theo cách một đứa trẻ học ngôn ngữ: bằng kinh nghiệm, sự lặp lại và thông qua phản hồi. Họ đã tạo ra lĩnh vực “học máy”, lĩnh vực thực hiện chức năng đúng như cái tên của nó.
Một trong những cỗ máy kỹ thuật số đầu tiên vận hành theo cách này là Perceptron, được Hải quân Mỹ tài trợ, một cỗ máy tư duy và tự học được dẫn dắt bởi Frank Rosenblatt, một nhà khoa học tại Phòng Thí nghiệm Hàng không Cornell Perceptron. Ra mắt vào năm 1957, mục tiêu của Perceptron là phân loại những điều mà nó đã nhìn thấy – ví dụ như chó với mèo. Để đạt được mục tiêu này, nó được cấu hình gần giống như một phiên bản thu nhỏ của bộ não con người.
100 tỷ tế bào thần kinh trong não của chúng ta không được sắp xếp theo bất kỳ một mô hình gọn gàng nào. Thay vào đó, chúng liên kết chặt chẽ với nhau: tế bào thần kinh điển hình của con người sẽ nhận thông tin đầu vào hoặc tin nhắn từ hơn 10.000 tế bào kế bên, sau đó gửi thông tin đầu ra cho số lượng tế bào gần như tương tự. Mỗi khi có đủ thông tin đầu và tín hiệu điện đủ mạnh, nơ-ron sẽ gửi tín hiệu riêng đến tất cả các đầu ra của nó. Các định nghĩa về “đủ” và “đủ mạnh” ở đây thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào phản hồi cũng như “trọng lượng” quan trọng mà một tế bào thần kinh cung cấp cho mỗi đầu vào của nó. Quá trình kỳ lạ, phức tạp và liên tục này làm xuất hiện những ký ức, kỹ năng, Hệ thống 1 và Hệ thống 2, làm lóe lên những hiểu biết sâu sắc và sai số về nhận thức, cùng tất cả các hoạt động nhận thức khác.
Cỗ máy Perceptron không cố làm hết công việc này. Nó được xây dựng chỉ để phân loại hình ảnh đơn giản. Nó có 400 tế bào phát hiện ánh sáng được kết nối ngẫu nhiên (để kích thích sự lộn xộn của bộ não) với một lớp tế bào thần kinh nhân tạo. Biểu hiện ban đầu của “các mạng nơ-ron nhân tạo” này, cùng với dự đoán chắc chắn của Rosenblatt, đã khiến tờ New York Times năm 1958 viết rằng đó là “phôi của một chiếc máy tính điện tử mà [Hải quân] mong đợi sẽ có thể đi bộ, nói chuyện, quan sát, viết, tái tạo và có ý thức về sự tồn tại của chính nó.”
Tuy nhiên, những đột phá không đến một cách nhanh chóng như hứa hẹn; năm 1969, Marvin Minsky và Seymour Papert đã đăng một bài phê bình gay gắt có tựa đề Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry (Perceptrons: Tổng quan về Hình học điện toán). Về mặt toán học, họ chỉ ra rằng thiết kế của Rosenblatt không có khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ phân loại cơ bản. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điều này là đủ để khiến họ quay lưng lại không chỉ với Perceptrons, mà còn cả những khái niệm rộng hơn về các mạng nơ-ron nhân tạo và học máy nói chung. Hai phe đều phải đối mặt với Mùa đông của trí tuệ nhân tạo.
Sự kiên trì với Perceptrons được đền đáp
Một vài nhóm tiếp tục thực hiện học máy vì họ vẫn tin rằng cách đúng đắn để khiến máy tính suy nghĩ theo cách của con người là xây dựng mạng nơ-ron nhân tạo lấy cảm hứng từ não để có thể học từ các ví dụ. Các nhà nghiên cứu đã hiểu và khắc phục những hạn chế của Perceptron. Họ đã thực hiện điều này với sự kết hợp của toán học phức tạp, sự phát triển mạnh mẽ của phần cứng máy tính và phương pháp tiếp cận thực tế cho phép họ lấy cảm hứng từ cách thức hoạt động của não bộ nhưng không bị hạn chế bởi nó. Chẳng hạn, tín hiệu điện chỉ truyền theo một hướng qua các nơ-ron thần kinh, nhưng các hệ thống học máy được Paul Werbos, Geoff Hinton, Yann LeCun và những người khác xây dựng thành công vào những năm 1980 cho phép thông tin truyền đi và về qua mạng.
Quá trình “truyền ngược” này đã mang đến hiệu suất tốt hơn, nhưng tiến độ vẫn khá chậm chạp. Đến những năm 1990, một hệ thống học máy do LeCun phát triển để nhận dạng các con số đã đọc tới 20% tổng số séc viết tay ở Mỹ, nhưng lại có rất ít ứng dụng trong thế giới thực.
Với chiến thắng gần đây của AlphaGo, tình hình hiện tại trở nên rất khác biệt. Trong khi AlphaGo đã kết hợp các tìm kiếm hiệu quả thông qua các tiềm năng – một yếu tố cổ điển của các hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên quy tắc, bản chất của nó vẫn là một hệ thống học máy. Như những nhà sáng tạo đã viết: nó là “một phương pháp tiếp cận mới với cờ vây máy tính sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo được phát triển bởi một sự kết hợp mới lạ của việc học có giám sát từ các trò chơi và củng cố việc học từ các trò chơi tự chơi.”
AlphaGo không phải là ví dụ duy nhất. Vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển của mạng nơ-ron nhân tạo. Cho đến nay, loại hình trí tuệ nhân tạo này đang dần chiếm ưu thế và dường như chúng có thể đứng đầu trong một thời gian. Vì lý do này, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cuối cùng cũng đã thực hiện được ít nhất một số hứa hẹn ban đầu của nó.
TẠI SAO BÂY GIỜ CHÚNG TA LẠI CÓ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO?
Sự phát triển này đã diễn ra như thế nào, và tại sao nó lại nhanh và bất ngờ đến như vậy? Thông thường để có được những bước tiến này, phải có sự kết hợp của một vài yếu tố, trong đó sự kiên trì và may mắn đều đóng vai trò quan trọng. Nhiều người trong cuộc tin rằng yếu tố quan trọng nhất là định luật Moore. Mạng nơ-ron nhân tạo ngày càng trở nên mạnh mẽ và có tiềm năng hơn khi kích thước của chúng được tăng lên, và chỉ mới gần đây, những mạng nơ-ron đủ lớn mới có giá rẻ hơn để các nhà nghiên cứu có thể mua và sử dụng.
Điện toán đám mây đã mở ra cơ hội nghiên cứu trí tuệ nhân tạo với các nguồn ngân sách nhỏ hơn. Doanh nhân công nghệ Elliot Turner ước tính rằng, năng lực tính toán cần thiết để thực hiện dự án học máy tiên tiến có thể được thuê từ một nhà cung cấp điện toán đám mây như Amazon Web Services với giá khoảng 13.000 đô-la vào mùa thu năm 2016. Lạ thay, sự phổ biến của các trò chơi video hiện đại cũng đã tạo lực đẩy lớn cho học máy. Các đơn vị xử lý đồ họa chuyên dụng (GPUs) điều khiển các máy chơi điện tử phổ biến hóa ra cực kỳ phù hợp với các loại tính toán cần thiết cho mạng nơ-ron nhân tạo, vì vậy chúng đã được lập trình với số lượng lớn cho nhiệm vụ này. Nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Andrew Ng nói rằng: “Các nhóm ở vị trí đầu đang thực hiện những công việc phức tạp trong GPUs mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng ra được cách đây hai hoặc ba năm.”
Như định luật Moore, hiện tượng “dữ liệu lớn” – sự bùng nổ gần đây của văn bản kỹ thuật số, hình ảnh, âm thanh, video, đọc cảm biến,... – khá quan trọng đối với học máy. Giống như một đứa trẻ cần nghe nhiều từ và câu để học ngôn ngữ, các hệ thống học máy cần được tiếp xúc với nhiều ví dụ để cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói, phân loại hình ảnh và các nhiệm vụ khác.1 Bây giờ chúng ta đã có được nguồn cung cấp dữ liệu vô tận đó với nhiều thứ được tạo ra một cách liên tục. Các loại hệ thống được xây dựng bởi Hinton, LeCun, Ng và những người khác có đặc tính như mong muốn là hiệu suất của chúng được cải thiện khi chúng được tiếp cận nhiều ví dụ hơn. Hinton đã nói một cách khá khiêm tốn rằng: “trước đây, [sự thành công của học máy] chỉ là vấn đề về lượng dữ liệu và số lượng tính toán.”
1. Dữ liệu lớn và các phân tích cũng đã làm thay đổi việc ra quyết định của con người, như chúng tôi đã đề cập trong bài viết của mình Big Data: The Management Revolution (tạm dịch: Dữ liệu lớn: Cuộc cách mạng quản lý), Andrew McAfee và Erik Brynjolfsson, Tạp chí Harvard Business Review 90, Số 10 (2012), trang 61 - 67. (TG)
Hinton dường như không ghi nhận bản thân mình. Ông đã thực hiện nhiều tiến bộ trong mạng nơ-ron nhân tạo, và một trong số đó về cơ bản đã thay đổi cả lĩnh vực. Bài báo năm 2006 của ông, A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets (Một thuật toán học nhanh cho mạng lưới niềm tin sâu sắc), đồng tác giả với Simon Osindero và Yee-Whye Teh, đã chứng minh rằng các mạng nơ-ron nhân tạo được cấu hình đúng và đủ mạnh về cơ bản có thể tự học, không cần đào tạo hoặc giám sát. Ví dụ, nếu có một nhóm lớn các con số viết tay được hiển thị, chúng sẽ kết luận chính xác rằng có 10 mẫu riêng biệt trong dữ liệu (tương ứng với các số từ 0 đến 9), sau đó có thể phân loại chính xác bất kỳ con số viết tay mới nào được hiển thị vào 10 loại mà chúng đã xác định trước đó.
Loại “học không có giám sát” này vẫn còn tương đối hiếm hoi trong lĩnh vực học máy. Thay vào đó, hầu hết các hệ thống thành công đều phụ thuộc vào việc “học có giám sát”, về cơ bản, chúng đã đưa ra một bộ câu hỏi và câu trả lời đúng trước khi chúng được yêu cầu tự trả lời bất kỳ câu hỏi mới nào. Ví dụ, một hệ thống học máy có thể được cung cấp một tập hợp lớn các tệp âm thanh lời nói và văn bản gồm các từ được viết tương ứng. Hệ thống sử dụng tập hợp các cặp tương ứng này để xây dựng các liên kết trong mạng nơ-ron nhân tạo, cho phép nó phiên âm các bản lời nói được ghi âm mới. Bởi cả hai phương pháp học máy có giám sát và không giám sát đều sử dụng các thuật toán được viết bởi Hinton và các đồng nghiệp trong bài báo năm 2006, nên giờ đây, chúng thường được gọi là các hệ thống “học sâu” (Deep Learning).
Thực hiện và triển khai
Ngoại trừ một số ít trường hợp, chẳng hạn như hệ thống LeCun được xây dựng để nhận dạng số viết tay trên séc, thì việc ứng dụng học sâu vào kinh doanh chỉ mới diễn ra trong một vài năm. Nhưng kỹ thuật này đang lan rộng với tốc độ khác thường. Kỹ sư phần mềm Jeff Dean1, người đi đầu trong việc sử dụng công nghệ tại Google, lưu ý rằng, gần đây, vào năm 2012, công ty hoàn toàn không sử dụng học sâu để cải thiện các sản phẩm như Tìm kiếm, Gmail, YouTube hoặc Bản đồ. Tuy nhiên, đến quý III năm 2015, học sâu đã được sử dụng trong khoảng 1.200 dự án của toàn công ty, vượt qua hiệu suất của các phương pháp khác.
1. Dean trở thành một huyền thoại tại Google nhờ vào những đóng góp của mình. Các đồng nghiệp của ông đã thu thập được một tập thông tin có tên Jeff Dean facts (Những sự thật về Jeff Dean) để tổng hợp những khả năng của ông ấy. Ví dụ điển hình như “Tốc độ ánh sáng trong chân không được sử dụng là khoảng 55km/giờ. Và sau đó, Jeff Dean đã dành một ngày cuối tuần để tối ưu hóa vật lý.” – Kenton Varda, bài đăng trên Google+, ngày 28 tháng 01 năm 2012, https://plus.google.com/+KentonVarda/posts/TSDhe5CvaFe. (TG)
DeepMind, thứ đặc biệt hiệu quả trong việc kết hợp học sâu với một kỹ thuật khác gọi là học tăng cường1, đã chuyển sự chú ý và các công nghệ của nó không chỉ sang các sản phẩm thông tin cung cấp cho khách hàng, mà còn cho các quá trình quan trọng trong thế giới thực. Google điều hành một số trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, vốn là những cơ sở cực kỳ tiêu hao năng lượng. Những tòa nhà này phải cung cấp năng lượng cho 100.000 máy chủ đồng thời làm mát chúng. Thách thức làm mát được kết hợp bởi thực tế rằng tải trọng tính toán của cơ sở – tổng tất cả mọi thứ mà các máy chủ đang được yêu cầu thực hiện – thay đổi khó lường theo thời gian. Thời tiết bên ngoài cũng vậy, điều này rõ ràng ảnh hưởng đến việc tòa nhà cần được làm mát như thế nào và được làm mát ở nhiệt độ bao nhiêu.
1. Học tăng cường liên quan đến việc xây dựng các tác nhân phần mềm có thể thực hiện các hành động hiệu quả trong một môi trường nhằm tối đa hóa phần thưởng. Lần trình diễn công khai đầu tiên của DeepMind trong lĩnh vực này là ra mắt “deep Q-network” (DQN), hệ thống được xây dựng để chơi các trò chơi video kinh điển Atari 2600 như Space Invaders, Pong, Breakout và Battlezone. Hệ thống DQN không biết các lập trình viên đang cho nó chơi trò chơi nào, luật chơi là gì, chiến lược nào có thể hiệu quả hoặc bộ điều khiển và hành động nào có sẵn cho nó. Trên thực tế, nó thậm chí còn không biết rằng mình đang chơi một trò chơi. Nó chỉ đơn giản là hiển thị màn hình của mỗi trò chơi và được yêu cầu tối đa hóa điểm số bằng cách di chuyển bộ điều khiển. DQN đã có thể nhanh chóng đánh bại điểm số của những người chơi chuyên nghiệp tại hơn một nửa trong 49 trò chơi được trình bày. –Volodymyr Mnih và cộng sự, Human-Level Control through Deep Reinforcement Learning (Kiểm soát cấp độ con người thông qua tăng cường học sâu), Tạp chí Nature 518 (ngày 28 tháng 02 năm 2015), trang 529–33, https://storage.googleapis.com/ deepmind-data/assets/papers/ DeepMindNature14236Paper.pdf. (TG)
Con người thường điều khiển máy bơm, máy làm mát, tháp giải nhiệt và các thiết bị khác để giữ cho trung tâm dữ liệu ở nhiệt độ phù hợp. Những người này theo dõi nhiệt kế, đồng hồ đo áp suất và nhiều cảm biến khác, sau đó đưa ra quyết định về cách tốt nhất để làm mát cơ sở theo thời gian. DeepMind muốn xem liệu rằng có thể sử dụng học máy để thay thế con người làm những công việc này hay không. Họ mất nhiều năm nghiên cứu dữ liệu lịch sử về tải trọng tính toán, bộ đọc cảm biến và các yếu tố môi trường như nhiệt độ và độ ẩm tại các trung tâm dữ liệu, sau đó sử dụng tất cả những thông tin này để đào tạo một mạng nơ-ron nhân tạo điều khiển tất cả thiết bị làm mát có sẵn. Trên một phương diện nào đó, họ xem trung tâm dữ liệu như một trò chơi video khổng lồ và hướng dẫn các thuật toán để cố gắng đạt điểm cao hơn, trong trường hợp này có nghĩa là sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.
Khi quyền kiểm soát của một trung tâm dữ liệu thực tế được chuyển sang các hệ thống này, kết quả xuất hiện tức khắc và rất ấn tượng. Tổng số năng lượng được sử dụng để làm mát giảm tới 40% và năng lượng gián tiếp của cơ sở – năng lượng không được sử dụng trực tiếp cho thiết bị công nghệ thông tin, bao gồm phụ tải và tổn thất điện năng – được cải thiện khoảng 15%. Đồng sáng lập của DeepMind, Mustafa Suleyman, nói rằng đây là một trong những cải tiến lớn nhất mà nhóm Trung tâm dữ liệu Google từng thấy.
Suleyman cũng nhấn mạnh rằng phương pháp DeepMind có tính khái quát cao. Các mạng nơ-ron nhân tạo được nhóm sử dụng không cần phải cấu hình lại hoàn toàn cho mỗi trung tâm dữ liệu mới. Chúng chỉ cần được cung cấp càng nhiều dữ liệu lịch sử càng tốt. Công việc này khá tinh vi và khó khăn1, nhưng rõ ràng nó sẽ được đền đáp xứng đáng.
1. Thiết lập một mạng nơ-ron nhân tạo hoạt động đúng cách nghe có vẻ dễ dàng, chỉ cần đổ dữ liệu vào và để hệ thống tạo ra các liên kết của nó. Nhưng hiện tại, nó thật sự tốn thời gian và khó khăn, ngay cả với những người có nền tảng vững chắc về khoa học máy tính. (TG)
Trên thực tế, các hệ thống học máy có hiệu suất tốt nhất hiện nay được sử dụng cho các ứng dụng không giống với quản lý năng lượng của trung tâm dữ liệu, nhận dạng giọng nói, phân loại hình ảnh và dịch tự động. Thay vì thay đổi rất nhiều theo tên miền, chúng đã tập hợp tất cả các biến thể của học sâu. Điều này rất quan trọng vì nó cho thấy phương pháp tiếp cận trí tuệ nhân tạo này có thể lan tỏa khắp các ngành công nghiệp và nền kinh tế với tốc độ nhanh chóng. Các mạng nơ-ron nhân tạo mới có thể được nhân đôi và nhân rộng gần như ngay lập tức, được cung cấp với các dữ liệu mới và sau đó đưa vào hoạt động.
Những gã khổng lồ công nghệ bao gồm Microsoft, Amazon, Google và IBM đã cung cấp các công nghệ học máy được phát triển nội bộ cho các công ty khác thông qua sự kết hợp giữa các giao diện lập trình ứng dụng (API) và đám mây, về cơ bản là những quy tắc được công bố rõ ràng, nhất quán về cách thức từng phần của phần mềm tương tác với nhau. Các API giúp việc kết hợp mã từ nhiều nguồn khác nhau vào một ứng dụng trở nên dễ dàng hơn và đám mây cung cấp sẵn mã này theo yêu cầu, trên phạm vi toàn thế giới.
Với cơ sở hạ tầng tại chỗ này, cơ hội cho việc triển khai học máy đã lan tỏa nhanh chóng và sâu rộng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, vì những lý do được thảo luận trong Chương 1, chúng tôi cũng hy vọng nó sẽ lan rộng không đồng đều, vì các quy trình kinh doanh đã được tái phát minh tại các công ty hàng đầu và các mô hình kinh doanh mới đã xuất hiện. Điều này đã xảy ra tại một số nơi không ngờ tới.
Khi Makoto Koike trở lại trang trại dưa chuột của cha mẹ anh tại Nhật Bản vào năm 2015, anh đã nhìn thấy cơ hội để đưa học máy vào sử dụng. Trước đây, anh từng làm kỹ sư phần cứng và phần mềm trong ngành công nghiệp ô tô, vì vậy anh cảm thấy thoải mái khi chế tạo thiết bị kết hợp mã lệnh và máy móc. Anh tìm thấy một ứng dụng phân loại dưa chuột, được thực hiện độc quyền bởi Makoto Masaka, mẹ anh. Bà đã dùng nhiều năm kinh nghiệm của mình để tự sắp xếp tất cả các sản phẩm nông trại thành 9 loại có chất lượng. Bà có thể tự làm điều này vì trang trại có quy mô nhỏ (trang trại nonrice ở Nhật Bản trung bình chỉ rộng khoảng 1,5 ha, tức là khoảng một sân rưỡi bóng chày, hoặc hai sân bóng đá), nhưng nó là một công việc đòi hỏi tới tám giờ mỗi ngày trong thời gian cao điểm của mùa thu hoạch.
Makoto đã bị ấn tượng bởi khả năng khớp mẫu của AlphaGo, và bị cuốn hút bởi TensorFlow, một bộ công nghệ học máy được Google cung cấp vào tháng 11 năm 2016. Anh quyết định sử dụng chúng để xem liệu mình có thể tự động hóa việc phân loại dưa chuột trong trang trại gia đình không. Mặc dù không có kinh nghiệm với học máy trước đây, nhưng anh đã tự trau dồi bằng cách sử dụng TensorFlow, sau đó dạy hệ thống ghi nhớ 7.000 hình ảnh của các loại dưa chuột khác nhau. Sử dụng máy ảnh, máy tính và bộ điều khiển phần cứng rẻ tiền, anh đã xây dựng một máy chấm điểm hoàn toàn tự động với độ chính xác 70% trong năm đầu hoạt động. Chắc chắn hệ thống này sẽ có độ chính xác cao hơn với các hình ảnh có độ phân giải lớn hơn và thế hệ phần mềm học máy dựa trên đám mây tiếp theo, như những gì Makoto nói: “Tôi rất nóng lòng muốn dùng thử chúng.” Những nỗ lực của anh đã khiến chúng tôi phải đồng ý với Kaz Sato của Google rằng: “Không quá cường điệu khi nói rằng các trường hợp sử dụng cho học máy và học sâu chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của chúng ta.”
Khi chúng tôi viết cuốn sách này, gần như tất cả thành tựu thương mại trong ngành cho đến nay đều đã sử dụng các kỹ thuật học tập có giám sát và một số ít đã sử dụng học tăng cường (ví dụ như trung tâm dữ liệu được tối ưu hóa bởi DeepMind). Tuy nhiên, cách học chính của con người là thông qua học không giám sát. Một đứa trẻ chập chững học những kiên thức vật lý đơn giản bằng cách chơi với các khối hình, rót nước tràn ra khỏi ly, ném bóng và ngã khỏi ghế, chúng không được dạy những định luật về chuyển động của Newton hay ghi nhớ các phương trình như F = ma. Yann LeCun đã nhấn mạnh tầm quan trọng đáng kể và phần lớn chưa được khai thác của việc học không có giám sát thông qua phép ẩn dụ về một chiếc bánh. Ông nói: “Nếu trí tuệ là một chiếc bánh, thì học tập không giám sát sẽ là cốt bánh, học tập có giám sát sẽ là lớp kem phủ trên chiếc bánh, và học tăng cường sẽ là quả anh đào trang trí trên cùng. Chúng tôi biết cách làm kem và hái quả anh đào, nhưng chúng tôi không biết cách làm cốt bánh.” Ông nghĩ rằng việc phát triển các thuật toán tốt hơn cho việc học không giám sát sẽ rất cần thiết nếu chúng ta đạt được AGI.
Trí óc và Học máy
Chúng ta đã không ít lần nghe các nhà xây dựng mạng nơ-ron nhân tạo hiện nay coi phương pháp theo quy tắc trước đây là “trích xuất thuộc tính” lỗi thời. Nhiều người tin rằng phương pháp cố gắng tích lũy tất cả các quy tắc có liên quan vào một nhiệm vụ và sau đó lập trình chúng trên máy tính là sai lầm. Họ tin rằng việc xây dựng các hệ thống có thể tự học các quy tắc sẽ mang lại hiệu suất cao hơn. Các chiến dịch thống kê của các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hiện đang chiếm ưu thế và thực hiện ít nhất một vài lời hứa hẹn do ngành này đưa ra cách đây hơn nửa thế kỷ.
Khi điều này xảy ra, làm thế nào để con người kết hợp trí óc và máy móc với nhau? Có một vài cách khác nhau để làm điều này. Paul Meehl và Tom Davenport đã ủng hộ một phương pháp kết hợp mà chúng tôi đã đề cập trong chương trước: cho phép con người với kiến thức thông thường theo dõi các quyết định và hành động của trí tuệ nhân tạo, và can thiệp nếu thấy bất cứ điều gì bất thường. Đây là những gì DeepMind đã làm khi các mạng nơ-ron nhân tạo của nó chiếm quyền tối ưu hóa trong một trung tâm dữ liệu. Người kiểm soát luôn hiện hữu trong vòng lặp có thể chiếm quyền kiểm soát bất cứ lúc nào.
Cho đến nay, các nhà sản xuất ô tô sở hữu các công nghệ tự lái cũng đã thực hiện phương pháp này. Họ nhấn mạnh rằng con người có mặt trên ghế lái, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, và chịu trách nhiệm về sự an toàn cho xe ngay cả khi các công nghệ tự lái đang hoạt động. Việc luôn luôn tích hợp con người vào trong vòng lặp có vẻ là biện pháp khôn ngoan đối với nhiều người, vì sự lơ là có thể là điểm yếu chí mạng. Vào mùa hè năm 2016, Joshua Brown đã tử vong khi chiếc Tesla anh ấy lái đâm vào sườn một chiếc xe tải rơ-moóc. Chiếc xe tải với một rơ-moóc màu trắng này đang rẽ trái từ đường cao tốc vào đường xe chạy. Trong khi đó, Brown đang đi về phía chiếc xe tải ở chiều ngược lại trên đường cao tốc. Do không tìm thấy dấu hiệu đạp hệ thống phanh của Tesla trước khi xảy ra sự cố, nên có vẻ như cả Brown lẫn camera trên xe đều nhầm phần rơ-moóc màu trắng của chiếc xe tải là bầu trời đầy mây của Floria. Có lẽ Brown đã quá tin tưởng vào khả năng tự lái của hệ thống sau khi thấy nó hoạt động hiệu quả trong nhiều trường hợp trước đó và đã bắt đầu ít chú ý khi di chuyển trên đường.
Google tin rằng sự thiếu tập trung của con người là một vấn đề dai dẳng, do vậy, chúng ta cần phải hoàn toàn thoát khỏi vòng lặp đó khi lái xe. Chris Urmson, cựu quản lý dự án xe tự lái của công ty, nói rằng: “Trí khôn thông thường cho rằng chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các hệ thống hỗ trợ lái xe này và chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh cũng như cải tiến chúng, theo thời gian, những hệ thống này sẽ biến thành những chiếc xe tự lái. Vâng, tôi ở đây để nói với bạn rằng việc đó giống như nói nếu tôi siêng năng tập nhảy, thì một ngày nào đó tôi có thể bay được vậy. Chúng tôi thật sự cần phải làm một cái gì đó khác đi một chút.” Vì vậy, công ty đang nỗ lực sản xuất những chiếc xe tự lái 100% không cần sự góp sức của con người, hay được người trong ngành gọi là “Khả năng tự vận hành cấp độ 5”.
Khả năng của những chiếc xe này rất ấn tượng. Theo lời kể của Urmson tại hội nghị TED 2015: “Xe của chúng tôi đang đi qua Mountain View, và sau đây là những gì chúng tôi đã gặp phải. Một phụ nữ ngồi xe lăn điện đang đuổi lòng vòng theo một con vịt trên đường. Lúc này bạn nhận ra rằng cẩm nang lái xe của DMV1 không hướng dẫn cách xử lý tình huống đó, nhưng các phương tiện của chúng tôi khi gặp phải điều đó có thể giảm tốc độ và cho phép lái xe an toàn.” Những chiếc xe tự vận hành có thể lái an toàn trong mọi hoàn cảnh và điều kiện vẫn chưa được sản xuất. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng sẽ sớm xuất hiện.
1. Department of Motor Vehicles: Sở quản lý xe cơ giới của Mỹ.
Khả năng vượt qua Nghịch lý Polanyi của ngôn ngữ máy bắt đầu được đưa vào sử dụng trong các văn phòng hậu cần, và cho đến nay, nó đã chứng minh được năng lực tự động hóa hoàn toàn một cách đáng ngạc nhiên. “Văn phòng hậu cần” là một thuật ngữ bao hàm các công việc tri thức diễn ra ngoài tầm nhìn của khách hàng, gồm mua hàng, kế toán và công nghệ thông tin. Như chúng ta đã thảo luận trước đó, từ lâu, các doanh nghiệp đã tiến hành tự động hoá lượng dữ liệu lớn nhất và các yếu tố được tiêu chuẩn hóa nhất trong văn phòng hậu cần, nhưng phần lớn các công việc thủ công vẫn diễn ra ở hầu hết các công ty.
Một cách để tự động hóa ít nhất một vài công việc này là yêu cầu mọi người áp dụng quy tắc mà họ đang sử dụng, trừ khi khi họ đổi sang một bộ quy tắc hoặc hướng dẫn khác,… Tuy nhiên, quá trình gợi nhớ kiến thức trong các cuộc phỏng vấn sẽ tốn rất nhiều thời gian, khiến mọi người ngại làm việc và có lẽ sẽ không làm hết khả năng. Nhiều khả năng, những người không thường xuyên làm công việc văn phòng hậu cần sẽ không thể nói chính xác và đầy đủ cách họ làm việc cho người khác.
Công ty bảo hiểm Nhật Bản Fukoku Mutual Life đang thực hiện một phương pháp khác. Vào tháng 12 năm 2016, công ty đã tuyên bố nỗ lực sử dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo Watson của IBM để tự động hóa ít nhất một phần công việc của nhân viên xử lý yêu cầu tiền bảo hiểm sức khỏe. Hệ thống sẽ bắt đầu bằng cách trích xuất thông tin liên quan từ các tài liệu do bệnh viện và các cơ sở y tế khác cung cấp, dựa vào đó để điền các mã thích hợp bồi hoàn bảo hiểm, sau đó cung cấp thông tin này cho mọi người. Nhưng theo thời gian, mục đích của hệ thống là nhằm “tìm hiểu lịch sử đánh giá thanh toán trong quá khứ để kế thừa kinh nghiệm và chuyên môn từ các nhân viên đánh giá.” Nói cách khác, công nghệ sẽ học hỏi trong quá trình thực hiện và theo thời gian có thể tiếp quản nhiều công việc hơn từ con người.
Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều nỗ lực như thế này trong tương lai, đồng thời mong muốn sẽ có nhiều phương pháp học tỉ mỉ và học máy khác được lan rộng nhanh chóng. Ví dụ, phần lớn công việc dịch vụ khách hàng là lắng nghe để thấu hiểu nhu cầu của mọi người, sau đó cung cấp câu trả lời hoặc dịch vụ cho họ. Các công nghệ hiện đại có thể đảm nhận công việc phản hồi khi chúng học được các quy tắc tương tác.
Nhưng tìm ra câu trả lời không phải là phần khó nhất để tự động hoá dịch vụ khách hàng, mà chính là bước đầu tiên: lắng nghe và thấu hiểu. Nhận dạng giọng nói và các khía cạnh khác của quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên là những vấn đề cực kỳ khó khăn trong trí tuệ nhân tạo kể từ khi lĩnh vực này xuất hiện, vì tất cả lý do được mô tả trước đó trong chương này. Các phương pháp mang tính biểu tượng vượt trội trước đây không phải lúc nào cũng hoạt động tốt, song những phương pháp mới hơn dựa trên quy trình học sâu đang tiến bộ nhanh đến mức khiến các chuyên gia cũng phải ngạc nhiên.
Vào tháng 10 năm 2016, một nhóm nghiên cứu của Microsoft Research thông báo rằng họ đã phát triển được một mạng nơ-ron nhân tạo có được “sự tương đồng với con người trong nhận dạng lời nói”, đó cũng là tiêu đề cho bài nghiên cứu của họ. So với các nhà phiên âm mã chuyên nghiệp, hệ thống của họ chính xác hơn trong cả trường hợp thảo luận về một chủ đề cụ thể và trong các cuộc đối thoại mở giữa bạn bè và các thành viên gia đình. Nhận xét về kết quả này, Giáo sư Ngôn ngữ học Geoffrey Pullum đã viết: “Tôi phải thú nhận rằng tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Vào những năm 1980, tôi cho rằng việc nhận dạng tự động hoàn toàn lời nói (nghe lời nói đối thoại và viết lại chính xác những gì đã nói) là quá khó đối với máy móc… Các chuyên gia kỹ thuật nghiên cứu lời nói đã hoàn thành điều đó mà không cần dựa vào bất kỳ phân tích cú pháp1 nào: kỹ thuật thuần túy, với sự hỗ trợ từ mô hình thống kê dựa trên lượng dữ liệu thô khổng lồ… Tôi không chỉ nghĩ rằng điều này không xảy ra, mà còn tự tin đánh cược nó sẽ thất bại.”
1. Hay nói cách khác là dựa trên quy tắc. (TG)
Một nhận xét được cho là của nhà khoa học máy tính huyền thoại Frederick Jelinek đã nắm bắt lý do đằng sau sự chuyển đổi rộng rãi trong cộng đồng trí tuệ nhân tạo từ phương pháp dựa trên quy tắc sang phương pháp thống kê. Từ giữa những năm 1980, ông đã quan sát: “Mỗi khi tôi sa thải một nhà ngôn ngữ học, hiệu suất của trình nhận dạng giọng nói lại tăng lên.” Vào giữa những năm 2010, nhóm xử lý các vấn đề liên quan đến phiên âm mã lời nói thành công nhất không có bất kỳ nhà ngôn ngữ học nào, và kết quả của họ khiến cả thế giới phải ngạc nhiên. Chúng tôi rất tự tin rằng vẫn còn nhiều bất ngờ như vậy có thể xảy ra.
Chúng tôi đồng ý với Marc Benioff, Giám đốc Điều hành của Salesforce và là người tiên phong trong ngành công nghệ, rằng chúng ta đang bước vào một thế giới, mà theo cách gọi của ông là “thế giới đầu tiên của trí tuệ nhân tạo”. Giống như chúng tôi, ông ấy nhìn thấy vô số cơ hội để thay thế việc ra quyết định bởi HiPPO bằng một thứ gì đó hoạt động tốt hơn nhiều. Như ông viết: “Nhiều doanh nghiệp vẫn đưa ra những quyết định quan trọng dựa trên bản năng thay vì thông tin… Điều này sẽ thay đổi trong vài năm tới khi trí tuệ nhân tạo trở nên phổ biến hơn, có khả năng sẽ làm cho mọi công ty và mọi nhân viên trở nên thông minh hơn, nhanh hơn và năng suất hơn. Nếu là một vài năm trước, dự đoán như vậy nghe có vẻ như một sự cường điệu điên rồ. Thì bây giờ, có vẻ như nó là một sự đặt cược an toàn.
TÓM TẮT CHƯƠNG
▶ Phương pháp dựa trên quy tắc hoặc mang tính biểu tượng cho trí tuệ nhân tạo hiện đang bất động. Nó dường như khó có thể thịnh hành trong các lĩnh vực rộng, và thậm chí có lẽ không tồn tại trong đó.
▶ Học máy, một lĩnh vực nghệ thuật và khoa học trong xây dựng hệ thống phần mềm có thể phát hiện các mô hình và hình thành các chiến lược hiệu quả sau khi được chứng minh qua nhiều ví dụ. Nó cuối cùng cũng đang thực hiện các hứa hẹn trước đó và hoàn thành công việc có ích.
▶ Các hệ thống học máy trở nên tốt hơn khi chúng lớn hơn, chạy trên phần cứng nhanh hơn, chuyên dụng hơn, có quyền truy cập vào nhiều dữ liệu hơn và chứa các thuật toán cải tiến. Học máy ngày càng tiến bộ nhanh chóng vì tất cả những cải tiến này đang diễn ra.
▶ Mạng nơ-ron nhân tạo đã đạt những thành công tốt nhất thông qua việc học có giám sát, trong đó chú trọng vào các ví dụ học tập. Nhưng chúng lại kém phát triển trong việc học không giám sát, điều mà chính con người sử dụng tìm hiểu về thế giới.
▶ Học có giám sát phù hợp một cách lý tưởng với nhiều nhiệm vụ hiện đang được con người thực hiện, đặc biệt là trong các lĩnh vực khớp mẫu, chẩn đoán, phân loại, dự đoán và đề xuất. Tầm nhìn, nhận dạng giọng nói và các khả năng mà trước đây nằm ngoài khả năng của máy móc hiện được tiến hành ở mức tương đương với con người trong nhiều lĩnh vực.
▶ Chúng ta vẫn còn trong giai đoạn đầu của thời kỳ mở rộng học máy. Học máy sẽ trở nên phổ biến trong các nền kinh tế và xã hội của chúng ta, đặc biệt kể từ khi nó hiện hữu trong điện toán đám mây và theo yêu cầu.
▶ Các hệ thống học máy (và tất cả các dạng trí tuệ nhân tạo khác) vẫn còn hạn chế về mặt kiến thức thông thường.
CÂU HỎI
1. Các hoạt động khớp mẫu, chẩn đoán, phân loại, dự đoán và đề xuất quan trọng nhất của bạn là gì? Bạn có đang khám phá các giải pháp học máy cho bất kỳ hoạt động nào như vậy không?
2. Bạn sẽ xem xét chuyển hoàn toàn sang hệ thống trí tuệ nhân tạo đối với những quyết định hoặc hoạt động quan trọng nào (nếu có)? Bạn sẽ làm gì trong khi duy trì tính hiện hữu của con người trong vòng lặp?
3. Bạn có cảm thấy thoải mái khi ngồi trong một chiếc xe tự lái để đi lại vào mỗi buổi sáng không? Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ thoải mái làm điều đó trong năm năm nữa không? Tại sao có hoặc tại sao không?
4. Điền vào chỗ trống: Nếu các đối thủ của chúng ta triển khai một hệ thống học máy thành công cho , chúng ta sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng.
5. Chiến lược học máy của bạn là gì? Bạn có thể áp dụng học máy vào tổ chức đến mức độ nào?



Chương 4 
Xin chào, Robot 
Với những bước chân tỏa sáng, Thetis đến nhà Hephaestus và thấy vị thần thợ rèn này đang đẫm mồ hôi, xoay tròn ống thổi để gấp rút tạo ra 20 cái vạc ba chân xếp quanh các bức tường bên trong lâu đài. Hephaestus đã gắn những bánh xe bằng vàng vào chân của mỗi chiếc vạc để chúng có thể tự tăng tốc, bằng một cái gật đầu của Hephaestus, chúng có thể lăn đến các sảnh nơi các vị thần tập trung và sau đó lăn ngay về nhà một lần nữa – một điều kỳ diệu đáng để quan sát.
— Homer, The Iliad, thế kỷ XIII trước Công nguyên
(bản dịch của Robert Fagles)
HIẾM CÓ BỮA ĂN NÀO VỪA GIÀU DINH DƯỠNG mà lại vừa ngon và rẻ. Việc đưa ra một cái nhìn thoáng qua về tương lai của sự tự động hóa thậm chí còn hiếm hơn.
Nhà hàng Eatsa đầu tiên được mở tại khu phố SoMa, San Francisco vào năm 2015. Nhà hàng phục vụ các món ăn chay với nguyên liệu chính là diêm mạch, một loại ngũ cốc có nguồn gốc từ Nam Mỹ cung cấp các dinh dưỡng tuyệt vời.1 Tại Eatsa, diêm mạch thường được chế biến với các nguyên liệu như ngô, đậu, cà tím, sốt bơ và được phục vụ trong bát với những cái tên như “Món trộn miền Tây Nam” và “Cà ri không lo lắng”.
1. Diêm mạch cho năng suất cao, chỉ tốn một phần ba năng lượng so với sản xuất protein động vật. Nó cũng không chứa cholesterol và gluten. (TG)
QUY TRÌNH KHÔNG CÓ SỰ HIỆN DIỆN CỦA CON NGƯỜI
Tuy nhiên, trước khi thực khách của Eatsa thưởng thức món ăn, họ đã chứng kiến một điều bất thường: họ gọi món, trả tiền và nhận thức ăn mà không gặp bất kỳ một nhân viên nào. Khi vào nhà hàng, khách hàng nhìn thấy một dãy máy tính bảng. Họ sử dụng một trong số các máy tính bảng này để gọi món và thanh toán qua thẻ tín dụng. (Eatsa không cung cấp dịch vụ thanh toán tiền mặt.) Khi đồ ăn được chuẩn bị, tên và họ của khách hàng (thông tin lấy từ thẻ tín dụng của họ) xuất hiện trên màn hình phẳng lớn. Khi tên khách hàng xuất hiện ở đầu danh sách, một con số sẽ xuất hiện bên cạnh, tương ứng với một trong 20 lỗ hình khối – các hốc nhỏ trên tường – có tấm che. Những tấm che này thực ra là các màn hình tinh thể lỏng trong suốt, chúng hiển thị tên khách hàng ở giữa và một điểm đen nhỏ ở góc trên bên phải. Khi khách hàng nhấp đúp vào điểm đen, tấm che mở ra để lộ phần thức ăn đã được đóng gói để mang đi (nhà hàng hầu như không phục vụ tại chỗ).
Tại nhà hàng vẫn có một số nhân viên thường trực sẵn sàng hướng dẫn khách hàng mới trong quá trình gọi món và trả lời các thắc mắc, nhưng hầu hết khách hàng đều không cần đến họ. Những đánh giá đầu tiên của Eatsa là rất xuất sắc. Một trong những người sử dụng Yelper nói rằng: “Đây là nhà hàng mà bạn không cần phải nói chuyện hay tương tác với con người và chỉ trong vài phút, bạn đã có một bữa ăn ngon, đủ dinh dưỡng, giá cả phải chăng thông qua màn hình máy tính. Tuyệt vời!”
Sự phổ biến của Eatsa đã minh họa một hiện tượng quan trọng trong thời đại máy móc thứ hai: nhiều giao dịch và tương tác từng diễn ra giữa con người với nhau trong thế giới hữu hình giờ đây đã được hoàn thành thông qua giao diện kỹ thuật số. Và hóa ra, có rất nhiều quy trình kinh doanh không thực sự đòi hỏi các nguyên tử phải được chuyển đổi hoặc di chuyển từ nơi này sang nơi khác; thay vào đó, chúng di chuyển và biến đổi các bit1, hoặc các mẩu thông tin. Đặt một bữa ăn tại Eatsa, thanh toán và học cách sử dụng hệ thống là những ví dụ về các quy trình như vậy. Nhưng cũng không hoàn toàn chính xác khi nói rằng những quy trình này đã được tự động hóa; vẫn còn sự tham gia của một người, đó là khách hàng. Sẽ chính xác hơn khi nói rằng các quy trình này đã được “ảo hóa”.
1. Viết tắt của Binary digit, đơn vị dùng để đo tốc độ truyền tải của thông tin qua mạng, là đơn vị cơ bản của thông tin theo hệ cơ số nhị phân (0 và 1). (BTV)
ẢO HÓA LÀ THỰC TẾ
Ảo hóa đang ngày càng lan rộng. Khi chúng ta lên máy bay mà không phải kiểm tra hành lý, chúng ta hầu như không nói chuyện với nhân viên hàng không cho đến khi ra đến cổng, vì vé máy bay đã được tải về điện thoại hoặc được in tại sân bay bằng quầy ki-ốt tự phục vụ. Khi hạ cánh ở Mỹ sau khi đi du lịch nước ngoài, chúng ta sử dụng các ki-ốt Global Entry (Nhập cảnh Toàn cầu) để cung cấp thông tin nhập cảnh, thủ tục hải quan và được thông quan để trở về nước. Và có vẻ như chúng ta sẽ sớm có các cửa kiểm soát hoàn toàn tự động khi bay nội địa. Vào tháng 7 năm 2016, Cục Quản lý An ninh Giao thông Mỹ đã công bố một kế hoạch lắp đặt và đánh giá chúng tại năm sân bay nội địa.1
1. Có những bằng chứng đáng lo ngại rằng các phương pháp sử dụng nhiều lao động hiện tại của chúng ta nhằm đảm bảo an toàn du lịch hàng không đang hoạt động không hiệu quả. Vào năm 2015, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã công bố một bản tóm tắt số lần mà “Đội Đỏ” đánh cắp vũ khí, chất nổ và các vật liệu bị cấm khác qua các trạm kiểm soát an ninh tại các sân bay Mỹ. Các Đội Đỏ có tỷ lệ thành công hơn 95% khi lọt qua các chốt kiểm soát 67 trên tổng cộng 70 lần để nhận hàng lậu. (TG)
Ảo hóa tăng tốc khi các mạng và thiết bị kỹ thuật số tiện lợi có mặt ở khắp mọi nơi. Số lượng các máy ATM ngày càng gia tăng, nhiều người không còn cần đến các nhân viên giao dịch để rút tiền từ tài khoản. Ngân hàng trực tuyến trên máy tính cho phép khách hàng kiểm tra lại sao kê, khoản tiền chuyển, thanh toán hóa đơn và hoàn thành nhiều tác vụ khác tại nhà, điện thoại thông minh và ứng dụng cho phép thực hiện các tác vụ tương tự tại bất cứ đâu. Nhiều ứng dụng ngân hàng sau này đã thêm một chức năng tiện lợi khác: khách hàng có thể gửi séc bằng cách chụp ảnh chúng thông qua camera điện thoại. Chức năng, khả năng tiếp cận và sự tiện lợi ngày càng tăng của ngân hàng được ảo hóa có lẽ là lý do chính khiến tổng số nhân viên giao dịch ngân hàng tại Mỹ giảm dần hằng năm và giảm gần 20% so với mức cao nhất là 608.000 nhân viên trong năm 2007.
Một số giao dịch và quy trình sẽ vẫn không được ảo hóa? Nhiều người và nhiều công ty nghĩ vậy. Virginia Postrel, một nhà phân tích chuyên sâu về các tiến triển trong kinh doanh và văn hóa, tin rằng các quầy thanh toán tự động tại các nhà thuốc, siêu thị và các điểm bán lẻ khác sẽ không bao giờ bắt kịp công nghệ “vì các vấn đề kỹ thuật. Không ai muốn nghe sự lặp lại vô tận của những lời mắng mỏ điện tử trong khi những người mua khác dễ dàng mua bán thông qua những cửa hàng có nhân viên sẵn sàng phục vụ.”
Chúng ta có thể hiểu được quan điểm của Postrel. Hầu hết các công nghệ tự thanh toán đều khá khó hiểu và do đó làm chậm quá trình sử dụng, chúng cũng thường xuyên gặp trục trặc. Chúng ta có lẽ nên tiếp tục sử dụng chúng nhiều hơn vì sở thích nghiên cứu thay vì sự tiện lợi thật sự. Nhưng chúng tôi đã nhận thấy rằng những chiếc máy này đã trở nên tốt hơn theo thời gian, giống như những gì chúng ta mong đợi. Khi các nhà phát triển hệ thống thanh toán tự động có nhiều kinh nghiệm hơn, họ sẽ cải thiện được công nghệ và trải nghiệm của người dùng, cũng như tìm ra cách giảm tỷ lệ các lỗi và sự thất vọng của người sử dụng.
Điều này cũng có nghĩa là máy móc và quy trình thanh toán tự động sẽ có vẻ ngoài rất khác nhau, nhưng chúng tôi dự đoán rằng sự ảo hóa trên quy mô lớn sẽ đến, mặc dù cho đến nay, sự tiến bộ này không gây được mấy ấn tượng. Khi sự ảo hóa này xảy ra, nó có thể trông giống như Amazon Go, một cửa hàng tiện lợi rộng khoảng 549m2 của gã khổng lồ trực tuyến ra mắt tại Seattle vào tháng 12 năm 2016. Đó là một nhà bán lẻ không có quầy thu ngân hay các bốt thanh toán tự động. Thay vào đó, các cảm biến và máy ảnh trong cửa hàng kết hợp với công nghệ học máy cùng ứng dụng điện thoại thông minh sẽ theo dõi mọi thứ khách hàng bỏ vào giỏ mua hàng, sau đó lập hóa đơn cho bất cứ thứ gì họ mang ra khỏi cửa hàng. Nhà báo Lloyd Alter thấy rằng: “Amazon Go không phải là một cửa hàng tạp hóa được nâng cấp với công nghệ trực tuyến; nó là trải nghiệm trực tuyến nằm bên trong những bức tường gạch.” Trong trải nghiệm này, giỏ hàng là có thật nhưng quầy thanh toán đã được ảo hóa.
Một lập luận rất phổ biến khác chống lại sự ảo hóa là: một số tương tác đòi hỏi phải có sự tham gia của con người để những đầu mối như khách hàng, bệnh nhân, khách hàng tiềm năng,... cảm thấy thoải mái. Chúng tôi nghĩ điều này là đúng, nhưng cũng đồng thời thấy rằng ít nhất cũng có một số nhóm người sẵn sàng và thậm chí háo hức để ảo hóa những giao dịch mà sự tham gia của con người từ lâu đã được coi là một phần quan trọng.
Theo hiểu biết thông thường trong các dịch vụ tài chính, cần ít nhất một cuộc gặp mặt trực tiếp để thuyết phục một người hoặc một gia đình chuyển một phần lớn tài sản của họ cho một cố vấn đầu tư. Tuy nhiên, Wealthfront đã kêu gọi được hơn 3 tỷ đô-la từ hơn 35.000 hộ gia đình kể từ khi được thành lập vào tháng 12 năm 2011, và tất cả số tiền này đã được chuyển cho công ty, dù hầu như không có một cố vấn đầu tư nào là con người hiện diện trong các cuộc gặp hoặc trong vòng lặp. Là một công ty quản lý tài sản, Wealthfront không chỉ từ bỏ việc sử dụng phán đoán của con người khi đưa ra quyết định đầu tư, mà còn loại bỏ hoàn toàn bối cảnh cổ điển và các nhân vật trong giao dịch chuyển nhượng tài sản – văn phòng được trang bị đầy đủ, các tờ quảng cáo bóng bẩy, nhân viên tiếp tân niềm nở, các cố vấn chuyên nghiệp – và thay thế chúng bằng hình thức trực tuyến.
Tự chọn hay xu hướng thế tục?
Khách hàng của Wealthfront có xu hướng trẻ hóa và am hiểu công nghệ hơn so với khách hàng của các công ty tư vấn đầu tư khác. Các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ “tự chọn” để chỉ các hiện tượng sau: các trường hợp mà trong đó mọi người tự sắp xếp thành các nhóm khác nhau dựa trên sở thích của họ. Tự chọn có khả năng là một lực lượng mạnh mẽ để định hình sự ảo hóa. Một số người sẽ đưa tiền của họ cho Wealthfront đầu tư, sử dụng máy thanh toán tự động tại các siêu thị và ăn trưa tại Eatsa. Những người khác sẽ muốn gặp một cố vấn đầu tư là con người, có một nhân viên thu ngân gọi mua hàng và đặt bữa trưa từ một người.
Hiện tại, chúng ta có thể thấy mỗi công ty lại có một sức hấp dẫn riêng. Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald đang tăng cường sự ảo hóa tương tự Eatsa. Đến tháng 11 năm 2016, họ đã lắp đặt các trạm gọi món và thanh toán kỹ thuật số tự động tại 500 địa điểm khắp New York, Florida và miền nam California, đồng thời công bố kế hoạch mở rộng công nghệ màn hình cảm ứng cho tất cả 14.000 nhà hàng tại Mỹ. Ngược lại, thẻ tín dụng Discover lại đang nhấn mạnh sự tham gia của con người. Một loạt quảng cáo, được phát sóng lần đầu tiên vào năm 2013, đều đưa vào những cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa khách hàng và nhân viên với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên trông rất giống nhau. Tất nhiên, ý tưởng họ muốn truyền đạt là công ty đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tính cá nhân sâu sắc và chân thực hơn. Một trong số những quảng cáo này thậm chí còn cho thấy rằng công ty quan tâm đến sự kết nối giữa các cá nhân hơn là doanh thu. Giọng đọc thuyết minh vang lên: “với Thẻ tín dụng Discover, bạn có thể nói chuyện với một con người bằng xương bằng thịt ở Mỹ cả ngày lẫn đêm, ngoài ra, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian của bạn vào một loạt các sản phẩm khác mà bạn không thật sự cần.”
Eatsa, Wealthfront, McDonald’s, Discover và nhiều công ty khác đang theo đuổi các phân khúc thị trường được xác định bởi sự ủng hộ hoặc việc chống lại ảo hóa của khách hàng. Đây là một điều tự nhiên và thích hợp, nhưng chúng tôi tự hỏi bao lâu nữa thì thị trường chống ảo hóa sẽ trở thành một thị trường lớn. Sự suy giảm về số lượng nhân viên giao dịch tại các ngân hàng ở Mỹ trong thời gian gần đây cho chúng ta thấy rằng, một khi sự ảo hóa đủ mạnh với một quy trình nhất định, nhiều người sẽ tận dụng lợi thế đó, đặc biệt là theo thời gian và khi số lượng “dân bản địa kỹ thuật số” ngày càng gia tăng. Điều này đặc biệt đúng nếu lựa chọn của con người tốn thời gian hơn, kém hiệu quả hoặc kém thoải mái hơn. Nếu việc kiểm soát an ninh sân bay trở nên an toàn, riêng tư, hoàn toàn tự động và có hiệu quả như nhau, bao nhiêu người trong chúng ta sẽ chọn đứng xếp hàng để một nhân viên an ninh sân bay là con người kiểm tra?
Sau khi có đủ tiến bộ kỹ thuật, đủ thử nghiệm và đủ lặp lại, chúng tôi tin rằng các quy trình tự động hóa cùng như kỹ thuật số trung gian sẽ trở nên khá phổ biến, thay thế nhiều quy trình hiện đang là trung gian của con người. Nói tóm lại, chúng tôi tin rằng ảo hóa là một xu hướng thế tục, trong đó, chữ “thế tục” được sử dụng theo cách mà ngành tài chính sử dụng: để biểu thị một sự phát triển dài hạn sẽ diễn ra trong nhiều năm, thay vì biến động ngắn hạn.
BÙNG NỔ THẾ HỆ MÁY TỰ ĐỘNG
Eatsa muốn làm nhiều hơn thay vì chỉ ảo hóa nhiệm vụ gọi món cho các bữa ăn; họ cũng muốn tự động hóa cách đồ ăn được chuẩn bị. Quá trình chuẩn bị thực phẩm trong nhà bếp được tối ưu hóa, tiêu chuẩn hóa cao, và lý do chính khiến doanh nghiệp sử dụng đầu bếp con người thay vì robot là do các nguyên liệu như bơ, cà chua, cà tím,… đều có hình dáng bất thường và không hoàn toàn cố định. Những đặc điểm này không phải là vấn đề to tát đối với con người, vì họ luôn sống trong một thế giới đầy những đốm màu mềm mại. Tuy nhiên, hầu hết các robot được tạo ra cho đến nay chỉ xử lý tốt những thứ có đặc điểm hoàn toàn cố định và bất biến.
Điều này là do robot có cảm nhận về thị giác và xúc giác khá thô sơ, kém hơn nhiều so với con người, cụ thể như việc xử lý đúng cách một quả cà chua thường đòi hỏi phải nhìn và cảm nhận nó với độ chính xác cao. Hơn nữa, việc lập trình robot xử lý khâu nghiền cà chua cũng cực kỳ khó khăn – một lần nữa, chúng ta biết nhiều hơn những gì chúng ta có thể nói ra – vì vậy bộ não robot đã bị tụt lại phía sau so với bộ não của con người, giống như các giác quan của chúng.
Nhưng chúng đã nhanh chóng bắt kịp, và bằng chứng là sự xuất hiện của một vài đầu bếp robot. Tại một nhà hàng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, các món xào và món chiên khác được nấu bởi một con robot màu tím hình người, trong khi con người vẫn làm các công việc sơ chế. Tại hội chợ thương mại công nghiệp Hannover Messe được tổ chức vào tháng 4 năm 2015, công ty Moley Robotics của Anh đã giới thiệu một nhà bếp tự động cao, với hai cánh tay robot đa khớp nối từ trần nhà làm trung tâm. Những cánh tay mô phỏng các chuyển động được thực hiện bởi những đầu bếp bậc thầy khi họ chuẩn bị các món ăn nổi tiếng. Hội trợ cũng giới thiệu những cánh tay quết súp cua do Tim Anderson, người chiến thắng trong cuộc thi MasterChef được truyền hình trực tiếp tại Vương quốc Anh, phát triển. Một độc giả trực tuyến nhận xét rằng: “Đó là một món ăn ngon. Nếu món ăn này được phục vụ tại nhà hàng, tôi cũng không mấy ngạc nhiên đâu.” Tuy nhiên, một lần nữa, việc chuẩn bị thức ăn vẫn phải được thực hiện bởi con người, và cánh tay robot không có mắt, vì vậy chúng sẽ thất bại nếu bất kỳ nguyên liệu hay dụng cụ nào không được đặt chính xác ở vị trí đã được lập trình.
Đầu bếp robot tiên tiến nhất mà hai chúng tôi từng thấy là robot làm bánh hamburger do Momentum Machines phát triển. Đây là một công ty khởi nghiệp được tài trợ bởi Vinod Khosla – một nhà đầu tư mạo hiểm. Nó có thể lấy thịt sống, bánh mì, gia vị, nước sốt, đồ ướp và chuyển những thứ này thành bánh mì kẹp thịt thành phẩm, đóng gói với tốc độ cao lên đến 400 sản phẩm mỗi giờ. Chiếc máy thực hiện đa phần các công tác chuẩn bị nguyên liệu và để giữ được độ tươi, nó chỉ tiến hành xay, trộn và nấu nguyên liệu khi món ăn được gọi. Chiếc máy cũng cho phép thực khách lựa chọn nhiều loại bánh mì kẹp thịt, không chỉ chọn độ chín của thịt mà còn có thể trộn các loại thịt với nhau. Chúng tôi có thể chứng thực sự ngon miệng của các món ăn này.
DANCE của các robot
Những đầu bếp tự động này là những ví dụ đầu tiên về những gì mà ông Gill Pratt, Giám đốc Điều hành của Viện Nghiên cứu Toyota (và đồng nghiệp cũ của tôi tại MIT), gọi là một “vụ nổ Cambrian” trong chế tạo robot. Vụ nổ Cambrian, xảy ra từ hơn 500 triệu năm trước, là một khoảng thời gian tương đối ngắn mà trong đó hầu hết các dạng sống chính trên Trái Đất – phyla – đã xuất hiện. Hầu như tất cả các loại cơ thể có mặt trên hành tinh của chúng ta ngày nay đều có nguồn gốc từ sự bùng nổ tiến hóa mãnh liệt này.
Pratt tin rằng chúng ta sắp sửa trải nghiệm điều tương tự như vậy với sự đổi mới của robot, như những gì ông đã viết vào năm 2015: “Từ hôm nay, sự phát triển công nghệ ở một số mặt trận đang thúc đẩy một vụ nổ tương tự trong việc đa dạng hóa và ứng dụng của robot. Nhiều công nghệ phần cứng cơ bản mà robot phụ thuộc – đặc biệt là máy tính, lưu trữ dữ liệu và phương thức giao tiếp – đã cải thiện tốc độ phát triển theo cấp số nhân.” Một trong những yếu tố quan trọng nhất của Vụ nổ Cambrian là tầm nhìn – khi các loài sinh vật đầu tiên phát triển khả năng nhìn thế giới. Điều này đã mở ra một loạt khả năng mới cho tổ tiên của chúng ta. Pratt đưa ra quan điểm rằng chúng ta hiện đang ở ngưỡng tương tự đối với máy móc. Lần đầu tiên trong lịch sử, máy móc đang học cách nhìn, và nhờ đó mang lại nhiều lợi ích khác.
Các cuộc trò chuyện và điều tra của chúng tôi đã chỉ ra những phát triển lớn gần đây trong năm lĩnh vực song song, phụ thuộc và có quan hệ với nhau: Data – dữ liệu, Algorithm – thuật toán, Network – mạng, Cloud – đám mây và Exponentially – phần cứng cải thiện theo cấp số nhân. Chúng tôi ghi nhớ chúng bằng cách sử dụng từ viết tắt “DANCE”.
Data – Dữ liệu. Đĩa nhạc CD, đĩa phim DVD và các trang web đã được thêm vào kho thông tin được số hóa trên thế giới trong nhiều thập kỷ, nhưng trong vài năm qua, tốc độ sáng tạo đã thực sự bùng nổ. Trên thực tế, IBM1 ước tính rằng 90% dữ liệu số trên thế giới đã được tạo ra trong vòng 24 tháng qua. Tín hiệu từ các cảm biến trong điện thoại thông minh và thiết bị công nghiệp, hình ảnh và video kỹ thuật số, hàng loạt phương tiện truyền thông xã hội và nhiều nguồn khác kết hợp lại để đưa chúng ta vào kỷ nguyên của Big Data (dữ liệu lớn) chưa từng có từ trước đến nay.
1. Viết tắt của International Business Machines, một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia thành lập năm 1911 có trụ sở tại Armonk, New York, Mỹ. (BTV)
Algorithm – Thuật toán. Việc xóa dữ liệu là rất quan trọng vì nó hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và học máy được mô tả ở chương trước. Các thuật toán và phương pháp tiếp cận hiện đang thống trị các môn học – như học sâu và học tăng cường – có chung đặc tính cơ bản là kết quả sẽ tốt hơn nếu chúng được cung cấp nhiều dữ liệu hơn. Hiệu suất của hầu hết các thuật toán thường sẽ ổn định, hoặc “tiệm cận”, tại một thời điểm nào đó, sau khi được cung cấp nhiều dữ liệu, kết quả sẽ cải thiện rất ít hoặc hầu như là không. Nhưng điều này dường như chưa xảy ra đối với nhiều phương pháp tiếp cận học máy được sử dụng rộng rãi hiện nay. Andrew Ng nói rằng với các thuật toán hiện đại, “Định luật Moore và một số công việc kỹ thuật thông minh tiếp tục không gần tiệm cận.”
Network – Mạng. Các công nghệ và giao thức giao tiếp không dây qua cả khoảng cách ngắn và khoảng cách dài đang được cải thiện nhanh chóng. Ví dụ, cả AT&T và Verizon đã công bố các thử nghiệm năm 2016 về công nghệ 5G không dây với tốc độ tải xuống cao tới 10 gigabit mỗi giây. Tốc độ này nhanh hơn 50 lần so với tốc độ trung bình của mạng LTE (mạng 4G nhanh nhất hiện đang được triển khai rộng) và LTE nhanh hơn gấp 10 lần so với thế hệ trước, công nghệ 3G. Sự cải thiện nhanh chóng này giúp tích lũy dữ liệu tốt hơn và nhanh hơn, điều đó cũng có nghĩa là robot và máy bay không người lái có thể liên lạc thường xuyên, do đó có thể điều phối công việc và phản ứng đồng thời khi đang bay với các tình huống thay đổi nhanh chóng.
The Cloud – Đám mây. Năng lực tính toán chưa từng có hiện đã sẵn sàng cho các tổ chức và cá nhân. Các ứng dụng, máy chủ trống hoặc cấu hình sẵn và không gian lưu trữ đều có thể được thuê trong một thời gian dài hoặc trong vài phút qua Internet. Cơ sở hạ tầng điện toán đám mây với tuổi đời chưa đầy một thập kỷ này đã đẩy nhanh vụ nổ Cambrian robot theo ba cách.
Đầu tiên, nó làm giảm đáng kể các rào cản tiếp cận, vì các loại tài nguyên điện toán trước đây chỉ được tìm thấy trong các trường đại học nghiên cứu lớn, các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển đa quốc gia, nay đã có sẵn cho các nhà khởi nghiệp và nhà phát minh đơn lẻ.
Thứ hai, nó cho phép các nhà thiết kế robot và máy bay không người lái khám phá sự cân đối quan trọng của tính toán cục bộ so với trung tâm: những nhiệm vụ xử lý thông tin nào nên được thực hiện trong mỗi bộ não robot cục bộ và phải được thực hiện bởi bộ não toàn cầu trong đám mây? Có vẻ như công việc này đòi hỏi nhiều tài nguyên nhất, chẳng hạn như việc phát lại các kinh nghiệm trước đây để có được những hiểu biết mới, sẽ được thực hiện trong đám mây trong thời gian tới.
Thứ ba, và có lẽ là quan trọng nhất, đám mây có nghĩa là mọi thành viên của bộ lạc robot hoặc máy bay không người lái có thể nhanh chóng biết được các thành viên khác đang làm gì. Như Pratt đã nói: “Con người phải mất hàng thập kỷ để học, đủ để bổ sung vào bản tóm tắt kiến thức thông thường một cách có ý nghĩa. Tuy nhiên, gần như ngay sau khi được tạo ra, các robot không chỉ mang gánh nặng về các hình thức học tập, mà còn bắt đầu bổ sung vào nền kiến thức chung của robot. Một ví dụ ban đầu về loại “tâm trí tụ họp” này là đội xe của Tesla, chia sẻ dữ liệu về các đối tượng trên đường khi chúng đi qua. Việc chia sẻ thông tin như vậy giúp công ty tạo dựng sự hiểu biết về các đối tượng cố định theo thời gian (chúng là những đối tượng mà nhiều chiếc xe khác nhau cùng gặp trên đường) và do đó rất khó có thể chạy ra giữa đường.
Exponential improvements in digital hardware – Cải tiến theo cấp số nhân trong phần cứng kỹ thuật số. Định luật Moore – tăng gấp đôi năng lực mạch tích hợp sau mỗi 18 đến 24 tháng – bước qua tuổi 50 vào năm 2015, độ tuổi mà chúng vẫn còn khá mạnh. Một số người gần đây đã đề xuất rằng định luật đang đi ngược lại các giới hạn của vật lý và do đó, việc nhân đôi sẽ ngày càng chậm lại trong những năm tới. Điều này có thể đúng, nhưng ngay cả khi các nhà khoa học và kỹ sư của ngành công nghệ không thể tìm ra cách điêu khắc silicon tốt hơn trong những thập kỷ tới, chúng tôi vẫn tự tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục được hưởng mức giá thấp hơn và hiệu suất cao hơn từ thiết bị kỹ thuật số của mình – bộ xử lý, bộ nhớ, cảm biến, lưu trữ, thông tin liên lạc,... trong một thời gian dài sắp tới.
Làm sao điều này có thể xảy ra? Chris Anderson, Giám đốc Điều hành của hãng sản xuất máy bay không người lái 3D Robotics, đã cho chúng tôi một minh họa sống động về những gì xảy ra trong ngành công nghiệp máy bay không người lái và nhiều lĩnh vực khác. Anh ấy cho chúng tôi xem một vật hình trụ bằng kim loại cao 7,6cm với đường kính khoảng 2,5cm và nói: “Đây là cảm biến con quay hồi chuyển. Nó là máy móc, có giá 10.000 đô-la, được tạo ra vào những năm 1990 bởi một số phụ nữ tài năng trong một nhà máy hàng không vũ trụ với một số vết thương ở tay,… Và nó phụ trách điều khiển một trục chuyển động. Trên máy bay không người lái, chúng tôi có 24 cảm biến như thế này. Mỗi cái có giá 10.000 đô-la. Tổng giá trị của chúng là 24.000 đô-la và có kích thước bằng một chiếc tủ lạnh lớn. Thay vào đó, ngày nay chúng ta có một hoặc một vài con chip nhỏ có giá chỉ 3 đô-la và gần như là vô hình.”
Quan điểm của Anderson là sự kết hợp giữa nguyên liệu thô giá rẻ, thị trường toàn cầu, cạnh tranh khốc liệt và nền kinh tế quy mô sản xuất lớn về cơ bản có thể đảm bảo cho việc giảm giá liên tục và cải thiện hiệu suất. Ông gọi máy bay không người lái cá nhân là “lợi tức thời bình của cuộc chiến trên điện thoại thông minh, nghĩa là các thành phần trong điện thoại thông minh, các cảm biến, GPS, máy ảnh, lõi xử lý ARM, thiết bị không dây, bộ nhớ, pin, tất cả những thứ đó đang được thúc đẩy bởi các nền kinh tế lớn về quy mô và máy móc đổi mới tại Apple, Google và các hãng khác, chúng luôn có sẵn với mức giá một vài đô-la. Về cơ bản, chúng là ‘unobtainium’1của 10 năm về trước. Đây là thứ từng được sử dụng làm công nghệ công nghiệp quân sự; và bây giờ bạn có thể mua nó tại RadioShack.”
1. Hai tác giả lấy ý tưởng từ loại khoáng sản unobtainium quý hiếm tại Pandora – một hành tinh tươi tốt, tràn đầy sự sống trong vũ trụ – trong bộ phim khoa học viễn tưởng Avatar thành công vang dội năm 2009. (BTV)
Cùng với đó, các yếu tố của DANCE đang gây ra vụ nổ Cambrian trong lĩnh vực robot, máy bay không người lái, ô tô và xe tải tự vận hành cùng nhiều máy móc mang tính kỹ thuật số cao khác. Thiết bị rẻ hơn theo cấp số nhân cho phép tỷ lệ đổi mới và thử nghiệm cao hơn, tạo ra một nguồn dữ liệu lớn. Thông tin này được sử dụng để kiểm tra và tinh chỉnh các thuật toán và để giúp các hệ thống học hỏi. Các thuật toán được đưa vào đám mây và phân phối cho các máy thông qua các mạng có tốc độ truyền tải mạnh. Các nhà đổi mới tiếp tục thực hiện các vòng kiểm tra, thử nghiệm, và các chu trình cũng được tiếp tục.
Nơi nào công việc là buồn tẻ, bẩn thỉu, nguy hiểm và mắc mỏ
Robot, máy bay không người lái và tất cả các máy móc kỹ thuật số đang chuyển động trong thế giới vật chất sẽ làm thế nào để lan tỏa khắp nền kinh tế? Chúng sẽ đảm nhận vai trò gì trong những năm tới? Quan điểm tiêu chuẩn là robot sẽ phù hợp nhất cho các công việc buồn tẻ, bẩn thỉu và nguy hiểm. Chúng tôi sẽ bổ sung vào danh sách này thêm một chữ “D”, “Dear-mắc mỏ” hoặc “đắt đỏ”. Càng nhiều thuộc tính trong một nhiệm vụ nhất định, nó càng có khả năng được chuyển sang các máy móc kỹ thuật số.
Tham quan các công trường xây dựng để kiểm tra tiến độ là một ví dụ tuyệt vời. Các công trường này thường bẩn thỉu và đôi khi khá nguy hiểm, tại đây các công việc như đảm bảo mọi thứ đi đúng kế hoạch, kích thước và các đường thẳng phải được căn chỉnh chính xác có thể khá là buồn tẻ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần thường xuyên cử một người đến công trường để thực hiện các khâu kiểm tra này, vì những lỗi nhỏ có thể khuếch đại theo thời gian và sẽ tiêu tốn rất nhiều chi phí. Tuy nhiên, có vẻ như công việc này sẽ sớm được tự động hóa.
Vào mùa thu năm 2015, công ty Komatsu của Nhật Bản, một công ty thiết bị xây dựng lớn thứ hai trên thế giới với 95 năm tuổi đời, đã tuyên bố hợp tác với công ty khởi nghiệp Skycatch của Mỹ. Máy bay nhỏ của công ty Skycatch có thể bay trên một địa điểm và lập bản đồ chính xác theo không gian ba chiều của địa điểm đó. Chúng sẽ liên tục gửi thông tin này lên đám mây, nơi chúng sẽ khớp nối với phần mềm theo các kế hoạch tại một địa điểm và sử dụng thông tin kết quả để chỉ đạo một đội máy ủi tự động, xe tải tự đổ và các thiết bị vận chuyển khác.
Nông nghiệp cũng có thể sớm được chuyển đổi bằng việc sử dụng máy bay không người lái. Chris Anderson yêu cầu chúng tôi hãy tưởng tượng một trang trại nơi máy bay không người lái bay trên các cánh đồng mỗi ngày, quét chúng bằng các bước sóng gần hồng ngoại. Các bước sóng này cung cấp rất nhiều thông tin về sức khỏe cây trồng và các cảm biến máy bay không người lái hiện tại đủ chính xác để đánh giá riêng từng mét vuông đất (và, được cải thiện theo cấp số nhân trong các cảm biến, sớm thôi, có thể chúng ta sẽ nhìn thấy tiến bộ này trong từng nhà máy). Việc bay trên các cánh đồng mỗi ngày sẽ vừa buồn tẻ vừa đắt đỏ, nhưng cả hai rào cản này đều tan biến với sự xuất hiện của những chiếc máy bay không người lái kích thước nhỏ giá rẻ. Thông tin thu được từ các máy bay hằng ngày này giúp chúng ta có được hiểu biết sâu sắc hơn về sự thay đổi theo thời gian của một loại cây trồng nhất định, đồng thời cho phép tính toán chính xác hơn về lượng nước, phân bón và thuốc trừ sâu cần dùng. Thiết bị nông nghiệp hiện đại thường có khả năng cung cấp những nguyên liệu thành phần quan trọng này với số lượng khác nhau theo từng bước một, thay vì đặt một lượng nhất định như nhau. Dữ liệu từ máy bay không người lái giúp tận dụng tối đa khả năng này, cho phép nông dân tiến sâu hơn vào kỷ nguyên nông nghiệp chính xác.
Điều này mang đến khả năng máy bay không người lái cũng sẽ sớm được các công ty bảo hiểm sử dụng để đánh giá mức độ hư hại của một mái nhà sau cơn lốc xoáy, để giúp bảo vệ động vật quý hiếm đang bị đe dọa chống lại nạn săn trộm, giúp những khu rừng hẻo lánh chống lại nạn khai thác gỗ bất hợp pháp và nhiều công việc khác nữa. Chúng đã được sử dụng để kiểm tra các thiết bị, một công việc được coi là buồn tẻ, bẩn thỉu, nguy hiểm và mắc mỏ. Sky Futures, một công ty của Anh, chuyên về bay máy bay không người lái đã đặt các giàn khoan dầu ở Biển Bắc, nơi kim loại và xi măng không thể chống lại nước mặn và thời tiết khắc nghiệt theo thời gian. Các máy bay không người lái này của Sky Futures bay xung quanh và xuyên qua các kết cấu trong mọi điều kiện để các công nhân không cần phải leo trèo và treo người lơ lửng để xem những gì đang xảy ra.
Chúng ta đã thấy mô hình này – máy móc giả định thực hiện các nhiệm vụ buồn tẻ, bẩn thỉu, nguy hiểm hoặc mắc mỏ – liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây:
▶ Vào năm 2015, Rio Tinto đã trở thành công ty đầu tiên sử dụng một đội xe tải điều khiển từ xa hoàn toàn để vận chuyển tất cả quặng sắt tại mỏ khai thác của công ty tại khu vực Tây Úc. Các phương tiện không người lái chạy 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm và được giám sát từ một trung tâm điều khiển cách xa hàng nghìn dặm. Việc tiết kiệm những giờ nghỉ giải lao, sự vắng mặt và thay đổi ca làm việc giúp đội xe robot đạt hiệu quả cao hơn 12% so với khi được điều khiển bởi con người.
▶ Ngày nay, hệ thống vắt sữa tự động vắt khoảng một phần tư số bò tại các quốc gia sữa hàng đầu như Đan Mạch và Hà Lan. Trong vòng 10 năm, con số này dự kiến sẽ tăng lên 50%.
▶ 90% công việc phun thuốc ở Nhật Bản hiện đang được thực hiện bởi máy bay trực thăng không người lái.
Tất nhiên, mô hình máy móc tiếp nhận nhiệm vụ này đã xuất hiện từ nhiều thập kỷ trước trong các nhà máy, nơi các kỹ sư có thể đạt được trình độ cao theo những gì đồng nghiệp tại MIT của chúng tôi, David Autor, gọi là “kiểm soát môi trường”, hay “đơn giản hóa hoàn toàn môi trường mà máy móc đang làm việc để cho phép vận hành tự động, như trong một ví dụ quen thuộc của dây chuyền lắp ráp tại nhà máy.” Kiểm soát môi trường là cần thiết khi các phần tự động hóa chỉ có bộ não như của động vật bò sát và không có khả năng cảm nhận môi trường của chúng. Tuy nhiên, khi tất cả yếu tố của DANCE cùng được cải thiện, các phần tự động hóa có thể rời khỏi môi trường được kiểm soát chặt chẽ của nhà máy và tiến ra thế giới rộng lớn hơn. Đây chính xác là những gì robot, máy bay không người lái, xe tự vận hành và nhiều dạng máy kỹ thuật số khác đang làm hiện nay. Chúng sẽ đảm nhiệm nhiều hơn thế nữa trong tương lai gần.
Vai trò của con người trong thế giới máy móc
Trí óc và cơ thể của chúng ta sẽ hoạt động song song với những máy móc này như thế nào? Có hai cách chính. Đầu tiên, khi máy móc có thể làm nhiều việc hơn trong thế giới thực, chúng ta sẽ ngày càng được giải phóng sức lao động chân tay, thay vào đó vận dụng bộ não theo những cách được mô tả trong các chương trước và trong phần tiếp theo. Đây rõ ràng là những gì xảy ra trong nông nghiệp, ngành công nghiệp lâu đời nhất của loài người.
Trồng trọt từ lâu đã là một trong những công việc tốn nhiều sức lực nhất của con người. Bây giờ, nó là một trong số những công việc đòi hỏi lượng kiến thức chuyên sâu nhất. Như Brian Scott, một nông dân ở Indiana, chủ blog The Farmer’s Life, đặt vấn đề: “Bạn có nghĩ rằng khi ông tôi đang chạy máy gặt và máy gặt đập ông ấy có thể tưởng tượng hôm nay, máy móc sẽ tự vận hành qua tín hiệu GPS vô hình như thế nào trong khi đồng thời tạo biểu đồ về những thứ như năng suất và độ ẩm của hạt không? Thật tuyệt vời! Tương tự, công nhân trong các nhà máy hiện đại nhất không còn bắt buộc phải khỏe mạnh và quá chăm chỉ nữa. Thay vào đó, họ cần phải thông thạo chữ và số, dày dặn kinh nghiệm trong các vấn đề khắc phục sự cố và có thể làm việc nhóm.
Cách thứ hai để mọi người làm việc với robot và những người khác là sát cánh với họ theo nghĩa đen. Một lần nữa, điều này không có gì mới; công nhân nhà máy từ lâu đã làm việc trong môi trường bao quanh bởi máy móc. Máy móc vẫn chưa tạo nên sự kết hợp gữa trí óc sắc bén, giác quan nhanh nhạy, bàn tay khéo léo và đôi chân vững chắc của chúng ta lại với nhau, đây vẫn là một sự kết hợp vô cùng quý giá. Ví dụ chứng minh ưa thích của Andy về kết hợp này bắt nguồn từ chuyến tham quan nhà máy mô tô Ducati tại Bologna, nước Ý. Động cơ Ducati đặc biệt phức tạp1, và anh muốn tìm hiểu tự động hóa đã tham gia vào bao nhiêu vào công đoạn lắp ráp chúng. Hóa ra, câu trả lời gần như không có.
1. Phần lớn sự phức tạp này đến từ cách cấu hình các bộ phận đóng và mở van trên động cơ Ducati. (TG)
Một người đi dọc theo băng chuyền chuyển động chậm chạp sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp động cơ với nhau. Khi các bộ phận động cơ di chuyển trên băng tải ở mỗi giai đoạn lắp ráp, công nhân sẽ nhấc chúng lên, đặt rồi gắn chặt vào đúng vị trí và điều chỉnh khi cần thiết. Quy trình lắp ráp động cơ Ducati đòi hỏi sự vận động, khả năng điều khiển các vật thể trong nhiều không gian chật hẹp, thị lực tốt và xúc giác rất nhạy. Quy trình tự động hóa của Ducati không sở hữu tất cả các khả năng này, vì vậy lắp ráp động cơ vẫn do con người đảm nhận.
Nhiều nhà bán lẻ cũng yêu cầu khả năng tương tự trong các kho hàng của mình, đặc biệt là những hãng như Amazon, trang thương mai điện tử chuyên bán sản phẩm ở mọi hình dạng, kích cỡ và tính nhất quán. Amazon vẫn chưa1 tìm thấy hoặc phát triển một bàn tay hoặc “đồ gắp” khác được điều khiển bằng kỹ thuật số để có thể lấy tất cả sản phẩm ra khỏi kệ và đặt chúng vào hộp. Vì vậy, công ty đã nghĩ ra một giải pháp thông minh: giao những cái kệ này cho con người, họ sẽ chịu trách nhiệm lấy đúng sản phẩm và đóng hộp để vận chuyển. Các kệ hàng được vận chuyển xung quanh các trung tâm phân phối khổng lồ của công ty trên những robot màu cam cao đến đầu gối do Kiva Systems, có trụ sở tại Boston, sản xuất (Kiva được Amazon thu mua vào năm 2012). Những robot này di chuyển bên dưới một giá đỡ, nâng kệ và đưa nó đến một nhân viên đang đứng yên. Khi nhân viên này đã lấy các vật phẩm cần thiết, đơn vị giá đỡ và robot sẽ chạy đi, và một robot khác sẽ thế chỗ. Sự sắp xếp này cho phép mọi người vận dụng các kỹ năng về tầm nhìn và sự khéo léo của họ với lợi thế hơn hẳn máy móc, đồng thời tránh tốn sức và mất thời gian di chuyển từ kệ này sang kệ khác.
1. Ít nhất là khi chúng tôi đang viết cuốn sách này. Chúng tôi biết họ đã thực hiện một số nỗ lực, nhưng chúng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của họ. (TG)
Chúng ta sẽ duy trì được lợi thế của mình so với robot và máy bay không người lái trong bao lâu nữa? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời dù với mức độ tự tin ra sao, đặc biệt là khi các yếu tố của DANCE tiếp tục tiến lên riêng lẻ và cùng nhau. Tuy nhiên, dường như sự phối hợp phức tạp giữa các giác quan, tay và chân của chúng ta sẽ khó bị máy móc đánh bại, ít nhất là trong vài năm nữa. Robot đang có những tiến bộ ấn tượng, nhưng chúng vẫn chậm hơn rất nhiều so với chúng ta khi cố gắng làm những việc giống con người. Xét cho cùng, bộ não và cơ thể của chúng ta là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa, hình thành nên các thiết kế để giải quyết tốt các vấn đề tồn tại trong thế giới thực. Khi Gill Pratt làm quản lý chương trình tại DARPA1, phòng nghiên cứu và phát triển của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông đã giám sát cuộc thi thách thức robot năm 2015. Các thiết bị tự động di chuyển với tốc độ cẩn thận đến mức anh ta đã so sánh chúng như những khán giả tại một trận đấu golf. Tuy nhiên, điều này thể hiện một sự cải thiện lớn so với cuộc thi lần đầu tiên năm 2012. Theo Pratt, theo dõi hoạt động của các thiết bị tự động giống như quan sát sự phát triển của cây cỏ.
1. Viết tắt của Defense Advanced Research Projects Agency – Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến. (BTV)
HÌNH DẠNG CỦA TƯƠNG LAI
Các ví dụ trong chương này cho thấy, sự phát triển bằng công nghệ kỹ thuật số đang cho phép chúng ta chế tạo những cỗ máy vượt ra ngoài vũ trụ của đơn vị bit và tương tác với con người cũng như vạn vật trong thế giới nguyên tử. Sự phát triển đó cũng đang tiến thêm một bước lớn: cho phép chúng ta sắp xếp các nguyên tử – để xây dựng mọi thứ – theo cách chưa từng có trước đây. Chúng ta có thể quan sát được tiến trình này thông qua những vật thể nhân tạo phổ biến nhất trên thế giới: các bộ phận bằng nhựa. Sản lượng nhựa toàn cầu năm 2015 là 250 triệu tấn, và một chiếc xe hiện đại có hơn 2.000 bộ phận nhựa với đủ hình dạng và kích cỡ. Để sản xuất hầu hết các bộ phận này, trước tiên cần phải chế tạo khuôn – một bộ phận kim loại để chế, nén hoặc ép nhựa nóng. Các đường viền và không gian rỗng của khuôn xác định hình dạng cuối cùng của bộ phận.
Một khuôn mẫu cần mang ba hàm ý quan trọng. Đầu tiên, việc có được khuôn chuẩn xác là cực kỳ quan trọng, vì nó sẽ quyết định hình mẫu cho hàng ngàn hoặc hàng triệu cấu kiện của một bộ phận. Do đó, khuôn mẫu có xu hướng bền, nặng và được thiết kế rất chính xác – vì lẽ đó, chúng rất đắt tiền. Thứ hai, một khuôn mẫu cần đặt ra những hạn chế đối với các loại bộ phận được tạo ra. Chẳng hạn, việc chế tạo một thiết bị nhựa đơn giản bằng khuôn mẫu là dễ dàng, nhưng để tạo ra một bộ bánh răng khớp với nhau chỉ từ một khuôn duy nhất là không thể. Các bộ phận phức tạp hơn thường đòi hỏi các khuôn phức tạp hơn – trong đó, một số có độ phức tạp nhất phát sinh từ nhu cầu kỹ thuật để có thể chứa tất cả nhựa, và để đảm bảo rằng vật liệu nóng sẽ lấp đầy toàn bộ khuôn. Thứ ba, nhiệt động lực học của khuôn mẫu – cách thức chúng nóng lên và hạ nhiệt từng bộ phận – cũng rất quan trọng. Rõ ràng việc loại bỏ các bộ phận trong khi chúng vẫn còn nóng và dễ biến dạng, là một ý tưởng tồi, nhưng việc làm nguội toàn bộ khuôn cũng lâu hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, các phần khác nhau của khuôn mẫu có thể làm mát ở các tỷ lệ khác nhau. Vì vậy, các nhà thiết kế và kỹ sư phải cân bằng một loạt các yếu tố để đảm bảo chất lượng cho các bộ phận cũng như năng suất của các khuôn mẫu.
Khoảng 30 năm trước, một nhóm nhiều nhà công nghệ đã bắt đầu đặt câu hỏi, tại sao lại chỉ có một khuôn mẫu? Họ lấy cảm hứng từ các máy in laser, hoạt động bằng cách sử dụng tia laser để hợp nhất một lớp mực rất mỏng lên một tờ giấy theo mẫu văn bản và hình ảnh mong muốn. Nhưng tại sao chỉ dừng lại ở một lớp? Tại sao không lặp đi lặp lại quá trình này, từ đó xây dựng dần dần không chỉ là một mô hình hai chiều, mà là ba chiều? Việc này sẽ mất một chút thời gian, vì mỗi lớp rất mỏng, nhưng cách làm này sẽ mở ra một loạt khả năng lớn. Nhà nghiên cứu in 3D Luana Iorio tin rằng độ phức tạp sẽ trở nên miễn phí. Nói cách khác, việc tạo ra một bộ phận máy cực kỳ phức tạp sẽ không tốn nhiều chi phí hơn một bộ phận rất đơn giản, vì cả hai, về cơ bản, chỉ đơn giản là một khối gồm các lớp rất mỏng. Ví dụ, một tổ hợp các bánh răng lồng vào nhau sẽ dễ dàng được tạo ra như một chi tiết được in 3D.
Các nhà chế tạo cũng đã đưa các kỹ thuật in 3D vào việc chế tạo các bộ phận kim loại bằng cách: đặt liên tiếp các lớp kim loại bột mỏng nung chảy bằng laser lên cấu trúc bên dưới (bản thân nó được tạo thành bởi các lớp trước đó). Quá trình này cho ra một đặc tính vô cùng cần thiết khác: không tốn nhiều chi phí để đạt được độ cứng. Các kim loại cực kỳ cứng như titan có thể khiến việc gia công trên máy trở nên khó khăn và tốn kém, nhưng việc chồng từng lớp sẽ trở nên dễ dàng hơn, tương đương các kim loại mềm như nhôm; tất cả những gì cần làm là điều chỉnh cài đặt nguồn điện trên laser.
Khi cả độ phức tạp và độ cứng đều dễ dàng chế tạo chỉ với chi phí thấp, nhiều ràng buộc lâu dài sẽ được nới lỏng. Ví dụ, việc làm nguội các khuôn cho các bộ phận nhựa có thể nhanh hơn đang kể. Tập đoàn DTM của Austin ở bang Texas, đã thực hiện điều này bằng khuôn hợp kim kim loại in 3D có nhiều rãnh nhỏ, mỏng chạy bên trong theo những hướng phức tạp mà không một phương tiện thông thường nào có thể tạo ra được. Không phải nhựa nóng, mà chính là chất lỏng làm lạnh sẽ chảy qua các rãnh này để nhanh chóng định hình bất cứ bộ phận mới nào. Do đó, các bộ phận có thể được sản xuất nhanh hơn 20-35% và đạt chất lượng cao hơn.
Ở thời điểm này, có người sẽ hoài nghi rằng liệu chúng ta có muốn tạo ra những đổi mới khiến thế giới ngày càng ngập trong những miếng nhựa giá rẻ và đại dương sẽ tràn ngập rác thải nhựa không. Chúng tôi nhìn nhận vấn đề theo cách khác. Mặc dù việc tiêu thụ quá mức và xử lý nhựa không hợp lý là không tốt, nhưng chúng tôi nghĩ rằng những tiến bộ trong in 3D vẫn rất có lợi.
Hãy xem xét trường hợp về mô hình khối u in 3D. Trước khi xuất hiện công nghệ in 3D, các bác sĩ phẫu thuật không có cách nào để trình bày chính xác về khối lượng mô ác tính mà họ đang theo dõi. Họ không có đủ tiền bạc và thời gian cần thiết để tạo ra một mẫu thông thường, điều này chỉ có ý nghĩa kinh tế khi bạn phải tạo ra nhiều bản sao của một phần.
Nhưng nếu bạn chỉ muốn tạo một mô hình hoặc nguyên mẫu duy nhất thì sao? Hoặc một phần đã hư hỏng và bạn muốn nhanh chóng có một cái khác thay thế? Hoặc bạn muốn tạo ra một bộ nhỏ gồm nhiều bộ phận, mỗi bộ phận có sự khác nhau một chút? Các phương pháp chế tạo thông thường phần lớn là vô dụng trong những trường hợp này. In 3D là phương pháp lý tưởng để thực hiện chúng.
Lợi ích lớn lao nhất của in 3D có lẽ là khiến cho việc thử nghiệm và chế tạo không tốn kém. Lộ trình từ ý tưởng hoặc nhu cầu đến thành phẩm hữu ích không còn bao gồm các bước tốn thời gian và chi phí như làm khuôn hay thực hành sản xuất thông thường khác.
Carl Bass, cựu CEO của Công ty Phần mềm Thiết kế và Kỹ thuật Autodesk, chỉ xem in 3D như một phần nhỏ trong một câu chuyện dài. Như ông đã nói với chúng tôi: “Tôi nghĩ rằng sản xuất bồi đắp là một tập hợp con của những gì đã thật sự biến đổi quy trình sản xuất, đó là việc sử dụng các bộ vi xử lý chi phí thấp để điều khiển chính xác máy móc.” Theo quan điểm của Bass, các cảm biến và mã không chỉ được sử dụng để đặt chính xác các lớp vật liệu rất mỏng lên nhau; mà còn cho mọi kỹ thuật chế tạo khác, từ cắt kính và gạch men cho đến uốn và phay tất cả các loại kim loại.
Ngày nay, những cỗ máy đảm nhận công việc này – chuyển các nguyên tử thành hình dạng cuối cùng theo mong muốn – đang dần được cải thiện nhờ vào định luật Moore. Chúng có thể không tốt và rẻ hơn CPU1 và chip bộ nhớ, nhưng sự tiến bộ của chúng vẫn rất ấn tượng. So với phiên bản của chúng 20 năm trước, những máy móc giờ đây đã rẻ hơn, nhưng có thể làm được nhiều thứ hơn với chất lượng cao hơn. Những tiến bộ này đặt chúng trong tầm với của mọi nhà đổi mới – người nghiệp dư, nhà phát minh tự do, sinh viên, kỹ sư và doanh nhân – và cung cấp cho mọi người khả năng khám phá ra nhiều khả năng hơn. Chúng tôi tự tin rằng những đổi mới đã dân chủ hóa các công cụ chất lượng cao sẽ dẫn đến một loạt đổi mới thậm chí còn nhiều hơn trong tương lai gần.
1. Viết tắt của Central Processing Unit – Bộ vi xử lý trung tâm của máy tính. (BTV)
TÓM TẮT CHƯƠNG
▶ Nhiều quy trình kinh doanh ngày nay đang được ảo hóa: chúng đang chuyển dần sang các kênh kỹ thuật số và giảm sự tham gia của con người. Thông thường, người duy nhất tham gia là khách hàng.
▶ Một số người sẽ tiếp tục tự chọn tương tác giữa người với người, nhưng chúng tôi tin rằng ảo hóa là xu hướng lâu dài và nó sẽ gia tăng theo thời gian khi máy móc có được nhiều khả năng hơn.
▶ Robot đang trải qua “Vụ nổ Cambri” khi máy móc học cách quan sát, cũng như thông qua nhiều tiến bộ kỹ thuật số khác. Các loại máy tự động – robot, máy bay không người lái, xe tự lái,... – đang đồng thời trở nên rẻ hơn, phổ biến hơn, có khả năng hơn và đa dạng hơn.
▶ Các trình điều khiển robot thuộc Vụ nổ Cambri bao gồm dữ liệu, thuật toán, mạng, đám mây và các cải tiến theo cấp số nhân trong phần cứng: DANCE.
▶ Robot và hệ thống của chúng sẽ được sử dụng ngày càng nhiều ở bất cứ nơi nào dù cho đó là công việc buồn tẻ, bẩn thỉu, nguy hiểm và đắt đỏ.
▶ Con người vẫn còn nhanh nhẹn và khéo léo hơn những robot tiên tiến nhất. Có lẽ chúng sẽ mất một khoảng thời gian dài nữa mới có thể đạt được trình độ như con người. Những khả năng này sẽ kết hợp với các giác quan và kỹ năng giải quyết vấn đề của chúng ta, nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau làm việc với robot trong nhiều môi trường khác nhau.
▶ Công nghệ in 3D rất quan trọng theo đúng nghĩa của nó và cũng là ví dụ về một xu hướng rộng lớn hơn: sự lan rộng của các công cụ kỹ thuật số tới các quy trình sản xuất truyền thống. Đây là ví dụ về sự đổi mới mà chính nó sẽ dẫn đến tỷ lệ đổi mới cao hơn.
CÂU HỎI
1. Nếu bạn có quy trình kinh doanh đòi hỏi nhiều tương tác giữa người với người, điều này có phải do khách hàng của bạn (hoặc nhân viên, nhà cung cấp hoặc đối tác khác) đánh giá cao tương tác này hay vì họ không có một giải pháp kỹ thuật số hiệu quả tương đương?
2. Những khía cạnh nào trong công việc thuộc ngành của bạn có khả năng được ảo hóa nhất trong ba đến năm năm tới? Nếu được lựa chọn, khách hàng nào của bạn sẽ thích các tương tác ảo hóa hơn?
3. Những công việc nào trong tổ chức của bạn được coi là buồn tẻ, bẩn thỉu, nguy hiểm hoặc đắt đỏ? Gần đây bạn có quan tâm đến robot hoặc thiết bị tự động hóa nào có thể giúp bạn thực hiện công việc này không?
4. Công việc thể chất (nếu có) trong tổ chức của bạn được phân chia giữa người và máy như thế nào? Còn các nhiệm vụ chủ yếu là nhận thức hoặc xử lý thông tin thì sao? Các nhiệm vụ chủ yếu giữa các cá nhân thì như thế nào?
5. Trong công việc đổi mới và tạo mẫu của bạn, bạn làm thế nào để tận dụng các công nghệ mới để tạo ra mọi thứ?



Chương 5 
Con người tồn tại ở đâu trong thế giới công nghệ và công nghiệp 
Có ba quy tắc để viết một cuốn tiểu thuyết. Nhưng thật không may, không ai biết cụ thể chúng là gì.
— Somerset Maugham (1874–1965)
“NHỮNG KHẢ NĂNG NÀO CHỈ CÓ Ở CON NGƯỜI khi công nghệ đang dẫn đầu cuộc đua phía trước?” Đó là câu hỏi phổ biến nhất mà chúng ta vẫn nghe về trí óc và máy móc. Khi bộ công cụ kỹ thuật số thách thức sự vượt trội của con người trong xử lý thông tin hằng ngày, nhận dạng mẫu, ngôn ngữ, trực giác, phán đoán, dự đoán, sự khéo léo về mặt vật lý và rất nhiều thứ khác, có bất kỳ lĩnh vực nào mà chúng ta không muốn bị vượt qua không?
ANDROID CÓ ĐANG MƠ ĐẾN BƯỚC NHẢY VỌT VỀ SỰ SÁNG TẠO?
Câu trả lời phổ biến nhất mà chúng tôi nghe được cho câu hỏi được đặt ra trong đoạn trước đó là “sự sáng tạo”. Nhiều người, nếu không nói là hầu hết những người chúng tôi từng nói chuyện, đều cho rằng có một điều gì đó không thể tái hiện hay mô tả về khả năng đưa ra ý tưởng mới của con người. Chúng tôi nghĩ điều này thật sự đúng; thực tế, chúng ta đã nói điều tương tự trong cuốn The second Machine Age. Nhưng những biểu hiện gần đây trong lĩnh vực sáng tạo thiết kế công nghiệp nặng cho thấy máy móc đang trở nên khá tốt khi tự mình đưa ra những ý tưởng mới vô cùng mạnh mẽ.
Có thể nói rằng hầu hết mọi người không bao giờ nghĩ về các thiết bị trao đổi nhiệt. Nhưng những người thiết kế tủ lạnh, lò nung, động cơ và các thiết bị khác suy nghĩ về chúng rất nhiều. Công việc của thiết bị trao đổi là để nhiệt truyền từ chất lưu này (nói cách khác là chất lỏng hoặc chất khí) sang chất lưu khác mà không để chúng tiếp xúc với nhau. Bộ tản nhiệt phòng ngủ là một thiết bị trao đổi nhiệt –nó truyền nhiệt từ hơi nước đi qua không khí xung quanh nó – và máy điều hòa trong phòng cũng vậy.
Việc chế tạo thiết bị trao đổi nhiệt tốt khá phức tạp. Nó phải hoàn thành mục tiêu chính là truyền đúng lượng năng lượng, đồng thời phải đảm bảo hiệu quả, an toàn, bền bỉ và rẻ tiền. Để đáp ứng tất cả yêu cầu này, nhà thiết kế phải hiểu các mức hiệu suất cần thiết, nhiệt động lực học và chất lỏng, tính chất vật liệu, phương pháp sản xuất và chi phí,... Tất nhiên, trong thực tế, nhiều nhà thiết kế rút ra lượng kiến thức hữu ích khổng lồ đã có trong các thiết bị trao đổi nhiệt thành công trước đó; họ tinh chỉnh thiết kế hiện có để đáp ứng các yêu cầu trong trường hợp sử dụng mới.
Nhưng một nhà thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt sẽ làm gì nếu có tất cả các kiến thức lý thuyết mà không có kinh nghiệm tích lũy? Hay nói cách khác, điều gì sẽ xảy ra nếu nhà thiết kế biết chính xác hiệu suất yêu cầu “giới hạn” là gì – kích thước, chi phí, tuổi thọ, sự truyền năng lượng,… – và các nguyên tắc của các chuyên gia tầm cỡ thế giới về khoa học, kỹ thuật có liên quan, nhưng chưa từng làm việc với thiết bị trao đổi nhiệt, hoặc thậm chí không nhận ra giá trị của chúng? Một nhà thiết kế như vậy sẽ có thể nghĩ ra điều gì?
Hình 1 là một ví dụ. Và bây giờ, hẳn bạn cũng đoán ra nó được thiết kế bởi một chiếc máy tính.
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Hình 1: Một thiết bị trao đổi nhiệt được thiết kế bằng phần mềm thiết kế theo thuật toán. (nguồn: Autodesk)
Thiết kế nhân tạo tự nhiên
Thiết bị trao đổi nhiệt trong Hình 1 là ví dụ về “thiết kế theo thuật toán”, một quy trình trong đó phần mềm được sử dụng không phải để giúp nhà thiết kế tạo ra các bản vẽ, thực hiện các tính toán và khám phá sự cân bằng, mà thay vào đó thực hiện tất cả công việc đó hoàn toàn tự động và đưa ra một hoặc nhiều thiết kế hoàn chỉnh có thể đáp ứng tất cả yêu cầu.
Bộ phận này được sản xuất bằng kỹ thuật in 3D. Trên thực tế, chúng ta không thể sử dụng các quy trình sản xuất truyền thống. Nhưng giờ đây, khi in 3D đã trở thành hiện thực, phần mềm thiết kế theo thuật toán không còn bị hạn chế bởi các phương thức sản xuất cũ và có thể tự do tưởng tượng cũng như đề xuất nhiều hình dạng hơn. Và không giống với phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả nhà thiết kế, phần mềm không thiên về ý thức hay tiềm thức đối với các phương thức hiện có, vì vậy nó thật sự có thể khám phá một cách tự do hơn.
Phần mềm thiết kế theo thuật toán có thật sự “sáng tạo” hay không? Đây là câu hỏi khó bởi vì sáng tạo là ví dụ điển hình về thứ mà nhà tiên phong về trí tuệ nhân tạo Marvin Minsky gọi là “vali”. Như ông đã nói: “Hầu hết các từ chúng ta sử dụng để mô tả trí óc của mình (như ‘ý thức’, ‘học tập’ hoặc ‘trí nhớ’) là những mớ ý tưởng lộn xộn trong một chiếc vali.” Chúng ta chỉ thấy một mớ bòng bong khi nhìn vào các định nghĩa khác nhau của sự sáng tạo. Chẳng hạn, Từ điển tiếng Anh Oxford nói rằng sự sáng tạo là “sử dụng trí tưởng tượng hoặc ý tưởng ban đầu, đặc biệt là trong việc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật.”
Một thiết bị trao đổi nhiệt được tạo ra bởi phần mềm thiết kế theo thuật toán không thật sự đáp ứng định nghĩa này, vì nó không ra đời với mục đích trở thành một tác phẩm nghệ thuật và nó không phải là kết quả từ bất kỳ trí tưởng tượng của ai. Tuy nhiên, Merriam- Webster có một định nghĩa khá khác biệt về sự sáng tạo, đó là: “khả năng tạo ra những điều mới hoặc nghĩ ra những ý tưởng mới.” Theo định nghĩa này, chúng tôi nghĩ rằng phần mềm thiết kế theo thuật toán rõ ràng là sáng tạo.
Con người không đóng vai trò gì trong việc thiết kế bộ phận được thể hiện trong Hình 1, nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc cho biết bộ phận nào cần thiết kế cho phần mềm thiết kế. Con người quy định đầu vào của phần mềm mà trong đó họ xác định bộ phận nào có thể được thực hiện. Để làm tốt công việc này, họ phải hiểu vị trí cần thiết phù hợp với bộ phận đó, môi trường nó có thể tồn tại và hoạt động, và năng lượng cần thiết để có thể chuyển đổi,… Nói tóm lại, những người này có rất nhiều kiến thức và kỹ năng về miền có liên quan – cũng như hầu hết nhà thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt cần đến bản thiết kế.
Tốc độ cao, thiết kế lạ
Điều gì sẽ xảy ra nếu ít nhất một số kiến thức có liên quan cũng có thể được tạo ra một cách tự động? Điều gì sẽ xảy ra nếu các công cụ bổ sung có thể được thêm vào sự kết hợp giữa phần mềm thiết kế theo thuật toán và in 3D để phát triển hơn nữa các công nghệ kỹ thuật số sáng tạo? Bắt đầu từ năm 2013, Autodesk đã hợp tác với một nhóm các nhà thiết kế xe hơi và người lái xe đóng thế ở Los Angeles để tìm hiểu về những điều này. Mục tiêu của họ là tạo ra một hệ thống tự động có thể thiết kế khung gầm xe đua từ đầu và tự xác định các thông số kỹ thuật cần thiết của khung gầm để mang lại hiệu quả tối ưu hơn.
Để làm được điều này, trước tiên, nhóm nghiên cứu đã chế tạo một chiếc xe đua truyền thống đơn giản nhất – về cơ bản chỉ là khung gầm, hộp số, động cơ, ghế ngồi và bánh xe. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã phủ kín khung xe bằng các cảm biến đo lường mức độ liên quan – áp suất, lực căng, nhiệt độ, sự dịch chuyển và tất cả những thứ khác mà khung xe phải đáp ứng. Như chúng ta đã thảo luận trong chương trước, các cảm biến kỹ thuật số hiện nay đều nhỏ, rẻ và có khả năng đáp ứng, do đó, nhóm có thể thu được một lượng lớn dữ liệu chính xác từ khung gầm của công cụ này.
Họ đã đưa chiếc xe hơi cảm biến này đến sa mạc Mojave, nơi tài xế sẽ thử nghiệm vượt qua giới hạn thông thường – tăng tốc, đạp phanh và lái với kỹ năng khó nhất mà không bị va đập, trong khi đó các cảm biến xe sẽ thu thập dữ liệu. Đến cuối cuộc thử nghiệm nguy hiểm này, nhóm nghiên cứu đã có khoảng 20 triệu điểm dữ liệu về cấu trúc của chiếc xe và các lực tác động lên nó, sau đó nhập số dữ liệu này vào Project Dreamcatcher – một công nghệ thiết kế theo thuật toán từ Autodesk – và áp dụng cho mô hình 3D khung gầm hiện có. Hình 2 là những gì phần mềm đưa ra. Đối với chúng tôi, nó chỉ có thể nhận dạng một cách mơ hồ khung gầm xe đua. Nó trông giống như hộp sọ của voi mamut hoặc cá voi, hoặc có lẽ là bộ xương silicon dioxide siêu nhỏ của một tảo cát1.
1. Một loại tảo được tìm thấy ở khắp các vùng biển trên thế giới. (TG)
Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Xương, bộ xương, và các cấu trúc khác trong tự nhiên là những thành tựu của quá trình tiến hóa cổ xưa, kết quả của nó theo nghĩa đen là sự sống và cái chết. Sự tiến hóa đã tạo ra những thiết kế tuyệt vời – những thiết kế mang tính lâu dài, bền vững, tiết kiệm năng lượng, phức tạp, mạnh mẽ và thon gọn.
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Hình 2: Mô hình khung xe đua (nguồn: Autodesk)
Vì vậy, có lẽ chúng ta không nên quá ngạc nhiên khi phần mềm thiết kế theo thuật toán được giao nhiệm vụ thiết kế một cấu trúc tối ưu để đáp ứng một tập hợp các yêu cầu về hiệu suất, nó có thể nghĩ ra một thứ gì đó trông giống như đến từ tự nhiên.
Bạn có nhận thấy điểm khác thường nào không? Khung gầm này cũng không đối xứng; bên phải và bên trái của nó không phải là hình ảnh phản chiếu của nhau. Điều này cũng khá hợp lý. Bởi vì một chiếc xe đua thường quay theo một hướng nhiều hơn so với các hướng còn lại khi chạy, nên hai bên khung xe sẽ chịu các lực khác nhau. Các nhà thiết kế đã nhận thức được thực tế này trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng những sáng tạo của họ hiếm khi, nếu không muốn nói là chưa bao giờ, bất đối xứng rõ rệt như những thứ từ phần mềm thiết kế theo thuật toán.
Các ví dụ như khung gầm xe đua này thuyết phục chúng ta rằng sáng tạo kỹ thuật số không chỉ là sự bắt chước và phát triển thêm. Máy tính có thể làm được nhiều điều hơn là mở rộng và kết hợp những gì con người đã làm ra. Chúng tôi tin rằng điều gần như ngược lại có thể xảy ra: khi máy tính được trang bị kiến thức khoa học và kỹ thuật tích lũy của chúng ta, được cung cấp các yêu cầu về hiệu suất, hoặc có đủ dữ liệu để tìm ra những yêu cầu đó, chúng có thể và sẽ đưa ra các giải pháp mới mà chúng ta chưa từng nghĩ tới.
Máy tính nói: “Eureka!”1
Có thể chắc chắn rằng các hệ thống thiết kế kỹ thuật số không có những định kiến và sự mù quáng của con người khi tích lũy kinh nghiệm. Năng lực tính toán đáng kinh ngạc hiện đồng nghĩa với việc những hệ thống thiết kế kỹ thuật số có thể khám phá một cách nhanh chóng và không hề tốn kém nhiều giải pháp khả thi hơn tất cả số người trong một tòa có thể nghĩ ra. Trong thực tế, các hệ thống sáng tạo kỹ thuật số đã làm được điều đó.
Trong các ngành khoa học, việc tìm ra một lý thuyết mới, một lý thuyết mà cuối cùng sẽ được hỗ trợ bởi các kết quả thực nghiệm, là ví dụ điển hình cho sự sáng tạo theo phong cách “Eureka!”. Một nghiên cứu xuất sắc của các nhà sinh học tính toán tại Đại học Y dược Baylor và các chuyên gia phân tích tại IBM đã chứng minh rằng: công nghệ trí tuệ nhân tạo Watson của IBM có thể được sử dụng để đưa ra các giả thuyết khoa học hữu ích. Nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm kinase2 kích hoạt protein p53, chất có khả năng kiềm chế sự phát triển của bệnh ung thư. Họ đã cho Watson “đọc”3 70.000 bài báo khoa học được xuất bản về chủ đề này, sau đó yêu cầu công nghệ này dự đoán kinase nào sẽ bật hoặc tắt hoạt động của p53. Watson đã dự đoán bảy ứng cử viên.
1. Tiếng reo “Eureka” gắn liền với nhà toán học người Hy Lạp Archimedes khi ông bất ngờ phát hiện ra lực đẩy của nước trong lúc tắm; sau này được khái quát thành Lực đẩy Acsimet. Về sau, Eureka được dùng để chỉ những phát minh xuất hiện trong khoảnh khắc xuất thần trong nháy mắt nào đó. (BTV)
2. Kinase là enzyme điều chỉnh nhiều hoạt động trong các tế bào. (TG)
3. Watson không (chưa) hiểu ngôn ngữ theo cách con người tư duy về nó, nhưng có khả năng tìm thấy các mô hình và liên kết trong văn bản bằng các văn bản mà nó có thể sử dụng để đưa vào nền tảng kiến thức của mình. (TG)
Làm thế nào để chúng ta biết liệu đây là những ứng cử viên tốt hay xấu? Chúng ta biết rõ điều này vì các nhà nghiên cứu chỉ đưa cho Watson các bài báo được xuất bản trước năm 2003. Điều này có nghĩa là họ có thể sử dụng sự tiến bộ của khoa học trong vòng 10 năm kể từ năm 2003 đến 2013 để xác định giả thuyết nào của Watson, nếu có, đã được nghiên cứu và hỗ trợ. Trên thực tế, tất cả bảy trong số các ứng cử viên kinase được đề xuất bởi Watson đã kích hoạt p53. Những kết quả này đặc biệt ấn tượng khi xem xét đến khoảng thời gian 30 năm qua, khoa học trong lĩnh vực này mỗi năm chỉ phát hiện ra một kinase kích hoạt p53. Đây không phải là vấn đề bông đùa.
Nhưng nghệ thuật thì khác, phải không?
Sáng tạo kỹ thuật số cũng đã đạt đến trình độ nghệ thuật. Chương trình The Painting Fool (Họa sĩ ngu ngốc) của Simon Colton vẽ ra bối cảnh mà trong đó không có bất kỳ thông tin đầu vào nào của con người, Patrick Tresset đã chế tạo một số cánh tay robot vẽ chân dung của các người mẫu thật với các “bàn tay” khác nhau, và Emily Howell, một chương trình được phát triển bởi Giáo sư Âm nhạc David Cope, sáng tác nhạc theo nhiều phong cách khác nhau.
Chúng ta thường nghe nói các phần mềm mỹ thuật, nhà soạn nhạc và nhiều môn nghệ thuật khác không tài giỏi như đối tác con người của chúng – các sáng tạo của máy móc vẫn còn hời hợt so với những sáng tạo của trí óc con người. Nhưng Cope nói rằng ông đã nhận thấy một hiện tượng thú vị. Như câu chuyện về tác phẩm của ông do Ryan Blitstein đăng trên Tạp chí Pacific Standard năm 2010: “Tại một buổi hòa nhạc ở Santa Cruz, phần giới thiệu của chương trình đã không đề cập đến việc Emily Howell không phải là con người, và một giáo sư hóa học đồng thời là một người hâm mộ âm nhạc đã mô tả buổi biểu diễn tác phẩm của Howell là một trong những trải nghiệm cảm động nhất trong cuộc đời âm nhạc của ông. Sáu tháng sau, khi vị giáo sư đó tham dự một bài giảng của Cope về Emily Howell và nghe buổi hòa nhạc ngày trước được phát từ máy ghi âm, Cope nhớ vị giáo sư đó đã nói rằng: ‘Bạn biết đấy, đó là một bản nhạc tuyệt vời, nhưng tôi có thể nói ngay rằng nó là một bản nhạc được máy tính tạo ra. Trong bản nhạc không có tình cảm, tâm hồn hay chiều sâu của một tác phẩm.’”
Có lẽ chúng ta không nên quá ngạc nhiên khi một “nhà soạn nhạc” kỹ thuật số có thể tạo ra âm nhạc mà mọi người cảm thấy ám ảnh hoặc đáng yêu. Thẩm mỹ của con người – những thứ chúng ta cho là đẹp, hoặc hấp dẫn đúng với sở thích và giác quan của mình – là khái niệm rất phức tạp và khó hiểu (đặc biệt khi khái niệm này thay đổi theo thời gian, giữa các nhóm và các nền văn hóa khác nhau), nhưng điều đó không phải là không thể. Chúng ta đã phát hiện ra ít nhất một số quy tắc và nguyên tắc – như thường xuyên sử dụng “tỷ lệ vàng” khoảng 1,618 đến 1 khi sắp xếp các yếu tố của một bức tranh hoặc bố cục hình ảnh – và vẫn đang học hỏi được nhiều hơn (mặc dù một số có thể vượt qua sự hiểu biết của chúng ta trong một thời gian khá dài).
Kiến thức này đang được áp dụng trong công nghệ và được sử dụng trong một loạt các ngành công nghiệp. The Grid là công ty khởi nghiệp chuyên cung cấp cho cá nhân cũng như các công ty những trang web tùy biến cao phản ánh sở thích của bản thân và tuân theo các nguyên tắc hàng đầu cho thiết kế web, nhưng không có sự tham gia của bất kỳ nhà thiết kế web là con người nào. IBM đã triển khai công nghệ Watson của mình trong nhà bếp, tại đó họ đã đưa ra các công thức nấu ăn trong sách dạy nấu ăn có sự kết hợp mới lạ của các nguyên liệu và hương vị mà mọi người vẫn thích.1 Tháp Thượng Hải là tòa nhà chọc trời cao 128 tầng nằm ở trung tâm Phố Đông của thành phố. Nó rất tiết kiệm năng lượng, sử dụng công nghệ giúp giảm 34.000 tấn các-bon mỗi năm và sử dụng vật liệu giúp tiết kiệm 58 triệu đô-la chi phí xây dựng. Hơn nữa, chúng ta thấy hình dạng xoắn, lấp lánh của nó khá đẹp. Cả hình dạng và cấu trúc ban đầu của tòa nhà đều do máy tính tạo ra. Sau đó, chúng được các nhóm kiến trúc sư là con người cải thiện trong một quy trình lặp đi lặp lại, nhưng điểm khởi đầu cho các nhóm kiến trúc sư này là một tòa nhà được thiết kế bởi máy tính, khác xa một bản thiết kế trên tờ giấy trắng.
1. Nhà báo của Fast Company – Mark Wilson – yêu thích nước sốt thịt nướng “Bengali Butternut” mà Watson nghĩ ra (Tôi đã nếm thử nước sốt BBQ do IBM của Watson làm và yêu thích nó, Tạp chí Fast Company ngày 23 tháng 5 năm 2014, https: //www.fastcodesign. com/3027687/i-tasted-bbq-sauce-made-by-ibms-watson-and-love-it), nhưng gọi nó là món “Austrian Chocolate Burrito” tồi tệ nhất mà ông từng ăn (Watson của IBM làm món Burrito tồi tệ nhất tôi từng ăn, Mark Wilson trên Tạp chí Fast Company, ngày 20 tháng 4 năm 2015, https:// www.fastcodesign.com/3045147/ibms-watson-design-the-worst-burrito-ive-ever-had). (TG)
Điều mà máy tính không sở hữu
Nhà tiên phong về lĩnh vực âm nhạc tự động phát David Cope nói rằng: “Hầu hết những gì tôi đã nghe [và đọc] đều tào lao. Đó là vấn đề giữa máy móc với con người, và ‘có phải bạn đang lấy đi thứ nhỏ bé cuối cùng chỉ có ở con người – sự sáng tạo?’ Tôi chỉ thấy điều này thật gian khổ và không sáng tạo.” Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của ông. Cuộc tranh luận về việc liệu máy tính có thể, hoặc thật sự sáng tạo là đề tài được một số người quan tâm, nhưng chúng ta lại hào hứng với những câu hỏi về cách tối đa hóa sự sáng tạo trên thế giới hơn nhiều. Chúng tôi tin rằng cách đúng đắn để làm điều này là tiến lên ở cả hai mặt trận: tiếp tục làm việc để tạo ra những máy tính có thể đưa ra những ý tưởng mới tuyệt vời, và tìm ra những cách tốt nhất để kết hợp chúng với Đấng sáng tạo ra con người. Các giải pháp tốt nhất ở đây sẽ là sự kết hợp giữa trí óc con người và máy móc.
Quá thường xuyên, khi chúng ta kết hợp chúng lại với nhau, chúng ta yêu cầu trí óc làm những công việc nhàm chán và lặp đi lặp lại mà đáng lẽ nên được xử lý bởi máy móc. Như chúng tôi đã mô tả trong Chương 2, toàn bộ mục tiêu của “quan hệ cộng tác tiêu chuẩn” lâu đời được xây dựng cách đây 20 năm là giải phóng con người khỏi lao động chân tay để tư duy cao cấp hơn bằng cách giao các công việc lặp đi lặp lại cho máy tính. Nhưng ngày nay, các nhà thiết kế và các chuyên gia sáng tạo khác dành quá nhiều thời gian của họ để làm những công việc buồn tẻ. Như cựu Giám đốc Điều hành Autodesk, Carl Bass, đã giải thích với chúng tôi:
Sử dụng các công cụ [thiết kế hỗ trợ máy tính] cũng giống như hình học lớp 11. Bạn ngồi đó, vẽ một đường thẳng, tìm trung điểm, bạn làm điều này, bạn vẽ một thứ khác, bạn đùn và bo tròn1 nó. Điều thú vị là bạn làm điều đó một cách ngây dại để biết liệu điều mình làm có giải quyết được vấn đề hay không. Bạn có thể xử lý tất cả các chi tiết này trong nhiều tuần rồi mới phát hiện ra rằng cơ chế mà bạn xây dựng thật sự không có hiệu quả. Chúng ta đã đào tạo cả một thế hệ con người để làm việc theo cách này. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã cung cấp cho con người những công cụ dở tệ.
1. Bo tròn góc cơ học là làm nhẵn từ giao điểm giữa hai bộ phận, ví dụ, một góc tròn giữa hai bề mặt vuông góc. (TG)
Autodesk và các công ty khác đang làm việc trên các công cụ tốt hơn để hỗ trợ sự sáng tạo. Những sản phẩm thế hệ tiếp theo sẽ làm nên những điều khác biệt.
Đầu tiên, họ sẽ cho phép mọi người kiểm tra tính khả thi hoặc sự phù hợp của các ý tưởng trước khi yêu cầu thực hiện nhiều bài “hình học lớp 11”. Thiết kế đầu tiên của Archetypal là một bản phác thảo ngay ở mặt sau của chiếc khăn ăn. Các công cụ kỹ thuật số trong tương lai gần sẽ có thể khai thác thứ gì đó giống như bản phác thảo này – một thứ gì đó được sản xuất nhanh chóng – trong một khoảnh khắc đầy cảm hứng, và đưa ra phản hồi nhanh chóng, chính xác về hiệu quả: liệu tòa nhà có đứng vững trong trận động đất, hay động cơ có thể sản sinh đủ năng lượng không.
Thứ hai, ở mọi giai đoạn của quá trình thiết kế, các công cụ mới sẽ tự động thực hiện nhiều công việc lặp đi lặp lại hơn. Chúng ta lại rất tệ trong việc này – chúng ta mất quá nhiều thời gian và mắc quá nhiều lỗi – vì vậy chúng ta thực sự nên tiếp cận công nghệ và cuối cùng cập nhật quan hệ cộng tác tiêu chuẩn cho những nỗ lực sáng tạo.
Trong một khoảng thời gian rất lâu nữa, con người vẫn sẽ đóng vai trò lớn trong công việc sáng tạo, ngay cả khi công nghệ đi trước chúng ta. Trước đó trong cuốn sách này, chúng ta dành một vai trò tương đối nhỏ cho con người trong rất nhiều tình huống đòi hỏi việc đưa ra quyết định, phán đoán, chẩn đoán hoặc dự báo. Tại sao sự sáng tạo lại khác biệt? Nó khác biệt bởi vì trong nhiều lĩnh vực, việc tạo ra một cái gì đó mới và tốt trên thế giới có lẽ đòi hỏi người sáng tạo phải sống trong thế giới đó, và máy tính không “sống” trong thế giới của chúng ta theo nghĩa của từ này. Đây không phải là nơi để thảo luận “ý thức” là gì – đã có quá nhiều thế hệ và thư viện định nghĩa cụm từ phức tạp này – trừ việc nói rằng máy tính hiện tại không có ý thức. Để biết những gì con người mong muốn tiếp theo thường đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về khái niệm “con người” và trải nghiệm của họ về thế giới bằng tất cả các giác quan và cảm xúc. Chúng tôi có thể nói rằng, trong một thời gian dài sắp tới, con người chúng ta là những đối tượng duy nhất có kiến thức đó.
Khi quan sát vào năm 2008, nhà viết lời Andrew Bird đã phát hiện “điều duy nhất ngăn cách mớ hỗn độn của những quan sát tạp nham với một bài hát là khoảnh khắc của sự tự tin quá mức.” Chúng tôi thích cái nhìn sâu sắc của ông nhưng nghĩ rằng ông đã quá khiêm tốn. Máy tính không bao giờ thiếu tự tin, chúng có thể tạo ra danh sách vô tận các quan sát tạp nham và có liên kết về tình yêu cũng như sự mất mát. Mặc dù vậy, chúng tôi rất ngạc nhiên khi một phần mềm viết lời kỹ thuật số có thể tạo ra những ca từ tuyệt vời như Cole Porter, Joni Mitchell hay Jay Z. Phần lớn sự sáng tạo của họ đến từ việc hiểu biết tình trạng của con người. Không có điều gì chỉ ra rằng chúng ta đang tiến gần đến việc số hóa sự hiểu biết này. Nhà tiên phong về trí tuệ nhân tạo Yann LeCun nghĩ rằng chúng ta cuối cùng cũng sẽ đến đích vào một ngày nào đó, nhưng hiện tại, “có những tiến bộ chính về khái niệm mà chúng ta vẫn không biết cách làm.” Andrew Ng, một nhà nghiên cứu vĩ đại khác, cũng đồng ý với quan điểm này. Ông ấy nói rằng: “Chúng ta không biết bộ não hoạt động như thế nào và thuật toán không hoạt động theo phương thức của bộ não.”
Cho đến khi chúng có thể hoạt động như một bộ não, chúng ta sẽ thấy các thể loại thơ và văn xuôi do trí tuệ nhân tạo sáng tác đăng trên CuratedAI (tạm dịch: Trí tuệ nhân tạo được kiểm duyệt), “tạp chí văn học dành cho con người do máy móc viết.” Một tác phẩm đại diện là “The Music Is Satisfed with Mr. Bertram’s Mind” (“Âm nhạc thỏa mãn tâm trí của Bertram”) do mạng lưới nơ-ron Deep Thunder sáng tác đã xuất hiện vào tháng 8 năm 2016 sau khi được “xuất hiện trên các cuốn tiểu thuyết Jane Austen”. Nó bắt đầu như thế này:
Lạnh lẽo, và không có hồi ức về điều đã xảy ra tại Grief. Nói với người lớn tuổi nhất rằng khi tôi cố gắng là người đầu tiên nhận được lời khen, và tất cả điều này đã bất cẩn được truyền đến ông Crawford; nhưng bà xứng đáng hơn trước đây rất nhiều, và tôi chắc chắn rằng mình không có từ ngữ nào tuyệt vời cả, thưa bà, tôi chắc chắn rằng chúng tôi không biết âm nhạc đã thỏa mãn tâm trí của ông Bertram.
Chúng ta không biết điều đó có nghĩa là gì, và nó sẽ còn gắn bó với tiểu thuyết và lời bài hát do con người tạo ra trong tương lai gần hay không.
KẾT NỐI GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI TRONG THẾ GIỚI SỐ HÓA
Bản chất con người vốn dĩ là quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Chúng ta là những sinh vật xã hội sâu sắc, tồn tại trong các thực thể ngày càng mở rộng – gia đình, bầy đàn, bộ lạc, thành phố – trong suốt lịch sử tiến hóa hiện đại. Một hậu quả tất yếu của xu hướng này là chúng ta hòa hợp với nhau, dù với tư cách cá nhân hay thành viên nhóm. Hầu như chúng ta đều luôn quan tâm sâu sắc về cách con người phụ thuộc lẫn nhau, về những gì người khác nghĩ về chúng ta (những người xã hội thực sự và những người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ nghiêm trọng thuộc số ít trường hợp ngoại lệ). Đồng nghiệp của chúng tôi tại MIT, đồng thời là nhà nghiên cứu tài năng phi thường, Deb Roy, đã chỉ ra rằng bản chất xã hội này cho chúng ta sự mạnh mẽ để dự đoán những công việc và nhiệm vụ nào sẽ ít bị ảnh hưởng nhất bởi tiến bộ công nghệ: rất đơn giản, đó là vận dụng những xu thế xã hội của chúng ta.
Danh sách các xu thế này bao gồm lòng trắc ẩn, niềm tự hào, sự bối rối, lòng đố kị, tính công bằng và sự đoàn kết. Để xem cách chúng vận hành trong môi trường công việc, hãy lấy ví dụ về một huấn luyện viên bóng đá nữ trung học. Sẽ thật tuyệt nếu cô ấy có hiểu biết chiến lược sâu sắc về môn thể thao này, khả năng quan sát tiến trình của trận đấu và thay đổi chiến thuật một cách thích hợp, nhưng vì dù thắng hay thua đều không có ảnh hưởng lớn đến tài chính, nên khả năng dẫn dắt đội bóng đến chiến thắng không phải là ưu tiên lớn nhất cho công việc này. Thay vào đó, vấn đề được quan tâm là khả năng khiến các cô gái phối hợp tốt với nhau để theo đuổi mục tiêu, dạy họ trở thành đồng đội với tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, và phát triển tính cách của họ thông qua thể thao. Huấn luyện viên đã hoàn thành phần việc này bằng cách khai thác lòng trắc ẩn của chính mình và niềm tự hào của các cô gái. Cô cũng tận dụng mong muốn nhận được sự ủng hộ từ phía huấn luyện viên của những cô gái này, bởi họ coi cô là một hình mẫu quyền lực lý tưởng.
Hầu hết chúng ta đều cho rằng những huấn luyện viên bóng đá giỏi thường rất hiếm, nhưng chúng ta quên rằng không tồn tại những huấn luyện không phải con người. Hãy thử tưởng tượng một robot huấn luyện viên bóng đá nữ kỹ thuật số có trí tuệ nhân tạo. Liệu nó có thể nhìn ra những người có tố chất lãnh đạo và những tố chất khác biệt trong đội, đồng thời biết cách xoay sở nếu một số cô gái sở hữu cả hai điều đó? Liệu nó có thể gắn kết đội bóng với nhau trong suốt mùa giải, dung hòa những thứ tốt nhất và tệ nhất? Liệu nó có thể thúc đẩy một cô gái vượt qua sự mệt mỏi và nghi ngờ bản thân, từ đó hoàn thành những điều mà cô ấy nghĩ là không thể? Chúng tôi từng học được rằng không gì là không thể với công nghệ, nhưng ở đây, chúng tôi sẽ nói rằng “gần như chắc chắn là không”.
Máy tính đang làm tốt các nhiệm vụ như xác định trạng thái cảm xúc của con người bằng cách quan sát biểu cảm khuôn mặt và giọng nói của chúng ta, nhưng còn rất lâu nữa chúng mới có thể thực hiện những điều chúng ta vừa liệt kê. Chúng ta tự tin rằng khả năng làm việc hiệu quả theo các trạng thái cảm xúc và các xu thế xã hội sẽ vẫn là một kỹ năng sâu sắc của con người trong thời gian tới. Điều này ám chỉ cách kết hợp lạ thường giữa trí óc và máy móc khi chúng ta tiến sâu hơn vào thời đại máy móc thứ hai: hãy để máy tính đi đầu trong việc đưa ra quyết định (hoặc phán đoán, dự đoán, chẩn đoán,…), sau đó nhường quyền dẫn dắt cho con người nếu cần phải thuyết phục người khác đồng ý với những quyết định này.
Nhiều ví dụ về cách thế giới này được thực tế hóa đến từ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Chẩn đoán y khoa là một bài tập khớp mẫu, nhờ số hóa thông tin chăm sóc sức khỏe cùng những tiến bộ trong học máy và các lĩnh vực khác, máy tính đang đạt được mức hiệu suất siêu phàm trong bài tập này. Nếu hiện tại bác sĩ chẩn đoán giỏi nhất thế giới trong hầu hết các chuyên khoa – X quang, bệnh lý, ung thư,… – chưa phải bằng kỹ thuật số, thì điều đó sẽ sớm xảy ra. Việc có một chuyên gia là con người tham gia xem xét chẩn đoán này vẫn là một ý tưởng tốt,1 nhưng máy tính sẽ nắm giữ vai trò chủ đạo.
1. Hoặc có thể không phải là một ý tưởng tốt. Thời gian và nghiên cứu sẽ cho chúng ta câu trả lời. (TG)
Tuy nhiên, hầu hết bệnh nhân không muốn nhận chẩn đoán từ máy. Họ muốn được chẩn đoán từ một con người bằng xương bằng thịt với lòng trắc ẩn có thể giúp họ hiểu và chấp nhận những tin tức xấu. Và sau khi thực hiện việc chẩn đoán, các chuyên gia y tế có khả năng hình thành các kết nối giữa cá nhân với nhau và vận dụng các xu thế xã hội giá trị cao vì chỉ họ mới có thể khiến bệnh nhân tuân thủ liệu trình điều trị theo quy định. Sự không tuân thủ là một vấn đề lớn trong y học, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của hàng triệu người và ước tính tốn chi phí thuốc men lên tới 289 tỷ đô-la mỗi năm tại Mỹ.
Cho đến giữa năm 2015, Iora Health, một công ty có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts, đã điều hành 13 phòng khám chăm sóc sức khỏe ở sáu tiểu bang ở Mỹ, cố gắng giữ cho mọi người khỏe mạnh bằng cách ghép đôi họ với các “huấn luyện viên sức khỏe”. Các chuyên gia này cung cấp lời khuyên y tế nhưng cũng chịu khó lắng nghe, dành thời gian với bệnh nhân và làm cho toàn bộ trải nghiệm chăm sóc sức khỏe mang tính liên kết cá nhân sâu sắc thay vì chỉ từ một chiều. Cách tiếp cận này dường như đang mang lại hiệu quả. Một bài báo trên tờ Boston Globe viết: “Tại một địa điểm của Iora, theo công ty, tỷ lệ nhập viện thấp hơn 37% và chi phí chăm sóc sức khỏe thấp hơn 12% so với nhóm kiểm soát sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe thông thường. Tại hai địa điểm khác, số ca cấp cứu đã giảm ít nhất 30%.”
Con người sẽ tiếp tục đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiến bộ trong tương lai, nhưng không phải với cùng một vai trò như ngày nay. Các điều phối viên chăm sóc nhạy bén về mặt cảm xúc và xã hội, thay vì các nhà chẩn đoán tài giỏi và các HiPPO khác, có thể sẽ đóng vai trò trung tâm. Ở phần trước, chúng tôi đã kể một câu chuyện đùa cũ về hai nhân viên – con người và con chó – trong nhà máy tương lai. Chúng tôi đề nghị một tinh chỉnh nhỏ trong chăm sóc sức khỏe: văn phòng y tế tương lai có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo, một người và một chó. Công việc của trí tuệ nhân tạo sẽ là chẩn đoán bệnh nhân, công việc của con người là thấu hiểu, truyền đạt chẩn đoán và hướng dẫn bệnh nhân điều trị, còn công việc của con chó sẽ là cắn những người cố gắng phê phán trí tuệ nhân tạo.
TÓM TẮT CHƯƠNG
▶ Giờ đây, máy tính có thể làm được nhiều thứ hơn, đáp ứng hầu hết các định nghĩa về “sáng tạo” – thiết kế các bộ phận có tính năng và thẩm mỹ, sáng tác nhạc, đưa ra các giả thuyết khoa học hữu ích,…
▶ Khả năng sáng tạo của máy tính đang mở rộng nhanh chóng. Ví dụ, giờ đây chúng không chỉ thiết kế một bộ phận đáp ứng yêu cầu mà còn tìm ra những yêu cầu đó từ một khối dữ liệu.
▶ Những “nhà sáng tạo” kỹ thuật số này thường đưa ra các giải pháp rất khác so với con người. Đây là một điều tốt, vì sự đa dạng quan điểm thường dẫn đến kết quả tốt hơn.
▶ Nhưng máy tính vẫn không thật sự hiểu được tình trạng của con người, vì chúng không trải nghiệm thế giới theo cách của chúng ta. Chúng ta không mong đợi sẽ sớm được đọc một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh từ chính các máy móc này.
▶ Nỗ lực sáng tạo là một trong những lĩnh vực hiệu quả nhất về sự kết hợp mới giữa trí óc và máy móc. Một cách tiếp cận đầy hứa hẹn là để máy móc đảm đương công việc “khó nhằn”, và đưa ra các đề xuất ban đầu để con người có thể mở rộng và cải thiện.
▶ Công nghệ kỹ thuật số không giỏi trong việc đáp ứng hầu hết các xu thế của xã hội chúng ta. Vì vậy, công việc khai thác các xu thế xã hội này có thể sẽ tiếp tục thuộc về con người trong thời gian tới. Những công việc này bao gồm các nhiệm vụ đòi hỏi sự đồng cảm, khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm và huấn luyện.
▶ Khi công nghệ tiến bộ, các kỹ năng xã hội cấp cao thậm chí có thể trở nên giá trị hơn so với các kỹ năng định lượng tiên tiến. Và khả năng kết hợp xã hội với các kỹ năng định lượng thường sẽ có tỷ lệ trả công cao nhất.
CÂU HỎI
1. Những người sáng tạo và cải tiến nhất trong tổ chức của bạn phải làm bao nhiều công việc nhàm chán, có tính chất lặp đi lặp lại?
2. Bạn có tự tin chỉ ra sự khác biệt giữa một bức tranh, giai điệu, thiết kế trang web hoặc giả thuyết khoa học do con người tạo ra so với do máy móc tạo ra không? Bạn có tự tin rằng những thứ do con người tạo ra sẽ tốt hơn không?
3. Sự kết nối giữa người với người có thể giúp cải thiện hiệu suất của bạn cũng như tổ chức ở mảng nào?
4. Trong số các nhiệm vụ hiện đang được thực hiện bởi con người trong tổ chức của bạn, đâu sẽ là công việc khó khăn nhất để máy tính đảm nhận? Tại sao bạn nghĩ vậy?
5. Nhìn vào các nhiệm vụ và quy trình hiện có trong công việc hoặc tổ chức của bạn, bạn thấy đâu là sự phân chia công việc lý tưởng giữa con người và máy móc?
6. Những sản phẩm hoặc dịch vụ mới nào có thể được tạo ra bằng cách kết hợp các khả năng nổi bật của máy móc với sự tiếp xúc của con người?
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Trong xã hội tư bản, tiến bộ kinh tế đồng nghĩa với hỗn loạn.
— Joseph Schumpeter, 1942
TRONG VÒNG MỘT THẾ HỆ, CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LÂU ĐỜI đã thay đổi vĩnh viễn và sâu sắc bởi một mạng máy tính duy nhất. Thế giới kinh doanh hiếm khi, nếu không muốn nói là chưa bao giờ, cho thấy sự gián đoạn ở tốc độ và quy mô này.
Câu đầu tiên trong đoạn trên đã cường điệu hóa khi cho rằng Internet đã được các công nghệ khác trợ giúp khi nó tái hiện lại các lĩnh vực, nhưng chúng tôi không nghĩ là câu thứ hai cũng như vậy. Như chúng tôi đã đề cập trong Chương 1, trước đây đã có những cuộc cách mạng công nghiệp dựa trên công nghệ, dựa trên những tiến bộ như động cơ hơi nước và điện khí hóa, nhưng chúng mất nhiều thời gian hơn để phát huy và có thể ảnh hưởng đến nhiều thành phần của nền kinh tế toàn cầu.
SỰ IM LẶNG TRƯỚC CƠN BÃO
Có lẽ cách tốt nhất để nắm bắt tác động của Internet là xem xét mọi thứ diễn ra cách đây khoảng 20 năm. Điện thoại di động là một thứ mới mẻ và đắt đỏ ở Mỹ; vào năm 1995, chúng có giá khoảng 1.000 đô-la và chỉ có 13% dân số sở hữu. Phần lớn các hộ gia đình Mỹ có điện thoại cố định (mặc dù thuật ngữ này chưa tồn tại vào thời điểm đó) được kết nối với mạng quốc gia bằng cáp đồng. Sự độc quyền của AT&T1 trong việc xây dựng mạng lưới này đã bị phá sản theo phán quyết của tòa án vào năm 1982, nhưng công ty vẫn tồn tại như một trong số ít các nhà cung cấp mạng đường dài. Vào những năm 1990, các cuộc gọi điện thoại đường dài có chi phí cao hơn và hầu hết các hộ gia đình nhận được hai hóa đơn hàng tháng: một hóa đơn của điện thoại cố định cho cuộc gọi nội mạng không giới hạn và một hóa đơn khác tùy thuộc vào số lượng cuộc gọi đường dài được thực hiện.
1. Tập đoàn AT&T là một công ty viễn thông đa quốc gia có trụ sở tại Tháp Whitacre ở vùng trung tâm Dallas, Texas, Mỹ. AT&T là hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai và là hãng cung cấp dịch vụ điện thoại cố định lớn nhất ở Mỹ. Công ty cũng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền băng thông rộng. (BTV)
Vào giữa những năm 1990, hầu hết dân cư Mỹ đều được ít nhất một tờ báo phục vụ hằng ngày và một số ít, như New York Times, Wall Street Journal và USA Today, mới phát hành toàn quốc. Cùng với đó, 2.400 tờ báo của đất nước này đã tạo ra 46 tỷ đô-la doanh thu hằng năm. Với tuần san và nguyệt san, doanh thu cũng vượt 19 tỷ đô-la. Những doanh nghiệp này kiếm tiền từ sự kết hợp giữa số lượng đăng ký đặt mua và việc bán quảng cáo. Năm 1995, các tờ báo Mỹ kiếm được 30% doanh thu từ rao vặt, 49% từ quảng cáo không được phân loại và 21% từ doanh thu lưu hành. Đối với nhiều tờ báo, quảng cáo được coi là nguồn thu nhập và lợi nhuận đặc biệt quan trọng, vì chúng tốn ít tiền để thiết kế hoặc in ấn và có thể chạy trong một thời gian dài (cho đến khi những người đăng quảng cáo đã hoàn thành mục tiêu hoặc mệt mỏi vì phải trả tiền cho quảng cáo).
Đài phát thanh cũng phát triển mạnh. Vào năm 2000, có hơn 10.000 đài AM và FM hoạt động tại Mỹ, cùng tạo ra doanh thu 20 tỷ đô-la. Phần lớn trong số này đã phát nhạc ít nhất một vài giờ trên sóng và có mối quan hệ tích cực với ngành công nghiệp thu âm. Khi thính giả nghe một bài hát yêu thích trên radio, họ thường mua cả album có bài hát đó. Năm 2000, nhạc thu âm là ngành công nghiệp trị giá 14,3 tỷ đô-la, tăng trưởng 7% mỗi năm trong thập kỷ trước.
Nhu cầu về nhạc thu âm, đặc biệt là từ các nghệ sỹ biểu tượng của thời đại nhạc pop, dường như đã tăng khả năng thu hút tài trợ sáng tạo. Vào năm 1997, David Bowie và nhân viên ngân hàng đầu tư David Pullman đã hợp tác để phát hành “trái phiếu Bowie”, một loại hình chứng khoán được bảo đảm bằng doanh số từ danh mục âm nhạc phong phú kéo dài 21 năm với 25 album của ông vào thời điểm đó. Trái phiếu nhanh chóng được bán hết, huy động được 55 triệu đô-la và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ khác, như Iron Maiden, Rod Stewart và James Brown.
Mọi người có thể chạm tay vào thứ âm nhạc này bằng cách tham gia các câu lạc bộ album trong tháng đặt hàng qua thư như Columbia, hoặc bằng cách đến các cửa hàng âm nhạc như HMV và Tower Records. Người hâm mộ sẽ xếp hàng bên ngoài các cửa hàng để được sở hữu bản sao của các album được đón đợi như HIStory, một bộ sưu tập các bản hit của Michael Jackson năm 1996.
Một số lượng đáng kể các cửa hàng nhạc đều được đặt tại các trung tâm thương mại khép kín, một sáng kiến của người Mỹ có tốc độ lan truyền nhanh chóng như lối sống ở vùng ngoại ô. Câu chuyện giữa người Mỹ với các trung tâm mua sắm bắt đầu vào năm 1956, khi các trung tâm khép kín của quốc gia này lần đầu tiên mở cửa ở ngoại ô Minneapolis1. Vào những năm 1960, văn hóa xe hơi đã xuất hiện ở vùng ngoại ô và phát động một cuộc bùng nổ trung tâm thương mại trong nhà trong vòng nửa thế kỷ; 1.500 trung tâm được xây dựng từ năm 1956 đến 2005.
1. Minneapolis là thành phố lớn nhất ở tiểu bang Minnesota, Mỹ và là thủ phủ của quận Hennepin. (BTV)
Vào giữa những năm 1990, nhiều người Mỹ đã đến các trung tâm mua sắm như một dịp để rửa phim hoặc chọn những bức ảnh đẹp. Nhiếp ảnh phim là một ngành công nghiệp trị giá 10 tỷ đô-la vào năm 1997, bao gồm mua máy ảnh, phim và phí phát triển. Máy ảnh kỹ thuật số tiêu dùng đầu tiên, Casio QV-10, được ra mắt vào năm 1995, không phải là một thành công đột phá. Mức giá 900 đô- la là khá cao và nó chỉ có thể lưu trữ 96 ảnh có độ phân giải thấp (0,07 megapixel) trong bộ nhớ không thể tháo rời. Các nhà đầu tư tại Kodak, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Mỹ, dường như không quá lo lắng về Casio và các máy ảnh kỹ thuật số ban đầu khác. Vốn hóa thị trường của Kodak đạt mức cao kỷ lục với 31 tỷ đô-la trong quý đầu năm 1997.
SỰ ĐẢO LỘN CỦA THẾ GIỚI
Chúng tôi chắc chắn rằng bạn không ngạc nhiên khi biết con số đó không bao giờ tăng cao hơn. Khi tuyên bố phá sản, giá trị của Kodak với tư cách là một tập đoàn đã tuột dốc trong 15 năm từ 1997 đến 2012.1 Ví dụ của Kodak không phải trường hợp riêng biệt hay ngoại lệ. Trong suốt thời kỳ đó, làn sóng thay đổi đã xuất hiện từ giữa những năm 1990.
1. Thủ tục phá sản của Kodak không phải là sự kết thúc cho thành công của Công ty. Từ năm 2013, họ đã tập trung vào in ấn thương mại và hình ảnh. Vào cuối năm 2015, 6.400 nhân viên của công ty đã giúp tạo ra doanh thu hằng năm là 1,7 tỷ đô-la. Chúng ra sẽ bàn luận về câu chuyện Kodak chi tiết hơn trong cuốn The Second Machine Age. (TG)
▶ Đến năm 2013, tổng doanh thu quảng cáo trên báo in của Mỹ đã giảm 70% trong thập kỷ trước và quảng cáo trực tuyến chỉ đóng góp 3,4 tỷ đô-la trong số 40 tỷ đô-la doanh thu bị mất hằng năm. Có một câu nói nổi lên trong ngành công nghiệp báo chí như sau: “Đồng đô-la in ấn đã được thay thế bằng các đồng tiền điện tử.” Từ năm 2007 đến 2011, 13.400 công việc tại phòng tin tức đã bị cắt giảm ở Mỹ. Doanh thu quảng cáo được phân loại giảm hơn 90% trong thập kỷ sau năm 2000, từ 8,7 tỷ đô-la xuống còn 723 triệu đô-la. Các tòa soạn báo bao gồm Tucson Citizen (tờ báo hằng ngày lâu đời nhất ở bang Arizona) và Rocky Mountain News đã phá sản. Những công ty khác, như McClatchy Company, đã mất hơn 90% giá trị. Vào ngày 5 tháng 8 năm 2013, Washington Post đã đưa ra một thông báo bất ngờ rằng họ đã được người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, mua lại với giá 250 triệu đô-la.
▶ Các mô hình tương tự được tổ chức trong lĩnh vực xuất bản tạp chí, với tổng doanh thu lưu hành và quảng cáo sụt giảm nhanh chóng. Các công ty mẹ của các tạp chí đa dạng như Penthouse (General Media), National Enquirer và Men’s Fitness (American Media) đã tuyên bố phá sản. Tạp chí Newsweek, được in từ năm 1933 và có thời điểm lưu hành 3,3 triệu bản, đã giảm hơn 50% tổng số lưu hành từ năm 2007 đến 2011 và ngừng xuất bản ấn phẩm in ấn vào năm 2012. New Republic, một tạp chí chính trị có sức ảnh hưởng (vào giữa những năm 1990, nó nổi tiếng là “được yêu cầu đọc trên Air Force One”) đã được nhà đồng sáng lập Facebook, Chris Hughes, mua lại vào năm 2012 với giá khoảng 2 triệu đô-la.1 Có lẽ dấu hiệu rõ ràng nhất của sự thay đổi sâu sắc trong ngành là thông báo của Playboy vào tháng 10 năm 2015 rằng sau 62 năm hoạt động, họ sẽ không có những tấm ảnh khỏa thân nữa. Nhà sáng lập Hugh Hefner, người vào năm 2006 đã được Tờ Atlantic gọi là một trong những người Mỹ còn sống có ảnh hưởng nhất chủ yếu vì những bức ảnh phụ nữ không mặc quần áo, đã đồng ý với động thái này. Một trong những lý do cho sự thay đổi này là, giống như các ấn phẩm khác, Playboy ngày càng phụ thuộc vào lưu lượng truy cập từ phương tiện truyền thông xã hội, nhưng các trang web như Facebook và Instagram không cho phép đăng ảnh khoả thân.2 (Tháng 02 năm 2017, Cooper Hefner, Giám đốc Sáng tạo của tạp chí và là con trai của người sáng lập, tuyên bố rằng ảnh bán khỏa thân của phụ nữ sẽ quay trở lại trên Playboy.)
1. Hughes đã đầu tư 20 triệu đô-la vào New Republic trong bốn năm tiếp theo (Ravi Somaiya, The New Republic Is Sold (tạm dịch: Cộng hòa mới được bán), New York Times, ngày 26 tháng 02 năm 2016, https://www.nytimes.com/2016/02/27/business/media/the-new-republic-is-sell. html). Tuy nhiên, nỗ lực đổi thương hiệu của tổ chức thành một công ty truyền thông kỹ thuật số đã không thành công và sau đó ông đã bán doanh nghiệp vào tháng 02 năm 2016. (TG)
2. Theo Cory Jones, Giám đốc Nội dung của Playboy, lưu lượng truy cập của Playboy. com đã tăng 400% sau khi nó trở thành một trang web về “an toàn công việc” vào năm 2014 (David Segal, Playboy Puts On [Some] Clothes for Newly Redesigned Issue (tạm dịch: Playboy đặt trên [Một số] Quần áo cho vấn đề mới được thiết kế lại), New York Times, ngày 4 tháng 02 năm 2016, https://www.nytimes.com/2016/02/04/business/media/playboy-puts- on-some-clothes-for-newly-redesigned-issue.html). “Đừng hiểu lầm ý tôi”, ông nói ngay sau khi quyết định ngừng xuất bản ảnh khoả thân được công bố, “Tôi khi 12 tuổi rất thất vọng về chính mình hiện tại. Nhưng đó là một quyết định đúng đắn.” (Ravi Somaiya, Nudes Are Old News at Playboy (tạm dịch: Khỏa thân đã là quá khứ tại Playboy),” New York Times, October 12, 2015, https://www.nytimes.com/2015/10/13/ business/media/nudes-are-old- news-at-playboy.html) (TG)
▶ Từ năm 1999 đến 2014, doanh thu nhạc thu âm trên toàn thế giới giảm 45%, từ 27 tỷ đô-la xuống còn 15 tỷ đô-la. Năm 2014 cũng là năm đầu tiên ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu tạo ra tỷ lệ doanh thu từ các kênh kỹ thuật số tương tự các định dạng vật lý như đĩa CD. Năm 2002, có năm thương hiệu lớn kiểm soát 75% thị trường thế giới về nhạc thu âm. Sau quá trình hợp nhất, ngành công nghiệp này chỉ còn lại ba nhà cung cấp nội dung lớn: Universal Music Group, Sony Music Entertainment và Warner Music Group. Ba công ty này hiện chiếm 85% thị trường âm nhạc được phân phối tại Mỹ. Tower Records đã phá sản vào năm 2006, HMV cũng đang “kêu gọi người thanh lý” (tin xấu tương đương với một công ty Anh) vào đầu năm 2013. Năm 2004, cơ quan xếp hạng Moody đã hạ bậc trái phiếu David Bowie từ bậc đầu tư xuống tình trạng rác. Trái phiếu Bowie đã thực hiện tất cả các khoản thanh toán theo dự kiến, nhưng việc chứng khoán hóa các danh mục đầu tư khác của các nghệ sĩ thu âm chưa bao giờ có dấu hiệu tiến bộ. Năm 2011, Goldman Sachs đã cố gắng phát hành trái phiếu cho các nghệ sĩ như Bob Dylan và Neil Diamond, nhưng không tìm thấy một thị trường đủ cho họ.
▶ 2007 là năm đầu tiên sau nửa thế kỷ không có một trung tâm mua sắm trong nhà mới nào được mở ở bất kỳ đâu tại Mỹ. Từ năm 2005 đến 2015, 20% trung tâm mua sắm ở Mỹ đã đóng cửa, do vậy các công ty chuyên xây dựng và bảo trì phải đối mặt với tình trạng khó khăn về tài chính. Khi General Growth Properties, một trong những nhà điều hành trung tâm mua sắm lớn nhất trong cả nước, nộp đơn xin phá sản vào năm 2009, giờ đây đã trở thành vụ sụp đổ bất động sản thương mại lớn nhất trong lịch sử Mỹ.
▶ Cả các doanh nghiệp viễn thông cố định địa phương và đường dài đều lâm vào tình trạng khó khăn trong kinh doanh. Năm 2000, các hộ gia đình Mỹ đã chi 77 tỷ đô-la cho các cuộc gọi thoại đường dài; vào năm 2013, con số này giảm xuống còn 16 tỷ đô-la. Khi điện thoại di động phát triển rộng rãi hơn, nhiều hộ gia đình ở Mỹ đã từ bỏ điện thoại có kết nối dây. Năm 2015, 44% người Mỹ trưởng thành sống trong các hộ gia đình có điện thoại di động nhưng không có kết nối điện thoại cố định. Trong số hàng nghìn người (sinh từ năm 1977 đến 1994), tỷ lệ này chiếm gần bằng hai phần ba.
▶ Tổng doanh thu của đài phát thanh trên toàn quốc giảm gần 30%, từ 20 tỷ đô-la năm 2000 xuống còn 14 tỷ đô-la năm 2010, buộc nhiều đài phát thanh độc lập phải bán hoặc sáp nhập với các bên khác. Nhà điều hành đài phát thanh lớn nhất, Clear Channel, đã tăng số lượng đài từ 196 vào năm 1997 lên 1.183 đài vào năm 2005.
Những ví dụ này cho thấy có sự bất ổn khá lớn trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau đã xảy ra trong 20 năm qua. Và danh sách này vẫn còn tiếp tục kéo dài; ở các chương trước, chúng ta đã thấy nhiều ví dụ khác về sự gián đoạn kinh doanh, được Thomas Friedman định nghĩa một cách dễ nhớ trong cuốn sách Thank You for Being Late (Cảm ơn vì đến trễ) là “những gì đã xảy ra khi ai đó làm điều gì khá vượt trội khiến bạn hoặc công ty của bạn trở nên lạc hậu.” Công nghệ kỹ thuật số có lẽ là công cụ mạnh nhất từng được sử dụng bởi những kẻ gây rối đầy thông minh.
Nền kinh tế có tính chất miễn phí, hoàn hảo và tức thời
Để hiểu lý do tại sao chúng tôi nói về điều này, và để có nền tảng trí tuệ nhằm nhận biết và dự đoán sức mạnh hủy diệt của thời đại máy móc thứ hai, bạn cần phải hiểu hai loại kinh tế học khác thường: các loại hàng hóa thông tin được làm từ bit thay vì nguyên tử, và những mạng lưới.
Hai thuộc tính quan trọng đầu tiên của hàng hóa thông tin là miễn phí và hoàn hảo. Khi một thứ gì đó đã được số hóa, về cơ bản, việc tạo một bản sao bổ sung của loại hàng hóa thông tin này là miễn phí. Đúng là bản sao mới này chiếm không gian trên ổ cứng hoặc phương tiện lưu trữ khác, và việc lưu trữ không phải là miễn phí theo nghĩa đen, nhưng nó rẻ đến mức không thể tin được. Một gigabyte dung lượng lưu trữ trong năm 2016 có giá 0,02 đô-la, năm 2000, con số đó là 11 đô-la, và nó càng ngày càng rẻ hơn. Như một nhà kinh tế sẽ nói, chi phí cận biên đang tiến gần đến con số 0. Vì vậy, miễn phí là một phép tính xấp xỉ công bằng.
Và hoàn hảo chỉ có nghĩa là hoàn hảo thôi. Khi một bản gốc kỹ thuật số được tạo, các bản sao sẽ tốt như bản gốc kỹ thuật số của chúng. Trên thực tế, một bản sao kỹ thuật số hoàn toàn giống hệt với phiên bản kỹ thuật số gốc.1 Nếu bạn đã từng sao chép một bản sao, bạn biết điều này không đúng đối với các bản sao tương tự. Nhưng với các bản sao kỹ thuật số, không có bit nào bị mất hoặc xuống cấp từ bản gốc sang bản sao,2 bất kể nó tạo ra một, một trăm hay một tỷ bản.
1. Đúng là các định dạng số của một bài hát hoặc phim theo nghĩa nào đó kém hơn so với các hình thức tương tự vì một số thông tin bị mất trong quá trình dịch sang bit và một số người không muốn giải quyết bằng kỹ thuật số. Đạo diễn Quentin Tarantino đã hồi sinh định dạng phim 70mm vào cuối năm 2015 khi ông phát hành bộ phim The Hateful Eight (tạm dịch: Tám Hận thù) (Peter Suderman, “Có một lý do tuyệt vời để xem The Hateful Eight trong rạp” Vox, ngày 4 tháng 01 năm 2016, www.vox.com/2016/1/4/10707828/hateful-eight-70mm- roadshow), và nhiều người trong chúng ta biết ít nhất một audiophile (người đam mê, yêu thích quá trình tái tạo âm thanh một cách trung thực nhất có thể) thích album đĩa than cho nhạc được mã hóa kỹ thuật số. Nhưng phiên bản kỹ thuật số cũng đủ tốt cho đại đa số chúng ta gần như mọi lúc (TG).
2. Trừ khi xảy ra lỗi hoặc sửa đổi – không giống như các bản sao tương tự, các lỗi hoặc thay đổi của một bit có thể được phát hiện về mặt kỹ thuật số bằng cách sử dụng các kỹ thuật xác định dựa trên mật mã chính công khai. (TG)
Miễn phí và hoàn hảo là hai thuộc tính được mong muốn, nhưng một ổ cứng chứa hàng triệu bản sao của cùng một bức ảnh, tệp hoặc bài hát lại không có giá trị. Sức mạnh kinh tế của hàng hóa thông tin tăng lên khi mạng lưới có sẵn vì các mạng lưới có thêm thuộc tính quan trọng thứ ba: tức thời. Mạng lưới cho phép phân phối một bản sao hoàn hảo và miễn phí của loại hàng hóa thông tin từ nơi này sang nơi khác hoặc từ nơi này đến nhiều nơi khác, gần như ngay lập tức.
Internet là một mạng lưới đặc biệt mạnh mẽ vì nó mở rộng khái niệm miễn phí theo hai hướng quan trọng. Đầu tiên, việc gửi một bản sao bổ sung của một bài hát hoặc một hình ảnh qua mạng lưới này thường là miễn phí do các gói Internet có giá cố định rất phổ biến. Khi mọi người trả tiền để truy cập Internet, họ không trả tiền cho mỗi bit lưu lượng truy cập mà họ gửi hoặc nhận.3 Thứ hai, việc gửi bit đó sang hàng xóm của bạn hay người ở cách xa nửa vòng trái đất cũng đều miễn phí. Về mặt cơ bản, kiến trúc Internet không quan tâm đến sự tách biệt về mặt vật lý, dẫn đến điều mà nhà báo Francis Cairncross đã gọi là “Cái chết của khoảng cách” – một yếu tố hạn chế sự lan truyền thông tin.
3. Miễn là chúng nằm trong tổng giới hạn sử dụng do nhà cung cấp dịch vụ Internet đưa ra. (TG)
Tính chất miễn phí, hoàn hảo và tức thời tạo ra một sự kết hợp mạnh mẽ, đáng giá hơn hẳn từng đặc điểm riêng biệt. Do đó, rất khó để cạnh tranh với nền kinh tế như vậy. Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng điều hành một tờ báo giấy hay bạn là một nhà bán lẻ đĩa nhạc đang chống lại một đối thủ có thể sao chép và phân phối các sản phẩm tương tự một cách miễn phí, hoàn hảo và tức thời. Ngay cả khi đối thủ đó phải đối mặt với cùng một chi phí cố định để báo cáo và viết các tin tức, hoặc sản xuất âm nhạc, lợi thế về mặt chi phí chung của họ sẽ rất đáng kể do chi phí biên để tạo và phân phối các bản sao bổ sung hay giống hệt nhau là rất thấp. Gần như xuyên suốt lịch sử, nếu có thì cũng rất ít hàng hóa và dịch vụ có tính chất miễn phí, hoàn hảo và tức thì. Nhưng với hàng hóa kỹ thuật số và nằm trong mạng lưới, ba thuộc tính này là tự động.
KHI CÁC NỀN TẢNG KẾT HỢP, CÁC CÔNG TY ĐƯƠNG NHIỆM BỊ THU HẸP
Nền tảng là môi trường trực tuyến tận dụng lợi thế kinh tế miễn phí, hoàn hảo và tức thời. Nói chính xác hơn, một nền tảng có thể được định nghĩa là một môi trường kỹ thuật số được đặc trưng bởi chi phí cận biên1 xấp xỉ bằng 0 cho việc truy cập, sao chép và phân phối.
Tất nhiên, internet là nền tảng quen thuộc nhất với hầu hết chúng ta và là đối tượng chịu trách nhiệm cho sự gián đoạn công nghiệp mà chúng tôi đã mô tả trước đó. Theo một khía cạnh nào đó, nó là nền tảng của các nền tảng. Những ví dụ này nêu bật một tính năng quan trọng của các nền tảng: chúng có thể được xây dựng chồng lên nhau. Ví dụ, World Wide Web là một nền tảng đa phương tiện, dễ điều hướng, được xây dựng dựa trên các giao thức truyền thông tin trên Internet ban đầu. Các giao thức đó đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng trước khi ngài Tim Berners-Lee phát minh ra web2, Internet chủ yếu là nền tảng cho các chuyên viên máy tính. Nền tảng (Internet) là một nền móng hoặc khối hợp nhất cho một nền tảng khác (web). Như những gì chúng tôi đã viết trong cuốn sách The Second Machine Age, tính năng của khối hợp nhất này là rất có giá trị vì nó cho phép đổi mới tổ hợp – đó là công việc tạo ra cái mới và có giá trị không phải thông qua cách bắt đầu lại từ đầu, mà thay vào đó là cách kết hợp những thứ mới đã có sẵn (có lẽ với một vài thành phần mới về cơ bản).
1. Chi phí cận biên là chi phí sản xuất hoặc phân phối thêm một mặt hàng. Đối với hầu hết các gói truy cập Internet, chi phí cận biên của một bit bằng 0. (TG)
2. Đến tháng 10 năm 1990, Berners-Lee đã tạo ra ba trong số các khối hợp nhất quan trọng nhất để hình thành World Wide Web: HTML (ngôn ngữ định dạng), URL (một hệ thống địa chỉ để xác định và truy xuất thông tin) và HTTP (cho phép liên kết trên web). Ông cũng viết trình duyệt web và máy chủ web đầu tiên. (World Wide Web Foundation, Web history (tạm dịch: Lịch sử Web), truy cập ngày 7 tháng 02 năm 2017, http://webfoundation.org/ about/vision/history-of-the-web.) (TG)
Sự đổi mới tổ hợp có thể nhanh chóng, tiết kiệm, và khi điều này được thúc đẩy bởi sức mạnh của các đặc tính miễn phí, hoàn hảo và tức thời của các nền tảng, kết quả thường biến đổi. Năm 1995, lập trình viên máy tính Craig Newmark đã mở rộng danh sách phân phối e-mail đơn giản thành một trang web công cộng cho phép mọi người liệt kê các sự kiện địa phương trong khu vực San Francisco. Craigslist đã phát triển rất nhanh chóng, bao gồm 700 trang web địa phương ở 70 quốc gia vào năm 2014 và sớm trở thành điểm đến trực tuyến thống trị các danh sách bất động sản, quảng cáo việc làm và các quảng cáo nhỏ khác tại các thành phố nơi nó hoạt động. Do các nền tảng mang lại thuận lợi về mặt kinh tế, Newmark đã có thể điều hành và phát triển một doanh nghiệp hùng mạnh với lợi nhuận ước tính 25 triệu đô-la trong năm 2008, dù chỉ tính phí cho một vài loại quảng cáo như quảng cáo việc làm hoặc cho thuê căn hộ được môi giới ở New York. Tất cả các bài đăng khác đều miễn phí. Giá Craigslist rất hấp dẫn đối với người dân và doanh nghiệp đã sử dụng trang web, nhưng nó lại gây hại cho nhiều tờ báo. Một nghiên cứu đã kết luận Craigslist làm ngành báo in thiệt hại hơn 5 tỷ đô-la từ năm 2000 đến năm 2007. Trong trường hợp này, đồng đô-la giấy đã trở thành đồng kỹ thuật số.
Doanh thu của báo và tạp chí giấy giảm hơn nữa khi hai loại nền tảng khác xuất hiện. Đầu tiên là các nền tảng để phổ biến nội dung miễn phí, hoàn hảo và tức thời. Một số lượng lớn các nền tảng nội dung, trải rộng trên mọi phương tiện, chủ đề, ngành và kiểu cộng tác viên, từ các nhà báo chuyên nghiệp đến các dịch giả tự do, cho đến những người đam mê không được trả lương, tất cả đã nổi lên như một sự thay thế cho phương tiện truyền thông in ấn chính thống. Thứ hai là các nền tảng phục vụ việc quảng cáo tất cả các loại nội dung này tới đối tượng mục tiêu. Các dịch vụ như DoubleClick, AppNexus và Google AdSense đã phát triển các quy trình nhanh và tự động để kết hợp các nhà quảng cáo với các nhà cung cấp nội dung. Công nghệ này làm cho các giao dịch hiệu quả hơn cho cả hai bên, nhưng cũng cung cấp một phép đo minh bạch hơn về hiệu quả của các hoạt động khi so sánh với phương tiện phi kỹ thuật số. Các nền tảng phù hợp này nhanh chóng trở thành những kẻ khởi tạo thống trị quảng cáo trực tuyến, chiếm khoảng 22 tỷ đô-la ngân sách của các nhà tiếp thị Mỹ trong năm 2016. Quy mô của các nền tảng này là rất lớn, riêng AppNexus đã có hơn 8.000 máy chủ, vào thời điểm cao nhất, nó có thể xử lý 45 tỷ yêu cầu mua quảng cáo mỗi ngày trên mọi lục địa, thậm chí cả Nam Cực.
Tốc độ và mức độ của các nền tảng nội dung và quảng cáo mới này đã giáng một đòn chí mạng vào phương tiện truyền thông in ấn, khiến các công ty đương nhiệm trong ngành công nghiệp này xuống tinh thần, đưa ra những phản ứng lúng túng trước các mối đe dọa mà họ phải đối mặt. Bắt đầu từ năm 2007, những nhóm đại diện cho các nhà xuất bản báo chí tại Bỉ, Đức và Tây Ban Nha đã chiến thắng trong vụ kiện chống lại Google News, một dịch vụ tổng hợp tin tức và hiển thị các tiêu đề, hình ảnh và trích đoạn ngắn từ các câu chuyện trên báo. Trong mỗi trường hợp, nhiều nhà tổng hợp tin tức bị buộc phải đóng cửa ở trong nước nếu họ không chấp nhận chia sẻ doanh thu với các nhà xuất bản. Trong mỗi trường hợp, Google chỉ ra rằng vì sản phẩm News (Tin tức) của họ không bao gồm bất kỳ quảng cáo nào nên không có doanh thu để chia sẻ. Dù vậy, trang Tin tức của Google vẫn đóng cửa. Do đó, lưu lượng truy cập vào các trang web của các tờ báo đã giảm đáng kể và trong mỗi trường hợp, các nhóm xuất bản đã kháng cáo với tòa án, yêu cầu khôi phục lại lưu lượng truy cập.
Chúng ta thấy cùng một mô hình hết lần này đến lần khác: nền kinh tế miễn phí, hoàn hảo và tức thời của các nền tảng mang đến sự cạnh tranh gay gắt. Vào năm 2009, Jan Koum và Brian Acton đã phát hành WhatsApp, ứng dụng điện thoại thông minh cho phép người dùng gửi tin nhắn văn bản cho nhau qua mạng điện thoại của họ thay vì dạng tin nhắn SMS. Sự khác biệt này rất quan trọng vì nhiều người dùng, đặc biệt là những người không sống ở các quốc gia giàu nhất thế giới, phải trả tiền cho công ty điện thoại di động cho mỗi tin nhắn SMS họ gửi hoặc nhận. Các mạng lưới dữ liệu thường có mức giá cố định và nếu điện thoại được kết nối với mạng Wi-Fi, việc truyền dữ liệu là hoàn toàn miễn phí. Những người dùng nhạy cảm về giá đã chọn WhatsApp và đến năm 2016, ứng dụng này đã có hơn 1 tỷ người dùng, họ gửi cho nhau hơn 40 tỷ tin nhắn mỗi ngày. Các nhà mạng di động trên toàn thế giới không hài lòng về điều này – lưu lượng SMS này mang lại lợi nhuận cao cho họ – nhưng họ hầu như không thể làm gì để cạnh tranh với sự phổ biến, hoàn hảo và miễn phí của WhatsApp.
Hiệu ứng không thể cưỡng lại của các mạng lưới
Theo thời gian, ngay cả người dùng điện thoại di động có gói SMS hào phóng cũng đã chuyển sang sử dụng WhatsApp để gửi tin nhắn. Tại sao? Đơn giản là vì nhiều người mà họ muốn trao đổi tin nhắn đều đã sử dụng WhatsApp, vì vậy họ cũng phải sử dụng nó.
Đây là một ví dụ rõ ràng về những gì các nhà kinh tế gọi là “hiệu ứng mạng lưới”: thực tế là một số hàng hóa, như WhatsApp, trở nên có giá trị hơn đối với mỗi người dùng khi nhiều người sử dụng chúng.
Tính kinh tế của hiệu ứng mạng lưới là trọng tâm để hiểu về sự thành công trên lĩnh vực kinh doanh của thế giới kỹ thuật số và đã được nghiên cứu trong một loạt bài báo vào những năm 1980,1 không phải ngẫu nhiên, khi mạng máy tính hiện đại và phần mềm kỹ thuật số bắt đầu có vai trò đặc biệt quan trọng về mặt kinh tế.
Hiệu ứng mạng lưới cũng được gọi là nền kinh tế quy mô trọng cung,2 và như ví dụ WhatsApp cho thấy, chúng có thể cực kỳ hấp dẫn – hấp dẫn đến nỗi vào năm 2014, Facebook đã trả 22 tỷ đô-la để mua lại công ty này. Vào thời điểm đó, dịch vụ nhắn tin có 600 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, nhưng chỉ có 70 nhân viên làm việc và họ phải xử lý nhiều hơn 50% tin nhắn mỗi ngày so với toàn bộ mạng SMS toàn cầu. Để thấy tầm quan trọng của hiệu ứng mạng lưới, hãy tưởng tượng một ứng dụng, gọi nó là “WhatsWrong”, giống với WhatsApp về tất cả chức năng và thiết kế trải nghiệm người dùng, ngoại trừ không có người dùng. Theo bạn, Facebook hoặc bất cứ ai khác sẽ trả bao nhiêu cho WhatsWrong?
1. Những đóng góp quan trọng được thực hiện bởi Joe Farrell và Garth Saloner (ví dụ, Joseph Farrell và Garth Saloner, Tiêu chuẩn hóa, Tương thích và Đổi mới, Tạp chí Rand Journal of Economics 16, số 1 [Mùa xuân 1985], 70 Chuyện 83, http://www.stern.nyu.edu/ networks/phdcourse/Farrell_Saloner_Standardiization_compatibility_and_innovation. pdf ), và bởi Michael Katz và Carl Shapiro (Ngoại mạng, Cạnh tranh và Tương thích, Tạp chí American Economic Review 75, số 3 [tháng 6 năm 1985]: 424–40, https://www.jstor.org/ stable/1814809?seq=1#page_scan_tab_contents). (TG)
2. Có nghĩa là lợi ích cho người dùng (nguồn nhu cầu) tăng lên khi quy mô tăng lên. Nền kinh tế trọng cung có quy mô song song với quy mô của nền kinh tế trọng cầu, trong đó chi phí trung bình cho nhà cung cấp giảm khi quy mô tăng. (TG)
WhatsApp cho thấy các hiệu ứng mạng lưới phát sinh một phần là do các lựa chọn của người tạo ra nền tảng. Nếu các nhà phát triển ứng dụng đã quyết định làm cho ứng dụng của họ dễ dàng tương thích với các mạng SMS đã được thiết lập, người dùng của các mạng này sẽ chuyển sang WhatsApp chỉ vì lý do chi phí. Tuy nhiên, khi ứng dụng ngày càng phổ biến, người dùng SMS ngày càng cảm thấy bị bỏ rơi, nên họ có xu hướng quay lưng lại với công nghệ nhắn tin cũ và yêu thích công nghệ nhắn tin mới để không cảm thấy lạc lõng. Và càng có nhiều người trong số họ làm điều này, các hiệu ứng mạng lưới càng mạnh mẽ. Nhà tiên phong máy tính Mitch Kapor đã quan sát thấy rằng “kiến trúc là chính trị”. Với các nền tảng, nó cũng có tính kinh tế.
Từ máy chủ tới âm nhạc, sự bùng nổ của nền tảng
Kinh tế nền tảng, định luật Moore và đổi mới tổ hợp tiếp tục tạo ra những bước phát triển khiến các ngành công nghiệp và công ty đương nhiệm của chúng bị bất ngờ. Khi gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon phát triển, họ nhận thấy rằng mỗi dự án tích hợp nhiều hệ thống – chẳng hạn như mỗi nỗ lực để kết nối cơ sở dữ liệu của khách hàng với một ứng dụng cho phép họ theo dõi trạng thái giao hàng của đơn hàng – bao gồm rất nhiều công việc, dù cho công ty đã thực hiện các dự án tương tự trước đây. Có vẻ như Amazon đã phát minh lại bánh xe với mỗi nỗ lực tích hợp; và nỗ lực nhân đôi này là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Vì vậy, Giám đốc Điều hành Jeff Bezos đã giao cho Rick Dalzell nhiệm vụ “gia cố giao diện” giữa các hệ thống – hay nói cách khác, đảm bảo tất cả cơ sở dữ liệu và ứng dụng chính đều có cùng một cách truy cập và không ai có thể truy cập được từ một lối tắt chỉ vì mục đích tiện lợi. Đây không phải là công việc đột phá về mặt công nghệ – các giao diện tiêu chuẩn đã có từ lâu, nhưng nó đòi hỏi rất nhiều về mặt tổ chức. Dalzell được mô tả là “một con chó săn” khi anh ta rà soát toàn bộ công ty để đảm bảo rằng các giao diện đã được gia cố và các lối tắt đã bị loại bỏ.
Dự án đã rất thành công và Amazon sớm nhận ra họ đã sở hữu nguồn tài nguyên mới mạnh mẽ: một tập hợp các tài nguyên số (như không gian lưu trữ, cơ sở dữ liệu và năng lực xử lý) có thể được kết hợp và tái kết hợp gần như tất cả những gì có thể truy cập được trên toàn thế giới thông qua các kết nối Internet tốc độ cao hiện có của công ty. Những tài nguyên này có thể có giá trị đối với những người muốn xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng, trang web hoặc tài nguyên số khác nhưng không muốn phải duy trì tất cả phần cứng và phần mềm cần thiết không?
Amazon quyết định tìm hiểu và cho ra mắt dịch vụ Amazon Web Services (AWS) vào năm 2006. Ban đầu, họ cung cấp dịch vụ lưu trữ (Amazon S3) và điện toán (Amazon EC2) trên nền tảng này. Trong vòng 18 tháng, Amazon tuyên bố có hơn 290.000 nhà phát triển sử dụng nền tảng này. Dịch vụ web của Amazon đã bổ sung nhiều công cụ và tài nguyên theo thời gian, duy trì các giao diện gia cố và tiếp tục phát triển đáng kể. Đến tháng 4 năm 2016, nó đã đóng góp 9% trong tổng doanh thu của Amazon, và đáng chú ý, chiếm hơn một nửa tổng thu nhập hoạt động của công ty. Đầu năm 2016, AWS được nhà phân tích Karl Keirstead gọi là công ty công nghệ phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Mô tả này chắc chắn làm hài lòng các cổ đông của Amazon, những người sở hữu giá cổ phiếu tăng 2,114% (từ 35,66 đô-la lên 753,78 đô-la) trong 10 năm sau khi AWS ra mắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2006. Nhưng có lẽ nó không được đón nhận nồng nhiệt ở nơi khác trong ngành công nghệ thông tin doanh nghiệp.
Ngành công nghiệp âm nhạc thu âm cho thấy một ví dụ tuyệt vời về năng lực đột phá của các nền tảng, vì ngành này đã liên tục bị biến đổi theo thời gian bởi ba thế hệ nền tảng đó. Doanh thu toàn cầu từ bản thu âm nhạc giảm hơn một nửa từ năm 2000 đến năm 2015, cụ thể từ 37 tỷ đô-la xuống còn 15 tỷ đô-la, mặc dù bây giờ mọi người nghe nhạc nhiều hơn so với thế kỷ trước.1 Nghiên cứu thông minh của nhà kinh tế học Joel Waldfogel2 chỉ ra rằng chất lượng bản thu âm nhạc có sẵn vẫn được duy trì trong những năm gần đây, điều đó có nghĩa là những người yêu âm nhạc đã được hưởng lợi rất nhiều. Chúng ta đang được nghe nhiều bản nhạc chí ít có chất lượng như trước đây, nhưng lại chỉ phải trả ít tiền hơn. Có lẽ, những nhà sáng tạo và chủ sở hữu của bản nhạc này hài lòng về hai xu hướng đầu tiên, chứ không phải về điều thứ ba.
1. Doanh số âm nhạc dễ dàng được theo dõi trong thời đại của đĩa CD và đĩa than. Khi các định dạng kỹ thuật số xuất hiện, ngành công nghiệp này đã đồng ý rằng 10 lượt tải xuống (được gọi là TEA) và 1.500 lượt phát trực tuyến (được gọi là SEA) tương đương với doanh số album truyền thống. Tiêu chuẩn hóa này cho phép so sánh gần đúng theo thời gian. Trong suốt năm 2015, người Mỹ đã mua hoặc tiêu thụ một cách hợp pháp 560 triệu album (Keith Caulfield, Album ‘Views’ của Drake là album hàng đầu năm 2016 tại Mỹ, BillBillboard, ngày 5 tháng 01 năm 2017, http: //www.billboard. com/biz/article/7647021/drakes-Views-is- nielsen-musics-top-album-of-2016-in-the-us). Năm 2000, họ đã mua 785 triệu album (Jake Brown, Dữ liệu Soundscan 2016: Tổng doanh thu và tiêu thụ âm nhạc,Glorious Noise, ngày 6 tháng 01 năm 2017, http://gloriousnoise.com/2017/2016- soundscan-data-total-music-sales- and-consumption). Sự khác biệt, tất nhiên, nằm ở mức tiêu thụ âm nhạc bất hợp pháp ngày nay (do đó không thể truy ra dấu vết). (TG)
2. Joel đã phát triển các phương pháp thông minh để đo lường chất lượng âm nhạc, bao gồm chỉ số dựa trên danh sách hồi tưởng của các nhà phê bình (ví dụ: 500 album hay nhất do Tạp chí Rolling Stone) bình chọn và phân tích về doanh thu phát sóng và âm nhạc của từng thời đại sau khi được phát hành lần đầu (nếu nó có chất lượng tốt, nhu cầu về nó sẽ tồn tại lâu hơn). Joel Waldfogel, Copyright Protection, Technological Change, and the Quality of New Products: Evidence from Recorded Music since Napster (tạm dịch: Bảo vệ bản quyền, thay đổi công nghệ và chất lượng sản phẩm mới: Bằng chứng từ âm nhạc được ghi từ Napster), NBER Working Paper 17503 (tháng 10 năm 2011), http://www.nber.org/papers/w17503.pdf. (TG)
Vi phạm bản quyền là thủ phạm đầu tiên khiến doanh số album giảm trong ngành công nghiệp âm nhạc. Nếu khách hàng có thể nhận được một bản sao bài hát hoặc album miễn phí, hoàn hảo và tức thời, nhiều người trong số họ sẽ lợi dụng cơ hội này và không cảm thấy áy náy về mặt đạo đức khi không phải chi trả một khoản để sở hữu hợp pháp sản phẩm âm nhạc đó. Và ngay sau khi web xuất hiện, các nền tảng dựa trên Internet khác đã nổi lên để tạo điều kiện trích xuất và chia sẻ các bài hát, trong đó nhiều trường hợp, theo lối nói giảm nói tránh, được xem là có được âm nhạc miễn phí.1
1. Khi âm nhạc kỹ thuật số phát triển vào năm 2001, Apple đã tuyên bố khẩu hiệu đáng nhớ “Rip, Mix, Burn” để đáp lại sự khó chịu của các nhà điều hành âm nhạc. (Apple, Apple Unveils New iMacs with CD-RW Drives & iTunes Software (tạm dịch: Apple tiết lộ iMac mới với ổ đĩa CD-RW & Phần mềm iTunes), February 22, 2001, https://www.apple.com/pr/library/2001/02/22Apple- Unveils-New-iMacs-With-CD-RW-Drives-iTunes-Software.html.) (TG)
Ra mắt năm 1999, Napster là một trong những nền tảng âm nhạc trực tuyến đầu tiên; những nền tảng khác bao gồm Kazaa, LimeWire và Grokster. Chúng nhanh chóng trở nên phổ biến với nhiều người, ngoại trừ những người có quyền sở hữu âm nhạc đã bày tỏ sự phẫn nộ, lên án dư luận và tiến hành kiện tụng. Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ đã kiện Napster vào năm 1999; năm 2000, ban nhạc Metallica cũng đâm đơn kiện trang này. Số phận của Napster – một nền tảng chia sẻ tệp miễn phí – đã bị niêm phong vào năm 2001 khi bị thẩm phán liên bang ở San Francisco đưa ra phán quyết buộc đóng cửa.
Việc đóng cửa nền tảng và kiện cáo có thể có một số tác dụng trong việc giảm nạn vi phạm bản quyền, nhưng chúng đã không ngăn chặn được sự sụt giảm doanh thu từ bản ghi âm nhạc cũng như kho nhạc iTunes nổi tiếng của Apple. Trên thực tế, nền tảng này đã góp phần vào sự suy giảm bởi vì nó cho phép người tiêu dùng tháo gỡ việc mua nhạc.
Trước iTunes, album (bộ sưu tập các bài hát) là hình thức chủ yếu của bản ghi âm nhạc. Vào năm 2002 (một năm trước khi iTunes ra mắt), các album CD đã bán chạy hơn các đĩa đơn với tỷ lệ 179 album CD trên 1 đĩa đơn. Nhưng người tiêu dùng thường thật sự chỉ muốn nghe một hoặc hai bài hát trong album – là những bản hit mà họ nghe được trên radio hoặc ở nơi khác. Vì vậy, một sự bất cập thường tồn tại giữa các nghệ sĩ âm nhạc, những người muốn người nghe trải nghiệm toàn bộ album (và một hãng âm nhạc muốn có doanh thu lớn hơn từ toàn bộ album) với phần lớn người tiêu dùng, những người chỉ muốn một hoặc hai bài hát. iTunes đã loại bỏ sự bất cập này để ủng hộ người tiêu dùng bằng cách cho phép họ mua các bản sao bài hát hoàn hảo và tức thì bất cứ khi nào họ thích. Các bài hát này không miễn phí, nhưng chúng rẻ hơn nhiều so với việc mua toàn bộ album.
Đây là một tính năng phổ biến của các nền tảng kỹ thuật số: chúng có thể tách riêng các tài nguyên đã được phân cụm chặt chẽ với nhau và do đó khó tiêu thụ từng cái một. Các nền tảng như iTunes biến hình thức tiêu thụ riêng lẻ này từ khó thành hiển nhiên. Điều này làm cho chúng trở nên rất phổ biến với người tiêu dùng, do đó khiến cho những công ty đương nhiệm như chủ bản quyền âm nhạc khó có thể bỏ qua. Việc tách riêng các bản thu âm trở nên hấp dẫn hơn nhiều khi hệ thống mạng lưới sinh sôi nảy nở. Để thấy điều này, hãy lưu ý rằng việc cung cấp cho khách hàng 10 đĩa nhạc CD, mỗi đĩa có một bài hát, sẽ tốn chi phí gấp khoảng 10 lần so với việc cung cấp một đĩa CD gồm nhiều bài hát. Nhân số đó với hàng triệu khách hàng và bạn có thể thấy sự hấp dẫn của việc gói các bài hát vào một đĩa CD. Đó là nền kinh tế nguyên tử. Nhưng trên mạng, chi phí giao hàng gần như bằng 0, do đó, không có hình phạt thật sự nào khi bán các bài hát theo nhu cầu. Đó là nền kinh tế mạng.
Việc tách riêng này không phải phần kết của câu chuyện. Như Jim Barksdale, cựu Giám đốc Điều hành của công ty trình duyệt Internet Netscape, đã nhận xét: “Tôi chỉ biết hai cách kiếm tiền: đóng gói và tách riêng.” Hóa ra, cả hai cách này đều áp dụng cho âm nhạc. Dù đã định giá riêng lẻ âm nhạc của mình, những chủ bản quyền âm nhạc cũng không tránh khỏi làn sóng thứ ba của nền tảng âm nhạc, đó là các dịch vụ phát trực tuyến như Spotify và Pandora. Các dịch vụ phát trực tuyến này đã tận dụng những tiến bộ như điện thoại thông minh với tính năng Wi-Fi mạnh mẽ và gói dữ liệu hào phóng để cung cấp cho người tiêu dùng một đề xuất hấp dẫn: thư viện nhạc khổng lồ, có thể sử dụng dưới dạng bài hát riêng lẻ hoặc trong vô số cách kết hợp và danh sách phát,1 có sẵn mọi lúc, hoàn hảo và tức thì, bất kể là đang sử dụng thiết bị nào. Về cơ bản, họ đã “đóng gói” âm nhạc thành các mục đăng ký: người tiêu dùng sẽ trả phí cố định mỗi tháng cho một dòng nhạc lớn – trong một số trường hợp, gần như không giới hạn. Thay vì mua các bài hát riêng lẻ, họ đã mua quyền nghe một gói nhạc lớn.
1. Trong những năm đầu hoạt động (sau khi ra mắt vào năm 2008), Spotify tập trung vào các cuộc đàm phán với chủ bản quyền âm nhạc và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để cung cấp một thư viện lớn các bài hát theo yêu cầu cho nhiều người tiêu dùng. Vào năm 2013, những thách thức này đã được giải quyết trên phạm vi rộng (Erik Bernhardsson, When Machine Learning Matters (tạm dịch: Khi học máy gặp vấn đề), Erik Bernhardsson [blog], ngày 5 tháng 8 năm 2016, https://erikbern.com/2016/08/05/when-machine-learningmatters.html), và công ty chuyển trọng tâm sang sử dụng học máy để đưa ra các khuyến nghị âm nhạc được cá nhân hóa cao (Jordan Novet, Spotify Intern Dreams Up Better Music Recommendations through Deep Learning (tạm dịch: Spotify Intern Dreams Up Khuyến nghị âm nhạc tốt hơn thông qua Deep Learning), VentureBeat, 6 tháng 8 năm 2014, http://venturebeat.com/2014/08/06/spotify-intern-dreams-up-better-music- recommendations-through-deep-learning). Spotify đã ra mắt tùy chọn Daily Mix được tăng cường thuật toán vào tháng 9 năm 2016 (Spotify, Rediscover Your Favorite Music with Daily Mix (tạm dịch: Tái khám phá âm nhạc yêu thích của bạn với bản phối hằng ngày), 27 tháng 9 năm 2016, https://news.spotify.com/us/2016/09/27/ rediscover-your-favorite-music-with-daily-mix). Nó tạo ra một danh sách nhạc tùy chỉnh sau mỗi 24 giờ cho từng người dùng. (TG)
Một sự thật bất ngờ khác về tính kinh tế của sự miễn phí, hoàn hảo và tức thời là hàng hóa có thể được gói lại theo những cách thức mới. Cụ thể, các gói hàng hóa thông tin khổng lồ, như gói nghe nhạc, thường mang lại lợi nhuận cao hơn so với việc bán cùng một hàng hóa theo nhu cầu. Nhiều người tiêu dùng dễ dàng trả một khoản tiền cố định hàng tháng hơn là quyết định thanh toán mỗi khi nghe thêm một chút âm nhạc. Xu hướng này phản ánh cả tâm lý (đưa ra quyết định, đặc biệt là chi tiền, đánh thuế) và kinh tế (mô hình đăng ký có thể định hình lại nhu cầu để bán gói hàng hóa có lợi và hiệu quả hơn so với hàng hóa riêng lẻ)1. Các mô hình kinh doanh tương tự cũng không hoạt động khi hàng hóa không phải dạng kỹ thuật số: một gói lớn quen thuộc bao gồm nhiều thành phần không được sử dụng. Nếu chi phí cận biên của các thành phần đó gần bằng 0 (như với âm nhạc trực tuyến), thì ở đó, việc cung cấp chúng không gây ra sự lãng phí thật sự nào. Nhưng nếu hàng hóa được làm bằng các nguyên tử vật chất (như với các đĩa than hoặc đĩa nhựa), thì việc gửi cho người tiêu dùng rất nhiều linh kiện không bao giờ được sử dụng là tốn kém, và cuối cùng là không có lợi.
1. Tính kinh tế đáng ngạc nhiên của việc đóng gói và chia sẻ hàng hóa thông tin đã được Erik thực hiện trong một loạt nghiên cứu giữa ông với Yannis Bakos cùng một số tác giả khác. Tham khảo bài viết của Yannis Bakos và Erik Brynjolfsson, Bundling Information Goods: Pricing, Profits, and Efficiency (tạm dịch: Gói hàng hóa thông tin: Giá cả, lợi nhuận và hiệu quả), Management Science 45, số 12 (1999): 1613–30; Yannis Bakos và Erik Brynjolfsson, Bundling and Competition on the Internet (tạm dịch: Gói và cạnh tranh trên Internet), Marketing Science 19, số 1 (2000): 63–82; và Yannis Bakos, Erik Brynjolfsson, và Douglas Lichtman, Shared Information Goods (tạm dịch: Hàng hóa thông tin được chia sẻ), Journal of Law and Economics 42, số 1 (1999): 117–56. (TG)
Phương pháp đăng ký mua nhạc đã được chứng minh là một đề nghị hấp dẫn và tính phổ biến của các dịch vụ phát trực tuyến đã bùng nổ mạnh mẽ. Trong sáu tháng đầu năm 2016, phát trực tuyến chiếm 47% tổng doanh thu âm nhạc của Mỹ. Cấu trúc chia sẻ doanh thu mà Spotify thiết lập với các chủ bản quyền cũng giống như các thỏa thuận vô tuyến mặt đất, có giá trị khoảng 0,007 đô-la cho mỗi lần nghe một bài hát.1 Tất nhiên, điểm khác biệt là trong khi một số thính giả radio có thể sẽ mua bài hát sau khi nghe nó, thì rất ít người nghe Spotify sẽ làm điều tương tự, vì họ có thể sử dụng dịch vụ để nghe lại bất cứ khi nào và tại bất cứ đâu họ thích. Các bản phát radio, theo một nghĩa thực tế, là các quảng cáo cho bản ghi âm nhạc (chúng tôi sẽ thảo luận nhiều hơn về các bổ trợ trong chương tiếp theo). Vì vậy, các bản phát Spotify giống như những sự thay thế.
1. Tỷ lệ được đánh giá định kỳ bởi một nhóm các chuyên viên đặc biệt trong Hội đồng Phí Bản quyền Quốc hội (CARP), nơi Erik đã từng làm chứng về nền kinh tế của ngành năm 2005. US Copyright Royalty Judges, In the Matter of Digital Performance Right in Sound Recordings and Ephemeral Recordings: Determination of Rates and Terms (tạm dịch: Trong vấn đề về hiệu suất kỹ thuật số ngay trong bản ghi âm và bản ghi phù du: Xác định mức giá và điều khoản), Docket số 2005-1 CRB DTRA, truy cập ngày 01 tháng 3 năm 2017, https://www. loc.gov/crb/proceedings/2005-1/rates-terms2005-1.pdf. (TG)
Sau đó, các dịch vụ phát trực tuyến đã thay đổi hành vi mua hàng: chúng đã biến nhiều người từ những người mua nhạc theo nhu cầu thành người trả phí đăng ký hoặc mua gói nhạc. Khi làm như vậy, họ đã giúp hoàn thành, ít nhất là một phần, dự đoán vào năm 2002 của David Bowie, rằng: “Sự chuyển đổi tuyệt đối của mọi thứ mà chúng ta từng nghĩ về âm nhạc sẽ diễn ra trong vòng 10 năm, và sẽ không có gì có thể ngăn chặn được... Bản thân âm nhạc sẽ trở nên giống như nước hoặc điện.”
Trên thực tế, điều tương tự đã xảy ra, nhưng không phải theo cách khiến hầu hết những chủ bản quyền âm nhạc hài lòng. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Taylor Swift đã rút nhạc của mình khỏi Spotify vào tháng 11 năm 2014, và nói rằng việc chia sẻ và phát trực tuyến tập tin đã làm giảm đáng kể số lượng bán album và mọi nghệ sĩ đã xử lý sự bất cập này theo những cách khác biệt, nhưng hầu hết các nghệ sĩ và chủ bản quyền khác đã tiếp bước theo con đường đó. Kiến trúc kinh tế của các nền tảng miễn phí, hoàn hảo và tức thời đã quá hấp dẫn khiến các công ty đương nhiệm không thể bỏ qua món lời quá lớn từ người tiêu dùng.
Chúng tôi đoán một mô hình này sẽ phổ biến hơn trong tương lai. Chúng tôi đồng ý với các học giả kinh doanh Geoffrey Parker, Marshall Van Alstyne và Sangeet Choudary, những người đã viết trong cuốn Platform Revolution – Cuộc cách mạng nền tảng1 rằng “khi nền tảng phát triển, gần như tất cả phương thức quản lý kinh doanh truyền thống… đều ở trong tình trạng biến động. Chúng ta đang trong thời gian mất cân bằng, điều này ảnh hưởng đến mọi công ty và lãnh đạo doanh nghiệp.”
1. Cuốn sách được Alpha Books mua bản quyền và phát hành năm 2017. (BTV)
TÓM TẮT CHƯƠNG
▶ Trong 20 năm qua, Internet và các công nghệ liên quan đã phá vỡ nhiều ngành công nghiệp, từ bán lẻ, báo chí đến nhiếp ảnh. Doanh thu giảm ngay cả khi người tiêu dùng có được các lựa chọn mới và gia tăng những hãng mới.
▶ Sự phá vỡ này xảy ra phần lớn là do tính kinh tế của sự miễn phí, hoàn hảo và tức thời của hàng hóa thông tin kỹ thuật số trong thời đại các mạng lưới phổ biến. Chi phí cận biên của các bản sao kỹ thuật số bổ sung là (gần như) bằng 0, chúng là một bản sao hoàn hảo của bản gốc và có thể được truyền đi khắp hành tinh gần như ngay lập tức.
▶ Tính không miễn phí, hoàn hảo và tức thời của hầu hết các hàng hóa và dịch vụ truyền thống đã đặt chúng vào thế cạnh tranh bất lợi.
▶ Hàng hóa liên kết mạng trở nên có giá trị hơn khi nhiều người sử dụng chúng. Kết quả là “các nền kinh tế quy mô trọng cung” tạo ra lợi thế cho các hệ thống mạng lớn hơn.
▶ Một nền tảng có thể được mô tả như một môi trường kỹ thuật số với những đặc trưng như chi phí truy cập, sao chép và phần phối cận biên gần như bằng 0.
▶ Kinh tế nền tảng, định luật Moore và đổi mới tổ hợp tiếp tục định hình lại các ngành công nghiệp theo cách không giống như phần cứng máy tính hay bản ghi âm nhạc.
CÂU HỎI
1. Tính kinh tế của sự miễn phí, hoàn hảo và tức thời của các bit sẽ được sử dụng ở đâu trong tổ chức của bạn trong thời gian tới?
2. Các nền tảng kỹ thuật số quan trọng nhất trong ngành công nghiệp của bạn ngày nay là gì? Bạn nghĩ chúng sẽ như thế nào trong vòng ba năm tới?
3. Có bao nhiêu dịch vụ hiện tại của bạn có thể được phân phối qua đám mây? Bạn có đang hành động đủ nhanh để di chuyển chúng đến đó?
4. Hãy đặt mình vào vị trí của một số khách hàng nguyên mẫu của bạn. So với hiện trạng, cái nào sẽ hấp dẫn họ hơn? Tách riêng hay đóng gói các dịch vụ của bạn cùng với những thứ khác?
5. Các kịch bản thực tế nhất về cách hiệu ứng mạng có thể trở nên mạnh hơn hoặc phổ biến hơn trong ngành của bạn là gì?



Chương 7 
Trả tiền cho hàng bổ sung và những chiến lược thông minh 
Nhiệm vụ gây tò mò của kinh tế học là chứng minh cho đàn ông thấy họ thật sự biết ít về những gì họ tưởng tượng họ có thể thiết kế.
— Friedrich von Hayek, 1988
NĂM 2007, STEVE JOBS CÓ MỘT NHIỆM KỲ CÓ LẼ là tuyệt vời nhất với tư cách là một CEO trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ. Nhưng trong suốt năm đó, việc không đánh giá đầy đủ tình hình kinh tế suýt chút nữa đã cản trở thành tựu công ty của ông.
STEVE JOBS GẦN NHƯ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO
Đầu năm 2007, Apple đã giới thiệu điện thoại thông minh iPhone, một sản phẩm xứng đáng với danh hiệu “biểu tượng”. Với thiết kế đột phá và các tính năng mới lạ, bao gồm màn hình cảm ứng đa điểm, trình duyệt Internet di động mạnh mẽ, gia tốc kế1 và hệ thống định vị toàn cầu, iPhone đã trở thành một cú hích ngay lập tức với những đánh giá cực kỳ hấp dẫn với hơn 6 triệu sản phẩm được bán trong năm đầu tiên. Trước khi ra mắt, iPhone đã đối mặt với rất nhiều ngờ vực. Một trong số đó là nhà đồng sáng lập Microsoft, Steve Ballmer, người đã nói: “500 đô-la sao? Có trợ giá đầy đủ không? Có kế hoạch không? Tôi đã nói rằng đó là chiếc điện thoại đắt nhất trên thế giới. Nó cũng không hấp dẫn đối với khách hàng doanh nghiệp vì không có bàn phím cứng. Nó không phải là một chiếc máy tốt cho thư điện tử.” 2007 và những năm năm sau đó đã chứng minh những người hoài nghi này sai hoàn toàn.
1. Một bộ phận được tích hợp để đo lường sự biến đổi của các đại lượng vật lý trên thiết bị di động. Bên cạnh di động, gia tốc kế còn được sử dụng để đo độ rung trên xe hơi, máy móc, tòa nhà, hệ thống kiểm soát quá trình và lắp đặt an toàn. (BTV)
Nhưng bản thân Jobs lại ở sai chiến tuyến trong cuộc tranh luận cực kỳ quan trọng trong năm đầu tiên iPhone ra mắt. Ngay từ đầu, iPhone đã được định hướng là một máy tính kiêm điện thoại; nó có bộ xử lý, bộ nhớ, lưu trữ, hệ điều hành, giao diện người dùng và nhiều thuộc tính quen thuộc khác của máy tính. Vì vậy, tất nhiên nó cũng có các ứng dụng, được gọi là “app”, một phần để phân biệt chúng với phần mềm trên máy tính để bàn và máy tính xách tay có kích thước đầy đủ.
Jobs đã trở thành huyền thoại vì duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với các sản phẩm của công ty. Ông tin rằng đây là cách duy nhất để đảm bảo trải nghiệm người dùng tuyệt vời và nhất quán, vì vậy ông muốn Apple phát triển tất cả ứng dụng cho iPhone. Trong cuốn Steve Jobs (Tiểu sử Steve Jobs)1, Walter Isaacson từng viết: “Khi [iPhone] xuất hiện lần đầu tiên vào đầu năm 2007, bạn không thể mua bất kỳ ứng dụng nào từ các nhà phát triển bên ngoài và ban đầu Jobs không cho phép điều đó. Ông ấy không muốn người ngoài tạo ra các ứng dụng cho iPhone vì nó có thể gây rối, lây nhiễm vi-rút hoặc làm hỏng tính toàn vẹn của iPhone.” Jobs nói với tờ New York Times vào tháng 01 năm 2007 rằng: “Bạn sẽ không muốn điện thoại của mình giống như một cái máy tính để bàn. Điều cuối cùng bạn muốn là tải ba ứng dụng trên điện thoại, sau đó thực hiện cuộc gọi và điện thoại hỏng.”
1. Cuốn sách được Alpha Books mua bản quyền và phát hành năm 2011. (BTV)
Những người có địa vị cao thuộc và không thuộc Apple – bao gồm Phó Chủ tịch Marketing Phil Schiller, thành viên hội đồng quản trị Art Levinson và nhà đầu tư mạo hiểm John Doerr – đã ủng hộ việc cho phép các nhà phát triển bên ngoài tạo ra các ứng dụng iPhone. Jobs phản đối ý kiến này cho đến khi sản phẩm đã ra mắt, sau đó hoan nghênh ý tưởng về các ứng dụng bên ngoài, thảo luận về nó trong bốn cuộc họp hội đồng quản trị của công ty.
SỨC MẠNH THẬT SỰ CỦA NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ
Tất nhiên, chúng ta biết rằng Jobs cuối cùng đã thay đổi quyết định và cho phép các ứng dụng bên ngoài được tích hợp vào iPhone (và sau đó là iPad). Và đó là quyết định đúng đắn. Thật khó để tưởng tượng rằng một chiếc điện thoại thông minh thành công như ngày nay lại không có một nhóm ứng dụng lớn từ các nhà phát triển độc lập. Nhưng tại sao đó lại là một quyết định đúng? Có phải chỉ đơn giản là nhiều hơn thì tốt hơn không?
Việc tích hợp sẵn một bộ ứng dụng lớn trên điện thoại thông minh chắc chắn là điều tốt, nhưng đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Để hiểu lý do, hãy tưởng tượng nếu iPhone có hàng tấn ứng dụng miễn phí tuyệt vời nhưng tất cả đều là trò chơi. Thiết bị này sẽ rất hấp dẫn với đối tượng là game thủ, nhưng những người tiêu dùng khác sẽ không quá quan tâm đến nó. Bây giờ, hãy tưởng tượng nếu có nhiều ứng dụng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên một chiếc iPhone, nhưng mỗi ứng dụng có giá từ 100 đô-la trở lên. Một chiếc iPhone như vậy là vật tối cần thiết đối với những nhà tài phiệt, nhưng các đối tượng tiêu dùng còn lại sẽ không thể sử dụng kho ứng dụng này.
Hai giả thuyết này nêu bật cảm giác rằng sự kết hợp giữa đa dạng các ứng dụng với đa dạng về mức giá đã giúp iPhone trở nên phổ biến. Để hiểu rõ hơn về sức mạnh của các nền tảng, chúng ta cần nhắm đến hai chủ đề luôn được đề cập trong phần dẫn nhập của kinh tế vi mô: đường cung – cầu và ý tưởng về hàng bổ sung. Những khái niệm này có thể nghe có vẻ phức tạp (một nhận thức được củng cố bởi cách chúng được trình bày trong vô số quyển sách giáo khoa chuyên ngành và lớp học kinh tế), nhưng thực sự không phải vậy, và chỉ cần khám phá những khái niệm một chút thôi cũng sẽ mang lại những hiểu biết rất có giá trị.
Hiểu về cung và cầu
Đường cầu thể hiện khái niệm đơn giản rằng đối với hầu hết sản phẩm, tổng lượng cầu tăng lên khi giá giảm. Chúng ta mua thêm bột mì, gỗ, máy tính và vé máy bay vì khi chi phí của mỗi sản phẩm giảm, tất cả những yếu tố khác đều bằng nhau. Để thể hiện thực tế đơn giản này bằng đồ họa, các nhà kinh tế đã vẽ các đường cầu cho các sản phẩm đó gần giống như đường chéo được hiển thị trong Hình 3.
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Hình 3: “Đường cầu” cho hầu hết mọi thứ
Trục tung thể hiện giá của hàng hóa hoặc dịch vụ, trục hoành thể hiện tổng lượng cầu ở mức giá đó. Nếu giá quá cao, tổng số lượng cầu sẽ khá thấp, trong khi nếu giá giảm về 0, cầu sẽ cao hơn nhiều (mặc dù có lẽ không phải là vô hạn, vì không phải ai cũng muốn mua bột, gỗ, máy tính hoặc vé máy bay, ngay cả khi chúng miễn phí). Đối với các sản phẩm thông thường, vẽ sơ đồ kết hợp giá và lượng cầu sẽ tạo ra một hình giống như Hình 3, vì các lý do rõ ràng, được gọi là “đường cầu dốc xuống”.
Tất nhiên, cung có một mối quan hệ rất khác với giá cả. Người bán gỗ và sản xuất máy tính càng kiếm được nhiều tiền cho sản phẩm, họ sẽ càng sản xuất nhiều hơn. Vì vậy, một đường cung điển hình được vẽ trên cùng một trục sẽ giống như Hình 4.
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Hình 4: “Đường cung” cho hầu hết mọi thứ
Bước tiếp theo rõ ràng là vẽ hai đường chéo trên cùng một biểu đồ và xem chúng giao nhau ở đâu, như Hình 5. Các đường chéo này được vẽ trong một cuốn sách Kinh tế 101 vì chúng cung cấp rất nhiều thông tin. Các đường chéo cho thấy giá cả và số lượng cầu phù hợp với cung. Lấy giá đó nhân với số lượng – nói cách khác, đó là diện tích của hình chữ nhật trong biểu đồ – sẽ ra tổng doanh thu mà nhà sản xuất nhận được từ sản phẩm.
Bây giờ hãy nhìn vào khu vực hình tam giác phía trên hình chữ nhật doanh thu. Khu vực này là của những người tiêu dùng đã mua hàng với giá hời. Họ sẵn sàng trả nhiều hơn mức P* cho sản phẩm, nhưng họ chỉ phải trả P*. Hình tam giác là tất cả số tiền còn lại trong túi của tất cả những người tiêu dùng như vậy; nó được gọi là “thặng dư của người tiêu dùng”. Các nhà sản xuất không nhất thiết phải hài lòng với thặng dư của người tiêu dùng. Thay vào đó, họ nhận được tất cả số tiền mà mỗi khách hàng đồng ý thanh toán (và đôi khi họ tìm ra cách để thực hiện điều đó bằng việc tính các mức giá khác nhau cho các khách hàng). Nhưng thường thì họ không thể làm vậy. Trong các thị trường cạnh tranh có người tiêu dùng thông thái, các sản phẩm tương tự được bán với cùng một mức giá ở khắp mọi nơi. Đó là một hiện tượng nhất quán đến nỗi trong kinh tế, nó được biết đến là “Quy luật một giá”. Hình tam giác bên phải của hình chữ nhật doanh thu đại diện cho những người tiêu dùng đã không mua sản phẩm do họ không sẵn sàng hoặc không có khả năng trả số P* cho sản phẩm. Đây là phân khúc thị trường không mua hàng ở mức giá mà người ta gọi là “giá cân bằng thị trường”.
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Hình 5: biểu đồ cung và cầu xuất hiện trong mọi cuốn sách giáo khoa kinh tế vi mô
Một chiếc iPhone có đường cầu như Hình 3, và mỗi ứng dụng cho điện thoại cũng vậy. Nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi tách riêng đường chéo iPhone và đường chéo ứng dụng, bởi vì iPhone và ứng dụng không thể tách biệt. Thay vào đó, chúng là những gì mà các nhà kinh tế gọi là hàng hóa bổ sung, hay đơn giản hơn là, “hàng bổ sung”. Và đặc tính cơ bản của hàng bổ sung là các đường cầu tương tác chặt chẽ và có thể dự đoán như các cặp khiêu vũ vậy.
Hàng bổ sung dịch chuyển các đường chéo
Thịt bò xay và bánh kẹp là ví dụ cổ điển của hàng bổ sung. Nếu một siêu thị bán thịt bò xay vào cuối tuần trong suốt mùa hè, tốt hơn là siêu thị này nên có nhiều bánh kẹp trong kho vì nhu cầu mua chúng sẽ tăng lên. Nói chung, hàng bổ sung là các cặp hàng hóa có thuộc tính sau: khi giá hàng hóa A giảm xuống, đường cầu của hàng hóa B dịch chuyển ra ngoài (có nghĩa là nhu cầu tăng lên).1 Như Hình 6, điều này có nghĩa là nhu cầu cho số lượng hàng hóa B tăng, mặc dù giá của hàng hóa không thay đổi.
1. Chính xác hơn, độ co giãn chéo giá là âm khi hàng hóa là hàng hóa bổ sung. (TG)
Hàng bổ sung có ở khắp mọi nơi (ví dụ, chai và nắp chai, hạt giống cây và phân bón, thép và xi măng, xe hơi và lốp xe,…). Và các công ty đôi khi đã biết sử dụng chúng để tối đa hóa nhu cầu và lợi nhuận; ví dụ, các nhà sản xuất lưỡi dao cạo dùng một lần thường thúc đẩy nhu cầu cho sản phẩm bằng cách giảm giá hoặc tặng hàng bổ sung là tay cầm dao cạo. Steve Jobs chắc chắn hiểu rằng các ứng dụng sẽ bổ sung cho iPhone – nhiều đến mức màn hình chính của iPhone về cơ bản là một mạng lưới các ứng dụng. Nhưng ban đầu, ông không chấp nhận các ứng dụng bên ngoài xuất hiện trên điện thoại của mình, do đó ông đã loại Apple khỏi hai hiện tượng có lợi: những người tiêu dùng khác nhau có những quan niệm rất khác nhau về hàng bổ sung; và nhiều người, nhiều công ty sẵn sàng cung cấp ứng dụng của họ một cách miễn phí.
Sở thích của người tiêu dùng rất khác nhau; những người ăn chay sẽ không mua thêm bánh kẹp cho dù giá thịt bò xay rẻ như thế nào. Đối với họ, hàng bổ sung cho bánh có thể là một gói nguyên liệu cho một chiếc bánh mì kẹp chay ngon lành. Theo cách tương tự, khái niệm về “ứng dụng tuyệt vời nhất” sẽ khác nhau tùy vào các khách hàng tiềm năng của iPhone. Một số muốn các ứng dụng về trò chơi, một số muốn các công cụ kinh doanh, một số lại muốn truyền phát nhạc trong khi số khác muốn làm nhạc, một số lại muốn sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, một số muốn sử dụng điện thoại như một công cụ khoa học nhỏ,… Cách tốt nhất để khám phá những sở thích này, chưa nói đến việc đáp ứng chúng, là biến App Store (Cửa hàng Ứng dụng) thành một cái gì đó gần với thị trường mở hơn là cửa hàng có một chủ sở hữu duy nhất. Không một công ty nào, kể cả một công ty sáng tạo như Apple, có thể tạo ra cả Shazam – một ứng dụng nghe nhạc trong phòng bạn đang ở và sau đó cho bạn biết tên bài hát đang được phát – và Angry Birds, một trò chơi trong đó bạn giúp những con chim tức giận lấy lại trứng của chúng từ những con lợn chuyên đi ăn cắp trứng.
Hình 6a: Khi giá thịt hamburger giảm...
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Hình 6b: ... đường cầu về bánh kẹp chuyển dịch ra bên ngoài.
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Hình 6
Trò chơi Angry Birds ra mắt vào cuối năm 2009 và trở thành một trong những trò chơi được tải xuống nhiều nhất mọi thời đại. Trò chơi này cũng miễn phí,1 đây là một thuộc tính rất thú vị cho một thành viên của một cặp hàng hóa bổ sung. Hãy quay trở lại đường cầu, lần này chúng ta sẽ vẽ hai đường cầu: một cho ứng dụng Angry Birds và một cho iPhone. Để đơn giản, chúng ta sẽ vẽ chúng cùng một kích thước (mặc dù điều này là không chính xác, nhưng nó sẽ không bóp méo điều chúng tôi đang muốn nói ở đây).
1. Rovio, công ty Phần Lan đứng sau Angry Birds, đã tạo ra doanh thu 142 triệu đô-la trong năm 2015 (Rovio Entertainment, Quý 1 năm 2016 cho thấy sự quay vòng thành công của Rovio sau những khó khăn dự kiến ở 2015, ngày 6 tháng 4 năm 2016, http://www.rovio. com/first-quarter-2016-shows-successful-turnaround-rovio-entertainment-afterexpected- difficult-2015). Ngoài các hoạt động mua, bán hàng và cấp phép trong ứng dụng cho các sản phẩm như đồ chơi tạo ra thu nhập đáng kể (Alvaris Falcon, 85 món hàng Angry Birds cực ngầu mà bạn có thể mua, Hongkiat, truy cập ngày 4 tháng 02 năm 2017, http://www.hongkiat. com/blog/cool-angry-birds-merchandise), vỏ điện thoại thông minh và Phim Angry Birds 2016, bộ phim thành công nhất mọi thời đại của đất nước (Rovio Entertainment, Angry Birds là bộ phim Phần Lan thành công nhất trên thế giới ở mọi thời đại! Tháng 4, 2017, http://www. rovio.com/ angry-birds-movie-most-internationally-successful-finnish-movie-all-time). (TG)
Nếu chúng ta định giá trò chơi Angry Birds là 10 đô-la, đường cầu của nó cho chúng ta biết tổng số lượng được yêu cầu – nói cách khác, nó sẽ nhận được bao nhiêu lượt tải xuống (Hình 7). Đường chéo dốc xuống này cũng cho biết nếu chúng ta định giá trò chơi ở mức 5 đô-la, rõ ràng nó sẽ có tổng nhu cầu lớn hơn. Và nếu chúng ta định giá trò chơi này bằng 0 – nếu nó miễn phí – đường chéo cho chúng ta biết rằng nhu cầu cho nó tăng, nhưng đường chéo này cũng cho chúng ta biết một điều thú vị hơn: một lượng thặng dư của người tiêu dùng khổng lồ sẽ được tạo ra. Trên thực tế, tổng diện tích tam giác dưới đường cầu sẽ là tất cả thặng dư của người tiêu dùng như Hình 7 minh họa, vì tất cả những người sẵn sàng trả tiền cho bất kỳ trò chơi nào nghĩ rằng họ sẽ nhận được một món hời.
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Hình 7a: Khi giá của Angry birds tiến về 0, lượng cầu tăng lên...
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Hình 7b: ...và đường cầu iPhone dịch chuyển ra bên ngoài.
Một cú hích mạnh: Khi hàng bổ sung miễn phí, hoàn hảo và tức thời
Hãy nhớ rằng chúng tôi đã nói ứng dụng và điện thoại là hàng bổ sung. Điều này có nghĩa là việc Angry Birds giảm giá đáng kể – theo kỳ vọng trước đó của bất kỳ người tiêu dùng tiềm năng nào về giá thực tế bằng 0 – có tác động làm dịch chuyển đường cầu iPhone ra bên ngoài, làm tăng số người sẵn sàng mua iPhone. Vì vậy, sự tồn tại của các ứng dụng miễn phí như Shazam và Angry Birds có hai tác dụng: nó tạo ra thặng dư của người tiêu dùng (điều này rất có lợi vì bạn luôn muốn khách hàng của mình cảm thấy như họ đang có một món hời) và điều đó làm cho đường cầu của iPhone lệch ra ngoài, đó chính xác là những gì Apple muốn – có thêm nhiều người sẵn sàng mua iPhone.
Mỗi ứng dụng này có lẽ chỉ làm dịch chuyển đường cầu của điện thoại ra bên ngoài một chút; rốt cuộc, có bao nhiêu người sẽ sẵn sàng trả 599 đô-la (giá iPhone ban đầu vào năm 2007) cho một chiếc iPhone chỉ vì họ có thể chơi một trò chơi trên đó? Nhưng tác động của các hàng bổ sung này được tích lũy dần dần theo thời gian. Mỗi ứng dụng miễn phí sẽ làm tăng thêm một lượng nhỏ giá trị thặng dư của người tiêu dùng vào tổng số thặng dư được cung cấp bởi iPhone và cũng đẩy đường cầu của nó đi xa hơn theo hướng Apple mong muốn. Một chiếc điện thoại đắt tiền không trở thành giao dịch hấp dẫn hơn chỉ vì nó có một ứng dụng miễn phí và được yêu thích. Nhưng khi có hàng trăm, hàng ngàn ứng dụng miễn phí, trong đó có nhiều ứng dụng được yêu thích bởi hầu hết mọi khách hàng tiềm năng thì sao? Một bộ ứng dụng khổng lồ như vậy sẽ mang lại rất nhiều giá trị thặng dư của người tiêu dùng và sẽ kéo đường cầu dài ra. Kỳ vọng cũng đóng một vai trò nhất định: tất cả ứng dụng và nhà phát triển ứng dụng khiến người tiêu dùng tin tưởng hơn rằng điện thoại của họ sẽ tiếp tục có giá trị, hoặc có thể trở nên có giá trị hơn theo thời gian và khi các ứng dụng mới được ra mắt.
Ai là người viết tất cả các ứng dụng miễn phí này? Những người theo chủ nghĩa vị tha thuần túy hay những người chỉ muốn thế giới nhìn thấy khả năng của họ? Có những người như vậy trong số các nhà phát triển ứng dụng miễn phí, nhưng cũng có rất nhiều người khác. Trừ khi bạn có nhiều suy tính về tính kinh tế của hàng hóa miễn phí, nếu không, sự phát triển của các ứng dụng miễn phí sẽ khó có thể được dự đoán vào năm 2007; nhưng hóa ra có rất nhiều người và tổ chức sẵn sàng cung cấp ứng dụng của họ miễn phí với nhiều lý do.
Mô hình kinh doanh “Freemium”. Các công ty như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trên đám mây Dropbox và quản lý ghi chú Evernote thực hiện mô hình kinh doanh mà trong đó họ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ cơ bản miễn phí, sau đó tính phí cho các tính năng bổ sung (chức năng hấp dẫn hơn hoặc dung lượng lớn hơn) trên nền tảng này. Cách tiếp cận này khá phổ biến (Steve Jobs đã đề nghị mua lại Dropbox vào năm 2009 với mức giá lên đến “chín con số”, khi đó, công ty chỉ mới thành lập được hai năm) và được hỗ trợ bởi các ứng dụng miễn phí hữu ích từ các công ty này và nhiều công ty khác. Những công ty thông minh nhận ra rằng hàng hóa miễn phí có thể là hàng bổ sung, chứ không phải là hàng thay thế cho các phiên bản đắt tiền hơn: hàng hóa miễn phí làm tăng nhu cầu đối với các phiên bản phải trả tiền, thay vì làm giảm doanh số của chúng.
Doanh thu quảng cáo. Nhiều người sáng tạo ứng dụng miễn phí kiếm tiền bằng cách cho hiển thị quảng cáo đến người dùng. Công cụ tìm kiếm dành riêng cho iPhone của Google, ứng dụng dẫn đường Waze cùng nhiều ứng dụng khác đều chèn quảng cáo và doanh thu có được từ chúng là không hề nhỏ. Ứng dụng Facebook trên iPhone miễn phí cho người dùng, nhưng riêng quảng cáo trên thiết bị di động đã chiếm 84% tổng doanh thu cho Facebook trong quý III năm 2016.
Dịch vụ khách hàng. Nhiều công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư và các ngành công nghiệp khác phát triển các ứng dụng miễn phí cho khách hàng của họ. Vào tháng 10 năm 2010, Amazon đã giới thiệu một tính năng cho phép chủ sở hữu điện thoại iPhone chụp ảnh mã vạch của sản phẩm tại cửa hàng; ứng dụng sẽ cho phép họ kiểm tra ngay và so sánh giá của các sản phẩm trên Amazon. Vào tháng 8 năm 2010, ứng dụng miễn phí của ngân hàng Chase đã cho phép người dùng gửi séc chỉ bằng cách chụp ảnh chúng. Bước nhảy vọt lớn này trong giá trị thặng dư của người tiêu dùng đã sớm được các ngân hàng khác học hỏi và tiếp thu.
Dịch vụ công cộng. Nhiều cơ quan chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các ứng dụng như một phần trong nhiệm vụ của họ. Người dân sống ở khu vực Boston rất thích Street Bump, một ứng dụng sử dụng cảm biến iPhone để xác định ổ gà trên đường, sau đó cập nhật vị trí của nó và gửi thông tin cho sở giao thông. Người bị ám ảnh bởi các dữ liệu kinh tế sẽ thích ứng dụng FRED từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, nơi cung cấp một loạt các dữ liệu kinh tế công khai và dễ dàng truy cập. Code for America do Jennifer Pahlka thành lập là một tổ chức sáng tạo phi lợi nhuận cho phép các chuyên viên máy tính tại các công ty công nghệ hàng đầu nghỉ phép để hợp tác với chính quyền thành phố phát triển các ứng dụng và phần mềm công khai khác.
Ghép đôi với sản phẩm. Khi các sản phẩm kỹ thuật số xuất hiện ở khắp mọi nơi, các ứng dụng đi cùng với các sản phẩm này sẽ bắt đầu sinh sôi nảy nở trên điện thoại. Các thiết bị sức khỏe và tập luyện như Fitbit và Nike + FuelBand, khóa cửa thông minh như August, cân nhà bếp Drop, loa nhạc Sonos cùng rất nhiều thiết bị khác có thể được điều khiển thông qua các ứng dụng. Sau khi cài đặt thiết bị từ Viper và một số công ty khác, bạn thậm chí có thể mở khóa và khởi động xe của mình thông qua điện thoại thông minh.
Đây chỉ là một trong số nhiều động lực để phát triển nên một ứng dụng miễn phí. Chỉ sau khi Jobs bị thuyết phục về những lợi ích của việc mở cửa hàng ứng dụng cho các nhà phát triển bên ngoài, Apple mới có thể khai thác tất cả tài nguyên và gặt hái thành công về thặng dư của người tiêu dùng và dịch chuyển đường cầu. Vào tháng 7 năm 2008, Apple thông báo có khoảng 800 ứng dụng đến từ các nhà phát triển bên ngoài đã có mặt tại cửa hàng ứng dụng của công ty. Trong vòng ba ngày, các ứng dụng này đã có hơn 10 triệu lượt tải xuống, một thành tích mà Jobs mô tả là một “danh hiệu lớn lao”.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC MỞ CỬA
Hãy nhớ lại định nghĩa của chúng tôi về nền tảng, đó là một môi trường kỹ thuật số với chi phí cận biên của việc truy cập, sao chép và phân phối gần như bằng 0. iPhone chắc chắn đáp ứng định nghĩa này. Nhưng ban đầu, nó chỉ là một nền tảng khép kín đối với các ứng dụng của các nhà phát triển bên ngoài, vì chỉ Apple mới có quyền bổ sung chúng. Sau khi công ty mở cửa nền tảng, sự đổi mới và phát triển mạnh mẽ đã xảy ra.
Ví dụ của Apple cho thấy việc mở các nền tảng phổ biến mang lại cho họ rất nhiều lợi ích. Về cơ bản, nó mang đến cho chủ sở hữu nền tảng một khối lượng lớn và đa dạng hơn các đóng góp, động lực và ý tưởng so với con số mà một chủ sở hữu có thể tập hợp được. Những đóng góp này mang lại hai lợi ích kinh tế mạnh mẽ: chúng làm tăng thặng dư của người tiêu dùng và thúc đẩy đường cầu cho các hàng hóa bổ sung, điều đó có nghĩa là nhiều trong số chúng sẽ được bán ở bất kỳ mức giá nào.
Còn có hai lợi ích khác dành cho chủ sở hữu nền tảng khi họ mở cửa cho sự sáng tạo. Đầu tiên, họ nhận được dữ liệu: loại ứng dụng nào (hoặc các khía cạnh khác của nền tảng) là phổ biến, mức độ phổ biến này thay đổi theo thời gian như thế nào, sở thích và hành vi của các thành viên nền tảng,... Dữ liệu này rất quan trọng để khắc phục sự cố, đưa ra các đề xuất được cá nhân hóa cho các thành viên nền tảng, quyết định nên theo đuổi sáng kiến nào và nhiều mục đích khác (một số trong đó sẽ được chúng tôi khám phá trong chương tiếp theo). Thứ hai, nền tảng mở đem đến cơ hội doanh thu mới. Nhiều ứng dụng iOS không miễn phí và Apple kiếm được 30% trong khoản chi phí được trả. Năm 2015, nguồn doanh thu này mang lại 6 tỷ đô-la cho công ty.
Nếu mục tiêu của bạn là tối đa hóa doanh thu, một nền tảng có thể rơi vào trình trạng mở rộng quá mức. Bên cạnh doanh thu, còn có những sự đánh đổi khác cần phải xem xét. Web là nền tảng kỹ thuật số lớn nhất thế giới, cơ sở hạ tầng và kiến trúc của nó phản ánh mục đích ban đầu: cho phép mọi người tham gia và bắt đầu tham gia. Việc mở này đã mang lại lợi ích lớn cho thế giới, nhưng nó cũng trực tiếp dẫn đến nhiều mối nguy như phần mềm độc hại, tội phạm mạng và tấn công mạng, tấn công từ chối dịch vụ, lừa đảo và đánh cắp danh tính, thông tin ẩn để trao đổi nội dung khiêu dâm trẻ em, lừa đảo, tin tức giả mạo và các vấn đề khác – những vấn đề có thể làm cho một người cảm thấy tuyệt vọng với nhân loại.
Chọn lọc và biên tập giúp hạn chế các hành vi xấu
Giải pháp cho tất cả hành vi và nội dung xấu này là xây dựng các nền tảng tốt hơn – những nền tảng sử dụng việc chọn lọc và biên tập nội dung, hệ thống tính Reputation1 và các công cụ khác để tránh điều xấu và khuyến khích điều tốt, tuy nhiên chủ sở hữu nền tảng sẽ xác định các điều này là tốt hay xấu. Steve Jobs nhận ra tầm quan trọng của việc chọn lọc và biên tập nội dung khi ông đồng ý cho phép Apple mở nền tảng iPhone iOS cho các ứng dụng từ các nhà phát triển bên ngoài. Khi Walter Isaacson đề cập đến tiểu sử của Jobs, ông cho rằng: “Jobs đã sớm nhận ra rằng có một cách tốt nhất cho cả hai thế giới. Ông sẽ cho phép người ngoài viết ứng dụng, nhưng chúng sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, được Apple kiểm tra, phê duyệt và chỉ được bán thông qua iTunes Store. Đó là cách để có được thuận lợi trong bối cảnh có hàng ngàn nhà phát triển phần mềm trong khi vẫn giữ đủ quyền kiểm soát để bảo vệ tính toàn vẹn của iPhone và sự đơn giản về trải nghiệm cho khách hàng.”
1. Hệ thống tính Reputation trên Viblo. Reputation có nghĩa là thanh danh, uy tín; là chỉ số được Viblo dùng để thể hiện những ghi nhận, sự quan tâm của người dùng đối với những cá nhân có đóng góp cho cộng đồng. Chỉ số Reputation hiện cũng đang được dùng để đánh giá người dùng. (BTV)
Quá trình phê duyệt ứng dụng của Apple đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì quá chậm, kém thông minh và nhiều hạn chế. Bất kể giá trị của lập luận này là gì, nó đã làm nổi bật một thực tế quan trọng: chủ sở hữu nền tảng có rất nhiều quyền trong việc xác định cách cấu hình và quản lý sáng tạo. Nền tảng là tài sản của chủ sở hữu và quyền sở hữu là rất mạnh.
Điều này có nghĩa là các nền tảng phổ biến – những nền tảng khai thác tốt nhất tính kinh tế của hiệu ứng mạng, thặng dư của người tiêu dùng và hàng hóa bổ trợ – rất có ảnh hưởng do những lựa chọn họ đưa ra về chọn lọc và biên tập nội dung, tư cách thành viên, lưu lượng truy cập,... Khi chúng tôi viết bài này vào cuối năm 2016, nhiều công ty truyền thông đang cố gắng tìm ra cách đáp ứng lời đề nghị của Facebook để xuất bản bài viết của họ trực tiếp trên mạng xã hội, thay thế hoặc bổ sung thêm các trang web của riêng họ và chia sẻ bất kỳ doanh thu quảng cáo liên quan nào. Bài học rất rõ ràng là: các nền tảng mạnh mẽ có thể buộc các công ty đưa ra các quyết định khó khăn trong phạm vi ảnh hưởng của họ.
NGHỆ THUẬT CHIẾN TRANH NỀN TẢNG: KHÁC BIỆT VÀ TỨC THÌ
Thành công vang dội của App Store thuộc Apple đã thúc đẩy những công ty khác trong ngành công nghiệp viễn thông và công nghệ xây dựng cũng như tạo ra các nền tảng của riêng họ. Tổng hợp lại, kết quả của những nỗ lực này sẽ giúp bạn có thêm một số góc nhìn sâu sắc.
Vào năm 2005, Google đã mua lại Android, một công ty khởi nghiệp ít được biết đến, với giá xấp xỉ 50 triệu đô-la. Blog công nghệ Engadget vào thời điểm đó đã bình luận: “Chúng tôi không hiểu tại sao Google lại mua Android, một công ty khởi nghiệp lén lút chuyên sản xuất ‘phần mềm cho điện thoại di động’.” Tuy nhiên, trong vòng một vài năm, giá trị của nhân tố mạnh thay thế nền tảng Apple đối với các ứng dụng trở nên rõ ràng. Vào năm 2010, David Lawee, Phó Chủ tịch Phát triển Doanh nghiệp của Google, cho biết đây là “thỏa thuận tốt nhất từ trước đến nay” của gã khổng lồ này. Và điều này suýt nữa đã xảy ra: Người sáng lập Android, Andy Rubin, đã từng bay đến Hàn Quốc và chào bán công ty của ông cho Samsung vài tuần trước khi bán cho Google.
Ngay từ đầu, nền tảng ứng dụng Google và hệ điều hành điện thoại di động hỗ trợ nó đã khác với nền tảng ứng dụng của Apple. Đầu tiên, Android được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở và được cung cấp miễn phí cho các nhà sản xuất thiết bị, trong khi iOS của Apple vẫn chỉ khả dụng trên điện thoại Apple (và sau đó là máy tính bảng). Google coi Android không phải là nguồn thu nhập hay cách để thúc đẩy doanh số bán thiết bị của mình, mà thay vào đó là phương tiện để tiếp tục truyền bá sản phẩm, dịch vụ và đặc biệt là công cụ doanh thu quảng cáo hùng mạnh.1 Công ty cũng nhận ra rằng để chống lại sự khởi đầu và động lực mạnh mẽ của Apple, hãng đã phải phân phối nền tảng riêng của mình một cách rộng rãi và nhanh chóng. Việc phát hành Android dưới dạng phần mềm nguồn mở đã giúp ích khá nhiều vì nó đảm bảo với những người chấp nhận tiềm năng rằng, Google không thể đơn phương thay đổi các quy tắc sử dụng Android bằng cách áp dụng phí cấp phép. Chiến lược này đã rất hiệu quả. Đến năm 2011, Android đã trở thành hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới và tiếp tục cung cấp năng lượng cho 88% tổng số điện thoại thông minh được bán ra trong quý III năm 2016.
1. Trong quý IV năm 2016, Google đã nhận được 96% tổng số lần nhấp vào quảng cáo tìm kiếm trên thiết bị di động. Nhiều người dùng di động hơn có nghĩa là có nhiều tìm kiếm di động và doanh thu quảng cáo hơn. Jack Nicas, Alphabet’s Earnings Rise but Falls Short of Views - Update (tạm dịch: Thu nhập của Bảng chữ cái tăng nhưng không cập nhật Lượt xem - Cập nhật), Morningstar, ngày 26 tháng 01 năm 2017, https://www.morningstar.com/news/dow-jones/ TDJNDN_2017012614626/alphabets-earnings-rise-but-falls-short-of-viewsupdate.html. (TG)
Sự khác biệt thứ hai là các ứng dụng trên Android ít bị quản lý hơn so với iOS. Google có một cửa hàng chính thức cung cấp các ứng dụng miễn phí và trả phí đã được công ty xem xét kỹ lưỡng, nhưng chủ sở hữu điện thoại Android có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng các ứng dụng không phải là một phần của cửa hàng. Một lần nữa, Google quyết định làm cho nền tảng của mình bớt tập trung và bớt quản lý chặt chẽ hơn so với đối thủ của mình, và ở đây, thật khó có thể tranh luận về kết quả cho đến thời điểm này.
Những nỗ lực xây dựng một nền tảng cho điện thoại di động của các công ty khác đã không thành công. Microsoft, công ty có tham vọng bán cả các thiết bị của riêng mình (như Apple) và tạo doanh thu từ quảng cáo trên công cụ tìm kiếm (như Google) bắt đầu làm việc với nỗ lực bán Windows Phone vào năm 2008. Điều này rất quan trọng đối với công ty, đến năm 2013, Microsoft đã mua ngành kinh doanh điện thoại di động của nhà sản xuất Phần Lan Nokia, một công ty đã từng thống trị ngành công nghiệp điện thoại toàn cầu, nhưng đã quá chậm để nhận ra và đối phó với mối đe dọa từ điện thoại thông minh ứng dụng tập trung. Nokia nhận thấy mình bị ép giữa một bên là các điện thoại thông minh và một bên là điện thoại cơ bản giá rẻ hơn nhiều từ các nhà sản xuất châu Á.
Thật không may, việc thu mua của Microsoft đã không giúp ích gì nhiều. Nỗ lực của công ty trong việc xây dựng một nền tảng sôi động để cạnh tranh với iOS và Android chưa bao giờ đạt được sức hút đáng kể, và nhiều ứng dụng phổ biến, bao gồm Snapchat, đã từ chối cung cấp phiên bản dành cho Microsoft. Vào quý I năm 2016, điện thoại Microsoft chiếm chưa đến 1% doanh số điện thoại thông minh trên toàn thế giới. Đến cuối năm đó, các nhà bình luận đã tuyên bố: “Thử nghiệm Nokia của Microsoft đã kết thúc.” Sự thất bại dẫn đến hậu quả là hơn 20.000 công nhân bị sa thải và thâm hụt gần 8 tỷ đô-la – tổn thất lớn nhất trong lịch sử Microsoft.
Những nỗ lực khác thậm chí còn cho kết quả tồi tệ hơn. BlackBerry từng là công ty hàng đầu trong thị trường thiết bị di động, đặc biệt là một trong số các nhà điều hành có hứng thú với trò chơi “CrackBerries” được kích hoạt bằng thư điện tử. Đến năm 2009, hệ điều hành BlackBerry cung cấp 20% điện thoại thông minh mới và công ty mẹ là Research In Motion (RIM) có giá trị hơn 77 tỷ đô-la. Mặc dù các tính năng bảo mật và thời lượng pin dài của BlackBerry hấp dẫn khách hàng doanh nghiệp, nhưng thiết bị cầm tay của họ không có sức hút với người tiêu dùng như iPhone và thiết bị Android. Các nhà phát triển đã đáp trả xu thế này bằng cách tạo ra ít ứng dụng cho người tiêu dùng trên nền tảng BlackBerry. Các mạng điện thoại di động muốn công ty của mình thành công để giảm sức mạnh đàm phán của Apple và Google, nhưng RIM đã mất đà và không thể phục hồi. Vào cuối năm 2016, công ty tuyên bố ngừng sản xuất phần cứng của riêng mình và chứng kiến giá trị thị trường giảm xuống dưới 4 tỷ đô-la, giảm 95% so với mức đỉnh.
Bài học từ những ví dụ này là chỉ có một số lượng hạn chế các nền tảng trong bất kỳ tên miền hoặc hoạt động cụ thể nào, đặc biệt là khi người dùng không cảm thấy thoải mái khi sử dụng nhiều nền tảng cùng một lúc, hay còn gọi là tình trạng “Đa mạng”. Trong khi người tiêu dùng muốn có nhiều hơn một sự lựa chọn, một phần để ngăn chặn bất kỳ nhà cung cấp nền tảng nào cảm thấy hoặc hành động như một nhà độc quyền, họ dường như không coi trọng việc có nhiều hơn các tùy chọn khả thi – thường không quá hai. Trong trường hợp của điện thoại di động, có rất ít người sử dụng nhiều nền tảng cùng một lúc.
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NỀN TẢNG THÀNH CÔNG
Những nền tảng chiến thắng trong các trận chiến nền tảng mà chúng ta đã quan sát được và những nền tảng trong tương lai có đặc điểm gì? Mặc dù chúng không hoàn toàn giống nhau, nhưng chúng ta cũng thấy rằng các nền tảng chiến thắng – những nền tảng phát triển nhanh chóng và mang lại giá trị cho cả người tham gia và chủ sở hữu – có một vài đặc điểm chung.
1. Chúng xuất hiện sớm. Chúng không nhất thiết phải là nền tảng đầu tiên (Android chắc chắn không phải là hệ điều hành đầu tiên), nhưng các nền tảng này cũng không nên xuất hiện quá muộn, nhất là khi nhiều người tham gia tiềm năng đã chọn một nền tảng và hiệu ứng mạng vững vàng khác.
2. Các nền tảng này tận dụng tính kinh tế của hàng bổ sung bất cứ khi nào có thể và nắm bắt được rằng việc đưa ra mức giá thấp cho một loại hàng bổ sung có thể làm tăng nhu cầu cho các hàng bổ sung khác.
3. Những nền tảng này hoan nghênh các cộng tác viên và các đóng góp từ bên ngoài. Sự đa dạng của nền tảng làm tăng tổng thặng dư của người tiêu dùng, đặc biệt khi một số đóng góp được cung cấp miễn phí cho người dùng, điều này cũng giúp đẩy đường cầu ra ngoài với một loạt cú hích.
4. Mặc dù các nền tảng này duy trì quy tắc mở, chúng cũng đảm bảo rằng các nền tảng mang lại trải nghiệm nhất quán và tích cực cho người tham gia cũng như giảm thiểu những lỗi bất ngờ khiến người dùng khó chịu.
Apple và Google đã chứng minh có nhiều cách để đạt được sự cân bằng giữa các hệ thống hoàn toàn khép kín (không cho phép các bên thứ ba tạo ra dịch vụ bổ sung) và các hệ thống hoàn toàn mở (nhưng không có khả năng giữ một phần giá trị đáng kể từ nền tảng); tuy nhiên, sức ép này phải được quản lý.
Kinh nghiệm là chiến lược
Tất cả những người xây dựng nền tảng thành công cũng làm một điều khác: họ ám ảnh với việc xây dựng giao diện người dùng và trải nghiệm mà họ mang đến cho người dùng. Giao diện người dùng là tập hợp các cách thức mà một người tương tác với công nghệ. Ví dụ, đối với iPhone, giao diện người dùng bao gồm màn hình cảm ứng, nút màn hình chính, nút điều chỉnh âm lượng, micrô và loa. Các giao diện cần phải hấp dẫn người dùng và càng trực quan càng tốt. Những người xây dựng nền tảng giỏi nhất thường làm theo lời khuyên được cho là của Einstein: “Làm cho mọi thứ tối giản nhất có thể nhưng đừng quá sơ sài.”
Trải nghiệm người dùng là một khái niệm rộng hơn, bao gồm việc sử dụng một sản phẩm hiệu quả và dễ dàng. Sự khác biệt giữa hai khái niệm này được nhà thiết kế Ed Lea tóm tắt một cách khéo léo bằng hai bức ảnh: một chiếc thìa đại diện cho giao diện người dùng và một bát ngũ cốc đại diện cho trải nghiệm người dùng.
Facebook đã chứng minh hai lợi ích từ việc có được giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng đúng. Nhiều người quên hoặc không bao giờ biết rằng Facebook không phải là mạng xã hội đầu tiên, hoặc thậm chí không phải là mạng xã hội phổ biến đầu tiên. Friendster xuất hiện từ năm 2002 cùng với MySpace được thành lập năm 2003 dường như sở hữu những người dùng trung thành và hiệu ứng mạng mạnh mẽ đến mức News Corp đã mua cả hai với giá 580 triệu đô-la vào năm 2005.
Nhưng theo thời gian, các nền tảng này đã thất bại trong việc mang đến trải nghiệm cho người dùng. Tốc độ của trang Friendster chậm lại và hoạt động kém đi khi số lượng người dùng tăng, trong khi MySpace có lẽ đã cho người dùng quá nhiều tự do trong việc thiết kế không gian của họ. Cơ quan tiếp thị tương tác Fame Foundry đã thông báo trên blog của họ vào năm 2009:
Trong số những người bạn biết, có bao nhiêu người có thể lên kế hoạch cho ngôi nhà của chính họ, vẽ một bức chân dung đẹp đáng để treo trong phòng khách của bạn hoặc tiến hành một ca phẫu thuật thẩm mỹ? Hầu như là không có… thiết kế trang web tốt là một nghệ thuật và khoa học chính xác. Tuy nhiên, MySpace không đồng ý và cho phép người dùng của họ tùy biến mọi thứ trong trang cho đến khi những thứ này không thể sử dụng được, đọc được hay có thể được cho phép… Ngược lại, Facebook đã chọn cách hạn chế tối thiểu khuôn khổ nền tảng của trang web.
MySpace đã được News Corp bán cho công ty tiếp thị trực tuyến Viant vào năm 2011 với mức giá chỉ 35 triệu đô-la.
Thành công của công ty cung cấp dịch vụ thanh toán Stripe cho thấy rằng nếu các nhà xây dựng nền tảng hiểu rõ nhu cầu trải nghiệm người dùng, họ thậm chí không cần phải là người có thâm niên lâu năm trong nghề. Vào năm 2010, chắc chắn không thiếu các nền tảng trung gian giúp người bán hàng trực tuyến chấp nhận thanh toán từ khách hàng của họ. Một số nền tảng như PayPal đã nhắm vào các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, trong khi những nền tảng khác như Chase Paymentech và Authorize.Net phục vụ cho những người bán hàng với quy mô lớn.
Nhưng anh em Patrick và John Collison lúc đó mới chỉ 21 và 19 tuổi, họ cảm thấy rằng giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng mà các công ty này cung cấp không đủ nhanh, không đủ đơn giản và không đủ tốt, đặc biệt là khi thương mại điện tử phát triển. Thương mại điện tử đang trở thành một hiện tượng rộng lớn – vượt ra ngoài việc làm đầy giỏ mua hàng trên một trang web của nhà bán lẻ và khiến khách hàng nhấp vào nút “thanh toán” trên máy tính – và ngày càng có nhiều người thực hiện việc này trên các thiết bị di động. Xu hướng này đưa ra những thách thức về giao diện và trải nghiệm người dùng mới lạ. Patrick Collison đã giải thích với chúng tôi rằng: “Việc điều hướng [từ một ứng dụng] sang PayPal để đăng nhập vào tài khoản của bạn không thể thực hiện trên điện thoại.” Vì vậy, hai anh em này đã quyết định xây dựng Amazon Web Services cho việc thanh toán: một dịch vụ dựa trên điện toán đám mây, dễ truy cập và phù hợp với nhu cầu của một nhóm người dùng cụ thể (người bán hàng trực tuyến và người bán hàng dựa trên ứng dụng), sau đó mở rộng theo nhu cầu của họ.
Khi anh em nhà Collisons bắt đầu hành động, họ nhanh chóng biết được có bao nhiêu nhu cầu và bao nhiêu trong số đó không được các dịch vụ thanh toán hiện có đáp ứng. Nhu cầu của người bán rất đơn giản: họ chỉ muốn có thể chấp nhận thanh toán từ khách hàng của họ. Nhưng các khoản thanh toán này có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau – tài khoản vãng lai, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng của công ty,… qua các mạng và bằng các loại tiền tệ khác nhau. Sự pha trộn của các yêu cầu là khác nhau đối với mỗi người bán và thay đổi theo thời gian khi những người bán này phát triển về quy mô, làm việc với các khách hàng khác nhau và bán hàng ở thị trường quốc tế. Song hành với những thay đổi này là sự thay đổi của luật pháp và quy định, thuế và các yêu cầu báo cáo, những kẻ lừa đảo, các rắc rối và phiền nhiễu khác.
Vào mùa hè năm 2015, Patrick Collison đã nói với chúng tôi rằng: “Rất khó để truyền đạt cho người ngoài về mức độ tồi tệ của nhiều công cụ thanh toán. [Ví dụ,] một doanh nghiệp Trung Quốc hầu như không thể bán cho người tiêu dùng bên ngoài Trung Quốc. Không hẳn là bởi bất kỳ tác nhân nào – cho dù đó là chính phủ Trung Quốc hay chính phủ Mỹ hay bất cứ bất cứ thế lực khác không muốn điều này. Chủ yếu là vì đây là một chuyện rất phức tạp và chưa có ai quản lý để hiều hướng cho nó. Ngược lại, bạn không thể thành lập một doanh nghiệp Mỹ để bán hàng cho người tiêu dùng Trung Quốc. Phần lớn người tiêu dùng Trung Quốc thanh toán bằng Alipay… [nhưng] bạn không thể mở một tài khoản thương mại Alipay ở Mỹ.1 Có rất nhiều mô hình kinh doanh đáng lẽ đã tồn tại và được nhiều người thực hiện, nhưng chúng lại không thể tồn tại theo nghĩa đen vì những xung đột này.”
1. Stripe bắt đầu hỗ trợ thanh toán Alipay từ tháng 8 năm 2015. (TG)
Vì vậy, Stripe đã trở thành một thứ chưa từng có tiền lệ: một nền tảng thanh toán với trải nghiệm người dùng tập trung vào việc giúp cho người bán tránh khỏi sự phức tạp này và giao diện người dùng được các nhà phát triển tạo ra chỉ bằng việc thêm một vài dòng mã đơn giản.
Đây là một mục tiêu đầy rủi ro vào thời điểm đó, không chỉ bởi vì nó khó đạt được mà còn bởi nó có thể không phải là những gì mà thị trường mong muốn. Nhiều người trong ngành thanh toán tin rằng người bán hàng coi trọng giá thấp hơn tất cả,2 và phí cho mỗi giao dịch của Stripe không phải là thấp (đặc biệt là với các giao dịch mua được thực hiện bằng thẻ ghi nợ). Công ty đánh cược rằng nhiều người bán hàng sẽ sẵn sàng chấp nhận mức phí cao hơn để đổi lấy việc làm quen nhanh, chi phí trả trước thấp hơn, dễ dùng, không gặp rắc rối và chậm trễ liên quan đến các bộ xử lý thanh toán khác cũng như khả năng mở rộng quy mô dễ dàng. Theo Collison: “Chúng tôi đã có ý tưởng rằng nên có một nền tảng thanh toán hợp nhất có thể đến từ nhà phát triển riêng lẻ khi biết rằng họ không chắc chắn về những công ty lớn nhất thế giới. Phải là cả hai điều này, và mọi điểm liên quan.”
2. Nhiều người trong ngành thanh toán tiếp tục tin điều này. (TG)
Sự liều lĩnh của anh em Collison đã được đền đáp. Trong vòng năm năm kể từ khi ra mắt, Stripe đã xử lý thanh toán cho một nửa số người dùng Internet ở Mỹ và đến tháng 11 năm 2016, công ty có giá trị là 9 tỷ đô-la. Một trong những lý do cơ bản cho sự phát triển này, như Patrick Collison đã chia sẻ với chúng tôi, đó là cách tiếp cận của Stripe cho phép khách hàng của họ, đặc biệt là những khách hàng nhỏ hơn và mới hơn, thử nghiệm cho đến khi họ tìm thấy thứ gì đó hiệu quả. Ông đã dùng Postmate như một ví dụ, và cái tên này sẽ được nhắc nhiều hơn trong chương tiếp theo: “Khách hàng của chúng tôi – Postmate, là một công ty logistics. Họ đã hợp tác với Apple để giao hàng ngay từ cửa hàng Apple. Lý do tôi thích lấy họ làm ví dụ là vì họ khởi nghiệp như một công ty mới. Chúng là một dịch vụ chuyển phát nhanh mà bạn cần đặt trước. Đây là lời hứa của Stripe; chúng tôi che giấu sự phức tạp trong thanh toán và để họ thử một loạt thứ thay vì giới hạn một con đường cụ thể.”
Phương pháp của Stripe cho phép người bán thử những cách mới thật dễ dàng và nhanh chóng mà không phải lo lắng về các vấn đề thanh toán. Nói cách khác, nó cho phép họ lặp đi lặp lại và thử nghiệm dễ dàng hơn, những khả năng này có giá trị nhất trong thời đại của sự đổi mới và thay đổi nhanh chóng. Khi các dịch vụ của Stripe phát triển, những khách hàng này rất có thể nhận ra ngày càng nhiều giá trị hơn như chuyển đổi tiền tệ, lập hóa đơn, phát hiện gian lận, thu thuế và tuân thủ các đạo luật rửa tiền.
Các dịch vụ này đóng vai trò kinh tế tương tự đối với Stripe cũng như các ứng dụng của iPhone đối với Apple: chúng là những hàng bổ sung có thể làm tăng nhu cầu tổng thể. Tính năng phát hiện gian lận từ Stripe làm tăng thặng dư của người tiêu dùng và cũng làm tăng đường cầu về dịch vụ nói chung, đây chính xác là những gì mà công ty mong muốn.
Hai mặt cùng tồn tại
Cũng giống như trường hợp của nhiều nền tảng thành công, Stripe được hưởng lợi từ hiệu ứng mạng. Với Stripe, các hiệu ứng này đặc biệt mạnh bởi vì chúng có “hai mặt”. Những người tham gia vào nền tảng của công ty rơi vào hai nhóm lớn: người bán hàng muốn được trả tiền và các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty thẻ tín dụng liên quan đến việc thanh toán cho người bán hàng. Các tổ chức tài chính của Trung Quốc như Alipay rõ ràng muốn trở thành nơi tập trung của người bán hàng bởi có rất nhiều hoạt động kinh doanh sẽ được thực hiện tại đó. Vì những lý do tương tự, người bán hàng muốn ở nơi tập trung nhiều công ty dịch vụ tài chính.
Xuyên suốt các ngành công nghiệp kỹ thuật số, các nền tảng hai mặt tồn tại với các hiệu ứng mạng mạnh mẽ, chúng ta sẽ xem xét thêm một số nền tảng nữa trong chương tiếp theo. Bây giờ, chúng ta chỉ cần lưu ý đến sức mạnh của chúng và nhớ rằng Stripe là một trong số đó. Patrick Collison đã mô tả một cách hùng hồn về tham vọng của mình: “Chúng tôi muốn xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để tăng trưởng GDP của Internet.”1 Stripe dường như đang đi đúng hướng, nhờ một phần không nhỏ vào sự nhạy bén trong việc khai thác sức mạnh các nền tảng để cung cấp một trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
1. Nói cách khác, là tổng số lượng hoạt động kinh tế trên toàn thế giới diễn ra trên Internet. (TG)
TÓM TẮT CHƯƠNG
▶ Nền tảng kỹ thuật số là động lực của nhiều công ty thành công nhất thế giới hiện nay. Chúng làm nhiệm vụ tổng hợp cung và cầu vô cùng hiệu quả.
▶ Hai sản phẩm được coi là hàng bổ sung nếu việc giảm giá của một sản phẩm sẽ đẩy đường cầu của sản phẩm kia ra ngoài.
▶ Khi một nền tảng hoan nghênh các đóng góp bên ngoài, chủ sở hữu của nó sẽ hưởng một lợi ích lớn: nhu cầu đối với sản phẩm của chủ sở hữu tăng lên khi những người khác đóng góp hàng hóa bổ sung. Khi những hàng bổ sung này là kỹ thuật số, nhiều trong số đó sẽ miễn phí, hoàn hảo và tức thời.
▶ Sau khi mở cửa một nền tảng, chủ sở hữu nền tảng thường phải quản lý các đóng góp từ bên ngoài để duy trì các tiêu chuẩn. Các đóng góp hỗn loạn, không an toàn hoặc gian lận có thể làm giảm giá trị của nền tảng.
▶ Chủ sở hữu nền tảng cạnh tranh dựa trên khả năng thu hút đóng góp và quản lý chúng một cách hiệu quả. Nhưng việc xây dựng một nền tảng mạnh mẽ trở nên khó khăn hơn nhiều nếu đã xuất hiện ít nhất hai nền tảng, đặc biệt là khi người tiêu dùng không sẵn sàng chấp nhận kết nối đa mạng.
▶ Những người xây dựng nền tảng thành công rất chú ý đến giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng.
▶ Nhiều nền tảng có tính chất hai mặt với hai loại khách hàng.
CÂU HỎI
1. Có những hàng bổ sung nào mà các dịch vụ của bạn có thể cung cấp? Làm thế nào bạn có thể tận dụng tối đa chúng cho việc tăng tổng nhu cầu?
2. Việc bạn cố gắng xây dựng nền tảng của riêng bạn hay việc tham gia vào nền tảng của một người khác có ý nghĩa hơn?
3. Nếu bạn đang xây dựng một nền tảng, bạn sẽ sử dụng chiến lược nào để quản lý các đóng góp? Bạn làm thế nào để khuyến khích sự tham gia đóng góp rộng rãi trong khi vẫn đảm bảo những đóng góp đó đủ chất lượng?
4. Nếu một nền tảng thành công đã tồn tại trong lĩnh vực của bạn, bạn sẽ làm gì để không bắt chước, mà thay vào đó là làm bản thân khác biệt so với nó? Nếu có nhiều hơn một nền tảng đã tồn tại, tại sao mọi người nên chú ý đến nền tảng của bạn?
5. Nguyên tắc hướng dẫn để mang lại trải nghiệm người dùng hấp dẫn của bạn là gì? Bạn đang cung cấp giá trị gì, hoặc đang giải quyết vấn đề gì cho người dùng tiềm năng của mình?



Chương 8 
Trò chơi ghép nối: 
Trò chơi ghép nối: 
Đúng vậy! Đây là một phát đạn cảnh cáo! Nếu chúng ta không tìm ra cách để đối phó với (quản lý doanh thu), chúng ta sẽ bị tiêu diệt!
— Donald Burr,
Giám đốc Điều hành của People Express Airlines, 1985
 
TẬP THỂ DỤC NHÓM CÓ VẺ LÀ HOẠT ĐỘNG của con người mà công nghệ kỹ thuật số ít có khả năng chuyển đổi nhất. Hóa ra, nhiều người trong chúng ta thích tập luyện với một nhóm người cũng đang làm điều tương tự, và chúng ta thích cảm giác ở trong một đám đông, cùng nhau đổ mồ hôi sôi nước mắt và tràn đầy năng lượng; đây là điều khó có thể sao chép ngay cả với các công nghệ thực tế ảo mạnh mẽ hiện nay.1 Thật dễ dàng để đi đến kết luận rằng việc điều hành một phòng tập thể dục nhóm có thể tránh khỏi sự gián đoạn trong quá trình phát triển của kỹ thuật số. Tuy nhiên, ví dụ về ClassPass chỉ ra điều ngược lại, và nó cũng chứng minh rằng các thuộc tính tạo ra các nền tảng mạnh mẽ trong các ngành công nghiệp dựa trên nền tảng bit hiện đang cho phép chúng thâm nhập vào các ngành công nghiệp dựa trên nền tảng nguyên tử – những ngành cung cấp dịch vụ tốt trong thế giới hữu hình. Trong thập kỷ vừa qua, nhiều nền tảng như vậy đã mọc lên nhanh chóng. Và chúng chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu mà thôi.
1. Nhưng với công nghệ, không gì là không thể. Công ty xe đạp Peloton bán một chiếc xe đạp tập thể dục với giá 1.995 đô-la được trang bị màn hình 22 inch có kết nối Wi- Fi cho phép người tập xem trực tiếp các lớp học đạp xe (ít nhất 10 lớp mỗi ngày) với người hướng dẫn tập thật sự, cũng như một danh mục phía sau gồm các buổi học theo yêu cầu, từ nhà riêng của khách hàng. Vào tháng 02 năm 2016, Peloton tuyên bố họ đang hợp tác với Oculus Rift để sản xuất tai nghe thực tế ảo có khả năng thay thế nhu cầu về màn hình. Mark Prigg, “Bây giờ bạn cũng có thể theo dõi các buổi tập của mình: Peloton kết hợp với ứng dụng Strava để theo dõi các lớp học đạp xe – và nói rằng nó cũng hoạt động đối với các bài tập thể dục thực tế ảo của Oculus Rift” DailyMail.com, ngày 18 tháng 02 năm 2016, http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3452996/ Now-track-gym-sessions-Peleton-teams-Strava-app-monitor-spin-classes-says-working- Oculus-Rift-VR-workouts.html. (TG)
Khi thế giới không miễn phí, hoàn hảo, và tức thời
Trong cuốn tiểu thuyết Ulysses, James Joyce khuyên nhà thơ người Đức Goethe: “Hãy cẩn thận với những gì bạn mong muốn khi còn trẻ bởi đó là những thứ bạn sẽ có ở tuổi trung niên.” Lời khuyên này có lẽ đã vận vào người sáng lập của ClassPass, Payal Kadakia, người đã đưa ra một quyết định đảo ngược khi công ty của bà vẫn còn non trẻ. Sự thay đổi khiến các thành viên của ClassPass giận dữ và cho thấy nhiều điều về việc điều hành các doanh nghiệp nền tảng cho hàng hóa và dịch vụ phi kỹ thuật số.
Trong một bài đăng vào tháng 11 năm 2016 trên blog của công ty, Kadakia thông báo chương trình khuyến mãi nổi tiếng của công ty – ClassPass Không giới hạn – đã kết thúc. Các thành viên của ClassPass Không giới hạn trước đó có thể tham gia nhiều lớp tập mỗi tháng theo mong muốn với một khoản phí cố định (nhưng không quá ba lớp tại bất kỳ studio nào). Bà giải thích rằng công ty đã khởi động chương trình Không giới hạn vào tháng 5 năm 2014 để khuyến khích các thành viên mới tìm hiểu về các chương trình tập linh hoạt và tham gia ClassPass. “Nó đã mang lại hiệu quả”, bà viết.
Thực tế, hiệu quả nó mang lại rất lớn. Kadakia cho biết: “Nhiều người trong số các bạn bắt đầu tập thể dục hai ngày một lần – một số bạn thậm chí tập mỗi ngày! Tôi tán dương bạn vì điều đó… Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tác động của việc này đối với hoạt động kinh doanh là không bền vững.”
Các thành viên của ClassPass Không giới hạn đã phản ứng nhanh chóng và xuống tinh thần. Nhiều người đã dùng phương tiện truyền thông xã hội để trút giận, trong đó có @NakesaKou, người đã đăng dòng tweet: “Hừm, việc #classpass bỏ chương trình Không giới hạn đã làm tan nát trái tim tôi. TẠI SAO CHỨ?!” Sự tiêu cực lan rộng đến mức tờ Business Insider đã xuất bản một bài báo có tựa đề “Những người sốc và giận dữ về việc ClassPass bóp chết chương trình thành viên Không giới hạn.”
Các thành viên của chương trình Không giới hạn dường như đã có suy nghĩ sai lầm ngay từ đầu. Như Kadakia đã thừa nhận: “Đó không thể là một lựa chọn thành viên lâu dài bởi nó khiến công việc kinh doanh đi ngược lại lời hứa của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở thành loại công ty nào nếu chúng tôi muốn các thành viên của mình tập ít hơn để giảm chi phí?” Nếu hãy nhìn kỹ hơn vào quá trình của ClassPass, bạn sẽ biết công ty này đã cố gắng như thế nào để làm cho chương trình này có hiệu quả và có được cái nhìn sâu sắc về những gì xảy ra khi các bit kinh tế gặp các nguyên tử. ClassPass Không giới hạn là một đề xuất đơn giản và lôi cuốn khách hàng: với một khoản phí hàng tháng cố định, họ có thể tùy ý tham gia nhiều lớp học tại các studio trong thành phố nơi họ sống cũng như ở tất cả thành phố khác nơi ClassPass hoạt động. Đề xuất với chủ sở hữu studio rất đơn giản: ClassPass sẽ lấp đầy các lớp học trống học viên của họ – những lớp mà các thành viên bình thường của phòng tập không tham gia và chấp nhận trả cho chủ sở hữu một số tiền cụ thể cho mỗi thành viên ClassPass xuất hiện ở phòng tập.
Với những đề xuất này, ClassPass đã cố gắng xây dựng một nền tảng hai mặt với các hiệu ứng mạng mạnh mẽ: khi càng có nhiều cá nhân tham gia, lời đề nghị cho các phòng tập sẽ trở nên hấp dẫn hơn và khi có nhiều phòng tập tham gia, đề nghị này sẽ trông có vẻ hấp dẫn hơn đối với các thành viên cá nhân (cả thành viên hiện tại và trong tương lai). Tuy nhiên, nguy hiểm xuất hiện khi công ty trên đà phát triển. Chúng xuất phát từ thực tế cơ bản là các sản phẩm và dịch vụ trong thế giới hữu hình, như một không gian trong lớp học yoga, không giống như các lớp học kỹ thuật số; tính kinh tế của sự miễn phí, hoàn hảo và tức thì không áp dụng cho các nguyên tử như với bit. Các nhà xây dựng nền tảng cho các sản phẩm hữu hình cần phải nhận thức sâu sắc về những khác biệt này và cần phải thông minh khi xử lý chúng.
Vậy, những nguy hiểm mà ClassPass phải đối mặt khi khi công ty phát triển là gì? Về cơ bản, công ty đã phải đối mặt với thực tế là các phòng tập có thể không có đủ học viên trong khi các cá nhân có thể sử dụng một phòng tập quá nhiều. Trước tiên, hãy nhìn vào những thách thức của phòng tập và cách ClassPass giải quyết chúng.
Những hiểm họa của hàng tồn kho
Giá trị của ClassPass đối với các phòng tập về cơ bản là cho phép họ kiếm doanh thu từ việc tận dụng các không gian lớp học để trống. Nói theo cách trang trọng hơn một chút, việc hợp tác giúp các phòng tập tăng doanh thu từ hàng tồn kho (chỗ trống trong lớp), thay vì để những chỗ trống này trở nên vô dụng (chỗ trống trong giờ học). Điều này nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng làm thế nào một phòng tập có thể biết trước những lớp nào sẽ có chỗ trống và có bao nhiêu chỗ trống? Làm thế nào các phòng tập có thể biết hàng tồn kho nào sẽ bị mất giá trị theo thời gian và do đó không mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp?
Câu hỏi này cực kỳ quan trọng bởi vì số tiền ClassPass sẽ trả cho hàng tồn kho trong phòng tập là một mức chiết khấu, mà nếu không có ClassPass, các hàng tồn kho này sẽ mất giá trị theo thời gian. Nền tảng về cơ bản nói với phòng tập rằng: “Nhìn này, bạn đã cam kết cung cấp các lớp học và đã phải chịu tất cả các chi phí cố định liên quan đến nó: tiền thuê nhà, tiện ích, tiền lương huấn luyện viên,… Chi phí cận biên của việc thêm một học sinh trong lớp là khá thấp – chỉ cần nước nóng để tắm và chi phí giặt khăn tắm – miễn là chúng tôi trả cho bạn nhiều hơn chi phí cận biên đó, bạn nên sẵn lòng chấp nhận các thành viên của chúng tôi vào lớp.”
Một câu trả lời thông minh của chủ sở hữu phòng tập có thể là: “Điều đó rất hợp lý, nhưng tôi cần thận trọng. Đúng là chi phí cận biên của tôi thấp và hàng tồn kho của tôi dễ mất giá trị theo thời gian, nhưng cũng phải nhớ rằng hàng tồn kho của tôi không phải là vô hạn: mỗi lớp chỉ có sức chứa một số người nhất định. Nó cung cấp chỗ trống cho công ty đặt trước với giá thấp, tôi không thể bán chúng ở mức giá thông thường, và các chỗ trống này cũng không có sẵn cho các thành viên của tôi – những người trả phí hàng tháng cho tôi. Tôi thực sự không muốn các học viên bắt đầu phàn nàn rằng họ không thể vào lớp khi tất cả các thành viên của ClassPass bắt đầu đến đây. Vì vậy tôi phải cẩn thận.”
Việc cho và nhận theo giả thuyết này cho thấy các tính chất kinh tế của một chỗ trống hữu hình trong một lớp tập khác với các thuộc tính miễn phí, hoàn hảo, tức thời của các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số. Bởi vì chỗ trống trong lớp sẽ mất giá trị theo thời gian nên nó không hoàn hảo, và vì quy mô lớp bị giới hạn, nên nó là một loại hàng hóa không được mở rộng một cách tự do và vô hạn. Chi phí cận biên của việc thêm một khách hàng khác là rất thấp khi có hàng tồn kho chưa sử dụng, nhưng chi phí này sẽ tăng vụt một khi sử dụng hết sức chứa. Khả năng hữu hạn và mất giá trị theo thời gian của hàng tồn kho là các thuộc tính chung của các lớp tập, các chuyến bay, các đêm nghỉ tại khách sạn và nhiều sản phẩm cũng như dịch vụ trong thế giới hữu hình khác. Và giống như hầu hết tất cả sản phẩm và dịch vụ khác, các dịch vụ này có đường cầu dốc xuống: một vài người sẽ sẵn lòng trả nhiều tiền cho các dịch vụ này và nhiều người khác thì không.
Toán học, dữ liệu và ứng dụng: quản lý doanh thu để tránh nguy hiểm
“Quản lý doanh thu” là tên gọi được đặt cho tập hợp các thuật toán và công nghệ được phát triển qua nhiều năm để giúp các doanh nghiệp dịch vụ giải quyết khả năng hữu hạn và hàng tồn kho mất giá trị theo thời gian, sau đó biến chúng thành lợi thế tốt nhất có thể của mình. Mục tiêu cơ bản của quản lý doanh thu là để các công ty dịch vụ bán hàng tồn kho hữu hạn và mất giá trị theo thời gian của họ càng nhiều càng tốt cho những khách hàng có thiện chí thanh toán cao nhất, sau đó bán phần còn lại cho khách hàng tiếp theo trên đường cầu. Các hãng hàng không là những người đầu tiên thực hiện quản lý doanh thu,1 sau đó lan truyền sang các khách sạn và chuyển đổi cả hai.
1. Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế được thành lập năm 1938 để điều tiết ngành hàng không. Tổ chức này về cơ bản đảm bảo rằng giá vé vẫn cao một cách kỳ lạ trong nhiều thập kỷ. Việc thông qua Đạo luật về sự bãi bỏ quy định hàng không năm 1978 đã loại bỏ sự kiểm soát của chính phủ và cho phép các hãng hàng không tự do định giá. Nó cũng chứng kiến sự xuất hiện của những công ty hàng không giá rẻ trên thị trường, như People Express. Hãng hàng không mới này ban đầu tăng trưởng nhanh chóng; trong vòng năm năm, nó có đến 1 triệu khách hàng mỗi tháng và là hãng hàng không lớn thứ năm ở Mỹ (Markus Salge và Peter M. Milling, The Pace or the Path? Resource Accumulation Strategies in the U.S. Airline Industry (tạm dịch:Tốc độ hay con đường? Các chiến lược tích lũy tài nguyên trong ngành hàng không Mỹ), bài báo được trình bày tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Động lực học Hệ thống, Oxford, Anh, 2004, http://www.systemdynamics.org/ conferences/2004/SDS_2004/PAPERS/150SALGE.pdf ). Một yếu tố chính thúc đẩy thành công của People Express là giá vé thấp, thường thấp hơn 40%- 55% so với giá vé của đối thủ.
Điều này đặt ra một mối đe dọa lớn đối với những hãng đương nhiệm như American Airlines (AA). Để cạnh tranh hiệu quả hơn, AA đã đầu tư hàng triệu đô-la vào một trong những ví dụ đầu tiên về công nghệ quản lý doanh thu và giới thiệu “Giá vé siêu tiết kiệm cuối cùng” cho các vé được mua trước một khoảng thời gian dài và bao gồm các điều kiện như thời gian lưu trú tối thiểu. Đồng thời, AA giữ giá cho các ghế được mua càng gần nơi cất cánh càng tốt. Chiến lược này cho phép AA phân khúc thị trường giữa khách du lịch giải trí và doanh nhân, từ đó kiếm lợi nhuận từ thực tế rằng hai phân khúc này sẵn sàng trả tiền theo các giá vé khác nhau. Trong báo cáo thường niên năm 1987, AA mô tả công việc quản lý doanh thu là việc “bán đúng chỗ cho đúng khách hàng với mức giá phù hợp”.(Think Well Consulting, Yield Management to the Rescue: The American (Airlines) Way (tạm dịch: Quản trị hiệu quả để tránh nguy hiểm: The American (Airlines) Way), 3, truy cập ngày 5 tháng 02 năm 2017, Http://thinkwellconsulting.com/wp-content/uploads/2015/10/ ThinkWell_WhitePaper_w_ Graphics1.pdf.) 
AA tối đa hóa số lượng ghế được bán và phát triển kinh doanh siêu lợi nhuận ở phân khúc ghế thương gia. Nhìn chung, quản lý doanh thu mang lại lợi ích có thể định lượng là 1,4 tỷ đô-la trong thời gian ba năm (Barry C. Smith, John F. Leimkuhler, và Ross M. Darrow, Yield Management at American Airlines (tạm dịch:Quản lý lợi nhuận của hãng hàng không American Airlines), Tạp chí Interfaces 22, số 1 [1992]:22, http://202.120.24.209/DBD/ reading/AmericanAirlines.pdf ). Cụ thể hơn, công ty mẹ sở hữu AA chỉ mang lại 892 triệu đô-la lợi nhuận ròng trong cùng kỳ. People Express không thể cạnh tranh và nó bắt đầu để mất thị phần. Đến năm 1987, hãng ngừng hoạt động. (TG)
Chúng tôi biết rằng không có công ty lớn và thành công nào trong các ngành công nghiệp ngày nay lại không thành thạo điều này.
Đối với các phòng tập trên nền tảng, ClassPass có thể cung cấp không chỉ phần mềm quản lý doanh thu được phân phối thông qua ứng dụng của mình, mà còn có thể cung cấp cho rất nhiều người ở xa đường cầu để lấp đầy các chỗ trống có sẵn, hay nói cách khác, phòng tập không thể tự mình lấp đầy các chỗ trống trong lớp.
Tuy nhiên, có một vấn đề với sự dàn xếp này và đó là một vấn đề lớn: Tại sao các chủ studio lại phải tin tưởng ClassPass để sử dụng phần mềm quản lý doanh thu nhằm chăm lo cho lợi ích của công ty này mà không phải là lợi ích của chính họ? Rõ ràng là những nỗ lực quản lý doanh thu của ClassPass nếu được thực hiện thành thạo sẽ có lợi cho chính nó. Việc nó có mang lại lợi nhuận cho các phòng tập cá nhân hay không khá mờ mịt. Liệu nền tảng có đưa ra khuyến mãi lớn để lấp đầy các lớp bằng các thành viên của mình hay không, ngay cả khi đó không phải là kết quả tốt nhất cho các phòng tập?
Việc các phòng tập bất đắc dĩ chuyển sang phản đối các quyết định của ClassPass về việc ai vào lớp là điều dễ hiểu. Để giải quyết vấn đề, nền tảng này đã đề xuất với các phòng tập rằng họ sẽ làm một thử nghiệm đơn giản, ít rủi ro: chuyển các quyết định này cho các lớp đơn và trong một thời gian ngắn.
Những thử nghiệm này nhanh chóng cho thấy lợi ích của việc làm việc với nền tảng. Phó Chủ tịch Định giá và Hàng tồn kho Zach Apter nói với chúng tôi:
“Hãy cho chúng tôi một vài tuần. Cho chúng tôi một lớp và xem chúng tôi có thể làm gì.” Sau đó, họ thấy rằng: “Ồ, có năm chỗ trống trong vòng một tiếng rưỡi trước giờ học của lớp. ClassPass không lấy những chỗ này, thật thú vị.” Đáng ngạc nhiên là có năm người bước vào trước giờ học năm phút. Điều đó xảy ra nhiều lần, và họ nói: “Ôi, điều này thực sự tuyệt vời. Chúng tôi không biết các bạn đang làm điều này bằng cách nào. Chúng tôi sẽ không đủ tự tin về bản thân để đi đến ngưỡng số lượng chỗ trống phù hợp cho ClassPass.”
Dữ liệu lớn, phạm vi tiếp cận rộng rãi và nhiều thành viên cho phép ClassPass mang lại lợi ích từ việc quản lý doanh thu cho các phòng tập thể dục; giao diện và trải nghiệm người dùng xung quanh thử nghiệm đã thuyết phục nhiều phòng tập rằng họ sẽ được lợi khi áp dụng nó.
Một lần nữa, chúng ta lại thấy sức mạnh của hàng bổ sung: chức năng quản lý doanh thu đi kèm với phần mềm ClassPass là phần hàng hóa bổ sung với chi phí bằng 0 giúp đẩy đường cầu của các phòng tập ra ngoài cho toàn bộ gói ClassPass.
Quản lý doanh thu lôi kéo thêm các phòng tập tham gia vào ClassPass, và tăng thêm chỗ trống trong các lớp học của họ dành cho các thành viên của nền tảng này. Sự gia tăng về tính sẵn có dần dần lôi kéo nhiều người đăng ký hơn và duy trì hiệu ứng mạng. Nhưng ClassPass phải đối mặt với vấn đề về chu trình đạo đức: các thành viên chăm chỉ tập luyện nhất có thể sử dụng nền tảng quá nhiều và làm tổn hại đến lợi nhuận của nền tảng.
Làm thế nào để tận dụng tối đa
Bài viết của Kadakia đăng trên ClassPass Không giới hạn đã cho thấy rõ ràng rằng đây chính xác là những gì đã xảy ra. Vấn đề là doanh thu của nền tảng này tăng tỷ lệ thuận với tổng số thành viên, nhưng chi phí của nó (dưới hình thức thanh toán cho các phòng tập) tăng tỷ lệ thuận với tổng số lớp họ tham gia. Khi các thành viên sử dụng nền tảng để tham gia nhiều lớp hơn mỗi tháng, sự mất cân đối giữa doanh thu và chi phí ngày càng tăng, và trở nên khó giải quyết, ngay cả với các kỹ thuật quản lý doanh thu rất tinh vi.
Postmate, một nền tảng khác kết nối trực tuyến và ngoại tuyến, đã tìm ra một cách thông minh để giữ cân bằng doanh thu và chi phí tốt hơn, ngay cả khi nó công bố một kế hoạch không giới hạn trong một mạng lưới hai chiều đang phát triển nhanh chóng.
Kể cả với các “thợ may điện tử” có quy mô và hiệu quả như Amazon, việc giao hàng trong thời gian ngắn cũng vô cùng khó khăn.1 Vì vậy, Bastian Lehman, Sean Plaice và Sam Street đã cho ra đời Postmate vào năm 2011 với ý tưởng cung cấp một nền tảng cho người tiêu dùng để giao và nhận hàng trong vòng một giờ từ các nhà hàng và cửa hàng địa phương thông qua một mạng lưới giao thông. Thay vì xây dựng một nhà kho mới ở ngoại ô thành phố, Postmate đã tận dụng các cửa hàng, hàng tồn kho có sẵn và gửi giao hàng cấp tốc thông qua một ứng dụng điện thoại thông minh. Nền tảng ban đầu tính phí dịch vụ là 9% đối với người mua, số tiền này thuộc về Postmate, cộng với phí giao hàng, phần lớn trong số đó đưa cho người vận chuyển, dao động trong khoảng 5-20 đô-la tùy thuộc vào mức độ phức tạp của đơn đặt hàng và lượng nhu cầu tại thời điểm đặt hàng. Công ty sớm mở rộng ra ngoài San Francisco, và trong vòng ba năm, họ đã thực hiện 1,5 triệu đơn giao hàng. Tuy nhiên, các chủ sở hữu nền tảng tin rằng nếu họ muốn nó phát triển nhanh hơn nữa, họ phải giảm chi phí cho người tiêu dùng.
1. Ít nhất cho đến khi máy bay không người lái giao hàng đến. (TG)
Vào tháng 01 năm 2015, Postmate đã thực hiện một thử nghiệm. Họ đã thực hiện giao hàng từ các thương nhân chọn lọc ở San Francisco, New York và Los Angeles với mức phí cố định là 4,99 đô-la. Như mong đợi, việc giảm giá và loại bỏ phí dịch vụ đã kích cầu tiêu dùng. Trong vòng 10 tuần, 20% đơn đặt hàng tại các thị trường này đã tận dụng ưu đãi mới. Hơn nữa, các đơn đặt hàng này trung bình lớn gấp đôi so với các đơn hàng khác trên nền tảng. Các thương nhân tham gia đã nhìn thấy doanh thu cao hơn rất nhiều, nên họ đã đồng ý trả tới 20% chi phí bán lẻ của các mặt hàng được đặt hàng trên nền tảng giao hàng. Một số đã trả tới 30% cho vị trí nổi bật trong ứng dụng. Khi có nhiều đơn đặt hàng đến, các nhà chuyển phát có thể giao được nhiều đơn hàng hơn trong mỗi chuyến, giảm chi phí cho mỗi lần giao hàng và làm cho toàn bộ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Được khuyến khích bởi kết quả của thử nghiệm phí cố định, vào tháng 3 năm 2016, công ty đã giới thiệu Postmate Plus Unlimited, cung cấp nền tảng giao hàng miễn phí cho tất cả các đơn hàng trên 30 đô-la với mức phí cố định là 10 đô-la mỗi tháng. Không giống như ClassPass Không giới hạn, ưu đãi này đã tạo doanh thu cho nền tảng với mỗi giao dịch (bằng cách tính phí cho thương nhân với tỷ lệ phần trăm cho mỗi mặt hàng được giao), nên có khả năng duy trì cho dù công ty phát triển nhanh như thế nào. Hơn thế nữa, để giúp nền tảng phát triển nhanh nhất có thể, Postmate đã xây dựng giao diện cho ứng dụng của mình để các đối tác như Apple, Starbucks, Chipotle và Walgreen có thể dễ dàng kết nối hệ thống thông tin của họ với nó. Đến tháng 9 năm 2016, nền tảng này đã hoàn thành 1,3 triệu đơn giao hàng mỗi tháng trên 40 thị trường tại Mỹ.
LÀM DỊU CƠN KHÁT O2O
ClassPass và Postmate minh họa cho một xu hướng đang tạo được sức mạnh trong thập kỷ qua: sự gia tăng của các nền tảng không chỉ dành cho các sản phẩm và dịch vụ có thể được thể hiện hoàn toàn bằng bit (nghĩa là thông tin được mã hóa kỹ thuật số), như phần mềm, âm nhạc và dịch vụ ngân hàng, mà còn đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan đến các nguyên tử và diễn ra trong thế giới vật chất. Thế hệ đầu tiên của các nền tảng Internet lớn có ảnh hưởng và thường xuyên có những đột phá đã bao trùm các ngành công nghiệp thông tin. Chúng tôi hiện đang nhìn thấy một thế hệ thứ hai lan rộng khắp phần còn lại của nền kinh tế.
Nhãn hiệu yêu thích của chúng tôi cho các nền tảng đó, lần đầu tiên chúng tôi nghe từ ngôi sao nhạc rock trí tuệ nhân tạo Andrew Ng, là “O2O” – “online to offline”, có nghĩa là “từ trực tuyến đến ngoại tuyến”. Chúng tôi thích cách viết tắt này bởi vì nó tóm gọn ý chính của xu hướng: sự lan truyền từ thế giới trực tuyến sang thế giới ngoại tuyến của các hiệu ứng mạng, các gói bổ sung và ít nhất là một số tính kinh tế miễn phí, hoàn hảo và tức thời.
Vào cuối năm 2016, các nền tảng O2O đã tồn tại trong một loạt các ngành công nghiệp: Lyft và Uber với giao thông đô thị, Airbnb với nhà ở, Grubhub và Caviar với cung cấp thực phẩm, Honor với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại nhà cùng nhiều ngành khác. Tất cả công ty này đang làm việc để kết hợp tính kinh tế của các bit với các nguyên tử một cách năng suất (và cuối cùng có lợi nhuận). Thông thường, hàng tồn kho vật chất được cung cấp trên các nền tảng này là thứ dễ hỏng, như với không gian trong các phòng tập thể dục hoặc nơi nghỉ qua đêm, nhưng đôi lúc thì không. Ngay cả khi đó, như ví dụ về Rent the Runway cho thấy dữ liệu, toán học, và hiệu ứng mạng có thể được kết hợp theo những cách mạnh mẽ.
Việc sở hữu một chiếc váy được thiết kế hoàn hảo cho mọi dịp đặc biệt có thể rất tốn kém, đặc biệt là nếu bạn không muốn mọi người nhìn thấy bạn mặc lại chúng nhiều lần (trực tiếp hoặc trên mạng xã hội). Vấn đề nan giải này giúp giải thích tại sao, theo một ước tính, một nửa số đồ trong tủ quần áo của một người Mỹ trung bình được mặc không quá ba lần. Jennifer Fleiss và Jennifer Hyman, những người sáng lập công ty trực tuyến Rent the Runway, nghĩ rằng họ có thể sử dụng sức mạnh của các nền tảng kỹ thuật số để giải quyết thách thức này. Việc kinh doanh của họ cho phép phụ nữ thuê quần áo và phụ kiện trực tuyến, chọn ngày giao hàng, giữ các mặt hàng trong bốn hoặc tám ngày, sau đó trả lại chúng trong bao bì đi kèm. Các thành viên thậm chí có thể thêm một chiếc váy tương tự với kích cỡ khác để dự phòng mà không phải trả thêm phí. Giá cho thuê thường dao động khoảng 10% giá trị bán lẻ của mặt hàng, từ 5 đô-la cho bông tai trang sức đến hàng trăm đô-la cho trang phục dạ hội sang trọng.
Rent the Runway sở hữu tất cả các sản phẩm may mặc có sẵn trên trang web của mình. (Việc bảo quản kỹ càng đã giúp công ty trở thành doanh nghiệp hoạt động dịch vụ giặt khô phát triển nhất ở Mỹ.) Bởi vì những tài sản này tồn tại lâu dài chứ không dễ hỏng, nên việc sở hữu chúng cho phép Rent the Runway tận dụng các cơ hội khi dịch vụ phát triển và lan khắp cả nước. Không giống như không gian trong một lớp tập thể dục, các mẫu váy thiết kế không dễ bị hỏng, nhưng chúng nhanh mất giá và giá trị giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, sự mất giá này không đồng nhất: ví dụ, một chiếc túi xách mới, có thể bị lỗi mốt khá nhanh ở New York, nhưng sau đó trở nên phổ biến ở những nơi khác trong nước. Do đó, Rent the Runway thực hiện một loại quản lý doanh thu khác với phương pháp của ClassPass, nhằm mục đích duy trì giá trị của hàng tồn kho lâu nhất có thể bằng cách cung cấp cho người dùng trên toàn quốc với mức sẵn sàng chi trả cao nhất được xác định bởi thuật toán của công ty.
Vào mùa xuân năm 2016, khi đã đủ tự tin về chuyên môn quản lý doanh thu và hàng tồn kho, Rent the Runway quyết định ra mắt phiên bản dịch vụ không giới hạn của riêng mình, một phiên bản xử lý các sản phẩm quần áo giống như cách Netﬂix xử lý DVD vật lý. Với số tiền 139 đô-la mỗi tháng, một thành viên của Rent the Runway có thể giữ ba món đồ riêng cho mình vào bất cứ lúc nào. Ngay khi họ hoàn trả lại những món đồ đó, những món đồ khác mà họ muốn thuê sẽ được gửi đến. Với phương pháp này, công ty hy vọng sẽ khuyến khích việc sử dụng liên tục và ngăn chặn việc lạm dụng quá mức dẫn đến làm giảm giá trị như đã xảy ra với ClassPass Không giới hạn.
Nền tảng không chỉ phục vụ người tiêu dùng
Tất cả các ví dụ trước, và hầu hết các nền tảng O2O nổi tiếng ngày nay, đều hướng tới người tiêu dùng. Đối với một số người, thực tế này chỉ ra rằng hiện tượng trực tuyến-ngoại tuyến sẽ không sớm lan rộng đến phần còn lại của nền kinh tế – đối với các hàng hóa và dịch vụ mà các công ty trao đổi với nhau chứ không phải với người tiêu dùng cá nhân.
Chúng tôi không đồng ý quan điểm này. Hầu hết các nguyên tắc kinh tế cơ bản giống nhau đều được áp dụng, cho dù nền tảng này hướng tới người tiêu dùng hay chủ yếu là từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (business to business – B2B). Chúng tôi dự đoán rằng các nền tảng O2O sẽ nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới nguyên tử, cho dù chúng có hay không liên quan đến người tiêu dùng. Trên thực tế, chúng tôi đã thấy nhiều ví dụ về những nền tảng kinh doanh kết nối trực tuyến và ngoại tuyến giữa các doanh nghiệp – B2B O2O:
▶ Ngành công nghiệp vận tải đường bộ của Mỹ tạo ra doanh thu 700 tỷ đô-la mỗi năm, nhưng nó vẫn là một thị trường kém hiệu quả. 15% trong toàn bộ quãng đường di chuyển bằng xe tải với toa rơ-moóc trống, và những nhà môi giới chuyên chở người phù hợp với xe tải có hàng hóa (và thu khoảng 80 tỷ đô-la Mỹ lệ phí hằng năm) vẫn sử dụng điện thoại, fax và thư điện tử là phương pháp chính kết nối tất cả các bên liên quan. Transfix đang xây dựng một nền tảng trực tuyến để cập nhật và di chuyển trực tuyến các quy trình lỗi thời của ngành để phù hợp với cung và cầu.
▶ Các công ty sản xuất hoặc phân phối sản phẩm thường có không gian kho dư (vì họ cần đủ năng suất cho những khoảng thời gian có nhu cầu cao nhất). Flexe là một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Seattle, xây dựng một nền tảng kết nối các kho trống một phần hoặc tạm thời với các công ty cần thêm không gian trong thời gian ngắn.
▶ Elance và oDesk là hai trong số các công ty tiên phong về tài nguyên trực tuyến để kết nối các cộng tác viên và khách hàng. Năm 2015, các công ty này hợp tác để thành lập một công ty mới có tên Upwork. Các doanh nghiệp sử dụng trang web của Upwork để đăng những dự án mà các đại lý hoặc cộng tác viên sẽ đấu thầu sau đó. Các nhiệm vụ được thực hiện có thể bao gồm từ thiết kế web, viết quảng cáo đến kế toán và nhập dữ liệu. Nền tảng Upwork phù hợp với các chuyên gia từ bất cứ nơi nào trên thế giới – tại sao không, nếu các sản phẩm được giao là kỹ thuật số? – với những công việc được sắp xếp và cung cấp các công cụ tốt nhất để quản lý dự án và công việc thanh toán. Tính đến năm 2016, Upwork đã tạo điều kiện cho hơn 3 triệu dự án hằng năm với giá trị hơn 1 tỷ đô-la.
▶ Tìm kiếm và đặt địa điểm cho các hội nghị kinh doanh theo truyền thống là một hoạt động tốn thời gian. Người tổ chức sự kiện phải dành nhiều ngày hoặc vài tuần liên hệ trực tiếp với nhiều địa điểm để tìm hiểu cơ sở, khả năng, sự sẵn có và giá cả. Ngoài ra, cũng cần thêm nhân sự để hỗ trợ công việc này, nhưng chi phí thường khá cao. Cvent ra đời vào năm 1999 đã cung cấp nền tảng để chuyển quá trình này thành trực tuyến. Trong những năm qua, công ty đã mở rộng hoạt động cung cấp của mình bao gồm lời mời, vé và khảo sát di động. Năm 2015, công ty đã giúp 15.000 khách hàng quản lý các sự kiện với tổng giá trị là 9,2 tỷ đô-la hằng năm.
▶ Nhà xã hội học Robert K. Merton (cha của Robert C. Merton, đồng nghiệp của chúng tôi tại MIT và là người giành giải Nobel Kinh tế năm 1997) được giao nhiệm vụ tìm hiểu cách người Mỹ phản ứng với truyền thông đại chúng trong Thế chiến thứ II. Thử thách này đã khiến anh tạo ra thứ mà ngày nay được gọi là “nhóm tập trung”, một công cụ được vô số nhà tiếp thị sử dụng trong nhiều năm để kiểm tra tin nhắn cũng như hiểu rõ hơn về khách hàng hiện tại và tương lai của họ. Việc tìm người tham gia vào một nhóm tập trung hoặc trả lời các câu hỏi trong một cuộc khảo sát từ lâu đã được các cơ quan và nhà tuyển dụng chuyên nghiệp xử lý, nhiều người chỉ đơn giản tiếp cận với những người có các đặc điểm mong muốn trên đường phố hoặc trong trung tâm thương mại. Hiện nay, có nhiều nền tảng trực tuyến để tập hợp các nhóm tập trung và thực hiện khảo sát. Chúng bao gồm UserTesting, Survata, dscout và Google Consumer Survey.
Sự gia tăng khắp hành tinh
Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ ở Mỹ rất hiệu quả trong việc nuôi dưỡng và nhân rộng nhiều doanh nghiệp công nghệ cao, nên đôi khi, có vẻ như nơi đây là cái nôi của tất cả ý tưởng hay trong thời đại máy móc thứ hai. Nhưng không phải vậy, và các nền tảng O2O đang mọc lên trên khắp thế giới để phản ánh cũng như tận dụng các môi trường và cơ hội tại các khu vực khác trên thế giới.
Hệ thống xe lửa liên tỉnh Pháp mang tính sâu rộng nhưng cũng khá đắt đỏ và nằm ngoài các cuộc cạnh tranh chi phí thấp trong một thời gian dài bởi những hạn chế mạnh mẽ của xe buýt tư nhân.1 Nắm bắt cơ hội đó, Frédéric Mazzella, Nicolas Brusson và Francis Nappez đã thành lập BlaBlaCar vào năm 2006. Nền tảng này phù hợp với những tài xế phải lái xe từ thành phố này sang thành phố khác và thường xuyên chở khách trên cùng một tuyến đi. Thay vì tự lái, hành khách chia sẻ một phần chi phí cho các tài xế. Các khoản thanh toán từ hành khách này được thiết lập bởi BlaBlaCar; tài xế có thể thay đổi chúng nhưng không vượt quá số tiền tối đa do công ty xác định. BlaBlaCar nhấn mạnh rằng: “Các tài xế của BlaBlaCar sẽ không trục lợi”, việc này đã khiến nhiều người yêu mến công ty, từ đó giúp công ty duy trì giá thấp và giảm tải những cuộc đàm phán với các nhà quản lý ở nhiều khu vực. (Nó cũng giúp cho nền tảng này tránh khỏi sự cạnh tranh trực tiếp với loại hình taxi; trung bình, một chuyến BlaBlaCar dài khoảng 320 km.) Tính đến tháng 9 năm 2016, nền tảng chia sẻ lái xe của công ty đã và đang hoạt động tại 21 quốc gia, tạo điều kiện cho hơn 10 triệu chuyến xe mỗi quý.
1. Những hạn chế này đã được nới lỏng vào tháng 7 năm 2015, khi chính phủ Pháp cho phép xe buýt cung cấp các tuyến mới trên khắp đất nước một cách hiệu quả (Oxera, En Route to French Transport Liberalisation: The Coach Market (tạm dịch: Trên đường đến tự do hóa giao thông Pháp: Thị trường xe khách), tháng 8 năm 2015, http://www.oxera.com/ Latest-Thinking/Agenda/2015/En-route-to-French-transport-liberalisation-the-co.aspx). Khách du lịch sớm tận dụng lợi thế của lựa chọn mới. Trong năm 2013, chỉ có 100.000 hành khách đi xe buýt liên tỉnh. Nhưng con số này đã tăng lên đến 5 triệu người trong năm 2016 (Liberalization of Intercity Bus Market in France (tạm dịch: Tự do hóa thị trường xe buýt liên tỉnh tại Pháp), Busradar.com [blog], ngày 13 tháng 8 năm 2015, https://www.busradar.com/ blog/liberalisation-france). (TG)
Nền tảng vận chuyển O2O phổ biến nhất của Indonesia rất khác so với Pháp. Ùn tắc giao thông dai dẳng tại Jakarta đã thuyết phục nhiều người sử dụng dịch vụ xe ôm, phương tiện có thể len lỏi giữa dòng người hoặc hàng xe hơi bất động. Vào năm 2015, Go-Jek, một nền tảng dựa trên ứng dụng di động, đã ra mắt để kết nối người lái và xe. Nền tảng đã chứng minh được tính phổ biến vì đã loại bỏ thời gian và sự không chắc chắn liên quan đến việc mặc cả bằng các mức giá cố định. Vào giữa năm 2016, nền tảng đạt trung bình 20 triệu chuyến đi mỗi tháng và mở rộng sang lĩnh vực cung cấp các bữa ăn, hàng tạp hóa và giao hàng trọn gói; bảo dưỡng xe; và thậm chí dọn dẹp nhà cửa. Vào tháng 8 năm 2016, Go-Jek đã huy động được 550 triệu đô-la tài trợ, nâng giá trị công ty lên hơn 1,3 tỷ đô-la, trở thành “con kỳ lân” đầu tiên của Indonesia.
Với dân số gần 1,4 tỷ người, sự xâm nhập sâu rộng của điện thoại thông minh và thành tích khởi nghiệp mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ, Trung Quốc là mảnh đất màu mỡ nhất thế giới cho sự phát triển của các nền tảng O2O di động. Các ví dụ đại diện bao gồm Edaixi, một dịch vụ sử dụng nền tảng kỹ thuật số để giúp mọi người thu gom quần áo, làm sạch, ủi và trả lại trong vòng 72 giờ với giá 15 đô-la. Đến tháng 8 năm 2015, Edaixi đã hoạt động tại 16 thành phố và xử lý 100.000 đơn đặt hàng mỗi ngày; một năm sau, công ty đã mở rộng đến 28 thành phố với tổng cộng 110 triệu dân.1
1. Các doanh nhân Mỹ đã cố gắng bắt chước một số thành công O2O của Trung Quốc, nhưng đạt nhiều kết quả khác nhau. Washio, một dịch vụ giặt ủi tương tự có trụ sở tại Mỹ, đã huy động tài trợ được gần 17 triệu đô-la trước khi ngừng hoạt động vào năm 2016. Không giống như Edaixi, mức giá của Washio được coi là khá cao. Chỉ riêng phí giao hàng đã là 5,99 đô-la. (TG)
Với mức giá dưới 5 đô-la, Guagua Xiche sẽ cử một kỹ thuật viên chuyên nghiệp đến rửa xe đang đỗ ở bất cứ nơi nào trong thành phố. Người dùng chỉ cần định vị trí xe và biển số xe, và họ không cần phải có mặt trong quá trình vệ sinh. Công ty đã huy động được 58 triệu đô-la trong năm 2015 và mở rộng quy mô hoạt động ra 12 thành phố.
Hao Chushi sẽ cung cấp một đầu bếp riêng để nấu một bữa ăn tại nhà, phục vụ sở thích và chế độ ăn kiêng của thực khách. Chưa tính nguyên liệu thì chi phí cho một bữa ăn gia đình bốn người là khoảng 15 đô-la. Mặc dù có sức hấp dẫn, nhưng Hao Chushi khó có thể tác động đáng kể đến doanh nghiệp giao hàng thực phẩm nổi tiếng Trung Quốc như Ele.me, công ty đã huy động được hơn 1 tỷ đô-la tài trợ. Trên thực tế, các khoản đầu tư rất lớn vào các doanh nghiệp O2O ở Trung Quốc không phải là hiếm. 58 Daojia, một nền tảng O2O cung cấp dịch vụ vệ sinh, trông trẻ và chăm sóc sắc đẹp, đã huy động 300 triệu đô-la cho Series A2 vào tháng 10 năm 2015, trong khi gã khổng lồ tìm kiếm của Trung Quốc, Baidu, đã cam kết đầu tư 3,2 tỷ đô-la vào Nuomi, nơi cung cấp mọi thứ từ vé xem phim đến nhà làm tóc, trong thời hạn ba năm.
2. Đầu tư Series A thường là vòng đầu tư chính thức đầu tiên vào một công ty khởi nghiệp. Thông thường, số tiền liên quan là gần 1 triệu đô-la thay vì 300 triệu đô-la. (TG)
CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH KHOẢN
Là học giả kinh doanh, chúng tôi đã bị mê hoặc bởi các nền tảng O2O. Một lần nữa, chúng cho thấy sức mạnh của hàng bổ sung, đặc biệt là những mặt hàng miễn phí, để làm bật đường cầu. Ví dụ: các công cụ tối ưu hóa định giá mà Airbnb cung cấp miễn phí cho các máy chủ của mình làm tăng số lượng chủ sở hữu tài sản sử dụng nền tảng đó, trái ngược với một trong những đối thủ cạnh tranh, còn lại tất cả những thứ khác đều như nhau.
Mặt khác, các nền tảng O2O cho thấy sự kết hợp phong phú nhất mà chúng ta đã thấy về nền kinh tế bit và nền kinh tế nguyên tử. Khi lớn dần, các nền tảng này sẽ xử lý khối lượng thông tin khổng lồ về các thành viên cũng như lựa chọn và hoạt động của họ, tính sẵn có và giá cả của hàng hóa và dịch vụ, thanh toán và các vấn đề,… Tất cả các thông tin này đều tiệm cận lý tưởng miễn phí, hoàn hảo và tức thời. Nó cung cấp mức giá rẻ để lưu trữ, xử lý và truyền tải, và mức giá đó ngày càng rẻ hơn. Điều này có nghĩa là tất cả thông tin có liên quan và hữu ích có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi trên nền tảng. Điều đó cũng có nghĩa là các nền kinh tế quy mô trọng cầu – nói cách khác, các hiệu ứng mạng lưới – cuối cùng, có thể tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với chi phí. Hơn nữa, khi hàng bổ sung là miễn phí, thậm chí một hiệu ứng nhỏ cũng có thể tăng lên nhanh chóng nếu hàng triệu người sử dụng nó.
Điều này rất quan trọng bởi vì thông tin và thuật toán – các công cụ của bit – giúp đáp ứng những thách thức khó khăn nhất của nền kinh tế hàng hóa và dịch vụ dựa trên nguyên tử. Điều hành một phòng tập thể dục, dịch vụ giao hàng hoặc mạng lưới vận chuyển phần lớn gặp rất nhiều khó khăn vì năng lực là hữu hạn và hàng tồn kho phải được quản lý cẩn thận. Đây là những gì diễn ra trong cuộc sống của thế giới nguyên tử, và khiến thế giới đó dễ dàng thất bại trong nhiệm vụ chính là kết hợp cung và cầu theo thời gian.
Các công cụ và kỹ thuật quản lý doanh thu đã được cải tiến qua nhiều thập kỷ nghiên cứu và thử nghiệm trong thế giới thực, chúng có thể giúp ích rất nhiều cho nhiệm vụ này nhưng thường cần rất nhiều dữ liệu để có thể vận hành tốt. Việc áp dụng trên nhiều nguồn cung và cầu cũng mang lại lợi ích cho chúng. Nói cách khác, chúng sẽ hoạt động tốt hơn trên các mạng lớn hơn và hiệu ứng mạng lưới là một trong những đặc điểm cụ thể của nền tảng. Vì vậy, một phòng tập thể dục có quyền truy cập vào các thuật toán quản lý năng suất mạnh mẽ cho phép nó tối đa hóa tổng doanh thu cho mỗi lớp. Chủ nhà của Airbnb nhận được hỗ trợ về giá để chỗ ở của họ được thuê với giá tối đa hóa doanh thu trong cả thời gian cao điểm và thấp điểm. Các tài xế Uber được cung cấp “biểu đồ nhiệt” giúp họ có thể xác định vị trí để tối đa hóa cơ hội nhận được một chuyến xe. Về mặt toán học, các dịch vụ giàu dữ liệu và phức tạp như thế này từng nằm ngoài tầm với của nhiều doanh nghiệp trong thế giới thực, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ. Nhờ vào nền kinh tế miễn phí, hoàn hảo và tức thời của các bit, giờ đây chúng có sẵn ở mọi nơi trên nền tảng O2O.
Khi các nền tảng này phát triển, chúng cung cấp một trong những đặc tính kinh tế không thể cưỡng lại: thanh khoản hoặc đảm bảo rằng giao dịch sẽ xảy ra mà không có thay đổi lớn về giá. Một người đi lại ở Jakarta, một khách du lịch theo ngân sách dự kiến đang tìm cách đi từ Bordeaux đến Lyon, một người lái xe tải cố gắng kiếm thêm thu nhập trên chuyến trở về nhà bằng cách mời khách du lịch đó mua một số món đồ được bán thêm trên chuyến xe – tất cả họ đều thật sự muốn cùng một điều: sắp xếp một giao dịch nhanh chóng, thuận lợi và không có bất ngờ khó chịu. Cách tốt nhất để đảm bảo điều này là có nhiều người tham gia tiềm năng ở phía bên kia của giao dịch, và đây là những gì các nền tảng O2O phổ biến cung cấp.
Tận dụng tất cả ngành học
Ngoài lý thuyết kinh tế, những hiểu biết từ một số ngành khác thường được kết hợp vào các nền tảng này. Ví dụ, các tuyến đường tốt nhất cho các tài xế Uber khi họ đón khách và giảm giá vé chồng chéo là một biến thể của bài toán “người bán hàng” cổ điển trong Vận trù học (Operations Research)1, khi nhân viên bán hàng phải tìm ra con đường ngắn nhất để có thể ghé thăm tất cả thành phố đúng một lần.
1. Ngành khoa học sử dụng các phương pháp và kỹ thuật toán học như mô hình hóa, phân tích thống kê, tối ưu hóa, phân tích dữ liệu, mạng nơ-ron... để đưa ra những giải pháp tối ưu hoặc gần tối ưu cho các vấn đề ra quyết định phức tạp. Gần như tất cả phương pháp và kỹ thuật kể trên đều đòi hỏi phải xây dựng mô hình toán để mô tả hệ thống. Do bản chất của Vận trù học liên quan đến tính toán và thống kê, nên ngành khoa học này có mối quan hệ chặt chẽ với khoa học máy tính. (BTV)
Lượng dữ liệu khổng lồ mà các doanh nghiệp O2O tạo ra khiến chúng trở thành môi trường màu mỡ cho học máy, các cách tiếp cận nặng về thông tin đối với trí tuệ nhân tạo hiện đang chiếm ưu thế, như chúng ta đã thảo luận trong Chương 3. Giao diện người dùng và thiết kế trải nghiệm người dùng cũng đang trải qua thời kỳ hoàng kim, phần lớn là do tính phổ biến của các nền tảng. Việc đồng thời tạo ra các trang web linh hoạt, mạnh mẽ và trực quan là cực khó, và thậm chí nó còn khó hơn đối với các ứng dụng (vì chúng phải chạy trên điện thoại màn hình nhỏ). Tất cả các nhà phát triển nền tảng mà chúng tôi từng trao đổi đã nhấn mạnh cách mà họ đã làm việc chăm chỉ trên các giao diện người dùng của mình, cũng như tần suất mà họ liên tục lặp đi lặp lại và thử nghiệm để tinh chỉnh chúng theo thời gian. Họ cũng đã thể hiện sự chăm chỉ trên trải nghiệm người dùng rộng lớn hơn của mình. Khắc phục sự cố, hỗ trợ khách hàng và giải quyết vấn đề là các hoạt động quan trọng, không phải chỉ bởi “tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa”.
Lý do cuối cùng khiến chúng tôi say mê các nền tảng O2O là vì chúng thật sự đã làm được điều mà chúng không thể cách đây một thập kỷ. Nhiều trong số các doanh nghiệp được mô tả trong chương này phụ thuộc vào các thiết bị điện toán di động mạnh mẽ và như chúng ta đã thấy, thời đại điện thoại thông minh chỉ bắt đầu vào năm 2007 từ iPhone (và một năm sau, các ứng dụng từ các nhà phát triển bên ngoài mới phổ biến). Điện thoại thông minh không chỉ là máy tính di động thật sự đầu tiên, mà còn là thiết bị nhận diện vị trí đầu tiên, nhờ vào cảm biến GPS. Đây là những hàng bổ sung không thể thiếu cho hầu hết mọi hệ thống O2O thành công.
Điện toán đám mây cũng rất quan trọng đối với sự thành công của nhiều doanh nghiệp nền tảng, bởi vì nó giải phóng họ khỏi việc phải dự đoán chính xác mức độ thành công của bản thân. Đối với các nhà cung cấp đám mây, về cơ bản, số lượng khả năng tính toán bổ sung không giới hạn sẽ được cung cấp nhanh chóng, thay vì phải được lên kế hoạch và mua trước. Charlie Songhurst, cựu Giám đốc Chiến lược của Microsoft và là nhà đầu tư ban đầu của ClassPass và Flexe, nói với chúng tôi, các nhà khởi nghiệp và các thử nghiệm trực tuyến khác sẽ dễ dàng mở rộng nhanh hơn vì:
họ không phải dự đoán thành công của mình. [Đám mây] đã loại bỏ một biến số lớn, là dự đoán nhu cầu trong tương lai của bạn. Bạn chỉ cần ngừng suy nghĩ về nó, lập kế hoạch và chi tiền cho nó… Bạn có thể thử [một cái gì đó] và nếu nó hoạt động, [đám mây] sẽ lo việc đó. Bạn có thể nhận một hóa đơn dịch vụ web của Amazon khi kết thúc, nhưng nó không được tính là vốn điều lệ khi sản phẩm được gửi đi. Họ không phải mua dịch vụ hai tháng trước khi gửi sản phẩm của họ, và thuê một anh chàng chạy xung quanh để đảm bảo quá trình làm việc và những điều tương tự như vậy. Đó là sự thay đổi trong ngành công nghiệp.
Thực tế, đám mây đã cấp cho các nhà khởi nghiệp quyền lợi thay vì nghĩa vụ, để mở rộng quy mô nếu và khi nhu cầu tăng. Loại tùy chọn thực tế này có thể có giá trị đáng kể, và thường được xem xét quá mức trong các mô hình thông thường để tìm kiếm đánh giá giá trị của một doanh nghiệp.1
1. Avinash Dixit và Robert Pindyck đã nghiên cứu nhiều về nền kinh tế định giá thực tế, dựa trên công trình trước đó của Bob Merton, Myron Scholes, Fischer Black, và những người khác. Xem, ví dụ, Avinash K. Dixit và Robert S. Pindyck, Investment under Uncertainty (tạm dịch: Đầu tư trong điều kiện không chắc chắn)(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994). (TG)
ĐÒN BẨY TÀI SẢN CHO MỤC ĐÍCH THẬN TRỌNG
Ngoài ra, một lý do đơn giản mà chúng tôi thích các nền tảng O2O là chúng mang lại rất nhiều lợi ích. Chúng cung cấp nhiều cơ hội hơn cho những người sở hữu tài sản – từ xe hơi và xe tải đến phòng khách sạn trống và phòng tập thể dục đến nguồn nhân lực của chính họ – để sử dụng chúng. Khi đó, các nền tảng sẽ gia tăng hiệu quả và năng lực tận dụng các tài sản này. Điều này nghe có vẻ tương tự như những lợi ích mà chỉ kế toán viên, chuyên viên nghiên cứu hoạt động và các nhà kinh tế quan tâm, nhưng tất cả chúng ta nên hoan nghênh chúng. Chúng cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta, đồng thời giúp chúng ta đối xử nhẹ nhàng hơn với hành tinh này.
Có lẽ, kết quả đầu tiên trong hai kết quả tốt này dễ nhìn thấy hơn. Thay đổi thói quen tập thể dục, tìm một chuyến đi giá rẻ trên khắp thị trấn hoặc trên toàn quốc, nhận được đơn giao hàng từ nhiều nhà hàng hơn và có trang phục hoàn hảo dành cho một sự kiện lớn đều là những điều tốt. Nhưng chúng cũng là tất cả dạng tiêu dùng. Và việc tiêu dùng sẽ sử dụng hết tài nguyên, trong khi nhiều tài nguyên chỉ là hữu hạn. Vậy làm thế nào để các nền tảng khuyến khích tiêu dùng có thể trở thành thứ tốt đẹp hơn cho hành tinh?
Chúng có thể, bằng cách tăng tỷ lệ sử dụng của nhiều tài nguyên trong thế giới nguyên tử. Hầu hết những chiếc váy và xe chở khách không phải lúc nào cũng được sử dụng. Tương tự, Rentthe Runway và Uber cho phép sử dụng chúng hiệu quả hơn. Xe khách trung bình không hoạt động trong 95% thời gian. Việc chia sẻ chuyến xe có thể giảm đến 50% thời gian đó. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể nhận được cùng một lượng dịch vụ vốn bằng một phần mười số vốn. Do đó, việc hy vọng rằng tổng sản lượng hàng hóa mới có thể giảm trong tương lai là hợp lý vì các nền tảng cho phép sử dụng nhiều lần với một số lượng hàng hóa ít hơn. Điều này sẽ không xảy ra nếu tổng cầu của những hàng hóa này trong tương lai tăng đủ để bù lại mức tăng tỷ lệ sử dụng, nhưng có bao nhiêu dịp nữa sẽ có người gọi thuê một chiếc váy dạ hội? Đã có những dấu hiệu cho thấy quyền sở hữu xe hơi đang suy giảm trong phân khúc người trẻ tại các thành phố của Mỹ. Vào năm 2013, những người sinh vào những năm 1980 hoặc 1990 sở hữu số lượng xe ít hơn 13% so với thế hệ trước khi ở cùng độ tuổi với họ. Những người này chứng minh chính xác cho nhân khẩu học điện thoại thông minh mà chúng tôi mong đợi sẽ sử dụng Uber và các nền tảng ô tô O2O khác.
Tài nguyên không nhất thiết phải hoàn toàn bỏ trống để được sử dụng đúng mức. Chỗ trống trong các chuyến đi bằng ô tô và xe tải trên đường về nhà cũng là những hình thức lãng phí và tình trạng này hiện đã được giảm bớt nhờ vào các nền tảng như BlaBlaCar và Transfix. Việc giảm lãng phí này sẽ tiếp tục khi các nền tảng O2O lan rộng. Trên thực tế, chúng tôi tin rằng nó sẽ tăng tốc khi các máy tính di động lan rộng mạnh mẽ khắp thế giới, khi đám mây và các công nghệ cho phép khác tiếp tục phát triển, và khi các nhà đổi mới và nhà khởi nghiệp tiếp tục đưa nền kinh tế và lợi thế của bit vào thế giới nguyên tử.
TÓM TẮT CHƯƠNG
▶ Các nền tảng kỹ thuật số đang nhanh chóng lan rộng với các ngành công nghiệp như thể dục, vận chuyển và lưu trú chuyên kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hiện vật. Chúng đôi khi được gọi là các nền tảng O2O, hoặc các nền tảng trực tuyến-ngoại tuyến.
▶ Hàng tồn kho dễ hỏng trong các ngành này có thể có chi phí biên thấp, nhưng cũng có những hạn chế về năng lực. Điều này làm cho O2O khác biệt với nền kinh tế miễn phí, hoàn hảo và tức thời của hàng hóa thông tin thuần túy. Do đó, chủ sở hữu nền tảng thường kết hợp các kỹ thuật từ quản lý doanh thu để cải thiện sự phù hợp giữa cung và cầu.
▶ Giống như các đối tác kỹ thuật số thuần túy, nền tảng trực tuyến-ngoại tuyến có thể bao gồm nhiều sản phẩm bổ sung làm tăng nhu cầu tổng thể.
▶ Các nền tảng O2O đang xuất hiện trên khắp thế giới và trong các ngành công nghiệp không hướng tới người tiêu dùng. Đặc biệt, Trung Quốc đã trở thành điểm nóng cho đổi mới O2O.
▶ Với khả năng thêm thành viên mới nhanh chóng, kiểm soát trải nghiệm của khách hàng, tận dụng nguồn vốn và lao động hiện có, sử dụng dữ liệu và thuật toán để cải thiện kết quả phù hợp, nền tảng O2O có thể mở rộng nhanh chóng cũng như cạnh tranh mạnh mẽ. Các nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng của O2O và đã sẵn sàng tài trợ cho các kế hoạch mở rộng mạnh mẽ.
CÂU HỎI
1. Chiến lược kết hợp hoặc cạnh tranh với một nền tảng mang lại hiệu ứng mạng lưới và khả năng quản lý doanh thu cho ngành của bạn là gì?
2. Khách hàng coi trọng sản phẩm và dịch vụ không giới hạn. Bạn có thể tìm ra cách cung cấp chúng một cách kinh tế cho họ không?
3. Hãy so sánh giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng về các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của bạn với các nền tảng thống trị trong ngành của bạn. Làm thế nào để kết hợp chúng với nhau?
4. Có bao nhiêu hàng tồn kho của bạn bị hư hỏng? Bạn đã không dùng đến bao nhiêu năng lực của mình? Các nền tảng đã xuất hiện trong không gian của bạn để giúp giảm những con số này chưa?
5. Điều gì sẽ xảy ra với doanh thu, lợi nhuận và tăng trưởng của bạn nếu việc sử dụng các tài sản chính trong ngành của bạn tăng nhanh và đột ngột?



Chương 9 
Bảo đảm cho sản phẩm, có hay không? 
Người khôn ngoan sẽ học được nhiều điều từ chính kẻ thù của mình.
— Aristophanes, năm 414 TCN
 
NỀN TẢNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ UBER ra đời tại Paris năm 2008 khi Travis Kalanick và Garrett Camp gặp khó khăn trong việc gọi taxi. Trang web của công ty nói rằng: “Vì vậy, họ đã nghĩ ra một ý tưởng đơn giản – nhấn nút và gọi xe.” Tầm nhìn ban đầu của họ (ban đầu được gọi là UberCab) chỉ tập trung vào xe limousine. Hoạt động kinh doanh tăng trưởng sớm ổn định nhưng chậm. Khi Camp lần đầu tiên đề nghị Kalanick về việc điều hành Uber toàn thời gian, Kalanick đã nói không bởi anh cảm thấy cơ hội là “vô cùng mong manh”.
NHỮNG NGƯỜI ĐƯƠNG NHIỆM PHẢI ĐỐI MẶT VỚI KHÓ KHĂN
Cuối năm 2010, Kalanick đã bắt đầu nhìn thấy cơ hội lớn hơn. Anh từ chối ý tưởng đơn giản là xây dựng một dịch vụ xe limousine dựa trên ứng dụng và thay vào đó, đưa công ty gốm bốn người thời điểm đó hướng tới một tầm nhìn lớn hơn: thay đổi ngành vận tải bằng cách khai thác sức mạnh của hiệu ứng mạng hai mặt mà công ty đã tạo ra. Có nhiều xe hơn trên nền tảng Uber nghĩa là nhiều người lái hơn và nhiều người lái hơn có nghĩa là nhiều xe hơn. 18 tháng sau, họ đã ra mắt UberX, cho phép xe và tài xế tham gia vào nền tảng này. UberPool, được ra mắt vào tháng 8 năm 2014, tiếp tục mở rộng khả năng của mạng bằng cách kết hợp các chuyến đi với mức giá thấp hơn.
Mô hình nền tảng và hiệu ứng mạng đã tạo ra một trong những công ty phát triển nhanh nhất lịch sử. Trong năm 2016, công ty đã tạo ra giá trị 20 tỷ đô-la từ tổng đơn đặt xe hằng năm. Đến tháng 6 năm 2016, Uber được định giá 68 tỷ đô-la và đã huy động được 15 tỷ đô-la từ các nhà đầu tư, vốn được sử dụng để tài trợ cho việc mở rộng hoạt động nhanh hơn nữa trên toàn thế giới.
Ở nhiều thành phố, hoạt động kinh doanh của các công ty taxi và các chi nhánh khác trong lĩnh vực giao thông cá nhân đô thị đã sụp đổ khi Uber phát triển. Taxi truyền thống đã cung cấp 8,4 triệu chuyến xe tại Los Angeles vào năm 2012, một năm trước khi Uber và Lyft đổ bộ vào thành phố này. Trong vòng ba năm, các chuyến đi taxi đã giảm gần              30% và các chuyến taxi đặt trước cũng giảm 42%. Xa hơn về phía bắc, công ty taxi lớn nhất San Francisco, Yellow Cab Cooperative, đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 01 năm 2016.
Phù hiệu Taxi – giấy phép có thể chuyển nhượng để vận hành hợp pháp một chiếc taxi và đón khách trên đường phố – từ lâu đã được coi là một sự đầu tư khôn ngoan. Ví dụ, tại New York, giá của một phù hiệu đã tăng mạnh trong những năm đầu thế kỷ XXI, đạt hơn 1,3 triệu đô-la vào năm 2013. Tuy nhiên, chưa đầy ba năm sau, giá trị của các phù hiệu đã giảm từ mức cao nhất xuống còn một nửa.
Những người đang nắm giữ phù hiệu gặp khó khăn trong việc ngăn chặn tổn thất, bởi vì hiệu ứng mạng hai mặt, giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng khá mượt và nguồn vốn dồi dào của Uber là những lợi thế đáng gờm. Nỗ lực xây dựng các nền tảng cạnh tranh như Lyft ở Mỹ và Hailo ở châu Âu đã không làm chậm quá trình khởi nghiệp đang trên đà phát triển nhanh. Đôi khi, điều cản trở duy nhất lại là quy định.
Người chơi tiện ích?
Uber đang gặp nhiều vấn đề pháp lý đáng lo ngại trên toàn thế giới trước việc các quy tắc và đạo luật mới về dịch vụ vận tải đã được đề xuất và thông qua. Đôi khi, thật khó để không nghĩ rằng các quy định này không có ý định gây cản trở Uber với các nền tảng khác. Các nhà lập pháp ở Pháp đã cấm UberX, UberPop vào năm 2014 và phạt tiền đối với Uber và các nhà quản lý chủ chốt. Và kể từ đầu năm 2017, Uber đã bị cấm hoàn toàn tại Vancouver, Canada.
Về tài chính, cũng như trong giao thông đô thị, quy định đôi khi là sự bảo vệ tốt nhất dành cho những công ty truyền thống trước những công ty mới nổi về kỹ thuật số. Vào tháng 6 năm 2015, Economist đã xuất bản một bài báo với tiêu đề “Why Fintech Won’t Kill Banks” (tạm dịch: Tại sao Fintech không hạ thủ ngân hàng). Thực tế, những đổi mới công nghệ tài chính được thảo luận trong bài báo là các nền tảng, bao gồm các nền tảng thanh toán, ngoại hối và cho vay ngang hàng (một hiện tượng chúng ta sẽ thảo luận trong Chương 11). Bài báo chỉ ra rằng các ngân hàng truyền thống lớn hơn nhiều so với những doanh nghiệp mới này và “cũng có thể tạo ra tín dụng hầu như theo ý thích bất chợt”, đó là những lợi thế quan trọng. Nhưng nó cũng chỉ ra rằng các dịch vụ mạnh nhất của ngân hàng cũng là những dịch vụ được bảo vệ nhiều nhất, “đáng chú ý là tài khoản vãng lai, cho phép mọi người lưu trữ tiền an toàn và có thể truy cập vĩnh viễn. Rất ít người ở Thung lũng Silicon hoặc Vòng xoay Silicon muốn đảm nhận phần tài chính được quy định chặt chẽ đó.”
Bài báo của Economist nhấn mạnh mối lo ngại lớn nhất đối với các ngân hàng, ngay cả khi có các biện pháp bảo vệ theo quy định: “Tương lai như một loại tiện ích tài chính – có mặt ở khắp nơi nhưng được quy định khá nghiêm ngặt, không hấp dẫn và không có lợi nhuận đáng kể.” Chúng tôi nghĩ rằng đây là một tương lai hợp lý, thậm chí có thể là một tương lai đối với nhiều ngành công nghiệp khác ngoài tài chính. Trong nhiều lĩnh vực, những người tham gia không có nền tảng sẽ thấy lợi nhuận của họ bị thu hẹp và vị trí của họ ngày càng kém an toàn, bất kể sản phẩm của họ có xuất sắc và tinh vi đến đâu.              
Sự xuất hiện của các nhà sản xuất sản phẩm phi lợi nhuận
Có thể thấy rõ động thái này trong ngành công nghiệp truyền thông không dây trên toàn cầu. Như chúng tôi đã đề cập trong chương trước, các nền tảng phổ biến đã được mở rộng đến lĩnh vực này từ năm 2007, đầu tiên là iPhone và hệ điều hành iOS của Apple, sau đó là Android của Google. Kể từ đó, nó dường như ít phát triển hơn. Nokia và BlackBerry biến mất dần vì họ đã thử và thất bại trong việc cạnh tranh phần mềm với iOS và Android. Đối với những người chỉ xây dựng sản phẩm, mọi thứ cũng không tốt lên nhiều.
Trong những năm kể từ khi Android xuất hiện, một loạt công ty châu Á sản xuất điện thoại với nền tảng này đã xuất hiện, rất thành công, nhưng hầu hết đều sụp đổ khi đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Vào tháng 01 năm 2015, Lei Jun, CEO của công ty sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi, đã viết một bức thư ngỏ tới các nhân viên của mình, thông báo rằng công ty hiện có giá trị là 45 tỷ đô-la, giúp nó trở thành công ty khởi nghiệp công nghệ có giá trị nhất thế giới vào thời điểm đó. Trong 12 tháng trước, Xiaomi đã bán được 61 triệu điện thoại thông minh và trở thành công ty dẫn đầu tại thị trường Trung Quốc.1 Điện thoại thông minh Xiaomi có giá rẻ nhất tại Trung Quốc, thường được bán với giá 149 đô-la trong năm 2015, chưa bằng một nửa so với mức trung bình của thị trường. Với mức giá này, mỗi thiết bị sẽ có rất ít lợi nhuận, nhưng những người ủng hộ công ty đã đặt cược vào kế hoạch tạo doanh thu từ các dịch vụ Internet khi thiết bị cầm tay (và phần cứng khác mà công ty tạo ra) trở nên phổ biến.
1. Xiaomi đã phá kỷ lục Guinness thế giới về số lượng điện thoại di động được bán nhiều nhất trong vòng 24 giờ vào tháng 4 năm 2015. Kevin Lynch, Mi.com Sells 2 Million Smartphones in a Day to Set Sales World Record (tạm dịch: Mi.com bán 2 triệu điện thoại thông minh trong một ngày để lập kỷ lục thế giới về doanh số bán hàng), GuinnessWorld Record, Ngày 9 tháng 4 năm 2015, http://www.guinnessworldrecords.com/news/2015/4/mi-com-sells-2-million- smart phones-in-a-day-to-set-sales-world-record-376583. (TG)
Họ có thể đã đánh giá thấp quy mô của thách thức này. Trong 12 tháng sau khi phá kỷ lục, Xiaomi đã hai lần bỏ lỡ các mục tiêu bán hàng điện thoại thông minh của mình và chỉ thu về chưa đến 5% doanh thu từ dịch vụ Internet. Vào quý II năm 2016, doanh số của Xiaomi đã sụt giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2015, nhà phân tích hàng đầu Richard Windsor cho rằng giá trị của Xiaomi là gần 3,6 tỷ đô-la.
Samsung của Hàn Quốc đã trở thành công ty thống trị ngay từ đầu trong kỷ nguyên điện thoại thông minh khi họ tung ra một loạt điện thoại và máy tính bảng được nhiều người ưa chuộng, nhưng cuối cùng, doanh số và thu nhập vẫn bị giảm sút. Sau bốn năm giảm liên tiếp, tổng doanh số bán hàng trong năm 2016 của Samsung đã thấp hơn so với năm 2011. Điện thoại thông minh hiện đại là thiết bị cực kỳ phức tạp, phải được thiết kế tốt và được chế tạo một cách đáng tin cậy. Chuyên môn về kỹ thuật và khả năng cung ứng toàn cầu cần thiết để thực hiện việc này phức tạp đến mức chỉ một số ít các công ty trên thế giới dám thử. Tuy nhiên, khi các kỳ vọng và thông số kỹ thuật liên tục thay đổi, rất ít sản phẩm của họ kiếm được lợi nhuận lớn trong bất kỳ khoảng thời gian nào, mặc dù họ được phục vụ một thị trường toàn cầu khổng lồ xuất hiện trong vòng chưa đầy một thập kỷ.
Thay vào đó, lợi nhuận đã thuộc về các nhà cung cấp nền tảng. Theo một ước tính, Apple đã chiếm 91% lợi nhuận của điện thoại thông minh toàn cầu trong năm 2015. Mức lợi nhuận về tay nền tảng thống trị có thể cao đến đâu? Kết quả thậm chí còn chậm hơn trong năm tới, khi nhà phân tích Tim Long của BMO Capital Market ước tính rằng Apple đã kiếm được 103,9% tổng lợi nhuận hoạt động đối với tất cả các nhà sản xuất thiết bị di động trong quý III năm 2016. Samsung kiếm được 0,9% và tất cả những công ty khác thì lại lỗ vốn.
Trong báo cáo tài chính của mình, Google, đối thủ cạnh tranh duy nhất của Apple với tư cách là nhà xây dựng nền tảng thành công trong kỷ nguyên điện thoại thông minh, không công khai doanh thu và lợi nhuận đối với Android cùng vô số dịch vụ di động mà họ hỗ trợ. Nhưng khoản này cũng có vẻ khá lớn. Vào tháng 01 năm 2016, luật sư của công ty phần mềm Oracle, công ty từng kiện Google về tranh chấp thanh toán, đã tiết lộ trước tòa ước tính của họ rằng Android đã đóng góp 31 tỷ đô-la vào doanh thu của công ty mẹ và 22 tỷ đô-la lợi nhuận.1
1. Vào tháng 01 năm 2016, các luật sư của Oracle đã thuyết phục thẩm phán tòa án liên bang công bố chi tiết các thỏa thuận phân chia doanh thu của Google cho Android như một phần của một vụ kiện kéo dài liên quan đến việc vi phạm bản quyền công nghệ Java của Oracle. Luật sư công bố các ước tính trước tòa không cho biết số tiền đó đã đi đâu hoặc thậm chí khoảng thời gian kiếm được. Google sau đó kêu gọi thẩm phán xác định lại và niêm phong các phần thông tin công khai liên quan đến việc tiết lộ vì: “dữ liệu tài chính ngoài công lập rất nhạy cảm và việc tiết lộ công khai có thể có tác động tiêu cực đáng kể đến doanh nghiệp của Google” (Joel Rosenblatt và Jack Clark, Google’s Android Generates $31 Billion Revenue, Oracle Says (tạm dịch: Oracle cho rằng Android của Google đã tạo ra doanh thu 31 tỷ đô-la), Bloom Bloomberg, ngày 21 tháng 01 năm 2016, http://www. bloomberg.com/news/articles/2016-01-21/google-s-android-generates-31-billion-revenue- oracle-says-ijor8hvt). Việc ước tính lợi nhuận của Android rất phức tạp và mang tính chủ quan. Nó có thể bao gồm tất cả các khoản thu từ Play Store (Google giữ 30% và nhà phát triển nhận 70%), cũng như một số doanh thu từ quảng cáo tìm kiếm trên thiết bị di động và quảng cáo hiển thị trên thiết bị di động. Nicholas Iovino, Oracle Wins Chance to See Google Contracts (tạm dịch: Oracle giành được cơ hội để xem hợp đồng của Google), Courthouse News Service, ngày 14 tháng 01 năm 2016, http://www.courthousenews.com/?s= Oracle+Wins+Ch ance+to+See+Google+Contracts. (TG)
CÁC ƯU ĐIỂM CỦA NỀN TẢNG
Các thử nghiệm của Xiaomi và Samsung có phải là các ví dụ về một mô hình sẽ trở nên rõ ràng hơn khi các nền tảng tiếp tục lan rộng không? Liệu các nền tảng say này có tiếp quản mọi ngành công nghiệp và lấy đi lợi nhuận của những công ty truyền thống không? Câu trả lời là Có và Không.
Cuộc cách mạng nền tảng vẫn chưa hoàn thành, và sẽ có những tác động sâu sắc. Các ví dụ gần đây như Stripe, ClassPass, Postmate và Transfix là những công ty tiên phong theo xu hướng lớn: sự phổ biến của các nền tảng, đặc biệt là các nền tảng thúc đẩy cơ sở hạ tầng kỹ thuật số thế giới được cải thiện nhanh chóng. Sự phổ biến này sẽ tiếp tục lan rộng đến các ngành công nghiệp khác vì các nền tảng này có những lợi thế đáng kể hơn so với các đối thủ cạnh tranh, và vì nhiều lợi thế mà chúng mang lại cho những người tham gia.
Tuy nhiên, không phải tất cả hoạt động kinh doanh trong tương lai đều sẽ được thực hiện trên các nền tảng; việc tiếp quản các nền tảng là không dễ dàng. Một số ngành công nghiệp sẽ chứng kiến sự tồn tại hòa bình giữa các công ty sản phẩm và công ty nền tảng; trong khi các ngành công nghiệp khác sẽ vẫn không thay đổi nhiều. Các chiến lược tạo lợi nhuận tồn tại không chỉ cho các chủ sở hữu nền tảng, mà còn cho những người còn lại trong hệ sinh thái.
Tuy nhiên, dù là với tính một mặt hay hai mặt, thì các nền tảng cũng sẽ vẫn lan rộng. Các hiệu ứng mạng mà chúng có thể khai thác là khá mạnh. Chúng cũng có thể tự củng cố, đặc biệt nếu được hỗ trợ với một nguồn tinh chỉnh ổn định cho cả giao diện người dùng hữu hình và các thuật toán chạy phía sau. Việc tạo ra các tinh chỉnh này cũng dễ dàng hơn khi các nền tảng phát triển, vì sự tăng trưởng tạo ra các giàn thử nghiệm lớn hơn bao giờ hết cho việc lặp lại và thử nghiệm.
Như chúng ta đã thấy, các mạng lớn hơn có thể đảm bảo tính thanh khoản cao hơn, đó có lẽ là đặc điểm của bất kỳ thị trường nào được đánh giá cao nhất bởi những người tham gia. Các mạng lớn hơn cũng tạo ra nhiều dữ liệu hơn, điều mà các nhà khai thác nền tảng thông minh đã khai thác để có lợi thế lớn. Họ sử dụng nó để hiểu rõ hơn về các thành viên của mình, để dự đoán và định hình hành vi của thành viên, đồng thời cung cấp cho thành viên các công cụ tinh vi để quản lý doanh thu, giá cả và những hoạt động quan trọng khác.
Với bất cứ quy mô nào, các nền tảng cũng đều kiểm soát trải nghiệm người dùng và giao diện người dùng cho các thành viên của chúng. Chúng xác định thông tin nào người dùng có thể nhìn thấy cũng như cách các quy trình và giao dịch được thực hiện. Khi chủ sở hữu nền tảng thực hiện tốt việc kiểm soát, hai điều quan trọng sẽ xảy ra: Thứ nhất, chúng có thể giảm hoặc loại bỏ các rào cản cố hữu ngăn cản giao dịch của mọi người với nhau. Thứ hai, chúng có thể tác động đến luồng giao dịch nhằm đạt nhiều lợi ích hơn cho chủ sở hữu nền tảng.
Từ chanh sang nước chanh: Giảm sự bất đối xứng
Việc kinh doanh sẽ rất tệ khi một bên biết nhiều về giao dịch được đề xuất hơn so với bên kia. Cả hai bên đều sẽ gặp bất lợi vì bên ít thông tin thường cho rằng họ đang ở thế bất lợi về mặt thông tin, và do đó họ không thể đánh giá đúng đề xuất. Vì vậy, thay vì chấp nhận bị chặt chém về giá, họ sẽ từ chối luôn công việc kinh doanh. Đây là điều rất đáng tiếc bởi có ít nhất một số thỏa thuận thật sự có lợi cho cả hai bên đã bị bỏ qua. Thật không may, sự khác biệt về kiến thức đã ngăn cản các giao dịch này xảy ra.
Ý tưởng cho rằng những “thông tin bất đối xứng’’ như thế này không chỉ gây bất lợi cho bên ít thông tin mà còn cho toàn bộ thị trường, điều này đã được nhà kinh tế học George Akerlof chính thức đề cập trong bài báo kinh điển năm 1970 của mình mang tên The market for ‘Lemon’ (tạm dịch: Thị trường ‘Chanh’). Akerlof đã chỉ ra rằng thị trường ô tô cũ có thể bị ảnh hưởng rất lớn vì sự tồn tại của “chanh”1 – rõ ràng là những chiếc xe này trên thực tế đã có nhiều vấn đề về động cơ. Người bán biết chiếc xe nào là chanh nhưng hầu hết người mua thì không, và thông tin bất đối xứng này sẽ khiến cho thị trường xe đã qua sử dụng trở nên nhỏ hẹp và không hiệu quả, trừ khi người bán bảo đảm hoàn lại tiền cho khách hàng khi họ cảm thấy mình đã bị lừa.
1. Vì nhiều lý do, chất lượng xe hơi đã được cải thiện rất nhiều kể từ năm 1970, do đó, thuật ngữ “chanh” không còn phổ biến. (TG)
Akerlof chỉ ra rằng, trong những trường hợp cực đoan, sự bất đối xứng thông tin có thể phá vỡ thị trường hoàn toàn và kết thúc giao dịch. Quan điểm này phản trực quan và cực đoan đến nỗi, vào thời điểm đó, bài báo của ông liên tục bị các tạp chí hàng đầu về kinh tế từ chối với lý do “không xuất bản các bài báo về những chủ đề tầm phào như vậy”, trong khi số khác lại cho rằng “nếu bài báo này là chính xác thì kinh tế học sẽ khác”. Nhưng Akerlof đã đúng về tầm quan trọng của sự bất đối xứng của thông tin – kinh tế học đã khác – và cuối cùng ông được nhận giải thưởng Nobel cho công trình này.
Hầu như không có sự bất đối xứng về thông tin nào sâu hơn hoặc quan trọng hơn so với thông tin tồn tại giữa một người muốn đi qua thị trấn và một người lạ đề nghị cho quá giang bằng một chiếc xe riêng. Ngay cả khi hầu hết tài xế hoàn toàn trung thực và lái xe an toàn, rủi ro về tài chính và cá nhân từ một người xấu có vẻ vẫn rất đáng lo ngại. Nếu sự bất đối xứng về thông tin vốn có này được khắc phục, thị trường taxi sẽ không bao giờ có cơ hội phát triển.
Nhưng đến tháng 3 năm 2016, Uber đã chiếm 50 triệu lượt đi mỗi tháng tại Mỹ. Phần lớn các nhà cung cấp của Uber không phải là tài xế chuyên nghiệp; họ chỉ đơn giản là những người muốn kiếm tiền bằng sức lao động và xe của họ.
Vậy làm thế nào mà thị trường khổng lồ này có thể vượt qua sự bất đối xứng thông tin nghiêm trọng như vậy? Năm 2013, California đã thông qua các quy định bắt buộc các công ty thuộc mạng lưới giao thông (transportation network companies - TNC) như Uber và Lyft phải tiến hành kiểm tra lý lịch tư pháp đối với các tài xế trực thuộc hãng. Những lần kiểm tra này chắc chắn mang lại một sự đảm bảo, nhưng đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Rốt cuộc, UberX và đối thủ cạnh tranh là Lyft đều tăng trưởng nhanh chóng trước khi việc kiểm tra lý lịch tư pháp được thực hiện và đến tháng 8 năm 2016, BlaBlaCar vẫn không bị yêu cầu kiểm tra đối với các tài xế của mình.
Thay vào đó, các công ty này đã sử dụng các nền tảng giao diện người dùng của họ để khắc phục sự bất cân xứng thông tin đang gây khó khăn cho thị trường của họ. Cụ thể, họ yêu cầu tất cả các bên đánh giá lẫn nhau sau mỗi giao dịch và hiển thị đánh giá của người đi một cách rõ ràng.1 Ngoài ra, TNC thường lưu giữ hồ sơ chi tiết về mỗi chuyến đi bằng cách sử dụng dữ liệu từ cảm biến GPS của điện thoại.
1. Công ty đi xe chung đường dài của Pháp BlaBlaCar kết hợp các đánh giá đặc biệt chính xác. Tên của công ty xuất phát từ sở thích nói chuyện của tài xế và hành khách: “Bla” nếu họ không thích nói chuyện với những người khác trong xe, “BlaBla”nếu họ thích nói chuyện một chút, và “BlaBlaBla” nếu họ thích nói chuyện. Rawn Shah, Driving Ridesharing Success at BlaBlaCar with Online Community(tạm dịch: Thành công trong việc đi xe chung tại BlaBlaCar trong Cộng đồng trực tuyến), For Forbes, ngày 21 tháng 02 năm 2016, http://www.forbes. com/sites/rawnshah/2016/02/21/driving-ridesharing-success-at-blablacar-with-online- community/#73ea3e4679a6. (TG)
Những bước đơn giản này sẽ cung cấp kiến thức thay thế cho sự thiếu hiểu biết. Mặc dù kiến thức này không hoàn hảo, nhưng nó vẫn có giá trị rất lớn cho cả cá nhân và nền tảng, vì nó mang lại tính đối xứng cần thiết. TNC tiếp tục thử nghiệm và đổi mới. Ví dụ, Uber vào đầu năm 2017 đã tiến hành kiểm tra tại chỗ bằng cách yêu cầu các tài xế chụp “ảnh tự sướng” định kỳ. Công ty đã so sánh những tấm ảnh này với các ảnh trong hồ sơ để đảm bảo rằng người được phê duyệt trên thực tế là người lái xe.
Nhà kinh tế học Tyler Cowen và Alex Tabarrok nêu bật các đánh giá của người dùng trực tuyến về các nền tảng và sản phẩm khác như ví dụ về sự giảm thiểu bất đối xứng thông tin. Sự giảm thiểu này có thể diễn ra vì sự phổ biến của các công nghệ mạnh mẽ như điện thoại thông minh, cảm biến, mạng và số lượng dữ liệu ngày càng tăng. Cowen và Tabarrok viết: “Nhiều trao đổi trong nền kinh tế chia sẻ… sử dụng hệ thống uy tín hai chiều. Đó là khách hàng đánh giá tài xế Uber và tài xế Uber đánh giá khách hàng. Hệ thống kép này giúp hỗ trợ một lượng trao đổi đáng kể ngay cả khi không có luật pháp hoặc quy định.”
Trong trường hợp của Uber và các công ty khác, “số lượng trao đổi đáng kể” đến từ các tài xế tạm thời và bán thời gian. Nhiều người trong số này cảm thấy không thấy đáng để chịu vất vả và tốn thời gian vào việc kiểm tra lý lịch và lấy giấy phép chính phủ, đừng nói đến việc đầu tư vào một chiếc phù hiệu taxi đắt tiền. Nhưng họ sẵn sàng tham gia nếu quá trình tuyển chọn tài xế tương đối nhanh và không gây xung đột. Uber và các công ty trong cùng ngành đã tìm ra cách để làm điều này.
Joe Gebbia – Giám đốc Điều hành và đồng sáng lập Airbnb, đề cập đến hệ thống đánh giá và xếp hạng lẫn nhau như một “thiết kế cho niềm tin” và nhấn mạnh một lợi ích khác của nó: giúp chúng ta vượt qua những thành kiến cá nhân. Chúng ta chắc chắn rằng hầu hết những người cho thuê phòng trên Airbnb đều nghĩ mình không phân biệt chủng tộc, nhưng dữ liệu của công ty cho thấy, những người cho thuê phòng ít khi sẵn sàng cho khách thuộc các cộng đồng thiểu số thuê phòng so với khách da trắng.1 Tuy nhiên, điều này hoàn toàn ngược lại đối với các khách hàng thuộc cộng đồng thiểu số nhưng có đánh giá tổng thể tốt và có hơn 10 lượt đánh giá. Người cho thuê nhà có nhiều khả năng cho những khách như vậy thuê hơn là khách hàng da trắng nhưng không có nhiều đánh giá. “Uy tín cao đánh bại sự tương đồng cao”, Gebbia nói; công ty của ông đã phát hiện ra rằng giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng trên nền tảng của công ty thật sự có thể giúp họ vượt qua một trong những thành kiến thâm căn cố đế nhất – thành kiến “người lạ – nguy hiểm”.
1. Benjamin Edelman, Michael Luca và Dan Svirsky thông qua một thí nghiệm đã nhận thấy rằng 16% người cho thuê phòng trên Airbnb ít có khả năng cho những vị khách có hồ sơ mới được tạo bao gồm tên của một người Mỹ gốc Phi thuê phòng. Benjamin Edelman, Michael Luca và Dan Svirsky, Racial Discrimination in the Sharing Economy: Evidence from a Field Experiment (tạm dịch: Phân biệt chủng tộc trong nền kinh tế chia sẻ:” Bằng chứng từ một thí nghiệm thực địa) Ben Edelman.org, ngày 16 tháng 9 năm 2016, http://www.benedelman. org/publications/airbnb-guest-discrimination-2016-09-16.pdf. (TG)
Tất nhiên, các hệ thống xếp hạng và những cơ chế khác của các nền tảng nhằm mục đích giảm sự bất đối xứng thông tin là không hoàn hảo. Đã có nhiều hành vi phạm tội từ tài xế, hành khách, người cho thuê phòng, khách thuê phòng, và sự phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại. Nhưng sự tăng trưởng bùng nổ của các nền tảng này cho thấy các vấn đề như vậy không nghiêm trọng hoặc chưa đủ tần suất để làm suy yếu hoạt động kinh doanh theo những cách mà Akerlof đã chỉ ra. Một phần vì thiết kế và tổng lọc thông minh, những thị trường này không có quá nhiều chanh đến nỗi đuổi mọi người đi.
Thương hiệu, Mới
Một nền tảng có khả năng định hình tương tác và trải nghiệm của các thành viên sẽ mang lại cho nó nhiều lợi thế. Ví dụ, người tiêu dùng thường hình thành các liên kết vững chắc với nền tảng hơn so với công ty ở phía bên kia trong một mạng hai mặt, đây là điều giúp ích rất nhiều cho việc xây dựng thương hiệu. Đối với nhiều thành viên, ClassPass đã trở thành một loại phòng tập có đủ mọi thứ như yoga, pilates, kickboxing, đạp xe,… và có mặt ở các thành phố khác nhau. Việc công ty đã xây dựng danh tiếng mà không xây dựng bất kỳ một phòng tập thực tế nào là điều hết sức ấn tượng. Và nó đe dọa bất cứ ai đang cố gắng xây dựng một thương hiệu thể dục thể hình theo cách truyền thống. Nếu các phòng tập và trung tâm thể hình đã dành thời gian và năng lượng để đầu tư cơ sở vật chất và trải nghiệm cá nhân để chúng có thể hoán đổi cho nhau dưới cái tên ClassPass, thì nghĩa là họ đang có vấn đề.
Vấn đề này sẽ rất phức tạp nếu theo thời gian các công ty truyền thống mất sức mạnh định giá cho nền tảng. Chủ sở hữu của các thương hiệu cao cấp có thể tính phí nhiều hơn cho các dịch vụ của họ, nhưng chủ sở hữu của các mạng hai mặt muốn trả cho người bán ít nhất có thể từ số tiền mà họ thu được từ người mua. Rõ ràng điều này sẽ dẫn đến xung đột. Nhiều nền tảng, đặc biệt là khi chúng vừa mới xuất hiện và đang cố gắng xây dựng hiệu ứng số lượng cùng mạng lưới, muốn có ít nhất một thương hiệu uy tín. Nhưng khi các nền tảng này phát triển, chúng sẽ muốn nắm bắt tâm trí và ví tiền của người tiêu dùng nhiều hơn.
Để đạt được mục đích này, vũ khí tốt nhất mà các nền tảng sở hữu là kiểm soát giao diện và trải nghiệm người dùng kỹ thuật số. Sự xuất sắc ở đây thường vượt quá tầm hoặc chuyên môn của một công ty thể dục thể hình đơn lẻ, đây chính là điểm tuyệt vời nhất cho một người xây dựng nền tảng như ClassPass. Nền tảng cũng có thể sử dụng bộ công cụ mở rộng về kỹ thuật quản lý doanh thu để định hình từng nhà cung cấp cho từng đối tượng người mua, cũng như mức độ nổi bật của họ. Không quá hoài nghi khi hy vọng rằng một nền tảng có thể sử dụng sức mạnh này để làm nổi bật các nhà cung cấp ít nổi tiếng so với các nhà cung cấp nổi tiếng hơn, để hướng đến sự bình đẳng.
Khi được kết hợp, những khả năng này tạo ra lợi thế rất lớn cho các nền tảng trong việc xây dựng thành viên, tiếng nói và nhận thức về thương hiệu. Dù vậy, nhiều thương hiệu nổi tiếng cho đến nay vẫn chọn cách tránh xa các nền tảng. Chẳng hạn như SoulCycle, thương hiệu của chuỗi phòng tập đạp xe có trụ sở tại New York với sự hiện diện ở 11 bang. Đến đầu năm 2017, nó vẫn chưa đưa bất kỳ lớp học nào của mình lên ClassPass. Khi các nền tảng lan rộng hơn, việc quan sát xem có bao nhiêu thương hiệu khác đưa ra quyết định tương tự sẽ rất thú vị.
TẠI SAO GIÁ CỦA NỀN TẢNG LẠI THẤP
Những quyết định này được đưa ra bởi một sự cân nhắc quan trọng khác: các nền tảng có mạng hai mặt thường thích giá thấp hơn so với người bán hàng. Không rõ tại sao điều này lại đúng. Rốt cuộc, không phải lợi ích của người bán và chủ sở hữu nền tảng đã được thống nhất hay sao? Không phải cả hai đều muốn tối đa hóa tổng doanh thu thông qua nền tảng hay sao? Do sự khác biệt giữa nền kinh tế của bit và nguyên tử, tính đặc thù của đường cầu cũng như sức mạnh của hiệu ứng mạng đôi khi không thể chung đường.
Độ co giãn lớn; những hình chữ nhật dài và thấp
Một số sản phẩm hầu như không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về giá: bạn không thể mặc cả với bác sĩ phòng cấp cứu về giá một loại thuốc. Ở các thị trường khác, một sự thay đổi nhỏ về giá cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn: một người bán hàng tính giá cao hơn một chút so với giá dầu giao ngay sẽ không có người mua, nhưng một người bán tính giá chỉ cần thấp hơn 1 xu thôi sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tìm người mua. Thuật ngữ kinh tế gọi tên sự khác biệt giữa hai ví dụ này là độ co giãn theo giá cả: tỷ lệ phần trăm thay đổi về lượng cầu sau khi thay đổi giá 1%. Tất nhiên, độ co giãn của giá thường là âm: giá cao hơn dẫn đến doanh số thấp hơn.
Đối với nhiều sản phẩm, độ co giãn có sự khác nhau ở các mức giá khác nhau. Ví dụ, lượng cầu tăng do việc giảm giá sữa từ 20 đô-la xuống 10 đô-la sẽ tăng ít hơn nếu giá giảm từ 2 đô-la xuống 1 đô-la. Đường cầu đối với các sản phẩm như vậy có hình dạng cụ thể: chúng phẳng dần khi di chuyển xuống và sang phải, như trong Hình 8.
Bây giờ, giả sử rằng với tư cách nhà cung cấp, bạn chỉ có thể giới thiệu một sản phẩm vào thị trường này và chi phí của mỗi đơn vị bán thêm là bằng 0. Giá của nó phải là bao nhiêu? Như mọi khi, câu trả lời là sản phẩm nên được định giá để tối đa hóa doanh thu. Có nghĩa là chọn vị trí trong hình chữ nhật “p×q” có diện tích lớn nhất.1 Doanh thu là số lượng nhân với giá. Và đối với các sản phẩm có đường cầu giống như Hình 8, hình chữ nhật lớn nhất hóa ra là hình chữ nhật dài và thấp. Nói cách khác, giá để tối đa hóa doanh thu lại thấp một cách đáng ngạc nhiên.
1. Hình 5 trong Chương 7 giải thích về hình chữ nhật p × q (số lượng nhân giá hoặc doanh thu). (TG)
Điều này dường như đúng với trường hợp đi taxi trong các thành phố. Vì Uber đã hạ giá, đầu tiên là UberX và sau đó là UberPool (và có lẽ cuối cùng là xe tự lái), lượng cầu đã tăng lên rất nhiều.1 Uber rất muốn đáp ứng lượng cầu này bằng cách tính giá cực thấp vì làm như vậy sẽ tối đa hóa doanh thu.
1. Một nghiên cứu năm 2016 của các nhà kinh tế tại Uber, Oxford và Đại học Chicago đã sử dụng gần 50 triệu chuyến đi UberX tại bốn thành phố của Mỹ để ước tính đường cầu thực tế cho dịch vụ này. Các kết quả chỉ ra rằng đường cong này thực tế bị phẳng dẹt khi giá giảm. Peter Cohen và cộng sự, Using Big Data to Estimate Consumer Surplus: The Case of Uber (tạm dịch: Sử dụng dữ liệu lớn để ước tính thặng dư của người tiêu dùng: Trường hợp của Uber), ngày 30 tháng 8 năm 2016, https://cbpp.georinois.edu/sites/cbpp.georinois.edu/files/ ConsumersurplusatUber_PR.PDF. (TG)
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Hình 8: hầu hết các đường cầu không phải là đường thẳng. Đôi khi, chúng có hình dạng này.
Nhưng trong các thị trường hai mặt, đuổi theo đường cầu không phải là tất cả.
Để hiểu rõ các quyết định về giá của Uber, hãy cùng xem lại một số tính chất kinh tế của các mạng được giới thiệu lần đầu trong Chương 6 khi chúng ta thảo luận về WhatsApp. Giống như WhatsApp, Uber được hưởng lợi từ hiệu ứng mạng. Nhưng không giống như WhatsApp, điện thoại, fax hay nhiều mạng khác, Uber là một mạng hai mặt. Hai mặt là tính chất cốt lõi của nhiều nền tảng hiện đại. Nó có một số tính kinh tế phản trực giác.
Bạn ở phía nào?
Uber thực sự mang lại hai ứng dụng khác nhau cho hai nhóm người dùng riêng biệt. Công ty có một ứng dụng cho người gọi xe, cho phép họ gọi tài xế và một ứng dụng riêng cho tài xế, cho phép họ tìm người gọi xe. Những người đăng ký gọi xe qua Uber sẽ không có lợi trực tiếp nếu những người khác dùng cùng một ứng dụng, cũng giống như cách mà bạn bè họ sử dụng WhatsApp.
Thay vào đó, điều mà những người gọi xe quan tâm là số lượng tài xế đăng ký một ứng dụng khác, ứng dụng đồng hành cho phép họ tìm thấy người gọi xe. Càng nhiều tài xế trên ứng dụng tìm kiếm người gọi xe thì càng nhiều khả năng có xe đợi sẵn ở gần đó, và do đó, dịch vụ này trở nên hấp dẫn hơn đối với những người sử dụng ứng dụng gọi xe; nó làm dịch chuyển đường cầu của ứng dụng. Nếu không có sự dịch chuyển này, thực sự sẽ không có nhiều lượng cầu: một ứng dụng gọi xe bằng cách nào đó có hàng triệu người dùng nhưng lại không kết nối với bất kỳ một tài xế thực tế nào sẽ không hấp dẫn đối với những người gọi xe. Tương tự, tài xế không được hưởng lợi khi những tài xế khác cũng đăng ký ứng dụng tìm kiếm người gọi xe, nhưng họ được hưởng lợi nếu ứng dụng gọi xe có nhiều người dùng hơn.
Mạng hai mặt mà chúng ta xem xét đối với người gọi xe và tài xế Uber không phải là duy nhất: người dùng và người phân phối thẻ tín dụng cũng tạo thành một mạng hai mặt. Nếu thẻ Visa được cung cấp ở khắp mọi nơi, trong khi thẻ Discover không được chấp nhận rộng rãi, thì nhiều người tiêu dùng sẽ thích thẻ Visa hơn, ngay cả khi họ không phải trả phí thường niên khi dùng thẻ Discover. Đổi lại, cơ sở người dùng lớn hơn khiến thẻ Visa hấp dẫn hơn. 
Airbnb cũng là một mạng hai mặt. Cũng giống như vậy, một hộp đêm sẽ thu hút cả đàn ông và phụ nữ, những người hy vọng tìm thấy nhau để cùng khiêu vũ và tận hưởng sự lãng mạn. Các ứng dụng Android và thiết bị cầm tay tương ứng, hệ điều hành máy tính và các ứng dụng chạy trên hệ điều hành đó, cùng các trò chơi video và máy chơi game là tất cả các ví dụ về mạng hai mặt. Trong mỗi trường hợp, người dùng ở một phía của thị trường được hưởng lợi khi có nhiều người dùng tham gia vào phía bên kia của thị trường. Một người môi giới hoặc chủ nền tảng khôn ngoan hiểu rõ các mối liên kết này và sẽ quản lý hai phía đều nhau. Điều đó thường có nghĩa là tập trung vào việc tuyển dụng một bên của mạng để thu hút nhiều hơn ở phía bên kia.
Chiến lược định giá cho các mạng hai mặt có thể rất tiêu cực và vô nghĩa nếu bạn không hiểu về tính chất kinh tế đặc biệt của chúng. Cụ thể, những thay đổi về số lượng được yêu cầu ở một phía có thể ảnh hưởng đến nhu cầu ở phía bên kia. Hãy cùng xem lại ví dụ về việc Uber hạ giá cho người dùng. Tất nhiên, như chúng ta đã thảo luận, việc hạ giá sẽ làm tăng số lượng người gọi xe trên mạng lưới, khi Uber làm hạ đường cầu. Nhưng tác động quan trọng thứ hai của việc giảm giá là nó khiến nền tảng này trở nên hấp dẫn hơn đối với các tài xế Uber, những người sẽ thấy tất cả người gọi xe mới và đổ xô đến đó. Việc giảm giá ở một phía sẽ làm tăng nhu cầu ở cả hai phía của mạng và giúp tạo ra thêm lợi ích cho mỗi lần giảm giá.
Các công ty hiểu được nền kinh tế của mạng hai mặt đã trở nên phát đạt. Chẳng hạn, thẻ tín dụng mang lại dịch vụ có giá trị cho cả người tiêu dùng và người bán hàng. Về lý thuyết, các tổ chức phát hành thẻ tín dụng có thể thu phí cả hai phía của thị trường hai mặt này. Trong thực tế, đôi khi họ thật sự làm điều đó: tính phí thường niên cho người dùng và phí thủ tục từ 2% trở lên đối với người bán hàng. Trên thực tế, trong những ngày đầu, hầu như tất cả tổ chức phát hành thẻ đều tính phí người sử dụng thẻ. Nhưng ngày càng có nhiều nhà phát hành cung cấp thẻ miễn phí cho người dùng thay vì tính phí để tối đa hóa lượng cầu. Nhờ đó, họ kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách tính phí cho phía bên kia của thị trường hai mặt. Bằng cách giảm phí thường niên và các khoản phí khác mà người dùng thẻ phải trả, các tổ chức phát hành thẻ tín dụng không chỉ làm tăng thị phần của thẻ mà còn tăng tính hấp dẫn của mạng lưới đối với người bán hàng, cũng như phí xử lý liên quan.
Nếu việc cung cấp thẻ miễn phí là để tăng lượng cầu miễn phí, tại sao không đi xa hơn? Liệu nó có thể có lợi nhuận nếu tính phí người tiêu dùng thấp hơn 0? Nhiều công ty thẻ tín dụng đã kết luận câu trả lời là Có. Những nhà phát hành thẻ này trả cho người dùng 1% hoặc tiền mặt hoặc chương trình tích lũy số km bay khi họ thực hiện giao dịch. Một số công ty thậm chí còn tặng tiền mặt trực tiếp cho người dùng khi họ sử dụng thẻ. Việc tính giá âm cho một sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ không có ý nghĩa gì đối với hàng hóa thông thường, nhưng đối với một thị trường hai mặt, đó có thể là một chiến lược mang lại lợi nhuận bền vững.
Cung cấp miễn phí và giữ chân người dùng
Vẫn còn một số quyết định mang tính chiến lược quan trọng. Chẳng hạn, trong thị trường thẻ tín dụng, tại sao người tiêu dùng thường được trợ cấp và người bán hàng lại bị tính phí, thay vì ngược lại? Khái niệm về độ co giãn của nhu cầu mà chúng tôi đã giới thiệu trước đó cần được xem xét kỹ: Bạn sẽ kiếm được thêm bao nhiêu người dùng bằng cách hạ giá xuống một chút, và ngược lại, bạn sẽ mất bao nhiêu người dùng khi tăng giá? Chiến lược thông minh là hạ giá ở một phía của thị trường có độ co giãn lớn hơn và nâng giá ở phía có độ co giãn giá thấp hơn. Yếu tố thứ hai là, “tính chất đàn hồi chéo” là gì? Điều gì sẽ xảy ra ở phía bên kia của thị trường khi bạn hạ giá ở phía này? Độ co giãn chéo càng lớn, bạn càng có thể tác động đến phía bên kia của thị trường.
Trong trường hợp thẻ tín dụng, các yếu tố này có tác dụng khi hạ giá phía người tiêu dùng và tăng giá phía người bán hàng. Rất nhiều người tiêu dùng đăng ký thẻ với giá thấp, bằng 0, hoặc thậm chí là giá âm. Đổi lại, việc người tiêu dùng sử dụng thẻ rộng rãi sẽ thúc đẩy những người bán ở phía bên kia của thị trường chấp nhận các thẻ đó, ngay cả khi họ phải trả thêm một ít phí xử lý so với mong đợi của họ. Kết quả ròng có thể là thị phần và lợi nhuận cao hơn cho chủ sở hữu nền tảng.
Một yếu tố khác có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho việc định giá cho cả mạng hai mặt và mạng một mặt đơn giản hơn là: chi phí chuyển đổi. Nếu việc chuyển đổi từ mạng này sang mạng khác diễn ra dễ dàng, sẽ có ít ưu đãi hơn khi đầu tư mạnh vào việc thu hút người dùng. Họ có thể bỏ túi ưu đãi của bạn và chuyển sang mạng khác vào ngày hôm sau. Nhưng nếu phải mất nhiều tiền để chuyển đổi mạng, thì một khi họ tham gia vào mạng của bạn, có nhiều khả năng hiệu ứng đoàn tàu sẽ xảy ra. Những người dùng khác cũng sẽ tham gia, và sau đó, ngay cả khi ưu đãi ban đầu biến mất, người dùng vẫn sẽ thấy các mạng khác không hấp dẫn, không chỉ vì chi phí chuyển đổi, mà còn vì tất cả những người dùng khác trên mạng. Theo các nhà kinh tế, những người dùng này sẽ bị “giữ chân”.
Theo định nghĩa, khi hiệu ứng mạng đóng vai trò quan trọng, các mạng lớn hơn sẽ hấp dẫn nhiều người dùng mới hơn so với các mạng nhỏ, do đó, mạng lớn nhất sẽ có nhiều thuận lợi nhất trong việc thu hút nhiều người dùng hơn và mở rộng lợi thế của nó. Nói cách khác, sẽ xuất hiện xu hướng thị trường được ăn cả ngã về không khi có hiệu ứng mạng mạnh mẽ. Hiện tượng này tạo ra một động lực khác cho việc hạ giá, ít nhất là vào thời điểm ban đầu khi xây dựng một mô hình kinh doanh nối mạng.
Tất cả các hiệu ứng này đều mang tính tương tác, vì vậy một hành động cân bằng tinh tế có thể cung cấp các ưu đãi phù hợp cho cả hai phía của thị trường. Nếu chủ sở hữu một nền tảng cố gắng thu quá nhiều giá trị từ một phía của thị trường, những người tham gia ở phía đó có thể bắt đầu rời khỏi mạng này, và điều này đương nhiên khiến mạng lưới trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt phía bên kia của mạng. Chu kỳ tuyệt vời của các mạng hai mặt sau đó trở thành một vòng thị phần luẩn quẩn đi xuống.
Hơn nữa, chủ sở hữu nền tảng có thể chỉ cần tập trung vào giá cả. Họ có nhiều đòn bẩy khác như giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng, hệ thống danh tiếng, ngân sách tiếp thị và công nghệ mạng cốt lõi. Các chủ sở hữu nền tảng thành công nhất thường kiểm duyệt cẩn thận các giá trị mà mỗi phía thị trường nhận được từ việc tham gia và không quá tham lam.
Một khi bạn hiểu logic của thị trường hai mặt, bước tiếp theo là áp dụng nó cho thị trường nhiều mặt. Thị trường hai mặt thường trở thành thị trường nhiều mặt với hàng chục hoặc thậm chí hàng ngàn nhóm nhỏ riêng biệt tương tác thông qua nền tảng. Chẳng hạn, iTunes là một ứng dụng tuyệt vời để tải nhạc trên iPhone. Càng nhiều nghệ sĩ đưa âm nhạc của họ lên iTunes, nó càng trở nên hấp dẫn hơn cho người mua iPhone. Đó là một mạng hai mặt tuyệt vời. Nhưng việc tăng doanh số iPhone không chỉ khiến iTunes hấp dẫn hơn đối với các nghệ sĩ âm nhạc; điều này cũng làm tăng giá trị nền tảng cho các nhà phát triển Pandora, Waze, Uber, Lyft, Evernote, Clash of Clans cùng mọi ứng dụng di động khác. Và càng có nhiều ứng dụng trên một nền tảng thì nó càng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhiều người dùng. Một người tham gia mạng nhiều mặt có thể có lợi ích mỗi khi có một người khác tham gia vào, ngay cả khi những người tham gia mới đang bán một sản phẩm khác cho một nhóm người tiêu dùng khác.
Những tương tác này là một trong những lý do khiến nền tảng trở nên mạnh mẽ. Độ co giãn chéo từ người dùng sản phẩm này sang sản phẩm khác có thể rất nhỏ đối với bất kỳ người dùng cá nhân nào, nhưng trong thế giới hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số miễn phí, hoàn hảo và tức thì, thậm chí một mức tăng nhỏ trên mỗi người dùng cũng có thể được nhân lên bởi hàng triệu người dùng khác, tạo ra một lợi thế gần như không thể bỏ qua cho nền tảng cũng như những người tham gia. Đó là lý do tại sao việc quản lý toàn bộ hệ sinh thái tạo ra giá trị không chỉ cho chủ sở hữu nền tảng mà còn cho mỗi người tham gia.
Đặt cược tiền tỷ vào nền kinh tế nền tảng
Hãy quay ngược lại ví dụ về Uber để xem các yếu tố này tương tác và củng cố lẫn nhau như thế nào trong trường hợp này. Đầu tiên, khi Uber hạ giá, lượng khách tăng lên, giống như nhu cầu đối với bất kỳ hàng hóa thông thường nào khi một công ty hạ giá. Nhu cầu về Uber tương đối co giãn khiến việc định giá trở nên hấp dẫn khi mà hình chữ nhật doanh thu dài, thấp và lớn. Thứ hai, vì Uber là một mạng hai mặt, tăng cầu không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng sử dụng ứng dụng đi xe của họ mà còn làm tăng nhu cầu của tài xế sử dụng các ứng dụng tìm kiếm người lái. Trong thực tế, khi số lượng cùng với mật độ người lái tăng lên, mỗi tài xế sẽ có ít thời gian chết hơn và kiếm được nhiều thu nhập hơn mỗi giờ. Thứ ba, chi phí chuyển đổi sang dịch vụ và sản phẩm khác khiến việc đầu tư mạnh vào phát triển mạng lưới trong giai đoạn đầu áp dụng hấp dẫn hơn, mang lại nhiều người dùng và người lái hơn.
Các nhà đầu tư của Uber đang đặt cược rằng các hiệu ứng mạng lưới (hai mặt) và chi phí chuyển đổi đủ lớn để xứng đáng được đầu tư hàng tỷ đô-la nhằm khuyến khích cả người gọi xe và tài xế áp dụng nền tảng. Chiến lược của họ rất phức tạp bởi thực tế là mỗi thị trường với vị trí địa lý khác nhau đều có hiệu ứng mạng lưới cục bộ riêng. Chuyến đi của bạn ở Bắc Kinh sẽ khác biệt một chút nếu Uber có nhiều tài xế ở New York hoặc New Delhi. Trận chiến không phải là một cuộc thi lớn để giành chiến thắng cực đại, mà là hàng trăm trận chiến riêng biệt, chỉ bằng hiệu ứng mạng lưới yếu, sẽ lan rộng đến các khu vực địa lý khác nhau. Họ đã giành thắng ở một số nơi và thua trong vài trận.
Trong khi xây dựng nền tảng, Uber có hai lợi thế rất lớn. Đầu tiên là một tập hợp các nhà đầu tư giàu có và kiên nhẫn, những người sẵn sàng trang trải chi phí cho Uber khi nó được mở rộng. Những chi phí ban đầu này – dành cho phát triển công nghệ, tiếp thị, tuyển dụng tài xế, nhân sự,... – là đáng kể, Uber ước tính đã huy động được hơn 15 tỷ đô-la vốn vay và đầu tư vào tháng 7 năm 2016 để tiến hành thực hiện tăng trưởng toàn cầu.
Các nhà đầu tư sẵn sàng cung cấp số vốn đó vì họ nhìn thấy lợi thế thứ hai: nếu và khi công ty kích hoạt hiệu ứng mạng lưới và đạt được quy mô, chi phí cận biên của việc sắp xếp một chuyến đi đâu đó trên thế giới sẽ cực kỳ thấp. Nền kinh tế miễn phí, hoàn hảo và tức thời của các bit sẽ chiếm ưu thế, những đặc điểm này hỗ trợ tính giá rất thấp. Vì vậy, theo lý thuyết, Uber cuối cùng sẽ có thể thu được lợi nhuận với mức giá rất thấp giúp tối đa hóa tổng doanh thu; việc sở hữu một nền tảng thống trị sẽ làm cho công ty đủ giá trị để trả thù lao cho các nhà đầu tư hỗ trợ trong giai đoạn tăng trưởng ban đầu.
Lý thuyết này đã được áp dụng vào một loạt công ty nền tảng, đưa ra một minh họa mạnh mẽ rằng các nền tảng kỹ thuật số và nền kinh tế bit hoàn toàn phù hợp cho các thị trường có độ co giãn nhu cầu cao, nơi đường chéo cầu chứa rất nhiều tiềm năng. Tất nhiên, nền kinh tế nền tảng này cũng không thể tránh khỏi mọi cuộc cạnh tranh mới, sai lầm trong quản lý hoặc thay đổi công nghệ. Do đó, không có một nền tảng nào ngày nay có thể hoàn hảo tuyệt đối.
Kiểm chứng Nguyên tử: Liệu các nhà sản xuất sản phẩm có thể chịu đựng giá của nền tảng không?
Các nền tảng thành công đem lại lợi ích tuyệt vời cho người tiêu dùng – hãy nhìn xem có bao nhiêu thặng dư của người tiêu dùng đạt đỉnh của hình chữ nhật doanh thu trong Hình 8 – nhưng đồng thời chúng cũng là thách thức đối với các công ty truyền thống bị chi phối bởi nền kinh tế nguyên tử. Đối với taxi và những loại xe khác, chi phí cận biên của việc đưa ai đó đi khắp thị trấn rõ ràng không phải là 0, hoặc thậm chí không gần 0, vì còn có chi phí cho xăng dầu và cả tài xế. Vì lý do này, hầu hết các công ty thích hoạt động vượt đường cầu, nơi giá cao hơn, ngay cả khi tổng cầu thấp hơn.
Có hai thế lực kéo giá xuống. Đầu tiên là người tiêu dùng, những người rõ ràng muốn trả ít tiền nhất có thể và do đó, họ ủng hộ các nhà xây dựng nền tảng tìm cách phát triển nhanh chóng mạng lưới của mình. Thứ hai là nhiều nhà cung cấp cạnh tranh trong kinh doanh và các nhà cung cấp tiềm năng khác đang chờ thời cơ để tỏa sáng ở hầu hết các thị trường. Các nền tảng thường tăng cường sự cạnh tranh này bằng cách giảm rào cản gia nhập và biến các nhà cung cấp thành hàng hóa để người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa. Tất nhiên, cạnh tranh và hàng hóa có xu hướng giảm giá và ủy thác kinh doanh cho các công ty sẵn sàng cung cấp sản phẩm với mức giá rẻ nhất (trong khi vẫn duy trì chất lượng trong khả năng chấp nhận được). Nói tóm lại, các nhà xây dựng nền tảng cũng như người tiêu dùng đều muốn giá thành thấp, và sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp có xu hướng dẫn đến kết quả này. Nền tảng cũng có nhiều cơ hội để tăng mức độ sử dụng và hiệu quả, dẫn đến việc tiếp tục giảm giá.
SỰ CHIA RẼ PHÂN ĐỊNH: NƠI CHỊU ĐỰNG CỦA CÁC CÔNG TY TRUYỀN THỐNG
Ở chương này cùng với ba chương trước, chúng tôi đã mô tả sức mạnh đột phá phi thường của các nền tảng trực tuyến. Từ ngành này qua ngành khác, các nền tảng trực tuyến thay thế vị trí các công ty truyền thống, thay đổi lợi nhuận và giá cả, củng cố sự phát triển của các công ty mới nhưng có vai trò quan trọng. Những tác động to lớn của nền tảng trực tuyến đến các nhà cung cấp như khả năng khai thác hiệu ứng mạng lưới và nền kinh tế bit, kiểm soát giao diện và trải nghiệm người dùng cùng việc ưu tiên trong giá cả thường xuyên đã mang lại cho các công ty nền tảng những lợi thế đáng gờm.
Những lợi thế này có phải là vốn dĩ và phổ biến? Nói cách khác, các nền tảng sẽ lan rộng khắp nơi và chiếm lấy mọi thứ, phá hủy các công ty theo lối cũ hay giảm lợi nhuận của chúng đến mức tối thiểu? Như chúng tôi đã nói, đây là những gì đã xảy ra liên tục trong 20 năm qua. Và như chúng tôi đã chỉ ra, đây chưa phải là tất cả; những thay đổi do nền tảng mang lại vẫn chưa kết thúc.
Nhưng không phải mọi thứ tồn tại trước đó đều sẽ bị phá hủy. Tiềm năng hủy diệt của các nền tảng là có thật và rộng lớn, nhưng nó cũng có giới hạn. Chẳng hạn, nhiều khách sạn đã tiếp tục phát triển tốt hơn ngay cả khi Airbnb lan rộng mạnh mẽ và phát triển nhanh chóng. Ví như công ty điểm chuẩn ngành công nghiệp lưu trú STR đã phát hiện rằng tỷ suất sử dụng phòng trong năm 2015 và 2016 đã đạt mức kỷ lục tại Mỹ. Và giảm giá không phải lúc nào cũng mang lại những tỷ lệ kết quả này. Ở Los Angeles, giá khách sạn hằng ngày đã tăng 8% trong năm 2015, dù cho giá thuê Airbnb chiếm 12% trong tổng số chỗ ở.
Tại sao các khách sạn không bị Airbnb đánh bại
Tại sao các nền tảng làm gián đoạn sâu sắc ngành kinh doanh du lịch quanh các thành phố, nhưng lại chừa chỗ cho ngành dịch vụ lưu trú tại đó? Lý do ở chỗ, trải nghiệm trong một chuyến tham quan quanh thị trấn chưa được phân hóa mạnh mẽ, nhưng lưu trú qua đêm thì ngược lại. Và các nền tảng đặc biệt dễ dàng thay thế những công ty truyền thống khi mà không có sự khác biệt rõ ràng trong dịch vụ và sản phẩm của chúng.
Người dân, khách du lịch và khách kinh doanh về cơ bản đều có chung một mục tiêu khi họ muốn đi đâu đó: di chuyển nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm. Đôi khi mức độ sang trọng và tiện nghi của chiếc xe rất quan trọng (như khi một công ty muốn cho khách hàng thấy giá trị kinh doanh của mình), nhưng hầu hết là không, chỉ cần chiếc xe đó sạch là đủ. Đối với nhóm người này, trải nghiệm đi xe Uber là đủ để đảm bảo mục tiêu của họ, vì chúng rất giống nhau. Kinh nghiệm cá nhân của chúng ta chấp nhận được điều này. Chúng tôi đã vô số lần sử dụng dịch vụ Uber ở Boston – nơi chúng tôi sống, và ở các thành phố trên khắp thế giới – nơi chúng tôi đến để kinh doanh và giải trí. Nếu một chiếc Mercedes S-Class thay vì Toyota Prius xuất hiện trước mặt, thì đó là một điểm cộng tuyệt vời, nhưng điều đó, về cơ bản, không thay đổi tuyên bố giá trị về hiệu quả đạt được khi đi từ điểm A đến điểm B.
Ngược lại, có sự khác biệt rõ rệt giữa các nhà nghỉ du lịch với nhau, và vấn đề nằm ở chính những chênh lệch này. Khách du lịch đi phượt mong muốn tìm một nơi giá rẻ để lưu trú, và thường thì họ cũng muốn tìm lời khuyên về những gì cần làm từ người bản xứ. Trong khi đó, những cá nhân đi công tác để tham dự hội nghị thì lại muốn có dịch vụ giặt ủi, phòng tập thể dục, một nơi để tổ chức các cuộc họp cũng như thưởng thức cà phê tại phòng vào buổi sáng. Airbnb là một nền tảng lý tưởng để giúp khách du lịch tìm nơi lưu trú, nhưng nó lại không đem tới nhiều lợi ích cho nhóm khách du lịch là thương nhân, là những người thật sự muốn ở tại khách sạn với gói dịch vụ đầy đủ. Với một công ty muốn tổ chức hội nghị và cần phòng khiêu vũ, phòng họp, phục vụ ăn uống và hỗ trợ tổ chức trọn gói thì Airbnb gần như vô dụng.
Sự tương phản này nhấn mạnh một thực tế rằng trong khi các chuyến đi có thể gắn liền với một thị trường sản phẩm trong mỗi thành phố, thì rõ ràng dịch vụ lưu trú tại những nơi đó không giống như vậy. Bằng nền tảng của mình, Airbnb về cơ bản đã giới thiệu một sản phẩm thứ hai tại thị trường này, một sản phẩm nhắm đến những người muốn một thứ gì đó khác biệt và thường với giá rẻ hơn so với những gì mà khách sạn thường cung cấp. Sản phẩm dịch vụ này – lưu trú ngắn hạn ở nhiều khu dân cư khác nhau, thường bao gồm các tương tác với chủ nhà – đã khá phổ biến và mở rộng thị trường lưu trú ở nhiều hơn là thao túng nó.
Nền tảng đã chia rẽ ngành công nghiệp khách sạn ở đúng nơi mà chúng tôi dự kiến: ranh giới giữa hai sản phẩm. Trong năm năm, hai nhà kinh tế Georgios Zervas và Davide Proserpio đã nghiên cứu ra rằng Airbnb chịu trách nhiệm cho việc giảm 10% tổng doanh thu của khách sạn ở Austin, Texas, nhưng “tác động của nó không được phân phối đồng đều, chỉ đánh mạnh nhất vào các khách sạn giá rẻ và những khách sạn phục vụ cho khách du lịch không phải dân kinh doanh.”
Sự phân biệt bền vững
Có một số yếu tố khiến dịch vụ lưu trú khách sạn trở thành một thị trường sản phẩm đơn lẻ chưa phát triển, và do đó dễ bị nền tảng tác động. Du khách kinh doanh thường muốn ở một địa điểm cụ thể hoặc có chương trình ưu đãi yêu thích của họ. Đồ đạc và tiện nghi trong phòng có sự khác biệt lớn và đầy ý nghĩa. Một số hướng tới các gia đình, hoặc lưu trú dài ngày. Trong làn sóng thương mại điện tử đầu tiên, Priceline đã cố gắng xây dựng một nền tảng gạt đi những khác biệt này và thay vào đó, phù hợp với khách du lịch sẵn lòng chi trả cho một mức độ chất lượng phòng nhất định. Cách tiếp cận này đã bị nhiều công ty khách sạn phản đối gay gắt và dần biến mất. Hiện tại, Priceline vận hành một trang web du lịch mang tính truyền thống hơn (như chúng ta đã thấy trong Chương 2, bằng cách cải thiện trang web thông qua kiểm chứng và thử nghiệm). Gần đây, các nền tảng như Hotel Tonight đã xuất hiện để đáp ứng nhiều khách du lịch trong ngày bằng cách cung cấp các khách sạn có phòng trống vào tối hôm đó. Dịch vụ này đã cải thiện tỷ suất sử dụng phòng nhưng dường như chưa đủ để cải tổ ngành dịch vụ này.
Khi các dịch vụ, hàng hóa được phân biệt và khách hàng có thể gắn bó với một công ty hoặc thương hiệu cụ thể, tiềm năng phá hủy của các nền tảng có lẽ bị hạn chế hơn. Còn gì khác có thể hạn chế nền tảng không? Có vẻ như Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ không bao giờ chuyển sang một nền tảng kỹ thuật số để mua máy bay chiến đấu hay tàu ngầm cho quân đội. Vì thị trường này chứa rất ít người tham gia (chỉ có một người mua và rất ít người bán). Ngoài ra, những giao dịch này vô cùng phức tạp và đòi hỏi lượng thông tin trao đổi khổng lồ. Có lẽ các thị trường có ít người tham gia và dịch vụ phức tạp sẽ ít được các nền tảng phục vụ. Vì vậy, các hoạt động như thiết kế, xây dựng nhà máy điện, tư vấn thuế cho một vụ sáp nhập lớn và tập hợp các tác phẩm nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới cho một cuộc triển lãm bảo tàng lớn có thể sẽ tiếp tục được thực hiện theo cách thức vốn có và sẽ không bị các nền tảng kỹ thuật số xâm chiếm.
TÓM TẮT CHƯƠNG
▶ Nền tảng có thể nắm bắt được nhiều, hầu hết hoặc thậm chí tất cả giá trị khi chúng chiếm lĩnh hoàn toàn một nền công nghiệp.
▶ Nền tảng thành công trong việc nắm bắt và tạo ra giá trị một phần vì chúng làm giảm sự bất đối xứng thông tin mà trước đây kìm hãm một số giao dịch có lợi.
▶ Bí quyết của nhiều nền tảng là sức mạnh của mạng hai mặt, trong đó các quyết định với một bộ phận khách hàng và sản phẩm có thể ảnh hưởng sâu sắc đến nhu cầu của một nhóm khách hàng khác cho một bộ sản phẩm khác.
▶ Các nền tảng có mạng hai mặt có thể trở thành mạng đa chiều, khuếch đại vai trò của độ co giãn chéo.
▶ Chi phí chuyển đổi có thể tạm thời giữ chân khách hàng, tăng ưu đãi để các mạng lưới đầu tư phát triển thị phần sớm nhằm gặt hái lợi nhuận sau này.
▶ Khi các nền tảng phát triển, những công ty truyền thống sẽ trở thành vai phụ với cơ hội lợi nhuận và tăng trưởng bị giảm.
▶ Các nền tảng phổ biến có thể nhanh chóng xây dựng các thương hiệu mạnh mẽ. Điều này đôi khi khuyến khích chúng cố gắng giảm giá trị của các thương hiệu truyền thống.
▶ Khi hàng hóa, dịch vụ vật chất được phân hóa và khách hàng có thể bị giữ chân, tiềm năng đột phá của các nền tảng trực tuyến-ngoại tuyến bị hạn chế hơn.
CÂU HỎI
1. Những kịch bản về cách thức kết hợp sản phẩm và nền tảng trong ngành của bạn trong ba đến năm năm tới là gì?
2. Nếu sự bất đối xứng thông tin trong ngành của bạn bị giảm, cơ hội và hoạt động kinh doanh mới nào sẽ mở ra?
3. Trong trường hợp bị hàng hóa hóa và giảm giá mà các nền tảng có thể tác động lên các công ty sản phẩm truyền thống, chiến lược của bạn là gì?
4. Nếu bạn đang xây dựng một mạng lưới hai hoặc nhiều mặt, thì mặt nào mà bạn sẵn sàng cho phép gia nhập và tham gia miễn phí, hoặc thậm chí trợ cấp? Đối tượng nào có độ co giãn cầu lớn nhất?
5. Bạn có tự tin rằng mình có thể tiếp tục phân biệt dịch vụ của doanh nghiệp mình trước sự lan rộng của nền tảng không? Nếu có, lý do là gì? Sự phân biệt bền vững của bạn là gì?
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Tôi hy vọng rằng, trong các tài liệu lưu trữ và tài liệu lịch sử trong tương lai, chúng ta sẽ không đặt các truyền thống về công nghệ theo thứ bậc và tính quy luật của sai lầm lên trên sự rối loạn dị thường và tuyệt vời từ cuộc sống của con người.
— Theodore Nelson, 2008
NGAY TRƯỚC KHI WEB TRỞ THÀNH XU THẾ ĐẠI CHÚNG, tác giả Robert Wright đã dự đoán một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của nó. Trong bài tiểu luận Voice of America, đăng ngày 13 tháng 9 năm 1993 trên Tạp chí New Republic, Wright đã viết về việc truy cập vào Usenet, nơi có các nhóm thảo luận trực tuyến được tổ chức theo chủ đề. Vào đầu những năm 1990, phần mềm Usenet rất khó sử dụng và việc truy cập trực tuyến cũng rất khó khăn; kết nối băng thông rộng cố định vẫn còn là điều xa vời. Bất chấp những trở ngại này, các nhóm thảo luận mà Wright tìm thấy vẫn diễn ra rất sôi động. Ông đã viết: “Lưu lượng truy cập nhóm tin tức được tạo ra từ những người nghiêm túc tìm kiếm thông tin mà họ cần hoặc ít nhất là thật sự muốn tìm kiếm. Mức độ của các cuộc tranh luận thường rất cao mặc dù không đồng đều.”
Wright đã bình luận rất sắc sảo về nhiều khía cạnh của các cuộc tranh luận và văn hóa trực tuyến có thể sẽ nở rộ trong những năm tới, từ việc dễ dàng tìm kiếm lợi ích chung cho đến các biểu tượng cảm xúc. Đối với những người quan tâm đến tác động của mạng Internet đến thế giới kinh doanh, nhận thức quan trọng nhất của họ thường liên quan đến việc một câu hỏi có thể được trả lời dễ dàng như thế nào. Câu hỏi của ông là: “Tại sao bộ gậy golf tiêu chuẩn không còn bao gồm loại gậy sắt 2?” Hàng chục câu trả lời đã xuất hiện trong vòng 48 giờ.
Wright đã nhận được một “câu trả lời hợp lý” cho câu hỏi của ông1 và nhận thức được rằng: hiện tượng ai đang trả lời thậm chí còn quan trọng hơn khả năng nhận được câu trả lời cho một câu hỏi. “Những điều [mạng] thay đổi là những hạn chế mơ hồ về sự tương tác. Khoảng cách không phải là trở ngại. Chủng tộc chẳng thành vấn đề. Dù là một người đàn ông cao lớn hay một người phụ nữ gợi cảm cũng không ảnh hưởng đến mức độ tôn trọng mà bạn nhận được... Điều này tạo nên sự pha trộn của những tâm hồn tự do hơn và không phụ thuộc vào thể xác.”
1. Trớ trêu thay, Wright đã không viết câu trả lời này vào bài viết của mình. Đây là câu trả lời của chúng tôi: Bộ gậy golf không bao gồm loại gậy sắt 2 chủ yếu là vì chúng rất khó sử dụng. (TG)
Ngay từ đầu, Wright đã nhận ra một điều cực kỳ quan trọng về thế giới trực tuyến mà hầu hết mọi người chỉ nhận ra vào năm 1993: đó là một phương tiện chưa từng có để tập hợp kiến thức đa dạng từ khắp mọi nơi trên thế giới và từ những tầng lớp người khác nhau. Và các bộ sưu tập lớn về kiến thức có giá trị vì mọi người có thể tham khảo chúng một cách dễ dàng, từ đó con người trở nên thông minh hơn.
ĐÂY LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA MỌI NGƯỜI
Rốt cuộc, đây chính là ý tưởng đằng sau một thư viện, một trong những tổ chức lâu đời nhất trong nền văn minh. Các thư viện được thành lập và tài trợ bởi các quốc vương, nhà thờ, các chính phủ được bầu cử dân chủ và các nhà hảo tâm, họ thường có các nhân viên được đào tạo để chọn lọc, sắp xếp và duy trì các bộ sưu tập. Các thư viện là ví dụ tuyệt vời về thứ mà chúng ta gọi là “cốt lõi”, thứ mà chúng ta định nghĩa là những cơ quan, tổ chức, nhóm thống trị và quy trình của thời kỳ trước khi có mạng Internet. Để rõ ràng hơn, chúng tôi không cho rằng cốt lõi là thứ gì đó xấu xa hay lỗi thời. Cả hai chúng tôi đã sử dụng và được hưởng lợi từ các thư viện trong suốt cuộc đời mình, và chúng tôi rất tự hào với hệ thống thư viện tuyệt vời của MIT.
Điều mà Wright đã thấy trước, ngay cả khi ông không thể lường trước được quy mô và tốc độ của nó, là sự xuất hiện của một giải pháp thay thế cho cốt lõi, thứ mà chúng tôi gọi là “cộng đồng” – những người tham gia và hành vi mới được mạng và các công nghệ kèm theo kích hoạt. Web ngày nay là một thư viện được tạo ra bởi cộng đồng – một thư viện rất lớn, không ngừng phát triển và luôn luôn thay đổi. Giống như tất cả các khía cạnh của cộng đồng, nó được kích hoạt cũng như phụ thuộc rất nhiều vào tính kinh tế của các bit miễn phí, hoàn hảo và tức thời: các trang web ngày nay sẽ không tồn tại nếu chúng ta phải trả tiền mỗi khi truy cập hoặc đóng góp, bổ sung nội dung.
Sự khác biệt giữa Web và các thư viện trên thế giới làm nổi bật sự khác biệt giữa cộng đồng với cốt lõi. Điều đầu tiên là nó lớn hơn. Ước tính có khoảng 130 triệu cuốn sách đã được xuất bản xuyên suốt lịch sử loài người, trong đó có khoảng 30 triệu cuốn có mặt trong thư viện (vật lý) lớn nhất thế giới, Thư viện Quốc hội ở Washington, DC. Ngược lại, số lượng những trang web có các công cụ tìm kiếm hiện đại vào năm 2015 đã tăng lên khoảng 45 tỷ trang, với khả năng truy cập riêng tư hơn nhiều. Hiện tại, web cũng bao gồm các phiên bản kỹ thuật số của ít nhất 25 triệu cuốn sách, nhờ chức năng quét của Google và những phần mềm khác.
Thế giới trực tuyến cũng tạo ra thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau. Các thư viện thường chuyên về một số thứ – sách, bản đồ, hồ sơ lưu trữ,… – nhưng web có tất cả: văn bản, âm nhạc, hình ảnh, podcast, video, môi trường thực tế ảo,… Và nó còn có nhiều hơn tất cả những thứ này, hơn nữa còn có thể được truy cập mọi lúc. Chẳng hạn, theo ước tính, chỉ riêng trên YouTube đã có 80 triệu video, và còn nhiều hơn nữa trên Facebook cùng nhiều trang web khác. Không ai “chịu trách nhiệm” với biển nội dung này; không ai hay không một hội đồng nào quyết định rằng cần thêm một tiện ích chia sẻ ảnh, hoặc bật đèn xanh cho phương tiện truyền thông để viết blog, tweet hoặc bảng tin. Cốt lõi được đặc trưng bởi các cơ quan chính phủ, các quy trình phê duyệt, con người và các nhóm có quyền lực chính thức để nói Không. Cộng đồng hầu như không có điều này (mặc dù chắc chắn có một số nhà môi giới thông tin1 rất có ảnh hưởng).
1. Họ có tên khác là người môi giới dữ liệu. Những người này thu thập thông tin của các cá nhân từ nhiều nguồn – công khai hoặc riêng tư – như từ kết quả điều tra dân số, đăng ký hộ khẩu, danh sách đăng ký cử tri, lịch sử mua hàng, lịch sử duyệt web,... Sau đó, tổng hợp thành các hồ sơ cá nhân, được tạo thành từ hàng nghìn thông tin đơn lẻ như tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, sở thích, tình trạng đầu tư,... Các nhà môi giới sau đó sẽ bán các hồ sơ cá nhân này cho các cá nhân và tổ chức khác nhằm mục tiêu quảng cáo cho những nhóm đối tượng cụ thể. Họ cũng có thể bán những thông tin này cho một số cơ quan chính phủ, như FBI. Điều này có thể gây ra một số vấn đề về quyền riêng tư. (BTV)
Đối phó với một cộng đồng đôi khi ngang bướng
Một kết quả không thể tránh khỏi của sự thiếu thứ bậc này là cộng đồng còn ngang bướng hơn so với cốt lõi. Nó vốn và cố tình phân cấp cũng như không kiểm soát được. Cấu trúc này cho phép sự tự do ngôn luận và đổi mới, điều này thật tuyệt vời.
Nhưng tự do không phải lúc nào cũng tốt. Bản chất không kiểm soát của cộng đồng mang đến hai vấn đề khó khăn. Đầu tiên, rất khó để tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trong một đại dương thông tin không được kiểm soát, được đóng góp bởi vô số các dòng sông chảy tự do.
Cốt lõi giải quyết vấn đề tìm kiếm này bằng cách quản lý nội dung – kiểm soát những gì được nhập vào và áp dụng trí thông minh của con người vào công việc tổ chức nội dung. Vì vậy, các thư viện có bộ phận tiếp nhận và danh mục thẻ, các tạp chí có biên tập viên và mục lục,… Trong những năm đầu khi web xuất hiện, một số phương pháp này đã được đưa vào nội dung do cộng đồng tạo ra. Yahoo ban đầu là viết tắt của cụm từ “Yet Another Hierarchically Organized Oracle” (Một lời khuyên khác về trật tự không chính thức) và đã nổi lên như một danh mục thẻ cho mạng lưới; một tập hợp các danh mục và phụ lục web do con người tạo ra và duy trì.1
1. Sau khi vai trò phụ trách trang web của Yahoo trở nên mờ nhạt, lý do mà nó tồn tại cũng phai nhạt theo. Verizon đã đồng ý mua lại công ty vào năm 2016 trong cái được gọi là “hợp đồng trị giá 5 tỷ đô-la buồn nhất trong lịch sử công nghệ.” Brian Solomon, Yahoo Sells to Verizon in Saddest $5 Billion Deal in Tech History (tạm dịch: Yahoo được bán cho Verizon trong Thỏa thuận trị giá 5 tỷ đô-la buồn nhất trong lịch sử), Forbes, July 25, 2016, http://www.forbes.com/sites/briansolomon/2016/07/25/yahoo-sells-to-verizon-for-5-billion-marissa- mayer/#7084344771b4. (TG)
Tuy nhiên, Yahoo và các nền tảng tương tự đã gặp khó khăn trong việc theo kịp nội dung trực tuyến ngày càng gia tăng theo cấp số nhân, và nhiều nhà quan sát cảm thấy rằng web sẽ sớm trở thành (hoặc đã là) một mớ hỗn độn kinh niên. Như nhà toán học và tác giả John Allen Paulos đã quan sát thấy trong những ngày đầu mà web xuất hiện, “Internet là thư viện lớn nhất thế giới. Chỉ có điều là tất cả sách đều nằm trên sàn.”
Đáng ngạc nhiên, giải pháp cho vấn đề này đến từ chính nội dung. Khi còn là sinh viên khoa Khoa học Máy tính của Đại học Stanford, Larry Page và Sergey Brin đã nhận ra rằng nhiều phần nội dung trên web hầu hết được điều hướng đến các phần khác bằng cách liên kết chúng; rốt cuộc, đó là lý do tại sao Tim Berners-Lee đã đặt tên cho nó là “mạng”. Họ phỏng đoán rằng các liên kết này có thể được sử dụng để xây dựng chỉ mục cho tất cả các nội dung trên web – trong đó một trang có nội dung hay nhất về một chủ đề nhất định là trang được liên kết với nhiều trang khác. Theo một cách nào đó, đây là cách mà danh tiếng học thuật được xây dựng: bằng cách trích dẫn những bài báo nào có nhiều trích dẫn nhất từ các bài báo khác. Page và Brin đã bổ sung một bước ngoặt thông minh bằng cách đánh giá tầm quan trọng của từng liên kết theo số lượng trang được liên kết lần lượt đến mỗi trang có nguồn gốc các liên kết,...
Thuật toán mà Page và Brin phát triển đã tạo ra một thứ hạng của các trang và được gọi là “PageRank”. Bài viết của họ mô tả cách tiếp cận này, có tựa đề là The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine (tạm dịch: Giải phẫu công cụ tìm kiếm web liên kết nội dung với quy mô lớn), được trình bày vào tháng 4 năm 1998 tại Hội nghị Web toàn cầu lần thứ bảy tại Brisbane, Úc. Cặp đôi này đã thành lập một công ty để đưa cách tiếp cận này vào thực tiễn – ban đầu công ty có tên là BackRub, nhưng sau đó đổi tên thành Google – được thành lập vào tháng 9 năm 1998 tại Thung lũng Silicon.
Google đã thay đổi thế giới với việc nhận ra rằng mặc dù nội dung trực tuyến của cộng đồng mạng không được kiểm soát, nhưng nó không phải là không được sắp xếp. Trên thực tế, nó có một cấu trúc cực kỳ phức tạp và tinh tế, nhưng không phải là cấu trúc được quyết định một cách có ý thức bởi bất kỳ nhóm cốt lõi nào của con người. Thay vào đó, nó là cấu trúc xuất hiện từ chính nội dung một khi nó được phân tích bởi thuật toán PageRank của công ty và tất cả nội dung liên quan. Cấu trúc mới nổi này thay đổi và phát triển theo sự thay đổi và phát triển của nội dung, đồng thời cho phép chúng ta điều hướng tất cả nội dung mà cộng đồng tạo ra một cách trơn tru và dễ dàng.
Vấn đề thứ hai chắc chắn xảy ra với một cộng đồng không có sự kiểm soát, đó là một số thành viên cư xử không đứng đắn và gây tổn thương cho người khác. Cốt lõi có thể đuổi các thành viên xấu ra khỏi công ty, thư viện hoặc biên chế – nhưng web thì không, quá dễ dàng để truy cập bằng cách sử dụng tên người dùng hoặc địa chỉ IP khác1, hoặc ẩn danh. Vì vậy, như đã thảo luận trong Chương 8, chúng ta nhận được rất nhiều lời nói đáng ghét, các hành vi xấu và tội phạm.
1. Địa chỉ IP là số định danh được gán cho tất cả thiết bị truy cập Internet. (TG)
Hành vi này gây đau khổ cho người khác, nhưng nó không khiến ý tưởng về cộng đồng biến mất. Vì hầu hết những người tham gia không phải là người xấu. Chúng ta tạo ra và đóng góp với thiện ý, vì vậy nội dung tốt thường nhiều hơn nội dung xấu. Ngoài ra, các công cụ tìm kiếm mạnh mẽ như Google giúp đẩy lùi các nội dung xấu. Và những người xây dựng các trang web, các nền tảng phổ biến nhất trên web đã áp dụng một cách tiếp cận tiến bộ: họ làm theo lời khuyên được tóm tắt như một trong những trụ cột của Wikipedia: “Hành động có thiện chí và chấp nhận thiện chí của những người khác.”
Thay vì cố gắng đánh giá khuynh hướng hành vi xấu của các thành viên tiềm năng, họ theo dõi những gì mọi người đang làm theo thời gian và hành động khi cần thiết. Cách tiếp cận này về cơ bản đã mang lại hiệu quả, cho phép cộng đồng phát triển đáng kể mà không bị phá hoại bởi các thành viên xấu.
Không phải tất cả các phiên bản của cộng đồng đều thành công như nhau với chính sách nhẹ nhàng này. Năm 2016 đã chứng kiến những thách thức dành cho cách tiếp cận này với hình thức “tin tức giả” trên Facebook và các mạng xã hội khác, cùng một số lượng nội dung lớn về phân biệt chủng tộc, giới tính, chủ nghĩa bài Do Thái và những bài đả kích hèn hạ khác trên Twitter. Jimmy Wales đã lập luận rằng, Wikipedia, cuốn bách khoa toàn thư được đóng góp từ cộng đồng do ông đồng sáng lập, tương đối miễn nhiễm với tin tức giả một phần vì phương pháp quản trị của nó. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc, chuẩn mực, thể chế và công nghệ phù hợp, cộng đồng có thể làm rất nhiều điều để duy trì các tiêu chuẩn chất lượng, mặc dù có thể có những sự trao đổi khác, như người tham gia có thể đăng bài mới và chia sẻ dễ dàng hay nhanh chóng như thế nào, ai được xem chúng, và có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ nội dung đó. Chúng ta sẽ thảo luận về một vài nguyên tắc đó trong chương này.
Khi viết điều này vào đầu năm 2017, chúng tôi vẫn còn phải xem các nền tảng lớn nhất mang lại tiếng nói cho cộng đồng sẽ phản ứng như thế nào với những thách thức này. Chúng ta tự tin rằng các giải pháp hiệu quả sẽ xuất hiện nếu tập hợp được cả trí óc và máy móc. Một cách tiếp cận đầy hứa hẹn ở đây là cho phép mọi người gắn cờ nội dung giả hoặc gây khó chịu trong khi tiến hành đào tạo các hệ thống học máy tự động phát hiện ra các nội dung như vậy.
SỰ KỲ DIỆU CỦA THỊ TRƯỜNG, CỘNG ĐỒNG THUẦN TÚY NHẤT
Những bộ sưu tập thông tin lớn như các thư viện và các trang web rõ ràng có giá trị vì chúng ta có thể tham khảo cũng như học hỏi nhiều thứ từ chúng. Nhiều bộ sưu tập do cộng đồng tạo ra còn có một lợi ích khác: khi tích lũy đủ sự đóng góp của nhiều người, chúng tự phát sinh ra các loại kiến thức mới. Đây là một loại phép thuật thật sự thường xuyên xảy ra.
Người đầu tiên chỉ ra lợi ích này, và từ đó trở thành một vị thánh bảo trợ của cộng đồng, là nhà kinh tế học người Áo Friedrich Hayek với bài viết năm 1945 mang tên The Uses of Knowledge in Society (tạm dịch: Tác dụng của kiến thức trong xã hội). Vào thời điểm đó, một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra về việc liệu các nền kinh tế kế hoạch tập trung như Liên Xô – hay nói cách khác, các nền kinh tế có một cốt lõi duy nhất chịu trách nhiệm cho việc sản xuất và phân phối hàng hóa, dịch vụ – có hiệu quả hơn các nền kinh tế thị trường tự do, trong đó kế hoạch sản xuất được thực hiện bởi một cộng đồng không được chỉ đạo và phi tập trung hay không. Nhiều người cảm thấy rằng kế hoạch tập trung sẽ, hoặc ít nhất có thể, là vượt trội. Với một bài viết duy nhất, Hayek cho họ thấy mình đã sai như thế nào.
Kế hoạch tập trung có vấn đề gì? Hãy hỏi Hayek và Polanyi
Hayek giải thích lý do tại sao kế hoạch tập trung không bao giờ có thể mang lại hiệu quả, đó là “‘dữ liệu’ làm nền tảng cho các phép tính kinh tế không bao giờ dành cho toàn xã hội, ‘nói chi’ một trí óc duy nhất có thể tìm ra các ẩn ý.” Nhưng tại sao lại không, đặc biệt là khi chúng ta đang có các công nghệ mạnh mẽ như vậy để theo dõi và phân tích? Tại sao không đặt cảm biến trên tất cả thiết bị, thực hiện các khảo sát và lắng nghe các phương tiện truyền thông xã hội để hiểu sở thích của mọi người và từ đó đưa tất cả dữ liệu này vào một “trí óc duy nhất” – thuật toán khổng lồ tối ưu hóa tính kinh tế sẽ chạy liên tục để “tìm ra các ẩn ý”? Hayek giải thích rằng thuật toán đó sẽ không bao giờ có được tất cả dữ liệu thật sự cần thiết; nó không bao giờ có thể “bảo đảm việc sử dụng tài nguyên tốt nhất cho bất kỳ thành viên nào trong xã hội, vì đến cuối cùng thì chỉ những cá nhân này mới biết.”
Hayek lập luận rằng có một thứ gì đó giống như Nghịch lý Polanyi được áp dụng trong toàn bộ nền kinh tế: chúng ta không thể diễn đạt tất cả những gì chúng ta biết, sở hữu, mong muốn hoặc những gì mà chúng ta coi trọng. Do đó, một thuật toán tối ưu hóa khổng lồ cho bất kỳ cốt lõi với một kế hoạch tập trung nào không bao giờ có thể có dữ liệu thật sự cần thiết, chính vì vậy nó sẽ gây ra những điều kỳ lạ và phản tác dụng. Nó sẽ là một phiên bản toàn xã hội của người họ hàng có ý tốt nhưng mơ hồ, người đã lái xe đi khắp thị trấn để tìm và tặng bạn món quà Giáng sinh bạn muốn có từ năm ngoái nhưng hiện tại không còn hứng thú nữa. Ngay cả khi các nhà hoạch định tập trung luôn cố gắng để hành động vì lợi ích tốt nhất của mọi người khác (và chỉ đơn giản cho rằng giả định làm nổi bật tính không hợp lý của nó), thì việc tập trung hóa quá mức sẽ tạo ra một nền kinh tế quá thao túng và vô định.
Làm thế nào để nền kinh tế thị trường tự do trở nên hiệu quả hơn? Bằng cách cho phép mọi người tự do giao dịch với nhau mà không cần nhiều sự kiểm soát tập trung, và bằng cách sử dụng giá cả của mọi thứ không chỉ để cân bằng cung và cầu, mà còn để truyền tải thông tin quan trọng trong toàn bộ nền kinh tế một cách chi tiết đáng chú ý. Như Hayek đã viết:
“Điều kỳ diệu [của giá cả] đó là trong trường hợp khan hiếm một nguyên liệu thô, mà không có đơn đặt hàng, không có nhiều người biết nguyên nhân, hàng chục ngàn người không thể xác định được danh tính sau nhiều tháng điều tra, được tạo nên nhờ sử dụng nguyên liệu hoặc sản phẩm một cách tiết kiệm hơn; tức là, họ đi đúng hướng... Tôi tin rằng nếu [hệ thống giá] là kết quả của việc thiết kế có chủ ý do con người làm ra và nếu những người được định hướng bởi sự thay đổi giá hiểu rằng quyết định của họ có ý nghĩa vượt xa mục tiêu trước mắt, thì cơ chế này sẽ được coi là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của tri óc con người.”
Bài báo của Hayek dự đoán những gì sẽ kết hợp thành một lý thuyết phức tạp sau này trong thế kỷ XX, đồng thời nhấn mạnh rằng hành vi của từng thành viên có thể tạo ra thông tin có giá trị cao cho toàn bộ cộng đồng. Hơn nữa, thông tin này thường có thể được lượm lặt từ việc quan sát một nhóm nhỏ thành viên: bạn sẽ không bao giờ tìm hiểu được giá thiếc nếu chỉ quan sát một vài thợ mỏ hoặc thợ kim loại. Do đó, thị trường được gọi là các hệ thống “mới nổi”: giá cả đến từ tất cả tương tác của các thành viên và bạn sẽ không thể quan sát được chúng nếu chỉ nhìn vào một vài thứ.
Giải pháp dựa trên thị trường
Các nhóm thường hành xử theo những cách mới nổi và do đó tạo ra kiến thức. Khi các nhóm lên mạng và trở thành cộng đồng, các nhà đổi mới đã tìm ra những cách khác nhau để phát hiện cũng như gặt hái khối lượng kiến thức này. Thị trường dự đoán là một trong những thị trường sớm nhất và được xây dựng trực tiếp nhất từ những hiểu biết sâu sắc của Hayek. Đây là những thị trường không dành cho hàng hóa và dịch vụ, mà dành cho các sự kiện trong tương lai, chẳng hạn như một người nào đó sẽ được bầu làm tổng thống Mỹ vào năm 2020, một bộ phim sắp ra mắt sẽ đạt doanh thu phòng vé 50-100 triệu đô-la trong tuần đầu công chiếu, hoặc tỷ lệ lạm phát chính thức của Mỹ trung bình cao hơn 3% so với quý tiếp theo.
Đây là cách mà thị trường dự đoán hoạt động. Đầu tiên, nhà tạo lập thị trường tạo ra một bộ chứng khoán mà người tham gia có thể mua và bán, giống như bán cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán New York hoặc Nasdaq. Một cách để thực hiện là tạo ra một cổ phiếu sẽ trả 1 đô-la nếu lạm phát (chẳng hạn) trung bình trên 3% trong một quý và 0 đô-la nếu không có lạm phát. Tiếp theo, một nhóm người tham gia – càng nhiều càng tốt – được mời vào thị trường và khuyến khích thực hiện giao dịch chứng khoán với nhau. Những người nghĩ rằng lạm phát có thể vượt 3% sẽ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho chứng khoán so với những người khác. Nếu giá ổn định ở mức 0,70 đô-la, cách giải thích hợp lý là thị trường nói chung tin rằng có 70% khả năng lạm phát sẽ đạt trung bình hơn 3% trong quý (hoặc bộ phim sẽ kiếm được 50-100 triệu đô-la, hoặc ai đó sẽ trở thành tổng thống vào năm 2020). Cuối cùng, khi sự kiện thật sự xảy ra – trong trường hợp này, mức lạm phát trung bình có thể được tính vào cuối quý – nhà tạo lập thị trường sẽ thanh toán cho tất cả những người nắm giữ chứng khoán phù hợp. Trên thực tế, nếu trung bình lạm phát hơn 3%, tất cả những người nắm giữ mức cổ phiếu trên 3-5% sẽ nhận được 1 đô-la cho mỗi cổ phiếu họ có.
Kết quả từ các thị trường dự đoán củng cố thêm cái nhìn sâu sắc của Hayek về sức mạnh tổng hợp kiến thức của giá cả trong các thị trường. Trong các thị trường như chúng tôi vừa mô tả, các sự kiện có giá cổ phiếu cuối cùng khoảng 0,70 đô-la có xu hướng thật sự xảy ra trong khoảng 70% thời gian, làm cho ước tính xác suất của các giá này khá chính xác.
Nhiều cuộc tranh luận tích cực về việc liệu thị trường dự đoán có dự báo chính xác hơn các phương pháp khác hay không (chẳng hạn như mức trung bình trọng số của các cuộc thăm dò, hoặc dựa vào các siêu dự báo mà Philip Tetlock đã xác định và được thảo luận trong Chương 2) đã nổ ra, nhưng không còn nhiều người nghi ngờ về tính hiệu quả của thị trường dự đoán trong các điều kiện thích hợp. Nhà kinh tế học Robin Hanson, học giả tích cực nhất trong đề xuất cả lý thuyết và thực tiễn của thị trường dự đoán, đưa ra nhận định: “Thị trường dự đoán phản ánh một nguyên tắc cơ bản ẩn dưới giá trị của việc định giá dựa trên thị trường: Bởi vì thông tin thường phân tán rộng rãi giữa các tác nhân kinh tế, nên chúng ta phải có một cơ chế để thu thập và tổng hợp thông tin đó. Thị trường tự do thường quản lý tốt quá trình này bởi vì hầu hết mọi người đều có thể tham gia và tiềm năng lợi nhuận (và thua lỗ) thúc đẩy mạnh mẽ việc tìm kiếm thông tin tốt hơn.”
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỔ CHỨC MỘT CỘNG ĐỒNG?
Hệ thống giá mà Hayek nhấn mạnh và ca ngợi, cũng như được Hanson cùng những người khác sử dụng một cách sáng tạo, là một sản phẩm phụ tuyệt vời từ hành vi và tương tác của những người tham gia thị trường. Nói cách khác, hầu hết giá cả không phải là kết quả từ hành vi cố ý nỗ lực tạo ra và truyền đạt kiến thức trên toàn hệ thống. Vậy điều gì có thể xảy ra khi chỉ có một nỗ lực như vậy – cố gắng triệu tập một cộng đồng trực tuyến và khiến họ hợp tác để tạo ra một thứ gì đó?
Có vẻ như đó là một ý tưởng ngây thơ vô vọng, và chúng ta có thể dễ dàng liệt kê hàng loạt lý do về sự thất bại của nỗ lực đó. Ai sẽ xuất hiện để thực hiện một dự án như vậy, đặc biệt là nếu công việc đó không được trả công? Và làm thế nào để có thể chắc chắn rằng những người xuất hiện, thực tế, là những người phù hợp? Làm thế nào để phân chia công việc, và ai sẽ là người phân chia? Đâu là đặc điểm của một đóng góp tốt, hoặc đủ tốt, ai sẽ đặt ra và thực thi các tiêu chí này? Trải qua hàng thiên niên kỷ của lịch sử loài người, chúng ta đã phát triển các biến thể khác nhau của cốt lõi nhằm giải quyết những vấn đề này. Làm thế nào cộng đồng có thể làm được như vậy?
Hệ điều hành phát triển hệ điều hành
Nếu câu hỏi này gây rắc rối cho Linus Torvalds vào ngày 25 tháng 8 năm 1991, anh ta đã không đăng thông báo sau trên nhóm Usenet dành cho một hệ điều hành máy tính có tên là “Minix”:
Xin chào tất cả người dùng của minix
Tôi đang tạo một hệ điều hành (miễn phí) (chỉ là sở thích, nó sẽ không hoành tráng và chuyên nghiệp như gnu1) cho các bản sao 386 (486) AT. Tôi đã ấp ủ việc này từ tháng Tư và đang sẵn sàng để thực hiện nó… Tôi muốn biết mọi người muốn những tính năng nào sẽ xuất hiện trong hệ điều hành này. Mọi lời đề nghị đều được chào đón, nhưng tôi không hứa sẽ dùng chúng đâu. :)
1. GNU cũng là một hệ điều hành nguồn mở. GNU là viết tắt từ “GNU’s Not Unix”. Những Hacker yêu thích phương pháp đệ quy. (TG)
Torvalds đang yêu cầu trợ giúp để xây dựng một hệ điều hành máy tính mà anh đã bắt đầu viết. Dù còn khá mới, nhưng anh ấy đã có tiến triển tốt về hạt nhân, trái tim của hệ điều hành và là một trong những yếu tố phức tạp nhất. Thay vì mua một hệ điều hành thương mại hoàn chỉnh như Microsoft Windows, Torvalds lại muốn tạo một hệ điều hành miễn phí, có nghĩa là “miễn phí xem, sửa đổi và mở rộng” chứ không chỉ là “không tốn phí” (hoặc như cộng đồng các nhà phát triển giải thích, nó không mang nghĩa tự do như trong “tự do phát biểu”, miễn phí như trong “bia miễn phí”). Ngược lại, Microsoft không công khai mã nguồn hệ điều hành Windows, vì vậy không ai bên ngoài công ty biết chính xác cách thức hoạt động hoặc có khả năng sửa đổi hệ điều hành này. Mọi người trong cộng đồng phần mềm “mã nguồn mở và miễn phí” tin rằng sự thiếu minh bạch này là một sai lầm vì một số lý do và Torvalds đồng quan điểm với họ.
Hệ điều hành mà Torvalds mô tả lần đầu tiên vào tháng 4 năm 1991 được gọi là Linux và tuyên bố ban đầu của anh ta rằng nó “sẽ không hoành tráng và chuyên nghiệp” chắc chắn không bao giờ xảy ra vì đây là một trong những tuyên bố không chính xác nhất từng được đưa ra trong lịch sử điện toán. Từ tất cả hình thức và dẫn xuất của Linux, không nghi ngờ gì khi nói đây là hệ điều hành lớn nhất và chuyên nghiệp nhất trên thế giới, ngày nay được tìm thấy mọi thứ từ các máy chủ trong các trung tâm dữ liệu có quy mô lớn hơn cả một sân bóng đá cho đến hơn 1,5 tỷ điện thoại và máy tính bảng Android.
Xây dựng bộ nguyên tắc mới
Nghiên cứu lịch sử Linux cho thấy một số nguyên tắc có vẻ quan trọng, thậm chí là cần thiết, để kết nối cộng đồng nhằm hoàn thành một việc quan trọng. Chúng bao gồm tính rộng rãi, chủ nghĩa phi học vị, đóng góp có thể kiểm chứng và đảo ngược, kết quả rõ ràng, tự tổ chức và lãnh đạo lập dị.
Tính rộng rãi. Khi lần đầu đưa ra yêu cầu đóng góp, Torvalds đã thực hiện các yêu cầu đó một cách rộng nhất có thể; không giới hạn cho bất kỳ công ty hoặc người có kinh nghiệm lập trình hệ điều hành hay cho bất kỳ nhóm nào khác. Cách tiếp cận này có vẻ kỳ quặc và sai lầm với nhiều người – suy cho cùng, nếu bạn đang xây dựng một ngôi nhà, thì chắc chắn bạn sẽ không kêu gọi tất cả mọi người xuất hiện và gắn kết mọi thứ với nhau – nhưng phương pháp này rõ ràng đã hoạt động. Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI cho tới năm 2015, 11.800 nhà phát triển cá nhân đã đóng góp hạt nhân hệ điều hành cùng các công ty công nghệ lớn như Samsung, IBM, Google và Intel đã đóng góp cả vốn cũng như tài năng. Trong Chương 7, chúng tôi đã lưu ý rằng có nhiều động lực để viết các ứng dụng điện thoại thông minh; tương tự, mọi người và các tổ chức cũng có nhiều động lực khác nhau để đóng góp cho một dự án hệ điều hành nguồn mở. Vì tính rộng rãi của mình, Linux đã có thể đáp ứng tất cả điều đó.
Chủ nghĩa phi học vị. Một khía cạnh khác của tính rộng rãi cũng rất quan trọng, nhưng cũng rất phản khoa học, cần được bàn luận đặc biệt. Đó là Không học vị, hoặc từ bỏ quan điểm rằng mọi người chỉ được phép đóng góp nếu họ có học vị xác thực: bằng cấp, chức danh công việc, thư giới thiệu, số năm kinh nghiệm, điểm số,… Torvalds không yêu cầu, hoặc thậm chí không cần bất kỳ học vị nào trong số này. Anh ta chỉ cung cấp mã nguồn Linux và yêu cầu trợ giúp cải thiện nó. Đây là một ví dụ ban đầu về những gì mà nhà văn, nhà phát hành và chuyên gia công nghệ Tim O’Reilly đã đúc kết vào năm 2005 như là một nguyên tắc quan trọng cho Web 2.0 (thế hệ web thứ hai, sau đó được đưa vào xem xét): tin tưởng người dùng như những nhà đồng phát triển. Mặc dù vậy, vào thời điểm đó, Torvalds đã không nhận biết được điều này. Như anh đã công khai thừa nhận vào năm 2016: “Việc sử dụng phương pháp nguồn mở không ẩn chứa ý định nào khác ngoài việc để cải thiện nó. Nó giống như ‘Nhìn xem, tôi làm công việc này đã được nửa năm rồi và tôi rất muốn nhận được những ý kiến đánh giá.’” Mặc dù điểm sáng trong việc không yêu cầu học vị từ những người đóng góp là chấp nhận tất cả – từ học sinh trung học yêu thích viết mã nhưng không biết trình bày như một lập trình viên “thực thụ” – hoặc những người không có đủ học vị hoặc học vị của họ không phù hợp.
Đóng góp có thể kiểm chứng và đảo ngược. Lý do tính rộng rãi và chủ nghĩa phi học vị đạt được kết quả tốt trong lĩnh vực phần mềm (tốt hơn nhiều so với các dự án xây dựng nhà) là vì dễ dàng kiểm chứng tính hiệu quả của một phần mềm mới được đề xuất, cũng như loại bỏ nó nếu hoạt động không tốt. Ví dụ, một trình điều khiển (driver) máy in phải kiểm soát máy in in ra các trang chính xác và đáng tin cậy; nếu không, nó không nên được đưa vào hệ điều hành. Có nhiều cách để xác minh chất lượng phần mềm, từ kiểm tra trực quan đến kiểm chứng mã một lần tại chỗ. Điều này có nghĩa là việc viết một hệ điều hành rất khác so với nỗ lực tạo ra các sản phẩm sáng tạo khác, như một cuốn tiểu thuyết hoặc một bản giao hưởng. Việc đó không hoàn toàn rõ ràng hoặc không hẳn có thể kiểm chứng bên ngoài dù cho có ai đó đề xuất đóng góp một chương hoặc nhân vật mới cho một cuốn tiểu thuyết nhằm cải thiện tác phẩm.
Các biện pháp khách quan và có thể kiểm chứng về chất lượng giúp giải thích tại sao Linux lại trở thành hệ điều hành được viết bởi cộng đồng phổ biến nhất thế giới, nhưng theo hiểu biết của chúng tôi, không có cuốn tiểu thuyết nào được viết bởi nhiều tác giả lại gặt hái thành công. Và bởi vì đó là thông lệ tiêu chuẩn để lưu trữ tất cả các phiên bản trước của một phần mềm (nhờ vào nền kinh tế thông tin miễn phí, hoàn hảo và tức thời, nên việc lưu trữ trở nên rẻ hơn và dễ thực hiện), nếu một đoạn mã làm giảm hiệu suất, thì ta có thể dễ dàng quay ngược lại phiên bản phần mềm khi chưa có đoạn mã đó. Việc duy trì tính phổ quát và chủ nghĩa phi học vị của Linux dễ thực hiện hơn nhiều khi người đóng góp không thể phá hủy vĩnh viễn hoặc tác động xấu đến phần mềm do ác ý hoặc thiếu hiểu biết.
Kết quả rõ ràng. Những người đóng góp cho Linux đã biết nỗ lực của họ sẽ mang lại kết quả gì bằng hai cách. Đầu tiên, rõ ràng là họ biết rằng mình đang làm việc trên một hệ điều hành máy tính. Thứ hai, và quan trọng nhất, họ hiểu rõ công trình của mình có thể và không thể hoạt động như thế nào trong tương lai – cụ thể, họ có thể sở hữu, sửa đổi, kiếm lợi nhuận từ nó, hạn chế quyền truy cập vào nó,...
Lần đầu tiên trong lịch sử Linux, Torvalds đã quyết định cấp Giấy phép Công cộng GNU, hay GNU GPL cho Linux. Đây là loại giấy phép phần mềm miễn phí do Richard Stallman viết ban đầu vào năm 1989. Giấy phép đưa ra hai điều cần cân nhắc. Đầu tiên là phần mềm vẫn miễn phí cho người dùng cuối, cho dù là cá nhân, tổ chức hay công ty đều có thể chạy, nghiên cứu, sao chép và sửa đổi. Thứ hai là tất cả sửa đổi, mở rộng và các phiên bản tương lai của Linux sẽ vẫn miễn phí như nhau. GPL mang đến cho tất cả mọi người liên quan đến Linux sự đảm bảo rằng hệ điều hành không bao giờ bị đóng cửa hoặc trở thành độc quyền và các quy tắc quy định sự đóng góp của nó sẽ không thay đổi theo thời gian. Đối với những người tin vào các nguyên tắc của phong trào phần mềm miễn phí, những đảm bảo này là rất quan trọng. Điều này nói chung là đúng: cộng đồng muốn sự rõ ràng không chỉ về cách đánh giá sự đóng góp của họ, mà còn về cách chúng được sử dụng, và ai sẽ có thể hưởng lợi từ chúng.
Tự tổ chức. Mọi người và các tổ chức đã tự quyết định hoạt động trên các khía cạnh nào của Linux; họ không được giao nhiệm vụ bởi Torvalds hoặc bởi bất kỳ cơ quan trung ương nào khác. Vì vậy, làm thế nào để nỗ lực nói chung có thể đảm bảo hoàn thành công việc thật sự quan trọng? Bằng cách nhận ra rằng trong trường hợp này, “quan trọng” thật sự có nghĩa là công việc phù hợp nhất với cộng đồng người dùng cuối, bằng cách cho phép những người dùng này đóng góp và tin tưởng rằng họ sẽ làm như vậy. Khi các công ty công nghệ lớn như Samsung hay Intel gia nhập Linux, tất nhiên họ đã hướng dẫn nhân viên của mình làm việc trên các lĩnh vực cụ thể, nhưng nỗ lực chung vẫn mang tính phi tập trung cao và không bị bó buộc bởi các quy tắc. Trên thực tế, thậm chí không có một nỗ lực nào chỉ bám vào một phiên bản Linux duy nhất. Thay vào đó, hệ điều hành có thể “phân nhánh” để có một phiên bản gọi là Raspbian được tối ưu hóa cho Raspberry Pi, một máy tính lập trình tí hon có giá hơn 40 đô-la, trong khi các biến thể Linux khác được tối ưu hóa cho các máy chủ khổng lồ. Phân nhánh được xem là bằng chứng cho sự thành công của Linux, thay vì mất kiểm soát, nó cho thấy lợi ích từ việc cho phép những người đóng góp tự tổ chức bản thân và công việc của họ.
Lãnh đạo lập dị. Torvalds vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn khi Linux phát triển và anh đã thể hiện một phong cách lãnh đạo mà chúng tôi gọi là “lập dị”. Đây không phải là một lời “lăng mạ”, mà là sự mô tả về các hành vi và thực tiễn được tìm thấy trong các nỗ lực phát triển công nghệ, đặc biệt là những nỗ lực bao trùm lên nhiều người và các tổ chức không liên kết khác. Sự lãnh đạo từ một kẻ lập dị thường rất thể hiện tư cách lãnh đạo thành thạo về mặt kỹ thuật. Torvalds là một lập trình viên trọn đời và là một người rất giỏi – thực tế cho thấy quan điểm của anh đạt được sự tín nhiệm lớn trong cộng đồng Linux. Các nhà lãnh đạo lập dị cũng trình bày một tầm nhìn rõ ràng cho những gì họ đang hướng tới. Tầm nhìn này không nhất thiết phải vĩ đại – như Torvalds từng nói: “Tôi không phải là một người có tầm nhìn gì. Tôi cũng không hề có kế hoạch năm năm. Tôi chỉ là một kỹ sư… Tôi đang nhìn xuống đất, và tôi muốn lấp cái ổ gà ngay trước mặt trước khi tôi ngã vào nó” – tầm nhìn không cần phải rõ ràng, chỉ cần nó có khả năng thúc đẩy mọi người dành thời gian và nỗ lực để đạt được.
Xây dựng một hệ điều hành nguồn mở và miễn phí lâu dài cho một loạt các thiết bị máy tính rõ ràng đã thúc đẩy rất nhiều người. Chúng tôi đã quan sát và thấy rằng các nhà lãnh đạo lập dị thường có chính kiến mạnh mẽ. Torvalds rất say mê cái mà anh gọi là mã tinh giản (thứ mà anh nói “là về việc thật sự nhìn thấy các mô hình lớn và loại hiểu biết bản năng về cách đúng đắn để làm mọi thứ) và nổi tiếng với việc hay đưa ra những phát ngôn tuyên bố hùng hồn.1
1. Chẳng hạn, vào tháng 7 năm 2016, Torvalds đã phát biểu về cách thức “đúng đắn” để các lập trình viên thêm nhận xét vào mã của mình. Anh ấy nói trên danh sách thư Linux Kernel: “Nếu những người trong mạng lưới không thể xử lý kiểu C đa dòng truyền thống cân bằng và đối xứng thuần túy tuyệt vời đó, thì thay vì sử dụng những thứ tào lao không cân xứng như bây giờ, hãy chỉ dùng phong cách của mã C ++… Tôi thậm chí sẽ không bàn về những người thích ‘đóng hộp’ những nhận xét của họ, gạch chéo hai đầu và đánh sao lạ mắt toàn bộ nội dung. Tôi chắc chắn rằng nó trông rất đẹp nếu bạn mất bình tĩnh vì LSD.” Linus Torvalds, Linux Kernel Mailing List post (tạm dịch: Danh sách thư Linux Kernel), ngày 08 tháng 7 năm 2016, 10:19:26, https://lkml.org/lkml/2016/7/8/625. (TG)
Những lời lẽ này có thể khiến ít nhất một số người đóng góp xa lánh ông, nhưng chúng cho toàn bộ cộng đồng thấy rằng người sáng lập vẫn tham gia và vẫn thể hiện sự hiểu biết của họ, hai dấu ấn của sự lãnh đạo lập dị.
Những nguyên tắc này giúp giải thích cho thành công phi thường của Linux, và cách mà nó đã kết hợp cộng đồng để xây dựng, duy trì và cải thiện theo thời gian một hệ điều hành tầm cỡ thế giới, một trong những phần mềm phức tạp bậc nhất. Tính rộng rãi và chủ nghĩa phi học vị đã cung cấp việc làm cho nhiều người nhất có thể. Tự phân công có nghĩa là họ đã làm việc trên những gì họ muốn, mà hóa ra thường là những điều cần nhất cho Linux. Tính xác minh đảm bảo rằng chỉ những đóng góp hữu ích mới có thể tồn tại trong phần mềm và kết quả rõ ràng khiến mọi người cảm thấy họ không bị lừa hoặc những nỗ lực của họ không bị cướp trắng. Và sự lãnh đạo lập dị từ Torvalds cùng những người khác đã duy trì lý tưởng, văn hóa và động lực cho Linux.
Một vài là không đủ: Câu chuyện về một thử nghiệm gần như thất bại
Điều gì xảy ra khi một nỗ lực hợp tác trực tuyến chỉ tuân theo một số nguyên tắc này? Nó sẽ thành công bằng cách nào? Dĩ nhiên, cần rất nhiều nghiên cứu để trả lời câu hỏi này, nhưng trong những năm đầu phát triển web, thí nghiệm thú vị của Jimmy Wales và Larry Sanger về nỗ lực xây dựng một bách khoa toàn thư trực tuyến miễn phí có thể truy cập toàn cầu đã làm sáng tỏ điều này.
Bách khoa toàn thư có một lịch sử lâu đời - phiên bản đầu tiên là Naturalis Historia được Pliny the Elder công bố trong thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên – hướng đến những mục đích cao cả. Ephraim Chambers nói rằng cuốn Cyclopaedia: or, An Universal Dictionary of Arts and Sciences (tạm dịch: Từ điển bách khoa: hay Một từ điển phổ quát về nghệ thuật và khoa học) năm 1728 của ông chứa đựng “toàn bộ kiến thức của con người”1. Tuy nhiên, chi phí của chúng khá cao, và do đó chỉ dành cho giới tri thức tinh hoa của xã hội.
1. Cụ thể hơn, Chambers đã mô tả Từ điển Bách khoa là: “Chứa đựng định nghĩa về các khái niệm và do đó diễn giải mọi vật, thuộc một số lĩnh vực nghệ thuật, theo khuynh hướng Khai phóng và Rập khuôn, và một số lĩnh vực khoa học, về thế giới Con người và Thần thánh: Hình dạng, Thể loại, Thuộc tính, Sản xuất, Chuẩn bị và Vận dụng của sự vật Tự nhiên và Nhân tạo; Căn nguyên, Tiến trình và Trạng thái Giáo hội, Dân sự, Quân sự và Thương mại: cùng với một số hệ thống, giáo phái, ý kiến,… của các triết gia, nhà thần học, nhà toán học, bác sĩ, nhà cổ vật, nhà Phê bình,...: Toàn bộ dự định là một khóa học của cổ đại và hiện đại.” ARTFL Project, Chambers’ Cyclopaedia (tạm dịch: Bách khoa Toàn thư của Chamber), truy cập ngày 07 tháng 02 năm 2017, https://artﬂ-project.uchicago.edu/content/chambers- cyclopaedia. (TG)
Với sự xuất hiện của web, Wales đã nhìn thấy cơ hội để phổ biến bách khoa toàn thư bằng cách khai thác tinh thần tình nguyện từ mọi người. Vì vậy, vào năm 1999, ông đã thuê Sanger, lúc đó đang là nghiên cứu sinh bằng tiến sĩ triết học, để giúp mình ra mắt Nupedia – cuốn bách khoa toàn thư trực tuyến miễn phí đầu tiên trên nền tảng web. Wales và Sanger bắt đầu tuyển dụng các biên tập viên tình nguyện để giúp họ hoàn thành mục tiêu này. Để đảm bảo chất lượng cao, Nupedia đã đưa ra một chính sách: “Chúng tôi mong muốn các biên tập viên là những chuyên gia thực thụ trong chính lĩnh vực của họ và (với một vài ngoại lệ) sở hữu bằng tiến sĩ.” Từ điển bách khoa toàn thư cũng thiết lập một quy trình gồm bảy bước để viết và chỉnh sửa từng bài viết, gồm:
1. Phân công
2. Tìm một người đánh giá chính
3. Đánh giá chính
4. Đánh giá mở
5. Biên tập chính
6. Biên tập mở
7. Phê duyệt cuối cùng và đánh dấu
Quy trình này có hiệu quả không? Sau 18 tháng nỗ lực và đầu tư 250.000 đô-la, Nupedia đã sở hữu 12 bài viết hoàn chỉnh và 150 bài đang soạn thảo.
Thất vọng vì tốc độ chậm, Wales và Sanger bắt đầu tìm kiếm những cách khác để tạo và tinh chỉnh các bài bách khoa toàn thư của mình. Đầu năm 2001, họ biết đến wiki, một loại “bảng trắng” kỹ thuật số cực kỳ bình đẳng được tạo bởi Ward Cunningham, trong đó bất kỳ người dùng nào cũng có thể đóng góp, chỉnh sửa đóng góp của người khác, hoặc hoàn tác bất kỳ bản chỉnh sửa nào trước đó. Nhóm Nupedia đã thiết lập một trang web dựa trên phần mềm này và vào ngày 15 tháng 01 năm 2001, Sanger đã công bố rằng: “Thật khôi hài. Tôi truy cập và thêm bài viết vào đó. Tất cả chỉ mất có năm đến 10 phút.”
Trang web này được gọi là “Wikipedia”. Vào cuối tháng 01 năm 2001, nó đã sở hữu 617 bài viết. Đến cuối năm 2001, con số là 19.000 bài. Vào năm 2016, đã có 36 triệu bài viết với 291 ngôn ngữ và Wikipedia là trang web phổ biến thứ sáu trên thế giới.
Việc chuyển đổi từ Nupedia sang Wikipedia rõ ràng đã giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ, cho phép Wales và Sanger thành công vượt xa mọi ước mơ của họ là tạo ra một cuốn bách khoa toàn thư mở miễn phí cho tất cả mọi người thế giới. Ví dụ về Linux cho thấy lý do tại sao việc chuyển sang wiki rất quan trọng. Wikipedia, không giống như Nupedia, nhờ vào bản chất rộng rãi, chủ nghĩa phi học vị và tính tự tổ chức, đã có thể kích hoạt cộng đồng. Nó gạt bỏ quan niệm về dòng công việc tiêu chuẩn và đa bước cũng như yêu cầu về sự tinh thông hay bằng tiến sĩ từ các biên tập viên. Thay vào đó, bất kỳ ai cũng có thể tham gia và cùng xây dựng một cuốn bách khoa toàn thư theo bất kỳ cách nào họ thấy phù hợp.
Để những hợp tác này không bị hỗn loạn, Wikipedia đã sớm áp dụng nguyên tắc kiểm chứng, nghĩa là “những người khác sử dụng bách khoa toàn thư này có thể kiểm tra tính tin cậy của nguồn thông tin. Wikipedia không công bố nghiên cứu về bản gốc ban đầu”1. Wikipedia cũng tuyên bố với những người đóng góp của mình rằng sản phẩm của họ không thể được bảo mật bằng cách áp dụng một biến thể của GPL, được gọi là GFDL, dành cho tài liệu thay vì phần mềm.
Và Wales cùng những người trước đó từng tham gia vào Wiki đã thực hành phong cách lãnh đạo lập dị, đóng góp rất nhiều cho bách khoa toàn thư và vẫn tích cực tham gia vào quá trình hướng dẫn phát triển nó.2 Một cộng đồng đã xuất hiện để thực hiện các quy tắc này, khen thưởng cho những người có đóng góp hữu ích và thúc đẩy một số đóng góp tự nguyện đáng kể.3
1. “Độ chính xác có thể kiểm chứng” đã trở thành một phần của nhóm “5 trụ cột” hướng dẫn cộng đồng Wikipedia. Wikipedia, Wikipedia: Five Pillars (tạm dịch: Wikipedia: Năm trụ cột) , sửa đổi lần cuối ngày 06 tháng 02 năm 2017, lúc 10:52, https://en.wikipedia.org/ wiki/Wikipedia:Five_pillars. (TG)
2. Larry Sanger rời khỏi cộng đồng Wikipedia vào những năm đầu của thế kỷ XXI vì có những khác biệt về việc quản trị. Ông cảm giác rằng đây là một sự phản độc tài có hại. Larry Sanger [timothy, pseud.], The Early History of Nupedia and Wikipedia, Part II (tạm dịch: Lịch sử ban đầu của Nupedia và Wikipedia, Phần II),” Slashdot, ngày 19 tháng 4 năm 2005, https://slashdot.org/story/05/04/19/1746205/the-early-history-of-nupedia-and-wikipedia-part-ii. (TG)
3. Cộng đồng những người tham gia Wiki không được trả công cho những đóng góp của họ và hầu hết là ẩn danh, vì vậy danh tiếng với sức mạnh hạn chế được coi là một sự khích lệ. Thí nghiệm thông minh của Jana Gallu cho thấy họ dường như hài lòng với việc công nhận, ngay cả khi việc đó chỉ từ những người khác trong Wiki. Jana Gallus, Fostering Voluntary Contributions to a Public Good: A Large-Scale Natural Field Experiment at Wikipedia (tạm dịch: Thúc đẩy đóng góp tự nguyện cho hàng hóa công cộng: Một thử nghiệm thực địa tự nhiên quy mô lớn tại Wikipedia), Natural Field Experiments 00552 (2016), https://ideas.repec.org/p/feb/ natura/00552.html. (TG)
Ngay cả trong các tổ chức cũ và truyền thống, cách tiếp cận táo bạo để hoàn thành công việc này đang dần đạt được sự chấp nhận và xung lượng như những dấu hiệu đáng khích lệ. Trong cuốn sách Enterprise 2.0 (tạm dịch: Doanh nghiệp 2.0) năm 2009 của mình, Andy đã ủng hộ cách tiếp cận như vậy, nhưng tại thời điểm đó, cả công cụ lẫn tư duy quản lý cần thiết để cho phép các công việc rộng rãi, phi học vị và tự tổ chức trong các tổ chức đều không có sẵn. Còn bây giờ, sự hiện hữu của chúng dường như khá rõ ràng.
Slack, một công cụ cấp đội nhóm hỗ trợ nhắn tin và cộng tác trong và trên khắp các tổ chức được ra mắt vào tháng 8 năm 2013. Nó cho phép nhiều loại giao tiếp tự do và không phân cấp, bao gồm trò chuyện, chỉnh sửa tài liệu nhóm, thăm dò ý kiến,... Tính đến tháng 10 năm 2016, Slack đã có hơn 4 triệu người dùng hoạt động hằng ngày và 1,25 triệu khách hàng trả tiền (khách hàng không trả tiền sẽ sử dụng phiên bản Slack hạn chế tính năng). Dường như, phong cách làm việc của Linux và Wikipedia cuối cùng cũng nhận được sự chấp nhận trong thế giới kinh doanh chính thống.
TÓM TẮT CHƯƠNG
▶ Cộng đồng trái ngược với cốt lõi theo nhiều cách: nó rất lớn, đa dạng, phần lớn không kiểm soát được và thường lộn xộn.
▶ Cốt lõi vẫn có liên quan và hữu ích, nhưng trong thời đại mạng lưới toàn cầu cùng nền tảng mạnh mẽ, cộng đồng đã trở thành một lực lượng ngày càng lớn mạnh.
▶ Tuy nhiên, cộng đồng không phải là phi cấu trúc. Cấu trúc của nó xuất hiện rõ nét theo thời gian, là kết quả từ sự tương tác của các thành viên. Thị trường chứng khoán, thị trường dự đoán và các công cụ tìm kiếm hiện đại trích xuất thông tin giá trị từ cấu trúc mới nổi này.
▶ Tập trung hóa quá mức dẫn đến thất bại thông qua những hiểu biết sâu sắc của Hayek và Nghịch lý Polanyi: mọi người không thể lúc nào cũng nói rõ những gì họ có, những gì họ biết, những gì họ muốn và những gì họ có thể làm.
▶ Những cộng đồng lớn có thể được tập hợp lại để xây dựng các sản phẩm rất hữu ích như Linux. Những nỗ lực như vậy đòi hỏi “sự lãnh đạo lập dị” tuân theo các nguyên tắc tính rộng rãi, chủ nghĩa phi học vị, tự lựa chọn, kiểm chứng và tính rõ ràng về các mục tiêu và kết quả.
▶ Chỉ tuân theo một số nguyên tắc này dường như là không đủ, như ví dụ về phiên bản tiền nhiệm của Wikipedia, Nupedia, đã cho thấy. Việc đạt được sự cân bằng phù hợp thường khó đoán trước, nó cần thử nghiệm, lỗi và may mắn.
CÂU HỎI
1. Bạn đang tận dụng cộng đồng như thế nào và với mức độ bao nhiêu?
2. Bạn sẽ cho phép và khuyến khích công việc trở nên rộng rãi, phi học vị, có thể kiểm chứng, tự tổ chức và được dẫn dắt bởi những kẻ lập dị ở đâu?
3. Quá trình ra quyết định nội bộ và phân bổ nguồn lực của nhiều tổ chức vẫn trông rất giống với các nền kinh tế kế hoạch tập trung. Bạn làm thế nào để có thể kết hợp các cơ chế thị trường?
4. Có phương pháp nào mới trong việc sử dụng công nghệ để phân cấp trong ngành của bạn mà không nhất thiết phải liên quan đến thị trường không?
5. Cốt lõi trong tổ chức của bạn đã sẵn sàng từ bỏ một phần quyền lực và thẩm quyền chưa?



Chương 11 
Tại sao chuyên gia bạn biết không phải là người bạn cần 
Tôi thường bật cười khi nghĩ về những gì kẻ thiên tài ẩn dật tạo ra cho những đứa trẻ của cô ấy! Và những Nàng thơ, những phụ nữ đỏng đảnh, những người trước đây thường từ chối viếng thăm cung điện, kiệm tiếng cười với những tín đồ trong các căn phòng lộng lẫy và mạ vàng – lại thường xuyên bày tỏ yêu thích đến một vài môn đệ rách rưới!
— Washington Irving, 1824
KHI MỌI THỨ THẬT SỰ PHỨC TẠP, ĐỪNG TÌM KIẾM chuyên gia. Thay vào đó, hãy kêu gọi những kẻ nghiệp dư.
Đó là kết luận từ một nghiên cứu thú vị do các học giả đổi mới Karim Lakhani, Kevin Boudreau và các đồng nghiệp thực hiện. Họ muốn tìm ra một cách nhanh hơn để giải trình tự bộ gen của một lượng lớn tế bào bạch cầu của con người, là cơ chế bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn, vi-rút và các kháng nguyên khác.
NHÀ SINH HỌC NGHIỆP DƯ ĐÁNH BẠI CÁC ĐIỂM CHUẨN
Đây rõ ràng là công việc quan trọng, vì chúng ta muốn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của hệ thống miễn dịch. Nhưng cũng cực kỳ khó khăn, bởi vì các tế bào bạch cầu cần có khả năng tạo ra một loạt vũ khí khổng lồ để chống lại nhiều kháng nguyên đang ngày càng phát triển trong cơ thể con người. Giải pháp thông minh của cơ thể là mã hóa các kháng thể và các vũ khí khác bằng bộ gen trong mỗi tế bào bạch cầu, nhưng đôi khi cũng có một tập hợp các đoạn gen dài nối với nhau được tạo thành từ các bộ gen này xảy ra đột biến. Trình tự chính xác của các đoạn gen hoạt động ở mỗi tế bào là khác nhau, có nghĩa là các tế bào khác nhau tạo ra các vũ khí khác nhau. Có rất nhiều vũ khí như vậy. Theo một ước tính, khoảng chừng 100 đoạn có liên quan trong một tế bào bạch cầu của con người có thể được liên kết và tái liên kết để tạo ra 1030 vũ khí phân tử có thể. Con số này gấp khoảng 1.000 tỷ lần số hạt cát trên Trái đất.
Một nhiệm vụ phổ biến và quan trọng đối với các nhà nghiên cứu là chú thích một gen tế bào bạch cầu – xác định chính xác theo thứ tự từng đoạn thành phần của nó. Như bạn có thể tưởng tượng, công việc này do máy tính thực hiện. Tuy nhiên, nó có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, và không thể nói trước phương pháp nào sẽ mang lại kết quả tốt nhất, nhanh nhất và chính xác nhất. MegaBLAST là thuật toán phổ biến, được phát triển bởi Viện Y tế Quốc gia Mỹ, có thể chú thích 1 triệu chuỗi trong khoảng 4,5 giờ với độ chính xác là 72%. Thuật toán idAb, do Tiến sĩ Ramy Arnaout thuộc Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess tạo ra, đã cải thiện đáng kể hiệu suất này, nó có thể thực hiện cùng một khối lượng chú thích trong chưa đầy 48 phút với độ chính xác là 77%.
Để cải thiện hơn nữa công việc này, Lakhani, Boudreau cùng các đồng nghiệp đã nghĩ ra một quy trình gồm hai bước và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng. Đầu tiên, họ đã chuyển đổi chú thích phân đoạn gen từ một vấn đề miễn dịch cụ thể thành một vấn đề thuật toán chung. Việc này loại bỏ yêu cầu kiến thức cần có về di truyền, sinh học,... và mở ra thách thức cho nhiều người tham gia hơn.
Thứ hai, các nhà nghiên cứu đã đăng thử thách này lên Topcoder, một nền tảng trực tuyến về các vấn đề tính toán chuyên sâu. Vào thời điểm nghiên cứu năm 2013, Topcoder có một cộng đồng khoảng 400.000 nhà phát triển phần mềm trên khắp thế giới, những người đã đến với nền tảng này ít nhất một phần là vì họ thích được thử thách. Nhóm nghiên cứu đã thông báo với những nhà giải quyết tiềm năng rằng những đáp án mà họ đã nộp sẽ được đánh giá – bằng cách tính điểm số là tổng giữa tốc độ và độ chính xác – và đưa cho họ một loạt dữ liệu để làm việc. Dữ liệu này được chia thành hai bộ: một bộ công khai cho tất cả người giải và một bộ riêng để họ có thể “tham gia” trên web Topcoder; người giải quyết không thể xem hoặc tải xuống dữ liệu này, nhưng có thể chạy các thuật toán trên đó và lấy điểm. (Một bộ dữ liệu thứ ba, cũng cung cấp riêng, được sử dụng để đưa ra điểm số cuối cùng cho cuộc thi.)
Cuộc thi Topcoder đã diễn ra trong 14 ngày. Trong thời gian đó, 122 người hoặc đội đã gửi thuật toán ít nhất một lần để lấy điểm và cũng có nhiều người nộp liên tục; tổng số bài nộp nhận được là 654. Những người tham gia đã thành lập một nhóm đa thành phần, đến từ 60 quốc gia khác nhau và có độ tuổi từ 18 đến 44, và họ cũng là một nhóm thiếu kinh nghiệm, ít nhất là theo cách đánh giá thông thường. Khoảng một nửa vẫn còn là sinh viên và, như nhóm nghiên cứu đã nói: “Không ai là nhà sinh học tính toán học thuật hay công nghiệp, và chỉ có năm người tự mô tả là đến từ bộ phận nghiên cứu và phát triển hoặc khoa học đời sống.”
Giải pháp của họ có tốt không? Tất nhiên, không phải tất cả đều tốt. Phần lớn chúng kém chính xác hơn MegaBLAST hoặc idAb (mặc dù hầu hết tất cả đều chạy nhanh hơn). Nhưng có 30 giải pháp lại chính xác hơn MegaBLAST, và 16 chính xác hơn idAb. Trên thực tế, tám giải pháp đến từ cộng đồng đã đạt độ chính xác 80%, mức tối đa về mặt lý thuyết cho tập dữ liệu này theo ước tính của các nhà nghiên cứu.1 Và nhóm các bài nộp ít chính xác nhất như idAb đã chạy trong vòng trung bình 89 giây, nhanh hơn gấp 30 lần so với thuật toán idAb. Ba thuật toán có tốc độ nhanh nhất chỉ chạy trong 16 giây, hoặc nhanh gần gấp 180 lần so với điểm chuẩn tốt nhất trước cuộc thi.
1. Như các tác giả giải thích: “Lỗi còn lại tương ứng với các chuỗi không thể được chú thích chính xác.” Karim Lakhani et al., Prize-Based Contests Can Provide Solutions to Computational Biology Problems (tạm dịch: Cuộc thi cung cấp giải pháp cho các vấn đề sinh học tính toán), Nature Biotechnology 31, số 2 (2013): 108–11, http://www.nature.com/ nbt/journal/v31/n2/full/nbt.2495.html. (TG)
Một điều nữa: Tổng số tiền thưởng được cung cấp trong cuộc thi là 6.000 đô-la.
ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI CÁC CHUYÊN GIA?
Những kết quả này là khác thường hay điển hình? Chúng tôi đã tìm đến Karim Lakhani để giải đáp câu hỏi này, vì ông là nhà nghiên cứu tiên phong trong các cuộc thi liên quan đến cộng đồng và đã đi đầu trong nhiều nghiên cứu khác cùng với nghiên cứu mà chúng tôi vừa mô tả. Ông ấy đã nói với chúng tôi:
Trong hơn 700 thử thách được NASA thực hiện cho cộng đồng, đối với trường y, các công ty – bạn đặt tên – trong năm năm qua, chúng tôi chỉ có một thất bại [trong đó] cộng đồng không xuất hiện hoặc đã không giải quyết được vấn đề.1 Trong tất cả các trường hợp khác, chúng tôi hoặc đã đạt hoặc vượt qua độ chính xác của các giải pháp nội bộ hiện có.
1. Lakhani tin rằng thất bại này đã xảy ra do những người tổ chức thử thách đã không xác định đủ rõ vấn đề hoặc đã không cung cấp đủ phần thưởng. (TG)
Đây là một phát hiện khá khó tin, phải không? Suy cho cùng, các công ty và tổ chức như Viện Y tế Quốc gia và bệnh viện Beth Israel đã tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để phát triển các nguồn lực đổi mới cũng như giải quyết vấn đề của họ: Phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển, nhân viên khoa học và kỹ thuật, các phòng ban kỹ thuật,… Trên thực tế, những tài nguyên này thật sự là hạt nhân của cốt lõi. Vậy tại sao cộng đồng lại dễ dàng đánh bại chúng ở chính xác loại vấn đề mà các tài nguyên này được sắp xếp để giải quyết?
Có phải các chuyên gia về cốt lõi không thật sự tốt? Cuối cùng, chúng tôi đã đưa ra nhiều bằng chứng trong Chương 2 rằng các chuyên gia lĩnh vực, giống như tất cả mọi người, phải chịu một loạt các thiên kiến tác động đến chất lượng công việc của họ. Có thể là khi mọi người trở nên nổi bật và tài tình hơn trong lĩnh vực của họ, những điểm mù này – như những thiên kiến về sự tự tin đã công nhận và ghi lại (nghĩa là chỉ thật sự xem xét thông tin phù hợp với những gì bạn đang nghĩ) – trở nên mạnh mẽ hơn và do đó dẫn đến kết quả tồi tệ hơn.
Thậm chí có thể có rất nhiều “chuyên gia” không thật sự là chuyên gia – họ đã tự đánh lừa bản thân và những người khác về khả năng cũng như chất lượng công việc của họ. Trong thế giới phức tạp, thay đổi nhanh chóng và công nghệ tinh vi ngày nay, có thể khá khó để nhận biết những người thực sự biết về những gì họ nói.
Chắc chắn có một số chuyên gia không hẳn là chuyên gia ngoài kia, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng họ là một phần lớn lý do giải thích cho việc cộng đồng thường tốt hơn nhiều so với cốt lõi. Chúng tôi tự tin rằng phần lớn các nhà khoa học, kỹ sư, kỹ thuật viên và những người khác làm việc trong các tổ chức ngày nay thật sự có trình độ phù hợp cho công việc của họ và để tâm làm tốt chúng. Vậy tại sao họ gần như lúc nào cũng bị cộng đồng đánh bại?
Không phù hợp
Các tổ chức có rất nhiều đức tính, nhưng họ thường tự chặn đường đi của mình, làm những việc phản tác dụng, đồng thời làm giảm hiệu quả khi đổi mới, nghiên cứu và phát triển ở hầu như mọi lĩnh vực khác. Các rối loạn mang tính tổ chức là những thứ có thật – không chỉ là các đối tượng của vô số phim hoạt hình Dilbert1 – và chúng còn ngăn không cho cốt lõi hoạt động có hiệu quả như khả năng của nó.
1.Loạt phim hoạt hình hài hước nói về những vấn đề chốn văn phòng. (BTV)
Tuy nhiên, lý do chính mang nhiều sắc thái hơn là rối loạn chức năng đơn thuần: cốt lõi thường không phù hợp với các loại thách thức và cơ hội mà nó phải đối mặt, trong khi cộng đồng với phạm vi rất lớn của nó gần như không bao giờ có tình trạng này. Nhưng tại sao cốt lõi thường xuyên sai lệch và không phù hợp? Chẳng phải toàn bộ mục đích của việc thiết lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển hoặc bộ phận kỹ thuật là để tập hợp chính xác các nguồn lực cần thiết cho công việc có sẵn và sắp tới hay sao? Chuyện này không giống như việc các phòng thí nghiệm di truyền thuê nhầm một nhóm các nhà luyện kim và sau đó liên tục ngạc nhiên khi nhóm nghiên cứu không thể làm sáng tỏ những bí ẩn của DNA. Tại sao sự sai lệch lại diễn ra thường xuyên?
Một vài điều dường như đang diễn ra. Thứ nhất là những kiến thức mới, quan trọng đang được tạo ra liên tục trong hầu hết các ngành và kiến thức đó chưa thể tiến vào cốt lõi. Chẳng hạn, bộ gen của con người đã được xếp trình tự hoàn chỉnh vào năm 2003 – một thành tựu có ý nghĩa to lớn đối với ngành y học, công nghệ sinh học, dược phẩm và các ngành công nghiệp khác. Công nghệ giải trình tự gen đã lan rộng trong khi chi phí giảm theo cấp số nhân,1 nông nghiệp, chăn nuôi và các ngành khác cũng bị ảnh hưởng. Nếu các nhà đổi mới, nhà nghiên cứu và người giải quyết vấn đề hoạt động trong cốt lõi của các tổ chức trong tất cả những lĩnh vực này không nỗ lực duy trì và cập nhật các kỹ năng của họ, thì cộng đồng – đặc biệt là các thành viên trẻ tuổi và nhận được nền giáo dục tiên tiến – sẽ dễ dàng đánh bại họ. Chẳng hạn, các công cụ chỉnh sửa gen tiên tiến hoàn toàn khác biệt so với những gì chúng ta có vào năm năm trước đây. Điều này là do sự phát triển của CRISPR vào năm 2012, bộ công cụ có nguồn gốc từ vi khuẩn như Streptococcus cho phép đạt đến độ chính xác chưa từng có trước đây trong việc tìm kiếm, cắt bỏ và thay thế bất kỳ phân đoạn mong muốn nào trên chuỗi xoắn kép rất dài của phân tử DNA.
1. Chi phí ước tính để tạo ra chuỗi bộ gen người ban đầu là 500 triệu đô-la hoặc cao hơn vào năm 2000. Chi phí để tạo ra một chuỗi bộ gen thử nghiệm chất lượng cao vào giữa năm 2015 chỉ ở mức trên 4.000 đô-la, và vào cuối năm 2015, con số đó đã có giảm xuống dưới 1.500 đô-la. Viện nghiên cứu bộ gen người quốc gia, The Cost of Sequencing a Human Genome (tạm dịch: Chi phí giải trình tự bộ gen người), sửa đổi lần cuối ngày 6 tháng 7 năm 2016, https://www.genome.gov/sequencingcosts. (TG)
Chúng ta cũng đã thấy những thay đổi nhanh chóng gần đây trong trí tuệ nhân tạo và học máy (như đã thảo luận trong Chương 3), việc sản xuất năng lượng (nhờ khai thác dầu, khí đốt và năng lượng mặt trời làm giảm rất nhiều chi phí1) và nhiều lĩnh vực khác. Khi tiến bộ nhanh chóng như vậy xảy ra, kiến thức về cốt lõi trong các tổ chức thuộc những ngành này có thể dễ dàng bị lỗi thời. Trong khi đó, ở đâu đó trong cộng đồng, rất có thể hoặc có ít nhất một số người, hay nghiên cứu sinh của họ, sẽ giúp đưa ra những tiến bộ mới nhất, do đó họ khá quen thuộc với vấn đề này. Tóm lại, cốt lõi có thể trở nên cũ kỹ trong khi cộng đồng không ngừng được cập nhật.
1. Ramez Naam đã chỉ ra rằng mỗi lần công suất năng lượng mặt trời nhân đôi được lắp đặt chi phí có thể được giảm khoảng 16%. Ramez Naam, How Cheap Can Solar Get? Very Cheap Indeed (tạm dịch: Năng lượng mặt trời có thể rẻ đến mức nào? Thật sự rất rẻ), Ramez Naam (blog), ngày 10 tháng 8 năm 2015,http://rameznaam.com/2015/08/10/how-cheap-can-solar- get-very-cheap-indeed. (TG)
Tiện ích cận biên
Còn một lý do khác quan trọng hơn giúp cộng đồng thường đánh bại cốt lõi. Đó là có nhiều vấn đề, cơ hội và dự án, nếu không muốn nói là hầu hết, đều được hưởng lợi từ việc tiếp xúc với các quan điểm khác nhau – với nhiều người và nhiều nhóm; hay nói cách khác, với nhiều cách giáo dục, phương pháp giải quyết vấn đề, bộ công cụ trí tuệ và kỹ thuật, giới tính,… khác nhau. Đây hoàn toàn là định nghĩa của cộng đồng, và nó rất khó hay thậm chí là không thể nhân rộng trong cốt lõi. Chẳng hạn, phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển trong một công ty dược phẩm sẽ không giữ một vài nhà vật lý học thiên thể hoặc nhà mật mã học trong biên chế chỉ để phòng trường hợp cần họ để giải quyết một vấn đề khó khăn. Điều này là một quyết định kinh doanh hoàn toàn hợp lý, nhưng nếu công việc vẫn nằm trong cốt lõi của công ty này, sẽ không có nhà vật lý học thiên thể hoặc nhà mật mã học nào có thể giúp đỡ được.
Việc ngừng đưa thông tin đầu vào có khả năng hữu ích từ các nguồn ít gặp là không chính đáng, bởi chúng ta sẽ thường phải dùng đến những kiến thức và chuyên môn của một ngành xa. Người ủng hộ phần mềm nguồn mở Eric Raymond nói rằng: “Nhiều người nhìn vào thì lỗi sẽ mất đi.” Nói cách khác, mọi vấn đề trở nên dễ giải quyết hơn vì cả số lượng và tính đa dạng của người giải quyết tiềm năng đều tăng lên. Cuộc thi giải trình tự bộ gen đã chứng minh điều này: trong số tất cả giải pháp được gửi đến nhanh hơn và chính xác hơn so với điểm chuẩn, không có giải pháp nào đến từ các nhà sinh học tính toán. Một lần nữa, dường như hiệu suất vượt trội đến từ người ngoài ngành không phải là điều lạ lẫm. Khi Lakhani và Lars Bo Jeppesen nghiên cứu 166 thách thức khoa học được đăng trên InnoCentive, một cơ quan thanh toán bù trừ trực tuyến khác, họ thấy rằng những người có khả năng giải quyết thành công nhất là những người thu hút nhãn cầu “cận biên” – những người ở cách xa các tổ chức đã đưa ra thách thức về mặt kỹ thuật hoặc xã hội.1
Phần lớn cộng đồng mang lại nhiều giá trị, bởi nó có biên hạn rất lớn: nó chứa một số lượng lớn người có trí thông minh, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm, ngoan cường, có động lực, và ở khá xa2 – về mặt địa lý, trí tuệ và/hoặc xã hội – so với bất kỳ cốt lõi nào của tổ chức. Khi sức mạnh kết nối tính toán lan rộng khắp thế giới và các nền tảng hữu ích đã được xây dựng dựa trên nó, cộng đồng trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị.
1. Nghiên cứu này đã được trích dẫn trong cuốn sách cuối cùng của chúng tôi và nó được trích dẫn một lần nữa ở đây vì quan điểm này mang tính căn bản. (TG)
2. Tầm quan trọng của các kết nối xa xôi, hay “yếu”, đã được nhấn mạnh trong một số bài viết xã hội học, bao gồm cả tác phẩm kinh điển được trích dẫn rộng rãi của Mark S. Granovetter, The Strength of Weak Ties (tạm dịch: Sức mạnh của những kết nối yếu), Tạp chí American Journal of Sociology 78, số 6 (1973): 1360-80; gần đây hơn Sinan Aral và Marshall Van Alstyne đã có bài viết The Diversity Bandwidth Trade-off 1 (tạm dịch: Sự đánh đổi băng thông đa dạng 1) Tạp chí American Journal of Sociology 117, số 1 (2011): 90–171. (TG)
CỐT LÕI ĐÁNH THỨC CỘNG ĐỒNG
Các tổ chức thông minh đang tìm ra cách tận dụng cộng đồng để giải quyết các vấn đề của họ và phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Công tác này vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng chúng tôi đã thấy nhiều cách để kết hợp cốt lõi và cộng đồng lại với nhau.
Hoàn thành công việc. Như với Wikipedia và Linux, cộng đồng có thể cùng nhau xây dựng những thứ có giá trị lớn, đặc biệt là nếu một tập hợp các nguyên tắc như tính rộng rãi và chủ nghĩa phi học vị được tuân thủ. Một số tổ chức đang áp dụng các nguyên tắc này để xây dựng cộng đồng như một dịch vụ cho các công ty. Một trong những ví dụ đầu tiên là Amazon Mechanical Turk, ra mắt công chúng vào tháng 11 năm 2005, được thành lập như một nỗ lực nội bộ để tìm ra và loại bỏ các trang sản phẩm trùng lặp. Ngày nay, cộng đồng của “Turkers” được sử dụng rộng rãi cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như chuyển văn bản từ danh thiếp sang bảng tính, trả lời khảo sát cho nghiên cứu tâm lý học và dán nhãn hình ảnh để nhập vào các chương trình trí tuệ nhân tạo. Các sàng lọc cho nền tảng Mechanical Turk cơ bản bao gồm tìm-sửa-xác nhận, một “mô hình thiết kế lập trình” do Michael Bernstein của MIT và các đồng nghiệp phát triển, cho phép các Turker tự chọn thực hiện một nhiệm vụ hoặc phát hiện và sửa lỗi.
Topcoder, công ty tổ chức cuộc thi giải trình tự bộ gen bạch cầu được mô tả ở đầu chương này, cũng có cách tiếp cận tương tự. Họ tổ chức các cuộc thi tìm kiếm tài năng lập trình trên toàn thế giới, sau đó đóng vai trò trung gian giữa các tài năng này và các công ty muốn thuê ngoài cho một dự án phát triển ứng dụng hoặc tích hợp hệ thống lớn. Các thành viên của cộng đồng toàn cầu Topcoder không chỉ gồm các lập trình viên mà có cả các nhà thiết kế, sinh viên, nhà khoa học dữ liệu và nhà vật lý. Topcoder mang lại cho cộng đồng một loạt các dự án công ty, cho phép họ tự thành lập nhóm và chọn vai trò, gắn kết tất cả công việc của họ với nhau và giám sát chất lượng. Nó sử dụng phần thưởng là tiền và sự cạnh tranh, cùng với một chút giám sát theo cách mà Linux làm với các khách hàng của mình. Kaggle cũng áp dụng điều tương tự cho các cuộc thi khoa học dữ liệu.
Tìm kiếm đúng nguồn lực. Đôi khi bạn không muốn tập hợp toàn bộ cộng đồng; bạn chỉ muốn tìm kiếm đúng một người hoặc một nhóm để giúp đỡ một việc gì đó càng nhanh và càng hiệu quả càng tốt. Cơ hội tìm kiếm đúng người sẽ gia tăng nếu có nhiều người nhìn thấy yêu cầu của bạn, điều này giải thích tại sao các nền tảng được thiết lập cho nhiệm vụ ghép đôi trở nên phổ biến. Chúng bao gồm 99designs và Behance dành cho thiết kế đồ họa và các công việc sáng tạo khác, Upwork cho công nghệ thông tin và dịch vụ khách hàng, Care.com cho các dịch vụ cá nhân và TaskRabbit cho nhiều công việc kỳ lạ khác, như làm lễ tại đám cưới, giao bánh kem, hoặc xếp hàng chờ đợi tại Apple Store trước giờ phát hành iPhone mới. Quan điểm chung của các doanh nghiệp này là trang web và điện thoại thông minh mang đến những cơ hội chưa từng có để ghép đôi cung và cầu cho dịch vụ kinh doanh, như chúng tôi đã nhấn mạnh về việc kết hợp các sản phẩm và nền tảng trong cuốn sách này (Phần II), và cách để làm điều này là đưa ra yêu cầu trước mắt của càng nhiều lưu lượng truy cập càng tốt.
Tiến hành nghiên cứu thị trường. Như chúng tôi đã mô tả trong Chương 1, General Electric, một trong những công ty công nghiệp lớn nhất, lâu đời nhất và thành công nhất trên thế giới, đã chuyển sang sử dụng cộng đồng để đánh giá nhu cầu của người tiêu dùng đối với máy làm đá viên. Đây không phải là tổ chức có quy mô cộng đồng có thể cung cấp các tín hiệu có giá trị về mức độ quan tâm và ủng hộ đối với một số loại dịch vụ, đặc biệt là các nền tảng có khả năng thu hút đối tượng thích hợp. Ví dụ, chương trình truyền hình Veronica Mars nói về một thám tử tuổi thiếu niên do Kristen Bell thủ vai, chương trình có lượng người theo dõi trung thành tương đối nhỏ khi nó phát sóng từ năm 2004 đến năm 2007. Nhưng những người hâm mộ của bộ phim đã không quên hẳn ngay cả khi nó đã kết thúc. Họ tiếp tục bàn tán về nó cả trên mạng và tại các hội nghị.
Điều này tiếp tục thu hút sự chú ý của hãng phim Warner Brothers, Bell và nhà sản xuất bộ phim là Rob Thomas. Họ tự hỏi liệu những phản ứng trên của người hâm mộ có nghĩa là họ cũng sẽ chào đón phiên bản điện ảnh của Veronica Mars hay không, thậm chí là đã vài năm sau khi bộ phim được phát sóng lần cuối cùng. Để tìm hiểu, họ đã phát động một chiến dịch trên trang web Kickstarter nổi tiếng có nguồn vốn từ cộng đồng. Chiến dịch bao gồm một đoạn giới thiệu ngắn cho bộ phim được đề xuất, video từ Bell và Thomas, cùng đề nghị phần thưởng cho các mức hỗ trợ khác nhau.1 Mục tiêu của chiến dịch là 2 triệu đô-la. Họ thực sự đã thu được số tiền đó trong vòng 12 giờ đầu tiên và tiếp tục tạo ra tổng cộng 5,7 triệu đô-la. Bộ phim được công chiếu vào ngày 14 tháng 3 năm 2014 cả ở rạp và trên các dịch vụ video theo yêu cầu. Nhìn chung, bộ phim nhận được nhiều bình luận tích cực và được đánh giá là một thành công về tài chính.
1. Với 350 đô-la, một diễn viên trong đoàn làm phim sẽ ghi lại một tin nhắn thư thoại gửi đến cho bạn; với 1.000 đô-la, bạn có hai vé dự thảm đỏ cho buổi ra mắt, bạn có thể đặt tên cho một nhân vật trong phim với giá 6.500 đô-la, và với 10.000 đô-la bạn có thể có một vai nhỏ trong bộ phim. (TG)
Marc Andreessen, người bắt đầu sự nghiệp với tư cách là lập trình viên chính của trình duyệt web thành công nhất và sau đó trở thành một nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng, nghĩ rằng hình thức gọi vốn cộng đồng có thể trở thành một trong những cách chính để các dịch vụ mới được phát triển. Ông nói với chúng tôi rằng: “Một người có thể lập luận rằng cách mà các sản phẩm và dịch vụ – bao gồm cả phương tiện giải trí, giày dép, thực phẩm và mọi thứ – cách mà mọi thứ xuất hiện trên thị trường trong 2.000 năm qua đã bị thụt lùi. Điều này có nghĩa là nguồn cung đã được thúc đẩy. Nhưng trước khi bạn phát hiện ra thị trường có thích nó hay không, bạn đã bỏ rất nhiều tiền vào đó. Hình thức gọi vốn cộng đồng đã đảo ngược mô hình này. Bạn không nên bước vào thị trường với một cái gì đó trừ khi mọi người đã mua nó trước đây. Mà điều này cũng mang lại sự góp vốn trước cho sản phẩm đó,... Hình thức gọi vốn cộng đồng là một cách để tập hợp vốn tài chính chống lại những thứ được thiết lập bằng vốn xã hội. Bạn cố gắng tạo ra một phong trào xung quanh mộtsản phẩm, và bạn cố gắng để có được người mua sản phẩm trước.”
Đầu năm 2016, Indiegogo đã giới thiệu một phần dành riêng cho trang web của mình và một bộ công cụ cho chương trình “Gọi vốn cộng đồng doanh nghiệp”, cung cấp cho các công ty lớn lời hứa nhận “phản hồi của khách hàng trong thời gian thực trước khi đầu tư vào sản xuất” và chuyển đổi “nghiên cứu về chi phí thành cơ hội bán hàng trước và thu hút khách hàng.”
Tìm kiếm khách hàng mới. Ngoài các nền tảng gọi vốn cộng đồng, các nền tảng cho vay cộng đồng đã xuất hiện và trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Nhiều nền tảng trong số này, nếu không muốn nói là hầu hết, ban đầu đều được thiết kế để trở thành dịch vụ ngang hàng, phù hợp với các cá nhân muốn đầu tư với những người cần các khoản vay cá nhân hoặc cho mục đích kinh doanh nhưng không thể hoặc không muốn nhận khoản vay từ một người cho vay truyền thống. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều tổ chức đầu tư (bao gồm cả một số quỹ đầu tư thanh khoản lớn nhất thế giới) nhận ra rằng trong những bể người tìm kiếm các khoản vay này, vẫn tồn tại rất nhiều cơ hội. Tỷ lệ nợ ít nhất có thể dự đoán và lãi suất mang tính cạnh tranh, điều đó có nghĩa là tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thường rất hấp dẫn. Và khi các nền tảng phát triển, chúng tạo ra rất nhiều cơ hội tốt đủ để hấp dẫn các nhà đầu tư lớn. Trong năm 2014, hơn một nửa số khoản vay của cả Lending Club và Prosper – hai trong số các nền tảng lớn nhất ở Mỹ, đến từ các tổ chức đầu tư – những người thường sử dụng phần mềm chuyên dụng để chọn lọc các cơ hội có sẵn. Trong thực tế, hóa ra, cho vay ngang hàng thường trở thành một thứ ít lạ lẫm hơn: các khoản vay cá nhân và doanh nghiệp đến từ các nhà cho vay lớn và có uy tín được xác định theo một phương thức mới.
Không chỉ các doanh nghiệp mới lấy cộng đồng làm trung tâm giúp các quỹ đầu tư thanh khoản lớn tìm kiếm khách hàng mới, mà đó còn là tiếng nói chung phát ra từ chính cộng đồng. Marc Andreessen đã kể cho chúng tôi về công ty khởi nghiệp Teespring được thành lập vào năm 2011 bởi Walter Williams và Evan Stites-Clayton. Andreessen đã giải thích với chúng tôi:
Teespring là phương pháp hiện đại để chuyển đổi vốn xã hội thành vốn tài chính. Đó là một trong những điều đầu tiên khiến bạn cảm thấy vô lý, và sau đó nếu bạn chấp nhận sự thật, bạn sẽ nhận ra điều gì đang xảy ra.1 Đó là cách một nhóm người trên Facebook, hoặc một ngôi sao YouTube hay một ngôi sao Instagram có thể bán áo phông. Ban đầu, bạn sẽ có suy nghĩ kiểu như, sao cũng được, hàng hóa – chẳng có gì to tát cả. Nhưng hóa ra, những gì thực tế xảy ra là bạn có những nhóm Facebook hoặc những ngôi sao YouTube sở hữu cả một triệu người theo dõi… [và] vốn xã hội là có thật. Những người theo dõi bạn hoặc người hâm mộ của bạn là người coi trọng những gì bạn làm và họ không có cách nào để trả tiền cho bạn. Họ yêu bạn và họ muốn ủng hộ bạn… Bây giờ điều chúng tôi muốn tranh luận là: những chiếc áo phông mới chỉ là khởi đầu. Đó có thể là bất cứ điều gì; chỉ cần là một cái gì đó. Nó là một thứ đáng nhớ, bạn quan tâm đến nó, bạn đam mê và có thể chỉ ra điều gì đó về bản thân… Nó giống như một cổ vật; là một mỏ neo tâm lý bám vào một thứ gì đó mà bạn quan tâm.
1. Andreessen đang ám chỉ bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng năm 1999 The Matrix (Ma trận). Trong đó, nhân vật chính phải lựa chọn giữa một viên thuốc màu xanh, viên thuốc này sẽ đưa anh ta vào một ảo ảnh khiến anh ta có thể sống thoải mái, với một viên thuốc màu đỏ, cho phép anh ta nhìn thấu mọi thứ một cách thực tế. (TG)
Tiếp thu sự đổi mới. Trong một thời gian dài, người ta đã nghĩ rằng các công ty có uy tín được thành lập sẽ là những người có đóng góp lớn nhất cho sự đổi mới. Dù sao đi nữa thì họ cũng là những người có đủ nguồn lực để chi trả cho các phòng thí nghiệm lớn và chuyên viên nghiên cứu phát triển. Nhà kinh tế học vĩ đại người Áo Joseph Schumpeter đã thách thức quan điểm này. Ông cho rằng các công ty nhỏ hơn, trẻ hơn và tự khởi nghiệp – các công ty không có hứng thú với việc duy trì tình trạng hiện tại – sẽ có nhiều khả năng mang lại hàng hóa và dịch vụ thật sự mới lạ. Ông đã nói: “Nhìn chung, chủ sở hữu của các xe ngựa không phải là những người xây dựng đường ray.” Thật vậy, công việc mang tính bước ngoặt của Clay Christensen về những đổi mới đột phá cho thấy sự gián đoạn hiếm khi đến từ những người đương nhiệm thành công trong ngành và trên thực tế, họ thường ngạc nhiên khi tiếp nhận chúng.
Một nghiên cứu mạnh mẽ khác về đổi mới đã xuất hiện trong công trình của đồng nghiệp của chúng tôi tại MIT, Eric von Hippel, người đã nhấn mạnh vai trò to lớn của “những người sử dụng hàng đầu” trong việc đưa ra những đổi mới trong nhiều lĩnh vực. Đây là những người sử dụng các sản phẩm và dịch vụ hiện có, những người nhận ra những sản phẩm hoặc dịch vụ này bị thiếu sót và không chỉ bắt đầu hình dung những cải tiến, mà còn xây dựng và sử dụng chúng. Von Hippel đã ghi nhận sự đổi mới của người sử dụng trong các lĩnh vực từ dụng cụ phẫu thuật đến thiết bị lướt ván diều, và chúng ta cũng đã thấy sự bùng nổ của nhiều ví dụ trong ngành công nghệ cao hiện đại. Nhiều trong số các công ty nổi tiếng của ngành hóa ra lại được thành lập bởi những con người đang thất vọng với tình trạng hiện tại và tự nói với chính họ: “Phải có một cách tốt hơn”, và bắt đầu tìm cách thức đó.
Ví dụ, dịch vụ chạy việc vặt được nghĩ ra bởi Leah Busque, một kỹ sư IBM lúc đó 28 tuổi sống ở Massachusetts. Vào một đêm mùa đông năm 2008, cô cần thức ăn cho chú chó của mình (một chú chó thuộc giống Lab màu vàng tên là Kobe) và nghĩ rằng: “Sẽ thật tuyệt nếu có một địa điểm trực tuyến, nơi bạn có thể đến… Một trang web nơi bạn có thể đưa ra giá mà bạn sẵn sàng trả cho bất kỳ công việc nào. Phải có một người nào đó trong khu phố của tôi sẵn sàng đi mua thức ăn cho chó để đổi lại số tiền mà tôi sẵn sàng trả.”
Nhiều gã khổng lồ công nghệ ngày nay dường như đã chú ý đến các bài học của Schumpeter, Christensen và von Hippel, họ liên tục quét qua cộng đồng để tìm ra những đổi mới mang tính đột phá. Và khi tìm thấy một thứ gì đó, bản năng của họ thường không phải là phá vỡ hay đóng cửa nó, mà thay vào đó là tiếp nhận nó và từ đó tiếp thu sự đổi mới. Từ năm 2011 đến 2016, Apple đã mua lại 70 công ty, trong khi Facebook mua lại hơn 50 công ty và Google mua lại gần 200 công ty.
Thông thường trong những trường hợp này, người mua lại đã đưa ra một đề nghị rất hấp dẫn. Ví dụ, Facebook sở hữu cả chức năng nhắn tin và chia sẻ hình ảnh khi công ty mua WhatsApp và Instagram. Trong cả hai trường hợp, người đương nhiệm đặc biệt dễ dàng để tự thuyết phục rằng một công ty mới nổi không thể tạo ra rủi ro. Nhưng thay vào đó, một số tín hiệu từ cộng đồng – một điều gì đó về cách mà sự đổi mới mang lại sự khác biệt và nhanh chóng được chấp nhận – đã thuyết phục những nhà lãnh đạo của các công ty lớn hơn và có thâm niên nhiều năm mua lại những gì mà những người sử dụng hàng đầu hoặc các nhà đổi mới khác đã tạo ra. Việc này thường rất tốn kém; Facebook đã trả 1 tỷ đô-la cho Instagram và hơn 20 tỷ đô-la cho WhatsApp. Nhưng cái giá này vẫn còn rẻ hơn rất nhiều so với việc bị thụt lùi.
Sử dụng cộng đồng để thay đổi giao dịch thương mại
Chúng tôi dự đoán rằng trong những năm tới, chúng ta sẽ thấy rất nhiều doanh nghiệp hiện tại (một vài trong số đó khá thành công) phải đối mặt với thách thức từ các đối thủ hoạt động trên cơ sở cộng đồng. Lĩnh vực đầu tư tự động đầy đam mê nhưng cũng khó hiểu là ví dụ rõ ràng về những thách thức này.
Trong suốt lịch sử đầu tư lâu dài vào tài sản – gồm cổ phiếu của công ty, trái phiếu chính phủ, kim loại quý bất động sản, và các mặt hàng khác,… – hầu như tất cả quyết định về việc mua gì đều do con người đưa ra. Một lượng lớn công nghệ đã được triển khai để tự động hóa việc mua tài sản thực tế ngay khi có quyết định (và sau đó theo dõi chúng qua thời gian), nhưng những quyết định này hầu như xuất phát từ trí óc con người, chứ không phải từ máy móc.
Điều này bắt đầu thay đổi vào những năm 1980 khi các nhà tiên phong như Jim Simons (một trong những nhà toán học thành công nhất trong thế hệ của ông) và David Shaw (một nhà khoa học máy tính) lần lượt sáng lập ra Renaissance Technologies và D. E. Shaw sử dụng máy móc để đưa ra quyết định đầu tư. Các công ty này đã sàng lọc một lượng lớn dữ liệu, xây dựng và thử nghiệm các mô hình định lượng về cách giá tài sản hoạt động trong các điều kiện khác nhau, đồng thời tiến hành thay thế mã và toán học để đánh giá cá nhân về đối tượng và thời điểm cần mua.
Một vài trong số các công ty “định lượng” này đã thiết lập những kỷ lục tuyệt vời. D. E. Shaw đã quản lý hơn 40 tỷ đô-la vào tháng 10 năm 2016 và Quỹ Composite của nó đã tạo ra 12% lợi nhuận hằng năm trong thập kỷ trước năm 2011. Two Sigma, một công ty được một cựu học giả về trí tuệ nhân tạo và nhà Olympic toán học điều hành, quản lý 6 tỷ đô-la Quỹ Compass, với 15% lợi nhuận được ghi nhận trong một thập kỷ. Hầu như mọi lợi nhuận từ mỗi quỹ đều bị chi phối bởi những khoản lãi thuộc Quỹ Medallion có từ thời Phục hưng và hầu như chỉ dành cho nhân viên của quỹ đó. Lợi nhuận trung bình (trước phí) hằng năm của quỹ này cao hơn 70% trong hơn 20 năm kể từ khi bắt đầu giữa những năm 1990. Sau khi tạo ra lợi nhuận trọn đời hơn 55 tỷ đô-la, quỹ đã được mô tả là “cỗ máy kiếm tiền lớn nhất thế giới” trên trang web của Tạp chí Bloomberg Markets.
John Fawcett, một lập trình viên và nhà khởi nghiệp từng hoạt động trong các dịch vụ tài chính, đã bị ấn tượng bởi khả năng của các nhà phân tích định lượng, nhưng ông bày tỏ trăn trở rằng không có nhiều người như vậy để làm việc trong cốt lõi của ngành đầu tư. Fawcett ước tính có tổng cộng 3.000 nhà đầu tư định lượng chuyên nghiệp trên toàn thế giới vào năm 2010. Như ông nói với chúng tôi: “Con số đó đối với tôi dường như là quá thấp. Việc [nhiều nhà đầu tư] đã không được tiếp cận đủ với những gì tôi cho là hiện thực đầu tư hiện đại đã làm tôi phiền lòng. Nó giống như ‘Có lĩnh vực nào mà bạn dám đặt cược vào hoạt động của chỉ riêng con người thay vì con người với một cỗ máy?’ Mỗi lần như thế, bạn sẽ ngày càng muốn phiên bản tự động hơn.”
Fawcett bị ám ảnh với ý tưởng mở cửa đầu tư định lượng cho cộng đồng, và ông đã thành lập Quantopian với Jean Bredeche vào năm 2011 để hiện thực hóa điều này. Công ty phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là xây dựng một nền tảng công nghệ cho các nhà phân tích định lượng tương đương như trong các công ty đầu ngành. Một nền tảng như vậy phải có khả năng cho phép các nhà đầu tư tải lên thuật toán của họ, sau đó nhanh chóng kiểm tra chúng trong các điều kiện thị trường khác nhau – như bùng nổ và suy thoái kinh tế, thời kỳ lãi suất cao và thấp,... Một cách để làm điều này là “kiểm thử ngược” các thuật toán bằng dữ liệu lịch sử. Fawcett và các đồng nghiệp đã tiến hành xây dựng một trình kiểm thử ngược mạnh như những trình được sử dụng trong các nhà đầu tư lớn.
Công ty cũng phải để các nhà đầu tư đánh giá chính xác tác động thị trường của các giao dịch của họ – thực tế là nếu họ mua hoặc bán một lượng lớn tài sản, hành động đó sẽ tự thay đổi giá tài sản. Đánh giá tác động thị trường là một bài tập tính toán khó nhằn, một công việc tiêu tốn rất nhiều thời gian tại Quantopian. Tất nhiên, nền tảng công ty cũng phải xử lý tự động các giao dịch được tạo ra bởi thuật toán, lưu giữ hồ sơ, tuân thủ các quy định có liên quan,...
Fawcett biết rằng nếu Quantopian thành công trong việc xây dựng một nền tảng mạnh mẽ và tạo ra những “nhà giao dịch thuật toán” tiềm năng, thì công ty sẽ có được một lợi thế quan trọng: có thể sử dụng rất nhiều ý tưởng hay từ cộng đồng của nền tảng, không chỉ dừng lại ở ý tưởng hay nhất. Nhiều nguồn lực cộng đồng đang cố gắng tìm ra một giải pháp duy nhất: thiết kế máy làm đá viên tốt nhất hoặc thuật toán giải trình tự bộ gen của các tế bào bạch cầu hiệu quả nhất. Các mục nhập tốt thứ hai hoặc thứ ba trong các cuộc cạnh tranh này có thể gần như là người chiến thắng, nhưng thực tế này thường không được người làm chủ cuộc cạnh tranh đó đặt nhiều quan tâm.
Tuy nhiên, các thuật toán đầu tư rất khác nhau. Miễn là các thuật toán hay nhất phải riêng biệt – hay nói cách khác, về cơ bản, chúng không chỉ là bản sao của trình hiệu suất tốt nhất – chúng có thể được kết hợp một cách hiệu quả để mang lại lợi nhuận tổng thể cao hơn cho các nhà đầu tư thay vì chỉ sử dụng một thuật toán, cho dù là tốt đến cỡ nào. Cái nhìn sâu sắc này – về tầm quan trọng của việc tập hợp một danh mục đầu tư tối ưu – cũng đủ để trao giải thưởng Nobel về kinh tế cho Henry Markowitz. Nó cũng lý tưởng cho một môi trường dựa trên cộng đồng có thể tạo ra nhiều ý tưởng đầu tư định lượng hiệu quả mà khác biệt. Như Fawcett đã nói với chúng tôi: “Cách tôi đặt vấn đề cho Quantopian là ‘Làm thế nào để tối đa hóa xác suất khám phá ra nhiều chiến lược có tương quan thấp và cấu trúc tốt?’”1
1. Đối với Quantopian, một thuật toán đầu tư được cho là có “cấu trúc tốt” nếu nó không phụ thuộc quá nhiều vào một loại tài sản, không bị đòn bẩy quá mức (nói cách khác, phụ thuộc vào nợ) và có thể tạo ra lợi nhuận tốt trong một phạm vi điều kiện thị trường. (TG)
Một cách để đạt được điều này là có rất nhiều người xuất hiện và đề xuất các chiến lược đầu tư định lượng. Vào giữa năm 2016, nền tảng của Quantopian đã thu hút hơn 100.000 nhà giao dịch thuật toán tiềm năng từ 180 quốc gia với hơn 400.000 thuật toán. Những nhà giao dịch này là ai? Theo Fawcett: “Điểm chung là họ đều có bằng cấp hoặc đã làm việc nhiều năm trong nghề và do đó biết cách xây dựng mô hình. Họ là những nhà vật lý thiên văn, hay một nhà tính toán động lực học chất lưu. Nhìn chung, họ là người mới trong ngành tài chính; họ có thể làm về công nghệ quảng cáo hoặc dầu khí. Chúng tôi có cả sinh viên và các chuyên gia. Tôi nghĩ rằng độ tuổi có thể trải dài từ sinh viên đại học đến... một cặp anh em đã nghỉ hưu đang cùng làm việc và đã từng là những nhà khoa học rất thành công trong sự nghiệp đầu tiên của họ.”
Phần lớn thành phần này là nam giới và một trong những ưu tiên của Quantopian là thu hút nữ giới tham gia nhiều hơn bởi vì, như Fawcett đã nói với chúng tôi: “Chúng tôi đang cố gắng để cộng đồng đưa ra các chiến lược đa dạng, và có rất nhiều nghiên cứu cho rằng nam giới và phụ nữ có khả năng nhận thấy rủi ro khác nhau. Tư duy của họ về đầu tư rất, rất khác nhau. Vì vậy, thật tuyệt vời khi [có nhiều phụ nữ trong cộng đồng của chúng tôi]… Bạn sẽ vượt trội hơn bởi vì thứ mà thị trường sẽ chi trả là một luồng lợi nhuận khác biệt so với tất cả các luồng lợi nhuận khác.”
Làm thế nào để cộng đồng Quantopian đánh bại cốt lõi của các nhà đầu tư chuyên nghiệp? Vào cuối năm 2016, Quantopian đã tổ chức 19 cuộc thi. Bốn trong số đó mang lại chiến thắng cho các nhà phân tích định lượng chuyên nghiệp và một cho chuyên gia đầu tư không phải là một nhà giao dịch thuật toán. 14 người chiến thắng khác hoàn toàn là những người ngoại đạo. Thử nghiệm thực tế về người trong ngành so với người ngoài ngành liên quan đến khái niệm đầu tư thuật toán từ nguồn lực cộng đồng, sẽ thực hiện vào năm 2017, khi công ty có kế hoạch cung cấp cho các nhà đầu tư đạt chuẩn quỹ đầu tư định lượng của riêng mình. Hiệu suất của quỹ này so với các quỹ đầu cơ khác, đặc biệt là các quỹ định lượng, sẽ giúp chúng tôi hiểu được đâu là các chuyên gia thật sự trong lĩnh vực này và đâu là sức mạnh mà cộng đồng có thể có.
Đã có ít nhất một người kiên định trong cộng đồng đầu tư cốt lõi đủ tin tưởng vào Quantopian để ủy thác tiền của chính mình. Vào tháng 7 năm 2016, Steven Cohen, một trong những nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng nhất mọi thời đại, tuyên bố rằng ông đang đầu tư mạo hiểm vào Quantopian và cũng trao 250 triệu đô-la từ hoạt động kinh doanh gia đình để đầu tư vào danh mục thuật toán định lượng từ nguồn lực cộng đồng. Matthew Granade, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và đầu tư mạo hiểm của Cohen, cho biết: “Nguồn lực khan hiếm trong đầu tư định lượng là tài năng, [và] Quantopian đã minh họa một cách tiếp cận sáng tạo để tìm ra tài năng đó.”
Điều thu hút chúng tôi ở Quantopian là khả năng minh họa cả ba xu hướng công nghệ đang định hình lại thế giới kinh doanh. Công ty cùng nhau kết hợp trí óc và máy móc theo những cách mới mẻ để suy nghĩ lại về cách đưa ra các quyết định đầu tư, đồng thời thay thế dữ liệu và mã thể hiện kinh nghiệm, phán đoán cùng trực giác của con người. Công ty cũng xây dựng một nền tảng cho đầu tư định lượng thay vì giới thiệu một sản phẩm cụ thể (chẳng hạn như trình kiểm thử ngược). Nền tảng này mang tính rộng rãi và phi học vị, nhằm tận dụng các hiệu ứng mạng lưới (thuật toán đầu tư càng tốt, nó càng thu hút được nhiều vốn; càng nắm giữ nhiều vốn, nó càng thu hút được nhiều nhà giao dịch) và cung cấp một giao diện cùng trải nghiệm mượt mà cho các nhà giao dịch của nó. Nó đang tập hợp một cộng đồng trực tuyến để thách thức cốt lõi cũng như các chuyên gia trong một ngành công nghiệp rộng lớn và cực kỳ quan trọng.
Làm thế nào để tất cả điều này diễn ra? Chúng tôi vô cùng trông đợi điều đó.
TIẾNG NÓI CỦA THẾ GIỚI
Các ví dụ mà chúng tôi đã trình bày trong chương này có thể mang lại ấn tượng rằng cộng đồng ngày nay tồn tại phần lớn để phục vụ nhu cầu cốt lõi hoặc để chiến đấu với nó. Nhưng không, công việc của cộng đồng chỉ đơn giản là thường xuyên hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng. Các cộng đồng ngang hàng, phân tán, thường là phi lợi nhuận mà Robert Wright đã quan sát và tán dương trong bài tiểu luận Voice of America năm 1993 vẫn tồn tại rất tốt. Các nhóm tin tức của hệ thống Usenet trước web đã phát triển thành hàng ngàn nhóm người dùng trực tuyến, diễn đàn cộng đồng, bảng tin và các không gian khác nơi mọi người có thể tìm thấy thông tin được cung cấp bởi người dùng khác và có thể hỏi cũng như trả lời câu hỏi. Chúng bao gồm mọi chủ đề có thể tưởng tượng được, từ trang điểm, sửa xe cho đến phân tích những gì đã xảy ra trong tập cuối của một bộ phim truyền hình ăn khách.
Là người hâm mộ đổi mới, chúng tôi đặc biệt hào hứng với “phong trào Người sáng tạo”, một thuật ngữ rộng rãi dành cho những người thích mày mò, những người thích tự làm, những nhà chế tạo, các kỹ sư và các nhà khoa học có thời gian giúp đỡ nhau trên mạng. Họ chia sẻ các hướng dẫn từng bước, công thức nấu ăn, bản thiết kế, sơ đồ cho các mạch điện tử, các tệp tạo các bộ phận 3D và các mẹo khắc phục sự cố cho một loạt sản phẩm đáng kinh ngạc – tất cả mọi thứ từ xe tự vận hành đến quầy Geiger tự chế. Phong trào Người sáng tạo tiếp tục mở rộng. Hiện tại, chúng ta đã có thể mua bộ dụng cụ và vật liệu giá rẻ cho sinh học tổng hợp, hoặc để “thiết kế và tái tạo các đường chuyển hóa, cơ quan hoặc thiết bị nhân tạo mới, hoặc tái thiết các hệ thống hiện có,” theo định nghĩa của dự án sinh học tổng hợp. Trên khắp thế giới, các thành viên của phong trào “sinh học DIY” đã tạo ra các chuỗi axit amin hữu ích được ký hiệu G, C, T và A mang mã số của cuộc sống, sau đó chia sẻ công thức của họ qua mạng. Phong trào bẻ khóa sinh học đã có một bước tiến lớn với phát hiện về công cụ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 vào năm 2012, mang lại cho các nhà nghiên cứu độ chính xác chưa từng có trong việc sửa đổi phân tử DNA.
Cựu nhà khoa học NASA, Josiah Zayner, muốn công nghệ này được phổ biến rộng rãi nhất có thể. Vào năm 2015, ông đã phát động chiến dịch Indiegogo để phát triển “Bộ kỹ thuật gen vi khuẩn DIY CRISPR”. Chiến dịch đã thu về hơn 70.000 đô-la tiền hỗ trợ (đạt 333% mục tiêu) và dẫn đến việc có thể dễ dàng mua một bộ như vậy với giá 140 đô-la từ tập thể bẻ khóa sinh học The ODIN. Nó có hiệu quả không? Vào tháng 6 năm 2016, trên blog thiết bị và điện tử tiêu dùng Engadget xuất hiện nhận xét: “Tôi đã đóng vai Chúa nhờ Bộ kỹ thuật DIY CRISPR của The Odin. Và điều này thật vinh dự.”
Ngay cả hoạt động nông nghiệp của con người cổ đại cũng đang được các nhà sáng tạo tái hiện. Caleb Harper thuộc Phòng Thí nghiệm Truyền thông của MIT đã phát triển các “cỗ máy tính lương thực”, hoặc các môi trường kín với nhiều kích cỡ khác nhau để trồng trọt. Năng lượng, nước và khoáng chất sử dụng cũng như các thông số gồm độ ẩm, nhiệt độ, mức độ carbon dioxide và oxy hòa tan của mỗi máy tính có thể được theo dõi và kiểm soát chính xác. Người trồng có thể thử nghiệm các “điều kiện khí hậu” khác nhau để tạo ra các đặc tính mà họ muốn trong vụ mùa của mình, chia sẻ các “điều kiện” đó và cải thiện các “điều kiện” khác. Mục tiêu Sáng kiến Nông nghiệp Mở của Harper là cho phép thử nghiệm và đổi mới điều kiện khí hậu ở quy mô khác nhau từ thiết bị máy tính lương thực để bàn đến không gian kích thước nhà kho.
Từ đôi tay tới những sáng tạo
Khi nói đến các thiết bị y tế, có lẽ chúng ta không muốn giao phó chúng cho cộng đồng. Những thiết bị này chẳng phải cần được xuất phát từ cốt lõi của hệ thống chăm sóc sức khỏe, hoặc ít nhất được hệ thống thử nghiệm và phê duyệt để đảm bảo an toàn và chất lượng hay sao?
Không hẳn vậy, và bàn tay nhân tạo là một minh họa tuyệt vời về cách một cộng đồng các nhà sáng tạo có thể lắp ráp chúng. Công việc của họ minh họa những lợi ích tiềm năng khi một cộng đồng tự tổ chức lao vào một vấn đề và tham gia vào điều mà học giả công nghệ Adam Thierer gọi là “đổi mới không giới hạn”.
Vào tháng 4 năm 2011, thợ mộc người Nam Phi có tên Richard Van As mất kiểm soát bàn cưa và cắt đứt hai ngón tay của bàn tay phải.
Các bộ phận giả tại thời điểm đó trị giá hàng nghìn đô-la, vì vậy Van bắt đầu tìm kiếm các lựa chọn thay thế rẻ hơn. Anh tình cờ thấy một video được tải lên YouTube vào đầu năm đó của Ivan Owen, một “nghệ sĩ hiệu ứng cơ học đặc biệt”, người đã tạo ra phần mở rộng tay bằng kim loại khổng lồ cho chính mình mang phong cách “steampunk”.1
1. Steampunk là một thể loại khoa học viễn tưởng, một cỗ máy cơ học chạy bằng hơi nước ở thời đại Victoria – thời đại trị vì của Nữ hoàng Anh Victoria, từ ngày 20 tháng 6 năm 1837 cho đến khi bà qua đời vào ngày 22 tháng 01 năm 1901. (TG)
Mặc dù cách nhau hơn 16.000 km, Van As và Owen đã cộng tác qua thư điện tử và Skype để tạo nên một ngón tay chức năng giả. Công việc của họ đã tăng tốc đáng kể khi công ty máy in 3D MakerBot tặng hai chiếc máy Replicator 2 để bàn để hiện thực hóa những nỗ lực này. Với sự hỗ trợ từ hai chiếc máy, các nhà sáng tạo có thể lặp lại và tạo ra các nguyên mẫu nhanh hơn nhiều, và cuối cùng tạo ra những ngón tay cơ học cho Van As.
Họ đã tải video về sáng tạo của mình lên YouTube, và Yolandi Dippenaar, một phụ nữ Nam Phi có con trai 5 tuổi tên Liam khi sinh ra không có các ngón tay phải, đã xem nó. Dippenaars đã yêu cầu giúp đỡ, và Owen cùng Van As sẵn lòng làm điều đó. Trong khi thực hiện nghiên cứu trực tuyến về các giải pháp khả thi, họ đã bắt gặp “Bàn tay Corporal Coles”, một thiết bị tuyệt vời được bác sĩ phẫu thuật nha khoa Robert Norman chế tạo vào giữa thế kỷ XIX ở Adelaide, Úc.
Hạ sĩ John Coles đã mất cả bốn ngón tay phải trong một vụ tai nạn do một khẩu súng thần công. Norman đã làm một bộ phận giả cho anh ta từ lược cá voi1 và tiến hành phẫu thuật để nó không chỉ trông giống như một bàn tay thực, mà còn hoạt động như thật bằng một số cách. Các ngón tay có thể uốn cong, và “Coles Corporal có thể dễ dàng nhặt một chiếc khuy áo hoặc đồng 6 xu” theo như mô tả về bàn tay khi đó. Norman đã hoàn thành chiến công ấn tượng này bằng cách khắc chính xác các đốt ngón tay từ lược cá voi, gắn chúng lại với nhau và kết nối chúng bằng một hệ thống puli2 và chỉ phẫu thuật bên trong được điều khiển thông qua một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cái của Coles.
1. Phiến sừng ở hàm trên của cá voi. (BTV)
2. Hệ thống bao gồm ròng rọc và bánh đai, dùng để chuyển hướng cáp và thay đổi lực căng cáp. Puli cáp có dạng đĩa tròn và có rãnh cáp để vắt dây cáp. (BTV)
Công việc của Norman đã truyền cảm hứng cho các nhà đổi mới sau này nhờ một mô tả chính xác về nó được lưu trữ và số hóa tại Thư viện Quốc gia Úc, đồng thời được cung cấp qua nền tảng web. Khi Owen và Van As tình cờ bắt gặp Bàn tay Corporal Coles trong khi tìm kiếm trực tuyến, họ đã nhận thấy sự tài giỏi, tinh hoa trong sản phẩm. Và họ đã sớm dựng nên phiên bản của riêng mình mang tên “Robohand” cho Liam. Hai nhà sáng tạo cũng nhận ra rằng, nhờ máy in 3D và phần mềm thiết kế mạnh mẽ, việc thiết kế và chế tạo vô vàn biến thể bàn tay trở nên nhanh chóng và tiết kiệm. Thay vì nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, họ đã tải các kế hoạch cho các bộ phận Robohand lên Thingiverse, một trang web nơi cộng đồng cùng chia sẻ các tệp in 3D.
Kể từ đó, hơn 1.800 bàn tay bằng nhựa in 3D đã được tạo ra, lắp ráp và chuyển đến cho người dân ở 45 quốc gia.1 Công việc này có tính phân loại cao; điểm phối hợp chính của nó là một trang web và tài liệu Google mà bất kỳ người nào quan tâm đều có thể tham gia và chỉnh sửa. Như nhà kinh tế học Robert Graboyes chỉ ra, những sáng tạo cộng đồng này vừa rẻ vừa sáng tạo:
1. Đây là một ước tính không đầy đủ, chỉ bao gồm các bộ phận giả được xây dựng và phân phối thông qua cộng đồng trực tuyến e-NABLE. Theo Jennifer Owen e-NABLE, Anecdotal reports indicate that an equivalent number have been produced outside of our community’s documented process (tạm dịch: Các báo cáo của Anecdotal chỉ ra rằng một số lượng tương đương đã được tạo ra bên ngoài quy trình tài liệu cộng đồng của chúng tôi). Enabling the Future, “Media FAQ,” truy cập ngày 08 thánh 02 năm 2017, http://enablingthefuture.org/faqs/ media-faq. (TG)
Qua một đêm, chi phí cho một bộ phận giả có thể hoạt động đã giảm hơn 99%. Các mô hình in 3D không giống như các mô hình trị giá 5.000 đô-la, nhưng chúng có thể hoạt động và rất rẻ để các nhà sáng tạo có thể dựng và cung cấp miễn phí cho người dùng.
Cả người dùng và nhà sản xuất cùng nhau điều chỉnh các thiết kế. Bàn tay hình hộp ban đầu trở nên thẩm mỹ hơn. Các loại bu-lông đai ốc kết nối tốn thời gian đã nhường chỗ cho các khớp nối, và tổng chi phí vật liệu giảm xuống chỉ còn 35 đô-la cho một số thiết kế… Người dùng và nhà sáng tạo nhận ra rằng chân tay giả không cần phải giống thật hoàn toàn. Một người cha, vì mong muốn con trai mình có độ bám tốt hơn, đã tạo ra một bàn tay chỉ với ngón cái và ngón út. Con trai ông, được đặt tên một cách tình cờ là Luke1, đã trở thành “Cool Hand Luke” – “Luke mát tay”. Những người khác tạo ra những bàn tay được thiết kế riêng cho các mục đích cụ thể như đạp xe, leo núi, chơi kèn.
1. Ở đây, tác giả muốn nói tới Lucky Luke, nhân vật chính trong bộ truyện tranh cùng tên do họa sĩ người Bỉ Morris sáng tác từ năm 1946. Anh là một chàng cao bồi nghèo đơn độc của miền Tây nước Mỹ cuối thế kỷ XIX. Với biệt danh “bắn nhanh hơn cái bóng của mình”, Lucky Luke lang thang khắp miền Tây để bảo vệ công lý và lẽ phải. (BTV)
Tất cả ví dụ đã cho thấy cộng đồng trực tuyến đang ngày càng phát triển mạnh. Cộng đồng tương tác với cốt lõi theo nhiều cách và tự tạo điều kiện cho chính mình. Chúng tôi nghĩ rằng xu hướng này vừa lành mạnh lại vừa hiệu quả, và hoàn toàn không phản bội lại tinh thần ban đầu của Internet. Khi các thiết bị tốt hơn và mạng lưới tiếp tục kết nối ngày càng nhiều người trên khắp thế giới, cộng đồng sẽ chỉ trở nên lớn hơn, thông minh hơn và đa tiếng nói hơn.
Chúng tôi rất vui mừng về sự phát triển trong tương lai của trí tuệ nhân tạo, khi chúng thay đổi ranh giới giữa trí óc và máy móc, nhưng lại càng hào hứng hơn khi có thể đưa hàng tỷ trí thông minh của con người vào cộng đồng kết nối toàn cầu. Họ có thể chung tay giúp đỡ lẫn nhau.
TÓM TẮT CHƯƠNG
▶ Hiệu suất của các chuyên gia được công nhận của cốt lõi nhiều lần bị các thành viên thiếu kinh nghiệm và không có chuyên môn trong cộng đồng đánh bại.
▶ Một lý do cho sự thành công của cộng đồng là cốt lõi thường không phù hợp với những vấn đề mà nó quan tâm nhất.
▶ Sự không phù hợp của cốt lõi xảy ra bởi kiến thức cần để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất thường xuất phát từ phạm vi ngoài bản thân vấn đề. Việc dự đoán vị trí chính xác của kiến thức liên quan để giải quyết vấn đề là rất khó.
▶ Có nhiều cách để cốt lõi khai thác kiến thức và chuyên môn tích lũy của cộng đồng; cốt lõi và cộng đồng không nhất thiết phải tách biệt nhau.
▶ Cộng đồng bây giờ có thể hoàn thành rất nhiều công việc mà không cần nhiều cốt lõi. Công nghệ giúp mọi người tìm thấy kiến thức, tương tác hiệu quả và cùng xây dựng mọi thứ với mức tập trung tối thiểu.
▶ Các công ty được thành lập đang tìm những cách thức mới lạ để làm việc với cộng đồng. Đồng thời, các công ty khởi nghiệp dựa trên cộng đồng cũng đang thách thức nhiều công ty truyền thống thành công tại các hoạt động cốt lõi của họ.
CÂU HỎI
1. Ngoài nhóm các chuyên gia nội bộ và bên ngoài đã được xác định, bạn tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài cho thách thức và cơ hội như thế nào và với tần suất ra sao?
2. Bạn có thể thực hiện những thí nghiệm nào để xem liệu bạn có thể đưa cộng đồng làm việc cho tổ chức của mình không? Bạn làm thế nào để đánh giá kết quả của các thí nghiệm như vậy?
3. Trong năm đến mười năm qua, bạn đã thay đổi bao nhiêu phương pháp để có được khách hàng mới và để đánh giá nhu cầu cũng như khả năng sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm mới mà bạn đang xem xét?
4. Trong năm đến mười năm qua, bạn đã mở rộng số lượng người mà bạn hoặc tổ chức của bạn thường xuyên tương tác chưa?
5. Nếu cộng đồng nảy ra ý tưởng tốt hơn, bạn sẽ đưa nó vào cốt lõi của mình như thế nào?



Chương 12 
Giấc mơ phân quyền tất cả mọi thứ 
Tự do của mỗi người là điều kiện đảm bảo cho tự do của tôi.
— Mikhail Bakunin, 1871
 
CHÚNG TA BIẾT RẰNG CÁC NHÀ KINH TẾ ĐÃ KHUẤT VẪN có thể ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới. Gần đây, các tin tặc ẩn danh cũng có thể tạo ra những ảnh hưởng như vậy.
Trong kiệt tác năm 1936 The General Theory of Employment, Interest, and Money (tạm dịch: Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ), tác giả John Maynard Keynes – một nhà kinh tế có tầm ảnh hưởng rất lớn – đã quan sát thấy rằng: “Những người có đầu óc thực tiễn, cho rằng mình hoàn toàn không bị chi phối bởi bất kỳ ảnh hưởng của học thuyết nào, lại thường là nô lệ của một nhà kinh tế học đã khuất nào đó. Những kẻ điên rồ nắm quyền lực trong tay, những kẻ tưởng như nghe thấy tiếng nói trong không trung, lại đang chưng cất cuồng mộng của họ từ một cây bút tầm thường nào đó từ vài năm về trước. Tôi chắc rằng sức mạnh của quyền lợi được thổi phồng lên quá mức so với ảnh hưởng mở rộng dần dần của những tư tưởng này.”
Keynes đã viết: “Thực vậy, thế giới bị thống trị bởi những tư tưởng khác.”
Keynes thấy rằng những ý tưởng của “các nhà triết gia thế tục”1 như Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo, Friedrich Hayek và Joseph Schumpeter đã vượt tầm quy tắc của ngành kinh tế học. Họ thay đổi cách tư duy của mọi người về sự công bằng và công lý, cách các công ty tự tổ chức và đổi mới, cách chính phủ tiếp cận thuế và thương mại,... Các nhà kinh tế nghĩ rằng trao đổi là một hoạt động cơ bản và phổ quát của con người, vì vậy những ý tưởng chính của họ về chủ đề này đã có một tác động rất to lớn.
1. Robert Heilbroner đã đặt cái tên này cho các nhà kinh tế trong cuốn sách xuất bản năm 1953 của ông - The Wordly Philosophers: The Lives, Times And Ideas Of The Great Economics Thinkers (tạm dịch: Các triết gia thế tục: Cuộc đời, thời đại và ý tưởng của những nhà kinh tế vĩ đại). (TG)
BITCOIN: CUỘC CÁCH MẠNG ẨN DANH
Satoshi Nakamoto cũng có những ý tưởng gây tác động rất lớn, mặc dù không ai biết ông (hay bà) là ai.1 Vào ngày 31 tháng 10 năm 2008, một người hoặc một nhóm lấy tên trên đã đăng trực tuyến một bài báo ngắn có tiêu đề Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (tạm dịch: Bitcoin: Hệ thống tiền điện tử ngang hàng). Bài báo đã thẳng thắn giải quyết một câu hỏi: Tại sao thanh toán trực tuyến phải liên quan đến ngân hàng, công ty thẻ tín dụng hay các trung gian tài chính khác? Tại sao chúng không thể được giao dịch giống như thanh toán bằng tiền mặt trong thế giới thực? Giao dịch tiền mặt có hai thuộc tính hấp dẫn: không mất phí và tính ẩn danh; bạn không cần phải xuất trình thẻ căn cước khi thanh toán bằng tiền mặt. Tiền mặt cũng bền và có thể tái sử dụng; nó tiếp tục lưu thông trong toàn bộ nền kinh tế của chúng ta và có thể được sử dụng lặp đi lặp lại để chi trả cho mọi thứ.
1. Bắt đầu từ năm 2008, Nakamoto đã chia sẻ tầm nhìn của mình với thế giới thông qua các lá thư điện tử, bài đăng blog ẩn danh và các yếu tố mã nguồn cần thiết để xây dựng hệ thống Bitcoin. Thông tin tương tác với cộng đồng cuối cùng của Nakamoto được tìm thấy vào cuối năm 2010. Cho tới nay, danh tính chính xác của Satoshi Nakamoto vẫn còn là ẩn số. Người tạo Bitcoin nắm giữ gần một triệu BTC (từ viết tắt giao dịch của Bitcoin) trị giá hơn 600 triệu đô-la vào tháng 9 năm 2016 và tương đương với gần 7% tổng số Bitcoin đang lưu hành. (TG)
Chính phủ các nước vẫn chưa sẵn sàng tạo ra đồng đô-la, euro, yên, đồng nhân dân tệ,...1 kỹ thuật số. Vì vậy, với tham vọng đáng kể, Nakamoto đề xuất tạo ra một loại tiền điện tử hoàn toàn mới và độc lập, được gọi là Bitcoin. Do đồng tiền này phụ thuộc rất nhiều vào các thuật toán và phép toán tương tự như mật mã (nghệ thuật và khoa học của việc tạo và bẻ mã), Bitcoin được biết đến như một loại “tiền mã hóa”. Trong khi đó, đồng đô-la Mỹ, đồng yên Nhật, đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng naira của Nigeria và tất cả các loại tiền khác do các quốc gia trên thế giới phát hành được gọi là “tiền pháp định” bởi nó tồn tại theo pháp định hoặc lệnh của chính phủ; các chính phủ chỉ đơn giản là tuyên bố tính hợp pháp của loại tiền này.2
1. Một số chính phủ của các nước đã bắt đầu tìm hiểu về đồng tiền điện tử. Ví dụ, Ngân hàng Anh đã tuyên bố rằng họ đang thực hiện chương trình nghiên cứu kéo dài trong nhiều năm nhằm đánh giá các tác động vào kinh tế, công nghệ và quy định chính liên quan đến việc ngân hàng trung ương phát hành tiền tệ kỹ thuật số. Trang web của Ngân hàng Anh Quốc, Digital Currencies (tạm dịch: Tiền tệ kỹ thuật số) truy cập ngày 08 tháng 02 năm 2017, http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/digitalcurrencies/ default.aspx. (TG)
2. Từ năm 1873 đến 1971, đô-la Mỹ đã được chuyển đổi thành một lượng vàng cố định. “Tiêu chuẩn vàng” của Mỹ đã kết thúc với một loạt các biện pháp kinh tế do Tổng thống Richard Nixon đề xuất, chuyển đổi đồng đô-la sang một loại tiền tệ pháp định. (TG)
Sự kết hợp hiện tại của mật mã “mã hóa” và toán học đã giúp Nakamoto giải quyết vấn đề khó khăn trong việc xác định các chủ sở hữu Bitcoin khi đồng tiền này đã trở nên phổ biến theo thời gian và được sử dụng trên tất cả các trang web để thanh toán cho mọi thứ. Người mua sẽ sử dụng chữ ký số của mình trong các giao dịch để ký xác nhận đúng số lượng Bitcoin chuyển đến cho người bán. Chữ ký số đã xuất hiện được một thời gian và được cho là mang lại nhiều lợi ích. Việc tạo và xác minh chữ ký số rất dễ dàng, nhưng chúng rất khó để giả mạo và có tính “ẩn danh” cao: một người có thể tạo chữ ký số mà không cần tiết lộ danh tính thật của họ. Nakamoto đề xuất ghi lại tất cả giao dịch Bitcoin vào một sổ cái để nắm bắt chính xác số Bitcoin đã được sử dụng cùng danh tính ẩn danh của cả người mua và người bán, được xác nhận bằng chữ ký của họ.
Làm cách nào để ngừng thông tin này… hành xử như thông tin?
Một sổ cái chung và dễ tham khảo là rất cần thiết để hệ thống Bitcoin đối phó với “vấn đề gửi hai lần”. Vấn đề này phát sinh do hệ thống Bitcoin hoàn toàn và thực chất chỉ là những mảnh thông tin, nhưng điều cốt yếu là chúng hoàn toàn không tuân theo tính chất kinh tế miễn phí, hoàn hảo và tức thời của hàng hóa thông tin mà chúng ta đã thảo luận trong Chương 6. Nếu đồng Bitcoin có thể có được tính chất miễn phí, hoàn hảo và được sao chép tức thời, việc giả mạo sẽ nhanh chóng tràn lan. Các thành viên xấu, được bảo vệ bởi chế độ ẩn danh, sẽ dùng đi dùng lại cùng một số tiền cho đến khi họ bị bắt, người bán sẽ bị lừa và lòng tin sẽ tan biến, từ đó hệ thống sẽ nhanh chóng sụp đổ.
Sổ cái trực tuyến đáng tin cậy và có thể được truy cập trên toàn cầu sẽ gúp giải quyết vấn đề gian lận gửi hai lần bằng cách cho phép người bán (hoặc bất kỳ ai khác) xác minh rằng một người mua tiềm năng thật sự có số Bitcoin mà họ nói, và đồng thời xác nhận rằng họ vẫn chưa thanh toán số tiền đó ở bất kỳ nơi nào khác.
Nhưng ai nên chịu trách nhiệm tạo, duy trì và đảm bảo tính toàn vẹn của sổ cái này? Các ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng, hoặc cả hai đều không thể chịu trách nhiệm cho vấn đề này vì toàn bộ quan điểm của hệ thống do Nakamoto đề xuất là không phụ thuộc vào các tổ chức tài chính hiện có. Hoặc phụ thuộc vào các chính phủ: nhưng hệ thống Bitcoin cần hoạt động hoàn toàn độc lập khỏi các chính phủ. Trên thực tế, nó phải hoạt động theo cách phân quyền hoàn toàn, không phụ thuộc vào bất kỳ tập hợp tổ chức cốt lõi nào, và có khả năng tồn tại cũng như phát triển bất kể người tham gia có thay đổi như thế nào theo thời gian. Nhưng làm thế nào để triết lý phân quyền triệt để và vĩnh viễn này không mâu thuẫn với nhu cầu về một sổ cái duy nhất, vĩnh viễn và được tin cậy trên toàn cầu?
Bằng sự kết hợp khéo léo khác giữa toán học và lập trình, kết hợp với lợi ích cá nhân lành mạnh, Nakamoto đề xuất một hệ thống trực tuyến hoạt động như sau:
1. Khi người mua và người bán thực hiện giao dịch, nó sẽ được phát trên toàn hệ thống.
2. Các máy tính chuyên dụng được gọi là các “nút” định kỳ thu thập tất cả các giao dịch và xác minh tính hợp pháp của chúng bằng cách kiểm tra xem các đồng Bitcoin dùng trong giao dịch đã được chi tiêu ở nơi khác chưa. Tập hợp các giao dịch hợp lệ trong một khoảng thời gian được gọi là một “khối” (“block”).
3. Ngoài thực hiện công việc này trên các giao dịch, các nút còn cạnh tranh nhau để tìm một bản tóm tắt số ngắn, được gọi là “hàm băm” (“hash”) của khối hiện tại. Nút đầu tiên tìm ra hàm băm có dạng đúng sẽ thắng. Tìm đúng hàm băm là một quá trình thử-và-sai đòi hỏi rất nhiều bước tính toán và vì thế được gọi là “bằng chứng công việc”. Một nút có sức mạnh tính toán càng cao thì càng có khả năng trở thành người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Bằng chứng công việc xuất hiện trong khối theo cách: để thay đổi nội dung khối, một nút khác sẽ phải làm lại tất cả công việc.
4. Nút chiến thắng – một trong những nút đầu tiên hoàn thành thành công bằng chứng công việc – sẽ phát khối vừa hoàn thành của nó trên toàn hệ thống. Nút này được phép tạo và giữ cho mình một số Bitcoin được xác định trước như là phần thưởng.1 Việc tạo ra các Bitcoin này được ghi lại trong khối.
5. Các nút khác kiểm tra lại khối này, xác minh tính hợp pháp của tất cả các giao dịch trong khối như là bằng chứng công việc. Các nút còn lại có nhiều động lực để làm điều này bởi nếu chúng tìm thấy các giao dịch bất hợp pháp hoặc bằng chứng công việc được thực hiện không chính xác, toàn bộ khối sẽ trở thành không hợp lệ, điều đó có nghĩa là các đồng Bitcoin liên quan trong khối sẽ vẫn còn đó.
6. Khi các nút tự thuyết phục rằng một khối là chính xác và hoàn chỉnh, chúng bắt đầu kết hợp với khối tiếp theo để thực hiện bằng chứng công việc, và toàn bộ quá trình tạo khối bắt đầu trở lại. Nakamoto đã thiết kế hệ thống sao cho một khối mới sẽ được tạo ra và các đồng Bitcoin được thưởng cho các “thợ mỏ”2 cứ khoảng 10 phút một lần. Nakamoto lưu ý rằng: “Việc bổ sung đều đặn một lượng tiền mới không đổi tương tự như các công ty khai thác vàng đang sử dụng các nguồn lực để thêm vàng vào lưu thông.” Tương tự, các cá nhân và tổ chức quản lý các nút trên khắp thế giới được biết đến như là những “thợ mỏ” Bitcoin.
1. Phần thưởng ban đầu được đặt ở mức 50 Bitcoin. Nó đã giảm xuống con số 25 vào tháng 11 năm 2012 và giảm còn 12,5 vào tháng 6 năm 2016. Quá trình này, được gọi là “chia đôi”, xảy ra sau khi 210.000 khối được tạo và tích hợp vào phần mềm Bitcoin. Sẽ có tối đa 64 “nửa” tạo ra 21 triệu Bitcoin, sau đó sẽ không còn Bitcoin được đào ra thêm (Jacob Donnelly, What Is the ‘Halving’? A Primer to Bitcoin’s Big Mining Change (tạm dịch: “Một nửa” là gì? Thay đổi lớn về khai thác Bitcoin), CoinDesk, ngày 12 tháng 6 năm 2016, http://www.coindesk.com/ making-sense-bitcoins-halving). Do đó, tất cả những người tham gia Bitcoin đều biết cả cách thức lẫn số lượng tiền sẽ được phát hành theo thời gian. Điều này không đúng với đồng đô-la, euro, yên, hoặc các loại tiền tệ khác do các chính phủ phát hành, vì họ có quyền in thêm tiền khi họ thấy phù hợp. Khi họ đưa ra các quyết định không khôn ngoan và in quá nhiều tiền và in quá nhanh, kết quả là siêu lạm phát sẽ xuất hiện. (TG)
2.Thuật ngữ trong lĩnh vực tiền mã hóa, chỉ máy đào coin hoặc người vận hành các máy đào coin để kiếm lợi nhuận bằng việc cung cấp năng lực tính toán thực hiện việc xác thực các giao dịch cho mạng lưới tiền mã hóa. (BTV)
Điều này có thể thật sự hiệu quả
Nhiều độc giả của tờ báo của Nakamoto đã tin rằng hệ thống mà ông mô tả thực sự có thể được xây dựng và sẽ mang lại giá trị. Toán học và lập trình dường như đã có hiệu quả. Ấn tượng hơn là các ưu đãi cũng vậy.
Những người thợ mỏ Bitcoin có thể tiến hành các hoạt động của họ mà không cần phối hợp và hoàn toàn độc lập, các hoạt động chỉ được thúc đẩy bởi mong muốn của họ đối với Bitcoin chứ không phải bằng lòng vị tha hay tinh thần cộng đồng; hệ thống vẫn sẽ hoàn thành mục tiêu và phát triển theo thời gian. Những người tham gia Bitcoin sẽ không cần phối hợp với nhau; họ chỉ cần phát các giao dịch và các khối đã hoàn thành. Trên thực tế, sẽ tốt hơn nếu các thợ mỏ không phối hợp với nhau, bởi vì việc phối hợp có thể dễ dàng và nhanh chóng biến thành một sự thông đồng: ví dụ, một nhóm các thợ mỏ kết hợp với nhau và thay đổi hồ sơ lịch sử để biến tất cả các Bitcoin thuộc về họ.
Thiết kế tuyệt vời của Nakamoto đã mang lại hai lớp phòng thủ chính chống lại các cuộc tấn công như vậy. Đầu tiên là bằng chứng công việc: nhiệm vụ tính toán chuyên sâu để đưa ra hàm băm phù hợp cho mỗi khối. Điều này sẽ trở nên khó khăn hơn theo cấp số nhân với mỗi khối mới và các khối được kết nối toán học với nhau để những kẻ tấn công không chỉ phải làm lại bằng chứng công việc cho khối họ quan tâm; thay vào đó, họ cần phải làm điều đó cho mọi khối trong chuỗi – hay nói cách khác, cho mọi khối được tạo. Bởi vì các khối được liên kết chặt chẽ với nhau, hồ sơ lịch sử đầy đủ của tất cả các giao dịch được gọi là “blockchain”.
Việc bằng chứng công việc tiếp tục trở nên khó khăn hơn còn có tác dụng quan trọng khác. Năng lực tính toán cần thiết để “chiếm lĩnh” toàn bộ hệ thống Bitcoin1 tiếp tục tăng theo cấp số nhân qua thời gian và nhanh chóng trở nên không hiệu quả. Nhiều thợ mỏ thấy rất đáng để tiếp tục đầu tư vào phần cứng khai thác chuyên dụng theo thời gian với hy vọng giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh khối cho các đồng Bitcoin. Để chiếm lĩnh toàn bộ hệ thống, một kẻ tấn công sẽ phải vượt qua tất cả những người còn lại cộng lại.
1. Một thực thể có thể tiếp quản hệ thống Bitcoin bằng cách có hơn 50% tổng sức mạnh xử lý của hệ thống, do đó nó gần như luôn có khả năng hoàn thành bằng chứng công việc trước tiên và từ đó quyết định giao dịch nào là hợp lệ. (TG)
Lớp phòng thủ chính thứ hai chống lại các cuộc tấn công vào hệ thống là tự đánh bại mình. Nếu các cá nhân và tổ chức quan tâm đến Bitcoin tin rằng hệ thống đã bị các tác nhân xấu chiếm lĩnh, họ sẽ nhanh chóng mất hứng thú với nó và chuyển sang các dự án hoặc phương thức thanh toán khác. Bitcoin sau đó sẽ nhanh chóng mất giá trị. Vậy tại sao những kẻ tấn công lại tiêu hết số tiền cần thiết để chiếm lĩnh toàn bộ blockchain chỉ để thấy tài sản mà họ có được – có nguy cơ trở thành một kho Bitcoin vô giá trị khổng lồ? Nó sẽ không có ý nghĩa kinh tế, vì vậy những kẻ tấn công duy nhất mà cộng đồng Bitcoin cần lo lắng sẽ là những người theo chủ nghĩa hư vô có nguồn tài chính rất tốt, hoặc ít nhất là những người có động cơ tinh vi, phức tạp hơn để kiểm soát blockchain.1 Nakamoto lý luận rằng không có nhiều người như vậy trong số này, hoặc ít nhất là những người này sẽ bị đè nén bởi những người tham gia Bitcoin khác, những người muốn thấy tài sản của họ có giá trị cao.
1. Giá trị của Bitcoin có thể không sụp đổ sau khi bị chiếm lĩnh. Xét cho cùng, tiền tệ pháp định thường có giá trị miễn là người phát hành, người có thể tạo ra nhiều hơn theo ý muốn của họ, được tin tưởng. (TG)
Nói tóm lại, bản kế hoạch chi tiết mà tờ tóm tắt của Nakamoto lập ra có vẻ khả thi; cả về mặt kỹ thuật lẫn kinh tế. Cuối năm 2008 là thời điểm mà nhiều người trên thế giới đang mất niềm tin vào hệ thống tài chính hiện có, từ các công ty thế chấp đến chính các ngân hàng trung ương. Các vụ phá sản, giải cứu và các sai lệch khác của cuộc Đại suy thoái đã thuyết phục nhiều người rằng hiện trạng toàn cầu là không công bằng, không bền vững hoặc cả hai. Ý tưởng về một loại tiền tệ mới độc lập với bất kỳ và tất cả các chính phủ đã hấp dẫn nhiều người. Khả năng kiếm tiền của cả hệ thống cũ và mới cũng vậy. Các điều kiện đã chín muồi cho những điều thú vị đã đến. Và nhiều điều đã xảy ra.
▶ Vào tháng 5 năm 2010, Laszlo Hanyecz, một lập trình viên sống ở Jacksonville, Florida, đã đăng một yêu cầu trên một diễn đàn Bitcoin để đổi 10.000 Bitcoin lấy “một vài chiếc pizza”. Bốn ngày sau đó, Jeremy Sturdivant – 18 tuổi – đã chấp nhận lời đề nghị và đã mua thức ăn qua trang web của Papa John. Đây là giao dịch Bitcoin đầu tiên cho một sản phẩm vật chất được biết đến và mang lại cho đồng tiền còn mới mẻ này giá trị khoảng 0,003 đô-la mỗi Bitcoin, vì Sturdivant đã trả 30 đô-la cho pizza. Nếu anh đã giữ số đồng Bitcoin được nhận cho việc giao thức ăn, các đồng Bitcoin này sẽ có giá trị hơn 8,3 triệu đô-la vào giữa tháng 01 năm 2017.
▶ Khi Bitcoin trở nên phổ biến, có rất nhiều thị trường xuất hiện và tạo thuận lợi cho việc giao dịch bằng đồng Bitcoin. Những trao đổi này cho phép mọi người tạo ra các đơn đặt hàng để mua hoặc bán Bitcoin với một mức giá nhất định, thường được quy đổi bằng các loại tiền tệ pháp định như đồng đô-la Mỹ hoặc đồng bảng Anh. Khi các điều kiện của cả người mua và người bán được đáp ứng, giao dịch được thực hiện. Vụ trao đổi lớn nhất và khét tiếng nhất trong số các giao dịch này thuộc về Mt. Gox, một công ty có trụ sở tại Tokyo, chiếm 80% tổng số giao dịch Bitcoin ở thời kỳ đỉnh cao. Mt. Gox đã gặp nhiều khó khăn từ khi thành lập, trong đó có ít nhất một vụ hack1 lớn dẫn đến việc mất 8,75 triệu đô-la vào năm 2011. Mặc dù phải hứng chịu vụ ăn cắp nghiêm trọng này của tin tặc, Mt. Gox vẫn tiếp tục đạt thành tựu cho đến tháng 02 năm 2014, khi ban quản lý phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật đã bị lộ trong vài năm. Mt. Gox đã tạm ngừng giao dịch, đóng cửa trang web và nộp đơn xin phá sản sau khi xác nhận rằng sàn giao dịch đã có “các điểm yếu” trong hệ thống và “bitcoin đã biến mất”. Vào thời điểm sụp đổ, tổng thiệt hại của công ty là khoảng 470 triệu đô-la tính theo Bitcoin và 27 triệu đô-la tiền mặt.
1. Chỉ hành động của những người hiểu rõ cách vận hành một hệ thống để tạo lợi thế. Hack cũng như hacker không mang nghĩa tiêu cực, nhưng bị sử dụng nhiều trên truyền thông đại chúng với hành vi tiêu cực. Ở trường hợp này, hack dùng để chỉ một cuộc tấn công vào một sàn gia dịch tiền điện tử nhằm thu lợi bất hợp pháp. (BTV)
▶ Khi Bitcoin xuất hiện lần đầu tiên, công việc khai thác xu bitcoin, mặc dù mang tính toán học chuyên sâu, có thể được thực hiện bằng phần mềm nguồn mở và máy tính cá nhân. Nhưng bằng chứng công việc cần thiết để khai thác thành công trở nên khó khăn theo cấp số nhân với mỗi khối liên tiếp. Kết quả dẫn đến sự gia tăng mạnh về quy mô tài nguyên đang được triển khai. Vào tháng 01 năm 2015, khả năng xử lý của mạng Bitcoin mạnh hơn 13.000 lần so với 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới cộng lại. Trong quá trình tìm kiếm nguồn điện giá rẻ, các thợ mỏ thành công đã thiết lập các hoạt động tại Iceland, bang Washington và Nội Mông. Chẳng bao lâu, một thị trường được phát triển cho các chip máy tính chuyên dụng, ASIC (mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng), được tối ưu hóa cho việc khai thác Bitcoin.
▶ Câu chuyện buồn nhất về kỷ nguyên Bitcoin cho đến nay có lẽ là của James Howells, một chuyên gia công nghệ đến từ xứ Wales, người đã bắt đầu khai thác Bitcoin vào năm 2009, khi đồng Bitcoin gần như được tạo ra tự do nhưng có rất ít hoặc không có giá trị. Ông đã tháo dỡ chiếc máy tính mà mình sử dụng để đào Bitcoin sau khi làm đổ đồ uống lên nó. Tin vui là ông đã giữ ổ cứng của mình, trong đó có bản ghi duy nhất về tất cả số Bitcoin của ông trong một ngăn kéo. Tin xấu là ông đã ném ổ đĩa đi trong khi dọn dẹp nhà cửa vào năm 2013. Khi nghe tin tức về giá Bitcoin vào cuối năm đó, ông nhớ lại lần khai thác Bitcoin trước đó rồi nhận ra những gì mình đã làm và sau đó là đi đến bãi rác. Người quản lý nói với ông rằng ổ cứng rất có thể bị chôn vùi dưới một vài mét ở đâu đó trong một khu vực có kích thước bằng một sân đá bóng. Mặc dù 7.500 Bitcoin trên ổ cứng vào thời điểm đó trị giá khoảng 7,5 triệu đô-la, nhưng cuối cùng, Howells đã không thực hiện việc tìm kiếm nó.
Những thợ mỏ và những người xây dựng mạng Bitcoin đã hành xử đúng như Keynes đã dự đoán, nhưng với một số chi tiết lật ngược hấp dẫn. Họ không phải là những kẻ điên rồ nắm quyền lực trong tay, nhưng họ vẫn “đang chưng cất cuồng mộng của họ” không phải từ một cây bút tầm thường nào đó mấy năm về trước, mà thay vào đó là một người có bút danh: Satoshi Nakamoto.
SỔ CÁI, KHÔNG PHẢI ĐỒNG TIỀN: THỨ ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG CỦA BLOCKCHAIN
Trong suốt thời gian này, hầu hết các nhà kinh tế chính thống đều nghi ngờ, thậm chí bác bỏ tiềm năng cạnh tranh của Bitcoin với các loại tiền tệ khác trên thế giới. Họ chỉ ra hai trong số các chức năng chính của bất kỳ đồng tiền nào là phương tiện trao đổi (tôi đưa cho bạn đô-la hoặc euro hay yên Nhật và bạn đưa cho tôi căn nhà hoặc xe hơi hoặc món gà) và lưu trữ giá trị (tổng giá trị ròng của tôi là X đô-la, euro, hoặc yên, với số lượng tài sản này tôi có thể mua rất nhiều nhà, xe hơi hoặc nhiều món gà). Đối với cả hai chức năng này, sự ổn định của tiền tệ là rất quan trọng. Để có định hướng hoạt động và lên kế hoạch cho tương lai, mọi người cần biết rằng sức mua đồng tiền của họ sẽ vẫn tương đối ổn định, hoặc ít nhất là nó sẽ thay đổi với tốc độ có thể dự đoán được.
Nhưng giá trị của Bitcoin, được biểu thị bằng tỷ giá hối đoái của nó so với các loại tiền tệ như đồng đô-la, đã biến động mạnh mẽ, tăng đến hơn 1.100 đô-la vào tháng 11 năm 2013 trước khi giảm 77% xuống dưới 250 đô-la vào tháng 01 năm 2015, và sau đó phục hồi lên hơn 830 đô-la vào hai năm sau. Sự biến động này làm cho tiền ảo hấp dẫn các nhà đầu tư mạo hiểm1 nhưng không phù hợp làm phương tiện trao đổi hoặc lưu trữ giá trị chính.
1. Trong thực tế, đây là những nhà đầu cơ giàu có. (TG)
Trong khi cuộc tranh luận về việc Bitcoin có thể trở thành một loại tiền tệ thực sự hay không đang diễn ra, một nhóm nhỏ bắt đầu bày tỏ một quan điểm khác: rằng sự đổi mới thực sự có giá trị không phải là tiền ảo mới, mà đó chính là công nghệ sổ cái phân tán, căn cứ cho tiền ảo. Blockchain mới thực sự quan trọng, chứ không phải Bitcoin.
Lịch sử hỗn loạn của Bitcoin là bằng chứng cho thấy tính hiệu quả thực sự của blockchain. Trong nhiều năm, nó đóng vai trò thiết kế: như một bản ghi giao dịch hoàn toàn phân quyền, không bị ngăn chặn, và dường như bất biến.1 Các giao dịch ban đầu chỉ dự định ghi lại giới hạn khai thác và trao đổi Bitcoin, nhưng tại sao lại dừng ở đó? Blockchain có thể được sử dụng để ghi lại tất cả mọi thứ: chuyển nhượng quyền sở hữu, còn gọi là “quyền sở hữu bất động sản”, của một mảnh đất; phát hành cổ phiếu của công ty cho một nhóm người; thực tế là cả người mua và người bán một tòa nhà văn phòng đều đồng ý rằng tất cả điều kiện bán hàng đều đã được thoả mãn; tên, nơi sinh và cha mẹ của em bé sinh ra ở Hawaii;... Tất cả những sự kiện này sẽ được hiển thị trên toàn cầu – chúng sẽ là những hồ sơ công khai thật sự – và chúng cũng sẽ không thể chối bỏ hay thay đổi, dù cho bất kể ai muốn thay đổi lịch sử.
1. Hacker, những người đã tấn công thành công sàn giao dịch Mt. Gox và các trao đổi Bitcoin khác, đã không thông đồng với chính blockchain. Thay vào đó, có vẻ như Bitcoin đã bị đánh cắp từ “ví nóng” của sàn giao dịch, vốn là một tài khoản ngân hàng được kết nối Internet cho Bitcoin không thuộc blockchain. (TG)
Đây thực sự sẽ là một điều gì đó mới mẻ chưa từng xảy ra, và sẽ thật sự có giá trị. Dưới sự kiểm tra gắt gao và theo dõi kỹ lưỡng, blockchain đã hoạt động như một sổ cái toàn cầu, minh bạch, bất biến, có thể truy cập miễn phí từ mọi trang web trong nhiều năm.1 Nó đã mở ra nhiều cơ hội và sẽ sớm được khám phá bởi các nhà đổi mới và nhà khởi nghiệp.
1. Các bên liên quan đến giao dịch blockchain có thể quyết định trả phí giao dịch cho các thợ mỏ tạo ra khối. Khoản phí tự nguyện này như một sự khích lệ thêm cho họ. (TG)
▶ Đại học Nicosia ở đảo Síp và Trường Kỹ thuật Phần mềm Holberton ở San Francisco là những ví dụ về các tổ chức học thuật đầu tiên sử dụng blockchain để chia sẻ bảng điểm sinh viên chính thức.
▶ Kimberley Process là tổ chức do Liên hợp quốc hỗ trợ quản lý chứng nhận nhằm giảm số lượng kim cương xung đột1 gia nhập thị trường. Thông thường, họ sẽ dựa vào giấy chứng nhận xuất xứ trên giấy, nhưng vào năm 2016, chủ tịch của tổ chức này đã thông báo rằng họ đang thực hiện thí điểm blockchain để hiểu sổ cái bất biến có thể cải thiện hệ thống hiện tại của họ như thế nào. Everledger, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại London, đang sử dụng công nghệ tương tự để chứng nhận đá quý cho mục đích bảo hiểm người tiêu dùng.
1. Những viên kim cương thô, chưa cắt, được khai thác trong khu vực có chiến tranh và được giao dịch bất hợp pháp để gây quỹ cho cuộc chiến. (BTV)
▶ Các quan chức hải quan đã thu giữ các lô giày giả nhập vào Mỹ năm 2014 với giá trị 50 triệu đô-la, một phần nhỏ trong số 461 tỷ đô-la hàng giả được giao dịch quốc tế mỗi năm. Để ngăn chặn loại lừa đảo này, nhà thiết kế giày Gurr đã phát hành bộ sưu tập Beastmode 2.0 Royale Chukkah vào năm 2016 với thẻ thông minh hỗ trợ blockchain cho phép những người đam mê xác thực những đôi sneaker bằng điện thoại thông minh.
▶ Patrick Byrne, CEO của hãng bán lẻ trực tuyến Overstock. com, là người ủng hộ blockchain kể từ những ngày đầu của Bitcoin. Vào tháng 9 năm 2014, Overstock trở thành cửa hàng thương mại điện tử lớn đầu tiên chấp nhận tiền ảo. Byrne tiếp tục tạo ra một công ty con, TØ.com, sử dụng blockchain để theo dõi trao đổi tài sản tài chính. Cái tên này xuất phát từ thực tế là các giao dịch trên nền tảng có thể giải quyết nhanh chóng trong ngày thay vì ba ngày sau đó (T + 3), vốn là quy tắc trên Phố Wall. Overstock đã sử dụng TØ.com để cung cấp 25 triệu đô-la trái phiếu doanh nghiệp vào tháng 6 năm 2015. Vào tháng 3 năm 2016, họ tuyên bố sẽ thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng vận dụng blockchain. Cả hai đều lần đầu tiên diễn ra trên thế giới.
▶ Vào tháng 10 năm 2015, Nasdaq đã ra mắt Linq, một giải pháp cho phép các công ty tư nhân ghi lại bằng số sở hữu cổ phần bằng công nghệ blockchain. Mặc dù, ban đầu, Linq hướng đến các công ty tư nhân, nhưng Nasdaq tin rằng các thị trường công cộng sẽ sớm sử dụng một hệ thống tương tự, giúp giảm hơn 90% rủi ro thanh toán1 cũng như giảm đáng kể chi phí vốn.
1. Rủi ro thanh toán là khả năng một bên của giao dịch không thể giao cổ phiếu như đã hứa khi bên kia đã thanh toán chúng hoặc ngược lại. (TG)
▶ Khi Ornua, công ty thực phẩm nông nghiệp đến từ Ai-len, vận chuyển số phô mai trị giá 100.000 đô-la cho Công ty Thương mại Seychelles vào tháng 9 năm 2016, đó là giao dịch thương mại quốc tế đầu tiên sử dụng blockchain để ghi lại tất cả các chi tiết về tài chính thương mại. Giao dịch xuyên biên giới thường không xảy ra cho đến khi hai điều kiện sau được đáp ứng. Đầu tiên, các bên liên quan đã giải quyết tất cả chi tiết về tài chính thương mại: bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển, xác định chính xác thời điểm chuyển giao quyền sở hữu,… Thứ hai, tất cả các bên liên quan đều nhận đầy đủ tài liệu pháp lý thoả đáng có chữ ký chính xác liên quan đến khoản tài chính này. Việc đăng tất cả tài liệu giao dịch Thương mại Ornua – Seychelles trên blockchain đã giảm quá trình bảy ngày xuống chỉ còn bốn giờ.
▶ Vào tháng 6 năm 2016, Cộng hòa Georgia đã công bố một dự án hợp tác với nhà kinh tế học Hernando de Soto để thiết kế và thí điểm một hệ thống đăng ký quyền sử dụng đất ở nước này dựa trên blockchain. Dự án này được kỳ vọng sẽ chuyển các yếu tố của quy trình lên blockchain để giảm chi phí cho chủ nhà và những người dùng khác, đồng thời giảm khả năng tham nhũng (vì hồ sơ đất đai, giống như mọi thứ khác trong blockchain, là bất biến).
Tại sao không thông minh hoá các hợp đồng?
Rõ ràng là blockchain có thể được sử dụng để ghi lại tất cả các loại giao dịch, không riêng gì Bitcoin. Một số người cho rằng sổ cái phân tán là ngôi nhà lý tưởng cho các “hợp đồng thông minh” kỹ thuật số. Đây là cụm từ được nhà khoa học máy tính và học giả pháp lý Nick Szabo đưa ra vào giữa những năm 1990.1 Szabo quan sát và thấy rằng các hợp đồng kinh doanh, một trong những nền tảng của nền kinh tế tư bản hiện đại, có nhiều điểm tương đồng với các chương trình máy tính. Cả hai đều liên quan đến các định nghĩa rõ ràng (về các biến trong chương trình, các bên liên quan và vai trò của họ trong hợp đồng) và đều nêu rõ điều sẽ xảy ra trong các điều kiện khác nhau. Chẳng hạn, hợp đồng giữa tác giả sách và nhà xuất bản có thể chỉ ra rằng các tác giả sẽ nhận được khoản nhuận bút đã thoả thuận khi họ giao bản thảo cho nhà xuất bản và tiền bản quyền trả cho tác giả sẽ tăng nếu tổng doanh số bìa cứng vượt qua một mức nhất định. Bất kỳ lập trình viên nghiêm túc nào cũng có thể viết ra một chương trình tương đương với các điều kiện này chỉ bằng vài dòng code.
1. Nhiều người tin rằng Szabo chính là Satoshi Nakamoto. Nhưng ông đã nhiều lần phủ nhận tuyên bố này. (TG)
Nhưng điều này nghĩa là gì? Ngay cả khi hai chúng tôi lập hợp đồng với Norton (nhà xuất bản của cuốn sách này) dưới dạng một chương trình, thì việc nó có tốt hơn so với hợp đồng trên giấy hay không vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Chúng tôi vẫn cần một biên tập viên báo với bộ phận thanh toán của công ty rằng anh ấy đã nhận được bản thảo và do đó chúng tôi phải thanh toán một khoản nhuận bút. Và chúng tôi vẫn cần có kế toán tại Norton để theo dõi doanh số và gửi cho chúng tôi kiểm tra nhuận bút. Và chúng tôi cần các tòa án giải quyết bất kỳ tranh chấp mà chúng tôi không thể tự giải quyết hoặc để xác định phiên bản nào của hợp đồng là “đúng” (dù là sai lầm vô tình hoặc giả mạo) nếu mỗi bên giữ hai hợp đồng có nội dung không khớp nhau. Về cơ bản, chúng tôi và nhà xuất bản thật sự phải hình thành một mức độ tin tưởng khá cao rằng bên kia sẽ trung thực, tôn trọng các điều khoản của hợp đồng và không thực hiện các hành vi sai lệch.
Chúng tôi rất tin tưởng Norton, nhưng điều đó phần lớn là vì chúng tôi đã xuất bản một cuốn sách với họ và đã có trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi quyết định ký cuốn sách đầu tiên với họ phần lớn là vì họ có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, có danh tiếng xuất sắc, có các tác giả mà chúng tôi rất tôn trọng, và được người đại diện của chúng tôi tin tưởng giới thiệu.1 Có rất nhiều lý do, và tóm lại, Norton sẽ là một đối tác đáng tin cậy đối với chúng tôi.2
1. Người đại diện đáng tin cậy của chúng tôi là Raphael Sagalyn. (TG)
2. Nhưng Norton lại có ít lý do cho rằng hai chúng tôi sẽ là những tác giả tốt đối với họ. Chúng tôi rất biết ơn vì họ đã cho chúng tôi cơ hội. (TG)
Những người ủng hộ hợp đồng thông minh có những cái nhìn khác nhau về tình huống này. Họ sẽ lưu ý rằng, thay vì tin tưởng việc Norton sẽ báo cáo chính xác doanh số bán sách, chúng tôi có thể dựa vào các bên thứ ba, chẳng hạn như Nielsen BookScan. Sau đó, chúng tôi có thể viết chương trình truy cập web, BookScan, tài khoản ngân hàng của Norton và các tài khoản ngân hàng của chúng tôi, từ đó dẫn đến logic sau:
▶ Trình bày một trang web cho các tác giả và biên tập viên, yêu cầu mỗi người bấm nút để xác nhận rằng bản thảo đã được gửi. Khi tất cả các bên đã nhấp vào nút này, hãy chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Norton cho các tác giả.
▶ Bắt đầu theo dõi doanh số bán sách bằng BookScan. Nếu doanh số vượt qua chỉ tiêu, hãy cộng phần tỷ lệ nhuận bút này vào tất cả các khoản thanh toán trong tương lai cho các tác giả.
Rõ ràng, hợp đồng thông minh thực tế giữa chúng tôi sẽ chính thức và phức tạp hơn thế này, nhưng sẽ không cần bất kỳ dữ liệu hay mã đặc biệt nào. Thay vào đó, hợp đồng này sẽ dễ dàng viết được.
Nhưng những vấn đề tiềm ẩn như hợp đồng có nhiều phiên bản hoặc hợp đồng giả mạo thì sao? Đây là nơi mà blockchain xuất hiện và đưa ra một giải pháp lý tưởng: sau khi thoả thuận hợp đồng với Norton, chúng tôi chỉ cần ký chữ ký số của mình và thêm nó vào blockchain. Hợp đồng sau đó có tất cả các thuộc tính giống như tất cả các giao dịch được ghi trong sổ cái. Nó mãi mãi tồn tại ở đó, có thể nhìn thấy và kiểm chứng được. Quan trọng nhất, nó không thay đổi: chúng tôi cũng như Norton và bất kỳ ai khác đều không thể can thiệp vào nó sau khi đã ký. Chúng tôi có thể muốn thêm khả năng đàm phán lại hợp đồng thông minh này bằng cách mở hoặc xoá hợp đồng thông qua chữ ký số, nhưng ngoài khả năng này, tính toàn vẹn đã được chứng minh của blockchain sẽ đảm bảo tính toàn vẹn cho hợp đồng của chúng tôi.
Một lợi thế lớn của loại hợp đồng này là nó loại bỏ sự cần thiết của nhiều hình thức ủy thác. Chúng tôi không cần phải tin tưởng về việc Norton sẽ tính doanh số một cách chính xác, vì điều đó sẽ được căn cứ vào dữ liệu BookScan. Hoặc về việc nhà xuất bản sẽ thật sự tăng tỷ lệ nhuận bút nếu chúng tôi đáp ứng chỉ tiêu doanh số, vì mức tăng đó là một phần của mã bất biến.1
1. Nếu chúng tôi lo lắng rằng Norton có thể không đủ khả năng để thanh toán cho chúng tôi, một tài khoản ký quỹ hoặc dự phòng khác có thể được thêm vào trong hợp đồng thông minh. (TG)
Chúng tôi thậm chí không cần phiền đến các tòa án trong khu vực, vì hợp đồng thông minh không dựa vào họ để thực thi các điều khoản hoặc xác minh tính hợp pháp. Hợp đồng này chỉ tồn tại và chạy trên blockchain, tận dụng tính rộng rãi, tính xác minh và tính bất biến của chuỗi.
Năm 1996, nhà tiên phong về hợp đồng thông minh Nick Szabo đã viết:
Sau đó, ý tưởng chính về việc áp dụng các hợp đồng thông minh vào thực tế đã được công bố rộng rãi. Các cơ chế của thế giới nên được cấu trúc theo cách để tạo ra các hợp đồng:
(a) mạnh mẽ chống lại sự phá hoại ngây thơ, và
(b) mạnh mẽ chống lại các vi phạm (cố ý) mang tính tương thích xúi giục, đầy tinh vi.
Gần 20 năm sau, thế giới blockchain xuất hiện và dường như cung cấp chính xác cấu trúc và thế giới mà Szabo mô tả. Các doanh nhân, lập trình viên và những người có tầm nhìn đã chú ý tới nó, đồng thời làm bùng nổ những nỗ lực trong việc kết hợp sổ cái phân tán và hợp đồng thông minh.
Vào cuối năm 2016, nổi tiếng nhất trong số này có lẽ là Ethereum, tự mô tả là “một nền tảng được phân quyền vận hành các hợp đồng thông minh: các ứng dụng chạy chính xác như những gì đã được lập trình mà không có khả năng ngừng hoạt động, kiểm duyệt, lừa đảo hoặc can thiệp của bên thứ ba.” Nền tảng Ethereum đã chứng kiến một số nỗ lực đầy tham vọng mà chúng tôi sẽ thảo luận ở các chương sau.
LẬT ĐỔ KẺ NẮM QUYỀN: CUỘC TẤN CÔNG CỐT LÕI CỦA TIỀN ĐIỆN TỬ
Dường như trước đây đã có ít nhất một số nỗ lực liên quan đến tiền điện tử, sổ cái phân tán và hợp đồng thông minh được thúc đẩy bởi mong muốn phân quyền các hoạt động và thông tin mang tính tập trung; đồng thời cộng đồng cũng được ủng hộ hơn so với cốt lõi. Có nhiều lý do cho điều này, không ít trong số đó là cảm giác cốt lõi đã trở nên quá mạnh mẽ và không thể tin tưởng được.
Trong một buổi toạ đàm năm 2012 tại một hội nghị của WELL1, tác giả khoa học viễn tưởng Bruce Sterling đã giới thiệu ý tưởng về một nhóm nhỏ “các công ty lớn” trong ngành công nghệ cao. Ông cho rằng: “Việc bàn về ‘Internet’, ‘kinh doanh máy tính’, ‘điện thoại’, ‘Thung lũng Silicon’ hay ‘phương tiện truyền thông’ ngày càng trở nên vô nghĩa; thay vào đó, nghiên cứu Google, Apple, Facebook, Amazon và Microsoft sẽ mang lại ý nghĩa hơn.” Sterling cho rằng, “năm silo2 lớn trải dọc khắp nước Mỹ này đang tái tạo thế giới theo ý họ.”
1. Hay được biết đến với tên CO-WELL, là tập đoàn đa quốc gia thành lập vào tháng 8 năm 2007 tại Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực gia công phần mềm như: phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm, ứng dụng AR-VR,... (BTV)
2. Silo là một dạng kết cấu bằng thép hay bê tông hoặc bằng com-pô-sít. Thông thường, Silo có dạng hình chữ nhật hay hình tròn thường được sử dụng để bảo quản nguyên vật liệu dạng sá (dạng hạt rời) như: Xi măng, lúa, ngô,... Ở đây, tác giả sử dụng phép ẩn dụ năm silo với Google, Apple, Facebook, Amazon và Microsoft. (BTV)
Trong Tạp chí Atlatic ngay sau hội nghị, Alexis Madrigal đã suy ngẫm về ảnh hưởng của các công ty này:
Thế giới mà họ tạo ra sẽ như thế nào? Đây là suy nghĩ của tôi: Công nghệ của bạn sẽ hoạt động hoàn hảo trong silo và thông qua các đối tác [sic] (tạm thời) của một công ty lớn. Nhưng nó sẽ bị phá vỡ hoàn toàn tại các giao diện giữa bản thân và các đối thủ cạnh tranh.
Khoảnh khắc mà bạn đang cố gắng làm điều gì không có lý do để không làm và không có cách nào khác ngoài việc thay đổi một số phần mềm của bạn để trở nên phù hợp hơn trong silo?
Điều đó sẽ xảy ra rất nhiều.
Lý do là vì các công ty hình thành cốt lõi sâu nhất của ngành công nghệ không thể chăm sóc lợi ích của người tiêu dùng một cách đáng tin khi mà họ còn bận chăm lo cho bản thân. Và sức mạnh của các công ty này dường như chỉ tăng lên, và do đó, Sterling giống như nhà tiên tri. Chẳng hạn, vào cuối tháng 7 năm 2016, năm công ty mà ông đã đặt tên hơn ba năm trước đã trở thành năm công ty giao dịch công khai có giá trị thị trường chứng khoán cao nhất thế giới.
Sự ngờ vực này không chỉ giới hạn trong ngành công nghệ cao. Trong những năm sau cuộc suy thoái kinh tế, các cuộc khảo sát do công ty quan hệ công chúng Edelman thực hiện đã phát hiện ra rằng dịch vụ tài chính là ngành công nghiệp bị nghi ngờ nhất thế giới. Nhưng làm thế nào mà các công ty lớn mạnh trong ngành này có thể bị thay thế, đặc biệt là theo cách không tự động tạo ra các công ty lớn mạnh khác có cùng điểm yếu và lỗi?
Tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế? Có một giải pháp để thực hiện điều đó.
Một cách đơn giản và dễ hiểu đã được Jon Evans đề xuất trong tiêu đề bài báo được đăng trên trang web TechCrunch vào tháng 01 năm 2015: Decentralize All the Things (tạm dịch: Phân quyền mọi thứ). Ông đưa ra tranh luận rằng, tại sao không lấy triết lý, quy trình và công nghệ làm nền tảng cho Bitcoin, blockchain và hợp đồng thông minh, cùng với việc vận dụng chúng rộng hơn? Thí nghiệm về tiền điện tử do Nakamoto châm ngòi đã chỉ ra một điều đáng chú ý: một cộng đồng gồm các cá nhân độc lập và tự lợi, khi được tập hợp lại bằng một chút giao tiếp cùng nhiều bài toán học và mã, có thể tạo ra thứ gì đó giá trị lớn cho toàn bộ nhóm và đánh bại cốt lõi ngay trong chính thế mạnh của mình là duy trì sổ cái về các giao dịch quan trọng một cách chính xác. Làm thế nào để phổ biến bài học này? Đâu là ranh giới của nó?
Bài báo của Evans thừa nhận những trở ngại của tầm nhìn này và bày tỏ sự tự tin rằng chúng có thể được loại bỏ. Đó là một ví dụ tuyệt vời về “chủ nghĩa giải pháp”: niềm tin rằng các vấn đề khó khăn đều có hướng giải quyết nếu kết hợp đúng đắn năng lượng kinh doanh và đổi mới công nghệ. Thuật ngữ “chủ nghĩa giải pháp” ban đầu ám chỉ một chấn thương mà nhà văn Evgeny Morozov, người tạo ra cụm từ, đã dùng nó để nói về một “bệnh lý trí tuệ”. Thay vì bất bình khi được gọi là nhà giải pháp, nhiều nhà công nghệ lại chấp nhận thuật ngữ này; vào năm 2014, Marc Andreessen đã mô tả bản thân là “một nhà giải pháp kiêu hãnh từ năm 1994” trong hồ sơ Twitter của anh.
Chủ nghĩa giải pháp đã vay mượn rất tốt ý tưởng Bitcoin và blockchain. Hợp đồng thông minh và các đổi mới có liên quan cam kết mở rộng hơn nhiều blockchain so với sổ cái, trong khi vẫn duy trì các đặc tính mong muốn nhất của nó. Tầm nhìn của nhà giải pháp là để blockchain trở thành một kho lưu trữ mở, minh bạch, toàn cầu, miễn phí (hoặc ít nhất là phí rất thấp), phổ biến không chỉ cho các giao dịch Bitcoin, mà còn cho tất cả các loại hàng hóa thông tin.
Ai còn cần các công ty nữa chứ?
Hàng hóa thông tin có thể bao gồm hợp đồng và phần mềm. Các nhà giải pháp tiền điện tử từ cộng đồng đã nói, hãy tưởng tượng nếu mọi người và các tổ chức cho phép các chương trình truy cập vào các tài sản thông tin như tài khoản ngân hàng, chính sách bảo hiểm, tiền ký quỹ, danh mục đầu tư,... Hoặc các chương trình này cũng có thể truy cập vào blockchain, nhập các giao dịch vào đó và ghi lại chính chúng trong đó. Nhờ vào tính bất biến của chuỗi, một hệ thống như vậy sẽ đảm bảo rằng mã chương trình không bị thay đổi hoặc bị hack, và do đó, các chương trình này vận hành như dự định ban đầu. Sau đó, những điều mới lạ sẽ trở nên khả thi: các hợp đồng và giao dịch phức tạp với tác động trong thế giới thật tự động tiến hành, không tốn kém và không có sự giám sát hay ban phước từ bất kỳ cơ quan trung ương nào.
Một số người cảm thấy rằng blockchain đủ mạnh để thách thức trực tiếp các công ty công nghệ lớn, mà theo Bruce Sterling và nhiều người khác, là nắm phần lớn quyền kiểm soát web. Trong cuốn Blockchain Revolution (Cuộc cách mạng Blockchain)1 năm 2016, hai cha con tác giả Don và Alex Tapscott đã viết:
Lực lượng doanh nghiệp đã làm chủ được nhiều… công nghệ ngang hàng, dân chủ và không giới hạn tuyệt vời, đồng thời đang sử dụng chúng để trích xuất một phần giá trị không phù hợp… các “tập đoàn kỹ thuật số” mạnh mẽ như Amazon, Google, Apple và Facebook... đang nắm bắt các kho dữ liệu mà công dân và các tổ chức tạo ra… Giờ đây, với công nghệ blockchain, một thế giới với những khả năng mới đã mở ra để đảo ngược tất cả những xu hướng này. Bây giờ chúng ta có một nền tảng ngang hàng thực sự... có thể bắt đầu thay đổi cách phân phối của cải – cách hình thành nó ngay từ đầu khi tất cả mọi người, từ nông dân đến nhạc sĩ, đều có thể chia sẻ đầy đủ của cải mà họ tạo ra. Mọi thứ đều có thể thành công.
1. Cuốn sách được Alpha Books mua bản quyền và phát hành năm 2018. (BTV)
Tại các nước phát triển, nhiều người cảm thấy các công ty lớn, đặc biệt là những công ty tài chính và công nghệ cao, đang trở nên quá mạnh. Trong khi đó, tại các nước đang phát triển, thẩm quyền của các tòa án lại tương đối yếu, lòng tin giữa những người xa lạ không được cao và chính phủ lại thực hiện các chính sách gây thiệt hại cho tiền tệ của họ. Trong cả hai tình huống, cuộc tranh cãi giữa những người ủng hộ tiền điện tử đã nổ ra, kết quả như nhau: trao đổi bị thắt chặt, cơ hội bị lãng phí và mọi người trở nên nghèo hơn so với những gì họ có thể có.
Về cơ bản, nhiều người đã làm việc với Bitcoin, blockchain và hợp đồng thông minh vì họ muốn cải thiện tình trạng này bằng cách chuyển các khía cạnh quan trọng của các nền kinh tế dựa trên thị trường từ cốt lõi sang cộng đồng – từ ngân hàng trung ương, công ty và hệ thống pháp lý sang một số lượng lớn máy tính hoạt động mạnh mẽ khắp thế giới và chạy mã để phân quyền mọi thứ.
Việc này sẽ mang lại hiệu quả như thế nào?
TÓM TẮT CHƯƠNG
▶ Bitcoin cho thấy tiềm năng của các cộng đồng hoàn toàn phân quyền. Bằng cách kết hợp toán học (mật mã), kinh tế, mã và mạng, họ có thể tạo ra thứ gì đó cơ bản và quan trọng như tiền tệ.
▶ Blockchain có thể quan trọng hơn Bitcoin. Chính loại sổ cái mở, minh bạch, toàn cầu, linh hoạt và bất biến này là có giá trị, đặc biệt nếu kết hợp với các hợp đồng thông minh cùng những cải tiến kỹ thuật số khác.
▶ Điều đáng chú ý nhất về Bitcoin và blockchain có thể là cách chúng cho phép cộng đồng toàn cầu từ người dân đến các tổ chức hành động vì lợi ích của riêng họ để tạo ra thứ gì đó có giá trị chung lớn.
▶ Bitcoin và blockchain đã tạo ra một làn sóng đổi mới cùng tinh thần khởi nghiệp, hiện tại, vai trò cuối cùng của nó trong các nền kinh tế và xã hội là chưa hoàn toàn rõ ràng.
▶ Một số người tin rằng các tổ chức lớn, từ ngân hàng đến các công ty công nghệ, đã trở nên quá mạnh mẽ và họ có tiềm năng bị thay thế bởi sự xuất hiện của các công nghệ phân quyền cực mạnh mới.
▶ Những sáng kiến ban đầu chỉ ra rằng nhu cầu về công nghệ sổ cái mới là rất lớn. Điều đó có thể làm cho nhiều quy trình kinh doanh hiện tại rẻ và nhanh hơn, đồng thời, có lẽ quan trọng hơn, cho phép những quy trình mới hoạt động.
CÂU HỎI
1. Một sổ cái mở, minh bạch, toàn cầu, linh hoạt, bất biến có thể có giá trị như thế nào đối với bạn? Bạn sẽ đặt vào đó những loại tài liệu, hồ sơ hoặc giao dịch nào? Những đối tác nào – khách hàng, nhà cung cấp, bên thứ ba, các tổ chức chính phủ,... – sẽ tham gia cùng bạn? Bạn nghĩ số cái có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian và tiền bạc cho mình?
2. Để trở nên có giá trị đối với bạn, sổ cái này có cần phải được phân quyền triệt để, hoặc có thể được sở hữu và kiểm soát bởi một hoặc nhiều tổ chức không?
3. Bitcoin và các loại tiền điện tử khác quan trọng như thế nào đối với bạn? Bạn có dự đinh dùng chúng để thực hiện các thanh toán không?
4. Đâu sẽ là “hợp đồng thông minh” đầu tiên (hợp đồng thực hiện 100% tự động) mà bạn sẽ cố gắng soạn thảo?
5. Theo bạn, phân quyền quy mô lớn sẽ làm đảo lộn cốt lõi và thay thế (hoàn toàn hoặc phần lớn) lĩnh vực nào thông qua một cộng đồng trong năm đến mười năm tới?



Chương 13 
Có phải các công ty đã không còn hợp thời? (Gợi ý: Không) 
Một số người coi doanh nghiệp tư nhân như một con hổ săn mồi bị trúng đạn. Những người khác lại nhìn vào và xem nó như một con bò mà họ có thể vắt sữa. Nhưng không có nhiều người xem nó như một con ngựa khỏe mạnh đang kéo cỗ xe một cách sung sức.
— Winston Churchill (1874–1965)
TRONG KỶ NGUYÊN CÔNG NGHỆ MỚI, LIỆU CHÚNG TA CÓ CÒN cần đến các công ty không? Nhiều nhà quan sát khẳng định rằng hiện đã có các lựa chọn thật sự thay thế các công ty. Những lựa chọn thay thế này sử dụng nhiều cải tiến kỹ thuật số được mô tả trong cuốn sách, đặc biệt là các công nghệ tiền điện tử phi tập trung và dựa trên cộng đồng, sổ cái phân tán cùng các hợp đồng thông minh mà chúng tôi đã mô tả trong chương trước. Các công ty là cốt lõi của chủ nghĩa tư bản hiện đại, nhưng như chúng tôi đã trình bày nhiều lần trong phần này của cuốn sách, cốt lõi thường có thể bị đánh bại bởi cộng đồng được công nghệ hỗ trợ. Vậy điều gì sẽ xảy ra với các công ty?
Để bắt đầu giải quyết câu hỏi quan trọng này, hãy cùng nhìn vào những gì đã xảy ra với hai lần thử dùng một cộng đồng thay thế cho một công ty gần đây: DAO (viết tắt của “Decentralized Autonomous Organization” – “một tổ chức tự trị phi tập trung”) và Bitcoin/blockchain. Khi được phân tích theo lý thuyết kinh tế có liên quan, các sự kiện thuộc hai lần thử này cho chúng ta biết nhiều điều về tương lai của các công ty nói chung.
CON ĐƯỜNG CỦA DAO
Vào lúc 9:00 sáng (theo giờ GMT) ngày 28 tháng 5 năm 2016, biểu hiện thuần túy nhất của cộng đồng mà thế giới kinh doanh tư bản từng chứng kiến đã khép lại vòng gọi vốn cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay. Thực thể có liên quan là tổ chức tự trị phi tập trung đầu tiên được lập ra: “DAO” – thực thể mà theo bản tuyên thệ của tổ chức đã giải thích, tồn tại “đồng thời ở mọi nơi và không ở đâu cả, hoạt động chỉ với ý chí sắt đá kiên định của các mã bất biến”.1 Nó giống như một quỹ đầu tư mạo hiểm, nhưng tuân theo nguyên tắc phân cấp tất cả mọi thứ.
1. “Dao” (đôi khi được đánh vần là “Tao”) cũng là một bộ giáo lý bắt nguồn từ cuốn Tao Te Ching (Đạo Đức Kinh) của Trung Quốc vào thế kỷ VI trước Công nguyên. Dao, thường được dịch là “cách thức”, cho rằng bản chất của sự tồn tại và thiên nhiên là năng động và lan tỏa. Nó thường được trích dẫn như một nguồn cảm hứng cho “Thần lực” trong các bộ phim Star War (Chiến tranh giữa các vì sao). Các nhà công nghệ tạo ra tổ chức tự trị phân tán gần như chắc chắn nhận thức được từ viết tắt của tổ chức sẽ gợi lên các hiệp hội nào. (TG)
DAO chỉ tồn tại dưới dạng phần mềm có nguồn mở và phân tán để thực hiện các hợp đồng thông minh. Nó được xây dựng trong dự án Ethereum (mà chúng tôi đã mô tả trong chương trước) và đã tận dụng tiền mã hóa ether của nó. Giống như một quỹ đầu tư mạo hiểm, nó tồn tại để phê duyệt và đầu tư vào các dự án. Nhưng DAO khác với một quỹ đầu tư mạo hiểm thông thường ở hai khía cạnh. Thứ nhất, không phải tất cả dự án đều phải cam kết có lãi tài chính; tổ chức cũng có thể hỗ trợ các nỗ lực phi lợi nhuận. Thứ hai, các dự án được hỗ trợ sẽ không được chọn bởi một nhóm đối tác hoặc người đánh giá cốt lõi, mà thay vào đó là toàn bộ cộng đồng đã tài trợ cho việc tạo ra tổ chức DAO, các thành viên của cộng đồng này sẽ có quyền biểu quyết tương ứng với khoản đầu tư ban đầu của họ.
Không có sự can thiệp nào của con người hay tổ chức bên ngoài phần mềm DAO – không có CEO, Hội đồng quản trị hoặc nhân viên, và thậm chí không có một ban chỉ đạo như Linus Torvalds đã cài cho Linux. DAO chỉ là một phần mềm thuần túy, chức năng của nó sẽ chỉ được thay đổi nếu phần lớn người tham gia quyết định cài đặt trên máy tính của họ phiên bản mới của nó. Trừ khi và cho đến khi điều đó xảy ra, DAO sẽ tiếp tục hoạt động như lập trình ban đầu, không có sự can thiệp nào của con người. Không có một cá nhân nào có thẩm quyền chính thức để thay đổi DAO, không ai có thể thương lượng hoặc kháng nghị để thay đổi nó, và không ai được kiện hoặc theo hầu tòa nếu một hành vi bất công thực hiện thông qua phần mềm được phát hiện.
Nhiều người cảm thấy rằng loại phần mềm này chính xác là những gì cần thiết để khắc phục các thiên kiến và thiếu sót của cốt lõi. Các nhà bình luận gọi đó là một sự “thay đổi mô hình”, điều này có thể “mang lại những cơ hội mới để dân chủ hóa kinh doanh”. Tạp chí Forbes viết rằng nó sẽ cho phép “các doanh nhân của tương lai… ‘thiết kế’ các tổ chức của riêng họ và được tùy chỉnh theo nhu cầu tối ưu về sứ mệnh, tầm nhìn cùng chiến lược để thay đổi thế giới.” Tiền thật được đổ vào để hỗ trợ tổ chức hoàn toàn ảo này: 162 triệu đô-la trong khoảng thời gian 28 ngày vào tháng 5 năm 2016.
Điều đó không kéo dài
Tuy nhiên, ngay trước khi cửa sổ tài trợ cho tổ chức DAO đóng cửa, một nhóm các nhà khoa học máy tính đã đăng một bài báo chỉ ra những sai sót nghiêm trọng trong quy trình bỏ phiếu của cộng đồng được nhúng trong phần mềm sau khi phân tích mã của nó.1 Các tác giả viết rằng, họ thảo luận công khai những vấn đề này không phải để tiêu diệt DAO ngay khi vừa xuất hiện, mà thay vào đó là để củng cố nó: “Chúng tôi thảo luận về các cuộc tấn công này và đưa ra các đề xuất cụ thể, đơn giản để giảm thiểu các cuộc tấn công, hoặc trong một số trường hợp là vô hiệu hóa chúng hoàn toàn.”
1. Bài báo được viết bởi Dino Mark, Vlad Zamfir và Emin Gün Sirer. Nhiều điểm yếu không chỉ nằm ở lỗ hổng phần mềm, mà còn là các lỗ hổng kinh tế, trong đó các nhà đầu tư được khuyến khích hành xử theo cách mâu thuẫn với lợi ích cao nhất của nhóm. Cade Metz, The Biggest Crowdfunding Project Ever – The DAO – Is Kind of a Mess (tạm dịch: Dự án gây quỹ cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay – DAO – Là một mớ lộn xộn), Wired, ngày 06 tháng 7 năm 2016, https://www.wired.com/2016/06/biggest-crowdfunding-project-ever-dao-mess. (TG)
Tuy nhiên, tin tặc ẩn danh đã đánh cắp khoảng một phần ba số tiền của DAO ngay sau khi nó được phát hành, có lẽ không như những gì mà cộng đồng chú ý đến. Sau khi kiểm tra mã, tin tặc nhận ra, về cơ bản, chúng sẽ khiến DAO hoạt động như một chiếc máy ATM đầy tiền mặt liên tục phân phát tiền mặc dù số dư tài khoản bằng 0.
Điều này đã được thực hiện công khai – dù sao thì DAO là một tổ chức hoàn toàn minh bạch – và nó hoàn toàn hợp pháp; các điều khoản cấp phép của phần mềm quy định rõ ràng rằng người dùng phải chấp nhận mọi thứ xảy ra trong tổ chức tự trị phi tập trung này.
Các câu hỏi được đặt ra là tại sao tin tặc lại thử khai thác tổ chức này, vì các đồng tiền mã hóa ether bị ăn cắp không thể ngay lập tức được chuyển đổi thành đô-la hoặc bất kỳ loại tiền tệ pháp định nào khác. Daniel Krawisz, thuộc Viện Satoshi Nakamoto, giải thích rằng tin tặc có thể kiếm được khoảng 3 triệu đô-la bằng cách bán khống các ether1 trong một trong các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trực tuyến, đặt cược chính xác rằng một khi vụ hack được công khai, giá trị ether sẽ giảm mạnh.
1. Đồng tiền mã hóa được cung cấp trong mạng lưới Ethereum. (BTV)
Nhưng những câu hỏi quan trọng không nằm ở động lực của tin tặc. Thay vào đó, chúng tập trung vào các lỗ hổng của tiền điện tử và các hợp đồng thông minh được tiết lộ từ vụ đánh cắp. Viện Nakamoto đánh giá rằng Ethereum đã “phải chịu số phận bi đát”. Sự kết hợp giữa việc lập trình yếu kém và các điều khoản sử dụng thiếu chặt chẽ đã khiến chương trình tệ hại này bị ràng buộc về mặt pháp lý, dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng.
Tuy nhiên, các tín đồ trong giấc mơ phân cấp tất cả mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ. Vào tháng 7 năm 2016, Vitalik Buterin – đồng sáng lập Ethereum, đồng thời là tác giả của bài viết có tầm ảnh hưởng Ethereum White Paper (tạm dịch: Sách trắng Ethereum) (được viết năm 2013, khi đó ông mới 19 tuổi) – đã công bố một “hard fork”1 trong tiền mã hóa và blockchain. Nếu phần lớn những người tham gia DAO chấp nhận nó (được thể hiện trong phiên bản mới của phần mềm Ethereum), tất cả giao dịch xảy ra trước đó trong tổ chức tự trị phi tập trung về cơ bản sẽ bị lãng quên và tất cả các ether có liên quan sẽ được trả về chủ sở hữu ban đầu.
1. Fork (theo ý nghĩa thay đổi giao thức) được sử dụng để diễn giải các trường hợp phải “cập nhật”, “sửa đổi” hoặc “thêm các tính năng mới vào blockchain” nhằm đảo ngược tác động của hack và lỗi trên blockchain. Hard fork là thuật ngữ dùng để chỉ phiên bản cập nhật phần mềm mới, với nhiều thay đổi và bắt buộc thay thế phiên bản cũ nhằm tránh trường hợp phần mềm có những lỗi không mong muốn, không thể truy cập. (BTV)
Trên thực tế, hard fork được đa số các thành viên của DAO chấp nhận, nhưng một nhóm thiểu số đáng kể lại hoàn toàn giận giữ. Nhà văn E.J. Spode (có thể là bút danh) đã giải thích lý do trên tạp chí trực tuyến Aeon: “Trong quan điểm của [các thành viên thiểu số], hard fork đã phá hỏng nguyên tắc cốt lõi của Ethereum, đó là bỏ qua tất cả những can thiệp của con người – quan chức, chính trị gia tham ô và các giám đốc hội đồng quản trị, giám đốc điều hành và luật sư. Các mã này đáng ra phải được coi là luật. Nếu bạn không nhìn thấy sự yếu kém trong phần mềm, thì đó là vấn đề của bạn, vì phần mềm đã được công khai.”
Danh sách những người can thiệp của Spode có lẽ nên bao gồm các ngân hàng trung ương, những người thường bị buộc tội thao túng giá trị của tiền tệ pháp định. Nhiều người cảm thấy rằng hard fork đã làm điều gì đó tồi tệ hơn nhiều. Nó không tùy tiện thay đổi giá trị của ether mà là thay đổi người sở hữu chúng. Một số người tham gia DAO ban đầu đã từ chối chấp nhận hard fork, tiếp tục sử dụng phiên bản gốc của phần mềm phân tán và đặt tên cho hệ thống của họ là “Ethereum Classic”. Khi chúng tôi viết điều này vào đầu năm 2017, Ethereum và Ethereum Classic đang cùng tồn tại song song.
Bitcoin liệu có kết thúc trong cay đắng?
Mặc dù được chào đón nồng nhiệt trên toàn thế giới, Bitcoin và blockchain cũng gặp phải khó khăn. Vào tháng 01 năm 2016, Mike Hearn, người đã đóng góp rất nhiều trong việc lập trình blockchain và tin tưởng vào tiềm năng của nó đến nỗi bỏ cả công việc của mình tại Google để dành toàn bộ thời gian cho nó, đã bán hết tất cả đồng Bitcoin và ra khỏi dự án. Bài đăng trên blog mà ông viết để giải thích về quyết định của mình có tiêu đề là The Resolution of the Bitcoin Experiment (tạm dịch: Giải pháp cho thí nghiệm Bitcoin). Theo quan điểm của Hearn, giải pháp này là một thất bại. Và sự thất bại xảy ra không phải vì các vấn đề khó khăn khi khai thác hoặc các lỗ hổng mới được phát hiện của chính tiền điện tử, mà thay vào đó là các lý do tổ chức. Hearn viết:
Nó đã thất bại vì cộng đồng đã thất bại. Cái đáng lẽ là một dạng tiền mới, phi tập trung mà lại thiếu đi “các tổ chức quan trọng về mặt hệ thống”, và “quá lớn để thất bại” đã trở thành một thứ thậm chí còn tồi tệ hơn: một hệ thống hoàn toàn bị kiểm soát bởi một số ít người. Tệ hơn nữa, mạng đang trên bờ vực sụp đổ về mặt kỹ thuật. Các cơ chế lẽ ra dùng để ngăn chặn kết quả này đã bị phá vỡ, do vậy không còn nhiều lý do để nghĩ rằng Bitcoin thật sự có thể tốt hơn hệ thống tài chính hiện tại.
Các vấn đề nảy sinh do sự khác biệt quan điểm tiếp tục gia tăng trong cách xử lý hệ thống. Hai phe nổi lên và mỗi phe được dẫn dắt bởi một nhóm lập trình viên cao cấp. Thay vì giải quyết sự khác biệt, họ khăng khăng giữ quan điểm của mình. Mỗi bên đều cảm thấy quan điểm của mình đúng với các nguyên tắc sáng lập của Bitcoin và blockchain (và một số thành viên của mỗi phe có liên hệ với vốn đầu tư mạo hiểm được hỗ trợ bởi các công ty khởi nghiệp bằng tiền điện tử hoặc các lợi ích thương mại khác). Satoshi Nakamoto giữ im lặng về vấn đề này, ông đã rời khỏi tất cả các cuộc thảo luận nhiều năm trước đó. Trong khi tình trạng bế tắc này tiếp diễn, hiệu suất của hệ thống Bitcoin phải gánh chịu hậu quả, làm tăng nguy cơ một số giao dịch trên blockchain sẽ bị trì hoãn hoặc bị bỏ qua hoàn toàn.
Tranh chấp về cơ cấu và tương lai của hệ thống Bitcoin khớp với một xu hướng đáng lo ngại khác: sự tập trung của những thợ mỏ Bitcoin trên toàn thế giới tại Trung Quốc. Vào giữa năm 2016, các sàn giao dịch của Trung Quốc chiếm 42% tổng số giao dịch Bitcoin và ước tính 70% tổng số thiết bị khai thác Bitcoin trên toàn thế giới. Đối với nhiều người trong cộng đồng, bất kỳ sự tập trung lớn nào đều không được chào đón, vì nó có thể dẫn đến ảnh hưởng không cân xứng đối với sự phát triển của hệ thống, và mục đích chính là tránh ảnh hưởng đó bằng cách duy trì sự phân quyền. Cụ thể, bất kỳ thực thể hoặc nhóm nào kiểm soát hơn 50% tổng số Bitcoin khai thác được đều có thể đơn phương quyết định giao dịch nào là hợp lệ và tước quyền bỏ phiếu của những người khác.
Thực tế là sự tập trung tại Trung Quốc đặc biệt rắc rối. Chính phủ ở đó có truyền thống giám sát chặt chẽ các tổ chức tài chính và đôi khi can thiệp trực tiếp vào các tổ chức đó. Loại hoạt động này về cơ bản có vẻ mâu thuẫn với giấc mơ tiền điện tử hoàn toàn tự do, không chịu sự can thiệp của chính phủ. Nhiều người cảm thấy rằng việc kiểm soát Bitcoin và blockchain đằng sau bức tường lửa vĩ đại của Trung Quốc sẽ biến giấc mơ này thành một cơn ác mộng.
CÁC CÔNG NGHỆ CỦA SỰ GIÁN ĐOẠN…
Những khó khăn mà DAO và mạng khai thác Bitcoin gặp phải đã làm bật lên một câu hỏi cơ bản về sự gia tăng của các loại tiền điện tử, hợp đồng thông minh, các nền tảng mạnh mẽ và những phát triển kỹ thuật số khác gần đây. Câu hỏi mà chúng tôi đặt ra ở đầu chương này khá đơn giản: Có phải các công ty đã không còn hợp thời? Khi chúng ta làm tốt hơn trong việc viết các hợp đồng thông minh, xây dựng các mạng lưới kết hợp tuyệt vời giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể, và ngày càng dân chủ hóa những công cụ mạnh mẽ để sản xuất và đổi mới, liệu chúng ta có còn phụ thuộc quá nhiều vào các công ty tồn tại trong thời đại công nghiệp để hoàn thành công việc không?
Xuyên suốt cuốn sách này, chúng tôi đã chứng minh rằng trí óc, máy móc, các sản phẩm và nền tảng đang được kết hợp và tái kết hợp một cách hiệu quả nhờ vào tiến bộ kỹ thuật số. Khi điều này xảy ra, có phải cộng đồng sẽ áp đảo hoặc thậm chí thống trị cả cốt lõi?
Nhiều người tin và hy vọng rằng điều này là đúng. Tất nhiên, các triết lý chống thiết chế đã có từ lâu, nhưng các cơ sở đã có, những sai lệch và sự không công bằng của cuộc Đại suy thoái cùng quá trình phục hồi chậm và không đồng đều đã nuôi dưỡng thêm cho chúng. Đã có nhiều bằng chứng cho thấy rằng, không bao giờ có thể tin tưởng các công ty, đặc biệt là các công ty lớn, và nhiều người coi họ là động cơ của sự tước đoạt và bóc lột thay vì thịnh vượng.1
1. Chúng tôi không đồng tình với quan điểm này. Chủ nghĩa tư bản có thể mãi mãi là một lực lượng rất lớn, nhưng “chủ nghĩa tư bản thân hữu” – hành động xuyên tạc thị trường để thân hữu của những kẻ có thế lực có thể làm giàu cho chính họ – nên được loại bỏ hoàn toàn. (TG)
Nếu các công ty lớn là vấn đề, thì giải pháp trở nên khá rõ ràng: phân cấp tất cả mọi thứ. Tiến bộ công nghệ dường như chắc chắn sẽ khiến tầm nhìn này trở thành hiện thực. Máy in 3D (chúng ta đã thảo luận trong Chương 4) có thể cho phép các cá nhân làm bất cứ điều gì, do đó những cơ sở quy mô lớn có đầy đủ thiết bị chuyên dụng sẽ không còn cần thiết nữa. Đây là tầm nhìn mới về sản xuất được tán thành bởi người đồng nghiệp của chúng tôi tại MIT – Neil Gershenfeld và những người khác.1 Đối với nhiều loại cây trồng, các trang trại lớn có thể được thay thế bằng các hộp đựng kính hiển vi được giám sát và kiểm soát chính xác (Chương 11). Các loại tiền điện tử và hợp đồng thông minh có thể giải quyết các dịch vụ tài chính và hàng hóa thông tin khác (Chương 12). Web dân chủ hóa quyền truy cập thông tin và tài nguyên giáo dục (Chương 10). Nhà tương lai học Ray Kurzweil cho biết: vào năm 2012, “một đứa trẻ ở châu Phi với một điện thoại thông minh có thể truy cập vào nhiều thông tin hơn so với tổng thống Mỹ cách đây 15 năm” và sự phổ biến kiến thức này chắc chắn sẽ tiếp tục. Và định luật Moorse sẽ tiếp tục làm giảm giá và tăng hiệu suất cho tất cả các loại hàng hóa kỹ thuật số với mức giá chưa từng thấy trong lịch sử trước kỷ nguyên máy tính.
1. Ví dụ, xem Neil A. Gershenfeld, Fab: The Coming Revolution on Your Desktop—From Personal Computers to Personal Fabrication (tạm dịch: Cuộc cách mạng sắp tới trên máy tính để bàn của bạn – Từ máy tính cá nhân đến chế tạo cá nhân) (New York: Basic Books, 2005). (TG)
Vì vậy, công nghệ có vẻ như đang hỗ trợ quá trình phân cấp tất cả mọi thứ. Còn về kinh tế thì sao? Lý thuyết kinh tế và bằng chứng phải nói gì về cách mà tiến bộ công nghệ làm thay đổi các công ty và những cách khác để hoàn thành công việc? Thực sự thì khá nhiều.
…GẶP GỠ KINH TẾ HỌC DOANH NGHIỆP
Vào tháng 11 năm 1937, nhà kinh tế học Ronald Coase đã xuất bản bài báo mang tính bước ngoặt – The Nature of the Firm (tạm dịch: Bản chất của công ty) – khi ông 26 tuổi. Trong đó, ông đặt ra một câu hỏi rất cơ bản: Nếu thị trường quá tuyệt vời, tại sao có quá nhiều điều xảy ra trong các công ty? Nói cách khác, tại sao chúng ta chọn thực hiện nhiều hoạt động kinh tế trong các cấu trúc ổn định, phân cấp, thường có quy mô lớn và quan liêu này, hay còn được gọi là các công ty, thay vì chỉ hoạt động như những người làm việc tự do độc lập, đến với nhau khi được yêu cầu và chỉ khi cần hoàn thành một dự án cụ thể, sau đó sẽ hoạt đông độc lập riêng lẻ theo cách riêng của mình? Trên thực tế, các nhà quản lý rất bận rộn để “quản lý toàn bộ” các công việc kinh doanh hằng ngày; dù sao thì các công ty cũng có mặt ở khắp mọi nơi.1 Nếu thị phần là thử thách cuối cùng cho sự thành công của một ý tưởng, thì người ta có thể lập luận rằng chính các thị trường đã thất bại trong cuộc thử nghiệm thị trường.
1. Trong cuốn sách kinh điển The Visible Hand (tạm dịch: Bàn tay hữu hình), Alfred Chandler đã lập luận rằng quản lý, đặc biệt là quản lý cấp trung, đã trở thành tổ chức quyền lực nhất trong nền kinh tế Mỹ vào giữa thế kỷ XX. (Alfred Chandler, The Visible Hand (Cambridge, MA: Belknap Press, 1977)). (TG)
Có thể dễ dàng nhận thấy tại sao một thị trường nguyên tử thuần túy không mang lại hiệu quả trong môi trường mà luật kinh doanh kém phát triển, các tòa án yếu kém và do đó không có niềm tin vào các hợp đồng. Nhưng tại Mỹ và các nền kinh tế tiên tiến khác trong những năm 1930, thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Vậy tại sao lại có quá nhiều công ty? Phân tích của Coase về câu hỏi này một lần nữa chứng minh Keynes đã đúng về tầm ảnh hưởng lâu dài của các nhà kinh tế đã chết: “Bản chất của công ty” thường được trích dẫn bởi các chuyên viên máy tính và nhà công nghệ. Trên thực tế, đây gần như là bài báo kinh tế duy nhất mà chúng tôi đã nghe họ đề cập.
Chúng tôi đã rất ngạc nhiên về tần suất cái tên Coase được nhắc đến bởi các doanh nhân kỹ thuật số, các nhà đổi mới và nhà tương lai học. Nhưng có lẽ chúng tôi không nên như vậy, vì ông là người đã chỉ ra cho họ tầm quan trọng của công việc họ đang làm và cách mà bài báo có thể định hình lại toàn bộ nền kinh tế.1
1. Với hơn 35.000 trích dẫn trên Google Scholar, bài báo của Coase về bản chất của công ty từ lâu đã là một trong những bài báo được trích dẫn nhiều nhất trong ngành kinh tế. Năm 1972, ông lưu ý rằng nó được “trích dẫn nhiều và sử dụng ít”, nhưng thế hệ các nhà kinh tế và giám đốc kinh doanh tiếp theo đã biến nó thành một công cụ để hiểu về tổ chức kinh doanh. R. H. Coase, Industrial Organization: A Proposal for Research (tạm dịch: Tổ chức công nghiệp: Một đề xuất cho nghiên cứu), trong cuốn Economic Research: Retrospect and Prospect (tạm dịch: Nghiên cứu kinh tế: Hồi tưởng và triển vọng), tập 3, Policy Issues and Research Opportunities in Industrial Organization (tạm dịch: Vấn đề chính sách và cơ hội nghiên cứu trong tổ chức công nghiệp), ed. Victor R. Fuchs (New York: National Bureau of Economic Research, 1972), 62, http://www.nber.org/chapters/c7618.pdf. (TG)
Sự lựa chọn của Coase: doanh nghiệp hay thị trường?
Coase cho rằng sự lựa chọn giữa các công ty và thị trường về cơ bản là một bài tập về giảm thiểu chi phí. Trên thực tế, nó gần như vậy bởi vì sự cạnh tranh có xu hướng đánh đuổi những người chơi có chi phí cao. Ranh giới của công ty rất linh hoạt; nó có thể được thiết lập bao gồm hàng ngàn người và hàng tỷ đô-la tài sản hoặc ít hơn nhiều, với hầu hết là nhà thầu độc lập, người sở hữu hoặc thuê các thiết bị cần thiết, mua và bán hàng hóa và dịch vụ từ người khác. Các công ty phải rất lớn mạnh bởi vì họ thường có thể sản xuất hàng hóa và dịch vụ với tổng chi phí thấp hơn so với thị trường hoàn hảo.
Nhưng tại sao lại như vậy? Không phải thị trường được cho là siêu hiệu quả hay sao? Coase lập luận rằng ở một khía cạnh nào đó, chúng có thể là vậy, nhưng chúng cũng có xu hướng ngốn chi phí hơn ở một số lĩnh vực. Bao gồm:
▶ Chi phí tìm kiếm và khám phá các mức giá liên quan
▶ Chi phí đàm phán và đưa ra quyết định
▶ Chi phí ký kết hợp đồng riêng
▶ Chi phí giám sát và thực thi hợp đồng
Bạn đã thấy tại sao Coase lại có sức ảnh hưởng và được yêu mến như vậy chưa? Công nghệ kỹ thuật số rõ ràng giúp giảm bớt nhiều chi phí khiến một số công ty chiếm lĩnh thị trường; chúng có thể đảo ngược sự thống trị này và khiến thị trường phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Lập luận này được Tom Malone, Joanne Yates và Robert Benjamin đưa ra rõ ràng nhất trong bài viết năm 1987 của họ – Electronic Markets and Electronic Hierarchies (tạm dịch: Thị trường điện tử và Phân cấp điện tử).1
1. Tiêu đề bài viết của họ đã cố tình lặp lại cuốn sách được trích dẫn của Oliver Williamson, Markets and Hierarchies (tạm dịch: Thị trường và Phân cấp), được phát triển dựa trên những hiểu biết sâu sắc của Coase. Oliver E. Williamson, Markets and Hierarchies, Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization (tạm dịch: Thị trường và phân cấp, phân tích và ý nghĩa chống độc quyền: Một nghiên cứu về kinh tế của tổ chức nội bộ) (New York: Free Press, 1975). (TG)
Vậy chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta đã sống trong thời đại Máy tính để bàn khoảng 35 năm, 20 năm trong thời đại web và 10 năm trong thời của điện thoại thông minh. Đây là những công cụ mới và mạnh mẽ, đặc biệt là khi kết hợp lại, có thể giảm chi phí mà Coase đã xác định. Và trên nhiều phương diện, chúng đang mở ra một sự thay đổi lớn đối với các thị trường và tránh xa các công ty lớn. Thật vậy, Malone, Yates và Benjamin đã dự đoán sự phát triển của thương mại điện tử và thậm chí là một số tổ chức dựa trên thị trường như nền tảng Upwork và O2O.
Các công ty phải làm một điều gì đó đúng đắn
Mặc dù xu hướng từ các công ty lớn là khá rõ ràng, nhưng sự sụp đổ của họ lại không như vậy. Thay vào đó, chúng tôi nhìn thấy điều ngược lại: sự thống trị ngày càng tăng của các công ty lớn. Nền kinh tế Mỹ vừa tạo ra các công nghệ kỹ thuật số tốt nhất vừa sử dụng chúng nhiều nhất, vì vậy, đó là nơi mà chúng ta mong đợi các công ty lớn sẽ héo tàn nếu cách giải thích của Coase là đúng. Mặc dù vậy, những gì thực sự đã diễn ra đang làm tăng sự tập trung: trong hầu hết các ngành công nghiệp, ngày càng nhiều tổng doanh thu và lợi nhuận đã được dịch chuyển sang một số lượng ít các công ty lớn. Ví dụ, Tạp chí The Economist đã nghiên cứu 893 ngành công nghiệp khác nhau của Mỹ và thấy rằng thị phần trung bình có trọng số doanh thu của bốn công ty hàng đầu đã tăng từ 26% lên 32% từ năm 1997 đến 2012. Như chúng tôi đã viết vào năm 2008, công nghệ thông tin làm cho sự cạnh tranh mang nhiều chất “Schumpeterian”1 hơn, cho phép các công ty tăng quy mô nhanh chóng và giành thị phần chi phối, nhưng cũng giúp những người mới dễ dàng chiếm chỗ họ và gia tăng sự hỗn loạn.
1. Học thuyết Schumpeterian do Joseph Schumpeter (1883-1950) xây dựng, trong đó, ông cho rằng phân tích kinh tế phải gắn với các ngành khoa học khác, như sử học, xã hội học, tâm lý học và lý thuyết chính trị. Ông là một trong những nhà sử học vĩ đại nhất về tư tưởng kinh tế. (BTV)
Tại sao lại như vậy? Tại sao các công ty lớn vẫn tiếp tục phát triển thay vì thu hẹp lại khi nền kinh tế trở nên số hóa hơn? Đó có thể là do các công cụ kỹ thuật số có lợi cho thị trường chưa được phổ biến rộng rãi, hoặc chúng vẫn chưa phát triển. Nếu đúng là như vậy thì tiền ảo, blockchain, hợp đồng thông minh và các công nghệ mới cải tiến khác có thể chỉ là những gì cần thiết để nhận ra tầm nhìn về các lập luận của Coase. Các vấn đề mà chúng tôi đã mô tả với DAO và Bitcoin/blockchain có thể chỉ đơn giản là những khó khăn ban đầu của các công ty mới khởi nghiệp. Như thường được nói, chúng ta có xu hướng đánh giá cao tiềm năng của các công nghệ mới trong thời gian ngắn, nhưng về lâu về dài thì lại ngược lại. Và chúng tôi nghĩ rằng tất cả rất dễ đánh giá thấp các sổ cái phân tán mới và họ hàng của chúng. Satoshi Nakamoto, dù là ai đi chăng nữa, cũng đã thực sự đã mang đến một điều gì đó mới mẻ và mạnh mẽ cho thế giới.
Chúng không đủ mạnh để khiến các công ty truyền thống biến mất, hoặc thậm chí là làm giảm đáng kể tầm quan trọng của họ trong các nền kinh tế thế giới. Để biết lý do tại sao, chúng ta cần quay lại với công việc của Coase, nhưng không dừng lại ở đó. Thay vào đó, chúng ta cần tìm hiểu những hiểu biết tiếp theo từ lý thuyết chi phí giao dịch (TCE – transaction cost economics), ngành học mà ông sáng lập.
SUY NGHĨ MỚI NHẤT VỀ LÝ DO TẠI SAO CÁC CÔNG TY KHÁ PHỔ BIẾN
TCE liên quan đến câu hỏi cơ bản về lý do tại sao hoạt động kinh tế được tổ chức theo cách thức của nó – ví dụ, tại sao chúng ta thấy thị trường và các công ty đều đi theo hướng chúng ta thực hiện. Thường được gọi là lý thuyết của công ty, TCE là một nền tảng lý thuyết quan trọng giúp mang lại ba giải Nobel: lần đầu tiên vào năm 1991 cho Coase; lần thứ hai vào năm 2009 cho sinh viên Oliver Williamson, người được công nhận cùng với Elinor Ostrom;1 và gần đây nhất là giải thứ ba dành cho Oliver Hart và Bengt Holmström vào năm 2016. Khi bạn không nghi ngờ gì về tên gọi, chi phí giao dịch hóa ra lại vô cùng quan trọng: khi thị trường có tổng chi phí giao dịch thấp hơn, chúng sẽ chiến thắng các hệ thống phân cấp và ngược lại.
1. Giống như Daniel Kahneman, Ostrom đã được trao giải thưởng mặc dù không phải là một nhà kinh tế. (TG)
Chúng tôi không thể làm công việc truyền tải tất cả những hiểu biết về lý thuyết chi phí giao dịch ở đây; có rất nhiều công việc khác phong phú và thú vị hơn. Thay vào đó, chúng tôi muốn tập trung vào một khía cạnh đặc biệt hữu ích của TCE để hiểu được tác động mạnh mẽ của các công nghệ kỹ thuật số mới của cộng đồng. Bắt đầu với nguyên tắc cơ bản là thị trường thường có chi phí sản xuất thấp hơn (tất cả chi phí đi kèm khi sản xuất hàng hóa và dịch vụ), trong khi hệ thống phân cấp thường có chi phí điều phối thấp hơn (tất cả chi phí liên quan đến việc thiết lập sản xuất và duy trì hoạt động trơn tru). Các công nghệ được thảo luận trong cuốn sách này là những công cụ giảm chi phí đáng kể và đặc biệt quan trọng trong việc giảm chi phí điều phối. Có thể dễ dàng thấy cách các công cụ tìm kiếm, mạng truyền thông toàn cầu giá rẻ cùng nền kinh tế thông tin miễn phí, hoàn hảo và tức thời nói chung giúp tiết kiệm chi phí điều phối.
Logic ra điều kiện là khi chi phí điều phối giảm, thị trường ngày càng hấp dẫn hơn, bởi chúng sẽ không gặp bất lợi. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thấy các thị trường được sử dụng nhiều hơn và hệ thống phân cấp được sử dụng ít đi, như Tom Malone và các đồng tác giả đã dự đoán. Và trên một số phương diện quan trọng, đây chính xác là những gì chúng ta thấy. Gia công phần mềm, thuê ngoài, làm việc tự do và các lĩnh vực khác “phân loại công ty” đã tăng đáng kể trong những năm gần đây khi các công nghệ kỹ thuật số đã được cải thiện và mở rộng. Rõ ràng, một phong trào lớn đang được tiến hành để đảm nhận phần lớn công việc đã từng được thực hiện trong hệ thống phân cấp duy nhất của công ty và đưa nó ra thị trường.
Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rõ rằng các công ty vẫn đang phát triển mạnh mẽ và ở các khía cạnh khác nhau, ảnh hưởng kinh tế của chúng đang tăng lên mà không bị thu hẹp. Vậy, quy tắc cơ bản của TCE có sai không? Không, nó không sai, nhưng nó cần phải được hiện đại hóa. Những nghiên cứu trong 80 năm qua đã phát triển và nâng cao những phát hiện của Coase kể từ khi khái niệm “bản chất của công ty” xuất hiện. Tiếp tục dựa vào nó cũng giống như việc coi công trình giữa thế kỷ XVIII của Gregor Mendel là thành tựu mới nhất về di truyền học mà bỏ qua Watson và Crick, phát hiện DNA cũng mọi thứ sau đó.
Dù có thông minh đến đâu thì hợp đồng vẫn sẽ không hoàn chỉnh
Trong số những phát minh của TCE, những thứ có liên quan nhất ở đây là các khái niệm về hợp đồng không hoàn chỉnh và quyền kiểm soát định đoạt. Trong công trình sáng kiến, Sandy Grossman và Oliver Hart đã đặt vấn đề: “Chủ sở hữu của một công ty nắm trong tay những quyền gì mà những người khác không có được?” Họ cho rằng quyền sở hữu chỉ có giá trị trong phạm vi các hợp đồng chưa hoàn thành; nếu mọi trường hợp xảy ra đối với việc sử dụng các công trình, máy móc hoặc bằng sáng chế đều được nêu rõ trong hợp đồng, thì việc gắn nhãn cho một bên là “chủ sở hữu” của một tài sản sẽ không có thêm các quyền khác.
Tuy nhiên, khi hợp đồng chưa hoàn thành, chủ sở hữu có quyền kiểm soát định đoạt, nghĩa là họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với tài sản không được đề cập trong hợp đồng (trong giới hạn pháp luật và đạo đức nhất định). Nếu không có bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng về màu sắc bạn muốn sơn cho xe của mình, hoặc khi nào cần thay dầu, có nên thay thế hệ thống âm nhạc không, hay thậm chí có nên là bán nó cho một bà cụ nhỏ nhắn đang ngồi ở vìa hè với giá 1 đô-la không, thì bạn, với tư cách là chủ sở hữu, sẽ có toàn quyền đưa ra những quyết định đó. Hart tìm hiểu sâu hơn về những câu hỏi này, kể cả thông qua tập hợp các bài báo có ảnh hưởng đặc biệt với John Moore1 và Bengt Holmström.2
1. Oliver Hart và John Moore, Property Rights and the Nature of the Firm (tạm dịch: Quyền tài sản và Bản chất của công ty), Tạp chí Journal of Political Economy 98, số 6 (1990): 1119–58. (TG)
2. Ví dụ: Oliver Hart và Bengt Holmstrom, The Theory of Contracts (tạm dịch: Lý thuyết về Hợp đồng), Tài liệu của Khoa Kinh tế, MIT (tháng 3 năm 1986), https://dspace.mit.edu/ bitstream/handle/1721.1/64265/theoryofcontract00hart.pdf%3Bjsessionid%3DD2F 89D14123801EBB5A616B328AB8CFC?sequence%3D1. Holmström’s earlier, pathbreaking work on the “principal-agent problem” (Bengt Holmström, “Moral Hazard and Observability,” Bell Journal of Economics 10, no. 1 [1979]: 74–91, http://www.jstor.org/stable/3003320), đã cung cấp nền tảng cho tài liệu kinh tế lớn tiếp theo về tính kinh tế của các hợp đồng ưu đãi, bao gồm cả lý thuyết hợp đồng chưa hoàn chỉnh. Như Holmström và Paul Milgrom đã nói, bản thân công ty, bao gồm tất cả các quy tắc và quy định, có thể được coi là hữu ích như một hệ thống ưu đãi. Bengt Holmström and Paul Milgrom, The Firm as an Incentive System (tạm dịch: Công ty như một hệ thống khuyến khích), Tạp chí American Economic Review 84, số 4 (1994): 972–91, http://www.jstor.org/stable/2118041. (TG)
Nhưng tại sao một người thích phân cấp tất cả mọi thứ lại yêu cầu hợp đồng phải luôn không hoàn chỉnh? Có lẽ chúng ta có thể thành công trong việc viết các hợp đồng hoàn chỉnh nếu chúng ta cố gắng hơn. Trên thực tế, có lẽ hai hoặc nhiều bên có thể viết ra một bộ đầy đủ về vai trò, quyền, trách nhiệm và phần thưởng đối với chiếc xe đó (hoặc tài sản khác), bất kể điều gì xảy ra với nó theo thời gian hoặc đối với họ. Nếu thực sự có thể hoàn chỉnh một hợp đồng như vậy, thì sẽ không có quyền kiểm soát định đoạt, và không cần phải lo lắng về việc ai thật sự sở hữu chiếc xe. Về bản chất, đây là điều mà DAO giả định có thể được thực hiện bằng cách đưa ra mọi quyết định trong tương lai bằng một hợp đồng toàn diện.
Tuy nhiên, hầu như mọi nhà kinh tế đã nghiên cứu vấn đề này đều lập luận rằng, trong thực tế, các hợp đồng không thể hoàn hảo tuyệt đối. Thế giới khá phức tạp, do đó, tương lai là điều không thể dự đoán và trí thông minh của con người thì có giới hạn. Những yếu tố này cùng các yếu tố khác kết hợp lại khiến việc viết một hợp đồng hoàn chỉnh – một bản hợp đồng thật sự không cần đến quyền sở hữu – trở nên khó khăn và gần như là bất khả thi đối với bất kỳ tình huống kinh doanh thực tế nào.
Trong thực tế, điều này có nghĩa là khi hai người cùng làm việc trong một dự án và một trong số họ sở hữu một tài sản thiết yếu, như máy móc hoặc nhà máy cần thiết để sản xuất sản phẩm đầu ra, thì chủ sở hữu đó có quyền kiểm soát định đoạt. Nếu một trong số họ đưa ra một số ý tưởng tuyệt vời khác để tăng sản lượng của máy móc thì chủ sở hữu có thể thực hiện nó mà không cần tham khảo thêm. Ngược lại, người không sở hữu cần có sự cho phép của chủ sở hữu để làm bất cứ việc gì. Yêu cầu đó mang lại cho chủ sở hữu quyền đàm phán để yêu cầu cắt giảm hay tăng thêm sản lượng. TCE gọi đây là “vấn đề tắc nghẽn”. Do đó, quyền sở hữu ảnh hưởng đến các ưu đãi đổi mới, dù lớn (như ý tưởng sản phẩm mới) hay nhỏ (như cách sắp xếp hàng tồn kho tốt hơn).
Điểm mấu chốt là việc thay đổi quyền sở hữu sẽ thay đổi các ưu đãi, và do đó đạt được kết quả. Nhân viên làm việc với tài sản của người khác có các ưu đãi khác với các nhà thầu độc lập sở hữu tài sản riêng của họ. Đó là lý do tại sao ranh giới công ty rất quan trọng. Một vấn đề quyết định trong thiết kế hiệu quả của một công ty, chuỗi cung ứng hoặc toàn bộ nền kinh tế là làm thế nào để có các tài sản, và theo đó là các ưu đãi, tất cả đều được sắp xếp.
Sau đó, một trong những lý do cơ bản mà các công ty tồn tại là vì những người tham gia thị trường không thể kết hợp với nhau và viết các hợp đồng hoàn chỉnh – những người sẽ chỉ định ai làm gì và ai nhận được những gì – trong mọi tình huống có thể xảy ra: tất cả các cách thực tế mà thế giới có thể mở ra trong tương lai. Công ty, trên thực tế, là một giải pháp cho vấn đề này. Đó là cách được xác định trước để xem rằng ai sẽ thực hiện các quyền kiểm soát định đoạt (đó là công việc quản lý, thay mặt cho chủ sở hữu công ty) và ai sẽ gặt hái phần thưởng (các bên liên quan của công ty, bao gồm chủ sở hữu, nhưng có thể là những người khác – bao gồm công đoàn lao động, cộng đồng địa phương, chính quyền trung ương, khách hàng quyền lực hoặc nhà cung cấp chính – có quyền đàm phán, được phân chia giá trị tạo ra sau khi đã đáp ứng tất cả yêu cầu hợp đồng).
Tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng sự sắp xếp này sẽ diễn ra tốt đẹp. Ban giám đốc có thể thiếu quyết đoán, bất tài, tham nhũng hoặc đơn giản là sai trái và các cổ đông có thể mất tiền của họ. Nhưng các công ty vẫn tồn tại và chịu đựng điều đó bởi vì họ làm việc, một phần vì họ có thể giải quyết vấn đề của các hợp đồng không hoàn chỉnh và quyền kiểm soát định đoạt của thị trường thiếu hiệu quả.
Sự thất bại của chế độ phân quyền
Từ những hiểu biết này, chúng tôi có thể hiểu được vấn đề gần đây của Bitcoin, blockchain, Ethereum và DAO đã được thảo luận trước đó trong chương này. Blockchain ngay từ đầu được thiết kế để có thể phân quyền và không kiểm soát, nghĩa là phi phân cấp tối thượng. Nhưng sau đó, những người đam mê nó có những quyền truy đòi gì nếu blockchain phát triển theo hướng mà họ không thích, ví dụ như, nếu nó bắt đầu hoạt động ngày càng nhiều đằng sau bức tường lửa trường thành của Trung Quốc? Điều này, theo nhiều cách, trái ngược với tầm nhìn ban đầu về tiền điện tử và sổ cái phân tán. Nhưng việc thay đổi hoặc hoàn tác hầu như không được những người đam mê Bitcoin ban đầu thực hiện – cũng khó như việc một nhóm nhỏ các nhà giao dịch tìm cách thay đổi xu hướng của toàn bộ thị trường chứng khoán.
Việc này đủ tệ đến mức các lập trình viên Bitcoin và blockchain đã chia thành hai phe đối nghịch mà không một cơ quan nào (chính thức hoặc không chính thức) có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Điều đó càng tệ hơn khi sự sáng tạo của họ ngày càng bị kiểm soát bởi chính phủ độc tài bằng cách theo dõi và có những can thiệp mạnh tay trong cả nền công nghệ và thị trường. Các hợp đồng gắn kết blockchain lại với nhau, có mã nhúng hoàn toàn và được toán học hỗ trợ, đã thất bại trong việc nêu ra những gì sẽ hoặc nên làm nếu mạng khai thác trở nên quá tập trung về mặt địa lý. Và không chủ sở hữu nào xem xét lại chúng khi hợp đồng không hoàn chỉnh này đã trở thành một vấn đề rõ ràng.
DAO thậm chí còn gặp vấn đề nghiêm trọng hơn, khi 100% phi phân quyền và 100% hợp đồng hoàn chỉnh được đồng thời xác định rõ ràng cho nó. Các thành viên đã đăng ký tham gia và cam kết vốn trong một môi trường trực tuyến nơi mọi quyết định sẽ được cộng đồng đưa ra mà không có giám sát, xem xét hoặc quyền truy đòi – nói cách khác, không phân cấp, không quản lý hoặc không có quyền sở hữu tập trung dưới bất kỳ hình thức nào. Chỉ có một blockchain phân tán và một bộ mã đã nhận tiền, chấp nhận các đề xuất, kiểm phiếu các đề xuất và phân phối tiền theo kết quả kiểm. DAO nói rõ rằng các quyết định và kết quả mà nó tạo ra là duy nhất. Vì vậy, khi nó gửi một phần ba số Ether của mình cho một kẻ ẩn danh – hacker – thì đó là một kết quả hợp pháp theo hợp đồng hoàn chỉnh. Hard fork trong phần mềm Ethereum được công bố vào tháng 7 năm 2016 đã loại bỏ tấn công của hacker. Tuy nhiên, fork cũng gây phẫn nộ cho nhiều thành viên trong cộng đồng tiền điện tử đó, khi họ coi đó chính xác là mong muốn của chủ sở hữu, và toàn bộ mục đích của Ethereum không chỉ là phi sở hữu, mà về cơ bản còn là không thể sở hữu được. Kết quả là cộng đồng Ethereum chia làm hai. Những ai thành thạo về lý thuyết chi phí giao dịch và hiện thực thiết lập hợp đồng không hoàn chỉnh có lẽ đều dự đoán được kết quả này.
Hai chúng tôi có một cái nhìn bi quan rằng các thực thể hoàn toàn phi tập trung, hoàn toàn dựa trên cộng đồng như DAO sẽ luôn chiếm ưu thế về mặt kinh tế, bất kể chúng trở nên vững chắc về mặt công nghệ như thế nào. Họ chỉ đơn giản là không thể giải quyết các vấn đề về hợp đồng không hoàn chỉnh và quyền kiểm soát định đoạt một công ty giải quyết bằng cách đưa ra tất cả các quyết định không được giao rõ ràng cho các bên khác thông qua quản lý. Hợp đồng thông minh là công cụ mới thú vị, mạnh mẽ và sẽ có vị trí quan trọng, nhưng chúng không giải quyết được vấn đề cơ bản là duy trì kinh doanh của các công ty như trước đây. Các công ty tồn tại phần lớn bởi vì không thể viết các hợp đồng hoàn chỉnh có hiệu quả, chứ không phải vì chúng quá khó hay quá tốn kém.
Nhưng liệu cuối cùng, các công nghệ trong tương lai có thể viết các hợp đồng hoàn chỉnh? Một số công nghệ có thể đưa ra trợ giúp. Ví dụ, với sự phổ biến ngày càng rộng của các cảm biến, như chúng ta đang chứng kiến qua Internet vạn vật, có thể giám sát nhiều hơn các hành động và kết quả của chúng ta. Công suất máy tính tăng lên có thể giúp mô phỏng, lựa chọn và lưu trữ các quyết định cho nhiều kết quả tương lai khả thi, các mạng lưới có thể mang tất cả dữ liệu và thông tin này đến các cơ quan thanh toán bù trừ trung tâm để điều chỉnh và giải quyết. Nhưng các máy tính nhanh cho phép một bên dự đoán kết quả, và các bên khác xem xét các khả năng phức tạp hơn. Giống như Nữ hoàng Đỏ trong bộ phim Alice in Wonderland (Alice ở xứ sở thần tiên), máy móc sẽ phải chạy nhanh hơn bao giờ hết để theo dõi tất cả những sự cố bất ngờ xảy ra. Cuối cùng, hợp đồng vẫn sẽ không hoàn chỉnh.
CÔNG TY CỦA TƯƠNG LAI SẼ THẬT SỰ RẤT NHÀM CHÁN
Các công ty cũng tồn tại bởi vì chúng phục vụ một số chức năng kinh tế và pháp lý khác khó có thể sao chép trong một thế giới chỉ gồm các freelancer1, những người phải liên tục lập hợp đồng để cộng tác. Ví dụ, các công ty được cho là có khả năng chịu đựng vô thời hạn để phù hợp cho các dự án và đầu tư dài hạn. Chúng cũng bị chi phối bởi một bộ luật lớn được xây dựng chặt chẽ (khác với những luật áp dụng cho các cá nhân) mang lại khả năng dự đoán và sự tự tin. Do đó, các công ty vẫn là phương tiện được ưa thích để tiến hành nhiều loại hình kinh doanh.
1. Người làm việc tự do. (BTV)
Trên thực tế, ngay cả trong các khu vực của nền kinh tế có công nghệ kỹ thuật số đang tác động lớn nhất – nơi mà máy móc, nền tảng và cộng đồng tiếp cận xa nhất – chúng ta vẫn bắt gặp các công ty lỗi thời ở khắp mọi nơi. Đúng là nhiều trong số các công ty đó đã có sự khác biệt so với tiêu chuẩn của 50 hoặc 100 năm trước. Các công ty nền tảng như Airbnb, Uber và ClassPass đang làm việc với các mạng lưới cá nhân cùng tổ chức lớn và bất định, thay vì một nhóm nhỏ và ổn định. Các công ty này đang cố gắng tạo điều kiện dễ dàng nhất có thể cho một số đối tác tham gia và chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với số còn lại, làm nảy sinh ý niệm về một “nền kinh tế theo yêu cầu”. Các công ty khác thì đang khám phá cách cung cấp giá trị bằng blockchain, hợp đồng thông minh và các công nghệ phân quyền cực mạnh khác. Nhưng tất cả họ gần như đều theo đuổi những mục tiêu cấp tiến này trong cơ cấu công ty cổ phần mang tính truyền thống cao, một hình thức tổ chức đã tồn tại hơn bốn thế kỷ.1
1. Công ty cổ phần phát hành cổ phiếu mà mọi người có thể mua và bán mà không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Những công ty này có lịch sử từ năm 1602, khi Công ty Đông Ấn Hà Lan bắt đầu phát hành cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Amsterdam. Andrew Beattie, What Was the First Company to Issue Stock? (tạm dịch: Công ty đầu tiên phát hành cổ phiếu là ai?)” Investopedia, truy cập ngày 13 tháng 5 năm 2017, http://www.investopedia. com/ask/answers/08/first-company-issue-stock-dutch-east-india.asp. (TG)
Khi ghé thăm các công ty này, vẻ ngoài bình thường của họ đã khiến chúng tôi ngạc nhiên. Họ đều có nhân viên, chức danh công việc, người quản lý và điều hành. Họ đều có CEO và ban giám đốc. Rất ít trong số đó hoàn toàn là ảo; thay vào đó, họ có cả không gian văn phòng, bàn làm việc và phòng họp. Họ có thể sở hữu những màn hình máy tính lớn hơn, nhiều bàn chơi bóng bàn hơn và cung cấp các quyền lợi như đồ ăn nhẹ và bữa ăn miễn phí so với nhiều công ty khác mà chúng tôi đã thấy trong sự nghiệp của mình, nhưng liệu đây có phải là những khác biệt lớn không?
Tại sao việc quản lý lại quan trọng?
Các nhà quản lý doanh nghiệp là một trong những nhóm không phù hợp nhất trong sự sắp xếp tiêu chuẩn. Trong văn hóa đại chúng, từ bộ phim Office Space (Cách mạng Công sở) đến các chương trình truyền hình The Office của Anh và Mỹ, hình ảnh của họ hầu như luôn luôn mang tính tiêu cực. Họ được coi là những kẻ vụng về, vô giá trị trong khi làm kiệt quệ sự nhiệt tình, hăng hái, làm lãng phí thời gian và cản trở tham vọng của nhân viên. Một khi máy tính và mạng lưới xuất hiện đầy đủ, nhiều người hy vọng vai trò báo cáo và giấy tờ hành chính của các nhà quản lý cấp trung sẽ được tự động hóa, và không cần đến họ nhiều.
Nhưng mọi thứ đã không diễn ra theo cách đó. Theo Cục Thống kê Lao động, các nhà quản lý đại diện cho khoảng 12,3% lực lượng lao động Mỹ năm 1998, nhưng đến năm 2015, con số này đã tăng lên 15,4%. Và có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy nhiều công việc khác đã dần trở nên giống như quản lý hơn. Vào năm 2015, nhà kinh tế học David Deming đã công bố một nghiên cứu hấp dẫn, xem xét nhu cầu về các kỹ năng khác nhau trong toàn bộ nền kinh tế Mỹ từ năm 1980 đến 2012. Như dự đoán, nhu cầu về các kỹ năng thông thường, cả về nhận thức và thể chất, đã giảm mạnh trong giai đoạn này vì sự lan rộng của quan hệ cộng tác tiêu chuẩn giữa tâm trí và máy móc trên khắp nền kinh tế, điều mà chúng tôi mô tả trong Chương 2.
Deming cũng có thể đánh giá những thay đổi nhu cầu đối với những gì ông gọi là “kỹ năng xã hội” trong phối hợp, đàm phán, thuyết phục và nhận thức xã hội. Ông phát hiện ra các “nhiệm vụ kỹ năng xã hội đầu vào” – nói cách khác, việc sử dụng tổng thể các nhiệm vụ này – đã tăng 24% trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 2012, trong khi việc sử dụng các “kỹ năng đột xuất và phân tích” chỉ tăng 11%. Hơn nữa, những công việc đòi hỏi kỹ năng xã hội cao tăng lên như một phần của tổng số việc làm trong giai đoạn này, cho dù những công việc đó có yêu cầu kỹ năng toán học cao hay không. Không phải tất cả các công việc này đều là quản lý, nhưng rõ ràng trong nhiều năm qua, toàn bộ nền kinh tế đã đòi hỏi nhiều hơn những điều mà các nhà quản lý giỏi nổi trội: cảm nhận cảm xúc và ưu tiên của mọi người, giúp họ phối hợp tốt trong công việc.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao thế giới kinh doanh lại cần nhiều nhà quản lý hơn theo tỷ lệ, và nhiều công nhân có kỹ năng hơn trong các nhiệm vụ xã hội, ngay cả khi các công nghệ kỹ thuật số mạnh mẽ đang lan rộng? Chúng tôi nghĩ rằng có ba lý do chính, tất cả đều phụ thuộc lẫn nhau, để các nhà quản lý và kỹ năng xã hội liên tục được cất nhắc.
Điều đầu tiên và rõ ràng nhất là thế giới là một nơi rất phức tạp và thay đổi nhanh chóng. Phát triển bên trong nó đòi hỏi rất nhiều sự phối hợp liên tục, nhưng không phải tất cả đều có thể được thực hiện nhờ cập nhật tự động và trò chuyện giữa những người ngang hàng trên phương tiện truyền thông xã hội. Những hoạt động như vậy rất có giá trị, nhưng chúng không thể phủ nhận sự cần thiết về “các đai truyền tải” trong tổ chức, đây là liên tưởng tuyệt vời về các nhà quản lý cấp trung từ đồng nghiệp của chúng tôi tại MIT, Paul Osterman. Những người này giải quyết các vấn đề nhỏ, leo thang những vấn đề lớn, giải thích và làm rõ các vấn đề truyền đạt, đàm phán và thảo luận với các đồng nghiệp; đồng thời thực hiện các kỹ năng xã hội của họ theo nhiều cách khác nhau. Định nghĩa cũ về một luật sư vĩ đại là một người khiến vấn đề biến mất trước khi chúng xuất hiện trước tòa. Những người quản lý giỏi thật sự có đặc thù giống nhau; họ khiến hoạt động truyền tải của tổ chức diễn ra trơn tru và ngăn nó tránh khỏi những rắc rối.
Lý do thứ hai khiến các kỹ năng xã hội của con người vẫn còn giá trị cũng rất thuyết phục, đó là vì hầu hết chúng ta không thể tự tìm thấy con số và thuật toán. Chúng ta bị lúng túng khi chọn giữa một câu chuyện hay hoặc một giai thoại hấp dẫn, sau đó chúng ta bị mắc kẹt trong một mớ kết quả có ý nghĩa thống kê. Rõ ràng đây là một thiên kiến nhận thức khác của con người, nhưng cũng là điều mà không ai trong chúng ta có thể bỏ qua. Vì vậy, các công ty thông minh đầu tư mạnh vào nghệ thuật thuyết phục nhẹ nhàng, không chỉ dành cho khách hàng mà còn cho chính nhân viên của họ. Đây là lý do tại sao, như Deming tìm thấy, khả năng phân tích thậm chí còn có giá trị hơn khi nó kết hợp với các kỹ năng xã hội cao; sự kết hợp này giúp những ý tưởng tốt lan rộng và được chấp nhận.
Lý do thứ ba là lý do khó chịu nhất, nhưng cũng có thể là quan trọng nhất. Đó là: con người chúng ta mong muốn được cùng nhau làm việc và giúp đỡ lẫn nhau; chúng ta có thể và được khuyến khích nên làm như vậy. Có rất nhiều loài động vật mang tính xã hội trên thế giới, nhưng như nhà tiên tri, cũng là tâm lý học, Michael Tomasello đã tóm tắt rất hay: “Thật kỳ lạ khi bạn thấy hai con tinh tinh cùng mang một khúc gỗ.” Hầu như trong mọi nhóm người quy mô lớn từng tồn tại, một số nhóm người đã đảm nhận vai trò xác định và định hình công việc cần thực hiện. Khi vai trò này bị chệch hướng, chúng ta sẽ có kẻ bạo chúa, kẻ mị dân, những kẻ thao túng và đầu sỏ chính trị – mọi đặc điểm của một ông chủ tệ hại hay phe phái xấu xa. Nhưng ngược lại, chúng ta sẽ có những hiện tượng đã bị tầm thường hóa bởi việc lạm dụng từ ngữ như “lãnh đạo” và “trao quyền”, và các tổ chức có thể xây dựng những thứ phức tạp đáng kinh ngạc như máy bay phản lực hai tầng cánh, tòa nhà chọc trời cao hơn 820m, máy tính bỏ túi và bách khoa toàn thư kỹ thuật số toàn cầu.
Mục tiêu thoát khỏi quan hệ cộng tác tiêu chuẩn
Cách lãnh đạo một tổ chức sẽ không được khai thác sâu ở đây – một lần nữa, đã có vô số cuốn sách về chủ đề này rồi – nhưng chúng tôi muốn chỉ ra hai đặc điểm nhất quán của các nhà quản lý tại các công ty công nghệ thành công mà chúng tôi đã quan sát được khi cùng làm việc chung. Đầu tiên là chủ nghĩa bình đẳng, đặc biệt là bình đẳng trong các ý tưởng. Mặc dù các công ty này có cơ cấu tổ chức và phân cấp quản lý rõ ràng, nhưng họ cũng có thói quen lắng nghe ý tưởng ngay cả khi đó là ý tưởng của cấp dưới hoặc cấp thấp, và ngay cả khi là từ bộ phận nghiên cứu và phát triển hoặc các bộ phận khác của cốt lõi. Đôi khi sự chọn lọc những ý tưởng này từ cấp dưới trở lên được tạo điều kiện bởi công nghệ, và đôi khi xảy ra thông qua các cơ chế cũ: cuộc họp và hội thoại.
Trong cả hai trường hợp, các nhà quản lý trong các công ty cố gắng không quan trọng hoá những thiên kiến và phán đoán của bản thân trong việc xác định ý tưởng nào là tốt và xứng đáng được thực hiện. Thay vào đó, họ thực hiện lại các quy trình phép lặp và thử nghiệm bất cứ khi nào có thể để tìm bằng chứng công bằng về chất lượng của một ý tưởng mới. Nói cách khác, các nhà quản lý tránh rời vai trò truyền thống của họ với tư cách là người đánh giá và người gác cổng cho các ý tưởng. Sự thay đổi này gây khó chịu cho một số người, những người lo sợ (với lý do chính đáng) rằng sẽ xuất hiện một số ý tưởng tồi, nhưng nhiều công ty và nhà quản lý ấn tượng nhất mà chúng tôi từng tiếp xúc tin rằng lợi ích của việc này lớn hơn nhiều so với rủi ro. Ví dụ, tại công ty giáo dục trực tuyến Udacity, chủ nghĩa bình đẳng trong ý tưởng đã dẫn đến sự thay đổi tích cực đối với mô hình kinh doanh và cơ cấu chi phí của công ty.
Udacity cung cấp nhiều khóa học lập trình máy tính, tất cả đều dựa trên dự án; thay vì làm bài kiểm tra, sinh viên viết và gửi mã. Mã này ban đầu được các nhân viên của Udacity đánh giá, trung bình mất hai tuần để họ gửi phản hồi cho sinh viên. Nhà phát triển Oliver Cameron muốn xem liệu người ngoài có thể thực hiện các đánh giá cho sinh viên như nhân viên của Udacity không, hay thậm chí nhanh hơn. Khi đó, COO1 là Vish Makhijani (sau này được thăng chức lên thành CEO) đã nói với chúng tôi:
Oliver đã làm một thí nghiệm, trong đó, về cơ bản, anh ta đã đệ trình dự án và tuyển người để xem xét chúng: dự án đến, nội bộ đánh giá, chúng tôi tìm người ngoài để đánh giá [và so sánh hai kết quả].
“Ồ, chúng trông khá giống nhau.” Điều đó lặp lại một vài lần. “Ôi chúa ơi, bạn biết gì không? Người tài có ở khắp mọi nơi. Chúng tôi không phải tuyển họ về đây, trong Mountain View. Họ thật sự có thể cung cấp những phản hồi có ý nghĩa, nếu không muốn nói là tốt hơn.”
Sau đó, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ “Chúng ta phải chi những gì cho những thứ này?”
Chúng tôi bắt đầu thử nghiệm với các khoản thanh toán khác nhau. “Ồ, chúng tôi có thể làm điều đó cho 30%.” Anh ta tự thử nghiệm cách xây dựng sản phẩm của bản thân mà anh ta đã tung ra trong sáu tuần.
1. COO và CEO đều được gọi chung là Giám đốc Điều hành. Tuy nhiên, ở các quốc gia phương Tây, CEO có vai trò và vị trí cao hơn COO. CEO có vai trò quan trọng nhất, với nhiệm vụ điều hành cũng như ra quyết định cho mọi hoạt động của công ty. Trong khi đó, công việc chính của COO là làm việc với các cán bộ cao cấp khác của công ty như CFO (Giám đốc tài chính), CTO (Giám đốc Công nghệ),... và có nhiệm vụ báo cáo công việc với CEO. (BTV)
Khi chúng tôi hỏi Makhijani rằng anh ấy có chính thức mở phân loại Udacity cho người ngoài hay không, anh ấy nói không.
Tôi chỉ đáp lại: “Điều đó nghe khá tuyệt. Tiếp tục đi.” Và anh ấy đã làm như vậy. Thật hài hước, [người sáng lập Udacity] Sebastian [Thrun] nói điều đó tốt nhất:
“Khi chúng tôi điều chỉnh ứng dụng thiết bị di động, tôi phát hiện ra điều đó vì nó có ở trong cửa hàng ứng dụng.” Không có bất kỳ đánh giá sản phẩm nào ở đây, không có nghĩa là bạn chấp nhận ý tưởng của Vish hoặc bất cứ điều gì tương tự. Tôi không thể lọc những gì nên và không nên có trên thị trường một cách hoàn hảo tuyệt đối, chứ đừng nói gì đến việc để sự sáng tạo đảm nhận tất cả. Vậy tại sao không khai thác tư duy của mọi người ở đây?
Ngoài chủ nghĩa bình đẳng, và thường để hỗ trợ nó, các công ty thuộc thời đại máy móc thứ hai có mức độ minh bạch cao: họ chia sẻ nhiều thông tin rộng rãi hơn so với thông thường. Chuyên gia công nghệ của Tạp chí Wall Street Journal là Christopher Mims chỉ ra rằng tính minh bạch của thông tin và phong cách quản lý nhanh chóng, dứt khoát và dựa trên bằng chứng mang tính bổ sung cho nhau rất cao. Ông nói: “Điều làm cho hệ thống phân cấp tương đối dứt khoát này có thể là các nhân viên thừa hành có quyền truy cập cơ bản không giới hạn vào dữ liệu mà trước đây khó có được, hoặc yêu cầu nhiều nhà quản lý cấp cao hơn đưa ra lời giải thích.” Mims tóm tắt rằng sự kết hợp giữa chủ nghĩa bình đẳng và minh bạch “không phải là phần cuối về quản lý cấp trung, mà là một sự tiến hóa. Mỗi công ty mà tôi nói chuyện đều có những nhà quản lý cấp trung và thậm chí là cấp cao như huấn luyện viên cầu thủ, được giao nhiệm vụ vừa làm việc vừa chỉ đạo người khác.” Chúng tôi nhận thấy cùng một hiện tượng. Và chúng tôi cũng thấy rằng sau ít nhất hai thập kỷ, sự cách biệt tiêu chuẩn giữa trí óc và máy móc đang nhường chỗ cho một điều gì đó khá khác biệt. Các công ty thời đại máy móc thứ hai đang kết hợp sự hiểu biết rõ hơn về Hệ thống 1 và Hệ thống 2 của Daniel Kahneman (thảo luận trong Chương 2), về khả năng và thiên kiến của con người với các công nghệ hiện đại, để thay đổi cách họ đưa ra và đánh giá các quyết định, cách họ tạo và hoàn thiện những ý tưởng mới cũng như cách họ phát triển trong một thế giới bất định.
Mặc dù các thị trường mới đang nổi lên và phát triển mạnh, chúng tôi không thấy có bằng chứng nào trong dữ liệu kinh tế chỉ ra rằng các công ty đang trở nên thụ động, hoặc sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi bất kỳ tổ chức tự trị phân tán với công nghệ đáp ứng nào. TCE, lý thuyết hợp đồng chưa hoàn chỉnh và những hiểu biết sâu sắc từ các chuyên ngành khác tiết lộ một số lý do tại sao điều này đã không xảy ra. Nhưng học thuyết này, với giá trị như chính nó, cung cấp một tầm nhìn quá hẹp để xem xét vấn đề.
Có lẽ, quá trình lập hợp đồng không hoàn chỉnh và quyền kiểm soát định đoạt sẽ luôn luôn cần đến sự tồn tại của các công ty. Nhưng các công ty vẫn sẽ tồn tại vì một lý do quan trọng hơn nhiều: họ là một trong những cách tốt nhất để hoàn thành những việc lớn trên thế giới mà chúng ta đã từng nghĩ ra. Họ nuôi sống mọi người và cải thiện sức khỏe; cung cấp giải trí và tiếp cận kiến thức; cải thiện điều kiện vật chất cuộc sống và theo thời gian, số lượng người nhận lợi ích từ các công ty ngày càng nhiều, trên khắp hành tinh. Dù công nghệ mới của cộng đồng sẽ giúp ích rất nhiều cho tất cả những điều này, nhưng chúng sẽ không thay thế các công ty, vốn là một trong những công nghệ nền tảng của cốt lõi.
TÓM TẮT CHƯƠNG
▶ Thất bại của DAO và những thách thức trong mạng lưới khai thác Bitcoin cho thấy tồn tại những vấn đề trong ý tưởng về các tổ chức phi tập trung hoàn toàn.
▶ Lý thuyết chi phí giao dịch và lý thuyết công ty là cơ sở tuyệt vời để hiểu những vấn đề này.
▶ Tiến bộ công nghệ đúng là đã giảm chi phí giao dịch cũng như chi phí điều phối, giúp các mô hình kinh doanh và thị trường mới xuất hiện.
▶ Tuy nhiên, cũng đúng là trong hầu hết các ngành công nghiệp và các khu vực địa lý, hoạt động kinh tế đang tập trung thay vì phân tán: một số lượng nhỏ hơn các công ty đang chiếm được nhiều giá trị hơn.
▶ Chúng ta cần các công ty và các tổ chức phi thị trường khác để giải quyết vấn đề ký kết hợp đồng không hoàn chỉnh – thực tế là các hợp đồng không thể xác định cụ thể tất cả các tình huống có thể xảy ra trong thế giới thực đầy biến động. Trong các công ty, các nhà quản lý – thay mặt chủ sở hữu và các bên liên quan khác – có quyền kiểm soát định đoạt: quyền đưa ra các quyết định không được quy định trong hợp đồng.
▶ Các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp làm nhiều việc hơn so với việc chỉ đưa ra các quyết định không được ủy quyền theo hợp đồng. Họ thúc đẩy mọi người làm việc cùng nhau; nêu rõ mục tiêu, tầm nhìn và chiến lược; định hình văn hóa và giá trị; và thực hiện nhiều công việc thiết yếu khác.
▶ Công nghệ đang tiến bộ, nhưng vì các công ty giải quyết hiệu quả những thiếu sót của hợp đồng và cũng cung cấp nhiều lợi ích khác, họ vẫn sẽ là một phần của bức tranh kinh tế trong một thời gian dài sắp tới.
▶ Các công ty hàng đầu của thời đại máy móc thứ hai có thể trông rất khác so với thời đại công nghiệp, nhưng hầu như tất cả đều dễ dàng được nhận ra chúng đều là các công ty.
CÂU HỎI
1. Trước sự phát triển của công nghệ, bạn muốn thay đổi tổ chức của mình như thế nào trong ba đến năm năm nữa? Bạn làm thế nào để thay đổi sự cân bằng giữa trí óc và máy móc, sản phẩm và nền tảng, cốt lõi và cộng đồng?
2. Những quyết định nào bạn muốn giữ cho riêng mình? Những tài sản nào bạn cần sở hữu để giữ chúng?
3. Bạn sẽ thực hiện những bước quan trọng nào trong quý tới để thoát khỏi quan hệ cộng tác tiêu chuẩn?
4. Bạn có dễ dàng đạt được mục tiêu hơn bằng cách phối hợp một nền tảng, tham gia vào nền tảng khác, tập trung vào các sản phẩm của riêng bạn hay kết hợp một số chiến lược không?
5. Bạn sẵn sàng để tiến hành các hoạt động kinh tế phân tán thay vì tập trung đến chừng nào? Cũng như tự chủ nhiều hơn và giảm bớt can thiệp trong việc ký kết các hợp đồng không hoàn chỉnh đến mức nào?
6. Tần suất các nhà quản lý đóng vai trò là người gác cổng cho các ý tưởng trong tổ chức của bạn là bao nhiều? Tại sao lại như vậy? Bạn có đang tìm kiếm lựa chọn thay thế hay không?



Kết luận 
Kinh tế và xã hội vượt ngoài sự tính toán 
Chỉ tìm hiểu về khoa học ứng dụng để phục vụ cho công việc thôi là chưa đủ. Sự quan tâm đến bản thân và số phận của mình phải hình thành mối quan tâm đến cải tiến kỹ thuật; quan tâm đến những vấn đề lớn chưa được giải quyết của tổ chức lao động và phân phối hàng hóa để những sáng tạo của chúng ta sẽ là phúc lành chứ không phải tai họa đối với nhân loại. Đừng quên điều này trong quá trình lập biểu đồ và phương trình.
— Albert Einstein, 1931
TRONG 10 NĂM TỚI, BẠN SẼ SỞ HỮU máy tính có sức mạnh gấp 100 lần so với hiện tại. Hàng tỷ bộ não và hàng nghìn tỷ thiết bị sẽ được kết nối với Internet, chúng ta không chỉ được tiếp cận với kiến thức tập thể của nhân loại, mà còn đóng góp vào sự phát triển của nó. Và vào cuối thập kỷ này, ngày càng nhiều kiến thức đó sẽ được truy cập bởi các tác nhân phần mềm và được chính nó tạo ra.
Những con người sống qua nhiều thời kỳ có được trải nghiệm độc đáo khi chứng kiến sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo với hiệu quả của nó trong các lĩnh vực đa dạng như chăm sóc sức khỏe, vận chuyển và bán lẻ. Chúng ta đang làm việc cùng với các máy móc có thể hiểu những gì chúng ta nói và phản hồi một cách chính xác, các robot có thể điều khiển các vật thể và di chuyển trong môi trường; và các phương tiện đều có thể tự hoạt động.
Hiểu được ý nghĩa của những phát triển này đối với kinh doanh có thể tạo ra sự khác biệt giữa phát triển mạnh mẽ và tồn tại đơn thuần. Hoặc giữa tồn tại và diệt vong.
Quá trình tiến bộ công nghệ sẽ kiểm tra vấn đề này. Thật vậy, tuổi thọ trung bình của các công ty có giá trị nhất của Mỹ, những công ty được liệt kê trong danh sách S&P 500, đã giảm từ khoảng 60 năm vào năm 1960 xuống còn chưa đến 20 năm ở thời điểm hiện tại. Hàng loạt “sự phá hoại sáng tạo” của Joseph Schumpeter đã diễn ra trong kỷ nguyên số và hầu như cuốn sách này chỉ tập trung vào cách các nhà điều hành có thể điều hướng sự phá hoại đó một cách thành công.
Mặc dù chúng tôi đã đưa ra nhiều yêu cầu tư vấn về cách một công ty có thể phát triển mạnh trong kỷ nguyên số, nhưng một số câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được có một cái nhìn bao quát hơn: Sự chuyển đổi máy móc – nền tảng – cộng đồng có ý nghĩa gì đối với xã hội? Máy móc sẽ khiến mọi người thất nghiệp? Các nền tảng mạnh mẽ sẽ kiểm soát tất cả các quyết định kinh tế? Các cá nhân ít tự do hơn để quyết định cách thức và thời gian họ làm việc, nơi họ sống và bạn bè của họ là ai?
Đây là những vấn đề cực kỳ quan trọng. Nhưng chúng đều là các biến thể của một câu hỏi duy nhất: Công nghệ sẽ làm gì với chúng ta?
Và đó không phải là câu hỏi đúng. Công nghệ là một công cụ. Điều đó đúng khi đó là một cái búa hay một mạng nơ-ron sâu. Công cụ không thể quyết định những gì xảy ra với mọi người. Chúng ta mới là người quyết định. Bài học mà chúng tôi học được từ việc nghiên cứu hàng ngàn công ty đối với nghề nghiệp của mình là: trong khi công nghệ tạo ra các lựa chọn, sự thành công phụ thuộc vào cách mọi người áp dụng các lựa chọn này. Thành công của một liên doanh hầu như không phải là họ có thể tiếp cận bao nhiêu công nghệ, mà là cách mọi người sử dụng công nghệ đó và những giá trị mà họ mang lại trong tổ chức.
Hơn bao giờ hết, chúng ta có công nghệ mạnh mẽ hơn theo cách của mình, ở cả cấp độ cá nhân và xã hội. Điều này có nghĩa là chúng ta có được nhiều sức mạnh hơn bao giờ hết để thay đổi thế giới. Về cơ bản, chúng ta có nhiều tự do hơn để làm những việc mà các thế hệ trước không thể làm được. Thay vì bị mắc kẹt trong tương lai, chúng ta có khả năng tuyệt vời để định hình nó.
Vì vậy, chúng ta không nên hỏi “Công nghệ sẽ làm gì với chúng ta?” mà thay vào đó là “Chúng ta muốn làm gì với công nghệ?” Hơn bao giờ hết, điều quan trọng là cần suy nghĩ về những gì chúng ta muốn. Có nhiều quyền lực hơn và nhiều lựa chọn hơn có nghĩa là các giá trị của chúng ta quan trọng hơn bao giờ hết.
Trong cuốn sách này, chúng tôi đã mô tả ba sự tái cân bằng lớn của kỷ nguyên số: trí óc và máy móc, sản phẩm và nền tảng, cốt lõi và cộng đồng. Mặc dù các mô hình và nguyên tắc quan trọng vẫn đang hoạt động, nhưng nghiên cứu của chúng tôi không tìm thấy công thức duy nhất nào cho sự thành công. Máy móc có thể đưa ra quyết định tốt hơn trong nhiều lĩnh vực, nhưng ở đó, con người vẫn đóng một vai trò khá quan trọng. Tương tự như vậy, việc chuyển tất cả sang “nền tảng” hoặc “cộng đồng” không đảm bảo cho sự thành công.
Hơn thế nữa, không chỉ có một điểm cân bằng tối ưu duy nhất cho một công ty theo ba chiều. Thay vào đó, luôn có một loạt các chiến lược khác có khả năng mang lại thành công. Có rất ít công ty thành công hơn Apple và Google, nhưng trong khi cả hai đều đang tận dụng các nền tảng, họ đã thực hiện chúng theo nhiều cách khác nhau, với mức độ mở và sự phụ thuộc vào cộng đồng khác nhau. Và ngoài các nguyên tắc mà chúng tôi mô tả, tất nhiên còn nhiều yếu tố khác có liên quan, từ sự sáng tạo của một nhà thiết kế tài năng, sự hỗ trợ của đối tác kinh doanh quan trọng, cho đến sự may mắn của một bước đột phá kỹ thuật. Giống như cuộc đua không phải lúc nào cũng thuộc về người nhanh nhất, hoặc những người có hoạt động tốt nhất, thành công trong kinh doanh không phải lúc nào cũng tích lũy cho những người có sản phẩm tốt nhất hoặc hiểu rõ nhất về chiến lược.
Nó không chỉ là cơ hội hay sự ngẫu nhiên. Nó có nhiều điểm cân bằng, mỗi điểm có thể khá ổn định và lâu dài. Hai ứng dụng trò chơi có vẻ giống nhau có thể được tung ra cùng một thời điểm, nhưng nếu thông qua một loạt các quyết định và sự kiện nhỏ, một trong số chúng nhận được sự chú ý lớn hơn của người tiêu dùng, lợi thế đó có thể tự phát triển cho đến khi trò chơi thống trị đối thủ của nó. Hiệu ứng mạng, tính kinh tế của quy mô, tính bổ sung, mạng hai mặt, đường cong học tập và một loạt các yếu tố khác có thể tạo ra sự phụ thuộc lối mòn mạnh mẽ, làm tăng tác động của các quyết định nhỏ ban đầu. Các lực lượng phi kinh tế cũng rất quan trọng. Một tổ chức thành công sẽ tạo ra ý thức về mục đích, sứ mệnh và cộng đồng.
Giống như việc không có trạng thái cân bằng duy nhất cho một công ty hoặc thị trường, không có con đường chắc chắn nào cho tương lai được xác định bởi các lực lượng công nghệ ngày nay. Hơn nữa, mỗi quyết định cá nhân của chúng ta có thể thay đổi con đường của lịch sử. Như Friedrich Hayek đã nhấn mạnh, không một bộ óc nào có quyền truy cập vào tất cả kiến thức cần thiết để đưa ra quyết định về nền kinh tế. Mỗi người trong chúng ta đều có một số kiến thức cơ bản, cho dù đó là tài nguyên duy nhất mà chúng ta được tìm hiểu, hay chính khả năng của chúng ta, hoặc thậm chí là ước mơ và mong muốn của chính chúng ta. Cái hay của hệ thống thị trường tự do là khả năng cung cấp nhiều kiến thức cho việc sử dụng, sản xuất, điều phối thông qua hệ thống giá cả và quyền sở hữu được xác định rõ ràng, quyết định của những người chưa từng gặp mặt hoặc nói chuyện với nhau.
Tuy nhiên, số hóa hiện đang tạo ra một làn sóng thách thức mới. Hàng triệu người có những mối lo khác rằng công việc của họ sẽ biến mất khi công nghệ được cải tiến và họ không chắc chắn mình sẽ tìm được công việc thích hợp tương tự sau đó. Tiền lương đã bị thu hẹp như một phần GDP ở hầu hết các nước tiên tiến, và tiền lương thực tế cho người dân dưới một nửa mức phân phối hiện nay thấp hơn so với 20 năm trước. Ngoài ra, sự gián đoạn lực lượng lao động của công nghệ chưa hoàn thành. Một nghiên cứu của James Manyika và các đồng nghiệp của ông tại Viện toàn cầu McKinsey được công bố vào tháng 01 năm 2017 đã ước tính rằng: “khoảng một nửa trong số tất cả các hoạt động mà mọi người được trả tiền để làm việc trên thế giới có thể được tự động hóa bằng cách điều chỉnh các công nghệ hiện đang được cải tiến.”
Đồng thời, đây là thời điểm tốt để trở thành một người có kỹ năng, năng lực hoặc sự may mắn để tạo ra một sản phẩm tốt có thể được cung cấp thông qua cơ sở hạ tầng kỹ thuật số toàn cầu. Việc có thể tiếp cận đến hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ khách hàng giúp con người tạo ra và nắm bắt giá trị ở quy mô chưa từng có. Việc tạo ra giá trị này là một động lực tăng trưởng vượt xa những gì được phản ánh trong thống kê chính thức về GDP hoặc sản lượng. Hiện nay, có nhiều cơ hội lớn để nhiều người đóng góp và sử dụng công nghệ cùng tạo ra sự thành công ở quy mô rộng rãi hơn.
Định hình cách sử dụng công nghệ của xã hội không chỉ, hoặc thậm chí chủ yếu, là một công việc dành cho các nhà lãnh đạo chính phủ hoặc chính phủ. Nó phát sinh từ tất cả các thành phần của xã hội. Nó xuất hiện từ các quyết định của các doanh nhân và nhà quản lý, những người nghĩ về cách thức thực hiện các công nghệ và cách chúng được sử dụng. Và nó bắt nguồn từ quyết định của hàng triệu cá nhân trong cuộc sống hằng ngày cũng như cách họ quản lý công việc.
Ngày nay, hàng triệu người đang thực hiện các công việc tạo ra hàng hóa và dịch vụ mà thế hệ ông bà chúng ta không thể tưởng tượng được. Một trong những điều mà nền kinh tế của chúng ta cần nhất là những người chuyên phát minh ra những công việc mới này. Nhiệm vụ này đòi hỏi phải thiết kế và thực hiện các tổ hợp công nghệ mới, kỹ năng con người cùng các tài nguyên, tài sản khác để giải quyết các vấn đề cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng tiềm năng. Máy móc không thể sáng tạo và lập kế hoạch quy mô lớn này, nhưng con người thì có. Đó là lý do tại sao việc trở thành một doanh nhân là một trong những công việc bổ ích nhất cho cả cá nhân và xã hội. Kết hợp các công nghệ mới với đúng người có thể tạo ra các công việc bền vững hơn, toàn diện hơn, năng suất hơn và lương cao hơn, mang lại lợi ích cho người sử dụng lao động, người lao động và khách hàng.
Hãy nhớ đến 99Degrees Custom, hãng sản xuất trang phục tại Lawrence, Massachusetts. Không có gì cổ xưa hơn là sản xuất quần áo, đặc biệt là trong một nhà máy cũ tệ hại ở một thành phố sản xuất dệt may ở New England. Nhưng không giống như Luddites, người đã đập phá máy móc vào năm 1815, nhóm nghiên cứu tại 99Degrees Custom nắm giữ một dây chuyền sản xuất được thiết kế tự động, một phần để tạo ra các sản phẩm dệt chuyên biệt cao. Họ đã tạo ra rất nhiều công việc mới tốt hơn các công việc ở nhà máy cũ. Công việc đa dạng hơn đòi hỏi tay nghề cao hơn và được trả lương cao hơn. Ảnh hưởng thuần đã tạo ra nhiều giá trị hơn cho nhiều người hơn.
Một ví dụ khác về một tổ chức sử dụng công nghệ để giải phóng sức lao động của con người là Iora Health, (như chúng ta đã thảo luận trong Chương 5) một tổ chức tuyển dụng các huấn luyện viên sức khỏe. Huấn luyện viên làm việc với bệnh nhân để giúp họ tuân thủ chế độ ăn kiêng hoặc chế độ tập thể dục, hoặc nhắc họ uống thuốc theo đúng chỉ dẫn. Những huấn luyện viên này không có bằng y khoa, nhưng họ được đánh giá cao bởi lòng trắc ẩn, kỹ năng tạo động lực và trí tuệ xúc cảm. Các nghiên cứu cho thấy phương pháp này có thể tạo ra sự khác biệt giữa sự hồi phục và chi phí phát sinh khi tái phát bệnh của một bệnh nhân. Chi phí tiết kiệm được có thể lên tới 15-20% trong khi vẫn có thể giúp bệnh nhân và người lao động tốt hơn.
Tùy thuộc vào cách sử dụng mà máy móc, nền tảng và cộng đồng có thể có những ảnh hưởng khác nhau. Chúng có thể tập trung quyền lực và sự giàu có hoặc chi phối việc ra quyết định và sự thành công. Chúng có thể tăng sự riêng tư, cởi mở hoặc thậm chí thực hiện cả hai việc cùng một lúc. Chúng có thể tạo ra một nơi làm việc đầy cảm hứng và có mục đích, hoặc một nơi được điều khiển bởi sự tham lam và sợ hãi. Khi sức mạnh của các công nghệ phát triển, các khả năng của chúng ta trong tương lai cũng vậy. Tiềm năng này làm tăng tầm quan trọng của việc có mục tiêu rõ ràng và suy nghĩ sâu sắc hơn về các giá trị của chúng ta.
Cuối cùng, chúng ta cần có cái nhìn lạc quan hơn về tương lai. Vài thập kỷ tới có thể và sẽ là thời điểm tốt hơn bất kỳ thời điểm nào khác mà con người đã từng chứng kiến cho đến nay. Đây không phải là một dự đoán mà là một khả năng và là mục tiêu. Chúng ta không thể xác định trước tương lai. Giống như các cá nhân có thể lập kế hoạch các khóa học của riêng họ, các công ty cũng vậy, và một xã hội cũng vậy.
Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp ích cho bạn trong việc lập kế hoạch cho con đường sắp tới của mình.



Lời cảm ơn 
Cuốn sách này được bắt đầu như một hoạt động xã hội và kết thúc như một hoạt động đơn lẻ. Trong ba năm qua, chúng tôi đã bàn về thời đại máy móc thứ hai trước hơn 100.000 người và thực hiện hàng trăm cuộc trò chuyện về chủ đề này. Chúng tôi đã có các cuộc hội đàm tại các hội nghị học thuật, công nghiệp, chính phủ và phi lợi nhuận; gặp gỡ các quan chức, nhà hoạch định chính sách, đội quản lý và ban giám đốc, nhà giáo dục, nhà đầu tư và nhà từ thiện; đồng thời tham gia các hội thảo cùng với tất cả các nhà phát triển công nghệ ở những lĩnh vực khác nhau.
Chúng tôi không thể nhớ hết tất cả những người có mặt trong các sự kiện này, vì vậy chúng tôi không thể gửi lời cảm ơn đến từng người. Ở đây, chúng tôi chỉ xin gửi lời cảm ơn đến một số người đã có những đóng góp nổi bật cho cuốn sách. Klaus Schwab và các đồng nghiệp đã cùng chúng tôi có những cuộc họp hằng năm diễn ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, trong vài năm nay, đây có thể là cuộc thảo luận trong một hội trường lớn nhất từ trước đến nay. Một nơi cũng rộng lớn không kém là TED, nơi tất cả chúng tôi đã có những buổi nói chuyện chính vào năm 2013 và đã tham dự kể từ đó. Người quản lý TED, Chris Anderson (khác với một giám đốc điều hành Robot 3D mà chúng tôi đã phỏng vấn cho cuốn sách này) và nhóm của ông ấy tập hợp ở Vancouver là một nhóm rất giàu ý tưởng mà bất kỳ thành viên nào trong số họ cũng có thể dễ dàng trở thành một diễn giả. Và chúng tôi thực sự may mắn khi là một phần trong nhóm.
Tại Học viện MIT của chúng tôi, Frank Levy đã tổ chức một vài cuộc hội thảo học thuật trong vài năm. Tại đây hội tụ rất nhiều nhà khoa học, kỹ sư, nhà kinh tế và các học giả kinh doanh hàng đầu của Viện để học hỏi lẫn nhau về quá trình tiến bộ công nghệ hiện tại cũng như ý nghĩa về mặt kinh tế và xã hội của nó. Thuật ngữ “đa ngành” trong học thuật cũng giống như “tầm cỡ thế giới” trong kinh doanh: nó báo hiệu về khát vọng thường xuyên hơn nhiều so với thực tế. Nhưng Levy thực sự đã thành công trong việc thuyết phục một nhóm người khá bận rộn của toàn học viện MIT đến với buổi hội thảo thường xuyên. Đó là một thành tích ấn tượng và chúng tôi đã cố gắng tiếp tục chuỗi hội thảo được tổ chức tại Trường Quản lý MIT Sloan và một loạt hội thảo khác mà chúng tôi đã tổ chức từ năm 2014 đến 2017. Chúng tôi rất biết ơn tất cả những người đã chấp nhận lời mời đến tham dự các buổi hội thảo này. Cuốn sách của chúng tôi có lẽ chưa thể hiện hết những hiểu biết mà chúng tôi thu được từ những cuộc trò chuyện và thuyết trình mà chúng tôi có cơ hội được nghe, nhưng chúng tôi tin rằng MIT sẽ là một nơi tuyệt vời để kết nối mạng lưới các nhà tư tưởng này với nhau.
Các hội nghị và hội thảo đã giúp chúng tôi phát triển rất nhiều ý tưởng. Để chứng minh, làm rõ và làm nổi bật chúng, chúng tôi cần có những cuộc trò chuyện tập trung hơn với càng nhiều nhà công nghệ càng tốt. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện các cuộc trò chuyện tại Cambridge, New York, London, San Francisco, Thung lũng Silicon, Washington DC và một số nơi khác. Ngoài những người được phỏng vấn được trích dẫn trong cuốn sách này, chúng tôi cũng đã học hỏi rất nhiều từ một số cá nhân dưới đây:
Daron Acemoglu, Susan Athey, David Autor, Jeff Bezos, Nick Bloom, John Leonard, David Lipton, Tom Malone, James Manyika, Kristina McElheren, Christian Catalini, Michael Chui, Paul Daugherty, Tom Davenport, Tom Friedman, Demis Hassabis, Reid Hoffman, Jeremy Howard, Dean Kamen, Andy Karsner, Christine Lagarde, Yann LeCun, Shane Legg, Tom Mitchell, Elon Musk, Ramez Naam, Tim O’Reilly, Gill Pratt, FrancesaRossi, Daniela Rus, Stuart Russell, Eric Schmidt, Mustafa Suleyman, Max Tegmark, Sebastian Thrun.
Nhưng bạn không thể học nếu không viết lại các kiến thức. Sau khi đã trò chuyện với rất nhiều người, và trao đổi với nhau, cũng đã đến lúc phải viết tất cả lên giấy. Đây là một hoạt động cá nhân và việc tốn thời gian là điều không thể tránh khỏi. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã được hỗ trợ từ các đồng nghiệp tại bộ phận Sáng kiến MIT về Kinh tế Kỹ thuật số. Họ đã làm việc vô cùng nhiệt huyết và kiên trì hơn những gì chúng tôi mong đợi. Joanne Batziotegos, Tammy Buzzell, Devin Wardell Cook, Shannon Farrelly, Christie Ko, Adjovi Koene, Justin Lockenwitz và Susan Young đã luôn duy trì năng suất làm việc và tiêu chuẩn cao, họ liên tục làm việc với tất cả các bên liên quan.
Trong số các bên liên quan, chúng tôi đặc biệt biết ơn các cá nhân, công ty và đơn vị đã hỗ trợ tài chính cho IDE1. Và thật khó để chúng tôi có thể liệt kê hết (đó là một dấu hiệu tốt), nhưng chúng tôi vô cùng cảm kích sự đóng góp của họ. Accenture là đơn vị hỗ trợ lớn nhất đối với IDE và là đối tác lớn trong việc giúp chúng tôi xác định và thực hiện chương trình nghiên cứu của mình. Với những gì chúng tôi thực hiện, Accenture tin rằng, số hóa là thành phần quan trọng định hình lại thế giới kinh doanh hiện tại và trong tương lai, chúng tôi thật sự vinh hạnh khi được làm việc cũng như học hỏi từ đội ngũ của đơn vị.
1. Một tổ chức phi chính phủ quốc tế, hoạt động phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy cách tiếp cận kinh doanh để tăng thu nhập và tạo cơ hội sinh kế cho các hộ nghèo ở nông thôn. IDE được thành lập vào năm 1982, với văn phòng chính ở Mỹ, hiện có mặt tại 12 nước, trong đó có Việt Nam. (BTV)
Trong quá trình viết sách này, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Lisa McMullen, Joan Powell, Esther Simmons và Sue Welch đã giúp cho Andy luôn tỉnh táo và tập trung trong công việc, Mandla Nkosi đã giúp cho anh ấy có tinh thần thoải mái, đồng thời bạn bè và gia đình cũng thông cảm cho tầm nhìn hạn hẹp của anh ấy và thỉnh thoảng đã cho anh ấy những kinh nghiệm quý giá. Shai Horowitz, Yael Marzan và Atad Peled đã hỗ trợ nghiên cứu và cả kiểm tra thực tế trong suốt ba năm liên tiếp. Và khi gặp áp lực trong việc hoàn thành bản thảo, sự may mắn đã đến khi có sự giúp đỡ của Jonathan Ruane, một học giả của Fulbright đã tốt nghiệp chương trình Sloan Fellows của MIT, đang tìm kiếm các dự án thú vị để thực hiện và tìm kiếm bước chuyển tiếp cho sự nghiệp của mình. Jonathan đã đọc cuốn The Second Machine Age và tham gia khóa học MBA của Erik, và anh ấy đã đề nghị giúp đỡ chúng tôi nếu cần. Vâng, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ. Jonathan đã tìm hiểu tường tận và kiên trì, chủ động và có đầu óc nhạy bén khi theo dõi các số liệu thống kê, tìm thấy nhiều minh họa hấp dẫn về những điểm mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện và thúc đẩy suy nghĩ của chúng tôi ở một số lĩnh vực. Cuốn sách này hay hơn (và được thực hiện đúng hạn) là nhờ có sự hỗ trợ từ anh ấy.
Erik cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các sinh viên và nhóm nghiên cứu, họ không chỉ đưa ra lời giải cho những vấn đề xuất hiện khi chúng tôi thực hiện cuốn sách này, mà quan trọng hơn, đã hỏi những câu hỏi chỉ xảy ra với những người nhìn nhận vấn đề một cách mới mẻ hơn, đặc biệt là: Sagit Bar-Gill, Andrey Fradkin, Avi Gannamaneni, Shan Huang, Meng Lui, Oh Joo Hee, Daniel Rock, Guillaume SaintJacques, George Westerman và Erina Ytsma. Vài trăm sinh viên trong các lớp MBA của Erik là những đối tượng thử nghiệm cho nhiều ý tưởng mới được đưa vào cuốn sách, và nhiều hơn thế nữa. Các giáo sư Marshall Van Alstyne, Geoff Parker và Jean Tirole đặc biệt giúp đỡ về tư duy thông qua một số vấn đề liên quan đến kinh tế nền tảng, trong khi đó, Naomi Stephen đã hỗ trợ về hành chính. Erik đã được truyền cảm hứng từ sự động viên của ShaoLan Hsueh khi sắp hoàn thành dự án. Anh ấy đặc biệt biết ơn sự hỗ trợ của gia đình trong suốt dự án này, ngay cả khi điều đó khiến anh và gia đình thường xuyên xung đột với nhau.
Khi bản thảo được hoàn thành, chúng tôi đã chuyển nó sang Norton. Bởi vì chúng tôi đã xuất bản The Second Machine Age với họ, nên chúng tôi biết những gì mình đã có được vào thời điểm này và biết rằng nó sẽ tốt thôi. Brendan Curry một lần nữa biên tập lại bản thảo với sự kết hợp khéo léo giữa cái nhìn sâu sắc và quan điểm tinh tế. Đáng chú ý là biên tập viên Stephanie Hiebert đã để ý đến từng chi tiết giúp cho phiên bản cuối cùng trở nên chặt chẽ và hoàn chỉnh hơn (bất kỳ lỗi nào chúng tôi gặp phải), và sự giúp đỡ thật sự quý báu của Nathaniel Dennett trong việc đưa tất cả vào cuốn sách thực tế này. Đại diện văn học và đồng sự của chúng tôi là Raphael Sagalyn cũng có những đóng góp và đã tham gia ngay từ lúc bắt đầu, trong suốt quá trình và khi hoàn thành cuốn sách này. Sự quan tâm của anh ấy đối với công việc của chúng tôi vượt ngoài tất cả những gì anh nhận được, và chúng tôi thật sự bất ngờ khi anh ấy đã gọi chúng tôi ra ngoài vào một ngày đẹp trời và nói rằng chúng tôi đã thật sự trở thành những người viết sách thực thụ. Chúng tôi chỉ đủ thông minh để lắng nghe.
Cuối cùng, chúng tôi đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn một lần nữa đến người bạn và đồng nghiệp của chúng tôi, David Verrill. Anh ấy đã khởi động IDE với chúng tôi, duy trì và phát triển nó trong lúc chúng tôi viết sách. Anh ấy luôn đưa ra quan điểm của mình về các hướng giải quyết với các đặc thù học thuật, yêu cầu của nhà tài trợ và các nhược điểm của con người trong tâm trạng luôn bình tĩnh và vui vẻ. Chúng tôi không biết anh ấy đã làm điều đó như thế nào và chúng tôi sẽ không thể thực hiện được nếu không có anh ấy.
Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người!
 
Xem thêm Chú thích của cuốn sách tại đây
[image: a11]



OEBPS/image.003.jpeg





OEBPS/image.004.png
Gia ban

Khi gid cao, nhu cdu chi la
motcon 56 nho
¢

Budng cAu xudng ddc

A

i gi i, t6ng
\uv? céu lon hon

>
0 6 lugng





OEBPS/image.002.jpeg
DGR S





OEBPS/image.007.png
Gid thit

Gié thit gidm, nén 6 uong
it yéu céu tang lén

>
0 S8 Iugng thit





OEBPS/image.011.png
Gid ban

Gidm gia & day chi
gay ramot sy thay dgi
nré vé s6 lugng cu.

Giam gi4 6 day gay ra
mét sy thay di In vé
56 lugng céu.

Phan hinh chil nhat cang dai va thip
thi doanh thu cang cao.

>
o $6 Iugng





OEBPS/image.012.jpeg





OEBPS/image.008.png
Gid banh kep

nhu céu vé banh kep tang
1én vi thit tr3 nén ré hon.

“Mic du gid ban
khong thay d8i"

0 A Qu 56 Iuigng banh kep





OEBPS/image.001.jpeg
ANDREW MCAFEE
ERIK BRY\JOL SSOI\

MACHINE
PLATFORM
CROWD

MAY MOC
NEN TANG
CONG PONG

Lam chu tuong loi
- ky thudt 8 ciia ching ta





OEBPS/image.006.png
Gia ban

Nousi tiéu ding ta day
0 nhan duge sén phdm
V6i gié thp hon mdc ho Qy
sn sang trd
9 s

g

2

g

2 Noudi idu ding & a2y
§ Khong nhan duge san
= phdm, vi ho khong sén
L sang trd & muc gid P*

0 o

6 luong cén béng thi truong





OEBPS/image.009.png
Gid cia

Angry Birds
Gid clia Angry Birds gidm vé 0,
do dé lugng céu tang lén.
Pyl o
‘Téit ca khu vyc nay la %@o
thang du clia ngudi tiéu dung 5,
vi moi l‘guﬂ ﬂéu nhan dugc 340
sin phém s,
3

>
6 uong Angry Birds






OEBPS/image.010.png
Gia iPhone

.nhu c4u vé iPhon tang lén
vi Angry Birds dudc cung cép

Mic i gid clia
dign thoai khong déi...

$6lugng iPhone





OEBPS/image.005.png
Gia ban

Khi gia cao, nhiéu nha
cung cép xudt hién —,

Busng cung déo én

)

Khi gid thép, knong co nhidu
nha cung c4p xuat hién

>
0 S6lugng





